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Tóm tắt:  

Đề tài được thực hiện với mục tiêu xây dựng và kiểm chứng tính hiệu quả của việc tổ chức dạy 

học theo mô hình lớp học đảo ngược định hướng phát triển năng lực vật lí của học sinh trung học 

phổ thông.  

Luận án đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về năng lực vật lí và dạy học theo định hướng phát triển 

năng lực trong bối cảnh chương trình giáo dục phổ thông 2018. Năng lực vật lí được xác định với ba 

thành tố chính: (1) năng lực nhận thức vật lí, (2) năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ vật 

lí, và (3) năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đã phân tích các 

đặc trưng, ưu điểm và hạn chế của mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học Vật lí; đồng thời, đề 

xuất khung năng lực vật lí với 16 chỉ số hành vi, kèm theo tiêu chí đánh giá 4 mức độ. 

Về thực nghiệm, luận án thiết kế tiến trình dạy học 2 chủ đề (6 bài học) thuộc phần “Động lực 

học” - Vật lí 10 theo quy trình gồm ba pha: (1) học trực tuyến trước khi đến lớp, (2) học trực tiếp tại 

lớp, và (3) học trực tuyến sau giờ học. Quy trình này được triển khai với nhóm thực nghiệm và so 

sánh với nhóm đối chứng dạy học theo phương pháp truyền thống. Kết quả phân tích định lượng cho 

thấy học sinh nhóm thực nghiệm có sự tiến bộ rõ rệt về năng lực vật lí qua cả ba thành tố, đặc biệt là 

ở năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học và tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ vật lí. Sự 

khác biệt đạt ý nghĩa thống kê, đồng thời kết quả quan sát, phỏng vấn và sản phẩm học tập cũng 

khẳng định tính khả thi và hiệu quả của mô hình lớp học đảo ngược. 

Những đóng góp mới của luận án bao gồm: 

1. Xây dựng khái niệm năng lực vật lí và các thành tố năng lực, đề xuất khung năng lực vật lí 

với 16 chỉ số hành vi và tiêu chí đánh giá cụ thể, phù hợp với định hướng chương trình giáo dục phổ 

thông 2018. 

2. Đề xuất quy trình tổ chức dạy học phần “Động lực học” theo mô hình Lớp học đảo ngược 

định hướng phát triển năng lực vật lí, trong đó xác định rõ hoạt động của giáo viên và học sinh ở 

từng pha cùng với phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá tương ứng.  

3. Cung cấp minh chứng thực nghiệm về tác động tích cực của mô hình Lớp học đảo ngược đối 

với sự phát triển năng lực vật lí của học sinh.  

Kết quả nghiên cứu có khả năng ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn dạy học Vật lí tại trường phổ 

thông, đặc biệt trong bối cảnh triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Giáo viên có thể 

vận dụng trực tiếp các bài học mẫu, phiếu học tập và công cụ đánh giá để tổ chức các hoạt động học 

tập linh hoạt, kết hợp trực tuyến và trực tiếp, nhằm nâng cao hiệu quả dạy học và phát triển năng lực 

của học sinh 

Hướng nghiên cứu tiếp theo có thể mở rộng sang các chủ đề Vật lí khác hoặc các môn khoa học 

tự nhiên, kết hợp với ứng dụng công nghệ số và các chiến lược học tập tích cực khác như học tập dự 

án, học tập khám phá và STEM. Ngoài ra, cần tiếp tục nghiên cứu đánh giá tác động lâu dài của mô 

hình lớp học đảo ngược đối với các năng lực cốt lõi khác như năng lực tự học, tư duy phản biện và 

năng lực hợp tác, để từ đó hoàn thiện mô hình dạy học phù hợp hơn với bối cảnh giáo dục hiện đại. 

Từ khóa: lớp học đảo ngược, Động lực học, năng lực vật lí, trung học phổ thông, dạy học phát 

triển năng lực 
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Abstract  

This thesis aims to design and verify the effectiveness of implementing the flipped classroom 

(FC) model to foster the development of high school students’ physics competency. 

The study systematizes the theoretical foundations of physics competency and competency-

based instruction in the context of Vietnam’s 2018 General Education Curriculum. Physics 

competency is defined with three main components: (1) physics knowledge and understanding, (2) 

the ability to explore the natural world from a physics perspective, and (3) the ability to apply 

acquired knowledge and skills. Based on this framework, the research analyzes the characteristics, 

advantages, and limitations of the flipped classroom model in physics teaching and proposes a 

physics competency framework comprising 16 behavioral indicators with four assessment levels. 

For the experimental implementation, the dissertation designed two topics (six lessons) in the 

“Dynamics” section of Grade 10 Physics following a flipped classroom sequence with three phases: 

(1) online learning before class, (2) face-to-face learning in class, and (3) online learning after class. 

The process was applied to an experimental group and compared to a control group taught using 

traditional methods. Quantitative analysis indicated that the experimental group made significant 

progress in all three components of physics competency, particularly in the ability to apply 

knowledge and skills and to explore the natural world from a physics perspective. The differences 

were statistically significant, and observations, interviews, as well as students’ learning products 

further confirmed the feasibility and effectiveness of the flipped classroom model. 

The new contributions of this dissertation include: 

1. Establishing the concept of physics competency and its components, and proposing a physics 

competency framework with 16 behavioral indicators and specific assessment criteria 

aligned with the 2018 General Education Curriculum. 

2. Proposing an instructional process for teaching the “Dynamics” section using the flipped 

classroom model to develop physics competency, clearly defining teachers’ and students’ 

activities in each phase, along with corresponding teaching methods and assessment 

strategies. 

3. Providing empirical evidence of the positive effects of the flipped classroom model on the 

development of high school students’ physics competency. 

The research outcomes can be widely applied in practical physics teaching at high schools, 

particularly in the context of the 2018 curriculum. Teachers can directly utilize the sample lessons, 

learning worksheets, and assessment tools to organize flexible activities that combine online and 

face-to-face modes, thereby enhancing teaching effectiveness and fostering students’ competency 

development. 

Future research directions may extend to other Physics topics or science subjects, integrating 

digital technology and active learning strategies such as project-based learning, inquiry-based 

learning, and STEM education. Additionally, further studies are needed to assess the long-term 

impact of the flipped classroom model on other core competencies, including self-directed learning, 

critical thinking, and collaboration, to refine the teaching model for modern educational contexts. 

Key words: flipped classroom, dynamics, physics competency, high school, competency-based 

teaching 
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MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn đề tài 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự bùng nổ của Cách mạng công nghiệp lần thứ 

tư, nền giáo dục thế giới chứng kiến sự dịch chuyển từ mô hình truyền thụ tri thức 

sang phát triển năng lực (NL) người học, đặc biệt là các NL cốt lõi phù hợp với yêu 

cầu thiết yếu đối với công dân thế kỉ XXI đồng thời giúp người học thích ứng với xã 

hội học tập suốt đời. Đối với Việt Nam, trong hơn một thập kỉ qua, quá trình đổi mới 

giáo dục (GD) đã được khởi xướng mạnh mẽ thông qua các chính sách chiến lược, 

đặc biệt là Nghị quyết số 29-NQ/TW (2013) về đổi mới căn bản, toàn diện GD và 

đào tạo. Đổi mới GD tại Việt Nam nhấn mạnh việc chuyển dịch từ mô hình GD truyền 

thống tập trung vào nội dung sang mô hình phát triển phẩm chất và NL người học. 

Chương trình giáo dục phổ thông (CTGDPT) 2018 là một trong những định 

hướng quan trọng của quá trình đổi mới này, khẳng định yêu cầu phát triển toàn diện 

NL của HS và đổi mới đánh giá (ĐG) theo hướng dựa trên minh chứng và tiến bộ của 

người học. Đồng thời, Chiến lược phát triển GD giai đoạn 2021–2030 nhấn mạnh vai 

trò của chuyển đổi số, của các phương pháp dạy học (PPDH) tích cực và công nghệ 

GD trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học. Cụ thể, Quyết định số 131/QĐ-

TTg ngày 25/01/2022 về phê duyệt chương trình chuyển đổi số ngành GD đến năm 

2025, định hướng đến 2030 đặt ra yêu cầu thiết kế môi trường học tập kết hợp, học 

liệu số (HLS) và ĐG quá trình theo hướng dữ liệu hóa. Trong bối cảnh đó, thách thức 

không nằm ở việc có sử dụng công nghệ, mà là xây dựng được một mô hình tổ chức 

dạy học có cơ chế tác động rõ ràng, có công cụ đo đáng tin cậy và có bằng chứng 

thực nghiệm đủ mạnh về sự phát triển NL của học sinh (HS) [5], [6], [7], [8].  

Trong thực tiễn dạy học ở Việt Nam giai đoạn triển khai CTGDPT 2018, nhiều 

nhà nghiên cứu (NC) khoa học GD đã khảo sát và ĐG hiệu quả của các PPDH định 

hướng phát triển NL. NC của  Trần Thị Ái Luyến và Nguyễn Thị Kim Anh [1] đã chỉ 

ra rằng, mặc dù GV đã có những chuyển biến tích cực trong việc vận dụng các PPDH 

tích cực như dạy học theo dự án, dạy học theo định hướng STEM, dạy học khám phá, 

dạy học hợp tác hay dạy học trải nghiệm, song mức độ áp dụng còn chưa đồng đều 

giữa các vùng miền và các cấp học [1]. Các tác giả đã đề xuất việc tăng cường bồi 

dưỡng NL ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), NL thiết kế HLS và đổi mới kiểm 

tra đánh giá (KTĐG) để đảm bảo sự thống nhất giữa dạy học, học tập và quá trình 

ĐG NL. NC của Nguyễn Lăng Bình và Đỗ Hương Trà [4] đã chỉ ra việc triển khai 

các PPDH phát huy tính chủ động của HS ở các trường phổ thông còn hạn chế do 

điều kiện cơ sở vật chất, NL công nghệ của GV và áp lực về thời lượng CT. Trong 

môn Vật lí (VL), CTGDPT 2018 xác định rõ mục tiêu phát triển NL vận dụng kiến 

thức vào giải quyết vấn đề (VĐ) thực tiễn và NL nhận thức, mô hình hóa các hiện 

tượng tự nhiên. Các NC chỉ ra việc phát triển năng lực vật lí (NLVL) cho HS còn gặp 

nhiều thách thức, đặc biệt trong khâu tổ chức HĐ học tập và đổi mới cả PPDH định 
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hướng phát triển NLVL của HS. Mặc dù chương trình (CT) mới nhấn mạnh đến việc 

HS “biết, làm được và vận dụng được”, song nhiều HĐ dạy học vẫn còn nặng tính 

truyền thụ, ít chú trọng tới trải nghiệm, khám phá và thực hành và phản tư. Điều này 

đòi hỏi GV phải tìm kiếm những mô hình dạy học phù hợp, giúp HS chủ động chiếm 

lĩnh tri thức, hình thành và phát triển NLVL một cách bền vững. 

Trong bối cảnh đó, mô hình lớp học đảo ngược (LHĐN) - một trong những dạng 

thức của học tập kết hợp [61] [90] – được xem là hướng tiếp cận phù hợp để khắc 

phục những hạn chế của dạy học truyền thống và đáp ứng yêu cầu phát triển NL theo 

CTGDPT 2018. Các NC về LHĐN cho thấy xu hướng chung là gia tăng thời lượng 

hoạt động (HĐ) học trên lớp và chuyển một phần tiếp nhận nội dung ra ngoài lớp; tuy 

nhiên, trong dạy học VL, nhiều NC vẫn dừng ở ĐG kết quả học tập (KQHT) hoặc 

một số NL chung (như tự học), trong khi ít công trình chỉ ra cơ chế mà các pha trước–

trong–sau giờ học tạo ra sự phát triển NL đặc thù môn học và cách đo lường sự phát 

triển đó bằng công cụ đã được kiểm định. 

Trong CTGDPT môn VL, phần Động lực học giữ vai trò nền tảng trong việc 

hình thành các các khái niệm cơ bản về lực và chuyển động, cung cấp cho HS các 

kiến thức gắn liền với thực tiễn và là cơ sở giúp HS hiểu sâu hơn về thế giới tự nhiên. 

Đây là phần nội dung giàu cơ hội thực hiện thí nghiệm (TN), mô hình hóa và lập luận 

kiến tạo kiến thức. Khoảng trống nổi bật là thiếu một mô hình can thiệp LHĐN được 

định nghĩa thành phần (HLS, nhiệm vụ trước khi đến lớp, HĐ kiến tạo tại lớp, ĐG 

quá trình) và được liên kết chặt chẽ với cấu trúc NLVL (thành tố, chỉ số hành vi 

(CSHV), mức độ biểu hiện) theo logic từ thiết kế HĐ đến cơ chế học tập, minh chứng 

hành vi và ĐG mức độ biểu hiện hành vi. 

Vì vậy, VĐ NC của luận án là làm thế nào thiết kế và kiểm chứng mô hình 

LHĐN trong dạy học phần Động lực học – VL 10 có chế tác động rõ ràng đến các 

thành tố NLVL và có bằng chứng đáng tin cậy được kiểm nghiệm qua thực tiễn về 

sự phát triển NLVL của HS. Đó là lí do chúng tôi chọn đề tài “Vận dụng mô hình 

lớp học đảo ngược trong dạy học phần Động lực học - Vật lí 10 nhằm phát triển 

năng lực vật lí của học sinh”. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Đề xuất và kiểm chứng quy trình thiết kế việc tổ chức dạy học theo mô hình 

LHĐN phát triển NLVL; từ đó tổ chức dạy học phần Động lực học – VL 10 theo quy 

trình đã đề xuất để đánh giá tác động của mô hình can thiệp này đến sự phát triển các 

thành tố và CSHV của NLVL ở HS. 

3. Giả thuyết nghiên cứu 

Nếu tổ chức dạy học phần Động lực học – VL 10 theo quy trình đề xuất, trong 

đó các HĐ ở các pha được thiết kế gắn với các thành tố NLVL, các CSHV và công 

cụ ĐG tương ứng thì HS lớp thực nghiệm (ThN) có sự phát triển NLVL cao hơn có 

ý nghĩa thống kê và ý nghĩa thực tiễn so với lớp đối chứng (ĐC) khi kiểm soát khác 
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biệt đầu vào; đồng thời, mức độ tham gia các HĐ ở các pha của mô hình có tương 

quan thuận với mức độ phát triển NLVL. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

HĐ của GV và HS trong dạy học phần Động lực học– Vật lý 10 theo mô hình 

LHĐN phát triển NLVL. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

Nội dung kiến thức phần Động lực học trong CTGDPT môn VL 10. 

Về thời gian: từ 9/2020 đến 9/2024. 

Về không gian: các trường trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng. 

5.  Nhiệm vụ nghiên cứu 

- NC cơ sở lí luận về mô hình LHĐN trong dạy học nói chung và dạy học VL 

nói riêng; cơ sở lí luận về dạy học phát triển NL, trong đó có NLVL; 

- Điều tra thực tiễn về việc sử dụng mô hình LHĐN trong dạy học; Tìm hiểu 

các thuận lợi và khó khăn trong việc tổ chức dạy học theo mô hình LHĐN; 

- Đề xuất biện pháp phát triển NLVL trong dạy học theo mô hình LHĐN; 

- Đề xuất quy trình thiết kế việc tổ chức dạy học theo mô hình LHĐN và tiến 

trình tổ chức dạy học theo mô hình LHĐN định hướng phát triển NLVL; 

- Thiết kế tiến trình tổ chức dạy học một số chủ đề phần Động lực học theo mô 

hình LHĐN nhằm phát triển NLVL của HS; 

- Thiết kế các công cụ ĐG NLVL trong quá trình học tập theo mô hình LHĐN; 

- Tiến hành thực nghiệm sư phạm (TNSP) để kiểm tra giả thuyết khoa học và 

tính khả thi của đề tài. 

6. Phương pháp nghiên cứu 

6.1 Phương pháp nghiên cứu lí thuyết 

- NC các văn kiện của Đảng, Nhà nước và các thông tư, chỉ thị của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về đổi mới PPDH, nâng cao chất lượng GD, phát triển NL và phẩm chất 

cho người học; 

- NC các tài liệu về việc phát triển NLVL của HS trong quá trình dạy học VL; 

về mô hình LHĐN để làm cơ sở đề xuất quy trình thiết kế và tổ chức dạy học theo 

mô hình LHĐN hướng phát triển NLVL của HS; 

- Phân tích kiến thức phần Động lực học – VL 10 trong CTGDPT 2018 và các 

tài liệu khoa học liên quan để làm căn cứ xác định việc thiết kế và tổ chức các HĐ 

dạy học. 

6.2. Phương pháp nghiên cứu điều tra thực tiễn 

- Phương pháp điều tra thực trạng về dạy học theo mô hình LHĐN trên đối 

tượng GV phổ thông và HS nhằm xác định thuận lợi và khó khăn trong việc tổ chức 
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dạy học theo mô hình LHĐN. Dựa trên cơ sở lí luận và kết quả điều tra thực tiễn để 

đề xuất biện pháp phát triển NLVL qua việc dạy học theo mô hình LHĐN. 

- Phương pháp chuyên gia được thực hiện với các giảng viên thuộc chuyên 

ngành Lý luận và PPDH bộ môn VL và GV phổ thông cốt cán để thẩm định giá trị 

nội dung và tính phù hợp của khung NLVL. 

- Phương pháp điều tra ý kiến của HS về hiệu quả phát triển NLVL qua quá 

trình học tập theo mô hình LHĐN, cùng với phân tích dữ liệu thu được từ quá trình 

TNSP để ĐG tính hiệu quả của mô hình này trong dạy học phát triển NLVL. 

6.3. Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm 

- Tiến hành TNSP 2 vòng độc lập trên đối tượng HS lớp 10 THPT trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng. Sử dụng thiết kế NC bán ThN dạng trước và sau tác động đối 

với lớp ĐC tương đương, kết hợp dữ liệu định tính theo phương pháp hỗn hợp (mixed 

methods) để vừa kiểm chứng tác động vừa diễn giải cơ chế và điều kiện tác động. 

- Sử dụng NC trường hợp với 9 HS được chọn theo tiêu chí đại diện (mức tham 

gia học trước, mức độ tiến bộ) để phân tích quá trình phát triển NLVL và minh chứng 

biểu hiện hành vi theo thời gian. 

- Sử dụng thống kê toán học để phân tích kết quả TNSP và kiểm định giả thuyết 

thống kê, từ đó khẳng định hiệu quả của tiến trình dạy học đã soạn thảo đối với việc 

phát triển NLVL của HS.  

7. Đóng góp mới của luận án 

7.1. Về mặt lí luận 

Trên cơ sở nghiên cứu tổng quan, đề tài đã đề xuất được cơ sở lí luận gồm: 

- Khái niệm ba thành tố của NLVL và diễn đạt các chỉ số hành vi (CSHV) của 

ba thành tố phù hợp với mục tiêu NC; 

- Ba biện pháp phát triển NLVL qua dạy học theo mô hình LHĐN; 

- Quy trình thiết kế việc tổ chức dạy học (3 giai đoạn) theo mô hình LHĐN 

hướng phát triển NLVL; 

- Tiến trình tổ chức HĐ dạy học theo mô hình LHĐN (3 pha) phát triển NLVL. 

7.2. Về mặt thực tiễn 

- Thiết kế được sáu tiến trình dạy học cho sáu bài học thuộc phần “Động lực 

học” – Vật lí 10 theo mô hình LHĐN hướng phát triển NLVL của HS; 

- Thiết kế công cụ ĐG và HLS sử dụng trong dạy học theo mô hình LHĐN của 

sáu bài học; 

- Các tiến trình dạy học được tiến hành thực nghiệm, phân tích và điều chỉnh để 

có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho GV trong quá trình tổ chức dạy học theo 

mô hình LHĐN; 

- Sử dụng thống kê toán học để phân tích tính khả thi của việc phát triển NLVL 

của HS qua học tập theo mô hình LHĐN. 
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8. Cấu trúc luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận chung và kiến nghị, danh mục các công trình khoa 

học liên quan đến luận án đã được công bố, tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung luận 

án gồm 04 chương” 

Chương 1: Tổng quan nghiên cứu về mô hình LHĐN và vận dụng vào dạy học 

định hướng phát triển NL 

Chương 2: Cơ sở lí luận và thực tiễn của việc tổ chức dạy học theo mô hình 

LHĐN phát triển NLVL của HS. 

Chương 3: Thiết kế tiến trình dạy học phần Động lực học theo mô hình LHĐN 

phát triển NLVL của HS. 

Chương 4: Thực nghiệm sư phạm. 
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CHƯƠNG 1   

TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC 

VÀ VẬN DỤNG MÔ HÌNH VÀO DẠY HỌC ĐỊNH HƯỚNG PHÁT 

TRIỂN NĂNG LỰC 

1.1 Những nghiên cứu về mô hình Lớp học đảo ngược 

1.1.1 Tiến trình hình thành và phát triển lí luận về mô hình Lớp học đảo ngược 

Khái niệm mô hình LHĐN đã được hình thành và phát triển những năm 1990 

trong bối cảnh GD bắt đầu khai thác công nghệ số để hỗ trợ người học tiếp cận nội 

dung bài học ngoài không gian lớp học. Ở giai đoạn đầu, các NC chủ yếu xem LHĐN 

như một giải pháp tổ chức lại việc truyền đạt kiến thức, theo đó phần giảng giải ban 

đầu được chuyển ra ngoài lớp thông qua video, học liệu số (HLS) hoặc hệ thống quản 

lí học tập (LMS), nhằm tăng thời gian trên lớp cho trao đổi, thảo luận và hỗ trợ cá 

nhân hóa. Cách tiếp cận này được thể hiện trong các NC tiên phong của Baker [59], 

Mazur và Balkanski, trong đó trọng tâm là giảm sự phụ thuộc vào bài giảng trực tiếp, 

khuyến khích người học chuẩn bị bài trước khi đến lớp [59] và tăng cường sự tham 

gia của người học vào các HĐ trao đổi, thảo luận, hợp tác tại lớp nhằm thúc đẩy nhận 

thức sâu và điều chỉnh sai lầm [118]. Tuy nhiên, ở giai đoạn này, LHĐN vẫn chủ yếu 

được nhìn nhận từ góc độ tổ chức HĐ và hỗ trợ công nghệ; mối quan hệ giữa việc 

chuẩn bị trước ở nhà với chất lượng học tập tại lớp chưa được lí giải thật đầy đủ [59]. 

Bước phát triển tiếp theo diễn ra khi Lage và cộng sự sử dụng thuật ngữ inverted 

classroom để mô tả sự chuyển đổi các HĐ vốn diễn ra trong lớp ra ngoài lớp và ngược 

lại [111]. Dựa trên lí thuyết về phong cách học tập đa dạng của người học của 

Reichmann và Grasha (1974), Keirsey và Bates (1984) và Kolb (1981), Lage, Platt 

và Treglia đã đề xuất cách tiếp cận linh hoạt nhằm đáp ứng nhu cầu học tập cá nhân 

hóa. Người học được khuyến khích lựa chọn hình thức học phù hợp như video bài 

giảng, tài liệu in hoặc bài giảng điện tử có âm thanh hướng dẫn để chuẩn bị trước khi 

đến lớp. Trong giờ học, thời gian được ưu tiên cho các HĐ thảo luận, thực hành, TN 

và vận dụng kiến thức thông qua hợp tác nhóm, từ đó tăng cường tính chủ động, tự 

định hướng và khả năng áp dụng tri thức của người học vào bối cảnh thực tiễn [80] 

[111]. Tuy nhiên, NC của Lage và cộng sự chưa làm rõ cách thức liên kết giữa HĐ 

trước khi đến lớp và HĐ tại lớp dưới góc độ kiến tạo tri thức. 

Tiếp nối hướng NC này, Strayer cho rằng mô hình tạo ra môi trường học tập 

linh hoạt, trong đó các HĐ ngoài lớp và trong lớp được thúc đẩy bởi những cơ sở lí 

thuyết khác nhau, đặc biệt là sự kết hợp giữa định hướng hành vi trong giai đoạn tiếp 

cận tài liệu và định hướng kiến tạo trong giai đoạn học tập tích cực tại lớp [143]. 

Cũng theo đó, Strayer đề xuất cơ sở lí thuyết của việc khám phá các HĐ học tập theo 

mô hình LHĐN (Hình 1.1). Cụ thể, mô hình sử dụng các công nghệ dạy học để chuyển 
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tải nội dung bài học đến người học ở không gian bên ngoài lớp học (mũi tên bên trái), 

tạo điều kiện cho các HĐ học tập, thúc đẩy HS học qua HĐ (mũi tên bên phải. Cách 

tiếp cận này góp phần mở rộng nền tảng lí luận của mô hình, giúp lí giải vì sao việc 

chuyển phần tiếp nhận tri thức cơ bản ra ngoài lớp có thể tạo điều kiện cho các HĐ 

nhận thức bậc cao diễn ra hiệu quả hơn trong lớp học. Tuy nhiên, đóng góp của 

Strayer chủ yếu dừng ở mức khái quát hóa cơ sở lí thuyết, chưa xác lập được một mô 

hình lí luận đủ chặt chẽ để giải thích các biến trung gian như mức độ tham gia, động 

cơ hay khả năng tự học của người học. 

 

Hình 1.1. Cơ sở lí thuyết của mô hình Lớp học đảo ngược (Strayer J. F., 2007) 

Từ năm học 2007-2008, các GV Bergmann and Sams đã thực hiện ghi hình bài 

giảng môn Hóa học và tạo ra sự thay đổi đáng kể trong tổ chức dạy học. HS được yêu 

cầu chủ động xem video, ghi chú và đặt CH liên quan đến nội dung trước buổi học. 

Thời gian trên lớp được sử dụng để giải đáp thắc mắc, làm rõ các quan niệm sai lệch 

– đồng thời là cơ sở để GV ĐG hiệu quả học liệu – và triển khai các HĐ thực hành, 

TN và giải quyết VĐ. Cách tiếp cận này giúp HS nhận diện và điều chỉnh hiểu lầm 

vốn khó phát hiện trong mô hình truyền thống do giới hạn thời gian. Ngoài ra, nó 

cũng mở rộng cơ hội thực hiện các nhiệm vụ học tập có chiều sâu, tăng cường khả 

năng phản hồi tức thời, tự quản học tập, và hỗ trợ lưu trữ – truy xuất tiến trình học 

khi cần thiết. Mô hình này đồng thời khẳng định sự chuyển dịch vai trò của GV từ 

người giảng dạy trung tâm sang người hỗ trợ và đồng hành cùng HS trong quá trình 

kiến tạo tri thức [61]. Theo các tác giả Barbara và Virginia [60], McDaniel và Caverly 

[119], thời gian lên lớp theo mô hình này dành cho người học xử lý thông tin kiến 

thức với sự hỗ trợ của thầy cô và bạn bè. Bergmann và cộng sự [61] đã đặt lại VĐ 

bản chất của mô hình này. Theo các tác giả này, đặc điểm quan trọng của mô hình 

này là sự tăng cường tiếp xúc và tương tác giữa GV-HS hay HS-HS, là sự kết hợp 

giữa dạy trực tiếp và học thông qua xây dựng kiến thức, tạo ra cơ hội cá nhân hoá 

quá trình GD.  

Đến năm 2014, Flipped Learning Network đưa ra khái niệm học tập đảo ngược 

như một tiếp cận sư phạm cho phép GV chuyển HĐ giảng dạy trực tiếp ra khỏi lớp 
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học, nhằm tối ưu thời gian trên lớp cho các HĐ tương tác, hợp tác và vận dụng kiến 

thức. Theo quan niệm này, việc sử dụng video hay HLS chưa đủ để hình thành LHĐN; 

mô hình chỉ thực sự được triển khai khi GV tích hợp đầy đủ bốn trụ cột cốt lõi F-L-

I-P, bao gồm: môi trường học tập linh hoạt, văn hóa học tập lấy người học làm trung 

tâm, nội dung có chủ đích và vai trò chuyên gia GD của GV [85]. Cách tiếp cận này 

cho thấy LHĐN không còn được hiểu đơn thuần như một giải pháp công nghệ, mà 

đã được xác lập như một mô hình tổ chức dạy học nhấn mạnh tính chủ động, tự lực 

và phản tư của người học. 

Xét về sự tham gia của HS vào quá trình học tập, HS có thể chủ động trong quá 

trình giải quyết VĐ và tự ĐG quá trình học tập của họ, tương tác với nhau và xác 

định khoảng trống trong quá trình học tập, phát triển tư duy phản biện thông qua các 

HĐ thảo luận và kết nối giữa kiến thức mới và cũ [146]. Bishop và Verleger đã đưa 

ra bảng định nghĩa mở rộng về LHĐN trong đó nhấn mạnh việc phát triển các HĐ 

nhóm và giải quyết VĐ tại lớp cùng với việc thực hành, vận dụng qua các CH đóng 

với sự hỗ trợ của công nghệ. Theo đó mô hình này bao gồm hai phần: tương tác qua 

các HĐ nhóm trong lớp và hướng dẫn cá nhân trực tiếp trên máy tính bên ngoài lớp 

học. Nhóm tác giả cũng trình bày khung lí thuyết của LHĐN là nguồn gốc tâm lý GD 

của việc lấy HS làm trung tâm và biểu đồ Venn các phương pháp và lí thuyết học tập 

lấy HS làm trung tâm [58]. 

Mustafa Çevikbaş và Ziya Argün nhấn mạnh rằng LHĐN có thể được xem như 

một mô hình học tập kết hợp, trong đó các HĐ học tập có ý nghĩa, học tập hợp tác và 

HĐ siêu nhận thức được triển khai chủ yếu trong môi trường lớp học, còn các HĐ 

nhận thức ở mức độ thấp hơn và việc NC độc lập được thực hiện ngoài lớp học thông 

qua video, bài trình chiếu, bài báo hoặc ghi chú số hóa [126], [66]. Từ các NC về khái 

niệm và quy trình triển khai, LHĐN thường được tổ chức theo cấu trúc ba pha: trước 

khi đến lớp, tại lớp và sau giờ học; qua đó tách biệt tương đối các HĐ nhận thức bậc 

thấp và bậc cao, đồng thời tăng cường sự tham gia tích cực của người học trong quá 

trình kiến tạo tri thức [159]. Bên cạnh đó, các tác giả cũng cũng đề xuất nhiều hệ 

thống phân loại mô hình LHĐN như mô hình đảo ngược chuẩn, mô hình định hướng 

thảo luận, mô hình thực hành/studio-based hoặc mô hình đảo ngược từng phần, qua 

đó cho thấy LHĐN không phải là một cấu trúc duy nhất mà bao gồm nhiều biến thể 

linh hoạt tùy theo mục tiêu học tập, đặc thù môn học và thiết kế HĐ [51]. 

Qua phân tích các công trình NC về tiến trình hình thành và phát triển lí luận 

của mô hình LHĐN cho thấy mô hình này đã vận động từ một giải pháp hỗ trợ học 

tập bằng công nghệ sang một tiếp cận sư phạm nhấn mạnh việc tái cấu trúc HĐ dạy 

học theo hướng phát huy vai trò chủ thể của người học. Các NC giai đoạn đầu chủ 

yếu tập trung vào việc chuyển tải nội dung giảng dạy ra ngoài lớp học thông qua 

video, hệ thống LMS hoặc HLS, qua đó tạo điều kiện gia tăng thời gian cho các HĐ 

tương tác trên lớp. Trong khi đó, các NC ở giai đoạn sau đã mở rộng cách tiếp cận, 
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xem LHĐN không chỉ là sự đảo chiều về không gian và trình tự học tập, mà là quá 

trình tái cấu trúc HĐ học nhằm thúc đẩy học tập tích cực, học tập kiến tạo, tự học và 

tự điều chỉnh. Tuy cùng khẳng định giá trị của việc chuyển các HĐ nhận thức bậc 

thấp ra ngoài lớp học và dành thời gian trên lớp cho các HĐ nhận thức bậc cao, các 

NC lại khác nhau về cách xác định bản chất mô hình, cơ sở lí thuyết, và cơ chế tác 

động của nó đối với sự phát triển NL HS. Sự khác biệt này cho thấy LHĐN là một 

mô hình có tính mở và linh hoạt, song cũng phản ánh thực tế rằng khung lí luận của 

mô hình chưa hoàn toàn thống nhất, đặc biệt trong việc chỉ ra mối quan hệ giữa học 

trước ở nhà, HĐ học tập trên lớp và sự phát triển NL của người học. 

Tại Việt Nam, các NC chủ yếu mô tả LHĐN như một hình thức dạy học kết hợp 

dựa trên công nghệ, nhấn mạnh vai trò tự học và khả năng tăng cường tương tác trong 

giờ học [13], [26]. Quy trình tổ chức LHĐN trong các NC này kế thừa cấu trúc ba 

pha của thế giới nhưng được cụ thể hóa thành nhiều bước chi tiết hơn, bao gồm xác 

định mục tiêu bài học, thiết kế HLS, giao nhiệm vụ tự học trước lớp, tổ chức HĐ 

nhóm trên lớp và ĐG, phản hồi sau giờ học [14], [26]. Phần lớn công trình trong 

nước chưa phát triển một hệ thống phân loại mô hình LHĐN có tính lí luận và ít phân 

biệt giữa các dạng thức khác nhau của mô hình này. Ít công trình đi sâu xác lập một 

quy trình tổ chức dạy học có cơ sở khoa học rõ ràng, gắn chặt giữa cấu trúc HĐ học 

tập với cấu trúc NL cần hình thành và hệ tiêu chí ĐG tương ứng, nhất là trong dạy 

học các môn học đặc thù. Điều này cho thấy khoảng trống cần được tiếp tục làm rõ, 

đặc biệt khi CTGDPT 2018 đặt ra yêu cầu thiết kế HĐ dạy học gắn với phát triển NL 

đặc thù môn học.  

Luận án quan tâm đến mô hình LHĐN như một tiếp cận sư phạm chứ không 

phải mô hình kỹ thuật dạy học, theo đó LHĐN là một quá trình tái cấu trúc HĐ 

học tập nhằm phát triển NL người học, trong đó trọng tâm không nằm ở công 

nghệ, mà ở cách tổ chức, hỗ trợ và định hướng quá trình kiến tạo tri thức của 

người học. Vì vậy, từ góc nhìn của người NC, mô hình LHĐN là một mô hình dạy 

học chủ động, đề cao tính cá nhân hóa và học tập kiến tạo, trong đó HS giữ vai trò 

trung tâm của quá trình tư duy và GV đóng vai trò dẫn dắt – kiến tạo môi trường học 

tập tích cực và hiệu quả.  

1.1.2 Những nghiên cứu về đặc trưng và tác động sư phạm của mô hình Lớp học 

đảo ngược 

Bên cạnh việc được xem như là một hình thức đổi mới PPDH, trong một số NC 

ban đầu, LHĐN được mô tả như một dạng thức của học tập kết hợp– blended learning 

[49]. Tuy nhiên, các công trình sau này cho thấy hai mô hình này có sự khác biệt về 

bản chất sư phạm. Nếu học tập kết hợp chủ yếu hướng tới phối hợp các hình thức tổ 

chức dạy học nhằm tối ưu điều kiện học tập, thì LHĐN tập trung vào việc tái cấu trúc 

tiến trình dạy học, tập trung vào việc đảo chiều trình tự tiếp cận tri thức. Theo đó HS 

tiếp nhận nội dung lí thuyết ở nhà và dành thời gian trên lớp cho các HĐ vận dụng, 
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tương tác và phát triển NL. Vì vậy, điểm cốt lõi của LHĐN không nằm ở việc sử dụng 

công nghệ, mà ở sự tái thiết kế vai trò của GV và HS trong từng pha của quá trình 

học tập [67], [149]. Đặc biệt, LHĐN đặt trọng trách tiếp cận kiến thức vào tay người 

học, đòi hỏi ở họ mức độ siêu nhận thức và khả năng tự điều chỉnh cao hơn. Theo 

Carl Reidsema và cộng sự [67], điểm khác biệt cốt lõi của LHĐN nằm ở việc đảo vị 

trí giữa giai đoạn tiếp cận tri thức và thực hành tri thức, theo đó HS tự học bài mới 

tại nhà để chuẩn bị cho các HĐ vận dụng, phản biện, giải quyết VĐ diễn ra tại lớp. 

LHĐN thể hiện một triết lý dạy học chủ động – nơi người học giữ vai trò trung tâm, 

GV là người hỗ trợ tư duy và dẫn dắt quá trình kiến tạo tri thức. Do đó, LHĐN không 

đơn thuần là đổi mới hình thức học, mà là sự chuyển hóa trong cách tiếp cận sư phạm, 

tập trung vào đổi mới vai trò, HĐ và tư duy của HS, nhấn mạnh đến đổi mới tiến trình 

học tập giúp HS học sâu và phát triển quá trình siêu nhận thức [149].  

Nhiều NC đã khẳng định mô hình LHĐN tạo ra môi trường học tập linh hoạt và 

giàu tính tương tác, giúp hình thành và phát triển tư duy phản biện, kỹ năng hợp tác 

và học tập suốt đời cho người học [54]. Theo Johnson & Renner [101], đặc điểm quan 

trọng của LHĐN là tăng cường sự tương tác giữa GV với HS, HS với HS; kết hợp 

giữa dạy trực tiếp và học thông qua xây dựng kiến thức, tạo ra cơ hội cá nhân hoá quá 

trình GD. Nhờ đó, HS xác định khoảng trống trong nhận thức, phát triển tư duy phản 

biện thông qua thảo luận, HĐ nhóm [97], kết nối hiệu quả giữa kiến thức đã có với 

tri thức mới [102]. Nhờ sự chuẩn bị trước khi đến lớp và tham gia tích cực vào các 

HĐ tại lớp [54] [76]; HS cải thiện mức độ tham gia, nâng cao động cơ học tập [98] 

[160]; tăng khả năng tự chủ và tự điều chỉnh [82] từ đó cải thiện kết quả học tập 

(KQHT) [68]. LHĐN cũng tạo cơ hội để HS phát triển kỹ năng trình bày, giải quyết 

VĐ [102] [110]; nâng cao hiểu biết sâu về nội dung bài học, khuyến khích học sâu 

[137]. Đối với GV, mô hình này giúp quan sát rõ hơn tiến trình nhận thức của HS 

[137], phát hiện những quan điểm sai lệch để có biện pháp điều chỉnh kịp thời [101]. 

So với lớp học truyền thống, LHĐN có những đặc trưng sư phạm cơ bản sau: 

Thứ nhất, về cấu trúc tổ chức dạy học: LHĐN phân tách tương đối rõ giữa giai 

đoạn hình thành hiểu biết ban đầu trong không gian cá nhân và giai đoạn vận dụng, 

mở rộng tri thức trong không gian lớp học [64], [125]. HS tự NC nội dung qua video, 

tài liệu và nhiệm vụ định hướng trước khi đến lớp [125]; thời gian trên lớp được ưu 

tiên cho các HĐ thảo luận, thực hành, phản biện, hợp tác nhóm và giải quyết VĐ [94] 

– qua đó không chỉ phát triển kỹ năng xã hội mà còn thúc đẩy tư duy bậc cao và NL 

nhận thức của người học [64]. Mô hình này thúc đẩy tính chủ động, tự định hướng và 

trách nhiệm trong học tập của người học thông qua các HĐ thiết kế theo hướng phát 

triển tư duy tích cực và kỹ năng thực hành.  

Thứ hai, về vai trò của GV và người học: mô hình LHĐN làm thay đổi căn 

bản mối quan hệ dạy-học. GV từ vai trò trung tâm truyền đạt chuyển sang vai trò tổ 

chức, cố vấn và phản hồi học tập trong khi HS trở thành chủ thể tích cực kiến tạo tri 
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thức, tự học, tự ĐG và học từ bạn học [64]. Cả GV và HS đều tham gia vào quá trình 

ĐG và tự ĐG với sự hỗ trợ của CNTT, nhằm nâng cao tính phản tư và hiệu quả học 

tập.  

Thứ ba, về phương tiện và HLS: LHĐN khai thác mạnh vai trò của HLS, video, 

hệ thống LMS và công cụ tương tác trực tuyến. Steed [142] đã chỉ ra điểm mới của 

mô hình này là việc sử dụng CNTT giúp đảo ngược quá trình dạy và học cho cả GV 

và HS theo hướng thu hút sự tham gia của HS, tạo động lực học tập vì HS thường thích 

tiếp cận với HLS nhiều hơn là các tài liệu in truyền thống. Tuy nhiên, theo tác giả Natalie 

B.Milman, việc thiết kế các video bài giảng hay tài liệu học tập nghe – nhìn chất lượng 

cao vẫn là thách thức, đòi hỏi NL công nghệ và sư phạm số của GV. Ngoài ra, việc học 

qua video không phù hợp với mọi đối tượng HS, do sự khác biệt về phong cách học 

tập, và có thể hạn chế tính tương tác nếu không được thiết kế kèm theo CH hoặc cơ hội 

phản hồi [120].  

Thứ tư, về điều kiện triển khai và yếu tố ảnh hưởng: Hiệu quả triển khai còn 

phụ thuộc vào khả năng tiếp cận công nghệ của HS và hạ tầng kỹ thuật số của nhà 

trường. Vận dụng Mô hình chấp nhận công nghệ và Lí thuyết thống nhất về các mô 

hình chấp nhận và sử dụng công nghệ, Alyousself đã phân tích các yếu tố ảnh hưởng 

đến việc tiếp nhận LHĐN, bao gồm: nhận thức về tính hữu ích, tính dễ sử dụng, thái 

độ và hành vi dự định sử dụng. Các biến số như hiệu suất kỳ vọng, nỗ lực kỳ vọng, 

điều kiện thuận lợi, ảnh hưởng xã hội và lo lắng công nghệ cũng được xem xét nhằm 

ĐG khả năng tiếp nhận mô hình này [56], [55], [133], [73] cũng như hành vi tổ chức 

dạy học có ứng dụng công nghệ của GV ở nhiều cấp học [83] [145]. 

Xét về vai trò của mô hình LHĐN trong phát triển tư duy, nhận thức của HS, 

Davies và các cộng sự đã phân tích dựa trên thuyết kiến tạo, cho rằng LHĐN tạo điều 

kiện để HS phát triển tư duy thông qua sự tương tác liên tục với GV, bạn học (ngoài 

lớp) và các HĐ hợp tác nhóm (trong lớp). Môi trường học tập đa dạng, giàu HĐ đòi 

hỏi sự cộng tác giúp hình thành NL hợp tác và tăng cường HĐ nhận thức tích cực 

[78]. Xét về con đường hình thành kiến thức, mô hình này cho phép giúp người học 

trải đều khối lượng học tập, có kế hoạch học tập trước buổi học; giảm tải khối lượng 

nhận thức và tối đa hóa khả năng ghi nhớ, tối ưu sự tập trung, tăng thời gian cho mỗi 

nhiệm vụ do được chuẩn bị trước khi đến lớp và tự điều chỉnh việc học theo nhu cầu 

cá nhân và phong cách học [88] [89] [93] [135]. LHĐN góp phần phát triển các NL 

chung, đặc biệt là NL giao tiếp, hợp tác thông qua các HĐ nhóm trên lớp [58] [98], 

NL tự học, cá nhân hóa theo phong cách và tiến độ riêng; đồng thời thúc đẩy NL sử 

dụng công nghệ, kỹ thuật số và các NL học tập thế kỷ 21 [102].  

Theo quan điểm kiến tạo, người học cần được tiếp cận tri thức mới thông qua 

HĐ tự NC, tự chiếm lĩnh với tốc độ cá nhân hóa, tạo điều kiện cho việc hình thành 

hiểu biết ban đầu và kết nối với kinh nghiệm nhận thức đã có [65], [117]. Trong 

LHĐN, HĐ tiếp nhận lí thuyết, khám khá và xây dựng hiểu biết ban đầu được chuyển 
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sang không gian cá nhân thông qua video bài giảng, mô phỏng, hoặc nhiệm vụ đọc 

có hướng dẫn. Cách tổ chức này giúp HS điều chỉnh tốc độ, mức độ lặp lại và cách 

thức chiếm lĩnh tri thức phù hợp với NL của bản thân, đồng thời tăng cường tự điều 

chỉnh học tập (self-regulated learning) – yếu tố quan trọng trong GD định hướng NL 

[161]. Tiếp theo, HĐ vận dụng, kiểm chứng và mở rộng tri thức được triển khai chủ 

yếu trong không gian nhóm tại lớp học. Các HĐ cụ thể thường được triển khai bao 

gồm: thảo luận nhóm về câu hỏi trọng tâm, thực hiện TN hoặc điều tra khoa học, phân 

tích dữ liệu, giải quyết VĐ thực tiễn theo nhóm nhỏ, trình bày – phản biện các phương 

án giải quyết, và giải thích hiện tượng VL bằng mô hình hoặc sơ đồ lực [148], [70]. 

Môi trường nhóm còn giúp HS chia sẻ kinh nghiệm nhận thức, chất vấn lập luận của 

nhau và hợp tác để xây dựng hiểu biết chung, phù hợp với quan điểm kiến tạo xã hội 

của Vygotsky (1978). Điều này tạo nên một chu trình nhận thức hoàn chỉnh: hình 

thành tri thức trong không gian cá nhân và vận dụng – mở rộng tri thức trong không 

gian nhóm.  

Trong NC năm 2021, Yu Wang đã phân tích sự khác biệt giữa mô hình LHĐN 

và lớp học truyền thống, nhấn mạnh sự chuyển đổi từ quản lý GD tập trung tại trường 

học sang tự quản lý và hợp tác trong GD tại nhà, từ quản lý quá trình dạy học sang 

quản lý quá trình học tập của HS [150]. Nhóm tác giả Lê Thị Phượng và Bùi Phương 

Anh [34] đã phân biệt sự khác nhau giữa lớp học truyền thống và LHĐN, từ đó chúng 

tôi so sánh sự khác biệt giữa mô hình LHĐN và lớp học truyền thống trong bối cảnh 

đổi GD hiện nay như trình bày ở Bảng 1.1. 

Bảng 1.1. So sánh mô hình lớp học truyền thống và lớp học đảo ngược 

Tiêu chí Lớp học truyền thống Lớp học đảo ngược 

1. Vai trò của GV - Chuẩn bị giáo án lên lớp 

 

- Thiết kế bài giảng, video, chia sẻ 

tài liệu ở nhà đưa lên mạng 

- GV điều hành và định 

hướng nội dung, tiến trình 

dạy học 

- GV là người hỗ trợ, hướng dẫn – 

phù hợp với triết lý kiến tạo 

2. Vai trò của HS - Nghe giảng, ghi chép nội 

dung theo hướng dẫn của GV 

- Tự học qua video, tài liệu trước 

khi đến lớp 

- HS được giao bài tập về nhà 

để luyện tập. 

- HS lên lớp để thực hành, thảo 

luận với GV và bạn trong lớp 

- HS thực hiện nhiệm vụ theo 

yêu cầu của GV 

- HS là trung tâm, tự tìm hiểu, 

khám phá, trải nghiệm kiến thức 

3. Không gian tiếp 

cận kiến thức mới 

- Hoạt động tại lớp - HĐ tự học trước khi đến lớp 

4. Hoạt động chủ 

đạo trên lớp 

- Giảng dạy lí thuyết để hình 

thành kiến thức mới 

- Thực hành, giải quyết VĐ, thảo 

luận nhóm - thể hiện quan điểm 
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“học là hành động” và hướng tới 

phát triển NL thực tiễn. 

5. Hình thức học 

tập 

- Thiên về học tập cá nhân, 

thiếu tương tác chiều sâu 

- Học tập hợp tác, học từ bạn học, 

khuyến khích trao đổi đa chiều, 

phát triển kĩ năng xã hội và học hỏi 

qua cộng đồng 

6. Phương pháp 

đánh giá 

- ĐG tổng kết - ĐG quá trình, tự ĐG, ĐG lẫn 

nhau – phản ánh tiếp cận ĐG vì sự 

phát triển của HS 

7. Năng lực được 

phát triển 

- Rèn luyện khả năng ghi 

nhớ, tái hiện kiến thức. 

- Phát triển NL tư duy bậc cao, NL 

tự học, giải quyết VĐ, cộng tác, 

phản biện – các NL cốt lõi trong 

chương trình giáo dục hiện đại. 

Trên cơ sở những đặc điểm đã trình bày, nhiều NC đã chứng minh tác động sư 

phạm tích cực của mô hình LHĐN, thể hiện qua các khía cạnh chính như sau:  

- Thứ nhất, tối ưu hóa thời gian học tập và nâng cao hiệu quả tương tác: thời 

gian lên lớp được tận dụng tối đa cho sự tương tác hai chiều giữa GV–HS và HS–HS 

[75], [34], [76], [108], [111], [131]. Đây là chiến lược học tập hiệu quả với nhiều đối 

tượng HS ở những trình độ khác nhau khi cho phép họ chủ động trong thời gian và 

thời điểm học tập, từ đó thúc đẩy HS học tập có tránh nhiệm, học theo nhu cầu và 

mang lại KQHT cao hơn [74], [140]. 

- Thứ hai, phát triển NL tư duy bậc cao và năng lực xã hội: LHĐN tạo cơ hội 

cho người học vận dụng kiến thức vào các tình huống thực tiễn thông qua thảo luận 

nhóm, trình bày và phản biện [80], [98], [110], [137]. Việc dành phần lớn thời gian 

trên lớp cho HĐ nhận thức bậc cao – như phân tích, ĐG và sáng tạo – giúp người học 

phát triển tư duy phản biện, kỹ năng giao tiếp, hợp tác và giải quyết VĐ [79], [89]. 

Sự tham gia chủ động vào các HĐ học tập tích cực còn góp phần nâng cao hiểu biết 

sâu và học tập bền vững [85].  

- Thứ ba, thúc đẩy quá trình học tập cá nhân hóa và tự điều chỉnh. LHĐN 

cho phép mỗi người học tự chủ trong việc lựa chọn tốc độ và cách thức học tập phù 

hợp với phong cách nhận thức cá nhân [34], [100], [124], [158]. HS có thể tự theo 

dõi tiến trình học tập, nhận diện quan niệm sai lệch và điều chỉnh chiến lược học [75], 

[101], [137], [141].  

- Thứ tư, phát triển NL tự học và học tập suốt đời. Thông qua việc chuẩn bị 

bài trước ở nhà, người học hình thành thói quen tự học, tự ĐG và phản tư về quá trình 

học tập của mình [80], [98], [131], [159]. Môi trường học tập linh hoạt, có thể tiếp 

cận “mọi lúc, mọi nơi” [104], giúp HS rèn luyện khả năng tự quản, kiên trì và trách 

nhiệm đối với việc học.  
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Tuy nhiên, các kết quả NC không hoàn toàn đồng nhất. Một số công trình nhấn 

mạnh ưu thế của LHĐN ở phương diện tăng cường tương tác và cải thiện KQHT; 

một số chú trọng hơn đến phát triển NL tự học, tư duy phản biện, hợp tác hoặc NL số 

của HS [54], [58], [78], [102]. Sự khác biệt này cho thấy tác động của LHĐN không 

mang tính đồng nhất cho mọi bối cảnh, mà phụ thuộc vào mục tiêu dạy học, đặc điểm 

môn học, trình độ người học, chất lượng học liệu và cách tổ chức HĐ trên lớp. Nói 

cách khác, bản thân mô hình không tự động tạo ra hiệu quả; hiệu quả của nó được 

quyết định bởi cách thức mô hình được chuyển hóa thành thiết kế dạy học cụ thể. 

Nhiều NC chỉ ra rằng LHĐN đặc biệt hiệu quả khi áp dụng cho các bài học lí 

thuyết cơ bản, nơi HĐ xem video, đọc tài liệu hoặc thao tác với mô phỏng trong 

không gian cá nhân giúp HS hình thành hiểu biết sơ cấp trước khi đến lớp, tập trung 

thời gian tại lớp để vận dụng khái niệm, giải thích hiện tượng và thảo luận nhóm nhỏ 

- giúp nâng cao hiểu biết khái niệm, giảm gánh nặng nhận thức và thúc đẩy sự tham 

gia tích cực của HS [58] [49]. Đối với những nội dung thực hành hoặc TN, các NC 

cho thấy sự kết hợp LHĐN với TN ảo, mô phỏng tương tác hoặc nhiệm vụ quan sát 

trước ở nhà có thể nâng cao hiệu quả của HĐ điều tra tại lớp. HS bước vào môi trường 

TN thực với sự chuẩn bị tốt hơn, từ đó cải thiện khả năng đặt giả thuyết, thiết kế quy 

trình và phân tích dữ liệu trong HĐ nhóm [70] [77]. Điều này phù hợp với đặc điểm 

của VL, nơi NL điều tra và tư duy thực nghiệm giữ vai trò trung tâm. Phần lớn NC 

mới tập trung vào hiệu quả chung của mô hình hoặc vào một số NL phổ quát như tự 

học, hợp tác, giao tiếp, mà chưa đi sâu làm rõ cơ chế phát triển NL đặc thù môn học 

thông qua thiết kế các HĐ trước, trong và sau giờ học. Đối với môn VL, đây là khoảng 

trống đáng chú ý, bởi đặc thù của môn học này là yêu cầu HS quan sát, mô hình hóa, 

thực nghiệm, giải thích hiện tượng và vận dụng tri thức vào bối cảnh thực tiễn. Vì 

vậy, việc NC tổ chức dạy học theo mô hình LHĐN gắn với phát triển NLVL cần được 

tiếp tục làm rõ cả về cơ sở lí luận lẫn cách thức triển khai trong thực tiễn dạy học ở 

trường phổ thông.  

Bên cạnh các ưu điểm nổi bật, nhiều NC đã chỉ ra một số nhược điểm và thách 

thức trong việc triển khai mô hình LHĐN, cụ thể như sau: 

-  Yêu cầu cao về hạ tầng công nghệ và NL số: Mô hình này đòi hỏi điều kiện hạ 

tầng công nghệ và mức độ tiếp cận HLS tương đối ổn định; do đó, trong những bối 

cảnh còn hạn chế về thiết bị và kết nối, việc triển khai có thể làm gia tăng bất bình 

đẳng trong tiếp cận học tập [72], [92], [127]. 

- Yêu cầu cao về NL thiết kế HLS, tổ chức HĐ và theo dõi học tập của GV: Việc 

thiết kế video bài giảng, xây dựng hệ thống HLS, quản lý tương tác trực tuyến và 

kiểm tra mức độ chuẩn bị của HS trước khi đến lớp đòi hỏi nhiều thời gian và NL sư 

phạm số [121] [99], [159]. 

-  Phụ thuộc lớn vào tính tự giác và khả năng tự học của HS: Nhiều HS chưa có 

thói quen tự học hoặc thiếu kỹ năng quản lý thời gian, dẫn đến việc không hoàn thành 
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việc học trước khi đến lớp [49]. Điều này làm giảm hiệu quả khi GV phải tốn thời 

gian củng cố lại kiến thức thay vì đi vào HĐ tư duy bậc cao [144]. 

-  Khó khăn trong kiểm tra, giám sát và ĐG việc học trước ở nhà: GV thường 

gặp khó khăn trong việc ĐG xem HS đã thực sự tiếp thu kiến thức ở nhà hay chưa 

[96]. Nếu không có hệ thống ĐG hỗ trợ (như quiz, phản hồi điện tử…), GV khó nắm 

bắt được tiến độ học của HS, ảnh hưởng đến quá trình tổ chức HĐ lớp học. 

-  Tâm lý chống đối mô hình học mới của cả HS và GV: Một số HS cảm thấy áp 

lực hoặc “mất phương hướng” khi chuyển từ phương pháp học truyền thống sang 

hình thức đảo ngược [124]. GV cũng có thể phản ứng tiêu cực nếu không được tập 

huấn kỹ càng, hoặc không nhận thấy được lợi ích của mô hình này [154]. 

-  Nguy cơ “đảo ngược hình thức, không đảo ngược cách học”: Nếu GV chỉ 

dừng lại ở việc chuyển bài giảng lên video mà không thay đổi PPDH trên lớp (vẫn 

giảng giải – ghi chép), thì mô hình LHĐN sẽ không phát huy tác dụng thực sự [61]. 

Điều này dẫn đến tình trạng “đổi vỏ không đổi ruột”, gây thất vọng cho người học và 

giảm hiệu quả cải cách. 

-  Thiếu sự hỗ trợ chính sách và khung pháp lý phù hợp: Nhiều cơ sở giáo dục 

chưa có hướng dẫn cụ thể về triển khai mô hình LHĐN, thiếu cơ chế KTĐG phù hợp, 

và chưa xây dựng văn hóa học tập linh hoạt. Điều này khiến mô hình LHĐN dễ trở 

thành phong trào nhất thời, khó áp dụng lâu dài. 

Tổng hợp các NC về đặc trưng và tác động sư phạm của mô hình LHĐN cho 

thấy sự thống nhất khá rõ ở nhận định rằng LHĐN tạo ra môi trường học tập linh 

hoạt, gia tăng tương tác, hỗ trợ cá nhân hóa việc học và tạo điều kiện phát triển tư 

duy bậc cao của người học. Tuy nhiên, giữa các NC vẫn tồn tại khác biệt trong cách 

tiếp cận mô hình, tiêu chí ĐG hiệu quả và trọng tâm tác động, từ đó dẫn tới những 

kết luận khác nhau về ưu thế nổi trội của LHĐN. Đáng chú ý, phần lớn công trình 

nhấn mạnh hiệu quả chung của LHĐN phương diện tổ chức dạy học và gia tăng tương 

tác hay tác động đối với KQHT, động cơ, khả năng tự học, tư duy phản biện hoặc NL 

hợp tác mà chưa đi sâu làm rõ cơ chế phát triển năng lực đặc thù môn học thông qua 

thiết kế các HĐ trước, trong và sau giờ học. Sự khác biệt này cho thấy tác động của 

LHĐN là đa chiều, phụ thuộc vào mục tiêu NC, môn học, đối tượng HS, cách thức 

thiết kế học liệu và hình thức tổ chức HĐ trên lớp. Đối với môn VL đây là khoảng 

trống đáng chú ý, bởi đặc thù của VL không chỉ đòi hỏi lĩnh hội kiến thức khái niệm 

mà còn yêu cầu HS quan sát, mô hình hóa, ThN, giải thích hiện tượng và vận dụng 

tri thức vào các bối cảnh thực tiễn. Vì vậy, việc NC tổ chức dạy học theo mô hình 

LHĐN gắn với phát triển NLVL cần tiếp tục được làm rõ cả về cơ sở lí luận lẫn cách 

thức triển khai trong thực tiễn dạy học ở trường phổ thông. 
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1.1.3 Những nghiên cứu về triển khai vận dụng mô hình lớp học đảo ngược 

trong thực tiễn dạy học phổ thông 

Từ sau khi được xác lập như một tiếp cận sư phạm tương đối hoàn chỉnh, mô 

hình LHĐN đã được triển khai ngày càng rộng rãi trong thực tiễn dạy học phổ thông 

ở nhiều quốc gia và ở nhiều môn học khác nhau. Các NC thực nghiệm và ứng dụng 

cho thấy mô hình này thường được vận dụng trong các môn học có yêu cầu kết hợp 

giữa lĩnh hội kiến thức, thực hành, thảo luận và giải quyết VĐ như Toán, Khoa học 

tự nhiên, Ngoại ngữ và Khoa học xã hội [54], [58], [78], [102]. 

Mô hình LHĐN được triển khai lần đầu vào năm 2007 bởi Jonathan Bergmann 

và Aaron Sams qua nền tảng chia sẻ bài giảng trực tuyến Khan Academy. Họ cung 

cấp những video bài giảng cho HS xem trước tại nhà và thời gian tại lớp được dùng 

để tổ chức HĐ thảo luận và mở rộng kiến thức cho HS. Với việc triển khai thành công 

các công nghệ bài giảng online của Khan Academy và Massive Open Online Course 

- LHĐN đã đạt được sức hút tại các cơ sở GD ở Bắc Mỹ qua một loạt các ngành học 

và ở các cấp độ giảng dạy khác nhau. Mô hình này cũng đã liên tục được ĐG là một 

trong những xu hướng hàng đầu trong công nghệ GD [153]. Một số nhà GD đã ghi 

nhận những ưu việt của mô hình trong quá trình dạy học với tỉ lệ thất bại thấp hơn 

[132], khả năng vận dụng linh hoạt hơn, không khí học tập ít căng thẳng hơn [159] 

đồng thời cải thiện thái độ của người học và điểm kiểm tra tốt hơn [85]. 

Về khả năng và phạm vi áp dụng, mô hình này có thể áp dụng cho nhiều trình 

độ khác nhau: từ GD phổ thông cho tới đại học, trong nhiều chủ đề và lĩnh vực khác 

nhau, bao gồm cả lĩnh vực CNTT và truyền thông và STEM (khoa học-kỹ thuật-công 

nghệ và toán học) [58] [90]. Công nghệ được sử dụng chủ yếu trong các NC được 

nhóm Giannakos phân tích đối với mô hình LHĐN là sử dụng video bài giảng, ngoài 

ra còn sách điện tử và mô phỏng. Với sự phát triển của công nghệ, thông qua môi 

trường web, các công cụ hỗ trợ như wiki, weblogs, e-portfolios (hồ sơ điện tử cá 

nhân), càng tạo điều kiện cho LHĐN phát triển [90]. Quá trình triển khai này thường 

đi kèm với HĐ NC ĐG hiệu quả mô hình, bao gồm quan sát lớp học, khảo sát sự thay 

đổi trong quá trình học tập, mức độ hài lòng, nhận thức của người học, cũng như so 

sánh KQHT với mô hình giảng dạy truyền thống. Qua phân tích các NC về vận dụng 

mô hình LHĐN trong dạy học các môn học khác nhau từ năm 2013 đến nay (trình 

bày ở Bảng 1 – Phụ lục I) cho thấy mô hình có tác động tích cực đến quá trình học 

tập của người học, mang lại hiệu quả học tập cao hơn, cải thiện KQHT cũng như giúp 

nâng cao hiệu quả vận dụng kiến thức vào các HĐ thực tiễn.  

Khi xét đến tác động tích cực của mô hình LHĐN đối với quá trình học của HS, 

chúng tôi đã tìm hiểu các NC ĐG hiệu quả của mô hình này thông qua sự tiến bộ của 

người học trong thành tích học tập, thúc đẩy động lực học tập của người học, khuyến 

khích sự tham gia chủ động của người học vào HĐ học tập đa dạng và tăng tương tác 

của người học với các thành tố của quá trình học tập. Bảng 2 – Phụ lục I trình bày 
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cách thức tiếp cận của các NC đến việc ĐG hiệu quả của việc thực hiện mô hình 

LHĐN thông qua các yếu tố đã trình bày ở trên. KQHT được cải thiện rõ rệt, thể hiện 

qua tiến bộ trong các bài kiểm tra trước – sau tác động. Các hình thức tổ chức dạy 

học đa dạng được phối hợp nhằm thu hút sự tham gia liên tục của HS trước, trong và 

sau lớp học. Tuy nhiên, việc ĐG hiệu quả và tính khả thi của mô hình vẫn chủ yếu 

dựa vào ĐG tổng kết và khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến biểu hiện học tập của HS. 

Khi so sánh giữa LHĐN và dạy học theo kiểu truyền thống, NC của nhóm tác 

giả gồm Means, Toyama, Murphy, Bakia, Jones (2010) cho thấy sự khác biệt lớn về 

KQHT của người học. Kết quả này là do mô hình này đã tạo ra được môi trường học 

sâu, học có ý nghĩa cũng như phát triển tư duy phê phán và hình thức học cấp cao; 

tạo ra môi trường làm việc độc lập và tự kiểm soát việc học như Randy D. Garrison& 

H. Kanuka [134] đã khẳng định.  

Một NC tổng quan do Lanqin Zheng và cộng sự [160] thực hiện đã phân tích 95 

bài báo (rút ra từ 1.393 công trình trên WoS, Scopus và ERIC từ 2013–2019) liên 

quan đến LHĐN, kết quả và động cơ học tập. Nhóm tác giả xây dựng khung phân 

tích dựa trên thuyết hành vi, với các biến: cấp học, mục tiêu học tập, hình thức tổ 

chức, ngữ cảnh, giao tiếp và công cụ học tập. Kết quả cho thấy LHĐN có ảnh hưởng 

trung bình đến KQHT (0,663) và động cơ học tập (0,661). Các yếu tố ảnh hưởng đáng 

kể đến hiệu quả mô hình gồm: cỡ mẫu (nhỏ hiệu quả hơn lớn), thời gian can thiệp (5–

8 tuần hiệu quả hơn ngắn hoặc dài), và loại học liệu (video hiệu quả hơn tài liệu khác). 

NC đề xuất cần đặt mô hình LHĐN trong mối liên hệ với các lí thuyết học tập hiện 

đại như kiến tạo, kiến tạo xã hội và hành vi học tập, nhấn mạnh vai trò trung tâm của 

người học và tính chủ động trong quá trình kiến tạo tri thức – từ đó cung cấp định 

hướng thiết thực cho việc triển khai LHĐN trong bối cảnh đổi mới GD tại Việt Nam. 

Mô hình này không nên chỉ dừng lại ở việc chuyển đổi HĐ trong và ngoài lớp học 

mà cần quan tâm đến việc thiết kế, sắp xếp các HĐ và lựa chọn nội dung sao cho HS 

học thông qua HĐ thay vì HĐ để tiếp thu kiến thức. Việc lựa chọn nội dung, sắp xếp 

trình tự và thiết kế HĐ cần bảo đảm phù hợp với nhu cầu, nhịp độ và mục tiêu học 

tập cá nhân, đồng thời kích thích động cơ nội tại và quá trình phản tư của người học. 

Thời gian tác động cần thực hiện trong khoảng thời gian 5-8 tuần với các video được 

thiết kế chất lượng cao, hình ảnh rõ ràng, tạo được tương tác tốt cùng với các diễn 

đàn thảo luận tạo cơ hội cho HS tiến bộ trong quá trình học tập của mình. 

Nhóm NC tại trường Đại học Quản lý Singapore đã phân tích quá trình tổ chức 

LHĐN một cách chi tiết, bao gồm các HĐ và công cụ CNTT được sử dụng như thế 

nào trong việc thiết kế bài giảng, thiết kế CH trong quá trình dạy học CNTT cho sinh 

viên; cách GV quan sát và thu thập minh chứng về sự thay đổi trong phong cách học 

của SV so với việc giảng dạy theo mô hình cũ. Trên cơ sở đó, tác giả phân tích các 

hạn chế của mô hình này khi áp dụng trong thực tế dạy học cũng như đề xuất các giải 
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pháp và ý kiến thảo luận. Tuy nhiên, phạm vi của NC này là việc áp dụng mô hình 

này trong dạy học CNTT cho sinh viên [124].  

Trong bối cảnh đổi mới GD tại Việt Nam theo hướng phát triển NL và phẩm 

chất HS, LHĐN không chỉ là một xu hướng mang tính kỹ thuật – công nghệ, mà còn 

là một phương pháp tiếp cận sư phạm mang tính chiến lược. Tại Việt Nam, việc triển 

khai mô hình LHĐN trong dạy học phổ thông được thúc đẩy rõ hơn trong bối cảnh 

đổi mới PPDH và chuyển đổi số GD. Các NC trong nước chủ yếu tiếp cận mô hình 

này như một hình thức tổ chức dạy học kết hợp có khai thác CNTT, HLS và hệ thống 

học tập trực tuyến. Nhiều công trình đã mô tả quy trình triển khai theo ba pha; đồng 

thời nhấn mạnh vai trò của video bài giảng, phiếu học tập (PHT), CH định hướng và 

các HĐ hợp tác nhóm trên lớp trong việc nâng cao tính chủ động của HS. Đối với dạy 

học VL, một số NC đã vận dụng mô hình này trong dạy học các chủ đề VL nhằm 

nâng cao KQHT, phát triển NL tự học hoặc tăng cường HĐ thực hành và giải quyết 

VĐ của HS. Các NC quốc tế gần đây cũng cho thấy LHĐN đã được áp dụng cho một 

số nội dung thuộc cơ học, trong đó có các chủ đề liên quan đến động lực học. Tuy 

nhiên, nhìn chung các công trình này thường tập trung vào hiệu quả của mô hình ở 

phương diện chung hoặc ở một số NL thành phần, trong khi việc cụ thể hóa các thành 

tố của NLVL, thiết kế chuỗi HĐ phù hợp với từng pha học tập và xây dựng công cụ 

ĐG bám sát các biểu hiện NL vẫn còn chưa được quan tâm đầy đủ [13], [26]. 

Từ tổng quan các NC triển khai vận dụng mô hình LHĐN trong thực tiễn dạy 

học phổ thông có thể thấy rằng: thứ nhất, mô hình này đã được chứng minh là có khả 

năng thích ứng với nhiều môn học và bối cảnh GD khác nhau; thứ hai, hiệu quả của 

mô hình phụ thuộc mạnh vào chất lượng học liệu, cách tổ chức HĐ trên lớp và mức 

độ gắn kết giữa các pha học tập; thứ ba, phần lớn các NC hiện có mới tập trung vào 

KQHT, động cơ hoặc NL tự học, trong khi còn thiếu những NC đi sâu vào việc vận 

dụng mô hình để phát triển NL đặc thù môn học thông qua một thiết kế dạy học đồng 

bộ, có hệ tiêu chí và công cụ ĐG rõ ràng. Đây chính là khoảng trống có ý nghĩa đối 

với việc tiếp tục NC vận dụng LHĐN trong dạy học VL ở trường phổ thông theo định 

hướng phát triển NL. 

1.2  Những nghiên cứu về giáo dục định hướng năng lực 

1.2.1 Nghiên cứu về năng lực và giáo dục định hướng năng lực 

Khái niệm NL có nguồn gốc tiếng Latinh là “competentia” và được hiểu theo 

nhiều nghĩa khác nhau. Qua tổng quan tài liệu có thể nhận thấy các NC về NL tập 

trung vào ba hướng tiếp cận chính. 

Hướng thứ nhất xem NL như một tổ hợp các thuộc tính cá nhân được huy động 

để thực hiện thành công một nhiệm vụ hoặc giải quyết một tình huống trong bối cảnh 

xác định [11], [46], [63], [77], [123], [147]. Theo Franz E. Weinert [155], “NL là 

những khả năng và kĩ xảo học được hoặc sẵn có của cá thể nhằm giải quyết các tình 

huống xác định, cũng như sự sẵn sàng về động cơ, xã hội và khả năng vận dụng các 
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cách giải quyết VĐ một cách có trách nhiệm và hiệu quả trong những tình huống linh 

hoạt”. Cách tiếp cận này nhấn mạnh NL không chỉ bao gồm tri thức và kĩ năng, mà 

còn bao hàm thái độ, động cơ, kinh nghiệm và khả năng hành động có trách nhiệm. 

Điểm mạnh của hướng tiếp cận này là làm rõ tính tích hợp và tính bối cảnh của NL; 

tuy nhiên, hạn chế là khái niệm còn ở mức khái quát cao, khó chuyển trực tiếp thành 

chỉ báo ĐG trong dạy học môn học cụ thể. 

Hướng thứ hai nhấn mạnh NL như khả năng hành động hiệu quả trong những 

tình huống thực tiễn. Theo Bernd Meier và Nguyễn Văn Cường [11], “NL là khả năng 

thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả các hành động giải quyết các nhiệm vụ, VĐ 

trong những tình huống thay đổi thuộc các lĩnh vực nghề nghiệp, xã hội hay cá nhân 

trên cơ sở hiểu biết, kĩ năng, kĩ xảo và kinh nghiệm cũng như sự sẵn sàng hành động”. 

Theo hướng này, NL gắn chặt với đầu ra thực hiện, với minh chứng hành vi và với 

khả năng vận dụng trong bối cảnh thay đổi. So với hướng tiếp cận thứ nhất, cách nhìn 

này có ưu thế rõ hơn ở phương diện GD, vì tạo cơ sở để chuyển hóa mục tiêu dạy học 

thành yêu cầu cần đạt (YCCĐ) và tiêu chí ĐG. 

Hướng thứ ba tiếp cận NL từ góc độ CT và tổ chức dạy học. Theo tác giả Đỗ 

Hương Trà và cộng sự [41], NL là khả năng làm chủ những hệ thống kiến thức, kĩ 

năng, thái độ và vận hành (kết nối) chúng một cách hợp lí vào thực hiện thành công 

nhiệm vụ hoặc giải quyết hiệu quả VĐ đặt ra của cuộc sống. Từ đó, GD định hướng 

NL được hiểu là định hướng GD chú trọng đầu ra, coi người học là chủ thể của HĐ 

nhận thức, nhấn mạnh khả năng vận dụng tri thức trong bối cảnh thực tiễn hơn là tái 

hiện đơn thuần nội dung đã học [11], [41]. Điểm nổi bật của hướng tiếp cận này là 

gắn kết giữa mục tiêu, nội dung, PPDH và KTĐG trong một logic thống nhất. Từ 

cách hiểu đó, giáo dục định hướng NL dẫn đến một số chuyển dịch quan trọng trong 

tổ chức dạy học. Trước hết, mục tiêu GD không dừng ở việc truyền thụ nội dung mà 

hướng tới hình thành phẩm chất và NL cho người học. Tiếp theo, nội dung dạy học 

được lựa chọn theo nguyên tắc thiết thực, hiện đại, gắn với bối cảnh vận dụng. Đồng 

thời, PPDH phải tạo điều kiện cho HS tham gia tích cực vào các HĐ khám phá, thực 

hành, giải quyết VĐ và phản tư. Cuối cùng, KTĐG chuyển từ trọng tâm “đo cái HS 

nhớ” sang “đo cái HS làm được”, coi trọng ĐG quá trình, ĐG bằng rubric, bảng kiểm, 

sản phẩm học tập và nhiệm vụ thực tiễn [7], [11], [83]. 

Tuy có sự khác biệt về cách diễn đạt, các NC đều gặp nhau ở ba điểm cốt lõi. 

Thứ nhất, NL là cấu trúc tích hợp, không đồng nhất với một thành phần riêng lẻ như 

kiến thức hay kĩ năng. Thứ hai, NL chỉ được bộc lộ qua HĐ và kết quả thực hiện 

nhiệm vụ trong bối cảnh xác định. Thứ ba, ĐG NL phải dựa trên minh chứng về quá 

trình và sản phẩm học tập, không chỉ dựa trên khả năng ghi nhớ hay tái hiện tri thức. 

Trong bối cảnh Việt Nam, định hướng này được thể chế hóa rõ trong CTGDPT 

2018. CT tổng thể xác định mục tiêu phát triển phẩm chất và NL HS, nhấn mạnh việc 

tổ chức các HĐ học tập giúp HS biết vận dụng kiến thức, kĩ năng để giải quyết các 
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VĐ trong học tập và đời sống [7]. Như vậy, GD định hướng NL không chỉ là một 

quan điểm lí luận, mà đã trở thành nguyên tắc chỉ đạo trong thiết kế CT, lựa chọn nội 

dung, tổ chức dạy học và KTĐG ở trường phổ thông. 

Tuy nhiên, qua tổng quan có thể thấy một số khoảng trống còn tồn tại. Thứ nhất, 

nhiều NC dừng ở việc làm rõ khái niệm chung về NL hoặc nêu những nguyên lí rộng 

của GD định hướng NL, nhưng chưa chỉ ra cách chuyển hóa các quan niệm đó thành 

cấu trúc NL đặc thù cụ thể và công cụ đo lường tương ứng. Thứ hai, trong một số 

công trình, khung nhận thức và khung NL chưa được phân định rạch ròi; các mức độ 

nhận thức thường được dùng để mô tả độ khó của nhiệm vụ học tập, nhưng không 

thể thay thế trực tiếp cho việc xác định hay đo lường NL. Vì vậy, trong luận án này, 

các mức độ nhận thức chỉ được xem là căn cứ hỗ trợ thiết kế nhiệm vụ học tập, còn 

NL được xác định và ĐG thông qua các CSHV, sản phẩm và mức độ thực hiện nhiệm 

vụ của HS. Thứ ba, cần tiếp tục làm rõ cách thức vận dụng quan điểm GD định hướng 

NL vào các môn học đặc thù, nhất là những môn học đòi hỏi đồng thời nhận thức 

khái niệm, thực nghiệm và vận dụng như VL. 

1.2.2 Nghiên cứu về năng lực Vật lí và dạy học phát triển năng lực Vật lí 

Những định nghĩa ban đầu về NLVL, cơ sở xây dựng và xác định các thành tố 

NLVL cùng với khung NL chuyên biệt môn VL được xác định cụ thể trong Tài liệu 

tập huấn Hướng dẫn dạy học và KTĐG theo định hướng phát triển NL HS cấp THPT 

môn VL được Vụ GD trung học ban hành năm 2014 [47]. Và đến nay, trong CTGDPT 

môn VL, NLVL được xác định là NL đặc thù và bao gồm ba thành tố: nhận thức VL; 

tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ VL và vận dụng kiến thức kỹ năng đã học [8]. 

So với các cách tiếp cận trước đây, khung này có ưu điểm ở chỗ vừa bảo đảm tính 

đặc thù môn học, vừa tạo cơ sở để thiết kế HĐ học tập và ĐG theo định hướng phát 

triển NL. Vì vậy, phần lớn các NC gần đây về dạy học VL ở trường phổ thông đều 

xuất phát từ hoặc đối thoại với khung NL này. 

Môn VL giúp HS tiếp tục phát triển các phẩm chất, NL đã được định hình trong 

giai đoạn GD cơ bản, tạo điều kiện để HS bước đầu nhận biết đúng NL, sở trường 

của bản thân, có thái độ tích cực đối với môn học. Trên cơ sở đó, CT môn VL lựa 

chọn phát triển những VĐ cốt lõi thiết thực nhất, đồng thời chú trọng đến các VĐ 

mang tính ứng dụng cao là cơ sở của nhiều ngành kinh tế, khoa học và VL. CT môn 

VL chú trọng rèn luyện cho HS khả năng tìm hiểu các thuộc tính của đối tượng VL 

thông qua các nội dung TN, thực hành dưới các góc độ khác nhau. Vì vậy, TN, thực 

hành đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hình thành khái niệm, quy luật, định 

luật VL. Đồng thời, CT môn VL coi trọng việc rèn luyện khả năng vận dụng kiến 

thức, kĩ năng đã học để tìm hiểu và giải quyết ở mức độ nhất định một số VĐ của 

thực tiễn, đáp ứng đòi hỏi của cuộc sống; vừa bảo đảm phát triển NLVL – biểu hiện 

của NL khoa học tự nhiên, vừa đáp ứng yêu cầu định hướng nghề nghiệp của HS. 
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Để thực thi CT, BGDĐT ban hành CTGDPT môn VL để hướng dẫn chi tiết 

quan điểm, mục tiêu, YCCĐ, nội dung, PPDH và KTĐG trong môn VL [8]. Để phát 

triển NL nhận thức VL, GV cần tạo cho HS cơ hội huy động những hiểu biết, kinh 

nghiệm sẵn có để tham gia hình thành kiến thức, kĩ năng mới. GV cần tổ chức các 

HĐ, trong đó HS có thể diễn đạt hoặc mô tả bằng cách riêng, phân tích, giải thích so 

sánh, hệ thống hoá, áp dụng trực tiếp kiến thức, kĩ năng đã được học để giải quyết 

thành công tình huống, VĐ trong học tập; qua đó, kết nối được kiến thức, kĩ năng 

mới với vốn kiến thức, kĩ năng đã có. Để phát triển NL tìm hiểu thế giới tự nhiên 

dưới góc độ VL, GV cần vận dụng một số PPDH có ưu thế như: trực quan (đặc biệt 

là thực hành, TN), nêu và giải quyết VĐ, dạy học theo dự án nhằm tạo điều kiện để 

HS đưa ra CH, xác định VĐ cần tìm hiểu, tự tìm các bằng chứng để phân tích thông 

tin, kiểm tra các dự đoán, giả thuyết qua việc tiến hành TN, hoặc tìm kiếm, thu thập 

thông tin qua sách, mạng Internet; đồng thời chú trọng các bài tập đòi hỏi tư duy phản 

biện, sáng tạo (bài tập mở, có nhiều cách giải), các bài tập có nội dung gắn với thực 

tiễn thể hiện bản chất VL, giảm các bài tập tính toán. Để phát triển NL vận dụng kiến 

thức, kĩ năng đã học, GV cần chú ý tạo cơ hội cho HS tương tác tích cực thông qua 

quá trình phát hiện, đề xuất ý tưởng, giải quyết VĐ bằng cách: đưa ra phán đoán và 

xây dựng giả thuyết; lập kế hoạch thực hiện; tìm kiếm thông tin qua tài liệu in và tài 

liệu đa phương tiện; thu thập, lưu trữ dữ liệu từ các TN trong phòng thực hành hoặc 

quan sát ở thiên nhiên; phân tích, xử lí, ĐG các dữ liệu dựa trên các tham số thống kê 

đơn giản; so sánh kết quả với giả thuyết, giải thích, rút ra được kết luận; viết, trình 

bày báo cáo và thảo luận; vận dụng kiến thức, kĩ năng VL để đưa ra những phản hồi 

hợp lí hoặc giải quyết thành công tình huống, VĐ mới trong học tập, trong cuộc sống. 

Qua tổng quan có thể phân chia các NC về NLVL thành ba nhóm chính. Nhóm 

thứ nhất là các NC xây dựng hoặc cụ thể hóa khung NLVL và công cụ ĐG. Tiêu biểu 

là công trình của tác giả Nguyễn Văn Biên [3] với tiếp cận NLVL là khả năng tìm ra 

và vận dụng các quy luật về sự vận động, tương tác và bảo toàn để giải quyết VĐ 

trong khoa học và đời sống. Tác giả  phân tách NLVL thành ba hợp phần gồm: (i) 

NC lí thuyết (phát hiện giới hạn mô hình, sử dụng mô hình lí thuyết và suy luận toán–

logic để rút ra hệ quả kiểm chứng được), (ii) thực hiện TN (phát hiện VĐ, đề xuất giả 

thuyết, thiết kế – lắp ráp – tiến hành TN, xử lí và ĐG số liệu), và (iii) trao đổi và bảo 

vệ kết quả (đề xuất ứng dụng, trình bày kết quả và quá trình VL bằng nhiều cách, ĐG 

và cải tiến mô hình/giải pháp). Mỗi hợp phần được cụ thể hóa bằng các CSHV quan 

sát được, kèm theo bốn mức độ chất lượng làm cơ sở xây dựng công cụ ĐG và thiết 

kế HĐ học tập. Công trình của tác giả Nguyễn Bảo Hoàng Thanh [35] và cộng sự về 

phân tích CH trắc nghiệm khách quan ĐG NLVL trong dạy học chương “Sóng” đã 

góp phần chuyển hóa NLVL từ khái niệm CT thành cấu trúc có thể quan sát và ĐG. 

Để phát triển NLVL, quy trình dạy học cần được thiết kế theo hướng gắn chặt kiến 

thức với bối cảnh thực tiễn và chu trình HĐ của người học, chứ không chỉ dừng lại ở 
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việc truyền thụ nội dung lí thuyết. Trong dạy học VL, một số NC nhấn mạnh quy 

trình dạy học gắn TN với tình huống thực tiễn để bồi dưỡng NL vận dụng kiến thức 

VL vào đời sống. Chẳng hạn, NC của tác giả Trần Thị Ngọc Ánh và Lê Công Triêm 

[2] đề xuất tiến trình dạy học bắt đầu từ việc nêu VĐ xuất phát từ đời sống, tổ chức 

cho HS thiết kế và tiến hành TN, phân tích kết quả, khái quát hóa thành kiến thức VL 

và giao các bài tập/tình huống thực tế để HS vận dụng kiến thức đã học giải quyết. 

Ưu điểm của nhóm NC này là tạo nền tảng phương pháp luận cho việc thiết kế tiến 

trình dạy học, rubric, bài tập tình huống và bộ công cụ đo; tuy nhiên, hạn chế là các 

NC mới thiên về cấu trúc ĐG hoặc một chương nội dung cụ thể, chưa gắn với một 

mô hình tổ chức dạy học có cơ chế tác động rõ ràng. 

Nhóm thứ hai là các NC đi sâu vào một thành tố hoặc một biểu hiện thành phần 

của NLVL. Chẳng hạn, các NC đi sâu vào NL ThN như luận án của Lê Thị Xuyến 

[48] tập trung mô tả chuỗi HĐ đặc trưng của quá trình điều tra khoa học – từ xác định 

mục đích, thiết kế và tiến hành TN đến xử lí, ĐG số liệu – coi đây là thành tố quan 

trọng cấu thành NL tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ Vật lí. Luận án tập trung 

đề xuất biện pháp bồi dưỡng NL ThN trong dạy học VL ở bậc phổ thông; cấu trúc 

NL thực nghiệm được tác giả triển khai qua chuỗi các bước: nhận diện VĐ – xây 

dựng giả thuyết – thiết kế phương án TN – tiến hành đo đạc – xử lí, ĐG và rút ra kết 

luận. Cùng NC về NL thực nghiệm, luận án của Nguyễn Thị Thanh Loan [23] về xây 

dựng và sử dụng bài tập TN động học nhằm phát triển NL ThN của HS phổ thông lại 

phát triển NLVL qua hệ thống bài tập TN định hướng NL, trong đó NL thực nghiệm 

được mô tả với các hành vi cụ thể (lựa chọn dụng cụ, thiết kế bố trí, đọc – xử lí số 

liệu, ĐG sai số). Một hướng tiếp cận khác là khai thác NL giải quyết VĐ, được thể 

hiện rõ trong luận án của Nguyễn Thị Thu Thủy [39] và Dương Đức Giáp [18], nơi 

NL được phân tích thông qua khả năng nhận diện vấn đề VL, xây dựng mô hình giải 

pháp, triển khai lập luận và ĐG kết quả trong các bối cảnh nội dung cụ thể của Vật 

lí. Bên cạnh đó, NC của Lê Chí Nguyện [31] tiếp cận NL khoa học bao gồm hiểu biết 

khoa học, điều tra khoa học và ứng dụng khoa học vào thực tiễn – tương đồng với 

quan điểm tiếp cận NLVL trong CTGDPT 2018. Ở hướng tiếp cận dựa trên phương 

thức tổ chức dạy học, luận án của Cao Thị Sông Hương [22] về dạy học dự án trong 

chương Điện học VL 9 nhấn mạnh NLVL trong mối liên hệ với NL sáng tạo, hợp tác 

và giải quyết VĐ; các biểu hiện của NLVL được thể hiện qua việc HS phát hiện và 

giải quyết các bài toán thực tiễn, thiết kế – chế tạo sản phẩm và trình bày kết quả dự 

án. Các công trình này có giá trị ở chỗ làm rõ hơn bản chất của từng thành tố, đồng 

thời cung cấp minh chứng thực tiễn cho việc phát triển từng mặt của NLVL. Tuy 

nhiên, do tập trung vào từng thành tố riêng lẻ, các NC này thường chưa giải quyết 

đầy đủ yêu cầu phát triển NLVL như một cấu trúc tích hợp. 

Nhóm thứ ba là các NC về phương thức tổ chức dạy học nhằm phát triển NLVL. 

Ở nhóm này, các tác giả quan tâm đến việc sử dụng các PPDH tích cực như dạy học 
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giải quyết VĐ, dạy học dựa trên kiến tạo, dạy học trải nghiệm, dạy học NC khoa học, 

dạy học dự án, STEM hoặc các môi trường học tập tích cực để tạo điều kiện cho HS 

phát triển NL [20], [22], [33], [44]. Đáng chú ý, một số NC gần đây kết hợp mô hình 

LHĐN và HLS trong dạy học VL, qua đó tạo điều kiện HS tự NC kiến thức nền tảng 

trước ở nhà, dành thời gian trên lớp dành để giải quyết các bài toán gắn với thực tiễn, 

thảo luận nhóm và thực hành TN. Tác giả Lê Thị Cẩm Tú và Lê Thị Thu Hà [44] 

chứng minh việc sử dụng HLS hỗ trợ dạy học VL 10 theo hướng phát triển NL vận 

dụng kiến thức, kĩ năng đã học giúp HS chủ động hơn trong việc tiếp nhận kiến thức, 

đồng thời tăng cơ hội vận dụng kiến thức để giải quyết bài tập tình huống phức hợp. 

NC của Lê Văn Hòa [20] đã đề xuất tiến trình dạy học theo hướng giải quyết VĐ đối 

với các chủ đề Cơ học và Điện học lớp 10, trong đó chú trọng vào việc phát triển tư 

duy logic, khả năng phân tích tình huống và xây dựng giải pháp. Tác giả đã xây dựng 

mô hình tiến trình gồm 5 bước: nhận diện VĐ – phân tích – đề xuất giải pháp – thực 

hiện – ĐG, áp dụng vào các tiết học cụ thể và kiểm tra bằng hệ thống CH mở rộng, 

tình huống thực tiễn. Tuy vậy, NC vẫn còn mang tính lí thuyết và chưa có ĐG thực 

nghiệm về tác động đến từng thành tố NLVL của HS. Tác giả Phạm Thị Kim Oanh 

[33] đã NC việc tổ chức dạy học theo hướng NC khoa học trong môn VL nhằm phát 

triển NL thực hành và khám phá. Tác giả đã xây dựng các chủ đề dạy học gắn với 

quy trình NC khoa học, bao gồm: xác định VĐ – đặt giả thuyết – thiết kế TN – thu 

thập và xử lý dữ liệu – kết luận. Mô hình này giúp HS phát triển NL ThN, tư duy 

phản biện và làm việc theo nhóm, tuy nhiên, theo ĐG của chính tác giả, thời lượng 

thực hiện còn hạn chế và phụ thuộc nhiều vào điều kiện vật chất của nhà trường. Điểm 

mạnh của nhóm NC này là cho thấy NLVL không thể hình thành chỉ bằng giảng giải 

lí thuyết, mà phải thông qua chuỗi HĐ như phát hiện VĐ, hình thành giả thuyết, thiết 

kế và thực hiện TN, phân tích dữ liệu, thảo luận và vận dụng vào bối cảnh mới. Tuy 

nhiên, hạn chế phổ biến là nhiều NC mới ĐG hiệu quả chung của PPDH hoặc tập 

trung vào một vài biểu hiện NL, trong khi mối liên hệ giữa từng HĐ học, từng thành 

tố NL và từng minh chứng ĐG chưa thật sự được chỉ ra một cách hệ thống. 

Một điểm đáng chú ý là các NC gần đây đều thống nhất rằng ĐG NLVL phải 

vượt ra ngoài phạm vi bài kiểm tra kiến thức truyền thống. Xu hướng nổi bật là kết 

hợp bài kiểm tra tình huống, sản phẩm học tập, báo cáo TN, phiếu quan sát, bảng 

kiểm, rubric phản ánh mức độ thành thạo của HS [21], [35], [47]. Việc xây dựng hệ 

thống bài tập có nội dung thực tế cùng với bài kiểm tra trước và sau tác động được 

sử dụng để đo lường mức độ cải thiện NLVL của HS; các bài kiểm tra này thường 

bao gồm CH tự luận, trắc nghiệm khách quan và bài tập tình huống yêu cầu HS lí 

giải, dự đoán hoặc đề xuất giải pháp cho VĐ xuất phát từ thực tiễn. Trong các NC sử 

dụng HLS và mô hình LHĐN, các tác giả còn khai thác bài kiểm tra trực tuyến, quiz, 

bài tập tương tác trên hệ thống LMS như một công cụ ĐG thường xuyên, vừa cung 

cấp dữ liệu kịp thời cho GV, vừa giúp HS tự theo dõi mức độ nắm vững và vận dụng 
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kiến thức Lê Thị Cẩm Tú và Lê Thị Thu Hà [44]. Tuy nhiên, nhiều công trình vẫn 

còn lệ thuộc vào ĐG kết quả cuối cùng mà chưa theo dõi được quá trình phát triển 

NL HS qua các giai đoạn học tập khác nhau. 

Tổng quan các NC đã khẳng định NLVL là một cấu trúc tích hợp và đã bước 

đầu cụ thể hóa thành tố, CSHV và công cụ ĐG. Dạy học phát triển NLVL đòi hỏi tổ 

chức các HĐ học tập tích cực, giàu trải nghiệm và gắn với giải quyết VĐ, ThN và 

vận dụng thực tiễn. Tuy vậy, nhiều công trình vẫn chủ yếu dừng ở phạm vi môn học 

riêng lẻ, thời gian ThN ngắn, và công cụ ĐG chưa được chuẩn hóa với các tiêu chí 

NL rõ ràng. Do đó còn thiếu những NC tích hợp đồng thời ba yêu cầu: dựa trên khung 

NLVL thống nhất với CTGDPT 2018, gắn với một mô hình tổ chức dạy học có cấu 

trúc rõ. Đặc biệt, khoảng trống NC trở nên rõ hơn khi đặt trong bối cảnh dạy học có 

hỗ trợ công nghệ và LHĐN. Dù đã có một số công trình kết hợp HLS hoặc môi trường 

học trực tuyến với dạy học VL [44], số lượng NC chỉ ra một cách tường minh cơ chế 

mà các pha trước khi đến lớp, trong giờ học và sau giờ học tác động đến từng thành 

tố của NLVL vẫn còn hạn chế. NC về xây dựng mối liên hệ chặt chẽ giữa HĐ học, 

thành tố NL, CSHV và công cụ ĐG trong cùng một thiết kế dạy học chính là khoảng 

trống mà luận án hướng tới giải quyết. Từ đó, luận án lựa chọn tiếp cận NLVL theo 

khung ba thành tố của CTGDPT 2018 [8], đồng thời cụ thể hóa khung này thành các 

CSHV và tiêu chí chất lượng phục vụ cho thiết kế HĐ học tập và ĐG trong mô hình 

LHĐN. Ở đây, khung nhận thức chỉ được sử dụng như căn cứ hỗ trợ phân tầng nhiệm 

vụ học tập; còn việc xác định sự phát triển NLVL được thực hiện thông qua minh 

chứng hành vi, sản phẩm học tập và kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS trong mỗi 

tiến trình dạy học cụ thể. 

1.3 Nghiên cứu về thực tiễn vận dụng và hiệu quả của mô hình lớp học đảo 

ngược trong dạy học phát triển năng lực vật lí 

Đối với việc vận dụng LHĐN phát triển NL người học, đã có những NC tập 

trung vào việc ĐG hiệu quả của việc nâng cao thành tích và động cơ học tập mà mô 

hình này mang lại [53] [103] và khả năng phát triển NL khoa học của người học trong 

dạy học định hướng phát triển NL [53] [129] [136] [156] thông qua các kiểu tổ chức 

dạy học đảo ngược dựa trên bối cảnh [37], dạy học dự án [130], dạy học STEM [112] 

hay dạy học khám phá [113]. Tuy nhiên, các NC về tác động của mô hình LHĐN cải 

tiến (tức là mô hình có sự phối hợp với các PPDH tích cực với các lí thuyết học tập) 

để phát triển NL khoa học nói chung và NLVL nói riêng còn hạn chế.   

Trong một NC thực nghiệm (ThN) của Paristiowati và cộng sự [130], 72 HS lớp 

10 tại Jakarta được chia thành lớp ThN (áp dụng mô hình LHĐN kết hợp dạy học dựa 

trên VĐ) và lớp đối chứng (ĐC) (giải quyết VĐ trong môi trường truyền thống). Mỗi 

lớp tiếp tục được phân thành hai nhóm theo mức độ tư duy phản biện (cao – thấp), 

xác định dựa trên kết quả kiểm tra trước can thiệp. Kết quả cho thấy mô hình LHĐN 

kết hợp dạy học dựa trên VĐ có tác động tích cực đến phát triển NL khoa học của HS 
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có tư duy phản biện cao. Tuy nhiên, NC chưa đề xuất được quy trình tổ chức phù hợp 

hoặc giải pháp hỗ trợ nhóm HS có tư duy phản biện thấp trong việc giám sát và tự 

điều chỉnh quá trình học tập. 

Một trong những NC đề cập đến việc phát triển NL đọc hiểu khoa học thông 

qua việc phát triển học liệu điện tử e-module dựa trên học tập khám phá được tổ chức 

theo hình thức học tập kết hợp [113]. Nhóm NC sử dụng mô hình phát triển học liệu 

4-D, gồm các bước: khảo sát điều kiện thực tế, thiết kế ý tưởng, triển khai dạy học và 

chuyển giao e-module. Tính khả thi của e-module được ĐG thông qua bảng hỏi đối 

với chuyên gia và phản hồi từ người học xoay quanh các tiêu chí về cấu trúc, kỹ thuật, 

tính phù hợp với học tập khám phá và phát triển NL khoa học. 

NC của Özlem Koray, Çakar và Koray [107] đã áp dụng LHĐN cho chủ đề Áp 

suất và lực đẩy Archimedes ở HS lớp 10 thu được kết quả cho thấy nhóm ThN có 

điểm số và thái độ học tập cao hơn lớp đối chứng, tuy nhiên khả năng giải quyết VĐ 

chưa được cải thiện đáng kể, cho thấy cần bổ sung các thành phần sư phạm hỗ trợ 

nâng cao NL vận dụng kiến thức. Tại Nigeria, Akanbi, Eben và Yusuf [52] triển khai 

mô hình LHĐN trong chủ đề Dao động điều hòa. Dù mô hình có tác động tích cực 

về mức độ tham gia học tập, KQHT giữa nhóm ThN và ĐC không có sự khác biệt rõ 

rệt, gợi mở CH về điều kiện triển khai và đặc điểm người học ảnh hưởng đến hiệu 

quả của LHĐN. Một số NC trên cơ sở dữ liệu arXiv và ScienceDirect như của 

Kishimoto và cộng sự [106] và Karim và cộng sự [105] đã chứng minh LHĐN có thể 

làm tăng sự tương tác lớp học, thu hẹp khoảng cách giới tính trong KQHT, đồng thời 

đem lại hiệu quả hơn phương pháp giảng bài truyền thống nếu được thiết kế hợp lí. 

Đặc biệt, NC của Gómez Tejedor và cộng sự [92] cho thấy LHĐN phát huy rõ hiệu 

quả trong các buổi thực hành VL khi HS đã được chuẩn bị trước bằng video và HLS, 

từ đó tiết kiệm thời gian tại lớp và tăng cường khả năng vận dụng kiến thức vào TN. 

Từ 2018 đến nay, nhiều nhà NC trong nước đã quan tâm đến việc vận dụng các 

mô hình dạy học nhằm phát triển NLVL cho HS phổ thông, đặc biệt trong bối cảnh 

triển khai CTGDPT theo định hướng phát triển NL. Các NC chủ yếu tiếp cận từ góc 

độ đổi mới PPDH và cách thức KTĐG. Một trong những công trình tiêu biểu là luận 

án tiến sĩ của Trương Thị Phương Chi [10], trong đó tác giả đã vận dụng mô hình 

LHĐN để thiết kế chuỗi HĐ học tập nhằm phát triển NL vận dụng kiến thức VL của 

HS lớp 10. Kết quả cho thấy việc tổ chức dạy học theo mô hình này góp phần nâng 

cao khả năng tự học, tăng cường tương tác trong lớp, đồng thời giúp HS cải thiện khả 

năng giải thích, vận dụng kiến thức VL vào các tình huống thực tiễn. Tuy nhiên, NC 

chủ yếu tập trung vào một thành tố của NLVL (vận dụng kiến thức vào thực tiễn) và 

chưa đề cập đầy đủ đến các thành tố khác như khám phá khoa học, thực hành thí 

nghiệm hoặc tư duy phản biện trong VL. Một số NC đã tích hợp CNTT để hỗ trợ quá 

trình phát triển NLVL như NC của tác giả Nguyễn Văn Thành [36] về xây dựng và 

ThN hệ thống học tập trực tuyến kết hợp video bài giảng, TN mô phỏng và phiếu học 
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tập (PHT) nhằm phát triển NL tự học, NL vận dụng kiến thức và tư duy logic của HS. 

Mặc dù hệ thống đã cho thấy hiệu quả bước đầu, song tác giả cũng chỉ ra thách thức 

về mức độ tiếp cận và sử dụng công nghệ giữa các đối tượng HS khác nhau. Một công 

trình khác của Đoàn Thị Thùy Trang [43] đã thiết kế HĐ học VL theo hướng dạy học 

theo trạm, với các trạm học gắn với từng thành phần NLVL như: trạm khám phá hiện 

tượng VL, trạm TN, trạm giải quyết tình huống thực tiễn, trạm vận dụng công nghệ 

số. Mô hình này được triển khai trên đối tượng HS lớp 11 trong chủ đề “Dòng điện 

không đổi” và cho thấy sự hứng thú, chủ động và cải thiện KQHT ở nhóm ThN. 

Một số NC tuy không trực tiếp thực hiện trong bối cảnh dạy học VL nhưng vẫn 

cung cấp dữ liệu tham khảo hữu ích cho việc phát triển NLVL thông qua LHĐN. 

Chẳng hạn, các tác giả Vũ Thái Giang và Nguyễn Hoài Nam đã phân tích đặc điểm, 

ĐG ưu nhược điểm cũng như những thách thức trong tổ chức dạy học theo LHĐN, 

từ đó đề xuất mô hình LHĐN trong bồi dưỡng kỹ năng CNTT cho SV sư phạm [27]. 

Tác giả Nguyễn Thế Dũng cũng công bố NC về LHĐN dưới góc nhìn lý luận, cung 

cấp những phân tích về khó khăn, thách thức và khả năng vận dụng LHĐN trong dạy 

học [12].  

Đối với HS phổ thông, nhóm tác giả Phạm Thị Bích Đào đã đề xuất quy trình 

thiết kế bài giảng kết hợp với sáu bước triển khai và ba pha dạy học (trước – trong – 

sau lớp học), nhưng chưa phân tích khả năng phát triển và ĐG mức độ phát triển NL 

của HS trong quá trình tổ chức dạy học theo mô hình LHĐN [15]. Bên cạnh đó, các 

HĐ đề xuất trong mỗi giai đoạn chưa được làm rõ luận điểm về trật tự sắp xếp các 

HĐ trên có ý nghĩa như thế nào đến quá trình phát triển NL HS. Tác giả Mai Xuân 

Đào và Phan Đồng Châu Thủy [17] đã thiết kế học liệu điện tử theo mô hình LHĐN 

nhằm phát triển NL tự học của HS phổ thông, đồng thời đề xuất một số công cụ ĐG 

như: PHT, nhật ký học tập, hình ảnh minh chứng, bảng tổng hợp kết quả. Tuy nhiên, 

NC vẫn chưa lý giải rõ vai trò của các công cụ này trong việc ĐG quá trình phát triển 

NL của HS.  

Về công nghệ hỗ trợ tổ chức dạy học đảo ngược, NC của tác giả Nguyễn Kim 

Đào đã tận dụng sự hỗ trợ của Google Classroom trong dạy học môn Khoa học tự 

nhiên [16] theo định hướng của CTGDPT 2018. Nhóm tác giả đã so sánh HĐ của GV 

và HS theo mô hình LHĐN và các bước tổ chức thực hiện một HĐ học theo định 

hướng công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH. Kết quả ThN kiểm chứng tính khả thi và 

hiệu quả các các HĐ học đã thiết kế cũng được nhóm tác giả thực hiện thông qua 

khảo sát ý kiến HS về sử dụng phần mềm trong học tập. NC của Nguyễn Thanh Nga 

và Đoàn Thị Thu Trang [28] đã vận dụng LHĐN trong dạy học chương Âm học – Vật 

lí 7, hướng đến phát triển NL khoa học tự nhiên nói chung và NL vận dụng nói riêng. 

Tác giả tiếp cận LHĐN theo cấu trúc ba pha—trước khi lên lớp (tự học trực tuyến), 

tại lớp (HĐ nhóm), và sau giờ học (mở rộng, củng cố)—qua đó đảm bảo sự dịch 

chuyển từ tiếp nhận thụ động sang học tập chủ động. Kết quả cho thấy HS tăng cường 
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chủ động và hợp tác, bước đầu hình thành các biểu hiện của NLVL như giải thích 

hiện tượng thực tiễn, thảo luận nhóm và áp dụng kiến thức vào bối cảnh học tập. Ưu 

điểm của NC là có sự tích hợp hài hòa giữa công nghệ, phương pháp tổ chức và định 

hướng NL. Tuy nhiên, NC chủ yếu dựa trên quan sát, nhận xét và phân tích định tính 

các sản phẩm học tập của HS mà chưa có công cụ đo lường định lượng (như bài kiểm 

tra NL, rubric, phiếu quan sát có tiêu chí mức độ). Vì vậy, mức độ phát triển NL vận 

dụng hoặc NL khoa học tự nhiên chưa được ĐG theo thang đo rõ ràng, hạn chế khả 

năng khẳng định hiệu quả của mô hình một cách toàn diện và khách quan. Ngoài ra, 

NC được thực hiện ở khối lớp 7 – thuộc lĩnh vực– nên chưa phản ánh đặc thù của 

NLVL ở bậc THPT (như khả năng mô hình hóa, lập luận định lượng, phân tích số 

liệu), vốn đòi hỏi mức độ tư duy cao hơn. 

Tiếp nối hướng tiếp cận này, Ngô Phương Linh và Lại Phương Liên [25] đề 

xuất quy trình kết hợp LHĐN với phương pháp khám phá và mô hình 5E trong chủ 

đề Vật sống – Khoa học tự nhiên 6. Mô hình góp phần thúc đẩy khả năng tư duy phân 

tích, nhận diện VĐ và thiết kế giải pháp – những biểu hiện then chốt của NL vận dụng 

trong khoa học tự nhiên. Mô hình này được thiết kế nhằm phát triển các biểu hiện của 

NL vận dụng như: tư duy phân tích, nhận diện và làm rõ VĐ, lập kế hoạch và thiết 

kế giải pháp trong bối cảnh thực tiễn. Theo tác giả, việc kết hợp LHĐN với khung 5E 

giúp tăng cường tính kiến tạo và cá nhân hóa trải nghiệm học tập, qua đó nâng cao 

hiệu quả của HĐ dạy học định hướng phát triển NL. Tuy vậy, NC chủ yếu tập trung 

mô tả quy trình thiết kế và chưa tiến hành khảo sát hoặc ĐG tác động thực nghiệm 

trên HS.  

Tổng quan các công trình cho thấy LHĐN có tiềm năng hỗ trợ phát triển NLVL, 

đặc biệt là NL vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Nhiều công trình đã đề xuất quy 

trình tổ chức dạy học theo LHĐN, tích hợp với các chiến lược sư phạm khác như dạy 

học khám phá, dạy học theo mô hình 5E, giải quyết VĐ hoặc tích hợp STEM. Các 

NC này ghi nhận nhiều ưu điểm nổi bật của LHĐN như: (1) tăng cường tính chủ 

động, hợp tác và tự học của HS;(2) tối ưu thời lượng lớp học cho các hoạt động tư 

duy bậc cao như thảo luận, thực hành, phân tích và vận dụng; (3) tạo điều kiện phát 

triển các biểu hiện của NLVL như giải thích hiện tượng, vận dụng kiến thức vào tình 

huống thực tiễn, thiết kế và đề xuất giải pháp. Tuy nhiên, các công trình hiện tại vẫn 

còn những điểm hạn chế như: (i) Thiếu các NC thực nghiệm quy mô lớn ở bậc phổ 

thông về hiệu quả của LHĐN đối với sự phát triển NLVL; (ii) Chưa có hệ thống công 

cụ ĐG NLVL đã chuẩn hóa hoặc kiểm định ĐTC, dẫn đến khó khăn trong việc đo 

lường mức độ phát triển NL của người học một cách khách quan và chính xác; (iii) 

Công cụ ĐG còn thiên về định tính, chưa tích hợp đầy đủ ĐG quá trình và sản phẩm 

học tập; (iv) Chưa làm rõ cơ chế can thiệp, các biến số cụ thể ảnh hưởng đến quá 

trình dạy học. Những khoảng trống NC này chỉ ra rằng CH NC không nên dừng lại ở 

việc “LHĐN có hiệu quả hay không?”, mà cần tiếp tục mở rộng sang các CH cụ thể 
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hơn như “LHĐN có hiệu quả với thành tố NL nào?”, “Hiệu quả của mô hình LHĐ 

đối với sự phát triển NLVL có thể được đo lường bằng các công cụ nào?”, “Các yếu 

tố nào ảnh hưởng đến sự phát triển NL HS trong mô hình này?”. Do đó định hướng 

NC của luận án là xây dựng một mô hình can thiệp với cơ chế tác động làm bộc lộ 

các CSHV qua từng HĐ học của HS, đồng thời xây dựng các công cụ đo lường NL 

HS không chỉ giới hạn ở kiến thức mà còn bao gồm khả năng kiến tạo và vận dụng 

kiến thức để giải quyết các tình huống thực tiễn. 

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

Trong chương này, chúng tôi đã tiến hành phân tích tổng quan các NC trong và 

ngoài nước liên quan đến mô hình LHĐN và dạy học phát triển NL, cụ thể là NLVL. 

Qua phân tích các NC trong và ngoài nước, luận án đã chỉ ra những đặc điểm, ưu 

điểm, và hạn chế của mô hình LHĐN, đồng thời làm rõ những khoảng trống NC hiện 

tại, đặc biệt là trong việc ứng dụng mô hình này để phát triển NLVL theo yêu cầu của 

CTGDPT 2018. Tuy nhiên, các NC hiện tại chủ yếu tập trung vào những khía cạnh 

như cải thiện KQHT, động cơ học tập, và các NL chung, trong khi chưa đi sâu vào 

phát triển các NL đặc thù như NLVL.  

Sau khi tiến hành phân tích tổng quan các NC về mô hình LĐHN và dạy học 

phát triển NL hay NLVL, chúng tôi xác định các vấn đề NC cần được tiếp cận khai 

thác như sau: 

(1) Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp nhận mô hình LHĐN của 

GV, HS và nhà trường trong quá trình thực hiện CTGDPT 2018. Việc NC các yếu tố 

ảnh hưởng đến khả năng tiếp nhận mô hình LHĐN là cần thiết, giúp xác định những 

điều kiện bảo đảm để tổ chức dạy học hiệu quả theo định hướng phát triển NL. 

(2) Đề xuất các biện pháp để phát triển NLVL của HS thông qua việc dạy học 

theo mô hình LHĐN, trong đó phân tích cụ thể vai trò của công nghệ trong việc phát 

triển và ĐG NLVL của HS. 

(3) Đề xuất quy trình tổ chức LHĐN để phát triển NLVL của HS, trong đó có 

sự vận dụng các thuyết học tập và PPDH phù hợp để tăng tính khả thi của NC. 

(4) Xây dựng hệ thống quản lý học tập (LMS) hoặc học liệu số (HLS) phù hợp 

với bối cảnh, điều kiện và nhu cầu của HS, GV và nhà trường. 

(5) ĐG vai trò của mô hình LHĐN trong tổ chức dạy học phát triển NLVL của 

HS; sử dụng các phương pháp thống kê toán học để ĐG tác động của mô hình đến sự 

phát triển NLVL của HS. 

Những VĐ NC được chỉ ra trong chương này sẽ được tiếp tục khai thác và làm 

rõ trong các chương tiếp theo của luận án, nhằm cung cấp bằng chứng ThN vững chắc 

về hiệu quả của mô hình LHĐN đối với sự phát triển NLVL, từ đó đề xuất các biện 

pháp tổ chức dạy học hiệu quả và khả thi trong môi trường GD phổ thông hiện nay.  
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CHƯƠNG 2  

CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO 

MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC  

VẬT LÍ CỦA HỌC SINH 

2.1 Cơ sở lí luận về dạy học định hướng phát triển năng lực học sinh 

2.1.1 Khái niệm năng lực 

NL một khái niệm rộng và rất phức tạp. Từ các NC tổng quan, chúng tôi tiếp 

cận NL theo các dấu hiệu sau: 

- Về tính chất: NL là thuộc tính cá nhân, gắn liền với người học 

- Về cấu trúc: NL bao gồm tri thức (khả năng trí tuệ và kiến thức của HS), kĩ 

năng và thái độ (tình cảm, ý chí, động cơ học tập) thể hiện trong một bối cảnh cụ thể 

- Về kết quả: NL có thể giúp cá nhân người học thực hiện được các hành động, 

đồng thời có khả năng ứng phó linh hoạt, hiệu quả trong điều kiện mới. Do đó, NL 

được thể hiện thông qua HĐ và gắn liền với HĐ ở một thời điểm nhất định nào đó. 

- Về quá trình hình thành và phát triển: NL được hình thành do nguồn gốc di 

truyền (bẩm sinh, năng khiếu) và do tập luyện (tác động xã hội và môi trường GD), 

trong đó NL của HS được hình và phát triển chủ yếu do quá trình đào tạo. 

Trong luận án, NL được hiểu là khả năng của mỗi cá nhân được thể hiện ở 

sự huy động tổng hợp các kiến thức, kĩ năng và các thuộc tính tâm lí như hứng 

thú, niềm tin, ý chí để thực hiện thành công một loại công việc trong một bối cảnh 

nhất định, đặc biệt là bối cảnh gắn với thực tiễn nhằm thể hiện trách nhiệm của 

bản thân trước những VĐ của cuộc sống và xã hội. 

2.1.2 Cấu trúc và thành tố năng lực vật lí 

a. Các thành tố của năng lực vật lí trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 

Trong CTGDPT môn VL 2018 [8], môn VL hình thành và phát triển ở HS 

NLVL với ba thành tố chính, bao gồm:  

- Nhận thức VL (N): Là NL nhận thức được kiến thức, kĩ năng phổ thông cốt 

lõi về: mô hình hệ VL; năng lượng và sóng; lực và trường; nhận biết được một số 

ngành, nghề liên quan đến VL. 

- Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ VL (T): Là NL tìm hiểu được một số 

hiện tượng, quá trình VL đơn giản, gần gũi trong đời sống và trong thế giới tự nhiên 

theo tiến trình; sử dụng được các chứng cứ khoa học để kiểm tra các dự đoán, lí giải 

các chứng cứ, rút ra các kết luận. 

- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học (V): Là NL vận dụng được kiến thức, kĩ 

năng đã học trong một số trường hợp đơn giản, bước đầu sử dụng toán học như một 

ngôn ngữ và công cụ để giải quyết được VĐ; biểu hiện cụ thể là: 

b. Cơ sở khoa học đề xuất nguyên tắc xác định các thành tố năng lực vật lí 
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 Việc xác định thành tố, CSHV và tiêu chí chất lượng của NLVL trong luận án 

được xây dựng theo một chuỗi lập luận gồm bốn căn cứ: (i) cấu trúc NLVL và YCCĐ 

của CTGDPT 2018; (ii) đặc trưng của nhận thức khoa học VL với các HĐ mô hình 

hóa, ThN, suy luận và vận dụng; (iii) yêu cầu ĐG theo định hướng NL, tức mỗi thành 

tố phải được biểu hiện bằng các hành vi quan sát được trong nhiệm vụ học tập; và 

(iv) đặc điểm tổ chức học tập của LHĐN, nơi các hành vi được phân bố và phát triển 

qua các pha học tập. Cụ thể, luận án dựa trên các cơ sở khoa học sau để xác định các 

thành tố của NLVL: 

- Tiếp cận GD định hướng NL và yêu cầu của CTGDPT 2018: NL là sự kết hợp 

tích hợp giữa tri thức, kĩ năng, thái độ và những thuộc tính cá nhân, thể hiện thông 

qua khả năng thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong bối cảnh khác nhau. CTGDPT 

2018 xác định NLVL là NL chuyên môn của môn học, bao gồm các biểu hiện về nhận 

thức kiến thức VL, tìm hiểu thế giới tự nhiên bằng phương pháp khoa học, và vận 

dụng tri thức vào thực tiễn. 

- Đặc trưng của khoa học VL: VL là môn khoa học ThN, dựa trên mô hình hóa, 

đo lường, ThN, suy luận và giải thích các hiện tượng tự nhiên. Do đó, cấu trúc NLVL 

cần phản ánh được đặc trưng của quá trình nhận thức VL, gồm: biểu đạt và tổ chức 

tri thức VL (khái niệm, định luật, mô hình, phương trình, đồ thị…); thực hành khoa 

học VL (đặt VĐ, xây dựng giả thuyết, thiết kế và tiến hành TN, thu thập – xử lí dữ 

liệu, ĐG mô hình); và ứng dụng tri thức VL vào thực tiễn (giải thích hiện tượng đời 

sống, lập luận đưa ra quyết định, đề xuất giải pháp công nghệ đơn giản). Việc nhận 

diện bản chất HĐ khoa học VL là cơ sở quan trọng để đề xuất các thành tố NL mang 

tính thực chất, tránh tiếp cận thuần nội dung hoặc chỉ xoay quanh tiếp nhận tri thức. 

- Cơ sở tâm lí về tính quan sát và ĐG được của NL: Một NL chỉ thực sự có ý 

nghĩa trong GD khi có thể được mô tả bởi các CSHV quan sát được, phát triển được 

thông qua dạy học và đo lường được một cách tin cậy. Điều này đòi hỏi các thành tố 

NLVL phải được mô tả thành những hành vi cụ thể, phù hợp với lứa tuổi HS, có thể 

được nhận diện trong quá trình học tập và được ĐG thông qua bài tập, TN, sản phẩm 

học tập, rubric hoặc quan sát sư phạm. Cơ sở này đảm bảo rằng cấu trúc NL không 

mang tính trừu tượng mà có giá trị thực tiễn trong thiết kế dạy học và ĐG. 

- Đặc trưng của mô hình LHĐN: Mô hình này được tổ chức thành ba pha: (i) 

trước khi đến lớp – không gian cá nhân, (ii) tại lớp – không gian nhóm/tương tác, và 

(iii) sau giờ lên lớp – củng cố, mở rộng. Mỗi pha tạo điều kiện phát triển những thành 

tố NL khác nhau. Do vậy, cấu trúc NLVL phải tương thích với cơ chế HĐ của LHĐN, 

giúp GV thiết kế các nhiệm vụ học tập phù hợp với từng pha. 

c. Nguyên tắc đề xuất các thành tố và chỉ số hành vi của NLVL 

- Nguyên tắc phù hợp với mục tiêu CTGDPT 2018 và khung NL quốc gia. 
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- Nguyên tắc phản ánh đặc trưng khoa học của môn VL: các thành tố cần thể 

hiện rõ những HĐ cốt lõi của trong học VL, tránh cách tiếp cận chỉ “chia nhỏ nội 

dung kiến thức”, mà không gắn với hành động VL của HS. 

- Nguyên tắc quan sát và ĐG được: Mỗi thành tố phải được cụ thể hóa bằng các 

CSHV quan sát được trong các tình huống học tập thực tế (nhất là trong môi trường 

LHĐN); mỗi CSHV gắn với nhiệm vụ, sản phẩm học tập, rubric để ĐG ĐTC (bài 

kiểm tra, bài tập vận dụng, dự án nhỏ, báo cáo TN, thuyết trình…). 

- Nguyên tắc phù hợp với mô hình LHĐN: các thành tố NLVL phải tương thích 

với ba pha của LHĐN và phục vụ trực tiếp cho thiết kế tiến trình dạy học theo mô 

hình LHĐN. 

- Nguyên tắc phát triển được thông qua can thiệp sư phạm: Mỗi thành tố được 

xác định phải là mục tiêu có thể được phát triển qua các HĐ sư phạm, đặc biệt là các 

HĐ đặc trưng của LHĐN như: xem video, thực hiện nhiệm vụ trước lớp, thảo luận 

nhóm, thí nghiệm, giải quyết vấn đề mở, hoặc dự án nhỏ. 

d. Quy trình xây dựng cấu trúc năng lực vật lí trong dạy học theo mô hình lớp 

học đảo ngược 

Từ các nguyên tắc trên, luận án đề xuất quy trình xây dựng cấu trúc NLVL trong 

dạy học theo mô hình LHĐN gồm 4 bước nhằm đảm bảo tính nội dung, tính logic sư 

phạm và khả năng đo lường như sau: 

Bước 1: Xác định miền nội dung và miền hành vi của NLVL bằng cách đối sánh 

CTGDPT 2018 môn VL với các khung NL khoa học và các NC liên quan, đồng thời 

dựa trên các NC về ĐG NL trong dạy học VL. Sản phẩm của bước này là ma trận đối 

sánh giữa YCCĐ của CTGDPT 2018, các khung NL tham chiếu và định hướng phát 

triển NLVL trong luận án. 

Bước 2: Chuyển hóa từng thành tố thành CSHV quan sát được, gắn với các 

nhiệm vụ học tập điển hình của môn VL và ba pha của LHĐN; ở bước này, các mức 

độ nhận thức chỉ được dùng để thiết kế độ khó của nhiệm vụ. Việc diễn đạt CSHV 

tuân theo nguyên tắc: dùng động từ hành động, gắn với biểu hiện cụ thể, có thể thu 

thập minh chứng và phù hợp với HĐ học tập đặc thù của môn VL. 

Bước 3: Xây dựng tiêu chí chất lượng cho CSHV vi theo ba trục: mức độ tự lực 

của HS, mức độ phức tạp của nhiệm vụ và mức độ hoàn thiện của hành vi 

Bước 4: Mời chuyên gia thẩm định giá trị nội dung, mức độ rõ ràng và tính phù 

hợp sư phạm của khung NLVL (trình bày ở mục 1 và 2 - Phụ lục II); trên cơ sở đó 

điều chỉnh, hoàn thiện khung dùng cho thiết kế HĐ học tập và công cụ ĐG. 

e. Đề xuất khái niệm khái niệm năng lực vật lí và các thành tố năng lực 

Kế thừa quan niệm NL khoa học của OECD/PISA [128] đồng thời bám sát cấu 

trúc NLVL trong CTGDPT 2018, NC đưa ra khái niệm về NLVL là “khả năng tìm 

ra quy luật về sự vận động, sự tương tác, sự bảo toàn trong thế giới tự nhiên để 

nhận thức kiến thức về các hiện tượng, quá trình VL và vận dụng để giải quyết các 
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VĐ trong bối cảnh thực tiễn, qua đó hình thành thái độ và hành vi đúng đắn với 

thế giới xung quanh nhằm mục tiêu phát triển bền vững”. 

Kết quả đối sánh khái niệm NLVL trong CTGDPT Việt Nam 2018 với các mô 

tả trong CT Australia, Singapore (2023) và khung OECD/PISA (2025) (trình bày ở 

Bảng 4 - Phụ lục II) cho thấy có sự tương đồng ở ba hướng hành động cốt lõi: hiểu 

biết VL, tìm hiểu hoặc điều tra khoa học, và vận dụng kiến thức vào bối cảnh. Đối 

với khung NL của PISA, nhấn mạnh khả năng giải thích, ĐG chứng cứ và ra quyết 

định trong bối cảnh thực tiễn; trong khi các CT của Australia và Singapore chú trọng 

tính liền mạch giữa mô hình hóa, điều tra và giao tiếp khoa học. Từ đối sánh này, 

luận án lựa chọn cấu trúc ba thành tố NLVL để vừa bảo đảm tương thích với CTGDPT 

2018, vừa mở rộng theo hướng ĐG được hành vi học tập trong môi trường LHĐN. 

- Đối với thành tố NL Nhận thức VL: Điểm tương đồng giữa CTGDPT Việt 

Nam và Australia thể hiện ở trọng tâm đều hướng tới kiến thức nội dung mà người 

học cần đạt. Cách tiếp cận này cũng tương đồng với quan điểm của CTGDPT 

Singapore, trong đó “kiến thức cốt lõi” bao gồm kiến thức, sự hiểu biết và khả năng 

vận dụng. Nội hàm của NL này gắn với việc trang bị cho HS những hiểu biết cơ bản 

về VL và môi trường xung quanh, tạo nền tảng cho quá trình học tập tiếp theo. Từ 

các phân tích trên, luận án quan niệm NL nhận thức VL là khả năng HS tái hiện, diễn 

đạt, giải thích và tổ chức các kiến thức liên quan đến VL. 

- Đối với thành tố Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ VL: So với khung ĐG 

PISA 2018, nội hàm này bao gồm hai nội dung là (i) NL ĐG và thiết kế các HĐ NC 

khoa học và (ii) NL giải thích dữ liệu và bằng chứng một cách khoa học. So với CT 

Australia, NL khám phá khoa học gắn với các kĩ năng như đưa ra CH, lập kế hoạch 

thực hiện, thu thập phân tích dữ liệu để giải đáp thắc mắc đối với VĐ. Các kĩ năng 

này sẽ giúp HS phát triển khả năng khám phá kiến thức khoa học sâu hơn và hình 

thành ở HS nhận thức khoa học một cách tự nhiên. So với CT Singapore, khám phá 

là một trong những yếu tố cốt lõi được thể hiện thông qua việc đặt CH, thu thập bằng 

chứng. giải thích kết quả và trình bày qua giao tiếp khoa học. Từ đó, luận án trình bày 

khái niệm NL Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ VL là khả năng tìm tòi, khám 

phá sự vật, hiện tượng, quá trình trong đời sống và thế giới tự nhiên thông qua HĐ 

dự đoán, điều tra, thu thập, phân tích dữ liệu và sử dụng chứng cứ khoa học liên quan 

đến VL để giải đáp, khám phá các CH mà người học truy vấn và rút ra kết luận (trình 

bày ở Bảng 5 - Phụ lục II). 

- Đối với thành tố Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: theo PISA, NL giải thích 

các hiện tượng khoa học được định nghĩa là “khả năng nhận biết, đề xuất và ĐG các 

giải thích cho một loạt các hiện tượng tự nhiên và công nghệ”. NC đề xuất khái niệm 

NL vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học là khả năng HS vận dụng phối hợp kiến thức, 

kĩ năng khám phá khoa học VL để giải quyết các VĐ trong thực tiễn, qua đó hình 
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thành thái độ đúng đắn với thế giới xung quanh nhằm mục tiêu phát triển bền vững 

(phân tích trình bày ở Bảng 6- Phụ lục II). 

f. Đề xuất các chỉ số hành vi của năng lực vât lí 

- Đối với thành tố NL Nhận thức VL (N): tập trung vào việc nhận thức các kiến 

thức VL phổ thông và kĩ năng cốt lõi, bao gồm định luật, khái niệm về hiện tượng và 

đại lượng VL, thuyết VL, các ứng dụng VL trong kĩ thuật và các PP nhận thức VL. 

Việc xác định các biểu hiện hành vi trong NL Nhận thức VL còn một số VĐ gây khó 

khăn cho người NC như sau: 

+ Sử dụng động từ Nhận biết và Nêu được các đối tượng, khái niệm, hiện tượng, 

quy luật, quá trình VL sẽ khó khăn trong việc đo lường, ĐG khả năng nhận biết của 

HS. VĐ yêu cầu HS nêu được cần tập trung vào các đơn vị kiến thức VL cơ bản như 

khái niệm về các hiện tượng và đại lượng VL, các quy luật, định luật, thuyết VL. 

+ Biểu hiện Trình bày các hiện tượng, quá trình VL đang được diễn đạt dàn trải, 

cần tập trung vào biểu hiện Trình bày các kiến thức VL cơ bản và Biểu diễn các hiện 

tượng, quá trình, quy luật bằng hình vẽ, sơ đồ, biểu đồ. Các hành động đo, tính nên 

chuyển sang các hành động thuộc thành tố NL Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc 

độ VL khi HS tiến hành các HĐ tìm tòi, khám phá kiến thức. Từ đây, NC phân tách 

biểu hiện này thành 2 CSHV tương ứng với các mức độ Nhận biết và Thông hiểu 

trong thang nhận thức Bloom, bao gồm Trình bày được các kiến thức VL bằng cách 

hình thức biểu đạt bằng lời (nói hoặc viết) thức VL bằng cách hình thức biểu đạt bằng 

lời (nói hoặc viết) và Biểu diễn được các hiện tượng, quá trình, quy luật VL bằng 

hình vẽ, sơ đồ, bảng biểu hoặc biểu đồ. 

+ Các biểu hiện như “So sánh, phân loại, lựa chọn các hiện tượng, quá trình 

VL” và “Giải thích mối quan hệ giữa các sự vật, hiện tượng, quá trình” phản ánh các 

hành động thuộc mức độ “Thông hiểu” trong hệ thống phân loại nhận thức theo 

Bloom. Tuy nhiên, việc tách riêng các biểu hiện này thành các thành tố độc lập trong 

cấu trúc NL có thể dẫn đến sự chồng chéo về nội dung cũng như gây khó khăn trong 

quá trình ĐG đối với người NC và GV. Do đó luận án tích hợp các biểu hiện nêu trên 

vào một biểu hiện NL tổng hợp hơn, cụ thể là: “Mô tả, phân tích và giải thích được 

các sự vật, hiện tượng, quá trình VL”. Cách tiếp cận này không chỉ đảm bảo tính 

khái quát, nhất quán trong cấu trúc NL, mà còn phù hợp với thực tiễn dạy học định 

hướng phát triển NL, nơi người học cần thể hiện sự hiểu biết thông qua việc mô tả, 

liên hệ và giải thích các hiện tượng VL một cách logic và có hệ thống. 

+ Biểu hiện Nhận ra được một số ngành nghề phù hợp với thiên hướng của bản 

thân đề xuất điều chỉnh thành Nhận biết và phân tích các ngành nghề liên quan đến 

VL phù hợp với thiên hướng bản thân. Đây là CSHV gắn với các biểu hiện ở mức độ 

nhận thức bậc cao như phân tích, liên hệ các ứng dụng của kiến thức VL trong các 

lĩnh vực nghề nghiệp và ĐG mức độ phù hợp của các ngành nghề với thiên hướng 

của bản thân. 
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- Đối với thành tố NL Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ VL (T): chúng 

tôi thống nhất với quan điểm về NL tìm hiểu các hiện tượng, quá trình VL diễn ra 

trong thực tiễn hay thế giới tự nhiên; nhận ra các VĐ sẵn sàng cho NC khoa học, thực 

hiện các NC để thu thập bằng chứng khoa học, kiểm tra dự đoán để từ đó phân tích 

và rút ra kết luận dựa trên bằng chứng. Các biểu hiện cụ thể của thành tố NL này 

được trình bày trong CTGDPT 2018 như sau: 

+ Đề xuất VĐ liên quan đến VL: biểu hiện này được trình bày trong chương 

trình với các mô tả cụ thể liên quan đến nhận ra và đặt được CH liên quan đến VĐ; 

phân tích bối cảnh để đề xuất VĐ và biểu đạt VĐ bằng ngôn ngữ bản thân. Tuy nhiên, 

với cách mô tả này, biểu hiện phù hợp là phát biểu được VĐ NC. Điều này phù hợp 

với cách thức tổ chức HĐ mà GV thường thực hiện trong quá trình dạy học. Bên cạnh 

đó, để phù hợp với biểu hiện NLVL thì có thể diễn đạt nội dung này thành “Phát biểu 

được VĐ hoặc đặt CH NC liên quan đến VĐ”. 

+ Đưa ra phán đoán và xây dựng giả thuyết: luận án thay thành động từ Đề xuất 

phán đoán hoặc xây dựng giả thuyết cho VĐ NC (thay cho động từ đưa ra để phù 

hợp hơn với ngôn ngữ sử dụng trong NC khoa học). 

+ Lập kế hoạch thực hiện: đây là hành vi giữ vai trò định hướng và điều phối 

các HĐ tìm hiểu thế giới tự nhiên thông qua TN. Đây là giai đoạn tư duy trung gian 

giữa quá trình hình thành giả thuyết và quá trình hành động thực nghiệm, nơi HS xây 

dựng kế hoạch triển khai cụ thể nhằm kiểm chứng hoặc bác bỏ giả thuyết đặt ra. Các 

biểu hiện hành vi cụ thể thường bao gồm: thiết kế logic nội dung NC; lựa chọn 

phương pháp NC phù hợp (ThN hoặc lí thuyết); lập kế hoạch thực hiện phù hợp với 

từng phương pháp NC. Trong đó, NC ThN bao gồm các bước đề xuất phương án bố 

trí TN, dư kiến dụng cụ/thiết bị TN, dự kiến các bước tiến hành TN, dự kiến cách 

thức thu thập và xử lí dữ liệu; NC lí thuyết bao gồm các bước xác định kiến thức đã 

biết, dự kiến phương pháp phân tích, mô hình hóa hoặc suy luận toán học, dự kiến so 

sánh kết quả với mô hình thực tế. Do đó, chúng tôi diễn đạt biểu hiện này thành “Xây 

dựng giải pháp/ Lập kế hoạch kiểm chứng giả thuyết”. 

+ Thực hiện kế hoạch: đối với hành vi này, chúng tôi chỉnh sửa thành “Thực 

hiện TN kiểm chứng giả thuyết” thể hiện NL hành động cụ thể của HS trong tiến 

trình khám phá và kiểm chứng kiến thức khoa học. Thành tố này phản ảnh khả năng 

thực hành khoa học theo quy trình để xác minh giả thuyết đặt ra, đồng thời làm rõ các 

mối quan hệ VL thông qua quan sát, đo lường và phân tích dữ liệu phù hợp với YCCĐ 

trong CTGDPT môn VL 2018. 

+ Đối với biểu hiện Viết, trình bày và thảo luận chúng tôi chỉnh sửa thành Trình 

bày, giải thích và bảo vệ kết quả với lí do động từ Trình bày bao hàm hàm ý về việc 

sử dụng ngôn ngữ nói, viết, hình vẽ, sơ đồ, bảng biểu để báo cáo quá trình thực hiện 

giải pháp, kết quả thu được sau quá trình thực hiện. 
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+ Đối với biểu hiện Ra quyết định và đề xuất ý kiến, giải pháp: chúng tôi sửa 

thành “ĐG quá trình thực hiện, đề xuất kiến nghị vận dụng kết quả hoặc đề xuất 

VĐ NC tiếp theo” vì động từ đánh giá phù hợp cho HĐ đo lường hành vi hơn động 

từ Ra quyết định – gây khó khăn trong việc quan sát, thu thập chứng cứ để đo lường 

hành vi này. Bên cạnh đó, động từ đề xuất ý kiến, giải pháp cần làm rõ ý nghĩa ở đây 

là các ý kiến, kiến nghị vận dụng kết quả NC hoặc đề xuất VĐ NC tiếp theo. 

- Đối với thành tố NL Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học (V): Theo nguyên 

tắc ứng dụng – ĐG được – phù hợp thực tiễn, các biểu hiện trong thành tố này cần 

làm rõ hành động vận dụng tri thức VL vào các bối cảnh thực tiễn và các nhiệm vụ 

có ý nghĩa đối với HS. 

+ Luận án bổ sung biểu hiện về “Vận dụng các định luật, mô hình và công cụ 

VL để lựa chọn, thực hiện phương án giải quyết tình huống trong các bối cảnh 

khác nhau” vì hành vi này thường được GV tổ chức cho HS thực hiện sau khi hình 

thành kiến thức VL để ĐG khả năng phân tích, vận dụng kiến thức để giải quyết các 

VĐ thực tiễn. 

+ Biểu hiện ĐG, phản biện VĐ thực tiễn cần làm rõ nội hàm của hành vi này. 

Vì đây là các VĐ đặt ra khi HS đã hình thành được kiến thức mới nên yêu cầu đặt ra 

là HS vận dụng kiến thức để ĐG, phản biện tác động của VĐ và đề xuất giải pháp 

giải quyết dựa trên việc sử dụng kiến thức đã hình thành. Để phân biệt với biểu hiện 

sau thì ở biểu hiện này, HS chỉ đề xuất giải pháp giải quyết các VĐ mà chưa cần đến 

việc chế tạo các mô hình thiết bị ứng dụng. 

+ Biểu hiện Thiết kế mô hình, lập được kế hoạch, đề xuất và thực hiện được 

một số PP hay biện pháp mới: biểu hiện này tập trung vào việc vận dụng kiến thức, 

kĩ năng để thiết kế, chế tạo mô hình, thiết bị hoặc đề xuất giải pháp đáp ứng một yêu 

cầu cụ thể của thực tiễn (giải pháp này thường là mới đối với HS khi họ vận dụng 

được kiến thức, kĩ năng của mình vào thực tiễn). 

+ Biểu hiện Nêu được giải pháp và thực hiện được một số giải pháp để bảo vệ 

thiên nhiên, thích ứng với biến đổi khí hậu; có hành vi, thái độ hợp lí nhằm phát triển 

bền vững: cách diễn đạt này còn trùng lặp trong cách diễn đạt và động từ thực hiện 

được giải pháp khá rộng khi cần thời gian thay đổi ý thức, hành vi của người học 

trong việc ứng xử thích hợp với thiên nhiên, bảo vệ môi trường cũng như khó quan 

sát biểu hiện của hành động này. Do đó NC chỉnh sửa thành Giải thích và đề ra các 

ứng xử thích hợp với công nghệ (trong bối cảnh phát triển mạnh của công nghệ 

trong thời đại ngày nay) và thiên nhiên trong một số tình huống liên quan đến bản 

thân, gia đình và cộng đồng hướng đến hành vi, thái độ phát triển bền vững. 

g. Cấu trúc năng lực Vật lí sử dụng trong thiết kế dạy học theo mô hình LHĐN 

Từ quy trình thực hiện, chúng tôi đề xuất cấu trúc NLVL với các căn cứ xác 

định thành tố NL và CSHV như sau: 
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- Căn cứ đề xuất khái niệm thành tố NL: Dựa vào cấu trúc NLVL trong 

CTGDPT 2018 [8] và quá trình hình thành một NL khoa học bao gồm nhận thức, 

khám phá và vận dụng. Từ đó, chúng tôi thống nhất với 3 NL thành tố và đề xuất khái 

niệm các NL thành tố như sau: 

+ NL Nhận thức VL: là khả năng HS tái hiện, diễn đạt, giải thích và tổ chức 

các kiến thức liên quan đến VL. 

+ NL Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ VL: là khả năng tìm tòi, khám phá 

sự vật, hiện tượng, quá trình trong đời sống và thế giới tự nhiên thông qua HĐ dự 

đoán, điều tra, thu thập, phân tích dữ liệu và sử dụng chứng cứ khoa học liên quan 

đến VL để giải đáp, khám phá các CH mà người học truy vấn và rút ra kết luận. 

+ NL Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: là khả năng vận dụng phối hợp kiến 

thức, kĩ năng khám phá khoa học để giải quyết các VĐ trong thực tiễn và hình thành 

thái độ đúng đắn với thế giới xung quanh nhằm mục tiêu phát triển bền vững. 

- Căn cứ xác định CSHV: Việc xác định các CSHV của NLVL được thực hiện 

trên bốn căn cứ chính. Thứ nhất, căn cứ vào cấu trúc NLVL và YCCĐ của môn VL 

trong CTGDPT 2018 để đảm bảo các CSHV phản ánh đúng đặc thù môn học và phù 

hợp với mục tiêu GD phổ thông. Thứ hai, căn cứ vào logic của quá trình nhận thức 

VL và chuỗi HĐ học tập mà HS thực hiện trong dạy học theo mô hình LHĐN, từ tiếp 

cận kiến thức ban đầu, phát hiện VĐ, hình thành giả thuyết, thực hiện tìm tòi – khám 

phá, đến vận dụng kiến thức vào tình huống học tập và thực tiễn. Thứ ba, căn cứ vào 

quan niệm lí luận về NL và ĐG NL, theo đó NL không được xác định bằng mức độ 

ghi nhớ tri thức đơn lẻ mà phải được biểu hiện thông qua những hành vi có thể quan 

sát, mô tả và thu thập minh chứng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Thứ tư, căn cứ 

vào thực tiễn tổ chức dạy học và KTĐG môn VL ở trường phổ thông nhằm bảo đảm 

các CSHV vừa có ý nghĩa lí luận, vừa có khả năng sử dụng trong thiết kế HĐ học tập 

và xây dựng công cụ ĐG. Trên các căn cứ đó, mỗi CSHV vi được diễn đạt bằng các 

động từ hành động gắn với biểu hiện quan sát được và minh chứng ĐG cụ thể. Các 

mức độ nhận thức theo Bloom chỉ được sử dụng như căn cứ hỗ trợ phân tầng nhiệm 

vụ học tập và lựa chọn động từ mô tả hành vi, không được xem là cơ sở trực tiếp để 

định nghĩa hoặc đo lường NL. 

- Căn cứ xác định mức độ của tiêu chí chất lượng: NC dựa trên ba căn cứ chính 

để xác định mức độ của tiêu chí chất lượng. Thứ nhất là mức độ tự lực của HS khi 

thực hiện hành vi, thể hiện ở khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập hay cần 

có sự hỗ trợ của GV, bạn học hoặc học liệu. Thứ hai là mức độ phức tạp của nhiệm 

vụ, thể hiện ở tính quen thuộc hay mới của tình huống, số lượng thao tác cần huy 

động, mức độ tích hợp kiến thức, kĩ năng và yêu cầu vận dụng trong bối cảnh cụ thể. 

Thứ ba là mức độ hoàn thiện của hành vi, thể hiện ở độ chính xác, tính logic, tính đầy 

đủ, sự phù hợp về ngôn ngữ khoa học và khả năng giải thích, lập luận hoặc vận dụng 

kết quả. Cụ thể như sau: 
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+ Mức 1: Chưa thực hiện được nhiệm vụ đơn giản hoặc còn nhiều sai sót về 

mức độ hoàn thiện hành vi. 

+ Mức 2: Có hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ quen thuộc, hành vi thực hiện còn sai 

sót ít. 

+ Mức 3: Tự lực một phần để thực hiện nhiệm vụ biến đổi, hành vi thực hiện 

tương đối chính xác. 

+ Mức 4: Tự lực hoàn toàn thực hiện nhiệm vụ phức tạp, hành vi chính xác. 

Như vậy, khung NLVL của luận án được hình thành theo logic: từ YCCĐ xác 

định thành tố NL, chuyển thành CSHV, mô tả mức chất lượng hành vi đến lựa chọn 

công cụ ĐG. Logic này giúp phân biệt rõ khung NL với khung nhận thức, trong đó 

mức độ nhận thức quy định độ khó của nhiệm vụ, còn mức độ chất lượng phản ánh 

cách HS thực hiện hành vi trong một bối cảnh học tập cụ thể. Việc xác định mức độ 

của mỗi tiêu chí được thực hiện linh hoạt, dựa trên bản chất của từng CSHV và mục 

tiêu NL mà nhiệm vụ ĐG hướng tới. Tùy theo đặc trưng của từng CSHV có thể ưu 

tiên biểu hiện ở một hoặc hai tiêu chí nhất định. 

Sau khi đưa ra dự thảo về cấu trúc NLVL, NC thực hiện lấy ý kiến chuyên gia 

để hoàn thiện khung NLVL, bao gồm hệ thống CSHV và các mức độ chất lượng 

tương ứng. Bước này nhằm thẩm định giá trị nội dung và tính phù hợp sư phạm của 

khung, không thay thế cho việc kiểm định ĐTC của các công cụ đo trong giai đoạn 

ThN. Bảng 2.1 trình bày cấu trúc NLVL đề xuất để phục vụ trong NC.  
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Bảng 2.1. Cấu trúc năng lực vật lí và các tiêu chí chất lượng của các chỉ số hành vi 

Thành tố 

NL 

Chỉ số hành vi Mô tả Tiêu chí chất lượng 

Năng lực 

Nhận thức 

VL (N) 

N1. Trình bày được các 

kiến thức VL bằng cách 

hình thức biểu đạt bằng lời 

(nói hoặc viết) 

- Nêu được các sự vật, hiện tượng 

(bằng hình thức nói hoặc viết) 

- Trình bày khái niệm VL, định luật 

VL, quy luật của tự nhiên (bằng 

hình thức nói hoặc viết) 

- Tìm được từ khóa, sử dụng được 

thuật ngữ khoa học 

 

Mức 1: Chưa trình bày được hoặc trình bày sai bản 

chất kiến thức VL, rời rạc và thiếu căn cứ khoa học 

Mức 2: Tự trình bày được một số kiến thức VL đơn 

giản, tương tự qua các khái niêm rời rạc nhưng còn 

sai sót nhiều/ Trình bày được một số kiến thức tương 

tự ở mức độ tương đối rõ ràng nhờ sự hỗ trợ ban đầu 

của GV  

Mức 3: Tự trình bày được kiến thức VL tương tự ở 

mức tương đối đầy đủ, rõ ràng/ Trình bày kiến thức 

VL tương tự ở mức đầy đủ, chính xác, mạch lạc nhờ 

sự hỗ trợ ban đầu của GV 

Mức 4: Tự trình bày đầy đủ, chính xác, rõ ràng và 

có hệ thống các kiến thức VL liên quan, sử dụng 

linh hoạt các hình thức biểu đạt (nói, viết) 

N2. Biểu diễn được các 

hiện tượng, quá trình và 

quy luật VL bằng hình vẽ, 

sơ đồ, bảng biểu hoặc biểu 

đồ. 

- Vẽ, lập sơ đồ hoặc biểu đồ để minh 

họa, mô tả tóm tắt các sự vật, hiện 

tượng, quy luật, quá trình của tự 

nhiên 

- Biểu diễn dữ liệu, kết quả đo lường 

hoặc quy luật VL bằng bảng biểu, 

đồ thị, biểu đồ. 

Mức 1: Chưa tự biểu diễn hiện tượng, quá trình đơn 

giản hoặc quy luật VL; sản phẩm biểu diễn (hình vẽ, 

sơ đồ, bảng biểu, biểu đồ) rời rạc, thiếu tính khoa 

học, sai bản chất và chỉ thực hiện được khi có nhiều 

hỗ trợ 

Mức 2: Tự biểu diễn được một số hiện tượng, dữ liệu 

hoặc quá trình đơn giản bằng hình vẽ, sơ đồ hoặc 

bảng biểu; sản phẩm tương đối rõ nhưng còn sai sót. 

Mức 3: Tự biểu diễn được các hiện tượng, quá trình 

hoặc quy luật VL tương tự bằng hình vẽ, sơ đồ, bảng 
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biểu hoặc biểu đồ một cách khá đầy đủ, rõ ràng và 

đúng bản chất; hoặc thể hiện đầy đủ và chính xác 

khi có hỗ trợ ban đầu từ GV. 

Mức 4: Chủ động và tự biểu diễn đầy đủ, chính xác, 

mạch lạc và có hệ thống các hiện tượng, quá trình 

hoặc quy luật VL, biết lựa chọn và sử dụng linh hoạt 

hình thức biểu diễn (hình vẽ, sơ đồ, bảng biểu, biểu 

đồ) phù hợp với bản chất của dữ liệu và yêu cầu 

nhiệm vụ. 

N3. Mô tả, phân tích và 

giải thích được các sự vật, 

hiện tượng, quá trình VL; 

nhận ra điểm chưa phù 

hợp trong nhận thức hoặc 

lời giải thích và điều chỉnh 

bằng lập luận khoa học 

- Quan sát, mô tả chi tiết diễn biến 

các hiện tượng, quá trình VL 

- Mô tả và giải thích các hiện tượng, 

quá trình bằng các ví dụ thực tế 

- Trình bày, phân tích đặc điểm, vai 

trò của các hiện tượng, quá trình VL 

trong đời sống và kĩ thuật 

- So sánh, phân loại, lựa chọn các 

hiện tượng, quá trình tự nhiên theo 

các tiêu chí khác nhau 

- Nhận ra điểm sai và chỉnh sửa 

nhận thức hoặc lời giải thích; đưa ra 

được những nhận định phê phán có 

liên quan đến chủ đề thảo luận 

Mức 1: Chưa mô tả được hoặc mô tả sai, rời rac, 

thiếu logic và không đúng bản chất đặc điểm, vai 

trò của các hiện tượng, quá trình VL 

Mức 2: Tự tìm được từ khóa, sử dụng các thuật ngữ 

khoa học một cách riêng lẻ để mô tả một số hiện 

tượng, quá trình VL đơn giản, quen thuộc/ Tìm 

được từ khóa, thuật ngữ khoa học dưới sự hỗ trợ ban 

đầu của GV nhưng mô tả còn thiếu hệ thống hoặc 

không đầy đủ các yếu tố đặc trưng của các hiện 

tượng, quá trình VL 

Mức 3: Tự mô tả đầy đủ và chính xác một hiện 

tượng, quá trình VL ở mức độ tích hợp kiến thức 

vừa phải bằng ngôn ngữ khoa học; nội dung trình 

bày có tính logic, thể hiện được diễn biến, đặc điểm 

và mối liên hệ giữa các yếu tố VL chính, tuy đôi lúc 

còn thiếu độ sâu phân tích. 

Mức 4: Tự mô tả đầy đủ, chính xác, rõ ràng, mạch 

lạc các hiện tượng, quá trình bằng ngôn ngữ khoa 
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học; thể hiện rõ bản chất VL, diễn biến theo thời gian 

hoặc tương tác giữa các đại lượng; đồng thời có khả 

năng so sánh, phân loại hoặc liên hệ với hiện tượng 

thực tiễn có liên quan 

N4. Giải thích mối liên hệ 

giữa các sự vật, hiện 

tượng, quá trình bằng suy 

luận khoa học 

- Phân tích đặc điểm của sự vật, 

hiện tượng, quá trình VL theo một 

logic nhất định 

- Xác định được từ khoá, sử dụng 

được thuật ngữ khoa học, kết nối 

được thông tin theo logic có ý nghĩa 

- Giải thích được mối liên hệ giữa 

các kiến thức VL (đại lượng, khái 

niệm, hiện tượng, quá trình) bằng 

cách suy luận khoa học 

Mức 1: Chưa tự giải thích được mối liên hệ giữa các 

sự vật, hiện tượng, quá trình bằng ngôn ngữ VL; còn 

tồn đọng một số điểm sai trong nhận thức các sự 

vật, hiện tượng; trình bày rời rạc, không có căn cứ 

khoa học hoặc sử dụng sai ngôn ngữ VL; chưa xác 

định được từ khóa; sử dụng thuật ngữ không chính 

xác hoặc không phù hợp 

Mức 2: Tự giải thích (một phần) mối liên hệ đơn 

giản, quen thuộc giữa các sự vật, hiện tượng, quá 

trình nhưng việc sử dụng ngôn ngữ VL còn hạn chế, 

lập luận còn thiếu logic hoặc mang tính suy đoán 

cảm tính.; nhận ra điểm sai trong nhận thức nhưng 

chưa có biện pháp khắc phục 

Mức 3:  Tự giải thích tương đối đầy đủ mối liên hệ 

giữa các sự vật, hiện tượng, quá trình ở mức độ tích 

hợp vừa phải; lập luận hợp lí, diễn đạt rõ ràng, mặc 

dù có thể còn thiếu chiều sâu hoặc chưa nêu được 

tất cả các yếu tố liên quan. 

Mức 4: Chủ động và linh hoạt giải thích đầy đủ mối 

liên hệ phức tạp giữa các sự vật, hiện tượng, quá 

trình; sử dụng chính xác ngôn ngữ khoa học, khái 

niệm và công thức VL; lập luận chặt chẽ, logic và 

có khả năng khái quát hóa hoặc mở rộng sang tình 
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huống tương tự; tự nhận ra được sai lầm và tự điều 

chỉnh trong nhận thức 

N5. Nhận biết và phân tích 

các ngành nghề liên quan 

đến VL phù hợp với thiên 

hướng bản thân 

- Xác định/ Mô tả được đặc điểm, 

tính chất, yêu cầu của các ngành 

nghề có liên quan đến kiến thức VL 

- Phân tích được mức độ phù hợp 

của những ngành nghề này với thiên 

hướng của bản thân 

- Liên hệ được các ứng dụng của 

kiến thức VL trong các lĩnh vực 

nghề nghiệp (kĩ thuật, công nghệ, y 

sinh, môi trường…) 

Mức 1: Chưa xác định được hoặc chỉ nêu tên một vài 

ngành nghề một cách rời rạc; không mô tả đặc điểm, 

tính chất, yêu cầu của nghề; chưa gắn với bản thân. 

Mức 2: Xác định được một số ngành nghề phổ biến 

có liên quan đến vật lí; mô tả sơ lược đặc điểm, tính 

chất hoặc yêu cầu của nghề nhưng còn chung chung; 

chưa chỉ ra rõ sự phù hợp với bản thân. 

Mức 3: Xác định và mô tả khá đầy đủ đặc điểm, tính 

chất và yêu cầu cơ bản của một số ngành nghề có liên 

quan đến vật lí; bước đầu phân tích được sự phù hợp 

với thiên hướng, sở thích và năng lực cá nhân. 

Mức 4: Xác định đa dạng ngành nghề gắn với vật lí; 

mô tả rõ ràng, chính xác đặc điểm, tính chất và yêu 

cầu của nghề; phân tích và đánh giá logic mức độ phù 

hợp với bản thân; thể hiện được khả năng lựa chọn 

hoặc định hướng nghề nghiệp cụ thể. 

Năng lực 

Tìm hiểu 

thế giới tự 

nhiên dưới 

góc độ VL 

(T) 

T1. Phát biểu được VĐ 

cần NC/ Nêu được CH liên 

quan đến VĐ  

- Phân tích bối cảnh VĐ nhờ kết nối 

tri thức, kinh nghiệm đã có 

- Xác định đại lượng VL cần đo 

hoặc đặc điểm, tính chất, hiện tượng 

VL cần quan sát 

- Phát biểu VĐ bằng ngôn ngữ VL  

Mức 1: Chưa tự phát biểu được vấn đề/ câu hỏi NC, 

chỉ lặp lại đúng mẫu CH được gợi ý bởi GV; hoặc 

vấn đề/ câu hỏi nêu ra chưa đúng, chưa thể hiện 

được mối liên hệ với kiến thức VL 

Mức 2: Tự phát biểu được vấn đề/ câu hỏi NC đơn 

giản có liên quan đến nội dung bài học bằng ngôn 

ngữ VL nhưng còn sai sót hoặc thiếu chính xác 
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- Đặt CH liên quan đến VĐ bằng 

ngôn ngữ VL 

Mức 3: Tự phát biểu được vấn đề/ câu hỏi NC bằng 

ngôn ngữ VL (diễn đạt đúng nhưng chưa bao quát 

nhiều yếu tố VL), thể hiện được mối liên hệ giữa 

thực tiễn và kiến thức VL 

Mức 4: Tự đưa ra đầy đủ, chính xác vấn đề/ câu hỏi 

NC gắn với thực tiễn hoặc tình huống phức tạp 

hoặc liên môn bằng ngôn ngữ VL (diễn đạt rõ ràng, 

logic) 

 T2. Đề xuất phán đoán và 

xây dựng giả thuyết cho 

VĐ NC  

- Nêu được dự đoán liên quan đến 

VĐ  

- Phát biểu giả thuyết khoa học cần 

kiểm chứng 

Mức 1: Chưa tự đề xuất được dự đoán/ giả thuyết; 

chỉ chọn hoặc lặp lại phương án gợi ý từ GV; hoặc 

dự đoán đề xuất chưa chính xác 

Mức 2: Tự đề xuất được dự đoán đơn giản (sử dụng 

một số khái niệm VL cơ bản) nhưng chưa trình bày 

được căn cứ rõ ràng  

Mức 3: Tự đề xuất được dự đoán/giả thuyết hợp lí 

dựa trên kiến thức VL đã học và phân tích tình 

huống cụ thể 

Mức 4: Tự đề xuất được dự đoán/giả thuyết phức 

tạp, liên kết nhiều kiến thức VL liên quan, lập 

luận chặt chẽ và logic 

 T3. Xây dựng giải pháp/ 

Lập kế hoạch kiểm chứng 

giả thuyết 

  

- Thiết kế cấu trúc logic cho nội 

dung NC hoặc tìm hiểu 

- Lựa chọn phương pháp NC phù 

hợp (thực nghiệm hoặc lí thuyết) 

- Lập kế hoạch thực hiện phù hợp 

với từng phương pháp nghiên cứu 

Mức 1: Chưa tự xây dựng được giải pháp/ kế hoạch 

thực hiện cụ thể, chưa lựa chọn được phương pháp 

nghiên cứu phù hợp; hoặc ý tưởng còn rời rạc, thiếu 

tính logic, chưa gắn kết với giả thuyết/VĐ nghiên 

cứu, mô tả sơ sài 

Mức 2: Xác định được phương pháp nghiên cứu cơ 

bản (thực nghiệm hoặc lí thuyết) với sự hỗ trợ ban 
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    + NC thực nghiệm: đề xuất 

phương án bố trí TN, dư kiến dụng 

cụ/thiết bị TN, dự kiến các bước 

tiến hành TN, dự kiến cách thức thu 

thập và xử lí dữ liệu 

    + NC lí thuyết: xác định kiến 

thức đã biết; dự kiến phương pháp 

phân tích, mô hình hóa hoặc suy 

luận toán học; dự kiến so sánh kết 

quả với mô hình thực tế 

đầu từ GV; kế hoạch có các bước chính nhưng còn 

thiếu hoặc chưa phù hợp với loại phương pháp 

nghiên cứu đã chọn; một số thành phần của kế hoạch 

(như thiết bị, bước tiến hành, cách thu thập dữ liệu…) 

được đề xuất nhưng còn sơ sài 

Mức 3: Tự lựa chọn được phương pháp nghiên cứu 

phù hợp, thiết kế kế hoạch hợp lí, có cấu trúc và 

bám sát vấn đề nghiên cứu. Với NC thực nghiệm: 

đề xuất được cách bố trí TN, thiết bị cơ bản, các 

bước thực hiện, cách thu thập dữ liệu ở mức rõ ràng. 

Với NC lí thuyết: xác định được các nguồn dữ liệu, 

phương pháp phân tích, mô hình toán học sơ khởi; 

tuy nhiên, chưa lường hết biến số hoặc chưa cụ thể 

hoá từng bước. 

Mức 4: Tự lực hoàn toàn xây dựng kế hoạch đầy 

đủ – chi tiết – khoa học, gắn chặt với giả thuyết và 

mục tiêu. Với NC thực nghiệm: kế hoạch rõ ràng về 

bố trí TN, thiết bị đầy đủ, quy trình thao tác, kiểm 

soát biến số, cách thu và xử lí dữ liệu. Với NC lí 

thuyết: nêu rõ cách thu thập, phân tích, xây dựng 

mô hình toán học phù hợp, thử nghiệm mô hình 

và so sánh kết quả với thực tế. Kế hoạch thể hiện 

tư duy hệ thống, khả năng lường trước rủi ro và 

tính khả thi cao. 
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 T4. Thực hiện TN kiểm 

chứng giả thuyết/ Thực 

hiện giải pháp 

 

- Triển khai thực hiện giải pháp 

theo kế hoạch bằng một trong hai 

phương pháp: 

+ NC thực nghiệm: Bố trí lắp ráp 

dụng cụ/thiết bị TN; tiến hành TN 

theo các bước đã lập kế hoạch; thu 

thập số liệu từ dụng cụ TN, quan 

sát,ghi lại dữ liệu định tính và định 

lượng; tính toán kết quả và sai số; 

biểu diễn kết quả; so sánh kết quả 

với giả thuyết; giả thích, rút ra kết 

luận và nhận xét 

+ NC lí thuyết: thực hiện các biến 

đổi toán học, mô hình hóa hoặc suy 

luận dựa trên kiến thức VL đã biết; 

so sánh kết quả với thực tế; rút ra 

kết luận và nhận xét; đánh giá mức 

độ phù hợp của mô hình 

Mức 1: Chưa tự thực hiện giải pháp; thao tác còn 

thiếu chính xác hoặc sai lệch hoàn toàn kế hoạch; 

không thể xử lí dữ liệu thu thập; kết quả không 

phù hợp hoặc không liên hệ được với giả thuyết đã 

đề xuất. 

Mức 2: Thực hiện được một phần giải pháp với sự 

hỗ trợ nhiều từ giáo viên; thao tác còn thiếu chính 

xác, dữ liệu thu được chưa đầy đủ hoặc chưa đúng 

cách; chưa tính được sai số hoặc giải thích chưa 

gắn với giả thuyết. 

Mức 3: Tự thực hiện toàn bộ giải pháp theo kế 

hoạch, thực hiện thao tác tương đối chính xác.  

  + Với NC thực nghiệm: Lắp ráp thiết bị đúng, tiến 

hành TN đúng quy trình, thu được dữ liệu định 

tính/định lượng cơ bản, tính được kết quả và sai số, 

so sánh với giả thuyết, nêu được kết luận phù hợp.  

  + Với NC lí thuyết: Thực hiện đúng các bước biến 

đổi toán học, so sánh được kết quả với thực tế, nêu 

được kết luận, nhưng chưa ĐG đầy đủ tính chính 

xác hoặc giới hạn mô hình. 

Mức 4: Tự thực hiện hoàn toàn giải pháp một cách 

thành thạo, khoa học và sáng tạo, xử lí đầy đủ – 

chính xác dữ liệu, ĐG kết quả toàn diện.  

   + Với NC thực nghiệm: Lắp ráp và vận hành thiết 

bị đúng kỹ thuật, thu thập dữ liệu đáng tin cậy, tính 

kết quả và sai số chính xác, biểu diễn kết quả hợp lí, 

so sánh với giả thuyết, giải thích có lập luận khoa 

học rõ ràng, và rút ra nhận xét có giá trị tổng quát.  
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   + Với NC lí thuyết: Thực hiện biến đổi toán học 

chặt chẽ, kiểm chứng mô hình bằng dữ liệu thực 

tế, nêu rõ giới hạn và độ chính xác của mô hình, 

phân tích ý nghĩa của kết luận một cách sâu sắc. 

 T5. Trình bày báo cáo, 

giải thích và bảo vệ kết 

quả  

- Sử dụng hình vẽ, sơ đồ, bảng biểu 

để trình bày kết quả thực hiện giải 

pháp hoặc TN 

- Giải thích, rút ra kết luận và nhận 

xét 

- Viết báo cáo hoặc Trình bày kết 

quả thực hiện 

- Trao đổi, thảo luận, giải trình, 

phản biện để bảo vệ kết quả thực 

hiện giải pháp 

Mức 1: Chưa trình bày được kết quả, không sử 

dụng hình thức trực quan, trình bày thiếu mạch 

lạc. Không viết báo cáo hoặc chỉ ghi chép rời rạc. 

Không tham gia thảo luận hoặc không phản hồi 

được câu hỏi từ người khác. 

Mức 2: Trình bày được kết quả cơ bản, có sử dụng 

một vài bảng biểu hoặc hình minh họa đơn giản, 

nhưng chưa rõ ràng, thiếu gắn kết. Có báo cáo ngắn 

nhưng thiếu bố cục khoa học. Khi thảo luận, chỉ trả 

lời được câu hỏi đơn giản, chưa biết phản biện 

hoặc bảo vệ quan điểm cá nhân. 

Mức 3: Trình bày kết quả một cách logic và có minh 

họa bằng sơ đồ, bảng biểu phù hợp. Viết hoặc trình 

bày báo cáo theo bố cục khoa học. Tham gia thảo 

luận, giải thích được lựa chọn của mình, đưa ra 

được lập luận hợp lý, tuy phản biện còn đơn tuyến 

hoặc thiếu chiều sâu. 

Mức 4: Trình bày kết quả rõ ràng, khoa học, trực 

quan; sử dụng hình vẽ, bảng biểu, sơ đồ một cách 

hiệu quả, có liên hệ giữa các thành phần. Viết báo 

cáo mạch lạc, có cấu trúc chuyên nghiệp, trình bày 

thuyết phục. Tham gia trao đổi, phản biện sâu sắc, 
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chủ động đặt câu hỏi, biết giải trình và bảo vệ kết 

quả bằng lập luận khoa học và bằng chứng rõ 

ràng. 

 T6. Đánh giá quá trình 

thực hiện, đề xuất kiến 

nghị vận dụng kết quả 

hoặc đề xuất VĐ NC tiếp 

theo bằng ngôn ngữ khoa 

học 

- Đánh giá quá trình thực hiện giải 

pháp 

- Đưa ra quyết định xử lí cho VĐ 

NC 

- Đề xuất kiến nghị vận dụng kết 

quả  vào thực tiễn 

- Đề xuất VĐ NC tiếp theo 

Mức 1: Chưa ĐG được quá trình thực hiện hoặc chỉ 

nêu một vài nhận xét cảm tính; không đưa ra được 

quyết định xử lý VĐ; không có kiến nghị vận 

dụng, và không nêu được hướng phát triển tiếp 

theo. 

Mức 2: Đưa ra được một số nhận xét đơn giản về quá 

trình thực hiện (ví dụ: có sai sót, mất thời gian…); có 

ý kiến sơ khởi về cách xử lí VĐ nhưng thiếu căn cứ 

khoa học; có đề xuất vận dụng hoặc phát triển nhưng 

chưa cụ thể, còn chung chung. 

Mức 3: ĐG được ưu điểm, hạn chế trong quá trình 

thực hiện, từ đó đưa ra quyết định hợp lí về cách 

giải quyết VĐ. Nêu được một số cách vận dụng kết 

quả trong thực tiễn (học tập, đời sống, kĩ thuật…). 

Có đề xuất được VĐ mới có liên quan, tuy còn mang 

tính kế thừa hoặc chưa sâu sắc. 

Mức 4: Đánh giá tiến trình NC một cách hệ thống, 

sâu sắc, chỉ ra nguyên nhân của kết quả đạt được 

hoặc hạn chế, rút ra được bài học kinh nghiệm 

thực tiễn. Đưa ra được quyết định xử lí VĐ hợp lí, 

logic, có cơ sở khoa học rõ ràng. Đề xuất hướng 

vận dụng có giá trị thực tiễn hoặc sư phạm cao; 
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đồng thời nêu ra được VĐ NC tiếp theo có tính 

sáng tạo, mở rộng hoặc liên môn. 

Năng lực 

Vận dụng 

kiến thức, 

kĩ năng đã 

học (V) 

V1. Vận dụng các định 

luật, mô hình và công cụ 

VL để lựa chọn, thực hiện 

phương án giải quyết tình 

huống trong các bối cảnh 

khác nhau 

- Vận dụng các định luật, mô hình 

và công cụ khoa học để giải quyết 

tình huống trong các bổi cảnh thưc 

tiễn khác nhau 

Mức 1: Chưa tự lựa chọn hoặc vận dụng đúng các 

định luật, mô hình hay công cụ VL và đưa ra phương 

án giải quyết không phù hợp, thiếu logic hoặc sai 

lệch bản chất khoa học dù có nhiều hỗ trợ. 

Mức 2: Vận dụng một số định luật, mô hình hoặc 

công cụ VL đơn giản để giải quyết tình huống tương 

tự khi có gợi ý, nhưng còn nhiều sai sót trong lựa 

chọn, lập luận và thực hiện phương án.  

Mức 3: Tự vận dụng đúng các định luật, mô hình và 

công cụ VL quen thuộc để lựa chọn và thực hiện 

phương án giải quyết tình huống ở mức khá đầy đủ 

và hợp lý, hoặc vận dụng chính xác khi có hỗ trợ 

ban đầu của GV 

Mức 4: Tự lực hoàn toàn vận dụng chính xác và 

linh hoạt các định luật, mô hình và công cụ VL để 

lựa chọn và thực hiện phương án tối ưu trong nhiều 

bối cảnh, kể cả những tình huống mới hoặc phức 

tạp, với lập luận chặt chẽ và cơ sở khoa học rõ 

ràng. 

V2. Giải thích, chứng 

minh được các hiện tượng 

thực tiễn (tự nhiên, kĩ 

thuật) 

- Vận dụng kiến thức, kĩ năng để 

giải thích, chứng minh các hiện 

tượng thực tiễn liên quan đến tự 

nhiên và kĩ thuật 

Mức 1: Chưa tự giải thích được các hiện tượng/ Chỉ 

giải thích được hiện tượng đơn giản, quen thuộc 

trong đời sống hàng ngày khi có sự hướng dẫn của 

giáo viên; diễn đạt còn lúng túng, chưa chính xác 

hoặc còn nhiều sai sót về logic khoa học. 
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Mức 2: Giải thích được một số hiện tượng thực tiễn 

đơn giản, gần gũi nhờ gợi ý hoặc hỗ trợ; lập luận 

còn hạn chế hoặc chưa đầy đủ, chưa có minh 

chứng rõ ràng. 

Mức 3: Tự giải thích được đa số hiện tượng thực tiễn 

có liên quan đến kiến thức đã học một cách độc 

lập, có sử dụng lập luận và minh họa khoa học; 

chứng minh có tính thuyết phục tương đối. 

Mức 4: Tự giải thích, chứng minh được các hiện 

tượng phức tạp hơn trong tự nhiên và kĩ thuật bằng 

cách vận dụng tổng hợp kiến thức, kĩ năng; trình 

bày logic, rõ ràng, có tư duy phản biện và sáng tạo 

trong việc kết nối kiến thức liên môn. 

V3. Đánh giá, phản biện 

tác động của VĐ thực tiễn 

và đề xuất giải pháp giải 

quyết 

- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã 

học để đánh giá, phản biện tác 

động của VĐ thực tiến 

- Đề xuất giải pháp giải quyết VĐ 

thực tiễn (chưa chế tạo mô hình, 

thiết bị) 

Mức 1: Chưa tự thực hiện đánh giá hay đề xuất giải 

pháp/ Nhận diện được một số tác động đơn lẻ của 

vấn đề thực tiễn khi có sự hướng dẫn; chưa thể đưa 

ra nhận xét sâu sắc hay phản biện; giải pháp còn mơ 

hồ, chưa thực tế. 

Mức 2: Đánh giá được một số khía cạnh của vấn đề 

thực tiễn nhờ sự gợi ý; có thể nêu ý kiến phản biện 

ở mức đơn giản; đề xuất được giải pháp sơ bộ nhưng 

thiếu tính khả thi hoặc chưa rõ ràng 

Mức 3: Đánh giá được toàn diện hơn các tác động 

của vấn đề thực tiễn; có lập luận phản biện rõ ràng, 

logic; đề xuất được giải pháp cụ thể, có căn cứ khoa 

học và phù hợp với bối cảnh. 
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Mức 4: Phân tích sâu sắc, phản biện đa chiều tác 

động của vấn đề thực tiễn dựa trên tư duy hệ thống; 

đề xuất giải pháp sáng tạo, có tính ứng dụng cao, 

phù hợp với điều kiện thực tiễn mà không cần đến 

mô hình hay thiết bị hỗ trợ. 

V4. Thiết kế, chế tạo các 

mô hình, thiết bị, hoặc 

thực hiện các giải pháp 

đáp ứng một yêu cầu cụ 

thể của thực tiễn 

- Thiết kế, chế tạo các mô hình, thiết 

bị đáp ứng một yêu cầu cụ thể của 

thực tiễn 

- Thực hiện giải pháp đáp ứng yêu 

cầu của VĐ thực tiễn 

Mức 1: Chưa thiết kế được mô hình/ chưa thực hiện 

giải pháp/ Chỉ thực hiện được một số thao tác đơn 

giản trong thiết kế hoặc chế tạo mô hình khi có 

hướng dẫn cụ thể; sản phẩm chưa rõ chức năng, 

còn nhiều sai sót; giải pháp đưa ra còn rời rạc hoặc 

chưa sát với yêu cầu thực tiễn. 

Mức 2: Tham gia thiết kế hoặc chế tạo mô hình/thiết 

bị đơn giản với sự hỗ trợ; sản phẩm có chức năng 

cơ bản nhưng còn hạn chế về độ hoàn thiện; giải 

pháp có thể áp dụng nhưng hiệu quả chưa cao. 

Mức 3: Tự hiết kế và chế tạo được mô hình/thiết bị 

đáp ứng tương đối yêu cầu đề ra; sản phẩm hoạt 

động được, có tính ứng dụng; giải pháp rõ ràng, có 

tính khả thi và phù hợp với điều kiện thực tế. 

Mức 4: Tự thiết kế, chế tạo được mô hình/thiết bị 

hoàn chỉnh, sáng tạo, đáp ứng hiệu quả yêu cầu 

thực tiễn; giải pháp thực hiện mang tính tổng hợp 

kiến thức – kĩ năng, có khả năng mở rộng hoặc cải 

tiến trong ứng dụng thực tế. 

V5. Giải thích và đề ra 

ứng xử thích hợp với công 

- Giải thích các ứng xử thích hợp 

với công nghệ và thiên nhiên trong 

Mức 1: Nhận biết được một số hành vi chưa phù hợp 

trong ứng xử với công nghệ và thiên nhiên khi có 
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nghệ và thiên nhiên trong 

một số tình huống liên 

quan đến bản thân, gia 

đình và cộng động hướng 

đến hành vi, thái độ nhằm 

phát triển bền vững 

một số tình huống liên quan đến bản 

thân, giia đình và cộng đồng 

- Đề xuất và thực hiện các ứng xử 

phù hợp với công nghệ và thiên 

nhiên hướng đến hành vi, thái độ 

nhằm phát triển bền vữmg 

tình huống cụ thể; việc giải thích còn sơ sài; chưa 

đề xuất được hành vi phù hợp hoặc chỉ lặp lại ý 

kiến của người khác. 

Mức 2: Giải thích được những hành vi cơ bản phù 

hợp với phát triển bền vững trong một số tình huống 

quen thuộc; có thể đề xuất một số hành vi đúng 

nhưng còn rập khuôn hoặc chưa gắn với bối cảnh 

cụ thể. 

Mức 3: Giải thích rõ ràng, có lập luận về những ứng 

xử đúng đắn với công nghệ và thiên nhiên trong các 

tình huống gắn với bản thân, gia đình, cộng đồng; 

đề xuất và thực hiện được hành vi phù hợp với mục 

tiêu phát triển bền vững. 

Mức 4: Phân tích sâu sắc và phản biện được những 

hành vi chưa phù hợp với công nghệ và thiên nhiên; 

chủ động đề xuất và thực hiện các hành vi mang 

tính gương mẫu, lan tỏa; thể hiện rõ thái độ tích cực 

và cam kết hành động vì phát triển bền vững trong 

nhiều bối cảnh khác nhau. 
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2.2 Cơ sở lí luận về mô hình lớp học đảo ngược 

2.2.1 Khái niệm về mô hình lớp học đảo ngược 

Tổng quan các NC cho thấy, mô hình LHĐN là mô hình dạy học tổ chức lại 

trình tự học tập theo hướng chuyển phần tiếp cận kiến thức nền ra ngoài lớp học và 

dành thời gian trên lớp cho các HĐ tương tác, thực hành, giải quyết VĐ và phản hồi 

học tập. Trong luận án này, mô hình LHĐN được hiểu như một can thiệp sư phạm 

gồm bốn thành phần gắn kết: (1) HLS và nhiệm vụ định hướng trước giờ học; (2) HĐ 

thảo luận, TN và kiến tạo kiến thức trong giờ học; (3) nhiệm vụ vận dụng, phản tư 

sau giờ học; và (4) hệ thống ĐG quá trình liên tục để điều chỉnh việc dạy và học. 

Điểm cốt lõi của mô hình là ở cách tổ chức chuỗi HĐ học tập để tạo cơ hội cho HS 

bộc lộ và phát triển NLVL. Các HĐ trước và trong lớp được xây dựng có tính liên 

tục, đảm bảo mạch logic về nội dung và phương pháp, đồng thời thúc đẩy quá trình 

chuyển đổi lớp học từ không gian truyền đạt tri thức sang môi trường HĐ học tích 

cực. Không gian học tập mở và linh hoạt tạo điều kiện thuận lợi để HS với phong 

cách và nhịp độ học khác nhau tham gia tích cực, từ đó giảm thiểu rào cản tâm lý, 

tăng cường sự tự tin và trách nhiệm trong học tập.  

Từ đây, NC quan niệm mô hình LHĐN một mô hình dạy học chuyển HĐ tiếp 

nhận kiến thức cơ bản của HS ra ngoài lớp học thông qua HLS, trong khi thời 

gian tại lớp dành cho các HĐ thảo luận, thực hành và giải quyết VĐ. Mô hình kết 

hợp linh hoạt giữa trực tuyến và trực tiếp, hướng tới cá nhân hóa việc học; trong 

đó GV đóng vai trò thiết kế, tổ chức và HS chủ động kiến tạo, vận dụng tri thức. 

2.2.2 Vai trò của lớp học đảo ngược trong dạy học phát triển năng lực vật lí của 

học sinh 

Mô hình LHĐN được đặc trưng bởi ba pha học tập nối tiếp: trước khi đến lớp 

– trong giờ học – sau giờ học. Mỗi pha không chỉ đảm nhận một loại HĐ khác nhau, 

mà còn tạo ra một cơ chế tác động khác nhau đối với sự phát triển NLVL: pha trước 

khi đến lớp, HS học trong không gian cá nhân, tự kích hoạt nhận thức; pha trong giờ 

học tạo điều kiện tương tác, hợp tác, ThN và kiến tạo kiến thức; pha sau giờ học mở 

rộng, vận dụng và phản tư. Sự phân chia rõ ràng và liền mạch giữa ba pha tạo điều 

kiện phát triển các thành tố của NLVL trong quá trình dạy học. 

a. Mối quan hệ giữa mức độ nhận thức của nhiệm vụ học tập và sự phát triển 

năng lực vật lí 

Trong lớp học truyền thống, GV là người truyền đạt kiến thức mới HS thực hiện 

các nhiệm vụ học tập ở mức “Biết" và “Hiểu”. Về nhà, HS tự lực thực hiện nhiệm vụ 

vận dụng kiến thức vào tình huống thực tiễn. Điều trở ngại ở đây là nhiệm vụ bậc cao 

lại do người học là những người không có chuyên môn đảm nhận [29]. LHĐN có ý 

nghĩa trong việc hình thành và củng cố kiến thức nền trước khi đến lớp qua HLS được 

GV cung cấp trên hệ thống LMS như tài liệu đọc, video bài giảng, PHT trực tuyến, 

trải nghiệm [57]. Học liệu được thiết kế nhằm giúp HS hình thành kiến thức nền (sự 
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việc, khái niệm) trước khi đến lớp. Các nhiệm vụ trước khi đến lớp thường tập trung 

vào nhận biết, trình bày, giải thích ban đầu và phát hiện quan niệm sai; đây là điều 

kiện để hình thành nền tảng cho thành tố Nhận thức VL. 

Trong giờ học tại lớp, thời gian được tái phân bổ cho các HĐ học tập tích cực, 

hợp tác và trải nghiệm có định hướng [69] [151]. HS thực hiện các nhiệm vụ có yêu 

cầu phân tích, giải thích, thiết kế hoặc tiến hành TN, thảo luận và bảo vệ kết quả; đây 

là không gian thuận lợi để biểu hiện và phát triển mạnh thành tố Tìm hiểu thế giới tự 

nhiên dưới góc độ VL, đồng thời củng cố thành tố Nhận thức VL. 

Sau giờ học, HS tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ cá nhân hoặc nhóm để vận 

dụng, củng cố và mở rộng kiến thức theo hướng siêu nhận thức. Các dự án học tập là 

hình thức chủ đạo, tạo cơ hội cho HS áp dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào giải quyết 

VĐ thực tiễn. Quá trình này góp phần phát triển NL Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã 

học đồng thời phát triển tư duy phản biện và sáng tạo,  

 

Hình 2.1. Thang nhận thức Bloom và cấu trúc năng lực vật lí trong thiết kế hoạt 

động dạy học theo mô hình lớp học đảo ngược 

Trong luận án, thang Bloom chỉ được sử dụng như một công cụ hỗ trợ thiết kế 

nhiệm vụ học tập, nhằm phân bố hợp lí yêu cầu nhận thức giữa ba pha của LHĐN. 

Như vậy, mối quan hệ giữa Bloom và NLVL là mối quan hệ gián tiếp thông qua thiết 

kế nhiệm vụ: mức độ nhận thức càng được tổ chức hợp lí thì HS càng có cơ hội bộc 

lộ và phát triển các CSHV của NLVL. Vì thế, khi ĐG hiệu quả của LHĐN, luận án 

không suy luận từ mức Bloom sang NL, mà sử dụng minh chứng trực tiếp từ bài kiểm 

tra, rubric, quan sát và sản phẩm học tập 
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Hình 2.2. Vai trò của các hoạt động trong mô hình lớp học đảo ngược đối với việc 

phát triển năng lực học sinh 

b. Đánh giá quá trình học tập vì sự tiến bộ của người học 

Theo định hướng dạy học phát triển NL, NL của HS được hình thành và phát 

triển từng bước thông qua các HĐ học; do đó, ĐG NL của HS không dừng lại ở việc 

ĐG tổng kết KQHT của HS mà cần thực hiện đồng bộ với quá trình dạy học. ĐG quá 

trình cung cấp dữ liệu thường xuyên và liên tục cho GV và HS để kịp thời nắm bắt 

tình hình học tập, nhu cầu và khả năng phát triển của HS để từ đó có giải pháp cải 

tiến phù hợp trong việc thiết kế, tổ chức các HĐ học phù hợp với đặc điểm HS cũng 

như có biện pháp nhắc nhở, khuyến khích và theo dõi tiến độ, sự phát triển của cá 

nhân HS. Với đặc điểm tổ chức dạy học theo ba pha – trước lớp học, trong lớp học 

và sau lớp học – LHĐN mở rộng không gian và thời gian để GV thu thập minh chứng 

về tiến bộ của cá nhân HS một cách liên tục, đa chiều và sát thực tiễn hơn. 

Trong pha trước khi đến lớp, quá trình tự học của HS được theo dõi, ĐG và điều 

chỉnh thông qua giám sát việc thực hiện nhiệm vụ tại nhà của HS. Khi HS tự học qua 

hệ thống LMS, GV có thể sử dụng các công cụ như CH trực tuyến, bảng hỏi kiểm tra 

nhận thức ban đầu, bản tự ĐG hoặc hồ sơ học tập cá nhân để nắm bắt mức độ sẵn 

sàng và khả năng nhận thức của từng HS. GV cũng có thể tạo các diễn đàn để HS 

chia sẻ, thảo luận và trao đổi ý kiến đồng thời GV có thể phản hồi nhanh chóng và 

chi tiết đến từng người học. Cách tiếp cận này vừa đáp ứng sự đa dạng về đặc điểm 

tâm lý của người học, vừa thúc đẩy động cơ học tập, hỗ trợ HS tự điều chỉnh tiến 

trình học tập và giúp GV nhận diện ưu – nhược điểm của từng cá nhân, từ đó hỗ trợ 

phát triển NL nhận thức VL (N) [34].  
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Ở pha trong giờ học, thời gian được dành chủ yếu cho các HĐ tương tác, thực 

nghiệm, giải quyết VĐ. Đây là thời điểm phù hợp để GV triển khai các hình thức ĐG 

quá trình như: quan sát hành vi, ĐG theo tiêu chí NL, ghi chú hiện trường, sổ tay tiến 

bộ HS hoặc rubric ĐG nhóm. Nhờ vậy, GV có thể thu thập bằng chứng về sự phát 

triển của NL tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ VL (T) và NL vận dụng kiến thức 

(V) trong quá trình HS tham gia HĐ, thay vì chỉ ĐG sản phẩm cuối cùng. 

Sau giờ học, GV ĐG bằng cách yêu cầu HS nộp báo cáo ThN, bản tự ĐG, video 

phản tư hoặc tham gia dự án học tập – từ đó củng cố phản hồi và minh chứng cho 

tiến trình tiến bộ. Nhờ đó, quá trình ĐG trở thành công cụ đắc lực vì sự tiến bộ của 

HS, thay vì chỉ là ĐG điểm số hay phân loại. 

LHĐN giúp hiện thực hóa triết lí “ĐG vì học tập” và “ĐG là học tập”, trong đó 

HS được trao quyền kiểm soát tiến trình học tập, GV đóng vai trò thiết kế và điều 

phối phản hồi [62] [157]. Trong NC này, bằng chứng ĐG được thu thập theo cả ba 

pha học tập và được quy chiếu về 16 CSHV của N, T, V; nhờ đó bảo đảm mối liên 

hệ giữa thành phần can thiệp, HĐ học tập và kết quả đo lường 

2.2.3 Các hình thức tổ chức dạy học theo mô hình lớp học đảo ngược 

Việc phân loại các kiểu tổ chức dạy học theo mô hình LHĐN được thực hiện 

dựa trên các tiêu chí khác nhau. Bảng 2.2 mô tả các kiểu LHĐN được phân loại dựa 

trên các cơ sở khác nhau. 

Bảng 2.2. Các hình thức tổ chức dạy học theo mô hình lớp học đảo ngược 

Cơ sở  Hình thức 

LHĐN 

Đặc điểm 

1. Mức độ 

đảo ngược 

[61] 

 

LHĐN toàn 

phần 

Nội dung lí thuyết học tại nhà; trên lớp thực hành, vận 

dụng. 

LHĐN một 

phần  

Một phần lí thuyết học trước; trên lớp kết hợp giảng 

dạy và HĐ nhóm 

2. Cách thức 

tổ chức học 

tập [58]  

 

 

LHĐN 

đồng bộ 

Dạy học trực tuyến qua các nền tảng theo thời gian 

quy định, GV và HS tương tác trực tiếp trên nền tảng 

học tập  

LHĐN 

không đồng 

bộ 

Học mọi lúc, mọi nơi theo tiến độ bản thân; trên lớp 

thực hiện nhiệm vụ. 

3. Mức độ 

cá nhân hóa 

việc học 

[61] 

LHĐN linh 

hoạt 

HS tự lựa chọn nội dung, thời gian học 

LHĐN 

phân hóa 

Thiết kế nội dung, nhiệm vụ theo NL, sở trường của 

HS 

LHĐN dựa 

trên dự án 

Học lí thuyết ở nhà, thực hành dự án trên lớp 
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4. Phương 

pháp dạy 

học [159] 

 

 

 

 

 

LHĐN dựa 

trên vấn đề 

Lí thuyết được học ở nhà, tên lớp thực hiện dự án thực 

tiễn, liên môn; kết hợp các kỹ năng trình bày, phản 

biện, sáng tạo 

LHĐN dựa 

trên khám 

phá 

HS chủ động tìm hiểu kiến thức trước khi đến lớp qua 

các nhiệm vụ, HĐ trải nghiệm hoặc thí nghiệm để tiếp 

cận VĐ, hình thành giả thuyết; HĐ tại lớp chú trọng 

thực hiện giải pháp để kiểm chứng giả thuyết và vận 

dụng kiến thức đã học vào thực tiễn qua HĐ trong và 

sau giờ học 

LHĐN dựa 

trên hợp tác 

Nhấn mạnh tương tác nhóm trên lớp; HS học trước ở 

nhà để chuẩn bị cho hoạt động hợp tác, tranh luận, học 

hỏi lẫn nhau 

LHĐN dựa 

trên trò chơi 

Trò chơi hóa, quiz tương tác; trên lớp thực hiện thử 

thách hoặc "nhiệm vụ" theo mô hình trò chơi. 

LHĐN dựa 

trên phân 

tích tình 

huống 

HS nghiên cứu tình huống thực tế trước; trên lớp thảo 

luận, đưa ra quyết định, giải pháp. 

LHĐN chú 

trọng làm 

mẫu 

Các công cụ ghi màn hình được sử dụng để tạo các 

video hướng dẫn được sử dụng như bài tập về nhà. 

Thay vì học trên lớp, HS xem đi-xem lại video ở nhà 

để hiểu đầy đủ các nội dung và trở lại lớp học khi 

không còn thắc mắc về nội dung học tập 

Dựa trên đặc điểm HS, điều kiện thực tiễn và mục tiêu phát triển NLVL trong 

dạy học phần Động lực học, NC lựa chọn hình thức LHĐN một phần, được triển khai 

theo hướng không đồng bộ với mức độ linh hoạt, cho phép HS tự quyết định thời gian 

thực hiện nhiệm vụ trực tuyến, kết hợp với các PPDH đa dạng tại lớp tùy theo đặc 

trưng nội dung. Theo Bergmann và Sams [61], LHĐN một phần đặc biệt phù hợp 

trong các bối cảnh mà HS vẫn cần sự định hướng trực tiếp của GV trên lớp, đồng thời 

mở rộng không gian tự học trước khi đến lớp. Điều này phù hợp với đặc trưng của 

môn VL—một lĩnh vực đòi hỏi sự kết hợp giữa tự NC lí thuyết và các HĐ thực 

nghiệm để hình thành tri thức. Hơn nữa, các NC tổng quan của Bishop và Verleger 

[58] chỉ ra rằng mô hình không đồng bộ giúp cá nhân hóa quá trình học tập, cho phép 

HS lựa chọn thời điểm và tốc độ học phù hợp với khả năng nhận thức của bản thân. 

Đây là điều kiện quan trọng để tối ưu hóa sự chuẩn bị trước khi đến lớp, nhất là đối 

với các nội dung đòi hỏi thao tác tư duy bậc cao như mô hình hóa, suy luận và giải 

quyết VĐ. Ngoài ra, tính linh hoạt được xem như yếu tố cốt lõi giúp nâng cao mức 

độ tự điều chỉnh. Khi HS tự quản lý tiến độ và thời gian học trực tuyến, họ có cơ hội 

phát triển các hành vi tự học cần thiết như lập kế hoạch, giám sát tiến trình và tự ĐG. 
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Điều này giúp tạo ra sự chuyển biến tích cực trong việc tiếp cận tri thức mới, qua đó 

tăng hiệu quả của các HĐ tương tác, TN và vận dụng trên lớp. 

2.2.4 Các kiến thức vật lí phù hợp với dạy học theo mô hình lớp học đảo ngược 

Căn cứ vào đặc điểm của mô hình LHĐN, đặc điểm các loại kiến thức VL điển 

hình trong CTGDPT và yêu cầu phát triển NLVL, chúng tôi xác định một số loại kiến 

thức VL phù hợp với việc dạy học theo mô hình LHĐN như sau: 

a. Kiến thức khái niệm, định luật và hiện tượng VL phù hợp với pha trước khi 

đến lớp 

Đây là loại kiến thức liên quan đến các định nghĩa, khái niệm VL cơ bản (như 

chuyển động thẳng, lực, công…), các định luật (như Ba định luật Newton) hay hiện 

tượng VL (như hiện tượng khúc xạ ánh sáng, giao thoa ánh sáng…). Loại kiến thức 

này mang tính chất lí thuyết, có cấu trúc logic rõ ràng và mức độ trừu tượng vừa phải; 

đồng thời là những dạng kiến thức nền tảng nên có thể được HS tiếp cận trước ở nhà 

thông qua các nhiệm vụ học tập, video bài giảng, TN mô phỏng. Nhờ đó, HS tiếp thu 

từng khái niệm nhỏ trước khi đến lớp, chủ động xây dựng biểu tượng ban đầu, hình 

thành sơ đồ nhận thức về nội dung học tập, tạo nền tảng cho các HĐ thảo luận và vận 

dụng giải quyết VĐ, đồng thời tiết kiệm thời gian trên lớp cho các HĐ ở cấp độ nhận 

thức bậc cao hơn như phân tích, vận dụng, đánh giá. Giai đoạn này đóng vai trò quan 

trọng trong việc phát triển thành tố NL Nhận thức VL và tự học của HS.  

b. Kiến thức thực hành, TN, thao tác kĩ thuật phù hợp với pha trong giờ học 

Kiến thức này liên quan đến phương pháp thực nghiệm, đo lường, và kỹ năng 

thực hành trong VL. Những kiến thức này đòi hỏi thao tác thực hành như đo đạc, tiến 

hành TN, phân tích số liệu (ví dụ: tìm hiểu sự phụ thuộc của hệ số ma sát, tìm hiểu 

mối quan hệ giữa gia tốc và lực tác dụng) thường không thể tổ chức hiệu quả nếu HS 

chỉ học ở nhà. Do đó, cần có sự hướng dẫn trực tiếp từ GV, tương tác nhóm, phối hợp 

quan sát và phân tích hiện tượng để hình thành kiến thức này cho HS. Pha trong lớp 

học là lúc HS thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, tự tìm tòi, đặt CH và kiểm chứng giả 

thuyết, tranh luận và sửa chữa sai sót khi tiến hành TN. Do đó, các HĐ này góp phần 

hình thành và phát triển NL Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ VL. 

c. Kiến thức quy trình và phương pháp phù hợp với pha sau giờ học 

Loại kiến thức này liên quan đến giải bài tập, áp dụng công thức và phương 

pháp tính toán trong VL. Mô hình LHĐN có nhiều ưu điểm trong việc dạy học loại 

kiến thức này vì HS có thể xem trước cách giải mẫu của GV thông qua video ngắn, 

sau đó thực hành nhiều hơn trên lớp với sự hỗ trợ của GV và bạn bè. Ví dụ, khi học 

về “Ba định luật Newton”, HS có thể xem trước video hướng dẫn cách vận dụng các 

Định luật Newton vào việc giải các bài toán động lực học, sau đó HS áp dụng vào 

giải các bài toán thực tiễn liên quan.  

d. Kiến thức tích hợp liên môn và ứng dụng thực tiễn phù hợp với pha trong và 

sau giờ học 
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Đây là loại kiến thức có tính ứng dụng hoặc tích hợp cao như vận dụng các định 

luật VL để giải thích các hiện tượng trong đời sống (như lực đẩy và lực nâng trong 

chất lưu, trọng lực, lực căng, lực ma sát…) hoặc giải quyết các tình huống gắn liền 

với thực tiễn (như mô hình hóa tác động của lực ma sát trong sản xuất nông nghiệp…). 

Loại kiến thức phù hợp với pha trong lớp (khi HS đã hình thành được kiến thức mới 

bài học) và pha sau lớp học (yêu cầu HS vận dụng kiến thức vào tình huống thực tế 

hoặc thực hiện dự án học tập nhỏ). Những HĐ này giúp phát triển thành tố NL vận 

dụng kiến thức, kĩ năng đã học, đồng thời khơi gợi tư duy sáng tạo, phản tư và khả 

năng giải quyết VĐ trong bối cảnh thực tế – những phẩm chất cần thiết cho người 

học trong thế kỉ 21. 

Tuy nhiên, mô hình này sẽ không phù hợp với việc tiếp nhận các kiến thức mang 

tính trừu tượng cao, khó hình dung trực quan như thuyết tương đối, cơ học lượng tử, 

nguyên lý bất định Heisenberg, trường điện từ biến thiên…Điều này được lí giải là 

do các kiến thức này đòi hỏi sự hướng dẫn trực tiếp từ GV để giúp HS hình dung rõ 

ràng hơn, đặc biệt khi kiến thức có tính toán phức tạp hoặc không thể quan sát trực 

tiếp trong thực tế; đồng thời HS dễ hiểu sai nếu tự học trước mà không có sự điều 

chỉnh kịp thời từ GV. Bên cạnh đó, các kiến thức mang tính chứng minh toán học 

phức tạp cũng không phù hợp. HS cần sự hướng dẫn chi tiết từ GV để hiểu các bước 

suy luận toán học phức tạp, đặc biệt với những công thức có tính tổng quát cao. Cuối 

cùng, các kiến thức cần nhiều thao tác thực hành ngay từ đầu như HS lần đầu tiếp 

xúc với dụng cụ đo (thước kẹp, ampe kế, dao động ký) hoặc thực hành đo đạc trong 

TN cũng không phù hợp với mô hình này. Bởi vì những kỹ năng thực hành này thường 

cần sự quan sát và hướng dẫn trực tiếp từ GV ngay từ đầu để tránh sai sót trong thao 

tác. HS có thể gặp khó khăn nếu chỉ xem video hướng dẫn trước mà không được 

luyện tập thực tế ngay.  

2.2.5 Nguyên tắc thiết kế hoạt động dạy học hướng phát triển năng lực vật lí của 

học sinh theo mô hình lớp học đảo ngược 

a. Nguyên tắc thiết kế hoạt động dạy học hướng tới phát triển năng lực vật lí 

thông qua các hành vi cụ thể của học sinh 

Các CSHV của NLVL không chỉ được hình thành thông qua việc tiếp nhận thụ 

động kiến thức, mà thông qua các hành vi nhận thức có thể quan sát được. Do đó, HĐ 

dạy học cần được thiết kế theo hướng yêu cầu HS thể hiện kiến thức bằng nhiều hình 

thức biểu đạt khác nhau (ngôn ngữ, hình vẽ, sơ đồ, bảng biểu…), phù hợp với quan 

điểm “NL được biểu hiện qua hành động trong bối cảnh cụ thể”. Đây là nguyên tắc 

đặc thù giúp chuyển trọng tâm từ “dạy cái gì” sang “HS làm được gì”. 

b. Nguyên tắc phân phối các hoạt động phù hợp các pha của dạy học đảo ngược 

Mục tiêu của nguyên tắc này là tối ưu hóa việc tiếp nhận kiến thức cơ bản và 

nâng cao hiệu quả thực hành TN, thông qua việc khuyến khích HS tự định hướng 

khám phá trước khi tham gia hoạt động tại lớp. Trình tự các HĐ được sắp xếp qua 3 
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pha: trước khi đến lớp - HS xem video tình huống, bài giảng và hoàn thành phiếu học 

tập (PHT) để xác định VĐ bài học, đưa ra dự đoán/giả thuyết và lập kế hoạch thực 

hiện tại lớp; pha trong giờ học ưu tiên quan sát, thực nghiệm, phân tích dữ liệu để HS 

tìm tòi, khám phá và hình thành kiến thức, trong khi GV hỗ trợ và điều phối quá trình 

khám phá; sau giờ học, HS tự vận dụng kiến thức vào thực tiễn qua hệ thống LMS 

hoặc thảo luận nhóm để thực hiện các dự án học tập.  

c. Nguyên tắc đảm bảo tính liên thông và phát triển dần các thành tố NLVL 

Cấu trúc các CSHV cho thấy sự phát triển NLVL mang tính tiến trình, từ N đến 

T và đến V. Do đó, HĐ dạy học cần được thiết kế theo hướng đảm bảo sự liên thông 

giữa các thành tố này, tránh tách rời hoặc phát triển đơn lẻ từng thành tố. Tính đặc 

thù của nguyên tắc này nằm ở yêu cầu thiết kế chuỗi HĐ học tập có chủ đích, giúp 

HS từng bước nâng cao mức độ NL trong những bối cảnh ngày càng phức hợp. 

d. Nguyên tắc gắn kết chặt chẽ và vận dụng kiến thức vào bối cảnh thực tiễn 

NLVL chỉ được phát triển đầy đủ khi HS có khả năng vận dụng kiến thức, kĩ 

năng để giải thích, đánh giá và giải quyết các VĐ thực tiễn liên quan đến tự nhiên, kĩ 

thuật, công nghệ và phát triển bền vững. Vì vậy, HĐ dạy học cần được thiết kế gắn 

với các tình huống thực tiễn đa dạng, từ giải thích hiện tượng đến thiết kế, chế tạo và 

đề xuất giải pháp. Đây là nguyên tắc mang tính đặc thù của dạy học VL theo tiếp cận 

NL, giúp phân biệt rõ với dạy học thiên về tái hiện kiến thức. 

e. Nguyên tắc khai thác hiệu quả công nghệ và học liệu số 

Nhiều NC nhấn mạnh rằng hiệu quả của LHĐN phụ thuộc mạnh vào chất lượng 

học liệu trực tuyến: video mô phỏng, bài tập tương tác, TN ảo, hệ thống LMS. HLS 

không chỉ là phương tiện truyền đạt tri thức nền mà còn là công cụ theo dõi tiến trình, 

hỗ trợ phản hồi, ĐG thường xuyên. 

2.3  Cơ sở thực tiễn của việc dạy học phát triển năng lực vật lí theo mô hình lớp 

học đảo ngược 

2.3.1 Khảo sát giáo viên 

a. Mục tiêu khảo sát: Tìm hiểu về nhu cầu và thực trạng dạy học theo mô hình 

LHĐN ở phổ thông để từ đó phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng 

mô hình LHĐN trong dạy học và mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố đến việc sử dụng 

mô hình này. 

b. Đối tượng khảo sát: Đối tượng điều tra là GV đang giảng dạy tại các trường 

phổ thông ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ. 

c. Nội dung khảo sát 

- Nhận thức về lợi ích của mô hình LHĐN trong dạy học phát triển NL; 

- Nhận thức về các yếu tố của hệ thống LMS giúp GV dễ dàng sử dụng và tổ 

chức dạy học theo mô hình LHĐN; 

- Mục đích khi tổ chức dạy học theo mô hình LHĐN; 
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- Thói quen, những thuận lợi và khó khăn GV gặp phải khi triển khai dạy học 

theo mô hình LHĐN; 

- Mức độ thành thạo và sẵn sàng trong việc sử dụng CNTT trong thiết kế và tổ 

chức dạy học theo mô hình LHĐN; 

- Mức độ đáp ứng của nhà trường, các điều kiện thuận lợi trong việc tổ chức 

dạy học theo mô hình LHĐN; 

- Nhu cầu hỗ trợ và yêu cầu khi tổ chức dạy học theo mô hình LHĐN. 

d. Phương pháp khảo sát 

- Thiết kế phiếu khảo sát: Dựa trên cơ sở lí thuyết về xây dựng công cụ NC 

trong khoa học xã hội và giáo dục của Cohen, Manion & Morrison; cơ sở lí thuyết về 

NL và mô hình LHĐN kết hợp phỏng vấn sơ bộ, phân tích tài liệu giảng dạy, chúng 

tôi xác định các phần của bảng hỏi bao gồm: (1) thực trạng dạy học đảo ngược, (2) 

nhu cầu tổ chức dạy học đảo ngược, (3) mức độ sẵn sàng khi tổ chức dạy học đảo 

ngược. Các CH được thiết kế theo thang Likert với 5 mức độ. Nội dung bảng hỏi 

được chỉnh sửa thông qua góp ý của các chuyên gia là giảng viên sư phạm, chuyên 

ngành Lý luận và Phương pháp dạy học VL.  

 

Hình 2.3. Sơ đồ khái quát nội dung khảo sát 

- Thử nghiệm sơ bộ: Tiến hành khảo sát trên nhóm nhỏ (40 GV phổ thông trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng) để ĐG mức độ rõ ràng, dễ hiểu của các CH, thời gian 

hoàn thành phiếu và tính phù hợp với trình độ người được khảo sát. Chúng tôi tiến 

hành phân tích ĐTC bằng hệ số Cronbach’s Alpha để kiểm tra mức độ nhất quán nội 

tại của các nhóm CH theo từng khía cạnh và loại bỏ các mục có hệ số tương quan 

biến tổng thấp hơn 0,3 và phân tích độ giá trị của thang đo để đảm bảo các CH bao 

phủ đầy đủ khía cạnh lí thuyết, phản ánh đúng điều muốn đo và dễ hiểu với người 

quan sát.  
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- Tiến hành khảo sát: Gửi link khảo sát online qua Google Form để thực hiện 

khảo sát thực trạng và nhu cầu dạy học đảo ngược của GV tại các trường phổ thông 

trong tháng 4 năm 2022 (Nội dung phiếu khảo sát được trình bày ở Phụ lục III). 

- Xuất kết quả khảo sát thu được dưới dạng file excel; thực hiện quy đổi, mã 

hoá để chuyển sang dữ liệu số.  

- Sử dụng phần mềm SPSS và SMARTPLS để phân tích kết quả khảo sát. 

e. Phân tích kết quả khảo sát 

 Đặc điểm đối tượng khảo sát 

NC thực hiện với 351 GV giảng dạy tại các trường phổ thông khu vực miền 

Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ với tỉ lệ nữ/nam là 244/107 (trình bày ở Bảng 1_Phụ 

lục III). 

 Mô hình nghiên cứu đề xuất 

Trên cơ sở phân tích Mô hình chấp nhận công nghệ và Mô hình chấp nhận và 

sử dụng công nghệ hợp nhất, NC đề xuất mô hình phân tích yếu tố ảnh hưởng đến 

quyết định sử dụng mô hình LHĐN trong dạy học với các biến tiềm ẩn sau: 

- Nhận thức sự hữu ích (PU) trong NC này được hiểu là nhận thức của GV về 

lợi ích và hiệu quả dạy học khi tổ chức theo mô hình LHĐN. Yếu tố này gồm 5 biến 

quan sát (BQS) như: tăng thời gian tự học (HI1); tăng thời gian hoạt động nhóm, thảo 

luận (HI2); vận dụng và mở rộng kiến thức (HI3); ĐG NL HS (HI4); quản lí quá trình 

học tập HS (HI5). 

- Nhận thức dễ sử dụng (PEOU) tập trung phân tích các yếu tố của hệ thống e-

learning giúp GV dễ dàng sử dụng và tổ chức LHĐN, gồm 6 BQS: giao diện đơn giản 

(SD1); Dễ truy cập (SD2); Đa dạng kiểu định dạng bài giảng (SD3); Đa dạng thiết bị 

sử dụng (SD4); Tích hợp trò chơi, học liệu (SD5); Phân tích dữ liệu học tập HS dễ 

dàng (SD6). 

- NL TPACK của GV gồm 8 BQS sau: Khả năng ứng dụng CNTT trong dạy 

học (TP1); Sử dụng CNTT để tự bồi dưỡng, phát triển chuyên môn (TP2); Kỹ năng 

sử dụng phần mềm trong dạy học trực tuyến (TP3); Kỹ năng thiết kế đề KTĐG trực 

tuyến (TP4); Kỹ năng tổ chức, quản lý lớp học trực tuyến (TP5); Sử dụng phần mềm 

KTĐG để ĐG quá trình phát triển NL của HS (TP6); Kỹ năng tổ chức hoạt động thảo 

luận, chia sẻ (TP7); Kỹ năng quản lý hồ sơ học tập HS (TP8). 

- Thói quen (TQ) được quan sát qua 6 biến sau: Sử dụng hệ thống LMS (TQ1), 

Xây dựng bài giảng trực tuyến (TQ2); Giảng dạy trực tuyến (TQ3); ĐG trực tuyến 

(TQ4); Tương tác trực tuyến (TQ5); Khai thác học liệu trực tuyến (TQ6). 

- Điều kiện thuận lợi (FCs) trong NC này tập trung vào 5 BQS sau: Cơ sở hạ 

tầng (DK1), Bồi dưỡng NL công nghệ thông tin cho GV (DK2), Bồi dưỡng PPDH 

cho GV (DK3), Tài liệu hướng dẫn (DK4); Đội ngũ kỹ thuật và chính sách hỗ trợ của 

nhà trường (DK5). 
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- Hiệu quả mong đợi (PEX) là việc GV tin rằng việc tổ chức dạy học theo mô 

hình LHĐN giúp họ đạt được hiệu quả cao trong công việc, cho phép họ triển khai 

dạy học lấy HS làm trung tâm, phát huy tính tích cực, chủ động của HS đồng thời đạt 

được mục tiêu đề ra. 

Các giả thuyết sử dụng trong phân tích kết quả khảo sát bao gồm: 

H1: Hiệu quả mong đợi tác động trực tiếp đến Nhận thức dễ sử dụng; 

H2: Hiệu quả mong đợi ảnh hưởng trực tiếp đến Nhận thức sự hữu ích; 

H3: Điều kiện thuận lợi tác động trực tiếp đến Nhận thức dễ sử dụng; 

H4: Điều kiện thuận lợi tác động trực tiếp đến Nhận thức sự hữu ích 

H5: Thói quen tác động trực tiếp đến Nhận thức dễ sử dụng; 

H6: Thói quen ảnh hưởng trực tiếp đến Nhận thức sự hữu ích; 

H7: NL TPACK của GV trực tiếp đến Nhận thức dễ sử dụng; 

H8: NL TPACK của GV ảnh hưởng trực tiếp đến Nhận thức sự hữu ích; 

H9: Nhận thức dễ sử dụng tác động trực tiếp đến Nhận thức sự hữu ích; 

H10: Nhận thức dễ sử dụng tác động trực tiếp đến Ý định HV; 

H11: Nhận thức sự hữu ích tác động trực tiếp đến Ý định HV. 

 Kiểm tra độ tin cậy và giá trị hội tụ của thang đo 

Để xác định ĐTC của thang đo, NC sử dụng hệ số Cronbach’s Alpha và ĐTC 

tổng hợp. Để ĐG độ hội tụ, NC dựa vào chỉ số phương sai trung bình được trích và 

hệ số tải ngoài. Kết quả thu được cho thấy hệ số tải ngoài của các BQS đều lớn hơn 

0,7 và phương sai trung bình của các thang đo nằm trong khoảng từ 0,697 đến 0,812 

(lớn hơn 0,5) cho thấy thang đo đạt giá trị hội tụ. Bên cạnh đó, hệ số Cronbach’s 

Alpha của các thang đo nằm trong khoảng từ 0,897 đến 0,967 và ĐTC tổng hợp từ 

0,932 đến 0,972 (lớn hơn 0,7) cho thấy tất cả thang đo đều đạt ĐTC cao (Bảng 1 – 

Phụ lục IV). 

 Giá trị phân biệt của thang đo 

NC sử dụng chỉ số HTMT (Heterotrait-mono-trait ratio) hay còn gọi là hệ số tỉ 

lệ dị biệt để ĐG giá trị phân biệt. Đồng thời, NC thực hiện boostrapping với ĐTC 

95% để kiểm tra ý nghĩa thống kê với yêu cầu khoảng tin cậy không được chứa giá 

trị 1. Kết quả cho thấy các khái niệm trong mô hình đều đạt giá trị phân biệt vì tất cả 

các chỉ số HTMT đều nhỏ hơn 0,9 đồng thời khoảng tin cậy bootstrap tương ứng 

không chứa giá trị 1 (nghĩa là giá trị HTMT thấp hơn đáng kể 1 và có ý nghĩa thống 

kê tại mức ý nghĩa 5%) (Bảng 2 – Phụ lục IV). 

 Phân tích mô hình cấu trúc 

Mô hình cấu trúc được kiểm định để ĐG các mối quan hệ giữa các biến tiềm ẩn 

thông qua hệ số đường dẫn β. NC sử dụng phân tích phi tham số bằng kỹ thuật 

boostrapping lặp lại 5000 lần kết quả để đảm bảo tính chính xác trong bối cảnh dữ 

liệu không phân phối chuẩn. Thống kê t được tính toán để xem xét hệ số đường dẫn 

có khác biệt đáng kể so với 0 hay không và p-values cho biết xác suất phạm sai lầm 
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khi loại bỏ giả thuyết. Giá trị p càng thấp thì ý nghĩa thống kê của sự khác biệt quan 

sát được càng lớn và p nhỏ hơn 0,05 được coi là có ý nghĩa thống kê. Kết quả phân 

tích các hệ số hồi quy của các mối quan hệ (Bảng 3 – Phụ lục IV) cho thấy 9/11 giả 

thuyết được hỗ trợ. Trong đó Nhận thức sự hữu ích là yếu tố quyết định đến ý định tổ 

chức dạy học theo mô hình LHĐN của GV với hệ số β = 0.554 và p < 0.001; tiếp đến 

là Nhận thức dễ sử dụng với β = 0,192 và p<0,001. Các yếu tố tác động tích cực và 

có ý nghĩa thống kê đến Nhận thức của GV về sự hữu ích của mô hình LHĐN theo 

thứ tự tác động giảm dần bao gồm: Điều kiện thuận lợi (β1 = 0,249), Nhận thức tính 

dễ sử dụng (β2 = 0,240), NL TPACK của GV (β3 = 0,193), Thói quen (β4 = 0,166) và 

Hiệu quả mong đợi (β5 = 0,101). NL TPACK của GV và Điều kiện thuận lợi có tác 

động đáng kể đến Nhận thức dễ sử dụng với hệ số β lần lượt là 0,207 và 0,364 trong 

khi Hiệu quả mong đợi và Thói quen tác động đến Nhận thức dễ sử dụng không có ý 

nghĩa thống kê. Điều này cho thấy Nhận thức của GV về sự hữu ích của LHĐN đóng 

vai trò trung tâm trong việc hình thành ý định triển khai mô hình này, trong khi NL 

TPACK và điều kiện thuận lợi là những yếu tố nền tảng thúc đẩy nhận thức của GV. 

Để đảm bảo ĐTC trong mô hình đường dẫn PLS-SEM, hiện tượng đa cộng 

tuyến giữa các biến độc lập cần được ĐG. Kết quả phân tích chỉ số Variance Inflation 

Factor cho thấy tất cả hệ số đều nhỏ hơn 5 (dao động từ 1,112 đến 1,1892) do đó các 

biến độc lập không có mối tương quan với nhau quá cao (Bảng 4 – Phụ lục IV). 

Hình 2.4 mô tả tổng quát cho kết quả phân tích yếu tố ảnh hưởng đến quyết định 

của GV về việc tổ chức dạy học theo mô hình LHĐN trong dạy học phát triển NL. 

Kết quả đường dẫn giữa các biến tiềm ẩn với BQS (mối quan hệ giữa các biến tròn 

màu xanh và biến hình chữ nhật màu vàng) cho biết BQS có ý nghĩa hay không (qua 

giá trị p-values).  

 

Hình 2.4. Kết quả ước lượng mô hình bằng boostraping 
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Kết quả cho thấy nhận thức của GV về sự hữu ích của LHĐN trong dạy học 

và tính dễ sử dụng khi tổ chức dạy học theo LHĐN các tác động trực tiếp đến ý định 

của GV về việc tổ chức dạy học theo mô hình này. Nhận thức dễ sử dụng tác động 

trực tiếp đến Ý định sử dụng nên khi thiết kế hệ thống LMS cần tập trung đến giao 

diện đơn giản; khả năng truy cập dễ dàng; đa dạng hóa kiểu định dạng bài giảng; 

đa dạng thiết bị sử dụng như máy tính đến điện thoại hay các thiết bị điện tử khác; 

khả năng tích hợp trò chơi, học liệu để thu hút HS; khả năng phân tích dữ liệu 

học tập HS giúp GV theo dõi và tổng kết quả trình học của HS thuận lợi. 

Kết quả khảo sát còn cho thấy, điều kiện thuận lợi của nhà trường và NL 

TPACK của GV có tác động tích cực đến nhận thức của GV về sự hữu ích và tính 

dễ sử dụng của mô hình LHĐN. Khi GV có kiến thức về nội dung chuyên môn, có kĩ 

năng sư phạm trong tổ chức dạy học và sử dụng CNTT cùng với sự đầu tư thích đáng 

của nhà trường trong việc trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cũng như 

đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ GV khi cần thiết sẽ tác động mạnh đến nhận thức của họ, từ 

đó tác động gián tiếp đến ý định của GV về vận dụng mô hình LHĐN trong dạy học. 

NC cũng chỉ ra rằng, thói quen và hiệu quả mong đợi có tác đến nhận thức của GV 

về sự hữu ích. Để khuyến khích GV chấp nhận sự cải tiến và thay đổi những thói 

quen, PPDH truyền thống cần có những hướng dẫn cụ thể để thay đổi nhận thức của 

GV, hướng dẫn GV thực hiện cũng như thay đổi tư duy, hình thành thói quen mới và 

niềm tin của họ về hiệu quả mà mô hình này mang lại. Bên cạnh đó, để nâng cao nhận 

thức về tính dễ sử dụng dụng của mô hình LHĐN thì điều kiện cơ sở vật chất sử dụng 

trong dạy học cần quen thuộc với GV, cho phép GV dễ dàng sử dụng CNTT trong 

dạy học và quản lí quá trình học của HS. Một trong những yếu tố của NL TPACK của 

GV là kiến thức và kỹ năng vận dụng CNTT trong dạy học cũng có tác động đến khả 

năng vận dụng mô hình này thuận lợi hơn. 

Phân tích dữ liệu từ Bảng 5 - Phụ lục IV cho thấy, những khó khăn chủ yếu 

trong tổ chức dạy học theo mô hình LHĐN xuất phát từ hạn chế về nguồn lực, kỹ 

thuật và trang thiết bị tại nhà trường, cùng với năng lực ứng dụng công nghệ của 

giáo viên. Đặc biệt, việc thiếu kỹ năng sử dụng hệ thống LMS để theo dõi và hỗ trợ 

quá trình tự học của HS là một trở ngại đáng kể, ảnh hưởng đến hiệu quả triển khai 

mô hình. Phép kiểm định One-way ANOVA được sử dụng để xác định liệu mức độ 

khó khăn trong tổ chức LHĐN có khác biệt giữa các nhóm GV theo thâm niên công 

tác hay không. Kết quả kiểm định Levene cho thấy phương sai giữa các nhóm không 

khác biệt đáng kể, hoặc nếu có thì kiểm định Welch cũng không phát hiện sự khác 

biệt có ý nghĩa thống kê về trung bình giữa các nhóm (Sig > 0.05). Điều này cho thấy 

những khó khăn trong triển khai LHĐN là vấn đề phổ biến, không phụ thuộc vào 

thâm niên công tác của GV. Hình 2.5 minh họa kết quả kiểm định ANOVA đối với 

biến “Khó khăn khi tổ chức LHĐN”.  
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Hình 2.5. Mức độ khó khăn của GV theo thâm niên công tác 

Nhằm xây dựng hệ thống LMS phù hợp với yêu cầu thực tiễn, NC đã khảo sát 

ý kiến GV về các tiêu chí ưu tiên khi triển khai mô hình LHĐN. Kết quả (trình bày ở 

Bảng 6_Phụ lục IV) cho thấy, giao diện đơn giản, thân thiện và dễ sử dụng là yếu 

tố được quan tâm hàng đầu, giúp cả GV và HS dễ dàng thao tác và tiếp cận nhiệm vụ 

học tập. Bên cạnh đó, hệ thống cần đảm bảo tính linh hoạt, hỗ trợ truy cập đa thiết 

bị nhằm đáp ứng nhu cầu học tập mọi lúc, mọi nơi. Về mặt học liệu, GV đề xuất LMS 

cần tích hợp đa dạng hình thức bài giảng và tài nguyên số để phù hợp với nhiều nội 

dung và phong cách học tập khác nhau. Ngoài ra, hệ thống cần có chức năng phân 

tích dữ liệu học tập, thống kê điểm số, ĐG đề thi, theo dõi tương tác và bảo mật 

học liệu, từ đó hỗ trợ quá trình ĐG và phản hồi hiệu quả cho người học. 

Về NL TPACK của GV: Kết quả phân tích video ghi hình các tiết dạy VL của 

GV THPT có từ 3–5 năm kinh nghiệm (Phụ lục V) cho thấy tiềm năng phát triển NL 

TPACK là tương đối rõ nét. GV thể hiện sự tự tin trong việc sử dụng công cụ CNTT 

phổ biến như powerpoint, youtube, video minh họa và các ứng dụng tương tác trực 

tuyến (Kahoot, Quizizz, v.v.). Tuy nhiên, việc sử dụng CNTT chủ yếu phục vụ cho 

mục đích minh họa kiến thức hoặc kiểm tra nhanh, chưa thực sự tích hợp sâu sắc vào 

quá trình tổ chức hoạt động học nhằm phát triển NL người học. Về kiến thức nội dung 

và kiến thức sư phạm, GV nhìn chung nắm vững kiến thức chuyên môn và có sự linh 

hoạt trong việc tổ chức HĐ dạy học. Tuy nhiên, khả năng kết nối giữa nội dung VL 

với các tình huống thực tiễn, cũng như việc thiết kế các HĐ mang tính khám phá – 

trải nghiệm cho HS vẫn còn hạn chế. Điều này phần nào cho thấy mức độ tích hợp 

giữa kiến thức nội dung và sư phạm chưa thực sự hiệu quả. 

Đối với khả năng vận dụng mô hình LHĐN, đa số GV đã có ý thức bước đầu 

trong việc giao nhiệm vụ học tập trước giờ lên lớp, chẳng hạn như xem video bài 

giảng, đọc tài liệu, hoặc trả lời CH định hướng. Tuy nhiên, phần lớn các HĐ trong 

lớp vẫn thiên về việc củng cố kiến thức thay vì mở rộng – ứng dụng – sáng tạo, dẫn 
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đến chưa phát huy hết tiềm năng của mô hình LHĐN. Một số GV có biểu hiện tích 

cực trong việc thiết kế HLS, nhưng vẫn thiếu chiến lược sư phạm rõ ràng để biến 

công nghệ thành công cụ hỗ trợ cho HĐ khám phá – tranh luận – kiến tạo tri thức. 

Việc tích hợp TPACK hiện tại đang dừng lại ở mức sử dụng công nghệ để minh họa 

kiến thức, chưa đạt đến mức độ sử dụng công nghệ để dạy học một cách sáng tạo và 

định hướng NL. Do đó, cần có sự hỗ trợ từ các CT bồi dưỡng chuyên sâu, tập trung 

vào nâng cao kỹ năng thiết kế HĐ học gắn với công nghệ, cũng như củng cố khả năng 

tư duy sư phạm tích hợp để GV có thể tổ chức dạy học một cách linh hoạt, sáng tạo 

và hiệu quả hơn trong bối cảnh GD hiện đại. 

f. Thảo luận thực trạng dạy học theo mô hình lớp học đảo ngược phát triển năng 

lực vật lí  

Từ kết quả khảo sát và phân tích các video giảng dạy các bài học VL của các 

GV ở trường phổ thông cho thấy phần lớn GV đã từng nghe qua hoặc tìm hiểu về mô 

hình LHĐN, tuy nhiên chỉ một tỉ lệ nhỏ GV được tập huấn bài bản và có hiểu biết 

đúng về bản chất của mô hình này. Sự nhầm lẫn giữa LHĐN với dạy học trực tuyến, 

“giao bài về nhà” truyền thống còn khá phổ biến. Điều này phản ánh nhận thức chưa 

đồng đều là rào cản lớn trong việc triển khai đúng định hướng phát triển NL HS. Do 

đó, cần xây dựng CT bồi dưỡng chuyên biệt, làm rõ đặc trưng, cấu trúc và cách tổ 

chức LHĐN; tập huấn phân biệt LHĐN với các hình thức dạy học khác 

Về thực trạng triển khai dạy học theo mô hình LHĐN tại các trường phổ thông: 

Một số GV có áp dụng thử nghiệm ở một vài tiết học, chủ yếu theo hình thức: cho 

HS xem video/tài liệu trước giờ học; dành thời gian trên lớp cho HĐ thảo luận, giải 

quyết VĐ, luyện tập. Tuy nhiên, việc thiết kế bài học theo đúng 3 giai đoạn của LHĐN 

còn chưa đầy đủ. Nhiều tiết học vẫn chỉ là phiên bản số hóa của dạy học truyền thống, 

thiếu các hoạt động tương tác, khám phá và vận dụng kiến thức trên lớp. Việc liên 

kết LHĐN với NLVL như mô hình hóa, giải thích hiện tượng tự nhiên còn mờ nhạt. 

Do đó cần hỗ trợ GV xây dựng kế hoạch bài học theo chu trình LHĐN, với HĐ học 

rõ ràng cho từng giai đoạn; gắn bài học với YCCĐ và các biểu hiện của NLVL cụ 

thể. 

Về khả năng phát triển NL của HS trong dạy học theo mô hình LHĐN: GV đánh 

giá LHĐN giúp tăng tính chủ động, hợp tác, tư duy bậc cao cho HS. Tuy nhiên phần 

lớn chưa có chiến lược gắn LHĐN với từng thành tố cụ thể của NLVL. ĐG sự tiến 

bộ của HS theo hướng phát triển NL cũng chưa được chú trọng, đặt ra yêu cầu về 

công cụ ĐG quá trình phù hợp với LHĐN. 

Về điều kiện cơ sở vật chất và học liệu: Theo ĐG thực trạng từ phía GV, nhà 

trường được trang bị cơ sở vật chất như phòng học, phòng TN phục vụ học tập và 

giảng dạy trực tiếp; tuy nhiên còn thiếu hệ thống HLS phù hợp (video, mô phỏng, trò 

chơi, tương tác) và thiếu nền tảng quản lý học tập hỗ trợ LHĐN. Do đó cần đầu tư hệ 

thống HLS, nền tảng LMS, công cụ hỗ trợ thiết kế – tương tác – ĐG. 
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Về sự hỗ trợ của nhà trường: cần có chính sách khuyến khích GV thực hiện đổi 

mới về PPDH và KTĐG theo định hướng đổi mới; hệ thống tài liệu hướng dẫn và 

tham khảo về mô hình LHĐN để phổ biến quy trình, cách thức thực hiện; tập huấn 

phát triển NL CNTT của GV để thiết kế, tổ chức dạy học và KTĐG, thu thập, xử lí 

số liệu để giám sát quá trình phát triển NL của HS. 

Từ những phân tích trên, chúng tôi tổng kết Bảng phân tích SWOT về thực trạng 

dạy học theo mô hình LHĐN trong phát triển NL của HS như sau: 

Bảng 2.3. Phân tích SWOT thực trạng dạy học theo mô hình lớp học đảo ngược 

phát triển năng lực vật lí học sinh 

Yếu tố Nội dung phân tích 

Strengths 

(Điểm mạnh) 

- Điểm mạnh lớn nhất là nhận thức sự hữu ích của GV, đây là yếu tố 

tác động mạnh nhất đến ý định sử dụng (β = 0,554). 

- HS phổ thông ngày càng quen thuộc với việc học trên nền tảng số.  

- LHĐN tạo điều kiện phát huy tính chủ động, tự học, tư duy phản 

biện, hợp tác – phù hợp với định hướng phát triển năng lực. 

Weaknesses 

(Điểm yếu) 

- Một bộ phận GV còn nhầm lẫn với hình thức "giao bài về nhà".  

- Điểm cốt lõi là sự thiếu hụt về Điều kiện thuận lợi và NL TPACK.  

- Việc gắn LHĐN với thành tố cụ thể của NL HS chưa rõ ràng, thiếu 

mô hình triển khai các nhiệm vụ học tập  

- Thiếu công cụ ĐG NL phù hợp với LHĐN. 

Opportunities 

(Cơ hội) 

- CTGDPT 2018 định hướng phát triển NL tạo tiền đề đổi mới 

- Nhiều nền tảng công nghệ học tập miễn phí, dễ tiếp cận (Google 

Classroom, Quizizz, PhET, Edpuzzle…).  

- Nhu cầu đổi mới PPDH và tăng cường tự học của HS ngày càng cao. 

Threats 

(Thách thức) 

- Chưa có cơ chế chỉ đạo chuyên môn cụ thể từ nhà trường hoặc Sở 

GD về áp dụng LHĐN.  

- HS chưa có thói quen học trước ở nhà, thiếu kỹ năng tự học.  

- Điều kiện CNTT và thiết bị chưa đồng đều giữa các trường và địa 

phương. 

2.3.2 Khảo sát học sinh 

a. Mục tiêu khảo sát 

Thu thập dữ liệu về thực trạng và nhu cầu học tập theo mô hình LHĐN của HS 

trong môn VL để ĐG các yếu tố ảnh hưởng đến việc tổ chức dạy học đảo ngược phát 

triển NLVL hiệu quả; từ đó đề xuất các biện pháp phát triển NLVL thông qua mô 

hình LHĐN và áp dụng vào NC của luận án. 

b. Đối tượng khảo sát 

Khảo sát được tiến hành với 145 HS thuộc các trường THPT trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng được học thí điểm theo mô hình LHĐN trong môn VL. Những HS này 
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đã tham gia các tiết học có sử dụng video bài giảng, hệ thống LMS (như Google 

Classroom, Moodle, Microsoft Teams) và thực hiện các HĐ học tập trước – trong – 

sau lớp học theo định hướng phát triển NLVL.  

c. Nội dung khảo sát 

Nội dung khảo sát được xây dựng nhằm ĐG các khía cạnh liên quan đến việc 

tổ chức mô hình LHĐN từ góc nhìn HS. Bảng hỏi được thiết kế với các CH dạng 

thang đo Likert 5 mức độ, kết hợp với một số CH mở nhằm khai thác ý kiến cá nhân 

và phản hồi thực tế (Trình bày ở Phụ lục III). Cụ thể, nội dung khảo sát bao gồm các 

nhóm chính sau: 

- Lợi ích của mô hình LHĐN (mã biến PU) (Câu 2): Khảo sát mức độ đồng 

thuận của HS về các lợi ích như: chủ động tiếp cận kiến thức, linh hoạt về thời gian 

học tập, tăng khả năng ghi nhớ và hiểu sâu, trải nghiệm học tập đa dạng và tăng cường 

tương tác. 

- Mức độ dễ sử dụng của hệ thống (biến PEOU – câu 3), mức độ hỗ trợ học tập 

đảo ngược (biến SUP-câu 5) và khả năng sử dụng hệ thống học trực tuyến (biến SYS 

- câu 16): ĐG khả năng thao tác, truy cập, sử dụng hệ thống LMS, công cụ giao bài, 

và nền tảng học trực tuyến. 

- Thái độ học tập (biến ATL-câu 4) và sự chủ động của HS (biến AUT-câu 8): 

Khảo sát hứng thú học tập, mức độ chủ động, tự quản lý thời gian và tham gia các 

HĐ theo tiến trình LHĐN. 

- Những khó khăn gặp phải khi học theo mô hình LHĐN (biến DIF-câu 11): 

Ghi nhận các rào cản liên quan đến công nghệ, tâm lí, khả năng tự học hoặc tương 

tác nhóm. 

- Yếu tố cần thiết (biến NEED-câu 13), dự định tham gia học tập đảo ngược 

(biến BI-câu 15), nhu cầu đối với hệ thống LMS (biến ELMS-câu 18) và mong muốn 

áp dụng tiếp tục mô hình LHĐN (biến ORG-câu 17): Khảo sát thái độ tích cực, đề 

xuất mở rộng áp dụng, và mức độ chấp nhận của HS đối với việc triển khai mô hình 

LHĐN. 

d. Phương pháp khảo sát 

NC sử dụng phương pháp điều tra bằng bảng hỏi kết hợp giữa các CH định 

lượng dạng thang đo Likert và một số CH mở để thu thập cả dữ liệu định lượng và 

định tính phục vụ phân tích đa chiều. 

e. Phân tích kết quả khảo sát 

Dữ liệu thu được từ bảng hỏi Google Form được xuất dưới dạng Excel, sau đó 

được mã hóa và xử lí bằng SPSS để thống kê mô tả, kiểm định ĐTC thang đo và phân 

tích tương quan. Đồng thời, NC sử dụng PLS-SEM để kiểm định mô hình đo lường 

và mô hình cấu trúc giữa các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ, sự chủ động và dự định 

tham gia học tập theo mô hình LHĐN của HS. 

- Kiểm định độ tin cậy và thống kê mô tả 
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   Kết quả kiểm định ĐTC cho thấy các thang đo đều có hệ số Cronbach’s Alpha 

lớn hơn 0,85, đạt yêu cầu sử dụng trong phân tích. Điều này cho thấy các biến quan 

sát trong từng nhóm có sự nhất quán nội tại cao (Bảng 1 – Phụ lục VII).  

   Kết quả cho thấy các biến PU, PEOU, SUP, SYS, NEED, ORG đều có giá trị 

trung bình trên 3,5. Điều này phản ánh HS nhìn chung có nhận thức tương đối tích 

cực về lợi ích của học tập đảo ngược, ĐG hệ thống học trực tuyến ở mức khá dễ sử 

dụng, đồng thời có nhu cầu được tổ chức HĐ học tập trực tuyến một cách rõ ràng và 

có hỗ trợ. Trong đó, biến PEOU có GTTB cao nhất, đạt 3,688, cho thấy HS ĐG tương 

đối thuận lợi đối với việc truy cập, thao tác và sử dụng hệ thống học trực tuyến. Biến 

PU đạt GTTB 3,687, chứng tỏ HS nhận thấy mô hình LHĐN có lợi ích nhất định 

trong việc giúp các em tiếp cận kiến thức trước khi đến lớp, chủ động thời gian học 

tập, củng cố kiến thức và tăng khả năng tương tác. Tuy nhiên, biến ATL chỉ đạt GTTB 

3,443 cho thấy mặc dù HS nhận thức được lợi ích của mô hình, thái độ yêu thích và 

sự sẵn sàng tham gia học trực tuyến trước lớp chưa thật sự cao. Biến DIF có GTTB 

3,173, thấp hơn các nhóm biến khác nhưng vẫn cao hơn mức trung bình lí thuyết. 

Điều này cho thấy HS có gặp một số khó khăn khi tham gia học tập trực tuyến và học 

tập đảo ngược, đặc biệt liên quan đến kĩ năng công nghệ, thói quen học tập, khả năng 

quản lí thời gian, theo dõi tiến độ và tương tác trong môi trường học tập trực tuyến. 

- Kiểm định One-Sample t-test 

Để xác định mức ĐG của HS có khác biệt có ý nghĩa so với mức trung bình lí 

thuyết hay không, NC sử dụng kiểm định One-Sample t-test. Kết quả được trình bày 

ở Bảng 2 – Phụ lục VII. Kết quả kiểm định cho thấy tất cả các biến đều có giá trị 

trung bình cao hơn mức trung bình lí thuyết với ý nghĩa thống kê. Tuy nhiên, biến 

DIF tuy có p = 0,008 nhưng Cohen’s d chỉ đạt 0,219, cho thấy mức khó khăn của HS 

cao hơn trung bình nhưng hiệu ứng nhỏ. Nói cách khác, khó khăn có tồn tại nhưng 

chưa phải là rào cản quá lớn nếu GV có biện pháp hỗ trợ phù hợp. 

- Kiểm định mô hình đo lường bằng PLS-SEM 

Để ĐG mô hình đo lường, NC sử dụng các chỉ số gồm hệ số tải ngoài, 

Cronbach’s Alpha, ĐTC tổng hợp CR và phương sai trích trung bình AVE (Bảng 3-

Phụ lục VII). Kết quả cho thấy các thang đo đều có Cronbach’s Alpha > 0,7, CR > 

0,7 và AVE > 0,5. Do đó, các biến tiềm ẩn đạt yêu cầu về ĐTC và giá trị hội tụ. Hầu 

hết hệ số tải ngoài đều lớn hơn 0,7; riêng biến ORG có loading nhỏ nhất là 0,636, vẫn 

có thể chấp nhận trong NC thực trạng có tính khám phá. Như vậy, các thang đo có 

thể sử dụng để phân tích mô hình cấu trúc PLS-SEM 

Trên cơ sở nội dung khảo sát, NC xây dựng mô hình cấu trúc gồm hai nhóm 

quan hệ chính: 

- Nhóm thứ nhất kiểm định tác động của PU, PEOU, SUP, SYS, AUT, DIF đến 

ATL. Nhóm quan hệ này nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ học tập 

trực tuyến trước khi đến lớp của HS.  
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- Nhóm thứ hai kiểm định tác động của PU, PEOU, SUP, SYS, ATL, AUT, DIF, 

NEED, ELMS, ORG đến BI. Nhóm quan hệ này nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng 

đến dự định tiếp tục tham gia học tập theo mô hình LHĐN của HS.  

Kết quả phân tích cho thấy mô hình giải thích được 72,5% biến thiên của biến 

ATL và 81,5% biến thiên của biến BI. Kết quả R² cho thấy các biến đưa vào mô hình 

có khả năng giải thích tốt thái độ học tập và dự định tham gia mô hình LHĐN của 

học sinh. Đây là căn cứ thống kê khẳng định việc chấp nhận mô hình LHĐN của HS 

không phụ thuộc vào một yếu tố đơn lẻ, mà chịu ảnh hưởng đồng thời bởi nhận thức 

lợi ích, sự hỗ trợ, khả năng sử dụng hệ thống, sự chủ động và nhu cầu tổ chức học tập 

phù hợp. 

Kết quả kiểm định đường dẫn đối với biến phụ thuộc ATL (Bảng 4-Phụ lục VII) 

cho thấy: SUP là yếu tố có tác động mạnh nhất đến thái độ học tập của HS, với β = 

0,305; p < 0,001. Điều này cho thấy khi HS cảm nhận được sự hỗ trợ tốt từ GV, bạn 

học và môi trường học tập, các em có thái độ tích cực hơn đối với học trực tuyến 

trước khi đến lớp. Biến PU cũng có tác động có ý nghĩa đến ATL, với β = 0,292; p = 

0,003. Điều này chứng tỏ khi HS nhận thức rõ lợi ích của mô hình LHĐN như chủ 

động tiếp cận kiến thức, linh hoạt thời gian học tập, tăng khả năng ghi nhớ và tăng 

tương tác, các em có xu hướng hình thành thái độ tích cực hơn. Biến AUT có tác 

động có ý nghĩa đến ATL, với β = 0,178; p = 0,041. Kết quả này cho thấy sự chủ 

động, khả năng tự quản lí thời gian và thực hiện nhiệm vụ học tập là điều kiện quan 

trọng để HS có thái độ tích cực đối với mô hình LHĐN. 

Kết quả kiểm định đường dẫn đối với biến phụ thuộc BI (Bảng 5-Phụ lục VII) 

cho thấy: SYS là yếu tố có tác động mạnh nhất đến dự định tiếp tục tham gia học tập 

theo mô hình LHĐN, với β = 0,573; p < 0,001; f² = 0,469. Đây là kích thước ảnh 

hưởng lớn, cho thấy khả năng sử dụng hệ thống học trực tuyến là điều kiện then chốt 

đối với việc HS có tiếp tục tham gia mô hình LHĐN hay không. Biến NEED cũng 

có tác động có ý nghĩa đến BI, với β = 0,260; p < 0,001; f² = 0,184. Điều này cho 

thấy khi HS nhận thấy các yếu tố cần thiết cho học trực tuyến như chất lượng video, 

tính năng tương tác, công cụ theo dõi tiến độ, phản hồi kịp thời và hướng dẫn khai 

thác học liệu được đáp ứng, các em có xu hướng sẵn sàng tiếp tục tham gia mô hình 

LHĐN. Tất cả các hệ số VIF đều nhỏ hơn 5, cho thấy mô hình không có hiện tượng 

đa cộng tuyến nghiêm trọng. 

Kết quả khảo sát cho thấy việc vận dụng mô hình LHĐN trong dạy học VL có 

cơ sở thực tiễn, nhưng cần được thiết kế có chủ đích. Pha học trước giờ lên lớp cần 

được tổ chức trên hệ thống học tập dễ sử dụng, có HLS rõ ràng, nhiệm vụ cụ thể, CH 

định hướng và yêu cầu sản phẩm học tập. GV cần hỗ trợ HS sử dụng hệ thống học 

trực tuyến, đặc biệt là cách truy cập học liệu, làm bài kiểm tra, nộp sản phẩm, tham 

gia thảo luận và theo dõi tiến độ học tập. Cần tăng cường cơ chế hỗ trợ trong học tập 

đảo ngược, bao gồm phản hồi của GV, thảo luận với bạn học, hướng dẫn xử lí nhiệm 
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vụ và hỗ trợ khi HS gặp khó khăn trong pha tự học. Cần rèn luyện sự chủ động của 

HS thông qua các nhiệm vụ vừa sức, phân hóa, có thời hạn rõ ràng, có tiêu chí ĐG 

và có phản hồi thường xuyên. Thời gian trên lớp không nên dùng để lặp lại nội dung 

đã tự học, mà cần tập trung vào phân tích hiện tượng, thảo luận, thực hành, xử lí dữ 

liệu, giải thích kết quả và vận dụng kiến thức vào tình huống thực tiễn. Việc xây dựng 

hệ thống LMS cần chú trọng các tính năng phục vụ trực tiếp cho học tập đảo ngược: 

học liệu đa dạng, video ổn định, bài kiểm tra ngắn, theo dõi tiến độ, phản hồi, thảo 

luận nhóm và lưu trữ sản phẩm học tập. 

2.4 Phát triển năng lực vật lí của học sinh qua mô hình lớp học đảo ngược 

2.4.1 Cơ sở khoa học của nguyên tắc dạy học phát triển năng lực vật lí theo mô 

hình Lớp học đảo ngược 

a. Cơ sở lí luận về dạy học phát triển năng lực trong dạy học Vật lí 

Dạy học phát triển NL trong môn VL được xây dựng trên quan điểm coi HS là 

chủ thể của HĐ nhận thức; trong đó, tri thức được người học từng bước chiếm lĩnh 

thông qua HĐ, trải nghiệm, tương tác và vận dụng vào các bối cảnh có ý nghĩa. Quan 

điểm này phù hợp với định hướng của CTGDPT 2018, theo đó dạy học VL phát triển 

ở HS các thành tố N, T, V của NLVL. Từ góc độ lí luận dạy học bộ môn, dạy học 

phát triển NLVL cần gắn với đặc trưng của nhận thức khoa học VL. HS cần được đặt 

vào các tình huống học tập đòi hỏi quan sát, nêu CH, đưa ra dự đoán, kiểm tra giả 

thuyết, xử lí thông tin, rút ra kết luận và vận dụng vào bối cảnh mới. Điều đó cho thấy 

mô hình LHĐN sẽ có ý nghĩa khi việc “đảo ngược” dẫn đến sự tái cấu trúc HĐ học 

tập theo hướng tăng cường HĐ nhận thức tích cực, tương tác học thuật, thực hành 

khám phá và ĐG quá trình. 

Trên bình diện tâm lí học dạy học, trước hết, thuyết kiến tạo của Piaget nhấn 

mạnh rằng người học chủ động kiến tạo tri thức mới trên cơ sở vốn hiểu biết và kinh 

nghiệm đã có thông qua quá trình đồng hóa và điều ứng. Vận dụng vào dạy học VL, 

điều này đòi hỏi GV phải tổ chức cho HS tự tiếp cận học liệu, phát hiện VĐ, huy 

động kiến thức ban đầu, đối chiếu với hiện tượng và từng bước điều chỉnh hiểu biết 

của mình. Đây chính là cơ sở để tổ chức pha học tập trước khi đến lớp trong mô hình 

LHĐN, nơi HS tiếp cận nội dung mới thông qua video bài giảng, HLS, CH định 

hướng hoặc nhiệm vụ học tập có hướng dẫn. 

Bên cạnh đó, Vygotsky, với thuyết kiến tạo xã hội, nhấn mạnh vai trò của tương 

tác xã hội và hỗ trợ sư phạm trong học tập. Khái niệm “vùng phát triển gần” cho thấy 

HS có thể đạt tới mức thực hiện cao hơn khi được hỗ trợ từ GV hoặc bạn học. Trong 

dạy học theo mô hình LHĐN, sau khi đã có sự chuẩn bị ban đầu ở nhà, HS bước vào 

không gian lớp học để tham gia các HĐ tương tác tại lớp, tạo điều kiện để HS điều 

chỉnh quan niệm, củng cố hiểu biết và phát triển các biểu hiện của NLVL ở mức sâu 

hơn so với học tập cá nhân đơn thuần. Ngoài ra, dạy học VL theo định hướng phát 

triển NL còn phù hợp với thuyết học tập trải nghiệm của Kolb và Dewey với chu 
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trình: trải nghiệm – suy ngẫm – khái quát hóa – vận dụng. Đối với môn VL, chu trình 

này đặc biệt phù hợp vì tri thức VL gắn chặt với quan sát hiện tượng, ThN, xử lí kết 

quả và giải thích bằng khái niệm, định luật hay mô hình. 

b. Cơ sở pháp lý về dạy học phát triển năng lực 

Việc dạy học phát triển NLVL cần tuân thủ các quy định, định hướng giáo dục 

của BGDĐT, cụ thể như sau: 

- Nghị quyết 29-NQ/TW năm 2013 về đổi mới căn bản, toàn diện GD và đào 

tạo xác định định hướng chuyển mạnh từ truyền thụ kiến thức sang phát triển phẩm 

chất và NL người học. Đây là cơ sở định hướng quan trọng cho việc đổi mới PPDH, 

KTĐG và tổ chức môi trường học tập theo hướng phát huy tính tích cực, tự chủ và 

sáng tạo của HS. 

- CTGDPT 2018 ban hành theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT xác định rõ yêu 

cầu phát triển phẩm chất và NL HS; trong đó, môn VL phải góp phần hình thành và 

phát triển các thành tố NL đặc thù của môn học. Điều này đặt ra yêu cầu lựa chọn và 

vận dụng các mô hình dạy học phù hợp, trong đó có những mô hình cho phép kết hợp 

giữa tự học có hướng dẫn, HĐ thực hành, tương tác học tập và ĐG quá trình. 

- Định hướng đổi mới KTĐG NL HS được cụ thể hóa trong Thông tư 

22/2021/TT-BGDĐT, trong đó nhấn mạnh kết hợp ĐG thường xuyên với ĐG định 

kì, coi trọng ĐG bằng nhận xét, sản phẩm học tập, quá trình thực hiện nhiệm vụ và 

mức độ tiến bộ của HS. Đây là căn cứ để thiết kế hệ thống công cụ ĐG trong dạy học 

theo mô hình LHĐN, đặc biệt là các công cụ theo dõi việc chuẩn bị trước giờ học, 

mức độ tham gia HĐ tại lớp và khả năng vận dụng sau giờ học. 

- Theo Quyết định 749/QĐ-TTg về CT Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030, GD và đào tạo là một trong tám lĩnh vực ưu tiên hàng đầu. 

Đây là cơ sở hỗ trợ cho việc khai thác HLS, nền tảng học tập trực tuyến và công cụ 

LMS trong tổ chức dạy học. Những định hướng này tạo điều kiện để mô hình LHĐN 

được triển khai khả thi hơn trong thực tiễn, góp phần mở rộng không gian học tập, 

tăng cường tính linh hoạt và hỗ trợ cá thể hóa HĐ học của HS. 

Từ các căn cứ pháp lí trên có thể thấy, việc tổ chức dạy học phát triển NLVL 

theo mô hình LHĐN không chỉ phù hợp với cơ sở lí luận dạy học hiện đại mà còn 

đáp ứng trực tiếp yêu cầu đổi mới GD phổ thông, đổi mới KTĐG và chuyển đổi số 

trong nhà trường hiện nay. 

2.4.2 Nguyên tắc đề xuất các biện pháp phát triển năng lực vật lí của học sinh 

trong dạy học theo mô hình Lớp học đảo ngược 

a. Đảm bảo định hướng phát triển năng lực phù hợp yêu cầu cần đạt về NLVL 

trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 

Các biện pháp đề xuất cần hướng đến hình thành và phát triển các thành tố và 

biểu hiện của NLVL được giới thiệu trong CT môn VL, phù hợp với định hướng đổi 
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mới CT đồng thời khai thác có hiệu quả mô hình LHĐN trong bối cảnh cách mạng 

công nghiệp 4.0 đang diễn ra trong lĩnh vực GD và khoa học, công nghệ.  

b. Đảm bảo tính tích cực, chủ động của người học 

LHĐN phải tạo điều kiện để HS chủ động chiếm lĩnh kiến thức thông qua tự 

học ở nhà và tương tác tích cực trên lớp. Biện pháp cần phát huy vai trò trung tâm 

của HS, khuyến khích HS tự NC – thảo luận – thực hành – phản biện để hình thành 

kiến thức và NL. 

c. Cá thể hóa hoạt động học tập 

Các biện pháp đề xuất cần tạo điều kiện để HS học tập theo tốc độ và nhu cầu 

riêng, thông qua việc thiết kế tài liệu, video, HĐ học linh hoạt. Trên lớp, GV cần tổ 

chức nhiệm vụ học tập đa dạng, có phân hóa để đáp ứng NL khác nhau của từng HS. 

d. Tích hợp lí thuyết với thực hành 

Biện pháp cần hướng tới sự gắn kết giữa học và hành, giữa tri thức lí thuyết với 

trải nghiệm thực tiễn. LHĐN phải dành thời gian trên lớp cho các HĐ như: thực 

nghiệm, mô hình hóa, dự án NC nhỏ, giải quyết tình huống thực tiễn. 

e. Khai thác tối đa vai trò của công nghệ 

LHĐN có hiệu quả cao khi tích hợp các công cụ công nghệ hỗ trợ học tập như: 

video bài giảng, mô phỏng, quiz tương tác, nền tảng học tập trực tuyến. Biện pháp 

cần hướng đến việc xây dựng hệ sinh thái học tập số giúp HS chủ động tiếp cận, ôn 

tập và kiểm tra tiến độ học tập của bản thân. 

f. Đảm bảo tính liên kết giữa các pha học tập 

Biện pháp phát triển NLVL phải đảm bảo mối liên kết chặt chẽ giữa HĐ trước 

khi đến lớp – trong giờ học – sau giờ họ. Các nhiệm vụ giao trước khi đến lớp phải 

mang tính gợi mở, kích thích tư duy; HĐ tại lớp cần tập trung vào thực hành, thảo 

luận và phản biện; còn sau giờ học là cơ hội để củng cố và mở rộng kiến thức 

2.4.3 Biện pháp phát triển năng lực vật lí khi triển khai dạy học theo mô hình 

lớp học đảo ngược 

a. Biện pháp 1: Tổ chức HĐ nhận diện VĐ và chuẩn bị kiến thức nền ở pha 

Trước khi đến lớp nhằm phát triển thành tố NL Nhận thức VL 

 Mục đích: Hỗ trợ HS hình thành kiến thức nền, nhận diện hiện tượng, quy 

luật VL, từ đó phát triển các CSHV của thành tố NL Nhận thức VL; đồng thời chuẩn 

bị cơ sở nhận thức cho các HĐ khám phá, thực hành ở pha Tại lớp  

 Cơ sở khoa học và thực tiễn 

Theo thuyết xử lí thông tin và thuyết tải nhận thức (cognitive load), pha Trước 

khi đến lớp giúp giảm tải nhận thức bằng cách cho HS tiếp cận HLS ở tốc độ cá nhân. 

Theo Bergmann và Sam [61], mô hình LHĐN “tiền kiến tạo” tri thức và trong 

CTGDPT 2018, thành tố NL Nhận thức VL gắn với các HĐ nhận thức ở mức độ 

“Nhận biết”, “Thông hiểu” phù hợp với HĐ ở pha này. 



73 
 

 

 

Biện pháp này được thiết kế theo hướng tối giản về công nghệ nhưng chặt chẽ 

về sư phạm, tập trung vào các HĐ cốt lõi: cung cấp học liệu ngắn, CH định hướng và 

nhiệm vụ nhận diện VĐ. Học liệu dễ dàng triển khai bằng các công cụ quen thuộc, 

không phụ thuộc vào LMS chuyên biệt giúp giải quyết khó khăn trong thực tiễn về kĩ 

năng CNTT của GV và điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường trong dạy học trực 

tuyến đồng thời thúc đẩy thói quen tự học và chuẩn bị bài trước khi đến lớp của HS. 

 Nội dung 

- Thiết kế video, mô phỏng hay các tình huống thực tiễn ngắn (3-5 phút) để 

đặt VĐ, giúp HS nhận diện sự vật, hiện tượng, quá trình VL, vẽ lại sơ đồ hoặc biểu 

diễn, mô tả hiện tượng, và đặt câu hỏi hoặc nêu lên dự đoán ban đầu. 

- Giao nhiệm vụ trực tuyến tương ứng với từng HĐ  

 Điều kiện thực hiện 

- GV cần xây dựng video/mô phỏng với dung lượng nhỏ, dễ truy cập; 

- Thiết kế phiếu hướng dẫn HS tự học và thực hiện nhiệm vụ; 

- HS được hướng dẫn kĩ năng xem video hiệu quả và nộp bài đúng hạn. 

 Cơ chế tác động: HĐ nhận diện VĐ giúp HS hình thành nhu cầu nhận thức, 

biết được nội dung và mục tiêu học tập, từ đó khắc phục tình trạng học đối phó khi 

tự học. Việc chuẩn bị kiến thức nền thông qua video ngắn và CH định hướng giúp 

kích hoạt và tổ chức lại kiến thức đã có, giảm tải nhận thức khi HĐ tại lớp. HS đến 

lớp với kiến thức nền ổn định, có khả năng trình bày và mô tả sự vật, hiện tượng liên 

quan đến VĐ bài học giúp giảm thời gian giảng giải trên lớp và tăng thời gian thực 

hành, hợp thức hóa kiến thức và điều chỉnh sai lầm, mở rộng và vận dụng để giải 

quyết VĐ gắn với bối cảnh thực tiễn. 

b. Biện pháp 2: Tổ chức HĐ tìm tòi, khám phá kiến thức ở pha Trong giờ học 

nhằm phát triển thành tố NL Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ VL 

 Mục đích: tổ chức HĐ cho HS tiến hành TN, thực hiện giải pháp, thu thập và 

xử lí thông tin để rút ra kết luận đồng thời tạo môi trường học tập tương tác, chú trọng 

học qua thực hành để phù hợp với bản chất của HĐ học tại lớp trong mô hình LHĐN.  

 Cơ sở khoa học và thực tiễn 

Theo lí thuyết kiến tạo và dạy học dựa trên khám phá, NL Tìm hiểu thế giới tự 

nhiên dưới góc độ VL đòi hỏi trải nghiệm trực tiếp thông qua quan sát, TN và tranh 

luận. Mô hình LHĐN tối ưu thời gian tại lớp để thực hiện TN, điều chỉnh sai lầm và 

xây dựng mô hình VL. Thực trạng cho thấy HS còn thụ động trong giờ học, ít cơ hội 

tiến hành các HĐ tìm tòi, khám phá; GV gặp khó khăn trong việc tổ chức dạy học 

phát triển NL do áp lực nội dung và hạn chế về phương tiện, công nghệ hỗ trợ. Biện 

pháp này tập trung chuyển trọng tâm của giờ học tại lớp sang HĐ tìm tòi, khám phá 

có định hướng, như TN, mô phỏng đơn giản, thảo luận nhóm và phân tích kết quả. 

Công nghệ chỉ đóng vai trò hỗ trợ, không phải điều kiện bắt buộc. 

 Nội dung  
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- Thiết kế tiến trình dạy học theo dạy học qua khám phá ở pha Trong giờ học 

trong đó chú trọng: thiết kế TN kiểm chứng hay TN tìm hiểu kiến thức, thiết kế HĐ 

nhóm để xây dựng mô hình, thu thập và phân tích dữ liệu. 

- Sử dụng phối hợp linh hoạt các phương pháp hay kĩ thuật dạy học tích cực 

như Think-Pair-Share, KWL, Khăn trải bàn, Dạy học theo góc, Dạy học theo trạm… 

 Điều kiện thực hiện 

- Phòng học có thiết bị TN cơ bản hoặc phương án TN thay thế. 

- HS được phân vai rõ ràng: người quan sát – người ghi dữ liệu – người phân 

tích – người trình bày. 

- GV thiết kế bộ CH định hướng và CH nội dung tương ứng cho từng HĐ. 

 Cơ chế tác động: Việc tổ chức HĐ thảo luận, thực hành, TN và thu thập dữ 

liệu giúp chuyển vai trò từ tiếp nhận thụ động sang chủ động tìm hiểu. Qua các HĐ 

thảo luận nhóm và hướng dẫn của GV, HS được rèn luyện  quy trình tìm hiểu khoa 

học và bộc lộ rõ các CSHV của thành tố NL Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ 

VL, tăng khả năng tư duy logic, phân tích kết quả và hiểu sâu bản chất VL của các 

hiện tượng, quá trình trong tự nhiên.  

c. Biện pháp 3: Tổ chức HĐ vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết 

VĐ thực tiễn ở các pha Trong giờ học và Sau giờ học. 

 Mục đích: Tăng khả năng HS kết nối kiến thức với thực tiễn, vận dụng vào 

giải quyết tình huống thực tiễn liên quan để từ đó phát triển các CSHV của thành tố 

NL Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.  

 Cơ sở khoa học và thực tiễn 

Theo quan điểm dạy học định hướng NL của CTGDPT 2018, vận dụng là đích 

đến cao nhất của NLVL. Trong mô hình LHĐN, thời gian tại lớp được dành cho các 

HĐ ứng dụng, mở rộng, tích hợp thực tiễn [118] giúp người học học sâu và tăng 

cường tương tác trực tiếp giữa GV và HS. Bên cạnh đó, theo Zimmerman [162], HĐ 

phản tư và tự ĐG sau giờ học giúp tăng chất lượng học tập, HS có cơ hội hoàn thiện 

sản phẩm sau giờ lên lớp dựa trên phản hồi, góp ý của GV và bạn học. Kết quả khảo 

sát cho thấy HS còn lúng túng khi vận dụng kiến thức VL vào thực tiễn; GV gặp khó 

khăn trong việc thiết kế nhiệm vụ vận dụng đa dạng. Biện pháp này được thiết kế linh 

hoạt ở hai pha Trong và Sau giờ học với các nhiệm vụ gắn với bối cảnh thực tiễn và 

sản phẩm học tập đa dạng. 

 Nội dung của biện pháp 

- Thiết kế các tình huống gắn với bối cảnh thực tiễn để HS vận dụng kiến thức 

đã học vào giải quyết VĐ. 

- Giao cụ thể các nhiệm vụ sau giờ lên lớp như hoàn thiện báo cáo TN, viết 

nhật ký phản tư, làm bài tập vận dụng mở rộng qua các dự án nhỏ hoặc giải quyết các 

bài toán thực tiễn.  

- Sử dụng số liệu thu được từ các phần mềm để ĐG quá trình học tập của HS. 
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 Điều kiện thực hiện 

- GV có ngân hàng tình huống thực tiễn, video minh họa và dữ liệu thực tế. 

- HS quen với làm việc nhóm, có khả năng giao tiếp, trình bày, quản lí nhóm. 

- Phân bổ thời gian hợp lí giữa các HĐ. 

- Có hệ thống LMS để HS nộp bài, nhận phản hồi và chỉnh sửa 

- Đảm bảo nhiệm vụ sau giờ lên lớp không quá tải và có tính mở rộng hợp lí. 

 Cơ chế tác động: các tình huống vận dụng trong giờ học giúp HS chuyển 

hóa kiến thức vừa hình thành thành hành động, dưới sự hỗ trợ kịp thời của GV, giảm 

áp lực cho HS. Nhiệm vụ sau giờ học mở rộng mức độ vận dụng, yêu cầu HS tự lập 

kế hoạch, lựa chọn kiến thức và phương án giải quyết. Việc ĐG thông qua sản phẩm, 

rubric và phản hồi giúp HS nhận thức được NL vận dụng kiến thức, đồng thời tạo 

điều kiện để GV ĐG NL mà không phụ thuộc nhiều vào LMS phức tạp. 

 Ba biện pháp đề xuất nhằm tạo cơ sở để phát triển các thành tố của NLVL 

trong điều kiện tổ chức dạy học theo mô hình LHĐN. Từ ba biện pháp, NC làm rõ 

cách can thiệp để NL được phát triển qua từng HĐ nhằm đảm bảo tính khoa học và 

tác động của mô hình LHĐN đến sự phát triển NLVL của HS. Mỗi biện pháp được 

cụ thể hóa qua việc thiết kế các video tình huống và nhiệm vụ học tập trước khi đến 

lớp, các HĐ khám phá và TN trong giờ học và các HĐ vận dụng, mở rộng sau giờ 

học. Như vậy, khi triển khai TNSP theo các biện pháp đã đề xuất sẽ giúp thu thập dữ 

liệu, minh chứng để ĐG hiệu quả phát triển NLVL trong quá trình dạy học đảo ngược. 

2.5  Quy trình triển khai dạy học theo mô hình lớp học đảo ngược hướng phát 

triển năng lực vật lí của học sinh 

2.5.1 Quy trình thiết kế việc tổ chức dạy học theo mô hình lớp học đảo ngược 

hướng phát triển năng lực vật lí 

Quy trình thiết kế và tổ chức dạy học được hình thành trên cơ sở tích hợp giữa 

lí luận về mô hình LHĐN, lí luận thiết kế dạy học hiện đại và yêu cầu phát triển 

NLVL của HS trong CTGDPT 2018. Trên phương diện mô hình LHĐN, luận án kế 

thừa logic tổ chức HĐ học theo ba pha trước, trong và sau giờ học. NC cũng đặt quy 

trình này trong mối liên hệ với các quan điểm thiết kế dạy học đảm bảo sự thống nhất 

giữa mục tiêu, nội dung, HĐ học tập và KTĐG. Theo đó, việc thiết kế không bắt đầu 

từ câu hỏi “dạy như thế nào”, mà bắt đầu từ việc xác định HS cần hình thành được 

những thành tố nào của NLVL, các CSHV nào cần được quan sát, và những minh 

chứng nào được sử dụng để ĐG mức độ đạt được. Trên cơ sở đó, các HĐ học tập ở 

từng pha và các công cụ ĐG tương ứng mới được lựa chọn và sắp xếp phù hợp. Cách 

tiếp cận này cũng thống nhất với hệ thống mục tiêu ĐG theo từng pha học tập và hệ 

thống công cụ ĐG mà luận án đã xây dựng.  

Nếu ở nhiều mô hình LHĐN, trọng tâm chủ yếu là đảo chiều không gian tiếp 

cận tri thức và tăng cường HĐ trên lớp, thì trong luận án, mỗi pha học tập đều được 

gắn với các thành tố NLVL, các CSHV và minh chứng ĐG tương ứng. Đồng thời, 
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luận án lựa chọn định hướng tổ chức học tập theo con đường tìm tòi, khám phá để 

phù hợp với đặc trưng nhận thức của VL, nơi HS cần quan sát hiện tượng, phân tích 

lực, xây dựng lập luận, kiểm chứng giả thuyết và vận dụng kiến thức vào các tình 

huống thực tiễn. Do đó, quy trình được đề xuất không chỉ phục vụ việc tổ chức dạy 

học thuận lợi trong thực tế, mà còn góp phần làm rõ cơ chế tác động của mô hình đối 

với sự phát triển NLVL của HS. 

Từ đó, NC đề xuất quy trình thiết kế việc tổ chức dạy học theo mô hình LHĐN 

phát triển NLVL gồm 3 giai đoạn của quy trình cải tiến liên tục, bao gồm: Chuẩn bị 

- Tổ chức dạy học – KTĐG và Điều chỉnh. Trong đó, giai đoạn Chuẩn bị thực hiện 

chức năng phân tích nội dung, xác định mục tiêu phát triển NLVL, lựa chọn HLS, 

thiết kế nhiệm vụ học tập và xây dựng công cụ ĐG; giai đoạn Tổ chức dạy học triển 

khai tiến trình học tập đảo ngược qua các pha; còn giai đoạn KTĐG và điều chỉnh tập 

trung thu thập minh chứng, phản hồi KQHT và hoàn thiện thiết kế cho những lần tổ 

chức tiếp theo. Như vậy, quy trình vừa mang tính thiết kế vừa mang tính cải tiến liên 

tục, đảm bảo sự liên kết giữa mục tiêu, nội dung, phương pháp, học liệu và ĐG. 

a. Giai đoạn 1: Chuẩn bị 

Giai đoạn Chuẩn bị bao gồm 5 HĐ của GV theo trình tự: Xác định mục tiêu học 

tập, Lập kế hoạch dạy học, Lựa chọn công cụ hỗ trợ, Thiết kế lịch trình tổ chức và 

Xây dựng phương án KTĐG (mô tả chi tiết ở Hình 2.6). Ở giai đoạn này, quan trọng 

là GV thiết kế trước mối liên hệ giữa mục tiêu NL, HĐ học tập và minh chứng ĐG. 

- Bước 1: Xác định mục tiêu của chủ đề bài học 

Căn cứ vào đặc điểm về trình độ và phong cách học của HS; YCCĐ về phẩm 

chất, NL chung và NLVL trong CTGDPT 2018 [8] để xác định mục tiêu của từng 

chủ đề với các CSHV cụ thể. Những mục tiêu này được xác định dưới dạng hành vi 

có thể quan sát được, chỉ rõ những hành vi mà HS phải thực hiện để chứng tỏ mục 

tiêu học tập đã hoàn thành. Để chuẩn bị cho tiết học đầu tiên với LHĐN, GV cần 

dành thời gian (tốt nhất là tiết học liền trước khi bài học theo mô hình LHĐN diễn ra) 

phổ biến cho HS địa chỉ truy cập hệ thống LMS, cách tạo tài khoản và đăng nhập, 

cách truy vấn đến bài học cần phải tự học ở nhà. Điều này nhằm giúp HS có thông 

tin chính xác và biết cách học trên LMS, có kĩ năng học tập, tìm kiếm thông tin trên 

Internet cần thiết.  

- Bước 2: Lập kế hoạch dạy học 

Từ mục tiêu đã xác định, GV lập kế hoạch dạy học chi tiết cho toàn bộ tiến trình 

dạy học. Kế hoạch này cần thể hiện rõ nội dung, nhiệm vụ học tập, hình thức tổ chức, 

PPDH, học liệu hỗ trợ, thời lượng thực hiện và công cụ ĐG tương ứng. 

Đối với HĐ trước khi đến lớp: GV thiết kế nhiệm vụ học tập giúp HS tiếp cận 

kiến thức ban đầu, phát hiện VĐ, hình thành dự đoán hoặc chuẩn bị dữ liệu cho HĐ 

tại lớp. Môi trường này cho phép HS làm việc cá nhân, trao đổi trực tiếp với GV để 



77 
 

 

 

bộc lộ khả năng và trình độ của bản thân đồng thời tham gia các HĐ nhóm để cùng 

nhau chuẩn bị cho nhiệm vụ học tập tại lớp. 

 

Hình 2.6. Giai đoạn 1- Chuẩn bị 

Đối với các HĐ tại lớp, GV cân nhắc dựa trên KQHT trực tuyến của HS để triển 

khai các HĐ kế tiếp tại lớp. Việc thiết kế các HĐ này chủ yếu tập trung vào việc thực 

hiện các TN kiểm chứng hoặc tìm hiểu kiến thức VL, dự án học tập hay tổ chức thảo 

luận, chia sẻ kết quả làm việc nhóm để HS bộc lộ các CSHV ở mức độ cao hơn. Điều 

này đòi hỏi GV lựa chọn các PPDH và KTĐG phù hợp thay vì việc ĐG kiến thức ở 

mức độ Nhận biết và Thông hiểu như trong các mô hình dạy học truyền thống.  

Đối với HĐ sau giờ học, nhiệm vụ được thiết kế theo hướng củng cố, mở rộng, 

phản tư và chuyển giao kiến thức vào bối cảnh mới. Như vậy, lập kế hoạch dạy học 

trong mô hình LHĐN không đơn thuần là phân chia HĐ theo thời gian, mà là quá 

trình thiết kế có chủ đích sự gắn kết giữa từng pha học tập với từng thành tố NLVL 

và minh chứng ĐG tương ứng.  

- Bước 3: Lựa chọn công cụ hỗ trợ dạy học. Từ kế hoạch dạy học đã thiết kế, 

GV lựa chọn công cụ dạy học để triển khai các HĐ trực tuyến và trực tiếp. Việc lựa 

chọn công cụ hỗ trợ dạy học giúp tăng tính tương tác và tối ưu hóa HĐ học tập. 

- Bước 4: Thiết kế lịch trình giảng dạy. Lịch trình giảng dạy cần đảm bảo linh 

hoạt giữa dạy học trực tuyến và trực tiếp giúp HS quản lí thời gian học tập hiệu quả 

- Bước 5: Xây dựng phương án KTĐG. ĐG trong mô hình LHĐN cần kết hợp 

giữa ĐG quá trình và tổng kết nhằm phản ánh đầy đủ sự tiến bộ của HS. Việc ĐG 

trực tuyến có thể thực hiện qua Google Forms hay Quizizz để tạo bài kiểm tra trắc 

nghiệm và câu hỏi mở; Google Docs, Padlet để tổ chức thảo luận nhóm và nhận xét 

bài viết. ĐG tổng kết có thể thực hiện qua bài kiểm tra định kỳ, cuối chương để ĐG 

KQHT. Bên cạnh đó, HĐ tại lớp được ĐG qua quan sát, rubrics hay bảng kiểm. 

b. Giai đoạn 2: Tổ chức dạy học 
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Giai đoạn này bao gồm ba pha: Pha 1-trước khi đến lớp – đặt VĐ và tiếp cận 

kiến thức mới; Pha 2 – trong giờ học – tìm tòi, khám phá, hình thành và vận dụng 

kiến thức; và Pha 3 - sau giờ học – vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn và xác 

định VĐ mới.  

Pha 1: Trước khi đến lớp – Tổ chức HĐ tự học có hướng dẫn: GV chuẩn bị hệ 

thống học liệu và phiếu dặn dò, hướng dẫn HS thực hiện các nhiệm vụ khám phá kiến 

thức mới qua HĐ 1.1 đến 1.4. HS được hướng dẫn xác định VĐ, đặt CH/giả thuyết, 

thu thập xử lý thông tin, và đề xuất giải pháp. Những HĐ này giúp phát triển thành 

tố N, T của NLVL. Pha này đóng vai trò kích hoạt kiến thức nền, giúp HS chuẩn bị 

sẵn sàng để tham gia các HĐ tương tác trong lớp học. Việc ĐG ở pha này được thực 

hiện theo hình thức ĐG quá trình nhằm theo dõi tiến độ học tập, mức độ hoàn thành 

nhiệm vụ, và sự hiểu biết ban đầu của HS. Công cụ ĐG có thể bao gồm PHT, bảng 

kiểm tự học, Google Form hoặc sản phẩm học tập nộp trước giờ lên lớp. Việc ĐG ở 

pha này không chỉ giúp GV điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp hơn mà còn góp 

phần rèn luyện NL tự học và tư duy phản biện cho HS. 

Pha 2: Trong giờ học – Thảo luận, thực nghiệm, kiến tạo kiến thức. GV tổ chức 

HĐ nhóm (2.1), báo cáo – kết luận (2.2) và hợp thức hóa kiến thức (2.3) để kiến tạo 

kiến thức mới qua trải nghiệm và phản tư. Ở pha này, HS phát huy các CHSV của 

NL Tìm hiểu thế giới tự nhiên như thực hiện giải pháp, thảo luận, tranh luận, báo cáo; 

và phát triển thành tố Vận dụng kiến thức vào thực tiễn qua việc giải quyết các tình 

huống thực tiễn hay củng cố sâu kiến thức qua vận dụng. GV tiến hành ĐG qua quan 

sát quá trình làm việc của HS. 

Pha 3: Sau giờ học – Vận dụng mở rộng và phát triển tư duy cao. HS thực hiện 

các HĐ vận dụng thực tiễn (3.1) và xác định chủ đề mới (3.2), từ đó mở rộng phạm 

vi áp dụng và liên hệ kiến thức vào thực tế cuộc sống. Đây là bước phát triển chiều 

sâu của NL vận dụng kiến thức vào thực tiễn, đồng thời kích thích tư duy phản biện 

và sáng tạo. GV tiến hành ĐG quá trình kết hợp với ĐG sản phẩm (báo cáo vận dụng, 

bài thuyết trình, video minh họa, hoặc dự án học tập cá nhân/nhóm). Hình thức ĐG 

trong pha này giúp xác nhận mức độ chuyển giao tri thức của HS, đồng thời phát triển 

NL giải quyết VĐ và phát triển tư duy độc lập.  

Như vậy, ba pha của giai đoạn Tổ chức dạy học không phải là ba phần rời rạc, 

mà tạo thành một chuỗi liên tục: chuẩn bị cá nhân - tương tác kiến tạo - vận dụng mở 

rộng. Chính sự liên kết này tạo nên cơ chế tác động của mô hình LHĐN đối với sự 

phát triển NLVL của HS. Hình 2.7 mô tả tóm tắt các bước trong từng pha của giai 

đoạn Tổ chức dạy học. 
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Hình 2.7. Giai đoạn 2: Tổ chức dạy học 

c. Giai đoạn 3: Kiểm tra đánh giá và điều chỉnh 

Đây là giai đoạn ĐG mức độ đạt được mục tiêu đề ra ban đầu và quá trình tổ 

chức thực hiện. Kết quả KTĐG được sử dụng làm căn cứ để HS tự điều chỉnh quá 

trình học tập của mình và GV đưa ra các giải pháp định hướng học tập cho HS cũng 

như cải tiến hệ thống. Hình 2.8 mô tả tóm tắt HĐ của GV và HS trong giai đoạn này. 

 

Hình 2.8. Giai đoạn 3: Kiểm tra đánh giá và điều chỉnh 

- Bước 1: Xác định mục tiêu ĐG theo từng pha học tập 

Căn cứ vào mục tiêu đã xác định ở giai đoạn Chuẩn bị và các HĐ học tập được 

triển khai ở các pha, GV xác định mục tiêu KTĐG cho từng HĐ cụ thể. Mỗi pha học 

tập (trước-trong-sau) có mục tiêu học tập và loại hình HĐ khác nhau nên mục tiêu 

ĐG cần được xác định tương ứng.  

- Bước 2: Xây dựng bộ chỉ báo ĐG từ khung NLVL 
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 Từ 16 CSHV của NLVL, GV lựa chọn các chỉ báo phù hợp với nội dung chủ 

đề và mục tiêu học tập để xác định trọng tâm ĐG. Mỗi CSHV sẽ được cụ thể hóa 

thành mô tả hành vi kì vọng và tiêu chí ĐG tương ứng. 

 - Bước 3: Thiết kế công cụ ĐG tương ứng với từng pha 

 Dựa vào mục tiêu ĐG và CSHV đã xác định, GV thiết kế công cụ ĐG tương 

ứng. Mỗi công cụ cần xác định rõ hình thức ĐG (trắc nghiệm, phiếu quan sát, bài tập 

tình huống), đối tượng và thời điểm ĐG, các CSHV được đo lượng tương ứng với 

từng CH/nhiệm vụ. 

Bảng 2.4 Ma trận mục tiêu, công cụ đánh giá năng lực vật lí trong các pha học tập 

đảo ngược 

Pha học 

tập 

Mục tiêu 

ĐG 

Công cụ đánh 

giá 

Chỉ số 

hành 

vi 

Hoạt động 

học sinh 

Cách sử 

dụng kết 

quả ĐG 

Trước 

khi đến 

lớp 

Mức độ 

chuẩn bị bài, 

khả năng 

tiếp cận 

HLS, nhận 

diện kiến 

thức cốt lõi, 

phát hiện 

VĐ và hình 

thành dự 

đoán ban 

đầu của HS. 

Câu hỏi trực 

tuyến; Google 

Form/Quiz; 

PHT trước giờ 

N1, 

N3, N4 

- Trả lời CH 

kiểm tra kiến 

thức nền 

- Nêu CH liên 

quan đến VĐ 

- Đề xuất dự 

đoán, giả 

thuyết 

GV xác 

định mức độ 

chuẩn bị của 

HS, phát 

hiện từ khóa 

hoặc khái 

niệm HS 

hiểu chưa 

đúng, lựa 

chọn các 

CH/dự đoán 

tiêu biểu để 

tổ chức thảo 

luận, tranh 

luận hoặc 

TN kiểm 

chứng trong 

giờ học. 

Bảng kiểm 

mức độ chuẩn 

bị; phiếu dự 

đoán; câu hỏi 

mở trên 

Google 

Classroom/ 

LMS. 

T1, T2 - Phân tích 

bối cảnh, xác 

định VĐ 

- Đề xuất giả 

thuyết 

- Trao đổi, 

thảo luận, 

tương tác với 

bạn 

Trong 

giờ học 

Khả năng xử 

lí, điều chỉnh 

và mở rộng 

hiểu biết; 

khả năng 

phân tích, 

giải thích 

PHT trên lớp; 

phiếu thiết kế 

TN; phiếu 

quan sát của 

GV; rubric báo 

cáo – thảo luận 

– bảo vệ kết 

N1, 

N2, 

N3, 

N4, T4, 

T5, T6, 

V1, 

V2, V3 

- Trình bày 

kết quả thảo 

luận, thực 

hành 

- Thảo luận, 

phản biện, 

GV ĐG 

mức độ hiểu 

sâu, mức độ 

điều chỉnh 

nhận thức, 

khả năng 

lập luận và 
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hiện tượng; 

khả năng lập 

kế hoạch, 

thực hiện 

TN/giải 

pháp, báo 

cáo, thảo 

luận và bảo 

vệ kết quả. 

quả; phiếu ĐG 

đồng đẳng; 

phiếu tự ĐG; 

bài tập tình 

huống trên lớp. 

giải thích hiện 

tượng 

- Giải quyết 

VĐ đặt ra 

trong tình 

huống học tập 

thực hành 

khoa học 

của HS; sử 

dụng kết 

quả quan sát 

để hỗ trợ 

nhóm/cá 

nhân, điều 

chỉnh tiến 

trình dạy 

học, củng 

cố kiến thức 

và định 

hướng 

nhiệm vụ 

vận dụng 

sau giờ học. 

Phiếu quan sát, 

bảng kiểm 

T4, T5, 

T6, V1, 

V2 

- Thực hiện 

TH theo 

nhóm 

- Thu thập, xử 

lí, phân tích 

dữ liệu 

- So sánh kết 

quả và rút ra 

kết luận 

Ghi hình bài 

trình bày 

N3, 

N4, T5, 

V1, V2 

- Thuyết trình 

quá trình và 

kết quả thực 

hiện 

- Trả lời phản 

biện từ GV và 

bạn học 

Sau giờ 

học 

Khả năng 

củng cố, mở 

rộng và vận 

dụng kiến 

thức, kĩ năng 

đã học vào 

bối cảnh 

mới; khả 

năng phản 

biện, đề xuất 

giải pháp, 

thiết kế sản 

phẩm hoặc 

đề xuất ứng 

xử phù hợp 

Bài tập tình 

huống, ứng 

dụng thực tiễn 

(Google 

Forms, Padlet) 

V1, 

V2, 

V3, N5 

- Vận dụng 

kiến thức để 

giải quyết VĐ 

thực tiễn 

- Đề xuất giải 

pháp, nhận 

định tác động 

GV ĐG 

mức độ 

chuyển hóa 

kiến thức 

thành NL 

vận dụng, 

mức độ mở 

rộng kiến 

thức vào 

thực tiễn và 

khả năng tự 

học sau giờ 

học; kết quả 

được dùng 

để phân tích 

sự phát triển 

Sơ đồ tư duy, 

mô hình sản 

phẩm 

V2, V4 - Thiết kế mô 

hình, sản 

phẩm gắn với 

nội dung VL 

- Trình bày 

bằng sơ đồ tư 

duy hoặc 

poster 
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với thực 

tiễn. 

NLVL, điều 

chỉnh nhiệm 

vụ tiếp theo 

và thu thập 

dữ liệu cho 

ĐG quá 

trình/TNSP 

 Nhật ký học 

tập, phiếu tự 

ĐG 

T6, V5 - Ghi nhận 

tiến trình học 

tập cá nhân 

- Phản tư về 

điểm mạnh, 

yếu và đề xuất 

điều chỉnh 

 

 - Bước 4: Sử dụng công cụ ĐG trong tiến trình dạy học 

Việc sử dụng công cụ ĐG trong dạy học không chỉ nhằm mục đích thu thập kết 

quả mà còn góp phần hỗ trợ quá trình học tập, cung cấp thông tin phản hồi để định 

hướng điều chỉnh chiến lược dạy và học. Cụ thể: 

Pha trước khi lên lớp: các công cụ như Google Forms, Padlet được sử dụng để 

ĐG mức độ chuẩn bị của HS, phát hiện các quan điểm sai lầm của HS, cá nhân hóa 

nội dung thảo luận trên lớp hay thu thập dự đoán/giả thuyết chuẩn bị cho HĐ tìm tòi 

khám phá kiến thức tại lớp. 

Pha trong giờ học: các công cụ như rubric, phiếu quan sát, phiếu ĐG nhóm hay 

ghi hình thuyết trình giúp ghi nhận mức độ tham gia, khả năng lập luận, tư duy phản 

biện của HS đồng thời cung cấp phản hồi tức thì giúp HS điều chỉnh cách học và thu 

thập thông tin để ĐG quá trình thay vì ĐG tổng kết. 

Pha sau giờ học: các công cụ như Google Forms, Padlet, nhật ký học tập giúp 

theo dõi khả năng vận dụng kiến thức vào các tình huống thực tiễn, khả năng tự học 

và ĐG quá trình phát triển liên tục của NLVL qua các bài tập chuyển giao xa. 

- Bước 5: Điều chỉnh công cụ, tiến trình dạy học; đề xuất kiến nghị/giải pháp 

Dựa trên sự phân tích kết quả KTĐG, HS tự điều chỉnh quá trình học tập và đề 

xuất giải pháp nâng cao KQHT bản thân. GV sử dụng dữ liệu định tính (nhận xét, 

video, nhật ký học tập) và định lượng (điểm số) đối chiếu với các CSHV của NLVL 

để xác định mức độ đạt phát triển NL của từng HS. Kết quả ĐG cũng được sử dụng 

để GV điều chỉnh kịp thời các HĐ dạy học phù hợp với trình độ và phong cách học 

của HS. 

Như vậy, quy trình thiết kế việc tổ chức dạy học theo mô hình LHĐN phát 

triển NLVL của HS là quy trình mang tính định hướng về phương pháp luận, giúp 

xác định cách thức để GV thiết kế các HĐ hay nhiệm vụ học tập và HS thực hiện 
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các nhiệm vụ để thông qua đó bộc lộ các CSHV của NLVL. Quy trình này là căn 

cứ để GV thiết kế kế hoạch dạy học bài học theo mô hình LHĐN và xây dựng công 

cụ KTĐG ứng với từng pha của quá trình tổ chức. 

2.5.2 Tiến trình tổ chức dạy học theo mô hình lớp học đảo ngược phát triển 

năng lực vật lí 

Trong mô hình LHĐN định hướng phát triển NLVL, quy trình thiết kế việc tổ 

chức dạy học theo mô hình LHĐN (được trình bày ở mục 2.5.1) đóng vai trò ở cấp 

độ vĩ mô, tập trung vào các HĐ của GV trong việc xác định mục tiêu, lập kế hoạch, 

lựa chọn công cụ, xây dựng phương án KTĐG và điều chỉnh tiến trình dạy học. Kết 

quả của quy trình này là một kế hoạch để tổ chức dạy học theo mô hình LHĐN phát 

triển NLVL đảm bảo sự gắn kết giữa mục tiêu, nội dung, phương pháp và công cụ 

ĐG. Để triển khai chủ đề dạy học theo mô hình LHĐN ở cấp độ vi mô, NC thiết kế 

tiến trình tổ chức dạy học, trong đó nhấn mạnh đến HĐ cụ thể của HS trong từng pha 

học tập với các nhiệm vụ như xác định VĐ, đặt giả thuyết, tiến hành TN, thảo luận, 

báo cáo và vận dụng kiến thức vào thực tiễn nhằm từng bước phát triển các thành tố 

của NLVL cho HS qua các HĐ học cụ thể. 

Trên cơ sở NC về các kiểu tổ chức LHĐN một phần không đồng bộ phối hợp 

với các PPDH tích cực hóa HĐ của HS; chúng tôi đề xuất tiế trình tổ chức dạy học 

theo mô hình LHĐN hướng phát triển NLVL của HS như Hình 2.9.  

 

Hình 2.9. Tiến trình tổ chức dạy học theo mô hình lớp học đảo ngược hướng phát 

triển năng lực vật lí của học sinh 

Tiến trình đề xuất gồm 7 bước được chia thành 3 pha với các HĐ của GV và 

HS trình bày ở Bảng 2.5. Đây là căn cứ để tổ chức các HĐ cụ thể trong quá trình dạy 
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học theo mô hình LHĐN và vận dụng vào việc thiết kế và triển khai thực nghiệm sư 

phạm các kế hoạch bài dạy các bài học của phần Động lực học theo mô hình LHĐN. 

Bảng 2.5. Phân tích tiến trình tổ chức dạy học theo mô hình lớp học đảo ngược 

hướng phát triển năng lực vật lí của học sinh 

Hoạt 

động  

Mục 

tiêu 

Chỉ 

số 

hành 

vi 

Hoạt 

động của 

GV 

Nhiệm vụ/ 

HĐ của HS 

Công cụ 

triển khai 

Sản 

phẩm 

mong 

đợi 

Pha 1: Trước khi đến lớp 

1.1. Xác 

định VĐ/ 

tình 

huống 

- Phát 

hiện 

được VĐ 

của bài 

học 

 

N1, 

T1 

- Xây 

dựng tình 

huống 

thực tiễn, 

hấp dẫn, 

giàu tính 

mở  

- Thiết kế 

hình ảnh, 

video, bản 

tin, 

chuyện kể  

- Soạn bộ 

câu hỏi 

định 

hướng 

(khái quát 

và bài 

học) 

- Xem video, 

hình ảnh, bản 

tin  

- Phân tích 

tình huống  

- Trả lời câu 

hỏi định 

hướng để xác 

định chủ đề 

học tập 

LMS, 

Google 

Classroom, 

Canva 

PHT/ 

câu trả 

lời trên 

LMS, 

xác định 

được 

nhiệm 

vụ học 

tập 
 

1.2. Đặt 

CH hoặc 

đề xuất 

dự 

đoán/giả 

thuyết 

- Đặt CH 

liên quan 

đến VĐ 

bài học 

- Đề xuất 

dự đoán/ 

giả 

thuyết 

T1, 

T2 

- Xây 

dựng CH 

định 

hướng 

theo nội 

dung 

- Chuyển 

giao 

nhiệm vụ 

trực tuyến 

- Phân tích 

VĐ dựa trên 

kinh nghiệm  

- Đặt câu hỏi, 

nêu giả thiết 

liên quan đến 

hiện tượng 

Padlet, 

Google 

Forms, 

Quizlet, 

Quizzi 

- Giả 

thuyết/ 

CH khám 

phá phù 

hợp VĐ 

bài học 
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1.3. Thu 

thập và 

xử lí 

thông tin 

- Tìm 

kiếm tài 

liệu, thu 

thập dữ 

liệu  

N1, 

N3, 

N4, 

T2 

- Cung 

cấp video 

bài giảng; 

thiết kế 

PHT, TN  

- Tổ chức 

HĐ học 

trực tuyến  

- Giải đáp, 

phản hồi 

định 

hướng 

- Quan sát 

hiện tượng  

- Mô tả, trình 

bày kiến thức 

bằng viết/vẽ  

- Đề xuất 

phương án 

TN  

- Thảo luận, 

phản hồi  

Padlet, 

Google 

Forms, 

Youtube, 

Canva, 

Google 

Classroom 

Thông tin 

về kiến 

thức của 

HS (đang 

trên con 

đường 

hình 

thành) 

 

1.4. Đề 

xuất giải 

pháp 

Đề xuất 

giải 

pháp/ 

phương 

án TN 

kiểm 

chứng  

N3, 

T3 

Ghi nhận 

giải pháp 

và chuẩn 

bị cho HĐ 

tại lớp 

Đề xuất giải 

pháp/ TN 

kiểm chứng 

Củng cố, vận 

dụng kiến 

thức 

Padlet, 

Google 

Docs, 

Google 

Forms 

Giải 

pháp/ 

Phương 

án TN 

kiểm 

chứng 

 

Pha 2: Trong giờ học 

2.1. Thực 

hiện giải 

pháp 

Thực 

hiện giải 

pháp/ 

Tiến 

hành TN/ 

giải 

quyết 

nhiệm vụ 

N2, 

N3, 

N4, 

T4 

- Triển 

khai HĐ 

thảo luận, 

thống nhất 

giải pháp 

- Hướng 

dẫn thực 

hiện TN, 

quan sát, 

hỗ trợ qua 

các câu 

hỏi gợi ý 

để thực 

hiện giải 

pháp 

- Tiến hành 

TN  

- Thu thập và 

xử lý số liệu  

- Trình bày 

kết quả bằng 

bảng, sơ đồ 

Dụng cụ 

TN, bảng 

nhóm, PHT 

trực tiếp 

Kết quả 

TN 

2.2. Báo 

cáo, kết 

luận 

Báo cáo 

kết quả 

thảo luận 

N1, 

N2, 

N4, 

- Hướng 

dẫn xử lí 

số liệu 

- Thu thập, xử 

lí số liệu 

PowerPoint, 

Padlet 

Báo cáo 

kết luận 

nhóm 
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Hợp thức 

hóa kiến 

thức 

T5, 

T6 

- Tổ chức 

trình bày, 

phân tích 

kết quả, 

tranh luận 

để ĐG các 

giải pháp 

- Hệ thống 

hóa kiến 

thức 

- Trình bày, 

phân tích ưu 

nhược điểm 

của phương 

án  

- Hệ thống 

hóa kiến thức 

2.3. Vận 

dụng 

Giải 

quyết 

VĐ thực 

tiễn 

V1, 

V2, 

V3 

Giao 

nhiệm vụ 

vận dụng 

kiến thức, 

kĩ năng để 

giải quyết 

VĐ thực 

tiễn 

Vận dụng 

kiến thức VL 

vào giải quyết 

các tình 

huống thực 

tiễn 

Mindmap, 

Google 

Docs, 

PowerPoint, 

Quizzi 

PHT tại 

lớp 

Pha 3: Sau giờ học 

3.1. Vận 

dụng kiến 

thức đã 

học vào 

thực tiễn 

Mở rộng, 

củng cố, 

ứng dụng 

N5, 

V2, 

V3, 

V4, 

V5 

- Giao bài 

tập vận 

dụng, tình 

huống 

thực tế  

- Hướng 

dẫn tự 

học, định 

hướng mở 

rộng nghề 

nghiệp 

- Thực hiện 

bài tập vận 

dụng  

- Trả lời CH 

mở rộng, liên 

hệ thực tế  

- Khám phá 

ứng dụng 

kiến thức vào 

ngành nghề 

LMS, 

Canva, 

Google 

Forms, 

Azota, 

Quizzi 

Bài tập 

vận dụng, 

bài tập 

phản hồi 

cá nhân, 

nhận thức 

nghề 

nghiệp 

3.2. Xác 

định VĐ 

NC mới 

Xác định 

VĐ NC 

tiếp theo  

N1, 

T1 

Giao tình 

huống 

mới, 

hướng dẫn 

HĐ 

Xác định VĐ 

bài học mới 

LMS, 

Padlet, 

Quizzi, 

Google 

Forms 

PHT trực 

tuyến liên 

quan đến 

VĐ bài 

học mới 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

Trong chương này, chúng tôi tập trung làm rõ cơ sở lí luận và thực tiễn của việc 

tổ chức dạy học theo mô hình LHĐN để phát triển NLVL của HS với các nội dung: 

Thứ nhất, xây dựng cấu trúc NLVL với 3 thành tố, mỗi nhóm thành tố NL bao 

gồm các CSHV cụ thể, phản ánh mức độ tìm hiểu kiến thức và khả năng vận dụng 

kiến thức VL vào thực tiễn. NC cũng xây dựng bảng tiêu chí chất lượng CSHV với 4 

mức độ. Đây là cơ sở để thiết kế công cụ ĐG và tổ chức các HĐ học tập phù hợp với 

mục tiêu phát triển NLVL. 

Thứ hai, NC phân tích thực trạng dạy học theo mô hình LHĐN phát triển NLVL 

của HS ở trường phổ thông để xác định nhu cầu, khó khăn và yếu tố ảnh hưởng đến 

quyết định tổ chức dạy học đảo ngược của GV và HS trong quá trình thực hiện CT.  

Thứ ba, từ các phân tích từ cơ sở lí luận và thực tiễn, NC đề xuất 3 biện pháp 

phát triển NLVL qua dạy học theo mô hình LHĐN, trong đó mỗi biện pháp đề cập 

đến việc phát triển một thành tố của NLVL trong các pha của học tập đảo ngược. 

Thứ tư, NC đề xuất quy trình thiết kế việc tổ chức dạy học theo mô hình LHĐN 

phát triển NLVL và tiến trình tổ chức dạy học theo mô hình này. Đây là căn cứ để 

xây dựng các HĐ học tập trong từng pha gắn với bối cảnh thực tiễn và có tính cá nhân 

hóa nhằm phát triển các CHSV của NLVL qua từng HĐ học cụ thể. Mỗi HĐ được 

xác định mục tiêu rõ ràng, vai trò của GV và HS đồng thời tích hợp hệ thống công cụ 

ĐG theo từng pha học tập. 
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CHƯƠNG 3   

THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC PHẦN ĐỘNG LỰC HỌC THEO 

MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VẬT LÍ 

CỦA HỌC SINH 

3.1 Phân tích chương trình Vật lí 10 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 

Trong CTGDPT 2018, môn VL tập trung NC những VĐ cơ bản trong hệ thống 

tri thức VL, đặt nền móng ban đầu cho việc NC những kiến thức tiếp theo của VL. 

Nội dung chủ yếu của CT VL 10 tập trung vào NC về Cơ học, sự dịch chuyển của 

các vật và sự biến dạng của chúng, đồng thời tìm hiểu nguyên nhân của những sự 

biến đổi đó. Nội dung chương trình VL 10 bao gồm các phần: Động học; Động lực 

học; Công, Năng lượng và Công suất; Động lượng; Chuyển động tròn; Biến dạng vật 

rắn. Trong những nội dung trên, kiến thức phần “Động lực học” đóng vai trò quan 

trọng trong NC mối liên hệ giữa chuyển động với sự tương tác giữa các vật; tìm hiểu 

các loại tương tác trong tự nhiên và điều kiện cân bằng của các vật; giải thích nguyên 

nhân của sự thay đổi trạng thái chuyển động hay duy trì trạng thái của các vật. Cấu 

trúc phần Động lực học trong CTGDPT 2018 được mô tả ở Hình 3.1. 

 

Hình 3.1. Cấu trúc phần Động lực học trong chương trình GDPT 2018 

Theo Kế hoạch dạy học, nội dung phần Động lực học được thiết kế ở 2 chương 

“Động lực học” và “Biến dạng vật rắn” theo sách Kết nối tri thức và cuộc sống. 

Chương “Động lực học” bao gồm 10 bài thực hiện trong 18 tiết ở học kỳ I và đầu học 

kỳ II; và Chương “Biến dạng vật rắn” bao gồm 1 bài thực hiện trong 2 tiết ở cuối học 

kỳ II. Thời gian phân phối cụ thể được trình bày ở Bảng 3.1. 
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Bảng 3.1. Kế hoạch dạy học các nội dung kiến thức phần Động lực học 

STT Nội dung Số 

tiết 

Thời gian 

1 Tổng hợp và phân tích lực. Cân bằng lực 2 Học kỳ I 

2 Định luật I Newton 1 

3 Định luật II Newton 2 

4 Định luật III Newton 1 

5 Trọng lực và lực căng 1 

6 Lực ma sát 2 

7 Lực cản và lực nâng 1 

8 Ví dụ giải các bài toán về động lực học 2 

9 Momen lực. Cân bằng của vật rắn 2 Học kỳ II 

10 Thực hành: Tổng hợp lực 2 

11 Khối lượng riêng, áp suất chất lỏng 2 

3.2 Phân tích kiến thức phần Động lực học – Vật lí 10 

a. Phân tích kiến thức về Tổng hợp lực và phân tích lực 

Ở phần Động lực học, HS tiếp cận VĐ bằng các tình huống thực tiễn và yêu cầu 

HS quan sát, dự đoán các lực tác dụng lên vật trong quá trình vật chuyển động để tìm 

hiểu tác dụng của lực đối với sự thay đổi chuyển động của vật. 

b. Phân tích kiến thức về Ba định luật Newton về chuyển động 

- Đối với khái niệm khối lượng, HS tiếp cận khái niệm khối lượng theo con 

đường liên hệ với các định luật Newton. 

- Đối với khái niệm lực, HS được tiếp cận về cách thức tương tác giữa các vật 

và tác động của lực đến sự thay đổi trạng thái chuyển động của vật (khi xét một vật 

chịu tác dụng của nhiều lực). 

c. Phân tích nội dung Một số lực thực tiễn 

- Khi tiếp cận khái niệm lực là đại lượng vector, HS cần xác định điểm đặt, 

phương, chiều và giải thích công thức xác định độ lớn trọng lực. GV có thể tổ chức 

HĐ cho HS xác định trọng tâm của vật, làm TN xác định phương chiều của trọng lực 

và lập luận dựa trên TN sự rơi tự do và Định luật II Newton để xác định trọng lượng. 

Cần làm rõ sự khác nhau giữa trọng lực, trọng lượng và khối lượng.  

- Đối với lực căng dây, HS cần xác định phương, chiều của lực và giải thích các 

tình huống xuất hiện lực căng dây. 

- Lực ma sát: GV cần tổ chức cho HS làm TN khảo sát sự phụ thuộc của lực ma 

sát vào tình trạng bề mặt tiếp xúc, diện tích tiếp xúc và áp lực. Về độ lớn của lực ma 

sát nghỉ, cần dùng TN để làm rõ Fmsn không có giá trị nhất định, độ lớn của nó có thể 

thay đổi để cân bằng với ngoại lực. Fmsn có một giá trị cực đại FM. Khi ngoại lực vượt 
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giá trị đó thì các vật sẽ trượt trên bền mặt của nhau. GV cũng cần làm rõ, Fmst có giá 

trị nhỏ hơn FM bằng TN.  

- Lực cản và lực nâng của chất lưu: GV giới thiệu cho HS hình dạng khí động 

học của ô tô, máy bay để HS nhận ra sự tồn tại của lực cản (không khí hoặc chất lỏng) 

và dự đoán sự phụ thuộc của lực cản vào hình dạng của vật. GV có thể tổ chức cho 

HS thực hiện dự án thiết kế mô hình ứng dụng sức cản không khí hoặc lực nâng của 

chất lỏng. 

d. Phân tích nội dung Moment lực- Cân bằng lực 

Ứng dụng của moment lực trong thực tiễn gắn với kinh nghiệm và trải nghiệm 

của HS khá gần gũi. Do đó, GV có thể tổ chức các HĐ trải nghiệm để HS thông qua 

trải nghiệm của bản thân và đưa ra dự đoán ban đầu. Tại lớp, GV tổ chức cho HS làm 

TN kiểm chứng quy tắc momen lực và xác định điều kiện cân bằng của vật rắn. 

e. Phân tích nội dung Khối lượng riêng – Áp suất chất lỏng 

Trên cơ sở khái niệm lực cản và lực nâng trong chất lưu, HS tiếp cận đến khái 

niệm áp suất chất lỏng, GV có thể sử dụng các câu chuyện lịch sử liên quan đến lực 

đẩy Aschimede để tiếp cận VĐ, từ đó thiết kế HĐ yêu cầu HS xác định khối lượng 

của vật mà không dùng cân.  

3.3  Mục tiêu và tiến trình tổ chức dạy học phần Động lực học – Vật lí 10 

3.3.1. Mục tiêu dạy học phần Động lực học – Vật lí 10 

Trong CTGDPT 2018, phần Động lực học được trình bày với các mạch nội dung 

gắn với các chủ đề: Ba định luật Newton về chuyển động, Một số lực thực tiễn, Cân 

bằng và moment lực, Khối lượng riêng và áp suất chất lỏng. Từ YCCĐ của CT, NC 

xác định mục tiêu học tập của các chủ đề được trình bày ở Bảng 3.2. 

Bảng 3.2. Yêu cầu cần đạt phần "Động lực học" – Vật lý 10 

Nội 

dung 
Yêu cầu cần đạt Mục tiêu 

Mã 

hóa 

1. Ba 

định luật 

Newton 

về 

chuyển 

động 

- Thực hiện TN, sử dụng số liệu cho 

trước để rút ra a tỉ lệ thuận với F và tỉ 

lệ nghịch với m, từ đó rút ra biểu thức 

a = F/m hoặc F = ma (Định luật II 

Newton) 

- Thiết lập được mối quan 

hệ giữa gia tốc mà vật thu 

được với lực tác dụng và 

khối lượng của vật bằng 

TN/ số liệu thu được từ TN 

1.1 

- Phát biểu được Định luật 

II Newton 

1.2 

- Từ kết quả đã có hoặc lập luận dựa 

vào a = F/m, nêu được khối lượng là 

đại lượng đặc trưng cho mức quán 

tính của vật 

- Trình bày được ý nghĩa 

của khối lượng  

1.3 
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- Phát biểu định luật I Newton và 

minh họa bằng ví dụ cụ thể 

- Phát biểu được định luật I 

Newton và lấy ví dụ minh 

họa 

1.4 

- Vận dụng được mối liên hệ đơn vị 

dẫn xuất với 7 đơn vị cơ bản của hệ SI 

- Vận dụng được mối liên 

hệ giữa đơn vị dẫn xuất và 

đơn vị cơ bản 

1.5 

- Nêu được: trọng lực tác dụng lên vật 

là lực hấp dẫn giữa Trái Đất và vật; 

trọng tâm của vật là điểm đặt của 

trọng lực tác dụng vào vật; trọng 

lượng của vật được tính bằng tích khối 

lượng của vật với gia tốc rơi tự do 

- Trình bày được khái niệm 

và đặc điểm của trọng lực, 

trọng lượng, trọng tâm 

1.6 

- Mô tả được bằng ví dụ thực tế lực 

bằng nhau và không bằng nhau 

- Phân tích được ví dụ thực 

tế về các lực cân bằng và 

không cân bằng 

1.7 

- Mô tả được một cách định tính 

chuyển động rơi trong trường trọng 

lực đều khi có sức cản của không khí 

- Mô tả được chuyển động 

rơi trong không khí  

1.8 

- Thực hiện được dự án hay đề tài 

nghiên cứu ứng dụng sự tăng hay 

giảm sức cản không khí theo hình 

dạng của vật 

- Thực hiện được dự án về 

ứng dụng sự tăng, giảm sức 

cản không khí theo hình 

dạng của vật 

1.9 

- Phát biểu được định luật III Newton, 

minh họa bằng ví dụ cụ thể, vận dụng 

định luật III trong một số trường hợp 

đơn giản 

- Phát biểu được định luật 

III Newton, lấy ví dụ minh 

hoạ và vận dụng giải thích 

các tình huống thực tiễn 

1.10 

- Lấy được ví dụ minh họa 

Định luật III Newton 

1.11 

- Giải thích được các tình 

huống thưc tiễn liên quan 

đến Định luật III Newton 

1.12 

2. Một 

số lực 

trong 

thực tiễn 

- Mô tả bằng ví dụ thực tiễn và biểu 

diễn được bằng hình vẽ: Trọng lực; 

Lực ma sát; Lực cản khi một vật 

chuyển động trong nước (hoặc không 

khí); Lực nâng (đẩy lên trên) của 

nước; Lực căng dây 

- Lấy ví dụ và biểu diễn 

được các lực trong thực 

tiễn: Trọng lực, lực ma sát, 

lực cản, lực nâng, lực căng 

dây 

2.1 
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- Giải thích được lực nâng tác dụng 

lên một vật trong nước (hoặc không 

khí) 

- Giải thích được lực nâng 

tác dụng lên vật trong nước 

hoặc không khí 

2.2 

3. Cân 

bằng lực, 

Momen 

lực 

- Dùng hình vẽ, tổng hợp được các lực 

trên một mặt phẳng 

- Tổng hợp được các lực tác 

dụng trên một mặt phẳng 

bằng hình vẽ 

3.1 

- Dùng hình vẽ, phân tích được một 

lực thành các lực thành phần vuông 

góc 

- Phân tích được một lực 

thành các thành phần vuông 

góc bằng hình vẽ 

3.2 

- Thảo luận để thiết kế phương án 

hoặc lựa chọn phương án và thực hiện 

phương án, tổng hợp được hai lực 

đồng quy bằng dụng cụ thực hành 

- Lựa chọn hoặc thiết kế, 

thực hiện được phương án 

TN tổng hợp hai lực đồng 

quy 

3.3 

- Nêu được khái niệm momen lực, 

momen ngẫu lực; Nêu được tác dụng 

của ngẫu lực lên một vật chỉ làm quay 

vật 

- Trình bày được khái niệm 

momen lực, momen ngẫu 

lực; nêu tác dụng của ngẫu 

lực tác dụng lên một vật 

3.4 

- Phát biểu và vận dụng được quy tắc 

momen cho một số trường hợp đơn 

giản trong thực tế 

- Phát biểu được quy tắc 

momen lực; vận dụng giải 

quyết các trường hợp thực 

tế 

3.5 

- Thảo luận để rút ra điều kiện để vật 

cân bằng: lực tổng hợp tác dụng lên 

một vật bằng không và tổng momen 

lực tác dụng lên vật (đối với một điểm 

bất kỳ) bằng không 

- Phát biểu được điều kiện 

cân bằng của vật 

- Phân tích được điều kiện 

cân bằng của vật rắn 

3.6 

 

 

3.7 

- Thảo luận để thiết kế phương án 

hoặc lựa chọn phương án và thực hiện 

phương án, tổng hợp được hai lực 

song song bằng dụng cụ thực hành 

- Thiết kế, thực hiện được 

phương án TN tổng hợp hai 

lực song song 

3.8 

4. Khối 

lượng 

riêng, áp 

suất chất 

lỏng 

- Nêu được khối lượng riêng của một 

chất là khối lượng của một đơn vị thể 

tích chất đó 

- Trình bày được khái niệm 

khối  

lượng riêng 

4.1 

- Thành lập và vận dụng được phương 

trình Δp=ρgΔh trong một số trường 

hợp đơn giản; đề xuất thiết kế được 

mô hình minh họa 

- Thiết lập và vận dụng 

được phương trình 

Δp=ρgΔh trong các trường 

hợp đơn giản 

4.2 
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NC thiết kế nội dung dạy học thành các chủ đề: Tổng hợp và phân tích lực; Ba 

định luật Newton; Một số lực thực tiễn; Cân bằng và momen lực; Khối lượng riêng 

và áp suất chất lỏng. Từ mục tiêu dạy học được xác định từ YCCĐ của CT, các mục 

tiêu được đối chiếu với các CSHV của NLVL nhằm đảm bảo vừa phản ánh yêu cầu 

của CTGDPT vừa gắn với khung NLVL đã xây dựng. NC xác định mục tiêu theo 

NLVL với các CSHV cụ thể cho từng bài và được trình bày cụ thể trong Bảng 1, 2 – 

Phụ lục VIII. Chủ đề “Ba định luật Newton” trong CT bao gồm 9 YCCĐ, được diễn 

đạt thành 12 mục tiêu. Tuy nhiên, trong thiết kế của chúng tôi, nội dung chủ đề này 

chỉ bao gồm 3 bài Định luật I, II và II Newton; nội dung liên quan đến các lực cân 

bằng và không cân bằng được triển khai ở chủ đề “Tổng hợp và phân tich lực” và nội 

dung liên quan đến trọng lực, trọng lượng được triển khai trong chủ đề “Một số lực 

thực tiễn”. Do đó, các mục tiêu 1.6 đến 1.9 được trình bày trong các chủ đề đã nêu. 

Thiết kế tiến trình dạy học chủ đề “Ba định luật Newton”- phần Động lực học theo mô hình 

Lớp học đảo ngược phát triển năng lực vật lí của học sinh 

3.3.2. Phát triển năng lực vật lí qua các pha của tiến trình tổ chức dạy học 

Dựa trên ba biện pháp trình bày ở chương 2 và tiến trình tổ chức dạy học theo 

mô hình LHĐN phát triển NLVL, NC thiết kế HĐ của pha trước khi đến lớp bao 

gồm chuyển giao nhiệm vụ qua tình huống, phát hiện VĐ và đề xuất dự đoán hoặc 

giả thuyết. Ở pha trong giờ học, HS thực hiện giải pháp, thảo luận để rút ra kết luận, 

báo cáo kết quả thảo luận và vận dụng kiến thức vào các tình huống thực tiễn tương 

tự. Ở pha sau giờ học, HS vận dụng kiến thức để giải quyết các tình huống thực tiễn 

hoặc mở rộng sang VĐ mới. Do đó, chuỗi các HĐ dạy học trong từng bài học được 

thiết kế dựa trên tiến trình đề xuất ở mục 2.5.2 với tên gọi từng HĐ được gắn liền với 

các HĐ trong tiến trình. Các HĐ của GV và HS được thiết kế nhằm tạo điều kiện cho 

HS thể hiện CSHV. Đồng thời, hệ thống tiêu chí chất lượng với bốn mức độ được sử 

dụng như chuẩn mực tham chiếu để thiết kế công cụ KTĐG cho từng pha học tập, 

qua đó phản ánh mức độ tiến bộ và sự phát triển NLVL của HS. Như vậy cấu trúc 

NLVL và hệ thống tiêu chí chất lượng không chỉ đúng vai trò khung lí thuyết mà còn 

định hướng xuyên suốt việc thiết kế và tổ chức dạy học phần Động lực học theo mô 

hình LHĐN. NC thiết kế tiến trình tổ chức HĐ dạy học theo mô hình LHĐN cho các 

chủ đề, trong đó tiến trình dạy học chủ đề “Ba định luật Newton” và định hướng phát 

triển các CSHV của NLVL được trình bày ở Bảng 3.3. Kế hoạch dạy học các bài học 

còn lại được trình bày ở Phụ lục X. Các PHT sử dụng ở pha trong giờ học được trình 

bày cụ thể trong kế hoạch dạy học của từng bài. HLS sử dụng trong các pha trực tuyến 

(trước khi đến lớp và sau giờ học) được trình bày ở Phụ lục XI. Các HLS liệu sử dụng 

trong 3 pha dạy học theo mô hình LHĐN trình bày ở Phụ lục IX. 
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Bảng 3.3. Tiến trình hoạt động tìm tòi khám phá chủ đề "Ba định luật Newton" phát triển NLVL theo mô hình LHĐN 

Nội dung Pha Hoạt động Mục tiêu phát triển NLVL Công cụ 

1. Định 

luật I 

Newton – 

Quán tính 

Trước khi 

lên lớp 

1.1 Xác định VĐ: Xem các video 

về chuyển động của quả bóng được 

ném ra từ xe trượt đang chuyển 

động đều  

T1. Nhận ra VĐ liên quan đến lực và trạng thái 

chuyển động khi quan sát hiện tượng; và đăt CH phù 

hợp nhờ kết nối tri thức và kinh nghiệm đã có 

Video 

Trước khi 

lên lớp 

1.2. Đặt CH/Phát biểu VĐ: Lực có 

phải là nguyên nhân làm cho vật 

chuyển động và duy trì chuyển 

động của vật hay không 

T2. Đưa ra dự đoán về quy luật chuyển động của vật 

sau khi thôi tác dụng lực (hoặc khi hợp lực tác dụng 

lên vật bằng không) dựa trên kinh nghiệm bản thân 

PHT trực 

tuyến 

Trước khi 

lên lớp 

1.3. Thu thập và xử lí thông tin N3 Mô tả được chuyển động của viên bi trên máng 

nghiêng; 

N4. Giải thích được mối quan hệ giữa lực và quán tính  

PHT trực 

tuyến 

Trước khi 

lên lớp 

1.4. Đề xuất giải pháp T3. Thiết kế được phương án TN tìm hiểu Định luật I 

Newton (mô tả cách bố trí thí nghiệm, xác định đại 

lượng cần quan sát, và nêu cách thu thập dữ liệu) 

PHT trực 

tuyến 

Tại lớp 2.1. Thực hiện giải pháp 

Thực hiện TN tìm hiểu về quán tính 

và Định luật I Newton (Thí nghiệm 

Gallile) 

N3 Mô tả được chuyển động của viên bi trên máng 

nghiêng; so sánh quãng đường và độ cao viên bi đạt 

được 

N4. Giải thích được mối quan hệ giữa lực và quán tính 

T4. Thực hiện được TN tìm hiểu định luật I Newton 

và quán tính 

PHT tại 

lớp 
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T4. Thu thập được số liệu và phân tích chuyển động 

của viên bi 

Tại lớp 2.2. Báo cáo, kết luận N1. Phát biểu được định luật I Newton 

N1. Trình bày được khái niệm quán tính 

N4. Giải thích được mối quan hệ giữa lực và quán tính 

T5. Trình bày được kết quả TN và rút ra nhận xét 

T6. Đánh giá hạn chế của quá trình TN 

PHT tại 

lớp 

Tại lớp 2.3. Vận dụng V1. Giải thích được các tình huống thực tiễn liên quan 

đến Định luật I Newton 

V3. Đề xuất được phương án giữ vật trên xe không bị 

văng đi và vận dụng vào vào thực tiễn 

V5 Giải thích được nguyên nhân gây tai nạn giao 

thông liên quan đến quán tính và đề xuất cách ứng xử 

phù hợp trong tham gia giao thông 

PHT tại 

lớp 

Sau khi lên 

lớp 

3.1. Vận dụng kiến thức đã học 

vào thực tiễn 

V2 Lấy được ví dụ về quán tính hoặc giải thích được 

ứng quán tính trong đời sống  

V3 Đánh giá được sự ảnh hưởng, tầm quan trọng của 

quán tính trong đời sống 

V5 Giải thích được nguyên nhân gây tai nạn giao 

thông liên quan đến quán tính và đề xuất cách ứng xử 

phù hợp trong tham gia giao thông 

PHT trực 

tuyến 

Sau khi lên 

lớp 

3.2. Xác định VĐ NC mới T1. Đặt được câu hỏi liên quan đến vấn đề an toàn 

giao thông 

PHT trực 

tuyến 
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V2 Lấy được ví dụ về quán tính hoặc giải thích được 

ứng quán tính trong đời sống  

2. Định 

luật II 

Newton 

Trước khi 

lên lớp 

1.1. Trải nghiệm đặt VĐ: Trải 

nghiệm đẩy xe hàng trong siêu thị, 

ghi lại nhận xét về sự thay đổi tốc 

độ xe trong hai trường hợp 

N1. Nhận biết được sự xuất hiện của lực; ảnh hưởng 

của lực và khối lượng đến sự thay đổi chuyển động 

khi đẩy xe hàng trong chuyển động 

N1. Trình bày được yếu tố ảnh hưởng đến sự thay đổi 

vận tốc của vật nhanh hay chậm 

PHT ghi 

nhận dự 

đoán của 

HS 

Trước khi 

lên lớp 

1.2. Đặt CH/ hoặc đề xuất dự 

đoán/ giả thuyết: Gia tốc mà vật 

thu được phụ thuộc như thế nào vào 

lực tác dụng và khối lượng của vật 

T1. Nhận ra và đặt CH liên quan đến mối liên hệ giữa 

lực, khối lượng và gia tốc. 

T2. Đưa ra được dự đoán về mối liên hệ giữa lực, khối 

lượng và gia tốc 

Câu trả lời 

trên hệ 

thống 

Trước khi 

lên lớp 

1.3. Thu thập và xử lí thông tin N3. Liên hệ được sự xuất hiện của gia tốc dưới tác 

dụng của lực 

N4. So sánh, phân tích sự thay đổi chuyển động 

(nhanh hay chậm) của xe hàng trong trường hợp: (1) 

cùng lực đẩy nhưng khác khối lượng; (2) cùng khối 

lượng nhưng khác lực đẩy) 

N4. Giải thích được mối liên hệ giữa lực, khối lượng 

và gia tốc trong chuyển động 

T2. Đưa ra được dự đoán về mối liên hệ giữa lực, khối 

lượng và gia tốc 

PHT 1.3  

Trước khi 

lên lớp 

1.4. Đề xuất giải pháp N3. Liên hệ được sự xuất hiện của gia tốc dưới tác 

dụng của lực 

PHT số 1 

và 2 
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T3. Thiết kế được phương án TN tìm hiểu mối liên hệ 

a với F và m 

Tại lớp 2.1. Thực hiện giải pháp N2. Thiết lập được mối quan hệ giữa gia tốc mà vật 

thu được với lực tác dụng và khối lượng của vật bằng 

TN/ số liệu thu được từ TN 

N4. Giải thích được mối liên hệ giữa lực, khối lượng 

và gia tốc trong chuyển động 

T4. Thực hiện được kế hoạch tìm hiểu định luật II 

T4. Thu thập và xử lí được số liệu để rút ra kết luận 

về định luật II Newton 

PHT tại 

lớp (1, 2, 3, 

4) 

Tại lớp 2.2. Báo cáo, kết luận N1. Phát biểu được định luật II Newton 

N1. Trình bày được ý nghĩa của khối lượng 

N2. Thiết lập một số đơn vị dẫn xuất từ các đơn vị cơ 

bản 

N4. Giải thích được mối liên hệ giữa lực, khối lượng 

và gia tốc trong chuyển động  

T5. Trình bày được kết quả TN và rút ra nhận xét 

T6. ĐG quá trình thực hiện và các hạn chế khi tiến 

hành TN 

 

Sau giờ lên 

lớp 

2.3. Vận dụng V1. Giải quyết được các bài toán thực tiễn liên quan 

đến Định luật II Newton 

V2. Vận dụng được định luật II Newton để giải thích 

các tình huống thực tiễn 

Quizzi 
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V2. Đánh giá được ảnh hưởng của cơ sở hạ tầng sân 

bay đến sức chứa máy bay, tiềm năng khai thác sân 

bay 

Tại lớp (tiết 

2) + Sau khi 

lên lớp 

3.1. Vận dụng kiến thức đã học 

vào thực tiễn 

V3. Đánh giá ảnh hưởng của lực và khối lượng đến 

chuyển động trong tình huống thực tiễn và đề xuất giải 

pháp cải thiện hiệu quả vận hành. 

V5. Nêu được giải pháp nâng hạng tàu bay vẫn đảm 

bảo vệ thiện nhiên, thích ứng với biến đổi khí hậu; có 

hành vi và thái độ hợp lí nhằm phát triển bền vững 

PHT trực 

tuyến 

Sau khi lên 

lớp 

3.2. Vẽ sơ đồ tư duy Tổng kết kiến thức bài học  

3. Định 

luật III 

Newton 

Trước khi 

lên lớp 

1.1. Tình huống đặt VĐ: Quan sát 

video về VĐV bơi lội thực hiện kĩ 

năng lật ngược, hướng dẫn chèo 

SUP, tương tác giữa hai phi hành 

gia trong tàu vũ trụ 

N1. Trình bày và minh họa được đặc điểm của cặp lực 

– phản lực xuất hiện trong các tình huống thực tiễn 

quan sát được 

 

Video 

Trước khi 

lên lớp 

1.2. Đặt CH/ đề xuất dự đoán: Cặp 

lực – phản lực xuất hiện trong tương 

tác giữa hai vật có đặc điểm gì 

T2. Đưa ra được dự đoán về mối liên hệ giữa lực và 

phản lực (không tồn tại riêng lẽ) 

T1. Nhận ra và đặt câu hỏi liên quan đến sự tồn tại và 

xuất hiện của các lực tương tác 

PHT trực 

tuyến 

Trước khi 

lên lớp 

1.3 Thu thập và xử lí thông tin N1. Chỉ ra được đặc điểm về điểm đặt, phương, chiều 

của phản lực bằng cách vẽ hình biểu diễn phản lực 

trong một số trường hợp 

PHT trực 

tuyến 
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N1. Trình bày đặc điểm của cặp lực – phản lực 

N3. Chỉ ra được sự xuất hiện của phản lực dựa trên 

tác dụng làm biến dạng hoặc làm biến đổi chuyển 

động của lực 

T2. Đưa ra được dự đoán về đặc điểm hoặc mối liên 

hệ giữa lực và phản lực  

Trước khi 

lên lớp 

1.4. Đề xuất giải pháp T3. Thiết kế được phương án TN kiểm tra mối liên hệ 

giữa phương, chiều và độ lớn của lực và phản lực (bao 

gồm trường hợp lực tiếp xúc và không tiếp xúc) 

PHT trực 

tuyến 

Tại lớp 2.1. Thực hiện giải pháp  N1. Chỉ ra được đặc điểm về điểm đặt, phương, chiều 

của phản lực bằng cách vẽ hình biểu diễn phản lực 

trong một số trường hợp 

N4. Giải thích được sự tương tác giữa các vật theo cặp 

lực-phản lực bằng ngôn ngữ VL 

T4. Tiến hành TN để kiểm tra mối liên hệ giữa 

phương, chiều và độ lớn của lực và phản lực 

PHT tại 

lớp 

Tại lớp 2.2. Báo cáo, kết luận N1. Chỉ ra được đặc điểm về điểm đặt, phương, chiều 

của phản lực bằng cách vẽ hình biểu diễn phản lực 

trong một số trường hợp 

N1. Phát biểu được định luật III Newton và viết hệ 

thức của định luật 

N1. Trình bày đặc điểm của cặp lực – phản lực 

N1. Phân biệt được hai lực cân bằng và trực đối 

PHT tại 

lớp 
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T5. Trình bày được kết quả TN và rút ra nhận xét 

T6. ĐG quá trình thực hiện và đề xuất VĐ NC tiếp 

theo (thiết kế mô hình minh họa tương tác lực trong 

môi trường nước) 

Tại lớp 2.3. Vận dụng V1. Giải thích được các tình huống thực tiễn liên quan 

đến Định luật III Newton 

V2. Lấy được ví dụ minh họa và giải thích được các 

hiện tượng thực tiễn liên quan đến Định luật III 

Newton 

PHT tại 

lớp 

Sau khi lên 

lớp 

3.1. Vận dụng kiến thức vào thực 

tiễn 

V2. Lấy được ví dụ minh họa và giải thích được các 

hiện thực tiễn liên quan đến Định luật III Newton 

V3. Đánh giá ảnh hưởng của lực và phản lực trong các 

tình huống thực tế như va chạm ô tô, thể thao đối 

kháng, và đề xuất giải pháp giảm thiểu chấn thương. 

V5. Phân tích ứng dụng của định luật III trong đời 

sống (đẩy thuyền, đi bộ, tên lửa) và đề xuất hành vi 

phù hợp. 

PHT trực 

tuyến 
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3.3.3. Tiến trình tổ chức dạy hoc bài Định luật I Newton 

I. Mục tiêu 

1. Về kiến thức 

- Định luật I Newton 

- Quán tính và khối lượng 

2. Năng lực vật lí (như trình bày ở Bảng 3.3) 

II. Thiết bị và học liệu 

1. Giáo viên 

- Thiết kế các HĐ trực tuyến trên Google Classroom 

Link lớp học (Mã lớp học: ivuqi5jr) 

https://classroom.google.com/c/NzExNjU3MjUyNDk2?cjc=ivuqi5jr 

Trước giờ lên lớp:  

https://classroom.google.com/w/NzExNjU3MjUyNDk2/tc/NzExNjUyMTk5OTYw  

Sau giờ lên lớp: 

https://classroom.google.com/w/NzExNjU3MjUyNDk2/tc/NzExNjYxNTAyNDAx  

- PHT trực tuyến: Trình bày ở Phụ lục XI 

- Trò chơi: Mảnh ghép bài học 

- Phiếu học tập 1, 2, 3, 4 

2. Học sinh 

- Xem video bài giảng và hoàn thiện PHT trước khi đến lớp 

III. Tiến trình tổ chức dạy học 

1. Xác định chuỗi các hoạt động dạy học và mạch phát triển nội dung 

Hoạt 

động 

Nội dung hoạt động (Thời gian 

HĐ trong giờ học) 

Phương pháp, kỹ 

thuật tổ chức 

Căn cứ đánh 

giá 

Trước khi đến lớp 

1.1 

1.2  

Tình huống đặt VĐ và dự đoán Trực tuyến (HĐ 1.1 

và 1.2 trên Google 

Classroom) 

Câu trả lời 

trên Google 

Classroom 

1.3 

1.4 

Hình thành kiến thức về Định luật 

I Newton và quán tính 

Trực tuyến (HĐ 

1.3, 1.4 trên Google 

Classroom) 

PHT HĐ 1.4 

Trong giờ học 

1  Tổng kết kiến thức tự học (8 

phút)  

Trình bày kết luận về TN Galile 

(7 phút) 

Trò chơi  

Dạy học theo nhóm 

 

PHT số 1  

 2.1 Tìm hiểu TN Định luật I (10 

phút) 

Dạy học theo nhóm PHT số 2 

https://classroom.google.com/c/NzExNjU3MjUyNDk2?cjc=ivuqi5jr
https://classroom.google.com/w/NzExNjU3MjUyNDk2/tc/NzExNjUyMTk5OTYw
https://classroom.google.com/w/NzExNjU3MjUyNDk2/tc/NzExNjYxNTAyNDAx
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2.2 Tổng kết Định luật I Newton và 

quán tính (10 phút) 

Dạy học theo nhóm PHT số 3 

2.3 Vận dụng (10 phút) Dạy học theo nhóm PHT số 4 

Sau giờ học 

 3.1 Vận dụng kiến thức vào thực tiễn Trực tuyến (PHT 

online) 

PHT trực 

tuyến 

3.2 Xác định VĐ NC mới Trực tuyến  

2. Tổ chức các hoạt động dạy học cụ thể 

2.1. Pha 1: Trước khi lên lớp 

2.1.1. Hoạt động 1.1. và 1.2: Tình huống đặt vấn đề và Dự đoán 

a. Mục tiêu 

- Kích hoạt kinh nghiệm của HS, bộc lộ quan niệm ban đầu về mối quan hệ giữa 

lực và chuyển động. 

- Các mục tiêu về NLVL như trình bày ở Bảng 3.3 

b. Tổ chức thực hiện 

- Chuyển giao nhiệm vụ: GV gửi Phiếu dặn dò qua nhóm Zalo để triển khai 

nhiệm vụ  

PHIẾU DẶN DÒ NHIỆM VỤ TRƯỚC KHI ĐẾN LỚP 

BÀI: ĐINH LUẬT I NEWTON 

I. Mỗi HS truy cập lớp học truyến tại link (Mã lớp học: ivuqi5jr) 

https://classroom.google.com/c/NzExNjU3MjUyNDk2?cjc=ivuqi5jr  

II. Xem tình huống xuất phát trên Google Classroom (Hoạt động 1: Tình huống 

Đặt vấn đề) 

III. Trả lời câu hỏi ở Hoạt động 1.2: Dự đoán 

1. (T2) Theo em, trong TN, chuyển động của xe trượt đang là chuyển động gì 

(thẳng đều hay thẳng biến đổi đều)? 

2. (T2) Theo em, khi quả bóng được ném lên từ xe, xét trên phương ngang (phương 

chuyển động của xe) có lực nào tác dụng vào quả bóng hay không? 

3. (T2) Theo em, vận tốc của quả bóng khi được ném lên từ xe bao gồm những 

thành phần nào? 

4. (T2) Dự đoán vì sao quả bóng rơi trở lại vào xe trượt mặc dù xe đang chuyển 

động? 

5. (T2) Điều gì xảy ra nếu xe tăng tốc hoặc giảm tốc trong quá trình bóng bay lên? 

IV. Xem video bài giảng ở Hoạt động 1.3 và hoàn thành phiếu học tập 1.3 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetHxPcxCjELWMJFx4iaxb7vUePI

fnPK1KUHdfNkcguK4HuxQ/viewform?usp=sf_link  

V. Hoàn thành Phiếu học tập 1.4 theo link: 

https://classroom.google.com/c/NzExNjU3MjUyNDk2?cjc=ivuqi5jr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetHxPcxCjELWMJFx4iaxb7vUePIfnPK1KUHdfNkcguK4HuxQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetHxPcxCjELWMJFx4iaxb7vUePIfnPK1KUHdfNkcguK4HuxQ/viewform?usp=sf_link


103 
 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5CHLj-

uIEm30zIEVeF2JnjzDva0jbEOXZFFu3q019sOgVkg/viewform?usp=header  

VI. Thời hạn hoàn thành: Trước 24h thứ 3 ngày 17/11/2023 

VII. Mỗi HS sau khi hoàn thành Phiếu học tập, ghi lại 1-2 câu hỏi còn thắc mắc 

để trình bày trước lớp, ghi lại câu hỏi vào vở để giải đáp trong buổi học tại lớp 

- Thực hiện nhiệm vụ: HS truy cập vào link Google Classroom, thực hiện các 

nhiệm vụ trên Hoạt động 1 và 2 

- Báo cáo, thảo luận: Dự đoán của HS về tính chất chuyển động của quả bóng 

sau khi được ném lên từ xe trượt. 

- Kết luận: Mối liên hệ giữa lực và chuyển động 

2.1.2. Hoạt động 1.3 và 1.4: Hình thành kiến thức định luật I Newton và quán tính 

a. Mục tiêu: Như trình bày ở Bảng 3.3 (Bài Định luật I Newton) 

b. Tổ chức thực hiện 

- Chuyển giao nhiệm vụ: GV yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ theo Phiếu dặn dò 

(mục IV và V) – Hoạt động 1.3 và 1.4 trên Google Classroom. 

- Thực hiện nhiệm vụ: HS truy cập vào link Google Classroom để xem video 

bài giảng; tự học, tự NC, đọc SGK hoặc tìm hiểu thêm thông tin; hoàn thành PHT 1.3 

và 1.4. 

- Báo cáo: HS thực hiện nhiệm vụ cá nhân khi xem video và trả lời PHT. 

- Kết luận, nhận đinh:  GV tổng kết quá trình HS tham gia HĐ, ghi lại các VĐ 

thắc mắc của HS. 

2.2. Pha 2: Trong giờ học 

2.2.1. Hoạt động 1: Tổng kết kiến thức tự học và kết luận về TN Gallile 

a. Mục tiêu 

- Tổng kết kết quả tự học về định luật I Newton và quán tính 

- N3. Mô tả được chuyển động của viên bi trên máng nghiêng 

- N4. So sánh quãng đường và độ cao viên bi đạt được trong các trường hợp 

thay đổi góc nghiêng 

- T5. Nhận xét về tính chất chuyển động của vật khi tổng hợp lực tác dụng lên 

vật bằng 0 

b. Tổ chức thực hiện 

- Chuyển giao nhiệm vụ:  

+ Tổng kết kiến thức tự học: HS làm việc theo nhóm. Các nhóm nhận các mảnh 

ghép tương ứng với các nội dung tự học, lần lượt trả lời các câu hỏi trong mỗi mảnh 

ghép. Sau khi hoàn thành mảnh ghép, các nhóm trình bày sản phẩm và nêu câu hỏi 

thắc mắc sau khi hoàn thành PHT online 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5CHLj-uIEm30zIEVeF2JnjzDva0jbEOXZFFu3q019sOgVkg/viewform?usp=header
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5CHLj-uIEm30zIEVeF2JnjzDva0jbEOXZFFu3q019sOgVkg/viewform?usp=header
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PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TỰ HỌC 

BÀI: ĐỊNH LUẬT I NEWTON 

1. Sau khi hoàn thành PHT online, các em có vấn đề gì còn thắc mắc 

2. Tự đánh giá mức độ nhận thức về Định luật I Newton của bản thân về sau 

khi hoàn thành các nhiệm vụ trên Padlet theo thang điểm từ 1 đến 4; trong 

đó: 

1 - hoàn toàn không tự thực hiện được;  

2 – thực hiện được nhưng chưa hoàn chỉnh, còn thiếu sót nhiều chỗ; 

3- thực hiện được nhờ thảo luận với nhóm hoặc hỗ trợ của GV;  

4 – Tự thực hiện được hoàn chỉnh, đầy đủ, đúng yêu cầu. 

STT 

trong 

DS 

Phát biểu 

được Định 

luật I 

Newton 

Nêu được 

khái niệm 

quán tính 

Phát hiện được 

lực không phải là 

nguyên nhân của 

chuyển động 

Giải thích được 

các tình huống 

liên quan đến 

quán tính 
 

+ Chia lớp thành 8 nhóm, yêu cầu HS hoàn thành PHT số 1  

PHIỀU HỌC TẬP SỐ 1 

BÀI ĐỊNH LUẬT I NEWTON 

Câu 1 (N3). Thả viên bi từ độ cao h1 ở máng 1, mô tả chuyển động của viên bi trên 

máng 2. So sánh độ cao h2 mà viên bi đạt được khi lên máng 2 so với h1. Giải thích? 

Câu 2 (N4) Nếu giảm góc nghiêng α ở máng 2, so sánh quãng đường đi được trong 

trường hợp này so với trường hợp đầu 

Câu 3 (N4) Nếu để máng 2 nằm ngang, so sánh quãng đường viên bi lăn được trong 

trường hợp này (so với các trường hợp trên)? 

Câu 4 (T2) Nếu bỏ qua ma sát, viên bi chịu tác dụng của những lực nào? Có nhận 

xét gì về lực tổng hợp tác dụng lên vật? Lúc này viên bi lăn như thế nào? 

Câu 5 (N4) Qua TN này, ta rút ra được nhận xét gì? 

- Thực hiện nhiệm vụ:  

+ Các nhóm nhận các mảnh ghép, sắp xếp để được hình hoàn chỉnh 

+ HS thực hiện nhiệm vụ theo nhóm dựa trên kiến thức đã học được từ bài giảng 

trực tuyến trước khi đến lớp và PHT online; thảo luận và trả lời PHT số 1 

- Báo cáo, thảo luận:  

+ HS hoàn thành sản phẩm ghép hình để tổng hợp kiến thức; nêu câu hỏi thắc 

mắc và tự đánh giá kết quả tự học của bản thân. 

+ Đại diện 2 nhóm trình bày câu trả lời của PHT số 1 

- Kết luận: Nội dung tự học về Định luật I Newton và Quán tính 
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2.2.2 Hoạt động 2.1. Thực hiện giải pháp - TN tìm hiểu Định luật I Newton 

a. Mục tiêu: như trình bày ở Bảng 3.3 

b. Tổ chức thực hiện 

- Chuyển giao nhiệm vụ: HS làm việc theo nhóm hoàn thành PHT số 2  

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2 

BÀI ĐỊNH LUẬT I NEWTON 

Làm việc nhóm, xem video TN tìm hiểu Định luật I Newton và trả lời các CH: 

Link: https://phet.colorado.edu/sims/html/forces-and-motion-basics/latest/forces-and-

motion-basics_all.html  

1. (N3) Trong TN trên, khi người tác động lực vào xe, tốc độ xe thay đổi như thế nào? 

2. (N4) Phân tích các lực tác dụng lên xe trong trường hợp người còn đẩy xe. Khi thôi 

tác dụng lực, hợp lực tác dụng lên xe có đặc điểm gì? 

3. (T4) Khi thôi tác dụng lực đẩy; quan sát, ghi lại tốc độ của xe và nhận xét 

- Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện nhiệm vụ theo nhóm, quan sát video; thảo 

luận và trả lời PHT số 2 

- Báo cáo thảo luận: Đại diện 2 nhóm trình bày câu trả lời của PHT số 2 

- Kết luận: Định luật I Newton 

2.2.3. Hoạt động 2.2. Báo cáo, thảo luận - Định luật I Newton và quán tính 

a. Mục tiêu: như trình bày ở Bảng 3.3 

b. Tổ chức thực hiện 

- Chuyển giao nhiệm vụ: HS làm việc theo nhóm thực hiện nhiệm vụ triển khai 

theo PHT số 3 

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3 

BÀI ĐỊNH LUẬT I NEWTON 

1. (N1) Phát biểu Định luật I Newton 

https://phet.colorado.edu/sims/html/forces-and-motion-basics/latest/forces-and-motion-basics_all.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/forces-and-motion-basics/latest/forces-and-motion-basics_all.html
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2. (N1) Phát biểu định nghĩa quán tính 

3. (T5) Từ thí nghiệm trên, rút ra nhận xét về mối quan hệ giữa lực và quán tính 

4. (T6). Theo em, nếu tiến hành thí nghiệm trong thực tế sẽ gặp những khó khăn nào? 

5. (T6) Đề xuất phương án cải tiến thí nghiệm trong điều kiện thực tiễn. 

- Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện nhiệm vụ và hoàn thành PHT số 3 

- Báo cáo thảo luận: Đại diện các nhóm dán, trình bày kết quả; các nhóm còn 

lại nhận xét, thảo luận và bổ sung ý kiến 

- Kết luận: GV cùng HS tổng kết kết quả làm việc nhóm, tổng kết kiến thức 

Định luật I Newton và quán tính 

2.2.4. Hoạt động 2.3: Vận dụng định luật I Newton vào giải quyết các tình huống 

thực tiễn (KTDH: Đóng vai) 

a. Mục tiêu: như trình bày ở Bảng 3.3 

b. Tổ chức thực hiện 

- Chuyển giao nhiệm vụ: HS bốc thăm để chọn các tình huống giải quyết: 

+ Tình huống 1: (V3, V5) Đề xuất phương án giữ vật trên xe mà không bị rơi 

khi xe trượt xuống mặt phẳng nghiêng. Liên hệ thực tế khi tham gia giao thông 

+ Tình huống 2: (V1) Khi ngồi trên ô tô, tàu lượn cao tốc hoặc máy bay, hành 

khách luôn được nhắc thắt dây an toàn. Hãy giải thích điều này. 

+ Tình huống 3: (V1, V5) Tại sao khi thắng gấp, xe không dừng lại ngay. Hãy 

giải thích điều này và liên hệ đến quy định về khoảng cách an toàn tối thiểu khi tham 

gia giao thông 

Tốc độ lưu hành (km/h) Khoảng cách an toàn tối thiếu (m) 

> 60 35 

80 55 

100 70 

120 100 

 + Tình huống 4 (V3): Một hành khách đang ngồi trên xe bus chuyển động về 

phía trước. Điều gì xảy ra với hành khách nếu xe đột ngột rẽ sang phải. Giải thích. 

 + Tình huống 5 (V3, V5): Luật giao thông đường bộ quy định khoảng cách an 

toàn tối thiểu của hai xe khi tham gia giao thông như sau. Hãy giải thích vì sao khi 

tốc độ lưu hành càng lớn thì khoảng cách an toàn tối thiểu càng tăng. 

- Thực hiện nhiệm vụ:  

 + Thảo luận nhóm và giải quyết tình huống đã bốc thăm được 

 + Đóng vai và trình bày giải pháp của nhóm  

- Báo cáo, thảo luận: báo cáo nhóm về kết quả giải quyết tình huống 

- Kết luận: Vận dụng định luật I Newton, quán tính vào các tình huống thực tiễn 

2.3. Pha 3: Sau giờ học 

2.3.1. Hoạt động 3.1: Vận dụng kiến thức vào thực tiễn 

a. Mục tiêu: như trình bày ở Bảng 3.3 
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b. Tổ chức thực hiện 

- Chuyển giao nhiệm vụ: 

+ HS làm việc nhóm tại nhà, thực hiện hai nhiệm vụ sau: 

* Nhiệm vụ 1: HS thực hiện TN như hướng dẫn và trả lời câu hỏi: 

+ (V3) Tại sao khi xe trượt xuống dốc và bị cản ở cuối dốc thì vật nhỏ bị văng 

về phía trước? 

+ (V3) Làm sao để giữa cho vật trên xe không bị văng đi 

+ (V4, V5) Giải thích bằng lập luận khoa học vì sao người trên xe cần cài dây 

an toàn; Phân tích mức độ rủi ro có thể xảy ra nếu không cài dây an toàn; Đề xuất các 

khuyến nghị an toàn cho bản thân và người khác khi tham gia giao thông; Trình bày 

kết quả dưới dạng poster 

* Nhiệm vụ 2 (V2): HS thực hiện TN như hướng dẫn: rút tờ giấy đặt dưới đáy 

ly trong hai trường hợp rút từ từ và giật mạnh tờ giấy. Quan sát và giải thích hiện 

tượng 

- Thực hiện nhiệm vụ: HS quay video làm việc nhóm tại nhà; ghi lại kết quả làm 

việc nhóm và nộp qua zalo 

- Báo cáo, thảo luận: nộp video TN tại nhà kèm trả lời và nhận xét trong mỗi 

nhiệm vụ; nộp bài và đặt CH (nếu có) với GV 

- Kết luận: Vận dụng kiến thức Định luật I Newton vào giải quyết các tình huống 

thực tiễn 

2.3.2. Hoạt động 3.2: Xác định VĐ NC mới 

a. Mục tiêu: như trình bày ở Bảng 3.3 

b. Tổ chức thực hiện 

- Chuyển giao nhiệm vụ: Thực hiện nhiệm vụ HĐ 3.2 trên Google Classroom 

- Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện nhiệm vụ cá nhân trên Google Classroom 

- Báo cáo, thảo luận: Câu trả lời của HS được ghi nhận trên hệ thống 

- Kết luận: củng cố nội dung bài học và đề xuất VĐ NC mới 

3.3.4. Tiến trình tổ chức dạy hoc bài Định luật II Newton 

I. Mục tiêu 

1. Về kiến thức 

- Định luật II Newton 

- Ý nghĩa khối lượng 

2. Năng lực Vật lí: như trình bày ở Bảng 3.3 (Bài Định luật II Newton) 

II. Thiết bị và học liệu 

- Thiết kế các HĐ trực tuyến trên Google Classroom 

+ Link lớp học (Mã lớp học: ivuqi5jr) 

https://classroom.google.com/c/NzExNjU3MjUyNDk2?cjc=ivuqi5jr  

+ Trước giờ lên lớp:  

https://classroom.google.com/w/NzExNjU3MjUyNDk2/tc/NzExNjY3NzEwNjkw  

https://classroom.google.com/c/NzExNjU3MjUyNDk2?cjc=ivuqi5jr
https://classroom.google.com/w/NzExNjU3MjUyNDk2/tc/NzExNjY3NzEwNjkw
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+ Sau giờ lên lớp:  

https://classroom.google.com/w/NzExNjU3MjUyNDk2/tc/NzA2MDUwMTUyNzMx 

- Phiếu học tập tại lớp (tiết 1 và 2) 

 

 

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2 

KHẢO SÁT SỰ PHỤ THUỘC CỦA GIA TỐC VÀO KHỐI LƯỢNG 

I. Trả lời câu hỏi 

1. (N2) Trình bày công thức tính gia tốc của xe trượt theo vE, vF trong TN 

2. (T2) Dự đoán mối quan hệ giữa a và khối lượng xe trượt 

II. (T4) Dựa vào số liệu trên video, tính các giá trị vE, vF và a trong mỗi trường 

hợp thay đổi khối lượng của xe 

Chiều dài tấm cản quang d = 4,95mm 

Khoảng cách giữa hai cổng quang s = 0,45m 

KL treo 

vào dây 

(g) 

Lực 

kéo F 

(N) 

KL xe 

trượt m 

(g) 

tE (ms) tF (ms) vE 

(m/s) 

vF 

(m/s) 

a 

(m/s2) 

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1 (Hoạt động nhóm) 

KHẢO SÁT SỰ PHỤ THUỘC CỦA GIA TỐC VÀO LỰC TÁC DỤNG 

I. Trả lời câu hỏi (Trên Google Classroom) 

1. (T3) Thí nghiệm tăng lực tác dụng lên xe bằng cách nào? Khối lượng gia 

trọng thêm vào sau mỗi lần đo là bao nhiêu? 

2. (T3) Với chiều dài tấm cản quang d và thời gian đo được khi tấm cản quang 

đi qua các cổng quang điện, trình bày công thức xác định tốc độ tức thời của xe 

trượt khi đi qua các cổng quang điện 

3. (T3) Từ các giá trị vE, vF và thời gian đi từ cổng quang E đến F, trình bày 

công thức xác định gia tốc của xe. 

4. (N3) Dựa vào các công thức đã xác định, tính các giá trị vE, vF và a trong 

mỗi lần đo và điền vào bảng giá trị 

5. (N3) Rút ra nhận xét về sự phụ thuộc của gia tốc vào lực tác dụng (Khi khối 

lượng xe không đổi) 

II. Hoạt động tại lớp: (T4) Dựa vào số liệu trên video, tính các giá trị vE, vF và 

a. Điền giá trị vào bảng số liệu sau 

Chiều dài tấm cản quang d = 4,95mm 

m (g) F (N) tE (ms) tF (ms) tE->F 

(ms) 

vE 

(m/s) 

vF 

(m/s) 

a (m/s2) 

20 0,2 4.414 5.629 369.55    

30 0,3 4,606 3,525 298,36    

40 0,4 4,275 3,321 277,36    

 

https://classroom.google.com/w/NzExNjU3MjUyNDk2/tc/NzA2MDUwMTUyNzMx
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20 0,2 82 6,706 4,419    

30 0,3 92 7,829 5,255    

40 0,4 102 9,268 6,018    

tE là thời gian tấm cảm quang lướt qua cổng E 

tF là thời gian tấm cảm quang lướt qua cổng F 

 

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3 – TỔNG KẾT KIẾN THỨC TỰ HỌC VỀ ĐỊNH LUẬT II 

NEWTON 

Câu 1 (N4) Cho các trường hợp chuyển động sau, so sánh hai xe (a) và (b) trong mỗi 

trường hợp, xe nào có gia tốc lớn hơn? Vì sao 

TH1: Hai xe (a) và (b) có cùng khối lượng và F1 > F2  

 
TH2: Xe (a) có khối lượng lớn hơn xe (b) và chịu cùng lực kéo 

 
Câu 2 (T4) Vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của a vào F trong TN 1 và rút ra nhận xét 

Câu 3 (T4) Vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của a vào 
1

𝑀+𝑚
 trong TN 2 và rút ra nhận xét 

Câu 4 (N4, N1). Rút ra mối liên hệ giữa a, F và m; từ đó nêu nội dung và biểu thức của 

Định luật II Newton. Nêu đơn vị của lực 

Câu 5 (N4) Định luật II Newton còn cho ta một cách hiểu khác về khối lượng. Cho hai 

vật chịu tác dụng của những lực có độ lớn bằng nhau. Hãy vận dụng Định luật II Newton 

để suy ra rằng, vật nào có khối lượng càng lớn thì gia tốc thu được càng nhỏ. Khi gia tốc 

nhỏ chứng tỏ điều gì về tốc độ thay đổi vận tốc của vật; từ đó rút ra liên hệ với quán tính 

của vật. 

Câu 6 (N1). Qua bài này cho thấy, khối lượng không chỉ đo lượng vật chất chứa trong vật 

mà còn đặc trưng cho mức quán tính của vật. Hãy định nghĩa khối lượng theo cách khác 

(liên hệ với quán tính). 

 

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4 

VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT II NEWTON 

Câu 1 (V1): Khi nói về một vật chịu tác dụng của lực, phát biểu nào sau đây 

đúng? 

A. Khi không có lực tác dụng, vật không thể chuyển động. 

B. Khi ngừng tác dụng lực lên vật, vật này sẽ dừng lại. 

C. Gia tốc của vật luôn cùng chiều với chiều của lực tác dụng. 

D. Khi có tác dụng lực lên vật, vận tốc của vật tăng. 

a

b

a

b
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Câu 2 (V1): Một lực có độ lớn 4 N tác dụng lên vật có khối lượng 0,8 kg đang 

đứng yên. Bỏ qua ma sát và các lực cản. Gia tốc của vật bằng 

 A. 32 m/s2. B. 0,005 m/s2.    C. 3,2 m/s2.    D. 5 m/s2. 

Câu 3 (V1): Một quả bóng có khối lượng 500 g đang nằm yên trên mặt đất thì bị 

một cầu thủ đá bằng một lực 250 N. Bỏ qua mọi ma sát. Gia tốc mà quả bóng thu 

được là 

 A. 2 m/s2. B. 0,002 m/s2.    C. 0,5 m/s2.    D. 500 m/s2. 

Câu 4 (V1): Lần lượt tác dụng lực có độ lớn F1 và F2 lên một vật khối lượng m, 

vật thu được gia tốc có độ lớn lần lượt là a1 và a2. Biết 3F1 = 2F2. Bỏ qua mọi 

ma sát. Tỉ số a2/a1 là 

A. 3/2. B. 2/3. C. 3. D. 1/3. 

Câu 5 (V1): Tác dụng vào vật có khối lượng 5kg, đang đứng yên, một lực theo 

phương ngang thì vật này chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 1 m/s2. Độ lớn 

của lực này là 

A. 3 N. B. 4 N. C. 5 N. D. 6 N. 

Câu 6 (V2, V3, V4, V5). Sân bay quốc tế Đà Nẵng có đường băng dài 3500m, cho 

phép cất/hạ cánh các loại máy bay lớn như A320, A321, A350 (sức chứa tối đa tàu 

bay có thể khai thác là 642 khành khách). Sân bay Côn Đảo (thuộc tỉnh Bà Rịa – 

Vũng tàu) có đường băng dài 1830m, cho phép cất/hạ cánh các loại máy bay tầm 

ngắn như tàu bay ATR72 (sức chứa tối đa 72 – 78 hành khách).  

a. Hãy giải thích tại sao có sự chênh lệch lớn giữa 2 sân bay trên?  

b. Đề xuất phương pháp để sử dụng tàu bay có sức chứa lớn hơn?  

c. Nếu điều kiện về diện tích đất không đủ để mở rộng sân bay, nêu giải pháp để 

có thể mở dài đường băng? 

d. Thiết kế giải pháp kỹ thuật giúp máy bay cất và hạ cánh an toàn trên đường bay 

ngắn (sản phẩm yêu cầu: bản vẽ sơ đồ lực tác dụng, giải thích, đánh giá tính khả 

thi và mức độ rủi ro) 

Câu 7 (V2, V5). Vận dụng Định luật II Newton để giải thích hiện tượng sau: 

a. Tại sao máy bay có khối lượng càng lớn thì cần đường băng càng dài. 

b. Bộ Giao thông Vận tải đã có quy định cụ thể về tốc độ chạy xe đối với người 

điều khiển ô tô, xe máy và các phương tiện giao thông theo Thông tư 31/2019/TT-

BGTVT.  

- Giải thích tại sao tốc độ quy định cho xe bus thường nhỏ hơn xe con 

- Giải thích tại sao trong tham gia giao thông, khi ô tô chở hàng nặng khó hãm 

phanh hơn khi ô tô không chở hàng. Từ đó liên hệ thực tế về quy định tải trọng của 

xe để đảm bảo an toàn giao thông. 

2. Học sinh 

- Xem video bài giảng và hoàn thiện nhiệm vụ trước khi đến lớp 

- Bảng con, điện thoại 
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III. Tiến trình tổ chức dạy học 

3.1. Xác định chuỗi các hoạt động dạy học và mạch phát triển nội dung 

Hoạt 

động 

Nội dung hoạt động (Thời 

gian) 

Phương pháp, kỹ 

thuật tổ chức 

Căn cứ đánh 

giá 

Tiết 1 

Trước giờ lên lớp 

1.1 và 

1.2 

Tình huống VĐ và Đặt CH/dự 

đoán 

Trải nghiệm + Trực 

tuyến 

Câu trả lời 

trực tuyến 

1.3 Thu thập và xử lí thông tin Xem video bài giảng PHT HĐ 1.3 

1.4 Đề xuất giải pháp (bao gồm các 

HĐ 1.4a, 1.4b, 1.4c) 

Trực tuyến  PHT số 1 và 2 

Trong giờ lên lớp 

 1 Tổng kết kiến thức tự học về 

Định luật II Newton (15 phút) 

Dạy học theo nhóm PHT số 3 

2.1 Thực hiện giải pháp (15 phút) Dạy học theo nhóm PHT số 1 và 2 

2.2 Báo cáo, thảo luận (15 phút) Dạy học nhóm  

Sau giờ lên lớp 

2.3 Vận dụng Trực tuyến  Câu trả lời 

trên Quizizz 

Tiết 2 

Trước giờ lên lớp 

 Phân dạng bài tập  Trực tuyến Video, e-book 

Trong giờ lên lớp 

3.1 Vận dụng kiến thức đã học vào 

thực tiễn 

KT Khăn trải bàn + 

Dạy học theo nhóm 

PHT số 4 

Sau giờ lên lớp 

3.1 Vận dụng kiến thức đã học vào 

thực tiễn 

Trực tuyến PHT HĐ 3.1 

3.2 Sơ đồ tư duy Trực tuyến  

3.2.  Tổ chức các hoạt động dạy học cụ thể 

3.2.1. Tiết 1 

A. Pha 1: Trước khi đến lớp 

1. Hoạt động 1.1 và 1.2: Tình huống VĐ và Đề xuất dự đoán 

a. Mục tiêu: như trình bày ở Bảng 3.3 

b. Tổ chức thực hiện 

- Chuyển giao nhiệm vụ: HS tự trải nghiệm đẩy xe hàng trong siêu thị và nhận 

xét về sự thay đổi vận tốc nhanh hay chậm của xe trong hai trường hợp: 

 (1) Giữ nguyên lực đẩy (1 người đẩy xe) nhưng khối lượng xe tăng lên  
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 (2) Giữ nguyên khối lượng xe (đã chất hàng lên xe) nhưng lực đây tăng lên (1 

– 2 người đẩy xe) 

PHIẾU DẶN DÒ NHIỆM VỤ TRƯỚC KHI ĐẾN LỚP 

BÀI: ĐINH LUẬT II NEWTON 

Học sinh hoàn thành các nhiệm vụ sau: 

I. Mỗi HS truy cập lớp học truyến tại link (Mã lớp học: ivuqi5jr) 

https://classroom.google.com/c/NzExNjU3MjUyNDk2?cjc=ivuqi5jr  

II. Hoạt động 1.1 và 1.2: Trải nghiệm bản thân theo tình huống được giao trên 

Google Classroom và đưa ra nhận xét về tốc độ thay đổi vận tốc của xe trong hai 

trường hợp:  

1. Giữ nguyên lực đầy (1 người đẩy xe) nhưng khối lượng xe tăng lên (theo 

hình a và b).  

2. Giữ nguyên khối lượng xe (khi đã chất hàng lên xe( nhưng lực đầy tăng lên 

(theo hình b và c). 

III. Xem video bài giảng (Hoạt động 1.3) 

IV. Hoạt động 1.4 a,b,c:  Xem các video, thảo luận nhóm và cử đại diện ghi lại 

câu trả lời cho từng video 

1. (T3) Video mô tả dụng cụ TN: Xem video và quan sát hình vẽ, đối chiếu giữa 

video và hình vẽ để xác định tên gọi cấc dụng cụ TN trong hình. Trà lời các CH: 

a. Dụng cụ số 1 (Tấm chắn sáng) có vai trò gì trong TN? 

b. Dụng cụ số 3 và 4 (các cổng quang điện) đóng vai trò gì trong TN? 

c. TN được thực hiện trên đêm không khí với mục đích giảm thiểu lực nào 

tác dụng vào xe trượt trong quá trình chuyển động? 

d. Các quả nặng có vai trò tạo ra lực gì trong chuyển động của xe trượt? 

2. Video TN kiểm chứng sự phụ thuộc của gia tốc vào lực tác dụng: Mỗi nhóm 

xem video, hoàn bảng số liệu theo hướng dẫn trên Phiếu học tập số 1 và ghi lại 

câu trả lời cho câu hỏi số 1, 2, 3, 4. 

3. Video TN kiểm chứng sự phụ thuộc của gia tốc vào khối lượng: Mỗi nhóm 

xem video, trả lời các câu hỏi và hoàn thành bảng số liệu theo hướng dẫn trên 

Phiếu học tập số 2 

V. Thời hạn hoàn thành: Trước 24h thứ 3 ngày 21/11/2023 

VI. HS sau khi hoàn thành PHT, ghi lại 1-2 CH còn thắc mắc để trình bày trước 

lớp, ghi lại CH vào vở để giải đáp trong buổi học tại lớp 

- Thực hiện nhiệm vụ: Nhận xét sự thay đổi tốc độ của xe (nhanh hay chậm) 

trong mỗi TH. 

- Báo cáo, thảo luận: Dự đoán của HS về mối liên hệ giữa gia tốc mà vật thu 

được với khối lượng và lực tác dụng vào vật 

- Kết luận: Lực tác dụng vào vật làm thay đổi trạng thái chuyển động của vật. 

Khi lực tác dụng vào vật hay khối lượng của vật thay đổi thì sự thay đổi tốc độ diễn 

https://classroom.google.com/c/NzExNjU3MjUyNDk2?cjc=ivuqi5jr
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ra nhanh hay chậm => sự tăng/ giảm gia tốc mà vật thu được. Trong trường hợp tổng 

hợp lực tác dụng lên vật khác 0, gia tốc mà vật thu được phụ thuộc vào lực tác dụng 

và khối lượng của vật 

2. Hoạt động 1.3: Thu thập và xử lí thông tin  

a. Mục tiêu: như trình bày ở Bảng 3.3 

b. Tổ chức thực hiện 

- Chuyển giao nhiệm vụ: HS xem video bài giảng và hoàn thành PHT HĐ 1.3 

- Thực hiện nhiệm vụ: HS hoàn thành PHT 1.3 (nhiệm vụ cá nhân) 

- Báo cáo, thảo luận: Câu trả lời của HS được ghi nhận và trả kết quả 

- Kết luận: Định luật II Newton 

3. Hoạt động 1.4: Đề xuất giải pháp  

a. Mục tiêu: như trình bày ở Bảng 3.3 

b. Tổ chức thực hiện 

- Chuyển giao nhiệm vụ: HS xem video mô tả dụng cụ, 2 video TN kiểm chứng 

Định luật II Newton. Thực hiện các nhiệm vụ trên PHT số 1 và 2 

(a) Video 1: TN khảo sát gia tốc của xe trong trường hợp giữ nguyên khối lượng 

xe (con trượt) và lực kéo thay đổi. 

Link: https://youtu.be/JZDdqmoCu_Q?si=_GomJtRhNaJ_FlMg  

(b) Video 2: TN khảo sát gia tốc của xe trong trường hợp giữa nguyên lực kéo 

và thay đổi khối lượng xe (con trượt) 

Link: https://youtu.be/ebeQDvFhEPg?si=IUEQwWs2SIih4aea  

- Thực hiện nhiệm vụ: Dựa trên bảng số liệu thu thập được, tính toán và rút ra 

kết luận a~F, a~1/m. Hoàn thành PHT số 1 và 2 

- Báo cáo: HS thực hiện nhiệm vụ cá nhân xem video, thảo luận nhóm để thống 

nhất câu trả lời cho PHT số 1 và 2; đại diện nhóm nộp kết quả thảo luận trên Padlet 

- Kết luận: Định luật II Newton 

B. Pha 2: Trong giờ học 

1. Hoạt động 1: Tổng kết kiến thức tự học về Định luật II Newton 

a. Mục tiêu 

- N1. Phát biểu và nêu được ý nghĩa của Định luật II Newton; ý nghĩa khối lượng 

- N1. Nhận biết được sự xuất hiện của lực; ảnh hưởng của lực và khối lượng đến 

sự thay đổi chuyển động khi đẩy xe hàng trong chuyển động 

- N4. So sánh, phân tích sự thay đổi chuyển động (nhanh hay chậm) của xe hàng 

trong trường hợp: (1) cùng lực đẩy nhưng khác khối lượng; (2) cùng khối lượng 

nhưng khác lực đẩy) 

- N4. Giải thích được mối liên hệ giữa lực, khối lượng và gia tốc trong chuyển 

động của vật 

  

https://youtu.be/JZDdqmoCu_Q?si=_GomJtRhNaJ_FlMg
https://youtu.be/ebeQDvFhEPg?si=IUEQwWs2SIih4aea
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b. Tổ chức thực hiện 

Bước thực hiện Nội dung các bước 

Bước 1. Chuyển 

giao nhiệm vụ 

HS chia nhóm, thực hiện nhiệm vụ: tổng kết kiến thức tự học 

về Định luật II Newton (PHT số 3) 

Bước 2. Thực 

hiện nhiệm vụ 

Hoàn thành PHT số 3 

Bước 3. Báo cáo- 

Thảo luận 

- Đại diện 1 nhóm trình bày.  

- HS các nhóm khác thảo luận, nhận xét, bổ sung và sữa lỗi về 

câu trả lời của nhóm đại diện. 

Bước 4. Kết luận GV tổng hợp báo cáo thảo luận của HS, kết luận nội dung: 

- Định luật II Newton 

- Định nghĩa: Khối lượng là đại lượng đặc trưng cho mức quán 

tính của vật. 

- Tính chất của khối lượng: Là đại lượng vô hướng, dương, 

không đổi đối với mỗi vật; Có tính chất cộng 

2. Hoạt động 2.1 và 2.2. Thực hiện giải pháp và Báo cáo, thảo luận 

a. Mục tiêu: như trình bày ở Bảng 3.3 

b. Tổ chức thực hiện 

Bước thực hiện Nội dung các bước 

Bước 1: Chuyển 

giao nhiệm vụ 

- HS làm việc nhóm thực hiện TN tìm hiểu Định luật II 

Newton  

Bước 2: Thực hiện 

nhiệm vụ 

- HS thực hiện nhiệm vụ trên PHT số 1, 2 

Bước 3: Báo cáo, 

thảo luận 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Đại diện 1 nhóm trình bày. 

- HS các nhóm khác thảo luận, nhận xét, bổ sung và sữa lỗi 

về câu trả lời của nhóm đại diện. 

Bước 4: Kết luận - GV tổng kết ĐG kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của HS 

- Kết luận: Định luật II Newton 

C. Pha 3: Sau giờ học 

Hoạt động 2.3: Vận dụng kiến thức Định luật II Newton 

a. Mục tiêu: như trình bày ở Bảng 3.3 

b. Tổ chức thực hiện 

Bước thực hiện Nội dung các bước 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ HS làm bài trắc nghiệm cá nhân trên link Quizizz 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ HS hoàn thành bài tập cá nhân trên Quizizz 

Bước 3: Báo cáo và nhận xét HS nhận được điểm đánh giá bài trắc nghiệm 

ngay khi hoàn thành bài tập trên Quizizz 

Bước 4: Kết luận Vận dụng Định luật II Newton vào giải các bài tập 

định lượng 
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3.2.2 Tiết 2 

A. Pha 1: Trước khi đến lớp 

Hoạt động: Phân dạng bài tập liên quan đến Định luật II Newton 

a. Mục tiêu: Biết cách vận dụng Định luật II Newton để giải quyết các bài toán 

b. Tổ chức thực hiện 

Bước thực hiện Nội dung các bước 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ HS xem video và ebook trên Google Classroom 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ HS ghi chép hướng dẫn, phân dạng bài tập 

Bước 3: Báo cáo và nhận xét Phân loai các dạng bài tập 

Bước 4: Kết luận Hướng dẫn giải quyết các tình huống bằng Định 

luật II Newton 

B. Pha 2: Trong giờ học 

Hoạt động 3.1. Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn 

a. Mục tiêu: như trình bày ở Bảng 3.4 

b. Tổ chức thực hiện 

Bước thực hiện Nội dung các bước 

Bước 1: Chuyển giao 

nhiệm vụ 

- HS làm việc nhóm theo kĩ thuật khăn trải bàn và hoàn 

thành PHT số 4 

Bước 2: Thực hiện 

nhiệm vụ 

- Ghi câu trả lời cá nhân vào các ô vòng ngoài 

- Tổng hợp câu trả lời của nhóm ở ô chính giữa 

- HS thực hiện nhiệm vụ trên PHT số 4 

Bước 3: Báo cáo và 

nhận xét 

- Mỗi nhóm lần lượt trình bày sản phẩm HĐ nhóm (mỗi 

nhóm giải 1 bài theo sự phân công của GV) 

- HS các nhóm khác thảo luận, nhận xét, bổ sung và sữa 

lỗi về câu trả lời của nhóm đại diện. 

Bước 4: Kết luận Vận dụng Định luật II Newton vào giải các bài tập định 

lượng 

C. Pha 3: Sau giờ học 

1. Hoạt động 3.1: Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn 

a. Mục tiêu: như trình bày ở Bảng 3.4 

b. Tổ chức thực hiện 

Bước thực hiện Nội dung các bước 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm 

vụ 

HS thực hiện nhiệm vụ cá nhân, hoàn thành PHT HĐ 

3.1 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ HS hoàn thành bài tập cá nhân trên Google Classroom 

Bước 3: Báo cáo và nhận xét HS nhận được điểm ĐG sau khi hoàn thành bài tập 

Bước 4: Kết luận Vận dụng Định luật II Newton vào giải quyết các tình 

huống thực tiễn 
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2. Hoạt động 3.2 Vẽ sơ đồ tư duy 

a. Mục tiêu: Biểu diễn mối liên hệ giữa các đơn vị kiến thức liên quan đến Định 

luật II Newton 

b. Tổ chức thực hiện 

Bước thực hiện Nội dung các bước 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ HS vẽ sơ đồ tư duy và nộp lên hệ thống 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ HS nộp sơ đồ tư duy 

Bước 3: Báo cáo và nhận xét HS tổng kết kiến thức Định luật II Newton 

Bước 4: Kết luận Tổng kết kết quả vẽ sơ đồ tư duy của các nhóm 

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

Trên cơ sở lí luận và thực tiễn tổ chức dạy học đảo ngược định hướng phát triển 

NL HS, NC triển khai thiết kế kế hoạch dạy học phần Động lực học như sau: 

Thứ nhất, phân tích cấu trúc, mạch nội dung, các kiến thức trọng tâm phần Động 

lực học trong CTGDPT 2018. Các nội dung được chia thành 5 chủ đề, ở mỗi chủ đề 

chúng tôi phân tích YCCĐ, từ đó xác định mục tiêu chủ đề và mục tiêu phát triển các 

thành tố NLVL qua từng nội dung của chủ đề. 

Thứ hai, xác định các HĐ triển khai trong mỗi bài học của từng chủ đề để từ đó 

thiết kế hoạch dạy học theo mô hình LHĐN hướng phát triển NLVL. 

Thứ ba, thiết kế kế hoạch dạy học 6 bài học thuộc 2 chủ đề của phần Động lực 

học với các HĐ tìm tòi, khám phá kiến thức được thiết kế phù hợp với quy trình đã 

đề xuất ở chương 2. Trong mỗi HĐ, mục tiêu được xác định với các CSHV của NLVL 

đồng thời trong mỗi CH của các PHT, chúng tôi cũng xác định các CSHV tương ứng 

phù hợp với mục tiêu hoạt động để làm cơ sở thu thập số liệu trong quá trình TNSP.  
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CHƯƠNG 4   

THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 

4.1 Mục đích thực nghiệm sư phạm 

Với các tiến trình dạy học đã thiết kế, chúng tôi tiến hành TNSP với mục đích: 

- Kiểm tra tính khả thi của tiến trình dạy học, HLS và hệ thống nhiệm vụ được 

sử dụng trong quá trình dạy học đảo ngược đối với phần Động lực học. 

- Kiểm chứng mức độ tác động của mô hình can thiệp đến sự phát triển NLVL 

của HS trên cả bình diện kết quả đầu ra và quá trình biểu hiện hành vi. 

- Phân tích cơ chế tác động của mô hình qua các minh chứng định tính về tham 

gia học tập, chất lượng tương tác và mức độ chuyển hóa giữa các pha của LHĐN. 

4.2 Đối tượng và phương pháp thực nghiệp sư phạm 

4.2.1 Thực nghiệm sư phạm vòng 1 

- Đối tượng TNSP: Mẫu NC được lựa chọn theo các nguyên tắc: cùng khối lớp 

10, cùng học phần Động lực học theo CTGDPT 2018, có điều kiện tổ chức dạy học 

tương đối tương đồng, chấp nhận phối hợp đầy đủ trong suốt thời gian TNSP và có 

thể thu thập dữ liệu trước, trong và sau tác động. Dữ liệu vòng 1 được phân tích theo 

lí thuyết thống kê cổ điển để ĐG độ khó và độ phân biệt của từng CH (dữ liệu được 

trình bày ở link PHAN TICH DTC VA DO PHAN BIET_TNSP VONG 1 – Mã QR 

tại Phụ lục XVI), làm căn cứ để hiệu chỉnh học liệu, nhiệm vụ học tập và công cụ đo.  

+ Lớp ThN: 10/6 (38 HS) trường trung học phổ thông Nguyễn Trãi, 10A2 và 

10A17 trường trung học phổ thông FPT Đà Nẵng. 

+ Lớp ĐC: 10/5 (39 HS) trường trung học phổ thông Nguyễn Trãi. 

- Thời gian TNSP: từ tháng 10 đến hết tháng 11 năm 2022. 

- Phương pháp TNSP 

+ Quan sát trực tiếp HS trong các giờ TNSP 

+ Trao đổi với GV giảng dạy về tổ chức dạy học phát triển NL HS 

+ Phân tích và xử lý số liệu TNSP 

4.2.2 Thực nghiệm sư phạm vòng 2 

- Đối tượng TNSP 

+ Lớp ThN: 10/5 (38 HS) trường trung học cơ sở và trung học phổ thông 

Nguyễn Khuyến, 10/26 (45 HS) trường trung học phổ thông Phan Châu Trinh và 45 

HS lớp 10/8 trường trung học phổ thông Nguyễn Hiền. 

+ Lớp ĐC: 10/3 (40 HS) trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Nguyễn 

Khuyến, 10/9 (42 HS) trường trung học phổ thông Phan Châu Trinh và 42 HS lớp 

10/7 trường trung học phổ thông Nguyễn Hiền 

- Thời gian TNSP: Tháng 10 năm 2023 đến tháng 4 năm 2024 

- Phương pháp TNSP 

+ Quan sát HS trực tiếp trong các giờ TNSP 

https://ued-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/tthxuan_ued_udn_vn/IgDyZ7lTA3vIRo7zb0klYj7BAQMbcES3sXwLo8yakJfqlfE?e=uo0sSI


118 
 

 

 

+ Trao đổi với GV giảng dạy về NLVL của HS 

+ Điều tra HS trước và sau tác động 

+ Phân tích PHT, kết quả thảo luận nhóm 

+ Phân tích bài làm trực tuyến và bài kiểm tra của HS 

4.3 Vấn đề nghiên cứu 

NC tập trung giải quyết các VĐ như sau: 

VĐ1: Tìm hiểu hiệu quả tác động của mô hình LHĐN đến sự phát triển NLVL 

của HS lớp ThN. 

VĐ2: Phân tích sự phát triển NLVL của một số HS trong NC trường hợp.  

VĐ3: Tìm hiểu sự khác biệt về KQHT giữa các nhóm HS trong lớp ThN sau 

quá trình TNSP. 

VĐ4: Tìm hiểu sự phát triển của các thành tố/CSHV của NLVL qua các pha. 

VĐ5: Tìm hiểu sự khác biệt về KQHT của lớp ThN và lớp ĐC (trong điều kiện 

đã kiểm tra mức tương đương đầu vào) 

4.4 Phương pháp thực nghiệm sư phạm 

Trong mỗi vòng TNSP, NC được triển khai theo thiết kế bán thực nghiệm trước 

– sau tác động với nhóm ĐC không tương đương. Quá trình phân tích tập trung vào 

sự phát triển NLVL của HS trong suốt thời gian tác động; trong khi đó, kết quả kiểm 

tra sau tác động giữa hai nhóm ThN và đối chứng ĐC chủ yếu được sử dụng để ĐG 

ĐTC và giá trị của dữ liệu 

Bảng 4.1. Thiết kế nghiên cứu trước và sau tác động với các nhóm tương đương 

Nhóm Kiểm tra trước tác động Tác động Kiểm tra sau tác động 

Thực nghiệm O1 X O3 

Đối chứng O2 - O4 

Để kiểm soát các biến nhiễu, NC áp dụng các biện pháp sau. Thứ nhất, yếu tố 

GV được kiểm soát bằng cách các GV được thống nhất kế hoạch, nội dung, tiến độ 

và tiêu chí ĐG trước khi dạy. Thứ hai, yếu tố học liệu được kiểm soát bằng cách bảo 

đảm hai nhóm cùng học một nội dung kiến thức cốt lõi, cùng mục tiêu bài học và 

cùng thời lượng CT; điểm khác biệt chủ yếu nằm ở hình thức tổ chức dạy học, trong 

đó nhóm ThN được học theo mô hình LHĐN với HLS và nhiệm vụ học tập trước - 

trong - sau giờ học, còn nhóm ĐC học theo cách truyền thống. Thứ ba, thời lượng 

học tập được kiểm soát bằng cách bảo đảm số tiết học chính khóa của hai nhóm là 

như nhau; thời lượng học ngoài lớp ở nhóm ThN được quy định bằng nhiệm vụ cụ 

thể, thời hạn hoàn thành và công cụ theo dõi, để tránh tình trạng “tăng thời lượng 

học” trở thành biến nhiễu thay cho tác động của mô hình. Thứ tư, nội dung KTĐG 

được kiểm soát bằng việc sử dụng cùng nguyên tắc xây dựng công cụ, cùng ma trận 

nội dung và cùng tiêu chí chấm giữa các nhóm. Ngoài mẫu định lượng, NC còn lựa 

chọn một số trường hợp điển hình với tiêu chí dựa trên mức độ tham gia học trước 

giờ học và sự đa dạng về biểu hiện NL. 
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4.5  Nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm 

Để đạt được các mục đích TNSP, chúng tôi thực hiện các nhiệm vụ sau: 

- Hiệu chỉnh tiến trình dạy học, HLS và công cụ ĐG qua vòng 1 TNSP. 

- Tổ chức dạy 6 bài thuộc các chủ đề “Tổng hợp-Phân tích lực”, “Ba Định luật 

Newton”, “Các lực thực tiễn”– VL 10 – Sách Kết nối tri thức theo mô hình LHĐN. 

Lớp ThN được tổ chức theo mô hình LHĐN và lớp ĐC được tổ chức theo phương 

pháp truyền thống. 

- Thu thập dữ liệu định lượng từ bài kiểm tra trước và sau tác động, PHT trực 

tuyến, rubric HĐ tại lớp và sản phẩm vận dụng sau giờ học. 

- Thu thập dữ liệu định tính từ quan sát lớp học, phỏng vấn HS và hồ sơ học tập. 

- Phân tích dữ liệu bằng các phép kiểm định thống kê phù hợp với giả định phân 

phối, kết hợp đối chiếu với minh chứng định tính để diễn giải kết quả. 

4.6  Tiến trình thực nghiệm sư phạm 

Tiến trình TNSP gồm ba giai đoạn. Giai đoạn 1 là chuẩn bị: xây dựng HLS, 

thống nhất kế hoạch bài dạy với GV tham gia, thử nghiệm công cụ và tổ chức pretest. 

Giai đoạn 2 là triển khai can thiệp qua 2 vòng: HS lớp ThN học theo ba pha của 

LHĐN, còn lớp ĐC học theo tiến trình thông thường; ở giai đoạn này, NC đồng thời 

thu thập dữ liệu quá trình. Giai đoạn 3 là hậu kiểm: thực hiện kiểm tra, phỏng vấn HS 

tiêu biểu và tổng hợp hồ sơ học tập để đối chiếu với dữ liệu định lượng. 

Ở pha trước khi đến lớp, HS được giao nhiệm vụ thông qua Phiếu dặn dò, 

trong đó nêu rõ các yêu cầu học tập cá nhân hoặc theo nhóm, thời hạn hoàn thành và 

các đường dẫn truy cập tài nguyên trực tuyến (Google Classroom, Padlet, Google 

Form, Quizizz). Nội dung tự học bao gồm: (i) HĐ 1.1 - tiếp cận VĐ qua video ngắn, 

hình ảnh hoặc tình huống trải nghiệm; (ii) HĐ 1.2 - thực hiện PHT trực tuyến trên 

Google Form để ghi nhận dự đoán và nhận thức ban đầu; (iii) HĐ 1.3 - tiếp nhận 

kiến thức qua video bài giảng không quá 10 phút; và (iv) HĐ 1.4 – đề xuất giải pháp 

thực hiện HĐ khám phá, hình thành kiến thức mới. 

Ở pha tại lớp, GV triển khai các HĐ sau: 

- HĐ 1: Nhận xét các PHT tự học của HS và giải đáp thắc mắc. HĐ này giúp 

HS nhận ra những thiếu sót trong quá trình thao tác tư duy và tự điều chỉnh. GV cùng 

HS giải đáp thắc mắc. 

- HĐ 2.1 và 2.2: Thực hiện TN tìm hiểu kiến thức, hoàn chỉnh kiến thức mới 

của bài học, ghi nhận kết quả, rút ra kết luận và báo cáo, thảo luận 

- HĐ 2.3: Vận dụng kiến thức vừa hình thành vào giải quyết các tình huống thực 

tiễn đơn giản; luyện tập, củng cố kiến thức thông qua các trò chơi trên Quizizz. 

Ở pha sau giờ học, HS thực hiện các nhiệm vụ trực tuyến sau: 

- HĐ 3.1: Vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết các tình huống thực tiễn 

liên quan và hoàn thành các CH trắc nghiệm để luyện tập, củng cố kiến thức.  

- HĐ 3.2: Triển khai VĐ NC mới 
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4.7  Xây dựng công cụ kiểm tra đánh giá sự phát triển năng lực vật lí trong quá 

trình học tập theo mô hình Lớp học đảo ngược 

4.7.1 Nguyên tắc xây dựng công cụ kiểm tra đánh giá trong dạy học phát triển 

năng lực vật lí theo mô hình Lớp học đảo ngược 

Các công cụ ĐG được xây dựng theo năm nguyên tắc. Thứ nhất, bám sát cấu 

trúc NLVL đã xác định trong luận án, bảo đảm mỗi công cụ có thể quy chiếu đến 

thành tố NL và CSHV tương ứng. Thứ hai, bảo đảm tính tương thích với logic ba pha 

của mô hình LHĐN, từ đó theo dõi được tiến trình phát triển từ học trước, học có 

hướng dẫn đến vận dụng độc lập. Thứ ba, kết hợp giữa ĐG quá trình và ĐG tổng kết, 

nhờ đó tránh thu hẹp NL thành kết quả của một bài kiểm tra duy nhất. Thứ tư, đảm 

bảo độ giá trị nội dung và ĐTC của công cụ thông qua việc đối chiếu với mục tiêu 

dạy học, khung NLVL, ma trận nội dung, ý kiến thẩm định của chuyên gia (góp ý về 

mức độ đại diện của các chỉ báo, sự rõ ràng của câu hỏi, mức độ phù hợp của tiêu chí 

chấm và tính tương thích giữa công cụ với bối cảnh dạy học phần “Động lực học”) 

và thử nghiệm trên HS (để rà soát độ khó, độ phân biệt của CH, điều chỉnh ngôn ngữ, 

độ dài, khả năng phân hóa). Đối với các rubric và bảng kiểm quan sát, ĐTC được 

xem xét thông qua mức độ nhất quán trong chấm giữa những lần chấm và giữa những 

người chấm khi cần thiết. Thứ năm, đảm bảo tính khả thi trong điều kiện thực tiễn 

dạy học ở trường trung học phổ thông. Công cụ ĐG không chỉ cần đúng về phương 

diện lí luận mà còn phải phù hợp với thời lượng lên lớp, điều kiện thiết bị, khả năng 

sử dụng công nghệ của GV và HS, cũng như khối lượng ĐG trong bối cảnh thực tế. 

Chen và cộng sự [62] đã phát triển phương pháp ĐG phân tầng để đo lường hiệu 

quả của các HLS không chỉ dựa trên việc học trực tiếp mà còn dựa trên khả năng 

chuẩn bị cho việc học trong tương lai. Phương pháp này tổ chức người học tham gia 

chuỗi HĐ giải quyết VĐ theo ba cấp độ: (i) ĐG kiến thức nền và khả năng áp dụng 

trực tiếp trong các tình huống đơn giản; (ii) ĐG khả năng chuyển giao gần thông qua 

học có hướng dẫn và giải quyết VĐ tương tự; và (iii) ĐG tư duy thích ứng và chuyển 

giao xa bằng cách vận dụng, suy luận và kết nối kiến thức vào các tình huống mới. 

Cấu trúc bài kiểm tra của Chen gồm 4 phần liên hoàn: Kiểm tra trước can thiệp (Pre-

test), Kiểm tra chuyển giao gần (Near Transfer Test), Học có hướng dẫn thêm 

(Scaffolded Learning Phase) và Kiểm tra chuyển giao xa (Far Transfer Test).  

Cấu trúc phân tầng của bài kiểm tra Chen phù hợp với chu trình học trước – 

trong – sau lớp học của LHĐN. HS có thể tiếp nhận nhiệm vụ chuẩn bị trong pha 

trước khi đến lớp; thảo luận, thực hiện TN, giải thích và lập luận khi tham gia các 

HĐ tại lớp; và thử thách với các tình huống mới, phức tạp trong pha vận dụng mở 

rộng sau lớp. Sự tương thích này giúp quá trình KTĐG diễn ra xuyên suốt và gắn liền 

với HĐ học tập, thay vì tách rời như các bài kiểm tra truyền thống. Ưu điểm của việc 

tích hợp mô hình kiểm tra Chen trong LHĐN là khả năng phát triển NLVL một cách 

bền vững: HS không chỉ nhớ kiến thức mà còn biết áp dụng, biết điều chỉnh nhận 
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thức khi gặp tình huống mới, và hình thành tư duy khoa học linh hoạt. Bên cạnh đó, 

cách thiết kế phân tầng các mức độ kiểm tra cũng phù hợp với nguyên tắc cá thể hóa 

việc học trong LHĐN, tạo điều kiện cho HS ở nhiều trình độ khác nhau đều có cơ hội 

phát triển. 

4.7.2 Quy trình kiểm định công cụ  

Quy trình kiểm định công cụ được thực hiện theo bốn bước.  

Bước 1: thẩm định giá trị nội dung: nhóm chuyên gia đối chiếu từng công cụ 

với khung NLVL, YCCĐ của CT và mục tiêu của từng chủ đề học tập. Ở bước này, 

ý kiến chuyên gia được sử dụng để xác nhận tính phù hợp về nội dung, mức độ bao 

phủ và độ rõ của tiêu chí; không dùng để suy ra ĐTC của công cụ. 

Bước 2: thử nghiệm công cụ trên nhóm HS tương đồng với mẫu NC chính 

nhằm phát hiện lỗi diễn đạt, nhiệm vụ quá dễ/quá khó, tiêu chí chấm chưa phân hóa 

hoặc thiếu rõ ràng. Dữ liệu từ vòng thử nghiệm được dùng để chỉnh sửa CH, thay đổi 

hướng dẫn làm bài và tinh gọn rubric. 

Bước 3: phân tích đặc trưng đo lường của các bài kiểm tra ở vòng 1, đặc biệt là 

độ khó và độ phân biệt của từng CH. Những câu không đáp ứng yêu cầu được điều 

chỉnh hoặc loại bỏ trước khi sử dụng ở vòng 2. 

Bước 4: kiểm tra độ ổn định của việc chấm và sử dụng công cụ. Với các rubric 

nhiều tiêu chí, NC so sánh mức thống nhất giữa người chấm; với các thang đo gồm 

nhiều chỉ báo, NC kiểm tra mức nhất quán nội bộ nếu điều kiện dữ liệu cho phép.  

4.7.3 Hình thức đánh giá sự phát triển năng lực vật lí trong dạy học đảo ngược 

Từ phân tích của Bảng 2.6, Bảng 3.4 và Bảng 3 – Phụ lục VIII về các CSHV 

được hình thành qua các pha trong từng bài học của hai chủ đề (Chủ đề 1 – Ba định 

luật Newton và Chủ đề 2 – Một số lực thực tiễn); NC tập trung phân tích một số 

CHSV được lặp lại qua các HĐ xuyên suốt quá trình triển khai dạy học của từng bài 

học trong cả 2 chủ đề, bao gồm: pha trước khi đến lớp (quan sát CSHV N1, N3, N4, 

T1, T2), pha trong giờ học (quan sát CSHV N1, N3, N4, T4, T5, T6, V1, V2) và pha 

sau giờ học (quan sát CSHV V1, V2).   

a. Đánh giá quá trình học tập  

❖ Đánh giá qua thực hiện các nhiệm vụ học tập trước khi đến lớp (Kiểm tra 

trước can thiệp và chuyển giao gần) 

Đối với các nhiệm vụ học tập trước khi đến lớp, mức độ yêu cầu thường đặt ra 

là tiếp cận và phát hiện VĐ, đặt ra được CH liên quan đến VĐ bài học thông qua quan 

sát thực tế, trải nghiệm, kinh nghiệm bản thân; ghi nhớ kiến thức, mô tả các hiện 

tượng, quá trình VL sau khi tiếp nhận kiến thức bài học qua video bài giảng.  GV có 

thể triển khai qua các phần mềm như Padlet, Google Form… để thu nhận ý kiến, dự 

đoán ban đầu của HS về hiện tượng, quá trình VL. Hình thức ĐG trực tuyến được sử 

dụng trong NC bao gồm trắc nghiệm hoặc trả lời ngắn. Các câu trắc nghiệm nhiều 

lựa chọn (1 đáp án) hoặc trắc nghiệm đúng sai được ĐG với điểm số cho mỗi câu trả 

lời đúng là 1 và không trả lời đúng là 0. Đối với câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn 
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(nhiều đáp án) hoặc câu trả lời ngắn được sử dụng để ghi nhận các CSHV liên quan 

đến phát hiện VĐ, đề xuất dự đoán, đặt CH liên quan đến VĐ bài học… được ĐG 

qua rubric với điểm số tối đa là 4 và tối thiểu là 1 (theo 4 mức độ hoàn thiện hành vi). 

❖ Đánh giá qua thực hiện các nhiệm vụ học tập trong lớp học (Học có hướng 

dẫn thêm) 

Đối với các nhiệm vụ học tập tại lớp, HS thường thực hiện các HĐ thảo luận 

nhóm để tổng kết kiến thức tự học; thực hiện TN kiểm chứng, hình thành kiến thức 

bài học; và vận dụng kiến thức vào giải quyết các tình huống tương tự. NC sử dụng 

tự ĐG của HS và ĐG qua quan sát của GV. Tuy nhiên, trong thời gian giới hạn của 

lớp học chỉ có thể thực hiện ĐG qua quan sát trên một số đối tượng HS thuộc các 

nhóm điển hình để thu thập số liệu về mức độ biểu hiện của các HS trên. Các CHHV 

được quan sát để ĐG mức độ hoàn thiện hành vi của cá nhân HS bao gồm N1, N3, 

N4, T4, T5, T6. Để thực hiện việc này, NC xây dựng rubric để mô tả chi tiết tiêu chí 

ĐG ở các cấp độ khác nhau. Đánh giá qua thực hiện nhiệm vụ học tập sau khi lên lớp 

(Kiểm tra chuyển giao xa) 

Theo quan điểm phát triển NL, việc ĐG sau khi học không lấy việc kiểm tra khả 

năng tái hiện kiến thức đã học làm trung tâm. ĐG sau khi học cần chú trọng khả năng 

vận dụng kiến thức, kĩ năng, thái độ trong bối cảnh có ý nghĩa. NC thực hiện ĐG 

nhiệm vụ sau mỗi bài học thông qua hệ thống bài tập trực tuyến được triển khai trên 

Quizizz, Google Form, Padlet hoặc Google Classroom. Bài tập được sử dụng bao 

gồm bài tập trắc nghiệm nhiều lựa chọn, trắc nghiệm đúng sai, trả lời ngắn hoặc bài 

tập tự luận để HS tự thực hiện theo cá nhân hoặc nhóm (tuỳ bài học cụ thể) ở mức độ 

vận dụng kiến thức vào giải quyết tình huống thực tiễn. Các CSHV được quan sát 

trong pha này bao gồm V1 và V2. Rubric ĐG mức độ biểu hiện của các thành tố 

NLVL qua các HĐ tại lớp được trình bày ở Phụ lục XII. 

b. Đánh giá tổng kết 

Sau khi kết thúc mỗi chủ đề hoặc chương, HS thực hiện một bài kiểm tra trực 

tuyến hoặc trực tiếp để ĐG tổng hợp mức độ đạt được mục tiêu của HS. Kết quả các 

bài kiểm tra định kỳ được sử dụng để ĐG hiệu quả của việc dạy học theo mô hình 

LHĐN đến KQHT của HS. Cùng với đó, kết quả các bài kiểm tra trực tuyến (sau mỗi 

tiết học) được sử dụng để ĐG mối tương quan giữa điểm HS thu nhận được trong quá 

trình học tập với KQHT của HS. 

4.8  Thiết kế nghiên cứu và cách thức thu thập, xử lí dữ liệu 

4.8.1 Thiết kế nghiên cứu 

NC được triển khai theo thiết kế hỗn hợp nhúng (embedded mixed-methods 

design), trong đó thành phần định lượng giúp kiểm chứng tác động của mô hình đến 

sự phát triển NLVL và thành phần định tính được sử dụng để bổ sung minh chứng, 

diễn giải cơ chế tác động và làm rõ điều kiện triển khai mô hình trong thực tiễn.  
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Về định lượng, NC sử dụng thiết kế bán ThN dạng trước - sau tác động với 

nhóm ĐC không tương đương. Thiết kế này phù hợp với bối cảnh GD phổ thông cho 

phép so sánh sự thay đổi của nhóm ThN và nhóm ĐC trên cùng một nội dung dạy 

học, trong cùng khoảng thời gian và trong các điều kiện tổ chức tương đối tương 

đồng. Trong NC này, biến độc lập là việc tổ chức dạy học phần “Động lực học” theo 

mô hình LHĐN định hướng phát triển NLVL; biến phụ thuộc là mức độ phát triển 

NLVL của HS, được xác định thông qua ba thành tố NL, hệ thống CSHV và các công 

cụ ĐG (điểm bài kiểm tra trước và sau tác động, điểm các HĐ học tập theo các pha, 

kết quả rubric, bảng kiểm quan sát, sản phẩm học tập và minh chứng quan sát). Các 

biến cần kiểm soát gồm GV giảng dạy, nội dung kiến thức, thời lượng, nguyên tắc 

ĐG và mức độ tương đồng về điều kiện học tập. Hình 4.1 mô tả công cụ và phương 

pháp xử lí dữ liệu trong NC. 

Về định tính: được thực hiện thông qua ba nguồn thông tin chính, bao gồm quan 

sát lớp học, phỏng vấn bán cấu trúc và phân tích sản phẩm học tập. NC tiến hành 

quan sát các HĐ nhóm tại lớp bằng cách kết hợp ghi chép hiện trường (mô tả diễn 

biến, phát biểu, tương tác GV-HS hay HS-HS theo mốc thời gian) với bảng kiểm 

quan sát các biểu hiện hành vi NLVL. HĐ quan sát được thực hiện bởi 2 GV để tăng 

tính khách quan. Sau quá trình học tập, NC thực hiện phỏng vấn bán cấu trúc nhằm 

tìm hiểu nhận thức, thái độ và trải nghiệm của HS với mô hình LHĐN cũng như sự 

thay đổi trong cách học và sự phát triển NLVL của HS. Bộ CH phỏng vấn gồm các 

CH mở định hướng và được ghi âm (có sự đồng ý của HS). Trong quá trình học tập, 

NC thu thập sản phẩm (gồm PHT, báo cáo nhóm, sản phẩm HĐ trực tuyến) như 

nguồn dữ liệu để ĐG quá trình phát triển NLVL của HS. Các sản phẩm được mã hóa 

theo nhóm và cá nhân để đảm bảo ẩn danh và thuận tiện phân tích. Công cụ thu thập 

dữ liệu định tính được trình bày tại Mục 1 – Phụ lục XIII. 

 

Hình 4.1. Phân tích kết quả TNSP 
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4.8.2 Công cụ đo và quy trình kiểm định công cụ 

Công cụ đo trong NC bao gồm: (1) bài kiểm tra dùng cho pretest và posttest; (2) 

hệ thống rubric ĐG các HĐ học tập trong lớp; (3) phiếu quan sát và bảng kiểm dùng 

để theo dõi CSHV trong quá trình học; (4) các sản phẩm học tập như bài tập tình 

huống, poster, sơ đồ tư duy, mô hình, bài trình bày và video học tập; và (5) nhật kí 

học tập, phiếu tự ĐG của HS. Việc lựa chọn công cụ này phù hợp với quy trình ĐG 

theo từng pha học tập mà luận án đã xây dựng, trong đó mỗi công cụ gắn với những 

CSHV cụ thể của NLVL.  

Quy trình kiểm định công cụ được thực hiện theo các bước sau. Trước hết, giá 

trị nội dung của công cụ được thẩm định bởi chuyên gia trên cơ sở đối chiếu với 

khung NLVL, YCCĐ của CT và mục tiêu của từng chủ đề học tập. Tiếp theo, công 

cụ được thử nghiệm trên một nhóm HS tương đồng với mẫu NC chính để rà soát độ 

rõ của CH, mức độ phù hợp của nhiệm vụ và khả năng phân hóa. Đối với các thang 

đo và rubric nhiều tiêu chí, NC kiểm tra độ nhất quán nội bộ, mức độ thống nhất giữa 

người chấm hoặc độ ổn định của thang đo. 

Bảng 4.2. Ma trận công cụ đo, mục đích và loại minh chứng 

Công cụ Mục đích Minh chứng thu 

được 

Ghi chú kiểm 

định 

Bài kiểm tra 

trước tác động  

Kiểm tra mức tương 

đương đầu vào 

Điểm số nền trước 

can thiệp 

Thử nghiệm và rà 

soát độ rõ, độ khó, 

độ phân biệt 

Bài kiểm tra 

sau tác động  

Đánh giá thay đổi kết 

quả đầu ra và đối sánh 

ThN–ĐC 

Điểm số sau can 

thiệp 

Dùng ma trận nội 

dung thống nhất 

với mục tiêu 

chương 

PHT trực tuyến 

trước giờ khi 

đến lớp 

Theo dõi nhận thức 

ban đầu và khả năng 

đặt CH, dự đoán 

Điểm nhiệm vụ, 

câu trả lời mở, nhật 

ký tương tác 

Đối chiếu với 

CSHV ở pha trước 

khi đến lớp 

Rubric HĐ tại 

lớp 

Đánh giá NL tìm hiểu, 

lập luận, hợp tác, thực 

hiện TN 

Điểm rubric theo 

tiêu chí và ghi chú 

quan sát 

Kiểm tra tính nhất 

quán giữa người 

chấm 

Sản phẩm vận 

dụng sau giờ 

học 

Đánh giá chuyển giao 

gần và chuyển giao xa 

Bài tập tình huống, 

poster, sơ đồ tư 

duy, bài trình bày 

Đối chiếu tiêu chí 

với V1, V2 

Phiếu quan sát, 

phỏng vấn và 

hồ sơ học tập 

Diễn giải cơ chế tác 

động, nhận diện khó 

khăn và quỹ đạo phát 

triển 

Biên bản quan sát, 

bản ghi phỏng vấn, 

hồ sơ trường hợp 

Tam giác hóa với 

dữ liệu định lượng 
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4.8.3 Cách thức thu thập, xử lí và phân tích dữ liệu định tính và định lượng 

 Để trả lời các vấn đề NC đã đặt ra, dữ liệu thu được trong quá trình TNSP được 

xử lí và phân tích theo hướng kết hợp định lượng và định tính. Dữ liệu định lượng 

được sử dụng nhằm ĐG mức độ phát triển NLVL của HS và kiểm chứng sự khác biệt 

trước - sau tác động, giữa lớp ThN và lớp ĐC, cũng như giữa các nhóm HS trong 

trong lớp ThN. Dữ liệu định tính được sử dụng để làm rõ quá trình phát triển NLVL 

của HS qua các pha học tập, đồng thời bổ sung minh chứng để diễn giải các kết quả 

định lượng. 

 Dữ liệu định tính được thu thập từ quan sát lớp học, phỏng vấn HS, sản phẩm 

học tập và hồ sơ học tập cá nhân của HS. Trong đó, hồ sơ học tập bao gồm PHT trực 

tuyến, phiếu tự ĐG, rubric ĐG HĐ tại lớp của GV và các bài làm vận dụng của HS. 

Quy trình xử lí dữ liệu định tính được thực hiện theo hướng phân tích nội dung kết 

hợp phân tích chủ đề. Trước hết, toàn bộ tư liệu quan sát, phỏng vấn, sản phẩm học 

tập và hồ sơ học tập được tập hợp, chuyển về dạng văn bản và mã hóa theo từng HS, 

từng nhóm HS, từng chủ đề học tập và từng pha học tập. Tiếp theo, các đơn vị thông 

tin có ý nghĩa được mã hóa dựa trên ba thành tố của NLVL và hệ thống CSHV đã 

xác lập trong luận án. Từ các mã ban đầu, NC tiến hành nhóm mã, đối chiếu và hình 

thành các chủ đề phân tích như: sự phát triển NL nhận thức VL; sự phát triển NL tìm 

hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ VL; sự phát triển NL vận dụng kiến thức, kĩ năng 

đã học; mức độ tự học và chuẩn bị bài; mức độ hợp tác và phản biện học thuật. 

 Dữ liệu định lượng được thu thập từ các nguồn sau: bài kiểm tra trước và sau 

tác động, bài kiểm tra trực tuyến sau giờ học, PHT trực tuyến ở pha trước khi đến 

lớp, rubric ĐG HĐ tại lớp, bài tập vận dụng sau mỗi chủ đề và kết quả chấm điểm 

các CSHV của HS trong quá trình học tập. Các dữ liệu này được mã hóa theo HS, 

nhóm HS, lớp học, chủ đề học tập và pha học tập để phục vụ cho việc xử lí thống kê. 

 Dữ liệu định lượng được xử lí bằng các tham số thống kê mô tả gồm giá trị trung 

bình (GTTB), trung vị, giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất, độ lệch chuẩn, độ lệch và độ 

nhọn nhằm mô tả xu hướng tập trung, mức độ phân tán và đặc điểm phân bố của dữ 

liệu. Trước khi thực hiện các kiểm định suy luận, nghiên cứu kiểm tra giả định phân 

phối chuẩn và, khi cần thiết, kiểm tra tính đồng nhất phương sai của dữ liệu.  

 - Đối với việc ĐG sự thay đổi KQHT của lớp ThN trước và sau tác động, NC sử 

dụng kiểm định t cho mẫu ghép cặp; trong trường hợp dữ liệu không đáp ứng giả định 

phân phối chuẩn, sử dụng kiểm định phi tham số tương ứng. 

 - Đối với việc so sánh kết quả giữa lớp ThN và lớp ĐC ở thời điểm trước và sau 

tác động, NC sử dụng kiểm định t cho hai mẫu độc lập; nếu giả định đồng nhất phương 

sai không được thỏa mãn, kết quả được đọc theo dòng Equal variances not assumed. 

 - Đối với việc so sánh kết quả giữa các nhóm HS trong lớp ThN (đề kiểm tra 

được trình bày ở Phụ lục XIV), NC sử dụng One-way ANOVA khi dữ liệu đáp ứng 

các giả định cần thiết; nếu giả định đồng nhất phương sai không được bảo đảm, sử 
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dụng Welch ANOVA. Khi có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các nhóm, NC 

thực hiện phân tích hậu nghiệm để xác định cặp nhóm có sự khác biệt. 

 - Đối với dữ liệu được đo lặp lại qua các chủ đề học tập và các pha học tập như 

PHT trực tuyến trước khi đến lớp của các chủ đề 1, 2 (biến TP1-Near và TP2-Near), 

rubric ĐG HĐ tại lớp (TP1-Scaff và TP2-Scaff) và bài kiểm tra sau tác động, NC sử 

dụng ANOVA lặp đo; trong trường hợp dữ liệu không đáp ứng giả định, sử dụng 

kiểm định Friedman. Bên cạnh đó, NC sử dụng phân tích tương quan Pearson hoặc 

hệ số tương quan phù hợp để xem xét mối liên hệ giữa KQHT và một số biến số trong 

quá trình học tập của HS. 

 - Riêng đối với CSHV, điểm thô của từng CH hoặc nhiệm vụ học tập được mã 

hóa theo CSHV mà nhiệm vụ đó hướng tới ĐG. Trên cơ sở đó, NC tính điểm trung 

bình của từng CSHV theo từng bài học và từng pha học tập, từ đó xây dựng các bảng 

tổng hợp, sơ đồ radar, biểu đồ nhiệt và đường biểu diễn nhằm mô tả định lượng quá 

trình phát triển NLVL của HS. 

4.9  Đánh giá kết quả thực nghiệm sư phạm 

4.9.1 Đánh giá định tính quá trình tổ chức các hoạt động học tập đảo ngược 

a. Đánh giá định tính sau thực nghiệm vòng 1 

Mục tiêu của TNSP vòng 1 là rà soát tính khả thi của quy trình tổ chức dạy học, 

HLS, cách giao nhiệm vụ và công cụ ĐG. Quá trình triển khai cho thấy một số VĐ: 

- Về hệ thống LMS: quá trình đăng ký tài khoản gặp khó khăn khi một số HS 

không nhận được email xác nhận từ hệ thống (ban đầu sử dụng Moodle). Để khắc 

phục, nhóm NC phải thu thập thủ công thông tin và địa chỉ email của HS để ghi danh 

và gửi lại thông tin truy cập. Quy trình này vừa phức tạp, vừa kéo dài khoảng một 

tuần, gây bất tiện cho cả HS lẫn GV. Do đó, nhóm đã chuyển sang sử dụng Google 

Classroom, cho phép HS đăng nhập trực tiếp bằng tài khoản Gmail, từ đó rút ngắn 

thời gian và nâng cao tính thuận tiện. 

- Việc thiết kế HLS yêu cầu GV có kỹ năng CNTT tốt, đặc biệt trong thiết kế 

video bài giảng. Các video ban đầu thường dài trên 10 phút, bám sát nội dung sách 

giáo khoa, nhưng chưa tạo được sự hứng thú học tập cho HS theo phản hồi từ GV bộ 

môn và HS. Nhóm NC đã điều chỉnh bằng cách chia nhỏ video với thời lượng không 

quá 5 phút/video, kết hợp các công cụ biên tập để tăng tính trực quan và sinh động. 

Việc chia nhỏ không thực hiện cơ học mà gắn trực tiếp với từng HĐ 1.1-1.4. Ví dụ, 

ở HĐ 1.1, video ngắn được xây dựng từ các tình huống thực tiễn nhằm khơi gợi vấn 

đề, giúp HS đưa ra dự đoán, phát hiện VĐ và đề xuất giả thuyết. Tiếp theo, HS xem 

video bài học để tìm hiểu kiến thức và thực hiện PHT nhằm củng cố, luyện tập ở mức 

độ ghi nhớ và thông hiểu. 

- Các HĐ được thiết kế tương đối nhiều, đặc biệt là các HĐ tại lớp dẫn đến tính 

khả thi của việc thực hiện theo kế hoạch dạy học gặp khó khăn. Cụ thể: 



127 
 

 

 

+ Bài Định luật I Newton: HS được yêu cầu xem 4 video liên quan đến bài học. 

Số lượng video HS cần xem trước giờ lên lớp khá nhiều, một video liên quan đến 

cuộc thi Olympic nên không tải trực tiếp lên website được. Điều này tạo cảm giác 

khó khăn cho HS khi xem quá nhiều video nhưng chưa xác định được nội dung cần 

xem hay cơ sở để xác định VĐ bài học. HS cũng gặp khó khăn trong việc thực hiện 

các nhiệm vụ ôn tập sau giờ học do việc truy cập hệ thống cùng lúc nhiều người. 

Trong HĐ tại lớp, việc thiết kế dạy học theo trạm dẫn đến việc các nhóm chưa kịp 

luân chuyển qua các trạm đã hết thời gian vì mức độ phức tạp của các HĐ chưa đồng 

đều, dẫn đến phân bố thời gian không phù hợp. Điều này cho thấy khi vận dụng mô 

hình LHĐN, hiệu quả không chỉ phụ thuộc vào số lượng HĐ được thiết kế, mà chủ 

yếu phụ thuộc vào mức độ liên kết giữa nhiệm vụ trước khi đến lớp, trong giờ học và 

thời lượng thực tế của tiết học 

+ Bài Định luật II Newton: Trong điều kiện nhà trường, việc tiến hành TN kiểm 

chứng Định luật II Newton trên lớp tốn nhiều thời gian nếu HS chưa được tiếp xúc 

qua các dụng cụ, nhận biết tính năng, vai trò cũng như cách sắp xếp và cách thức tiến 

hành thu thập số liệu. Giải pháp thay thế là chuyển một phần nội dung chuẩn bị TN 

sang pha trước khi đến lớp bằng video TN và PHT định hướng. Các PHT được giao 

trước khi đến lớp giúp HS xác định mục tiêu, dụng cụ và cách tiến hành TN, thu thập 

và xử lí thông tin. Tại lớp HS sẽ tiến hành phân tích trên số liệu TN để hoàn thành 

các nội dung của PHT 

+ Bài Định luật III Newton: TN kiểm chứng Định luật III khó thực hiện trong 

điều kiện nhà trường. Do đó, để HS thực hiện được HĐ tìm hiểu kiến thức Định luật 

III cần quay video TN để HS quan sát, thu thập số liệu và phân tích kết quả. 

+ Bài Trọng lực - Lực căng dây: Nội dung bài học gắn liền với thực tế và HS 

đã được tiếp cận ở cấp THCS. Do đó, để tạo hứng thú học tập cho HS, cần thiết kế 

các nhiệm vụ HĐ để thu hút sự tham gia của HS đồng thời video bài giảng cần đa 

dạng, sinh động để kích thích động cơ học tập của HS. 

+ Bài Lực ma sát: Phần TN khảo sát lực ma sát cần làm rõ mục đích TN và cách 

thức tiến hành để HS có thể tự thực hiện thông qua HĐ nhóm tại lớp. 

+ Bài Lực cản và lực nâng: Cần thiết kế các trò chơi và giới thiệu các ứng dụng 

thực tế để thông qua đó, HS phát hiện ứng dụng thực tiễn của kiến thức bài học. 

b. Đánh giá định tính sau thực nghiệm vòng 2 

Dữ liệu quan sát, hồ sơ học tập, sản phẩm học tập và phát ngôn của HS trong 

ThN vòng 2 cho thấy mô hình LHĐN đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức 

chuỗi HĐ học tập liên thông giữa ba pha. Tuy nhiên, hiệu quả của mô hình không 

diễn ra một cách tự động, mà phụ thuộc vào quá trình hình thành dần thói quen tự 

học, khả năng hợp tác và mức độ tham gia thực chất của HS trong từng HĐ. 

- Về thói quen tự học tại nhà: Ban đầu HS chủ yếu coi tự học là hoàn thành các 

bài tập của bài trước theo yêu cầu của GV, chưa hình thành thói quen chuẩn bị bài 
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mới và chủ động tìm kiếm tri thức. Do đó, việc thực hiện các nhiệm vụ học tập trước 

khi đến lớp còn nhiều hạn chế. Để khắc phục, nhóm NC tổ chức cho HS làm quen 

với các nhiệm vụ tìm hiểu kiến thức HĐ trải nghiệm được thiết kế ở mức độ đơn giản, 

gắn với bối cảnh thực tiễn nhằm kích thích động cơ và hứng thú học tập. Các nhiệm 

vụ này được giao qua nhóm trao đổi học tập của lớp, đồng thời phân công tổ trưởng 

và nhóm trưởng nhắc nhở, đôn đốc và kiểm tra tiến độ thường xuyên.Nhờ vậy, HS 

làm quen với việc tự học, tự làm việc với tài liệu để tìm kiếm kiến thức mới trước khi 

đến lớp; từ đó hình thành ở HS nhận thức VL. 

- Về khả năng làm việc nhóm trước khi đến lớp: HS đã quen với việc làm nhóm 

không chỉ trong việc học tập môn VL mà ở các môn khác nên việc thực hiện các 

nhiệm vụ nhóm, trao đổi và chia sẻ ý kiến trong nhóm cũng tạo điều kiện thuận lợi 

cho HS trong việc trình bày ý kiến cá nhân. Tuy nhiên, do thời gian học tập của HS 

phân bố đều cho các môn học, ở các môn học khác HS cũng được yêu cầu làm việc 

nhóm hoặc thực hiện các nhiệm vụ về nhà nên việc triển khai HĐ nhóm tại nhà trong 

việc học tập môn VL cần sự theo dõi, nhắc nhở thưởng xuyên của GV cũng như tổ 

trưởng, nhóm trưởng. 

- Phân tích dữ liệu định tính từ phát ngôn của HS trong quá trình học tập theo 

mô LHĐN cho thấy những biểu hiện rõ rệt của ba thành tố NLVL: Nhận thức VL, 

Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ VL và vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học 

(Trích dẫn minh họa câu trả lời của HS được trình bày ở Mục 2 - Phụ lục XIII). 

+ Trước hết, NL nhận thức VL được thể hiện qua việc HS sử dụng ngôn ngữ 

VL để giải thích các hiện tượng đơn giản. Ví dụ, một HS phát biểu: "Khi xe rẽ phải 

đột ngột, mình bị nghiêng về bên trái. Đây là do quán tính giữ cơ thể theo hướng cũ." 

– cho thấy HS tìm hiểu khái niệm quán tính qua HĐ trực tuyến và có khả năng diễn 

đạt lại bằng ngôn ngữ của mình. HS phát biểu được Định luật II Newton: “Gia tốc 

của một vật tỉ lệ thuận với lực và tỉ lệ nghịch với khối lượng. Khối lượng đặc trưng 

cho quán tính, nghĩa là vật có khối lượng lớn sẽ khó thay đổi trạng thái chuyển động” 

cũng như rút ra được mối liên hệ giữa gia tốc với lực tác dụng tổng hợp và khối lượng 

thông qua việc thảo luận và hoàn thành PHT: “Trong trường hợp cùng lực đẩy nhưng 

khác khối lượng, xe nhẹ sẽ có gia tốc lớn hơn. Còn khi cùng khối lượng nhưng lực 

đẩy khác nhau, lực lớn hơn sẽ tạo ra gia tốc lớn hơn”. 

+ Tiếp theo, ở thành tố tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ VL, HS cho thấy 

khả năng quan sát, nhận diện và diễn giải hiện tượng xung quanh thông qua lăng kính 

VL. Trong HĐ Tìm hiểu thí nghiệm Galille, các HS trong nhóm đã thảo luận để giải 

thích về chuyển động của viên bi trên hai máng nghiêng và đưa ra phán đoán “Khi 

viên bi chuyển động lên máng 2, quán tính của nó khiến viên bi tiếp tục di chuyển 

theo hướng chuyển động ban đầu. Tuy nhiên, trọng lực ngược chiều với chuyển động 

làm vận tốc của viên bi giảm dần”. Từ đây, HS dự đoán “Nếu giảm góc nghiêng α 

của máng 2, quãng đường viên bi lăn sẽ dài hơn” và “Nếu bỏ qua ma sát, viên bi chỉ 
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chịu tác dụng của trọng lực và phản lực. Lực tổng hợp lúc này bằng 0 khi viên bi sẽ 

tiếp tục chuyển động thẳng đều trên mặt phẳng ngang”. HS tham gia thảo luận nhóm 

để tiến hành TN kiểm chứng Định luật II và III Newton dựa trên các video đã được 

cung cấp trên hệ thống trực tuyến, điều này HĐ thảo luận diễn ra thuận lợi và nhanh 

chóng; HS đã tìm hiểu về dụng cụ và nguyên tắc tiến hành TN. Tại lớp HS thao tác 

với dụng cụ TN, chẳng hạn TN ĐL III Newton thuận lợi, quan sát và ghi chép chỉ số 

lực kế. Nhờ vậy, việc triển khai HĐ tại lớp theo phương pháp dạy học theo trạm được 

diễn ra theo đúng kế hoạch, các nhóm được luân phiên qua các trạm trong thời gian 

tiết học, đảm bảo HS vừa hình thành được kiến thức mới bài học vừa có thời gian cho 

các HĐ vận dụng kiến thức vào thực tiễn.  

+ Cuối cùng, thành tố NL vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học được thể hiện rõ 

qua việc HS lý giải, giải thích và giải quyết các tình huống thực tiễn liên quan đến 

kiến thức bài học. Qua các video ngắn về các tình huống thực tiễn đã cung cấp trên 

hệ thống, HS đã được làm quen với tình huống, quan sát và đưa ra dự đoán ban đầu 

hoặc giải quyết các tình huống đơn giản, tương tự. Tại lớp, sau khi đã hình thành kiến 

thức, HS có thể giải quyết đa dạng tình huống thực tiễn liên quan đến kiến thức bài 

học (như chuyển động đi lại của người, chèo SUP, chuyển động của tên lửa, chuyển 

động bẳng phản lực…). Sau giờ học, HS làm việc nhóm và thực hiện các mô hình 

TN đơn giản, tự tạo để khảo sát định luật II Newton hoặc ứng dụng các lực thực tiễn 

vào việc thiết kế các mô hình nhà chống lũ, hệ thống phanh khẩn cấp…HS cũng tự 

quay các video clip để trình bày về các tình huống thực tiễn liên quan đến các định 

luật Newton và đề xuất giải pháp đảm bảo an toàn trong tham gia giao thông hay thực 

hiện các thí nghiệm tại nhà liên quan đến quán tính. 

Tổng thể, các trích dẫn định tính cho thấy rằng mô hình LHĐN tạo điều kiện 

thuận lợi để HS phát triển cả chiều rộng và chiều sâu của NLVL, thông qua sự tham 

gia tích cực, hợp tác và chủ động kiến tạo tri thức 

-  Về các HĐ tại lớp: HS thích thú trong việc chia sẻ trải nghiệm của bản thân 

trong quá trình tự học tại nhà, bước đầu phát hiện được “Lực không phải là nguyên 

nhân của chuyển động”. Trong HĐ tiến hành TN, HS thích thú với việc sử dụng phần 

mềm trong việc phân tích video TN kiểm chứng định luật. Tuy nhiên, do hạn chế về 

trang thiết bị nên tại lớp, chúng tôi chỉ chia thành hai nhóm để thực hiện phân tích 

TN và yêu cầu HS về nhà tự phân tích trên video được GV cung cấp. 

- Về HĐ luyện tập, củng cố, HS hứng thú với việc tham gia trả lời câu hỏi trực 

tuyến và vận dụng kiến thức để xử lý tình huống, nộp câu trả lời trên Google form 

hoặc Padlet. Vì việc tiếp nhận kiến thức được thực hiện kết nối từ trước, trong và sau 

giờ học tạo điều kiện cho HS hình thành một số biểu hiện của NLVL như Nhận thức 

VL (trước giờ học), Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ VL (trong giờ học) và 

Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học (trong và sau giờ học). 



130 
 

 

 

Dưới đây là một số hình ảnh HS hoàn thành các nhiệm vụ học tập trước và sau 

giờ lên lớp. 

  

Hình 4.2. Hoạt động trực tuyến trên Google Classroom 

 

Hình 4.3. Hoạt động vận dụng trên Padlet 

c. Phân tích mối liên hệ giữa hoạt động học tập, thành tố năng lực vật lí và 

minh chứng đánh giá trong các bài thực nghiệm 

Đối với bài “Tổng hợp và phân tích lực – Cân bằng lực”, pha trước khi đến lớp 

được thiết kế để HS tự học về các lực cân bằng và không cân bằng, từ đó hình thành 

nền nhận thức ban đầu về trạng thái lực và dự đoán đặc điểm của các lực cân bằng. 

Ở đây, HĐ trực tuyến chủ yếu tác động đến CSHV N1 và một phần T2, vì HS phải 

nêu được khái niệm các lực cân bằng, không cân bằng và đưa ra dự đoán ban đầu. 

Sang pha trong giờ học, tình huống “giải cứu tàu Ever Given” buộc HS huy động 

hiểu biết đã có để xác định VĐ, sau đó ở HĐ hình thành kiến thức HS dùng hình vẽ 

để tổng hợp lực trên mặt phẳng, phân tích một lực thành các thành phần vuông góc 

và thảo luận trên PHT. Chính ở bước này, mối liên hệ với NLVL được thể hiện rõ 

hơn: HĐ vẽ, phân tích và giải thích bằng hình học vectơ tác động trực tiếp CSHV N1, 
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N3, còn các bài luyện tập theo góc và nhiệm vụ sau giờ học kiểm tra khả năng dùng 

quy tắc tổng hợp – phân tích lực để giải các tình huống cụ thể, tức là chuyển sang 

thành tố vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học. 

Đối với bài “Định luật I Newton”, các HĐ 1.1 và 1.2 đặt HS trước CH “lực có 

phải là nguyên nhân làm cho vật chuyển động và duy trì chuyển động của vật hay 

không”, qua đó bộc lộ dự đoán và quan niệm sai phổ biến. HĐ 1.3 và 1.4 yêu cầu HS 

mô tả chuyển động trên máng nghiêng, giải thích mối quan hệ giữa lực và quán tính, 

đồng thời đề xuất phương án TN; như vậy, pha trước khi đến lớp không chỉ cung cấp 

thông tin mà còn bộc lộ quan niệm ban đầu và chuẩn bị cho xung đột nhận thức trong 

giờ học. Sang pha trong giờ học, HS tổng kết kiến thức tự học qua trò chơi mảnh 

ghép, sau đó thực hiện và phân tích TN Galile/mô phỏng PhET. Sự đối chiếu giữa dự 

đoán ban đầu và kết quả quan sát/TN là cơ chế giúp HS điều chỉnh hiểu biết khái 

niệm. HĐ này tác động đồng thời đến các CSHV N1, N3, N4, T4, T5, T6. Ở pha sau 

giờ học, các nhiệm vụ về an toàn giao thông, quán tính và vật trên xe tiếp tục kiểm 

tra khả năng giải thích và chuyển giao xa, tức là tác động tới thành tố vận dụng.  

Đối với bài “Định luật II Newton”, ở pha trước giờ học, HS xem video, so sánh 

các trường hợp đồng thời thiết kế phương án TN khảo sát mối quan hệ này; HĐ chủ 

yếu phát triển N3, N4, T2, T3. Trong giờ học, HS trực tiếp thực hiện TN, tính toán, 

vẽ đồ thị để rút ra mối liên hệ và phát biểu Định luật II Newton và thảo luận các bài 

toán thực tiễn như cất, hạ cánh của máy bay. Vì vậy, bài này cho phép quan sát sự 

phát triển các CSHV T4, T5, T6, N1, N2, N4 trên cơ sở dữ liệu TN, trong khi các 

nhiệm vụ về sân bay, tốc độ xe, tải trọng và giải pháp kĩ thuật mở rộng sang CSHV 

V1, V2, V3, V5. 

Đối với bài “Định luật III Newton”, ở pha trước giờ học, HS quan sát các video 

để nhận ra VĐ về lực và phản lực trong những bối cảnh gần với đời sống. Pha này 

chủ yếu kích hoạt T1, T2 và N1, vì HS phải đặt CH, dự đoán và mô tả đặc điểm ban 

đầu của tương tác lực. Trong giờ học, HĐ trung tâm là phân tích dữ liệu, thảo luận 

và rút ra nhận xét về phương, chiều, độ lớn của cặp lực – phản lực; đồng thời phân 

biệt cặp lực – phản lực với hai lực cân bằng. HĐ này tác động mạnh tới CSHV T4, 

T5, T6 vàN1, vì HS không chỉ “xem” hiện tượng mà phải lập luận về hai vật tương 

tác, hai lực xuất hiện đồng thời, cùng độ lớn, ngược chiều và tác dụng lên hai vật 

khác nhau. Pha sau giờ học tiếp tục mở rộng sang giải thích va chạm ô tô, thể thao 

đối kháng, đẩy thuyền, đi bộ, tên lửa…, qua đó phát triển CSHV V1, V2, V3, V5. 

Đối với bài “Trọng lực và lực căng”, tiến trình trong Phụ lục X cho thấy HLS 

được sử dụng như phương tiện khởi tạo biểu tượng trực quan, còn sự phát triển NLVL 

chủ yếu diễn ra khi HS phải thao tác với tình huống, TN và biểu diễn lực. Ở pha trước 

khi đến lớp, HS xác định VĐ, phát biểu giả thuyết liên quan đến trọng lực/lực căng, 

xem video bài giảng và đề xuất giải pháp cho TN xác định trọng tâm vật phẳng mỏng; 

ở đây, các HĐ chủ yếu tác động tới thành tố tìm hiểu (đặt CH, giả thuyết, đề xuất giải 
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pháp) và một phần nhận thức VL thông qua việc tiếp cận các khái niệm ban đầu. 

Trong giờ học, thiết kế dạy học theo góc giúp tách rõ ba mạch thành tố NL: góc xác 

định trọng tâm gắn với T4, T5, T6 và N3; góc tìm hiểu trọng lực – trọng lượng – khối 

lượng gắn với N1, N2, N5, V1; góc tìm hiểu lực căng dây gắn với N1, N3. Đặc biệt, 

bài toán “chú khỉ treo trên dây” ở phiếu vận dụng buộc HS phải phân tích các lực, xét 

điều kiện cân bằng và dùng hình chiếu lực để suy luận, nên minh chứng cho thành tố 

vận dụng được thể hiện khá rõ. Vì vậy, yếu tố tạo hiệu quả ở bài này không nằm riêng 

ở video hay hình ảnh, mà ở chuỗi nhiệm vụ yêu cầu HS dự đoán, ThN, biểu diễn lực 

và giải thích kết quả bằng ngôn ngữ VL. 

Đối với bài “Lực ma sát”, kế hoạch dạy học trong Phụ lục X cho thấy bài này 

đã được thiết kế theo hướng mở dần qua ba pha. Ở pha trước khi đến lớp, HS tiếp cận 

tình huống, đề xuất dự đoán về các yếu tố ảnh hưởng đến lực ma sát và xây dựng 

phương án TN; do đó, pha này chủ yếu tác động tới T1, T2, T3 và N1. Trong giờ học, 

HS thực hiện hai TN kiểm chứng về sự phụ thuộc của lực ma sát; HS phải đọc số 

liệu, lập bảng, vẽ đồ thị, rút ra kết luận, đồng thời phân tích sự khác nhau giữa ma sát 

nghỉ và ma sát trượt. Đây là nơi thành tố T được thể hiện rõ nhất qua T4, T5, T6, 

đồng thời củng cố CSHV N1, N2, N5. Pha vận dụng tại lớp và sau giờ học tiếp tục 

yêu cầu HS giải thích vai trò của ma sát trong đi lại, thể thao, phanh xe, băng chuyền, 

tăng/giảm độ bám…, tức là chuyển sang CSHV V1, V2, V3. Vì vậy, minh chứng về 

NL vận dụng trong bài này không chỉ là các câu trắc nghiệm đúng – sai, mà còn là 

chất lượng lí giải của HS trong các nhiệm vụ mở về đời sống và thể thao. 

Từ phân tích trên có thể thấy, hiệu quả của các bài học ThN không chỉ là kết quả 

của từng thành phần rời rạc như video, PHT hay thời lượng luyện tập, mà là kết quả 

của sự liên kết có chủ đích giữa HĐ học tập ở từng pha với thành tố NLVL và công 

cụ ĐG tương ứng. Các bài thiên về nhận thức khái niệm và sửa đổi quan niệm, như 

“Tổng hợp và phân tích lực” và “Định luật I Newton”, tác động mạnh hơn tới thành 

tố N; các bài có trọng tâm ThN và thiết lập quan hệ định lượng, như “Định luật II 

Newton” và “Lực ma sát”, cho thấy rõ vai trò của thành tố T; các bài gắn với bối cảnh 

gần gũi đời sống như “Định luật III Newton” và “Trọng lực – lực căng” tạo điều kiện 

tốt cho việc phát triển thành tố V. 

4.9.2 Nghiên cứu trường hợp về quá trình phát triển năng lực vật lí qua mô 

hình lớp học đảo ngược 

a. Thông tin chung về trường hợp nghiên cứu 

Việc lựa chọn các trường hợp NC không thực hiện theo cách ngẫu nhiên mà 

theo chọn mẫu có chủ đích. Các trường hợp được lựa chọn dựa trên ba tiêu chí: mức 

độ tham gia học tập ở pha trước khi đến lớp; mức độ tham gia và thể hiện trong các 

HĐ tại lớp; và mức độ tiến bộ thể hiện qua KQHT và các minh chứng hành vi sau tác 

động. Từ đó, NC lựa chọn 9 HS lớp 10/8 trường THPT Nguyễn Hiền – Thành phố 

Đà Nẵng trong thời gian từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2023 đại diện cho các mức độ 
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tham gia và tiến bộ khác nhau để xây dựng hồ sơ trường hợp, qua đó phản ánh được 

các quỹ đạo phát triển đa dạng của NLVL trong cùng một mô hình can thiệp. Các HS 

này cùng tập thể lớp được học theo mô hình LHĐN phần kiến thức về Động lực học 

theo sách Kết nối tri thức và cuộc sống. Hồ sơ học tập của các bạn được ĐG qua HĐ 

trực tuyến trước khi đến lớp; quan sát và qua rubric đối với các HĐ tại lớp và HĐ 

luyện tập, vận dụng kiến thức sau mỗi bài học, mỗi chủ đề và kết thúc chương.  

Dựa trên điểm mạnh và điểm yếu, phong cách học của các bạn, GV chia thành 

các nhóm: (3) có khả năng nhận thức và ghi nhớ kiến thức VL tốt; tích cực trao đổi, 

thảo luận, đặt câu hỏi hoặc nêu ý kiến cá nhân; (2) tích cực tham gia các HĐ nhóm, 

có kĩ năng thực hành, thực nghiệm và quản lí nhóm tốt; (1) tham gia các HĐ nhóm 

tích cực nhưng kĩ năng quản lí chưa cao, hạn chế trong quản lí thời gian tự học và 

còn nhầm lẫn trong một số kiến thức VL. Mô tả đặc điểm các trường hợp NC được 

trình bày ở Mục 3 – Phụ lục XIII. 

b. Mô tả và phân tích định tính quá trình phát triển NLVL của học sinh 

Thông qua hồ sơ học tập (gồm HĐ tự học trực tuyến trước và sau giờ học, phiếu 

tự ĐG của HS, phiếu ĐG đồng đẳng và góp ý của nhóm, ghi chép quan sát của GV 

trong quá trình học tại lớp của các HS của 3 nhóm trên), chúng tôi lập bảng mô tả 

tóm tắt biểu hiện về NLVL của từng HS trong 3 giai đoạn  trước – trong – sau giờ lên 

lớp qua hai chủ đề Ba định luật Newton và Một số lực thực tiễn (Trình bày ở Mục 3 

- Phụ lục XIII). 

Quy trình phân tích dữ liệu được thực hiện theo phương pháp phân tích chủ đề 

(thematic analysis) gồm 4 bước: Chuẩn bị và chuyên biên dữ liệu (chuyển dữ liệu ghi 

âm, sản phẩm học tập, ghi chép quan sát, câu trả lời PHT thành dạng văn bản và tổ 

chức thành hồ sơ học tập của từng HS), Mã hóa trục (các mã cùng CSHV được nhóm 

lại thành cụm mã theo thành tố NLVL); Tìm kiếm chủ đề dựa trên các CSHV quan 

sát qua các pha (từ các cụm mã hình thành các chủ đề phát triển NLVL như Phát triển 

khả năng Nhận thức VL – Phát triển NL giải thích, lập luận khoa học – Phát triển NL 

phân tích dữ liệu thực nghiệm – Vận dụng kiến thức vào thực tiễn – Tiến bộ trong tự 

học và hợp tác); Liên kết dữ liệu định tính với định lượng (qua biểu đồ nhiệt và radar) 

Từ hồ sơ học tập, chúng tôi phân tích định tính quá trình phát triển NLVL của 

các HS trên để giải quyết VĐ2. Việc phân nhóm được thực hiện như sau: 

❖ Nhóm 3: Nhận thức kiến thức VL tốt, phát triển tư duy phản biện và giao tiếp 

Các HS trong nhóm này (T.A, G.C, T.H) thể hiện rõ thành tố NL nhận thức kiến 

thức VL từ giai đoạn chuẩn bị bài trước giờ học. Các em chủ động tra cứu tài liệu, 

hoàn thành PHT trực tuyến và từng nhiệm vụ học tập do GV thiết kế; đặt được các 

CH, dự đoán, và đề xuất giả thuyết phù hợp với VĐ của bài học. Trong giờ học, các 

em không chỉ tham gia tích cực mà còn dẫn dắt nhóm, sử dụng ngôn ngữ VL chính 

xác, và xây dựng sơ đồ tư duy để tổng hợp kiến thức. 

Qua hai chủ đề học tập, các em đều thể hiện được: 
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- Tư duy khoa học và phản biện trong nhận thức kiến thức VL: phát hiện các sai 

lầm trong nhận thức hoặc kinh nghiệm; điều chỉnh và hệ thống hóa kiến thức khoa 

học; lập luận và phân tích, giải thích bằng ngôn ngữ VL; mô tả các hiện tượng, quá 

trình logic. 

- Vận dụng kiến thức vào thực tiễn: Phân tích hiện tượng phức tạp; lập luận và 

phân tích để giải quyết các tình huống liên quan đến bài học (tình huống mở rộng và 

phức tạp hơn các tình huống đã trình bày trên lớp. 

- Tìm tòi, khám phá thế giới tự nhiên dưới góc độ VL: tích cực tham gia các HĐ 

nhóm, tiến hành TN hay thực hiện các dự án học tập, sử dụng ngôn ngữ khoa học để 

giải thích, diễn giải quá trình thực hiện dự án. 

- Tự học và hợp tác: Làm chủ tiến độ học tập, tích cực tương tác với bạn và GV. 

Đây là nhóm thể hiện NL phát triển ổn định, có chiều sâu, và có thể là “hạt 

nhân” của LHĐN nếu được khuyến khích tiếp tục rèn luyện qua dự án NC. 

❖ Nhóm 2: Hợp tác tốt, quản lí nhóm hiệu quả, phát triển thành tố tìm tòi, khám 

phá 

Nhóm này (Đ.H, T.G.B, G.K) có điểm mạnh ở khả năng làm việc nhóm, thực 

hành TN và khám phá hiện tượng tự nhiên. HS chủ yếu tiếp cận kiến thức thông qua 

HĐ tìm tòi, đặt CH trong quá trình thao tác TN, từ đó rút ra kiến thức VL theo hướng 

quy nạp. Trong quá trình tự học, ban đầu các bạn chưa quản lí tốt thời gian học tại 

nhà nhưng đã có sự tiến bộ sau khoảng 2 tuần làm quen với hệ thống và được GV 

đôn đốc, nhắc nhở. 

Ở cả hai chủ đề, HS nhóm này đều: 

- Tham gia tích cực vào TN kiểm chứng (ví dụ: TN kiểm chứng và tìm hiểu liên 

quan đến Ba định luật Newton, TN kiểm chứng tại lớp về các lực thực tiễn. Các bạn 

tích cực tham gia và phân công nhiệm vụ, quản lí tốt thời gian. Các kết luận rút ra từ 

TN được trình bày khoa học, hợp lí. 

- Nhận thức kiến thức VL: cả ba HS đều hoàn thành các PHT liên quan đến phát 

hiện VĐ và đề xuất dự đoán; tuy nhiên các HĐ luyện tập, củng cố vẫn còn bị hạn chế 

(hoàn thành chưa đầy đủ các nhiệm vụ). 

- Hai bạn G.K và T.G.B có tiến bộ rõ rệt trong khả năng giải thích hiện tượng 

vật lý thông qua HĐ trực tiếp và phản tư. Tuy nhiên, D.H vẫn còn lỗi sai trong việc 

giải quyết VĐ phức tạp và cần được hỗ trợ về mặt khái niệm khi áp dụng kiến thức 

vào ngữ cảnh khác. Điều này cho thấy tiềm năng phát triển nếu được tiếp cận thêm 

các HĐ khai thác khái niệm sâu. 

❖ Nhóm 1: Khả năng tiếp thu kiến thức VL còn chậm, cần hỗ trợ tự học 

Các học sinh thuộc nhóm này (N.A.N, B.N, T.T) gặp nhiều khó khăn trong giai 

đoạn chuẩn bị bài, thường chưa hoàn thành các nhiệm vụ học tập trước lớp, nhầm lẫn 

các khái niệm lực hoặc bỏ qua phần phát hiện VĐ. Tuy nhiên, trong môi trường 

LHĐN – nơi có sự tương tác nhóm và hỗ trợ từ bạn học – các em dần thể hiện tiến 
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bộ trong việc trình bày ý kiến cá nhân, tham gia trò chơi học tập, và vận dụng kiến 

thức vào các tình huống đơn giản. Đặc điểm nổi bật của các bạn nhóm 1:  

- Sự cải thiện trong kỹ năng giao tiếp học thuật và thảo luận nhóm. 

- Vẫn còn hạn chế khi tự học và cần sự định hướng từ GV để vận dụng kiến thức 

chính xác. 

- Biểu hiện rõ trong việc giải thích sai hoặc thiếu toàn diện các hiện tượng VL 

(như lực nâng, lực cản…). Tuy nhiên, nhóm này có tiềm năng phát triển nếu được 

thiết kế các HĐ học tập phân tầng, có lộ trình rõ ràng từng bước để củng cố khái niệm 

và phát triển kỹ năng học tập tự chủ. 

c. Phân tích định lượng quá trình phát triển năng lực vật lí của học sinh trong 

nghiên cứu trường hợp 

Số liệu phân tích định lượng của các HS trong NC trường hợp được trình bày ở 

link sau DU LIEU PHAN TICH_FINAL.xlsx tại các Sheet Nhóm 1, Nhóm 2, Nhóm 

3. Từ các PHT trực tuyến và trực tiếp, điểm thô của mỗi câu trả lời được gán với 

CSHV tương ứng, từ đó chúng tôi tính GTTB điểm của các CSHV được quan sát qua 

mỗi bài học. Hình 4.4 và 4.5 minh họa cách thu thập và xử lí số liệu trong NC này. 

 

Hình 4.4. Minh họa điểm thô của học sinh trong nghiên cứu trường hợp 

 

Hình 4.5. Minh họa điểm trung bình các CSHV của học sinh trong các pha 

https://ued-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/tthxuan_ued_udn_vn/Eao-3OXRuU5BtosEE1G_KQkBwwSaAI1S1_19LH2vJS79Xg?e=XPvMdj
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Trong phần này, chúng tôi trình bày phân tích của 9 HS ngẫu nhiên thuộc 3 

nhóm ở trên. Bảng 7 – Phụ lục XIII mô tả số liệu tổng hợp các CSHV của HS nhóm 

3 và minh họa bằng Hình 11, 12, 13, 14 - Phụ lục XIII. Về NL Nhận thức VL, cả ba 

HS đều đạt mức điểm cao ở N3, thể hiện khả năng nhận diện và hiểu bản chất hiện 

tượng VL tốt. N1 có sự khác biệt nhỏ giữa các HS, trong đó HS 33 (Series3) nổi trội 

hơn so với HS 6 và HS 13, phản ánh khả năng lĩnh hội và khái quát kiến thức ban đầu 

tốt hơn. Điều này phù hợp với dữ liệu định tính thu thập được, trong đó HS33 thường 

xuyên đặt CH chất lượng, giải thích bản chất hiện tượng bằng lập luận khoa học và 

có khả năng khái quát kiến thức nhanh hơn. Đối với NL Tìm hiểu thế giới tự nhiên, 

các HS đều đạt điểm khá cao, trong đó T2 và T4 thể hiện sự đồng đều giữa ba HS, 

chứng tỏ khả năng đề xuất giả thuyết và xử lí dữ liệu thực nghiệm được hình thành 

tương đối chắc chắn. T5 có độ chênh nhẹ, HS6 và HS33 nổi bật hơn HS13, cho thấy 

khả năng phản biện và ĐG của HS13 cần được củng cố thêm để đạt sự cân bằng trong 

nhóm. Đối với NL Vận dụng kiến thức đã học, V2 duy trì điểm số cao nhất và gần 

đồng đều ở cả ba HS, V1 có sự phân tán rõ hơn, trong đó HS13 đạt mức thấp hơn so 

với HS6 và HS33, phản ánh HS này cần thêm thời gian và cơ hội trải nghiệm để phát 

triển khả năng vận dụng linh hoạt trong các tình huống thực tiễn đòi hỏi vận dụng 

khả năng tư duy cao. Biểu đồ cho thấy diện tích đường bao của ba HS tương đối cân 

bằng. Điều này gợi ý rằng nhóm học tập có thể phát huy hiệu quả hợp tác khi các 

thành viên hỗ trợ lẫn nhau, đặc biệt HS13 cần được tạo điều kiện tham gia các HĐ 

vận dụng và phản biện nhiều hơn. Kết quả này phù hợp với nguyên lý của học tập 

hợp tác và Vùng phát triển gần (Vygotsky), khi sự tương tác giữa HS giúp nâng cao 

NL cá nhân và thúc đẩy tiến bộ chung của nhóm. 

Phân tích chi tiết quá trình học tập của HS 13 NC tiến hành vẽ biểu đồ nhiệt 

(Hình 4.6) thể hiện sự phát triển 8 CSHV quan sát trong quá trình học tập 2 chủ đề 

của HS này qua các pha. Mỗi ô hiển thị tên CSHV kèm điểm số, cho phép quan sát 

rõ quá trình tiến bộ và sự phân hóa của từng CSHV theo thời gian. Đối với NL Nhận 

thức VL, CSHV N3 duy trì ở mức cao và ổn định, tăng từ 8,89 đến 9,81 (màu ở các 

ô chủ đề 2 đậm hơn chủ đề 1). N1 cũng có xu hướng tăng dần, đặc biệt rõ ở chủ đề 2 

đạt 9.17 tại pha HĐ tại lớp. Điều này cho thấy HS 13 đã nắm vững và khái quát được 

các kiến thức VL cơ bản, phát triển bền vững qua từng chủ đề. Đây là những tiến bộ 

có căn cứ từ dữ liệu định tính khi HS này giải thích được “Gia tốc không chỉ phụ 

thuộc lực mà còn phụ thuộc vào khối lượng nên em nghĩ phải xét cả hai yếu tố khi 

phân tích.” Đối với thành tố Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ VL, T2 nổi bật 

với sự tiến bộ vượt trội, từ 7.47 lên 10.0 (HĐ tại lớp chủ đề 2) phản ánh khả năng đề 

xuất giả thuyết và xử lí dữ liệu thực nghiệm tăng mạnh nhờ sự hỗ trợ của các HĐ 

trong lớp. CSHV T1, T4, và T5 duy trì mức điểm khá cao (7.8–8.7), thể hiện khả năng 

đặt CH, phân tích kết quả và phản biện ổn định. HS này bộc lộ sự phát triển rõ rệt về 

NL tìm hiểu thế giới tự nhiên qua các HĐ tìm tòi, khám phá, kiến tạo kiến thức, đặc 
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biệt ở pha HĐ tại lớp. Đối với NL Vận dụng kiến thức đã học, V2 đạt điểm cao, luôn 

trên 9.3 và chạm 10.0 ở chủ đề 2 pha sau giờ học, phản ánh khả năng áp dụng kiến 

thức VL vào tình huống mới rất tốt. V1 giảm ở pha sau chủ đề 2 (6.67), cho thấy HS 

13 còn hạn chế khi cần vận dụng linh hoạt vào các tình huống phức tạp mà không có 

hỗ trợ trực tiếp. Đây là chỉ báo quan trọng để GV thiết kế thêm các HĐ thực tiễn, 

giúp HS củng cố khả năng vận dụng độc lập. 

 

Hình 4.6. Biểu đồ nhiệt biểu diễn quá trình phát triển năng lực của học sinh 13 qua 

các pha học tập của từng chủ đề 

Đối với HS nhóm 2, NC tổng hợp điểm của các CSHV được phát triển qua hai 

chủ đề và trình bày ở Bảng 6 – Phụ lục XIII và minh hoạ bằng Hình 7, 8, 9, 19 - Phụ 

lục XIII. Biểu đồ nhiệt (Hình 4.7) phản ánh tiến trình phát triển NLVL của HS 19 qua 

hai chủ đề. Qua mức độ đậm nhạt của các ô màu theo từng hàng cho thấy NL của HS 

19 tăng dần qua các chủ để, rõ rệt ở chủ đề 2 cho thấy sự tác động hiệu quả của mô 

hình LHĐN. Các ô màu đậm có một số CSHV như N1, T2, V1, V2 tập trung ở pha 

Tại lớp và sau giờ học, thể hiện HS này tiến bộ mạnh khi tham gia HĐ hợp tác và vận 

dụng kiến thức vào thực tiễn. N1 cải thiện liên tục, từ 6.72 lên 9.58 phản ánh khả 

năng lĩnh hội và khái quát kiến thức VL phát triển vững chắc. N3 biến động mạnh, 

giảm xuống 6.88 (HĐ tại lớp chủ đề 1) và chỉ tăng nhẹ lên 7.92 (HĐ tại lớp chủ đề 

2), cho thấy HS 19 chưa duy trì ổn định khả năng nhận diện và giải thích bản chất 

hiện tượng, đặc biệt khi chuyển từ tự học sang HĐ nhóm. Trong một số phiên quan 

sát, HS19 có lập luận chưa trọn vẹn về lực và gia tốc, dễ bị ảnh hưởng bởi ý kiến 

nhóm. CSHV T2 có sự phát triển rõ rệt, từ 7.01 lên 8.75 thể hiện khả năng đề xuất 

giả thuyết và xử lí dữ liệu được nâng cao khi tham gia HĐ khám phá và thảo luận. 

T1, T4, T5 duy trì ở mức khá (7.5–8.1) nhưng thiếu sự bứt phá, phản ánh khả năng 

đặt CH, phân tích và phản biện ổn định nhưng chưa thật sự xuất sắc. V2 duy trì ở 
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mức cao và ổn định (8.33 → 9.38), cho thấy HS 19 có khả năng vận dụng kiến thức 

vào các tình huống mới tốt. Đặc biệt, V1 tăng vượt bậc, từ 6.83 lên 10.0, minh chứng 

rằng khi được giao các nhiệm vụ vận dụng độc lập và củng cố sau giờ học, HS phát 

triển mạnh khả năng áp dụng kiến thức một cách linh hoạt. 

 

Hình 4.7. Biểu đồ nhiệt biểu diễn quá trình phát triển năng lực của học sinh 19 qua 

các pha học tập của từng chủ đề 

Đối với HS nhóm 1, chúng tôi trình bày quá trình phát triển NLVL của các HS 

có số thứ tự 5, 34 và 43 (Bảng 5 – Phụ lục XIII) và minh họa qua Hình 3, 4, 5, 6 – 

Phụ lục XIII. Biểu đồ nhiệt của HS43 được minh họa qua Hình 4.8. Kết quả định 

lượng cho thấy, NL nhận thức VL (N1, N3) của HS43 được cải thiện đáng kể từ mức 

4.39–4.72 ở pha trước lên 5.51–5.00 ở pha tại lớp, và đạt 6.79–7.08 ở chủ đề tiếp 

theo. Mặc dù điểm số ở mức độ trung bình nhưng HS này thể hiện sự tiến bộ qua các 

HĐ khởi động, quan sát video bài giảng và thảo luận sơ bộ trong việc kích hoạt kiến 

thức nền, giúp HS bước đầu nắm vững các khái niệm cơ bản. Đối với thành tố Tìm 

hiểu thế giới tự nhiên (T1, T2, T4, T5) cho thấy sự tăng trưởng rõ rệt, đặc biệt ở pha 

tại lớp, khi HS được tham gia các TN tìm hiểu kiến thức. HS này thể hiện khả năng 

đề xuất giải pháp, tuy nhiên vẫn còn hạn chế trong việc thảo luận nhóm để thực hiện 

và kiểm chứng giả thuyết cũng như xử lí số liệu và báo cáo kết quả. Đáng chú ý, 

thành tố Vận dụng kiến thức đã học (V1, V2) thể hiện sự bứt phá mạnh ở pha sau của 

chủ đề 2, khi HS43 đạt 9.17 điểm và 7.22 điểm. Kết quả này cho thấy HS đã dần 

chuyển hóa được kiến thức và kỹ năng đã học thành khả năng vận dụng vào các tình 

huống thực tiễn. 
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Hình 4.8. Biểu đồ nhiệt biểu diễn quá trình phát triển năng lực của học sinh 43 qua 

các pha học tập của từng chủ đề 

Cùng với đó, chúng tôi sử dụng biểu đồ radar để biểu diễn quá trình phát triển 

NLVL của HS số 5 (nhóm 1) qua 3 pha trước-trong-sau của từng bài học trong 2 chủ 

đề. Xét trong mỗi đường, các chỉ số N1, N3 có xu hướng tăng dần từ pha trước khi 

đến lớp sang pha trong lớp; các chỉ số V1, V2 có xu hướng tăng dần từ pha trong lớp 

đến pha sau giờ lên lớp. Đối với các CSHV của thành tố Tìm hiểu thế giới tự nhiên 

dưới góc độ VL, theo quy trình thiết kế chủ đề dạy học được đề xuất trong NC, các 

CSHV được hình thành liên tục qua hai pha trước và trong lớp học. Do đó CSHV T1 

và T2 được ĐG trước khi đến lớp còn tại lớp GV sử dụng rubric để ĐG các CSHV 

T4, T5, T6. Từ biểu đồ cho thấy, giữa các đường (biểu thị cho các bài học), các CSHV 

đều có sự tăng lên về điểm số, đặc biệt là CSHV N1, N3 liên quan đến thành tố Nhận 

thức VL cho thấy HS có sự tiến bộ trong việc trình bày các kiến thức VL, phân tích 

và mô tả mối quan hệ giữa các đại lượng VL và V1, V2 liên quan đến việc vận dụng 

kiến thức, kĩ năng đã học vào giải quyết các tình huống thực tiễn hay các VĐ liên 

quan. Hình 4.9, 4.10. 4.11 lần lượt mô tả mức độ phát triển NLVL của HS số thứ tự 

5 (nhóm 1), 19 (nhóm 2) và 6 (nhóm 3). Đối với HS số 19 (nhóm 2), HS này có những 

tiến bộ thông qua các biểu hiện liên quan đến thành tố Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới 

góc độ VL. Đây là HS tham gia tích cực vào các HĐ nhóm, tiến hành các TN để tìm 

hiểu, kiến tạo kiến thức theo phương pháp thực nghiệm. HS số 19 cũng có những suy 

luận logic và khả năng vận dụng, phân tích vấn đề thực tiễn dựa trên kiến thức đã 

học, do đó có khả năng hoàn thành các nhiệm vụ liên quan đến thành tố V2. Đối với 

HS số 6 (nhóm 3), HS này có khả năng tư duy và ghi nhớ kiến thức tốt nên từ các bài 

học đầu tiên của chủ đề 1, HS này hoàn thành các nhiệm vụ trực tuyến khá tốt. HS 

này có sự phát triển ổn định và tiến bộ đều qua các bài học cho thấy hiệu quả phát 
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triển NLVL qua quá trình học tập theo mô hình LHĐN được duy trì ổn định. Biểu đồ 

radar và biểu đồ nhiệt của các HS còn lại được trình bày ở Phụ lục VIII. 

 

Hình 4.9. Biểu đồ phát triển năng lực của học sinh số thứ tự 5 (nhóm 1) 

 

 

Hình 4.10. Biểu đồ phát triển năng lực của học sinh số thứ tự 19 (nhóm 2) 
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Hình 4.11. Biểu đồ phát triển năng lực của học sinh số thứ tự 6 (nhóm 3) 

4.9.3 Phân tích dữ liệu định lượng về hiệu quả phát triển NLVL trong dạy học 

theo mô hình LHĐN của lớp thực nghiệm 

a. Hiệu quả phát triển năng lực vật lí trong quá trình dạy học theo mô hình 

LHĐN của HS lớp thực nghiệm 

❖ Sự thay đổi KQHT của lớp ThN trước và sau tác động 

Để giải quyết VĐ1, chúng tôi so sánh GTTB điểm bài kiểm tra của lớp ThN 

trước và sau tác động (do mỗi phần tử quan sát trong tổng thể trước tác động có sự 

tương đồng theo cặp với một phần tử trong tổng thể sau tác động) bằng phép kiểm 

định mẫu theo cặp. Kết quả phân tích được trình bày ở Bảng 4.3 và 4.4. Bảng 4.3 cho 

thấy GTTB sau tác động là 8,62 cao hơn GTTB trước tác động là 6,88. Khi lấy GTTB 

điểm trước tác động trừ GTTB sau tác động ta thu được GTTB chênh lệch là -1,74 

như trình bày ở Bảng 4.3 với mức ý nghĩa là p=0,000 < 0,05, cho thấy có sự khác 

biệt trung bình mức điểm trước và sau tác động (sự tăng trưởng không phải xuất 

hiện do ngẫu nhiên mà phản ảnh tác động của mô hình LHĐN đến KQHT). Mức 

tăng gần 1,8 điểm trên thang 10 không chỉ thể hiện sự cải thiện về điểm số, mà còn 

là dấu hiệu cho thấy HS đã phát triển CSHV liên quan đến nhận thức VL, phân tích 

và giải thích hiện tượng, và vận dụng kiến thức vào bối cảnh mới. Bên cạnh đó, độ 

lệch chuẩn sau tác động giảm từ 1,13 xuống 0,57 cho thấy mức độ phân tán điểm số 

thu hẹp đáng kể, tức là KQHT của HS có xu hướng tập trung hơn quanh mức trung 

bình cao hơn. Điều này có ý nghĩa rằng KQHT của HS trở nên đồng đều hơn, đặc 

biệt quan trọng trong bối cảnh LHĐN vốn chú trọng hỗ trợ tiến bộ của mọi đối tượng 

HS, kể cả HS có xuất phát điểm thấp. 
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Bảng 4.3. Kết quả phân tích thống kê theo cặp mẫu 

  GTTB Số lượng Độ lệch chuẩn Trung bình sai số chuẩn 

 Trước tác động 6.8800 45 1.13099 .16860 

Sau tác động 8.6222 45 0.57613 .10077 

Bảng 4.4. Kết quả phân tích sự khác biệt theo cặp 

  Khác biệt theo cặp 

T Df 

Mức ý 

nghĩa 

(2 

phía) 

  Trung 

bình 

(chênh 

lệch) 

Độ 

lệch 

chuẩn 

Trung 

bình sai 

số chuẩn 

95% Khoảng tin cậy 

khác biệt 

  Giới hạn 

dưới 

Giới hạn 

trên 

 Trước - 

Sau tác 

động 

-1.74222 .95353 .14214 -2.02869 -1.45575 -12.257 44 .000 

Kết quả ở Bảng 4.4 cho thấy chênh lệch trung bình giữa điểm trước và sau tác 

động là -1,74 với khoảng tin cậy 95% từ -2,03 đến -1,46 (không chứa giá trị 0). Điều 

này cho thấy HS lớp ThN đã có sự tiến bộ trong thời gian diễn ra can thiệp (sự gia 

tăng điểm số của lớp ThN không phải là biến động ngẫu nhiên). Tuy nhiên, trong 

khuôn khổ NC này, sự tiến bộ về điểm số được hiểu là một bằng chứng định lượng 

của hiệu quả học tập trong điều kiện ThN đã kiểm soát. 

❖ Sự tiến bộ của học sinh lớp thực nghiệm qua các pha học tập đảo ngược 

NC phân tích quá trình học tập của HS qua các pha của LHĐN và thu thập 

dữ liệu ĐG quá trình, bao gồm: điểm trực tuyến là trung bình điểm số của HS khi 

hoàn thành các PHT trực tuyến trước khi lên lớp (TP1_NEAR VÀ TP2_NEAR); điểm 

HĐ học có hướng dẫn là điểm trung bình các HĐ tại lớp (TP1_SCAFF và 

TP2_SCAFF) và điểm bài kiểm tra vận dụng xa là điểm trung bình của các HĐ sau 

giờ học của mỗi bài học (TP1_FAR và TP2_FAR). Dữ liệu thu được từ từng bài học 

và từng HĐ được sử dụng để ĐG quá trình phát triển NL của HS. Số liệu được phân 

tích bằng phần mềm IBM SPSS 27 (dữ liệu các điểm của từng HĐ trong từng bài 

được trình bày ở Phụ lục XIV) và thu được kết quả như Bảng 4.5. 

Bảng 4.1. Thống kê điểm trực tuyến, điểm hoạt động học có hướng dẫn, điểm vận 

dụng xa qua 2 chủ đề học tập 

Biến GTTB Độ lệch 

chuẩn 

Độ xiên 

Skewness 

Độ lệch 

chuẩn của 

Skewness 

Giá trị 

nhỏ 

nhất 

Giá trị 

lớn 

nhất 

TP1_NEAR 7.1371 1.22937 -0.350 0.354 4.50 8.99 

TP1_SCAFF 7.5466 0.88314 -0.487 0.354 5.63 9.06 

TP1_FAR 7.7628 0.95514 -0.162 0.354 5.60 9.33 
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TP2_NEAR 8.4711 0.73394 0.194 0.354 7.27 9.80 

TP2_SCAFF 8.5465 1.04937 -0.081 0.354 7.47 9.84 

TP2_FAR 8.8301 0.76019 -0.289 0.354 7.17 10.00 

POST_TEST 8.6222 0.67597 -0.289 0.354 7.33 9.67 

Từ Bảng 4.5 cho thấy điểm trung bình của HS tăng dần qua các pha trong từng 

chủ đề và giữa các chủ đề trong cùng pha ĐG. Trong mỗi chủ đề, điểm số đều tăng 

dần qua ba pha, cho thấy cấu trúc “chuẩn bị trước – kiến tạo tại lớp – vận dụng sau 

giờ học” có tác dụng nối tiếp và bổ trợ lẫn nhau. Khi chuyển từ chủ đề 1 sang chủ đề 

2, HĐ chuyển giao gần (TP1_NEAR) tăng từ 7,13 và tăng lên 8,47 qua chủ đề 2 cho 

thấy HS chuẩn bị bài tốt hơn, hiểu nhanh hơn các khái niệm VL và biết cách đặt CH 

khoa học. Đây là dấu hiệu của sự cải thiện ở các thành tố N1, N3, T1 và T2, vốn được 

kích hoạt mạnh qua HĐ tự học trước khi đến lớp. Tương tự với HĐ tại lớp tăng từ 

7,55 (TP1_SCAFF) lên 8,55 (TP2_SCAFF) và bài kiểm tra vận dụng xa sau giờ học 

tăng từ 7,76 (TP1_FAR) lên 8,83 (TP2_FAR). Sự gia tăng điểm số này cho thấy sự 

hỗ trợ của GV và tương tác nhóm giúp HS xử lí dữ liệu TN, thảo luận và xây dựng 

lập luận tốt hơn. Điều này phù hợp với cơ chế tác động của mô hình, góp phần phát 

triển các thành tố T4, T5 và N4. Sự gia tăng điểm HĐ vận dụng xa cho thấy HS dần 

có khả năng vận dụng kiến thức một cách linh hoạt, giải quyết các tình huống thực 

tiễn gắn với các Định luật Newton mà không phụ thuộc nhiều vào gợi ý của GV. Điều 

này cho thấy tác động của mô hình không chỉ thể hiện trong từng tiết học riêng lẻ mà 

còn có tính tích lũy. Đồng thời, độ lệch chuẩn có xu hướng giảm dần từ 1,23 xuống 

0,73 và 0,67, chứng tỏ mức độ đồng đều trong KQHT của HS được cải thiện; khoảng 

cách giữa các em thu hẹp, thể hiện sự tiến bộ tương đối đồng đều trong lớp học. Đây 

là minh chứng rằng LHĐN có tác dụng thu hẹp khoảng cách NL, tạo môi trường học 

tập công bằng và hiệu quả. 

Phân tích Skewness cho thấy các giá trị dao động trong khoảng -0,081 đến -

0,487 (trừ HĐ trước khi đến lớp của chủ đề 1), đều nằm trong giới hạn |Skewness| < 

1. Điều này cho thấy dữ liệu xấp xỉ phân phối chuẩn, cho phép áp dụng các phép 

kiểm định tham số trong các bước phân tích tiếp theo. Bên cạnh đó, điểm thấp nhất 

của HS cũng tăng từ 4,50 (TP1_NEAR) lên 7,3 (Post-test), cho thấy không chỉ nhóm 

HS khá, giỏi tiến bộ mà ngay cả những HS có mức điểm thấp ban đầu cũng được cải 

thiện sau quá trình học tập. Đây là dấu hiệu tích cực phản ánh mô hình này có khả 

năng hỗ trợ tiến bộ cho nhiều đối tượng HS khác nhau. 

Kiểm định phân phối chuẩn được tiến hành nhằm xác định mức độ phù hợp của 

dữ liệu với giả định phân phối chuẩn; giúp NC lựa chọn phương pháp thống kê (tham 

số hay phi tham số) phù hợp và góp phần đảm bảo tính chính xác và ĐTC của kết quả 

NC. Kết quả kiểm định với dữ liệu gộp cả lớp và từng nhóm HS cho thấy dữ liệu của 

bài kiểm tra sau tác động (Post-test), bài kiểm tra định kì 1, 2 và dữ liệu trong mỗi 

nhóm của các HĐ trước khi đến lớp của 2 chủ đề (TP1_Near, TP2_Near), điểm đánh 
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giá HĐ tại lớp (TP1_Scaff, TP2_Scaff), bài tập vận dụng sau mỗi chủ đề (TP1_Far, 

TP2_Far) đảm bảo phân phối chuẩn với mức ý nghĩa p> 0,05 (kết quả kiểm định 

được trình bày ở Bảng 1,2 - Phụ lục XV). 

Vì phân phối chuẩn, NC thực hiện ANOVA lặp đo để ĐG sự phát triển NL của 

HS qua 4 HĐ: HĐ trước (near), HĐ có hướng dẫn tại lớp (scaff), HĐ vận dụng xa 

(far) và bài kiểm tra sau tác động có ý nghĩa thống kê hay không. Kết quả kiểm định 

giả định cầu phương của Mauchly cho thấy W = 0,784, χ²(5) = 10,378, p = 0,065 > 

0,05, chứng tỏ dữ liệu không vi phạm giả định cầu phương, do đó kết quả ANOVA 

lặp đo được đọc theo dòng Sphericity Assumed. Phân tích ANOVA lặp đo chỉ ra rằng 

điểm trung bình KQHT khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các HĐ học tập (F(3, 

132) = 8,231, p < 0,001). Điều này cho thấy điểm quá trình của HS qua các pha học 

tập theo mô hình LHĐN thay đổi có ý nghĩa thống kê. 

Phân tích xu cho thấy sự thay đổi này tuân theo xu hướng tuyến tính (F(1, 44) 

= 12,084, p = 0,001), trong khi xu hướng bậc hai (F(1, 44) = 1,435, p = 0,200) và bậc 

ba (F(1, 44) = 1,079, p = 0,305) không có ý nghĩa thống kê. Điều này cho thấy sự 

thay đổi điểm số của HS chủ yếu gắn với sự khác biệt giữa các pha từ HĐ gần đến 

bài kiểm tra sau tác động, phản ánh thay đổi theo tiến trình tham gia học tập trong 

mô hình LHĐN. Cụ thể, ở pha trước khi đến lớp, các nhiệm vụ thường tập trung vào 

nhận biết, thông hiểu và hình thành dự đoán ban đầu nên điểm số có xu hướng cao và 

ít phân tán hơn. Trong khi đó, các nhiệm vụ trong giờ học và sau giờ học đòi hỏi HS 

giải thích hiện tượng, xử lí thông tin, vận dụng kiến thức và giải quyết tình huống 

mới, vì vậy mức độ phân hóa kết quả rõ hơn. Như vậy, sự thay đổi điểm số phản ánh 

đặc điểm của từng pha học tập và mức độ yêu cầu nhận thức của nhiệm vụ ĐG. 

Để xác định sự khác biệt cụ thể giữa các HĐ học tập, NC thực hiện so sánh cặp 

đôi với hiệu chỉnh Bonferroni. Kết quả thu được ở Bảng 4 – Phụ lục XV cho thấy 

có sự khác biệt chủ yếu giữa HĐ trước khi đến lớp (Near) sang các HĐ tiếp theo, 

trong khi từ HĐ có hướng dẫn tại lớp sang vận dụng xa và bài kiểm tra sau tác động 

thì điểm số có tăng nhưng chưa có sự khác biệt rõ rệt về mặt thống kê. Điều này phản 

ánh rằng bước chuyển quan trọng trong điểm số xảy ra sau giai đoạn tự học trực 

tuyến ban đầu. Nói cách khác, pha trước giờ học đóng vai trò tạo nền ban đầu, còn 

pha tại lớp và pha sau giờ học là những giai đoạn giúp HS nâng cao KQHT.  

Xét về ý nghĩa sư phạm, kết quả này gợi ý rằng mô hình LHĐN đã phát huy tác 

dụng ở chỗ: việc học trước ở nhà giúp HS hình thành hiểu biết ban đầu, nhận diện 

nhiệm vụ học tập và chuẩn bị tri thức nền; tuy nhiên, sự phát triển rõ hơn chỉ xuất 

hiện khi HS được tham gia vào các HĐ học tập có hướng dẫn tại lớp, thảo luận, 

thực hành, điều chỉnh nhận thức dưới sự hỗ trợ của GV. Các HĐ vận dụng xa hay 

bài kiểm tra sau tác động tiếp tục cho thấy kết quả này được duy trì và chuyển hóa 

sang khả năng vận dụng kiến thức trong nhiệm vụ mới. Như vậy, dữ liệu là bằng 

chứng cho thấy hiệu quả của mô hình LHĐN không nằm riêng ở việc HS tự học trước 
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ở nhà, mà ở sự liên kết có chủ đích giữa các pha trước – trong – sau giờ học, đặc 

biệt là vai trò trung gian của HĐ học có hướng dẫn tại lớp 

b. Sự tiến bộ về kết quả học tập của các nhóm học sinh trong lớp thực nghiệm 

- Kiểm định phân phối chuẩn  

Phân tích kiểm định phân phối chuẩn của bài kiểm tra sau tác động (Post-test, 

Định kì 1, Định kì 2), các bài tập trước khi đến lớp của 2 chủ đề (TP1_Near, 

TP2_Near), điểm ĐG HĐ tại lớp (TP1_Scaff, TP2_Scaff) và bài tập vận dụng sau 

mỗi chủ đề (TP1_Far, TP2_Far) đối với từng nhóm HS, chúng tôi thu được các Bảng 

2 và Bảng 3 của Phụ lục XV. Kết quả cho thấy các bài kiểm tra sau tác động không 

đảm bảo phân phối chuẩn nên sử dụng kiểm định phi tham số Kruskal – Wallis để so 

sánh sự khác biệt điểm số sau tác động giữa 3 nhóm HS. Về kiểm định phương sai 

đồng đều, kết quả kiểm định Levene cho thấy phương sai giữa các nhóm không có sự 

khác biệt có ý nghĩa thống kê (mức ý nghĩa > 0.05). Do đó, giả định phương sai đồng 

đều được thỏa mãn. 

- Phân tích kết quả 

Từ Bảng 5 – Phụ lục XV về kiểm định Kruskal-Wallis cho thấy có sự khác biệt 

ý nghĩa thống kê giữa các nhóm HS về điểm số bài kiểm tra sau tác động (χ2= 38,072, 

df = 2, p<0,001). Điều này chứng tỏ KQHT sau can thiệp của ba nhóm là khác 

nhau, và mô hình LHĐN được triển khai trong điều kiện NC này tạo ra cơ hội tiến 

bộ cho tất cả các nhóm, nhưng mức độ tiến bộ phụ thuộc vào đặc điểm và mức độ 

tham gia của từng nhómHS (ngay cả khi dữ liệu không phân phối chuẩn) 

Kiểm định Man-Whitney U được sử dụng như một kiểm định sau Kruskal-

Wallis để so sánh hai nhóm độc lập về một biến định lượng (điểm bài kiểm tra sau 

tác động). Trong kiểm định này không so sánh giá trị trung bình mà so sánh thứ hạng 

giữa hai nhóm, nếu hai nhóm có sự chênh lệch thứ hạng rõ rệt thì thống kê U rất nhỏ. 

Kết quả kiểm định được trình bày ở Bảng 6, 7 – Phụ lục XV giữa nhóm 3 với nhóm 

1, 2 cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về điểm số sau tác động (U= 0,000, 

p<0,001). Điều này cho thấy nhóm 3 có mức độ phát triển NLVL cao hơn đáng kể so 

với nhóm 1, 2 dù dữ liệu không phân phối chuẩn. 

Hình 4.12 mô tả đồ thị Boxplot cho thấy sự khác biệt rõ rệt về điểm số sau tác 

động giữa ba nhóm HS. Nhóm 3 có trung vị cao nhất (khoảng 8,85), hộp rộng, nằm 

ở vùng điểm cao, đường râu ngắn và không có ngoại lệ cho thấy các HS nhóm này 

đạt kết quả ổn định nhưng tồn tại sự chênh lệch giữa HS trong nhóm. Nhóm 2 có 

trung vị thấp hơn nhóm 3 nhưng hộp không quá cao thể hiện mức độ đồng đều trung 

bình; đường râu hơi dài về phía dưới. Nhóm 1 có kết quả thấp (khoảng 7 điểm) và 

hộp hẹp cho thấy KQHT đồng đều nhưng kết quả còn hạn chế. Các đường râu biểu 

thị phạm vi điểm ngoài 50% dữ liệu trung tâm: nhóm 1 và nhóm 2 có đường râu ngắn, 

ít biến động, trong khi nhóm 3 có đường râu dài hơn, phản ánh một số học sinh đạt 

điểm cao vượt trội. Kết quả định lượng và đồ thị boxplot cho thấy mô hình LHĐN 
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được triển khai trong nhóm 3 giúp nâng cao hiệu quả học tập, giảm sự phân tán điểm 

số. 

 

Hình 4.12. So sánh điểm bài kiểm tra sau tác động giữa các nhóm HS lớp Thực 

nghiệm sau quá trình tác động 

 

Hình 4.13. So sánh các hoạt động trước, trong, sau giờ học của các nhóm học sinh 

 Biểu đồ Boxplot được trình bày ở Hình 4.12 minh họa cho sự khác biệt về điểm 

số bài kiểm tra sau tác động của các nhóm HS và Hình 4.13 minh họa sự khác biệt 

giữa các nhóm trong các HĐ trước- trong- sau giờ học. Hình 4.13 cho thấy đối với 

các HĐ trước khi đến lớp (tập trung vào các nhiệm vụ liên quan đến nhận thức VL 

và trải nghiệm, đề xuất giải pháp (gắn với thành tố NL Tìm hiểu thế giới tự nhiên 

dưới góc độ VL): nhóm 1 có điểm xuất phát thấp nhất (trung vị xấp xỉ 6,5) và mức 

phân tán vừa phải thể hiện sự đồng đều ban đầu nhưng phần râu dài về phía dưới 

chứng tỏ còn một số HS có kết quả thấp hơn trung bình. Trong khi đó, nhóm 2 có 

trung vi cao hơn (khoảng 7.5) nhưng hộp khá rộng, phản ảnh sự phân hóa trong xuất 

phát điểm và nhóm 3 có trung vị cao nhất (xấp xỉ 8,8) với hộp và râu ngắn thể hiện 

sự đồng đều của các HS trong nhóm,  
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Đối với HĐ tại lớp có hướng dẫn, các nhóm đều có trung vị tăng lên. Đặc biệt 

nhóm 1 có hộp và râu thu hẹp lại, phản ánh mức độ tiến bộ và đồng đều dần được cải 

thiện. Đối với HĐ vận dụng xa sau giờ học, nhóm 3 vẫn giữ trung vị cao, hộp hẹp, 

râu ngắn cho thấy mức độ phân bố đều giữa các HS trong nhóm. Nhóm 1 mặc dù vẫn 

duy trì trung vị thấp nhưng so với các HĐ trước, trung vị có tăng lên và độ rộng của 

hộp cũng thu hẹp dần, râu ngắn cho thấy có nhóm này có sự tiến bộ ổn định và giảm 

thiểu chênh lệch giữa các HS. Có thể nhận thấy cả 3 nhóm đều có quá trình phát triển 

liên tục và tích cực qua các pha của LHĐN. Hiệu quả của mô hình LHĐN thể hiện 

rõ ở việc rút ngắn khoảng cách giữa các nhóm và tính ổn định trong kết quả của 

nhóm tốt (nhóm 3 có độ phân tán nhỏ và duy trì mức cao). Các đồ thị Boxplot minh 

họa quá trình phát triển NLVL của các nhóm qua các chủ đề 1 và 2 được thực hiện 

tương tự và trình bày ở Mục 6- Phụ lục XV. 

c. Đánh giá sự phát triển các thành tố NLVL qua từng chủ đề học tập 

Đối với điểm số các HĐ trong từng chủ đề là dữ liệu phân phối chuẩn, chúng 

tôi sử dụng phân tích Anova lặp đo đối với các biến TP_Near, TP_Scaff và TP_Far. 

Đối với chủ đề 1, kết quả kiểm định Mauchly cho giả định cầu phương (Bảng 8 – Phụ 

lục XV) cho thấy W = 0,933, χ² = 2,830, p = 0,243> 0,05, do đó dữ liệu thỏa mãn giả 

định cầu phương, có thể sử dụng giá trị Sphericity Assumed để đọc kết quả ANOVA 

lặp đo. Kết quả cho thấy có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa ba pha trước-trong-

sau của chủ đề 1 (F(2,88) = 17,220, p < 0,001). Kết quả này chứng tỏ mức độ thể hiện 

NL của HS trong chủ đề 1 thay đổi đáng kể theo tiến trình tham gia vào các pha học 

tập đảo ngược. 

Phân tích xu hướng cho thấy cả xu hướng tuyến tính (F(1,44) = 23,163; p < 

0,001) và xu hướng bậc hai (F(1,44) = 7,643; p = 0,008) đều có ý nghĩa thống kê. 

Điều này cho thấy sự thay đổi điểm số trong chủ đề 1 không đơn thuần là tăng đều 

qua từng pha, mà diễn ra theo dạng: tăng rõ từ pha trước giờ học sang pha học tại 

lớp, sau đó duy trì ở mức cao ở pha vận dụng sau giờ học. Nói cách khác, chủ đề 1 

phản ánh khá rõ tác động “chuyển pha” của mô hình lớp LHĐN: sự cải thiện mạnh 

nhất xuất hiện khi HS chuyển từ trạng thái tự học ban đầu sang trạng thái học tập có 

hướng dẫn và tương tác tại lớp; sau đó kết quả tiếp tục được giữ vững khi HS thực 

hiện nhiệm vụ vận dụng 

Số liệu mô tả ở Bảng 9 – Phụ lục XV làm rõ thêm kết quả này. Điểm trung bình 

của HS ở pha Near là 7,3038, tăng lên 7,7164 ở pha Scaff và đạt 7,7582 ở pha Far. 

Kiểm định cặp đôi cho thấy chênh lệch giữa Near và Scaff có ý nghĩa thống kê với 

hiệu số trung bình -0,41267, t(44) = -4,899, p < 0,001; chênh lệch giữa Near và Far 

cũng có ý nghĩa thống kê với hiệu số trung bình -0,45444, t(44) = -4,579, p < 0,001. 

Trong khi đó, chênh lệch giữa Scaff và Far không có ý nghĩa thống kê (p = 0,613). 

Kích thước hiệu ứng ở cặp Near–Scaff (d = -0,730) và Near–Far (d = -0,683) đều ở 

mức trung bình đến khá, còn cặp Scaff–Far chỉ ở mức rất nhỏ (d = -0,076). Như vậy, 
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sự thay đổi chủ yếu trong chủ đề 1 nằm ở giai đoạn từ tự học trước giờ lên lớp sang 

học tập có hướng dẫn tại lớp, chứ chưa phải ở giai đoạn từ học tại lớp sang vận dụng 

sau giờ học. 

Từ góc độ phát triển các thành tố NLVL, kết quả này có thể được diễn giải như 

sau: pha trước khi đến lớp chủ yếu tạo điều kiện để HS hình thành nhận thức ban đầu 

về hiện tượng, khái niệm, tình huống VL, bước đầu phát hiện VĐ, tiếp cận ngôn ngữ 

VL và hình thành dự đoán/giả thuyết. Do đó, pha này gắn mạnh hơn với thành tố N 

và các CSHV đầu của thành tố T. Việc điểm trung bình ở pha trước khi đến lớp thấp 

hơn đáng kể so với hai pha sau cho thấy ở thời điểm này HS mới dừng nhiều hơn ở 

mức tiếp cận ban đầu, tức là có nhận biết, có định hướng nhưng chưa đủ điều kiện để 

phát triển sâu các biểu hiện NL. 

Sự gia tăng có ý nghĩa thống kê từ Near sang Scaff cho thấy tác động sư phạm 

nổi bật của pha học tại lớp. Đây là giai đoạn HS được đặt vào các HĐ thảo luận, phân 

tích hiện tượng, làm TN, trao đổi nhóm và nhận hỗ trợ kịp thời từ GV. Chính sự hỗ 

trợ này giúp HS chuyển từ nhận biết sang “hiểu và giải thích được”, từ “dự đoán” 

sang “kiểm chứng”, từ “tiếp cận hiện tượng” sang “diễn đạt hiện tượng bằng ngôn 

ngữ VL”. Vì vậy, trong chủ đề 1, HĐ tại lớp có tác động rõ nhất đến thành tố N và T. 

Kết quả thống kê cho thấy việc tổ chức HĐ học theo mô hình LHĐN đã tạo ra sự cải 

thiện thực sự ở pha này, chứ không chỉ là thay đổi hình thức tổ chức bài học. 

Việc chênh lệch giữa Scaff và Far chưa đạt ý nghĩa thống kê không có nghĩa là 

pha sau giờ học không có giá trị, mà cho thấy rằng trong chủ đề 1, tác động của pha 

vận dụng sau giờ học chủ yếu mang tính củng cố và duy trì hơn là tạo ra bước nhảy 

mới về điểm số. Từ góc nhìn phát triển NL, có thể hiểu rằng thành tố V đã bắt đầu 

được hình thành ở HĐ sau giờ học, nhưng mức độ bứt phá chưa lớn do HS vẫn đang 

trong giai đoạn làm quen với mô hình, với cách tự lực giải quyết nhiệm vụ sau giờ 

học và với yêu cầu chuyển hóa kiến thức thành hành động độc lập.  

Phân tích so sánh cặp hậu nghiệm bằng Bonferroni chỉ ra rằng tất cả các cặp 

nhóm đều có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0.001). Cụ thể, nhóm 3 có điểm 

trung bình cao hơn đáng kể so với nhóm 2 và nhóm 1, trong khi nhóm 2 cũng cao 

hơn nhóm 1. Khoảng chênh lệch lớn nhất xuất hiện giữa nhóm 1 và nhóm 3 (Mdiff = 

-2.48), tiếp đến là giữa nhóm 1 và nhóm 2 (Mdiff = -1.28), và giữa nhóm 2 và nhóm 

3 (Mdiff = -1.20). Kết quả này khẳng định ảnh hưởng rõ rệt của các yếu tố can thiệp 

khác biệt giữa các nhóm đối với sự phát triển NLVL của HS. 

Kết quả phân tích cho thấy hiệu quả của việc thiết kế HĐ học tập theo hướng 

từng bước mở rộng phạm vi và độ khó của nhiệm vụ. Sự tiến bộ đáng kể ở điều kiện 

vận dụng xa cũng phản ánh khả năng chuyển giao kiến thức của HS đã được cải 

thiện, đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của HĐ tại lớp như một cầu nối giúp 

HS sẵn sàng giải quyết những tình huống phức tạp hơn. Gắn với lí thuyết Vùng phát 

triển gần của Vygotsky, các HĐ trước khi đến lớp phản ánh vùng NL hiện tại của HS 
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(có thể thực hiện với sự hỗ trợ tối thiểu), HĐ tại lớp mô phỏng vùng phát triển gần 

(HS có thể vươn tới mức cao hơn nhờ hỗ trợ chiến lược như video hướng dẫn, PHT) 

và bài ĐG sau mỗi chủ đề đại diện cho vùng ngoài vùng phát triển gần (tình huống 

làm HS chưa đủ khả năng tự xử lí do chưa có sự tích lũy kinh nghiệm và khả năng 

chuyển giao kiến thức hiệu quả. Do đó, kết quả NC không chỉ xác nhận rằng HS ở 

trong một tiến trình phát triển NL mà còn cho thấy vai trò quan trọng của việc thiết 

kế các HĐ hỗ trợ để kích hoạt và khai thác tối đa vùng phát triển gần của HS. Điều 

này đặc biệt có ý nghĩa đối với mô hình LHĐN nơi HĐ trước khi đến lớp chính là 

giai đoạn kích hoạt vùng phát triển gần tại lớp. Bên cạnh đó, cần bổ sung các HĐ 

củng cố và thực hành đa dạng hơn để gia tăng hiệu quả chuyển hóa từ hỗ trợ sang 

tự chủ trong các pha tiếp theo. Kết quả được thực hiện tương tự với chủ đề 2 (được 

trình bày ở Bảng 10 và 11 – Phụ lục XV). 

d. Tác động của mô hình lớp học đảo ngược đến kết quả học tập của lớp thực 

nghiệm so với lớp đối chứng 

Để giải quyết VĐ5, chúng tôi sử dụng bài kiểm tra trước và sau tác động để ĐG 

NL hai lớp ThN và ĐC. Phần mềm IBM SPSS 27 được dùng để phân tích điểm số 

trung bình của mỗi lớp, độ lệch chuẩn, trung bình sai số chuẩn. Kết quả từ Bảng 4.6 

cho thấy GTTB điểm thô của hai lớp có giá trị tương đương. Chúng tôi sử dụng Kiểm 

định Independent samples T-test so sánh GTTB của hai lớp ThN và ĐC trước tác 

động với giả thuyết H0: Không có sự khác biệt về GTTB giữa hai lớp ThN và ĐC.  

Bảng 4.6. Kết quả thống kê điểm thô và kiểm định T của lớp thực nghiệm và đối 

chứng trước tác động 

LỚP 

Số 

lượng GTTB 

Độ lệch 

chuẩn 

Trung bình sai số 

chuẩn 

Kiểm định 

T 

Mức ý nghĩa. (2 

phía) 

ThN 45 6.8800 1.13099 .16860 
0.275 0.784 

ĐC 42 6.7976 1.63819 .25278 

Bảng 4.6 cho thấy GTTB điểm thô của lớp TN là 6,88 và lớp ĐC là 6,80, chứng 

tỏ GTTB điểm thô của hai lớp là tương đương. Trước khi ĐG có hay không sự khác 

biệt về trung bình thông qua kiểm định T, chúng tôi cần kiểm định sự đồng nhất 

phương sai của hai lớp bằng kiểm định F. Trong SPSS, số liệu của kiểm định F được 

lấy từ mức Levene’s Test for Equality of Variances. Kết quả kiểm định có p>= 0,05 

chứng tỏ không có sự khác biệt phương sai một cách có ý nghĩa thống kê giữa hai 

lớp, chúng tôi sử dụng kết quả kiểm định T ở hàng Equal variances assumed và thu 

được giá trị T là 0,275 với p= 0,784>0,05 cho thấy giả thuyết H0 được chấp nhận. 

Sau quá trình TNSP, chúng tôi tiến hành kiểm tra hai lớp ThN và ĐC qua bài 

kiểm tra 45 phút. Điểm thô HS các lớp được phân tích bằng SPSS để so sánh sự khác 

nhau về GTTB điểm thô giữa hai lớp và trình bày ở Bảng 4.6. Kết quả cho thấy GTTB 

điểm thô của lớp TN là 8,62 cao hơn lớp ĐC là 7,57. Để ĐG sự khác nhau này có ý 
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nghĩa thống kê hay không, chúng tôi tiếp tục phân tích Kiểm định T với giả thuyết 

H0: Không có sự khác biệt về GTTB giữa kết quả của lớp ThN và ĐC. Kết quả kiểm 

định T với p= 0,000<0,05 do đó giả thuyết H0 không được chấp nhận, do đó ta có thể 

kết luận có sự khác biệt về GTTB giữa hai tổng thể (lớp ThN và ĐC). Điều này có ý 

nghĩa là kết quả ĐG về điểm thô của hai lớp ThN và ĐC có sự khác biệt có ý nghĩa 

thống kê. 

Bảng 4.7. Kết quả thống kê điểm thô và kiểm định T của lớp thực nghiệm và đối 

chứng sau tác động 

LỚP 

Số 

lượng GTTB 

Độ lệch 

chuẩn 

Trung bình sai số 

chuẩn 

Kiểm 

định t 

Mức ý nghĩa. (2 

phía) 

ThN 45 8.6229 0.67597 .10077 
4.876 0.000 

ĐC 42 7.5714 1.28106 .19767 

Phân tích giữa lớp ThN và ĐC cho thấy bài kiểm tra sau tác động của lớp ThN 

cao hơn lớp ĐC, trong đó lớp ĐC có độ lệch chuẩn cao hơn (1,28) cho thấy có sự 

biến động lớn về điểm số quanh GTTB, chứng tỏ có HS có thành tích xuất sắc nhưng 

cũng có HS trong lớp ĐC không đạt hiệu quả mong muốn. Về chênh lệch giữa điểm 

sao cao nhất và thấp trong bài kiểm tra, lớp ĐC có mức chênh lệch là 4,50 (9,50-5,00) 

và lớp ThN có chênh lệch là 2,34 (9,67-7,33) cho thấy sự chênh lệch điểm số ở lớp 

ĐC cao hơn lớp ThN, HS có sự chênh lệch cao giữa nhóm trên và nhóm dưới, trong 

khi đó đối với lớp ThN, điểm số HS chênh lệch không quá nhiều và giá trị nhỏ nhất 

hoặc cao nhất của lớp ThN cao hơn lớp ĐC. Số liệu được trình bày ở Bảng 4.8. 

Bảng 4.8. Thống kê điểm trung bình bài kiểm tra sau tác động giữa hai lớp 

Lớp Số 

lượng 

GTT

B 

Trung 

vị 

Mo

de 

Độ 

lệch 

chuẩn 

Độ xiên 

Skewnes

s 

Độ lệch 

chuẩn của 

Skewness 

Giá trị 

nhỏ nhất 

Giá trị 

lớn nhất 

ĐC 42 7.57 7.75 9.00 1.281 -0.514 0.365 5.00 9.50 

ThN 45 8.62 8.67 8.33 0.676 -0.289 0.354 7.33 9.67 

4.9.4 Đánh giá sự phát triển các CSHV qua các hoạt động học tập đảo ngược 

a. Sự phát triển chỉ số hành vi của năng lực Nhận thức vật lí  

Từ các PHT trực tuyến trước và sau giờ lên lớp, chúng tôi xác định CSHV tương 

ứng trong từng CH của PHT, sau đó tiến hành thu thập số liệu từ phần mềm, mã hoá 

và cho điểm từng CH tương ứng. Sau khi có điểm số từng CH, chúng tôi tính điểm 

trung bình (thang điểm 10) của từng CSHV được phát triển ở từng chủ đề của từng 

HS; từ đó tính điểm TB CSHV của lớp ThN và lập bảng so sánh các CSHV được 

phát triển qua các chủ đề (Số liệu thu thập qua các PHT trong 2 chủ đề được trình 

bày ở link DU LIEU PHAN TICH_FINAL.xlsx. Số liệu tổng hợp trình bày ở Bảng 1 

– Phụ lục XVI. 

https://ued-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/tthxuan_ued_udn_vn/Eao-3OXRuU5BtosEE1G_KQkBwwSaAI1S1_19LH2vJS79Xg?e=XPvMdj
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Hình 4.14. Đường phát triển chỉ số hành vi N1 và N3 qua các pha trước và trong 

giờ học 

Hình 4.14 cho thấy xu hướng tăng trưởng rõ rệt của các CSHV N1 và N3 theo 

tiến trình dạy học qua các bài. Ở pha trước khi đến lớp, GTTB của N1 và N3 dao 

động lần lượt từ 5,61– 8,69 (đường nét đứt màu xanh dương) và 6,34 – 9,22 (đường 

nét đứt xanh lá), phản ánh sự khác biệt về mức độ sẵn sàng và nền tảng kiến thức của 

HS giữa bài. CSHV N1 (trình bày các khái niệm, kiến thức VL) được triển khai ở HĐ 

1.1 ghi nhận giá trị thấp ở bài Định luật I Newton khi HS còn hạn chế trong việc tự 

huy động và diễn đạt kiến thức khi chưa có sự hỗ trợ trực tiếp từ GV hoặc chưa quen 

với mô hình học tập mới. Trong khi đó, CSHV N3 (mô tả và nhận diện hiện tượng, 

quá trình VL) có điểm số khởi đầu cao hơn, phản ánh khả năng tiếp nhận và liên hệ 

các hiện tượng quen thuộc của HS vì HS được huy động vốn kiến thức, kinh nghiệm 

thực tiễn của bản thân để phát hiện VĐ bài học. 

Sang pha tại lớp, cả hai CSHV tăng đều và ổn định hơn. Các bài học về Định 

luật 1 và 2 Newton ghi nhận mức cải thiện rõ rệt nhất của N1, cho thấy việc được 

hướng dẫn, giải đáp thắc mắc và thực hành trực tiếp tại lớp đã giúp HS củng cố và hệ 

thống hóa kiến thức nền. Năng lực N3 tiếp tục duy trì mức cao và có sự gia tăng đều, 

đặc biệt ở các chủ đề gắn với hiện tượng thực tiễn như Trọng lực, Lực ma sát và Lực 

cản. Điều này phản ánh rằng khi được tạo điều kiện quan sát, thảo luận và tiến hành 

các HĐ trải nghiệm, HS không chỉ nhận diện hiện tượng tốt hơn mà còn hiểu sâu bản 

chất VL của chúng. 

Nhìn chung, sự kết nối các HĐ giữa các pha minh chứng cho hiệu quả của mô 

hình LHĐN trong việc kích hoạt nền tảng kiến thức tự học và phát triển NL nhận 

thức VL của HS. N1 cho thấy sự bứt phá về khả năng tái hiện và diễn đạt kiến thức, 

trong khi N3 duy trì mức độ thành thạo cao (các đường nét đứt nằm dưới đường nét 

liền ở các bài học của chủ đề 2) và được củng cố nhờ HĐ thực hành và giải quyết VĐ 



152 
 

 

 

tại lớp. Đây là cơ sở quan trọng để khẳng định rằng chiến lược tổ chức HĐ học tập 

đa pha, với trọng tâm là sự tương tác và phản hồi trực tiếp, có vai trò then chốt trong 

phát triển NLVL của HS. 

b. Phát triển chỉ số hành vi của năng lực Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ 

vật lí  

Hình 4.15 minh họa đường phát triển CHSV T1, T2 và T4 qua sáu bài học. Kết 

quả cho thấy sự khác biệt rõ rệt về mức điểm trung bình và xu hướng tăng trưởng 

của các CSHV. Cụ thể, ở HĐ 1.1 – Đặt VĐ, HS phát hiện được VĐ bài học sau khi 

xem video hoặc tình huống. Điểm số CSHV T1 tăng dần qua các bài học, đạt trên 8 

điểm ở Lực ma sát và Lực cản. Điều này phản ánh rằng CSHV T1 trong giai đoạn tự 

học còn chịu ảnh hưởng bởi mức độ quen thuộc của nội dung. CSHV T2 được triển 

khai qua HĐ 1.2 và 1.4 (liên quan đến việc đặt CH hoặc đề xuất dự đoán, giả thuyết) 

tăng mạnh qua các bài học từ 6,40 đến 9,16 cho thấy sự tiến bộ rõ nét trong khả năng 

đề xuất dự đoán, giả thuyết để giải quyết VĐ bài học. Trong khi đó, CHSV T4 liên 

quan đến việc thực hiện giải pháp qua các HĐ tại lớp có sự hướng dẫn của GV thể 

hiện xu hướng tương đối ổn định, tăng từ 7,26 đến 9,05, phản ánh hiệu quả của các 

HĐ học tại lớp trong việc triển khai các HĐ tìm tòi, khám phá để hình thành kiến 

thức mới. Các đường biểu diễn sự phát triển của thành tố Tìm tòi thế giới tự nhiên 

dưới góc độ VL minh chứng rằng khi được hỗ trợ trực tiếp và tham gia thực hành, 

HS duy trì và phát triển tốt khả năng tìm hiểu, khám phá để kiến tạo kiến thức trong 

vùng phát triển gần. Điều này khẳng định vai trò của mô hình LHĐN và quy trình tổ 

chức đa pha trong việc kích hoạt khả năng tự tìm tòi, khám phá và kiến tạo kiến thức. 

 

Hình 4.15. Đường phát triển chỉ số hành vi T1, T2, T4 (Pha trước-trong giờ học) 

qua các bài 

c. Sự phát triển chỉ số hành vi của năng lực Vận dụng kiến thức đã học 

Từ số liệu trình bày ở Bảng 3– Phụ lục VI, hình 4.16 được vẽ cho thấy sự phát 

triển của các CSHV V1, V2 của NL Vận dụng kiến thức đã học qua các pha trong và 
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sau giờ học. CSHV V1 dao động qua các bài học của chủ đề 1 và duy trì sự phát triển 

ổn định qua chủ đề 2. CSHV V2 có xu hướng tăng dần ở qua các nhiệm vụ ở các pha 

trong và sau giờ học. Điều này có thể được lí giải do các nhiệm vụ, tình huống gắn 

với CSHV này ở giai đoạn sau được gắn với việc giải quyết các tình huống ở mức độ 

vận dụng cao, kết hợp nhiều thao tác tư duy để phân tích, giải quyết VĐ. HS chỉ dừng 

lại ở việc giải thích các hiện tượng đơn giản trong giờ học và cần nhiều sự hỗ trợ 

của GV để tự hoàn thành nhiệm vụ tại nhà.  

Sự khác biệt giữa các đường biểu diễn phản ánh tiến trình phát triển từ nhận thức 

cơ bản (V1) đến vận dụng kiến thức vào giải quyết các tình huống thực tiễn (V2) 

đồng thời phù hợp với nguyên tắc của vùng phát triển gần (Vygotsky): khi được hỗ 

trợ trong giờ học, HS từng bước nâng cao NL để có thể tự xử lí các nhiệm vụ khó 

hơn ở pha Sau giờ học. 

 

Hình 4.16. Đường phát triển chỉ số hành vi V1, V2, V3 (Pha trong-sau giờ học) qua 

các bài 

   Kết quả NC cho thấy mô hình LHĐN trong dạy học phần Động lực học đã góp 

phần nâng cao rõ rệt KQHT và phát triển NLVL của HS: điểm trung bình sau tác 

động tăng có ý nghĩa thống kê, độ phân tán giảm, quá trình phát triển các thành tố 

NLVL thể hiện rõ qua biểu đồ nhiệt và radar. Điều này tương đồng với nhiều NC 

trong và ngoài nước về LHĐN và dạy học định hướng NL, khi các tác giả đều ghi 

nhận việc kết hợp tự học trước khi đến lớn – HĐ hợp tác, thảo luận trong giờ học – 

vận dụng sau giờ học giúp tăng thành tích học tập, nâng cao mức độ tham gia và phát 

triển tư duy bậc cao của HS trong các môn khoa học tự nhiên, kể cả VL. Tuy nhiên, 

so với các công trình chủ yếu tập trung vào kết quả điểm số hoặc thái độ học tập, luận 

án có điểm những đóng góp riêng ở chỗ: (i) xây dựng được hệ thống CSHV và tiêu 

chí chất lượng cụ thể cho từng CSHV; (ii) sử dụng bộ công cụ ĐG quá trình phát triển 
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NLVL sử dụng trong ĐG định tính và định lượng (PHT trực tuyến, rubric tại lớp, sản 

phẩm vận dụng xa, phỏng vấn, quan sát) kết hợp với các kỹ thuật trực quan hóa dữ 

liệu (biểu đồ nhiệt, radar) để mô tả quá trình phát triển NL theo thời gian của từng 

HS, không chỉ dừng lại ở so sánh trước–sau; (iii) chỉ ra được sự khác biệt trong đường 

phát triển NL giữa ba nhóm HS trong bối cảnh CTGDPT 2018 và điều kiện trường 

phổ thông Việt Nam. 

Ở góc độ thực tiễn, NC cũng làm rõ một số thách thức khi triển khai LHĐN. 

Thứ nhất, không phải HS nào cũng có thói quen và kĩ năng tự học trước khi đến lớp; 

điều này đặc biệt thể hiện ở nhóm 1, khi nhiều em không hoàn thành nhiệm vụ trực 

tuyến, dẫn tới khó theo kịp HĐ trên lớp. Thứ hai, chênh lệch về điều kiện học tập và 

khả năng sử dụng CNTT khiến một bộ phận HS gặp khó khăn trong việc truy cập tài 

liệu, tương tác trên hệ thống trực tuyến. Thứ ba, GV chịu áp lực lớn về xây dựng 

PHT, rubric và công cụ ĐG, đồng thời phải quản lí lớp học với nhiều mức độ NL 

khác nhau. Thứ tư, việc ĐG NL theo tiến trình (qua nhiều pha: trước – trong – sau) 

đòi hỏi GV phải có kĩ năng phân tích dữ liệu và sử dụng công cụ (như bảng tính, phần 

mềm thống kê), đây là rào cản không nhỏ trong bối cảnh đa số GV quen với cách ĐG 

truyền thống. 

Từ những thách thức đó, luận án đề xuất một số giải pháp khắc phục cụ thể. Về 

phía HS, cần thiết kế các nhiệm vụ trực tuyến phân tầng, có gợi ý, CH dẫn dắt rõ 

ràng, kèm cơ chế nhắc nhở và phản hồi nhanh (qua LMS, nhóm lớp) để hỗ trợ HS 

yếu dần hình thành thói quen chuẩn bị trước. Việc sử dụng video ngắn, PHT có cấu 

trúc rõ ràng, CH trắc nghiệm tự phản hồi giúp giảm tải nhận thức và tăng mức độ 

hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống LMS cần thiết kế tính năng gửi thông báo trước hạn 

nộp, cung cấp cho GV thống kê để phát hiện HS không hoàn thành. GV có thể nhắc 

nhở qua nhóm lớp để có can thiệp sớm khi HS không hoàn thành nhiệm vụ. Tích hợp 

điểm quá trình (tự học) thành điểm thành phần giúp HS hình thành trách nhiệm họ 

tập. GV có thể giao vai trò trợ giảng, hỗ trợ tự học để hỗ trợ nhau đồng thời phản hồi 

về GV thông qua nhật kí học tập. Nhiệm vụ học tập cũng cần được thiết kế phân tầng 

để HS khá giỏi có thể mở rộng, phân tích sâu thông qua các nhiệm vụ vận dụng xa 

phức tạp trong khi HS còn hạn chế về NL được từng bước gợi ý để hoàn thành nhiệm 

vụ cốt lõi. Về phía GV, luận án gợi ý tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hướng NC 

bài học, chia sẻ kho PHT, rubric và ngân hàng nhiệm vụ để giảm “gánh nặng thiết kế 

cá nhân”. Ở cấp nhà trường, cần bảo đảm hạ tầng tối thiểu (thiết bị, đường truyền), 

có chính sách hỗ trợ HS khó khăn về thiết bị và bồi dưỡng GV về thiết kế dạy học 

LHĐN, sử dụng công cụ số và phân tích dữ liệu ĐG. Chính những đề xuất này là một 

phần đóng góp thực tiễn của luận án, giúp mô hình LHĐN có khả năng triển khai bền 

vững, không chỉ trong phạm vi NC mà còn mở rộng sang các đơn vị trường phổ thông 

khác. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 

- Chương 4 đã trình bày quá trình TNSP nhằm kiểm chứng tính khả thi và hiệu 

quả của việc tổ chức dạy học phần “Động lực học” – VL 10 theo mô hình LHĐN 

hướng phát triển NLVL của HS. TNSP được triển khai theo thiết kế bán ThN, kết 

hợp dữ liệu định tính và định lượng. 

- Luận án đã xác định rõ mục đích, nhiệm vụ, đối tượng, tiến trình TNSP và hệ 

thống công cụ ĐG NLVL của HS. Các công cụ ĐG được thiết kế gắn với ba thành tố 

NLVL. Việc ĐG được thực hiện thông qua bài kiểm tra trước – sau tác động, nhiệm 

vụ học tập ở các pha trước khi đến lớp, trong giờ học và sau giờ học, sản phẩm học 

tập, quan sát, PHT và NC trường hợp. 

- Kết quả phân tích định tính cho thấy tiến trình dạy học có tính khả thi trong 

dạy học phần “Động lực học”. HS có thể tiếp cận HLS trước giờ học, thực hiện nhiệm 

vụ chuẩn bị, tham gia thảo luận, thực hành, phân tích hiện tượng và vận dụng kiến 

thức trong giờ học. HĐ trên lớp chuyển từ tiếp nhận tri thức sang giải quyết nhiệm 

vụ, trao đổi, lập luận, Th và vận dụng. 

- Kết quả NC trường hợp cho thấy sự phát triển NLVL diễn ra không đồng đều 

giữa các cá nhân và nhóm HS. Sự khác biệt này phụ thuộc vào nền tảng nhận thức 

ban đầu, mức độ chuẩn bị trước giờ học, khả năng tự học, mức độ tham gia HĐ nhóm 

và khả năng tiếp nhận phản hồi trong quá trình học tập. Nhóm HS còn hạn chế về tự 

học vẫn có sự tiến bộ khi nhiệm vụ học tập được thiết kế rõ ràng, có sự phân tầng phù 

hợp, được hỗ trợ trong giờ học và được tham gia vào HĐ hợp tác. Điều này cho thấy 

mô hình có thể tạo cơ hội phát triển NL cho nhiều nhóm HS khác nhau, nhưng hiệu 

quả phụ thuộc đáng kể vào chất lượng thiết kế nhiệm vụ và mức độ hỗ trợ của GV. 

- Kết quả phân tích định lượng cho thấy HS lớp ThN có sự cải thiện rõ rệt về 

NLVL trong quá trình tham gia học tập theo mô hình LHĐN. Phân tích dữ liệu quá 

trình qua các pha học tập cho thấy điểm số của HS có xu hướng tăng tuyến tính qua 

các pha. Kết quả so sánh cặp đôi cho thấy sự khác biệt rõ hơn xuất hiện khi HS chuyển 

từ pha chuẩn bị ban đầu sang các HĐ học tập có hướng dẫn và vận dụng. Điều này 

khẳng định vai trò quan trọng của sự liên kết giữa các pha trước – trong – sau giờ 

học, đặc biệt là vai trò trung gian của HĐ học có hướng dẫn tại lớp trong việc chuyển 

hóa hiểu biết ban đầu thành biểu hiện NLVL rõ hơn. 

- Khi đối sánh giữa lớp ThN và ĐC, kết quả cho thấy trong điều kiện ThN của 

luận án, việc tổ chức dạy học phần “Động lực học” theo mô hình LHĐN đã góp phần 

nâng cao kết quả biểu hiện NLVL của HS so với cách tổ chức dạy học thông thường. 

- Kết quả TNSP cũng chỉ ra một số điều kiện cần chú ý khi triển khai mô hình 

LHĐN: HLS phải phù hợp với trình độ HS; nhiệm vụ học tập cần rõ ràng, có định 

hướng và phân hóa; GV cần kiểm soát chất lượng tự học trước giờ lên lớp; HĐ tại 

lớp phải tập trung vào phân tích, thực hành, thảo luận và vận dụng; ĐG được thực 

hiện thường xuyên trogn quá trình học tập.   
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Đối chiếu với mục tiêu và nhiệm vụ NC, luận án đã đạt được những kết quả sau: 

a. Về mặt lí luận 

- Luận án đã hệ thống hóa tổng quan các NC về dạy học phát triển NL, NLVL, 

mục tiêu CTGDPT để đưa ra khái niệm các thành tố của NLVL và diễn đạt lại các 

CSHV trong từng thành tố của NLVL với 3 thành tố, 16 CSHV được phân thành 4 

mức độ tiêu chí chất lượng. 

- Luận án đã đề xuất quy trình thiết kế việc tổ chức chủ đề dạy học theo mô hình 

LHĐN; tiến trình tổ chức hoạt động dạy học theo mô hình LHĐN phát triển NLVL 

của HS và ba biện pháp phát triển NLVL trong dạy học theo mô hình LHĐN.  

- Trong các quy trình đề xuất, luận án đã trình bày rõ các hoạt động của GV và 

HS, kết hợp với bảng các CSHV của NLVL định hướng hình thành trong từng hoạt 

động của tiến trình tổ chức dạy học để chỉ rõ cơ hội phát triển NLVL của HS trong 

các hoạt động học theo mô hình LHĐN. 

b. Về mặt thực tiễn 

- Luận án đã NC, khảo sát trên 351 GV phổ thông ở các tỉnh thành thuộc khu 

vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ để tìm hiểu thực trạng dạy học theo mô 

hình LHĐN, xác định nhận thức và mức độ đáp ứng khi tổ chức dạy học theo mô 

hình LHĐN cũng như phân tích thuận lợi, khó khăn, mức độ sẵn sàng và nhu cầu của 

GV đối với việc triển khai hiệu quả mô hình LHĐN. Từ đây, luận án ĐG nguyên 

nhân thực trạng, những VĐ cần giải quyết để từ đó xác định các CH NC. 

- Luận án đã thiết kế 6 tiến trình dạy học các chủ đề và bài học thuộc phần Động 

lực học – VL 10. Trong mỗi chủ đề hoặc bài học, luận án xây dựng công cụ ĐG 

NLVL trong dạy học theo mô hình LHĐN và cụ thể hóa vào các nội dung HĐ. 

- Kết quả TNSP 2 vòng với các tiến trình dạy học đã soạn thảo được thực hiện 

tại các trường THPT trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được sử dụng để phân tích định 

tính, định lượng và đánh giá trong NC trường hợp để cung cấp bằng chứng về tính 

khả thi và tác động tích cực của mô hình trong phạm vi mẫu, thời gian, nội dung phần 

Động lực học và điều kiện tổ chức TNSP. 

2. Hạn chế của luận án và hướng nghiên cứu tiếp theo 

- Đối tượng TNSP chưa mang tính khái quát, mới chỉ thực hiện trong phạm vi 

thành phố Đà Nẵng. 

- Việc quan sát các CSHV của 1 lớp với sĩ số trên 40 HS là khó khăn, do đó 

chúng tôi đã tính đến biểu hiện của nhóm HS. Vì vậy cần có những công cụ để quan 

sát và thời gian quan sát kéo dài để ĐG được các CSHV của từng thành tố NLVL. 

- Để hoàn thiện kết quả NC, chúng tôi kiến nghị tiếp tục vận dụng quy trình đã 

xây dựng vào quá trình dạy học theo mô hình LHĐN với các nội dung, chủ đề khác 
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trong CTGDPT để phân tích mang tính khái quát hơn, góp phần nâng cao chất lượng 

dạy học VL ở trường phổ thông. 

3. Kiến nghị 

Các kết quả NC của luận án cho thấy sự cần thiết của việc phát triển NLVL 

trong dạy học VL. Để việc tổ chức dạy học theo định hướng phát triển NL HS, đặc 

biệt theo mô hình LHĐN, đạt hiệu quả cao, luận án đề xuất một số kiến nghị sau: 

Trước hết, cần nâng cao nhận thức và mức độ sẵn sàng của GV đối với việc 

triển khai dạy học theo mô hình LHĐN, thông qua công tác tuyên truyền, tập huấn 

và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn. GV cần được hỗ trợ để hiểu rõ cơ sở lí luận, quy 

trình tổ chức và giá trị của mô hình này trong phát triển NL HS. 

Tiếp theo, cần tăng cường bồi dưỡng NL CNTT và NL thiết kế, tổ chức HĐ dạy 

học theo mô hình LHĐN cho giáo viên VL. Việc bồi dưỡng này cần chú trọng đến 

khả năng xây dựng HLS, tổ chức HĐ học tập tích cực và ĐG NL HS dựa trên các 

CSHV cụ thể. 

Cần thiết kế HLS theo hướng cá nhân hóa HLS nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu, 

nhịp độ và phong cách học tập khác nhau của HS. Đồng thời, việc ứng dụng trí tuệ 

nhân tạo trong phân tích dữ liệu học tập, gợi ý học liệu phù hợp và hỗ trợ phản hồi 

kịp thời cho HS là một hướng NC tiềm năng, góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức 

dạy học và phát triển NL HS trong bối cảnh chuyển đổi số GD hiện nay. 

Cuối cùng, các cơ sở giáo dục và cơ quan quản lí cần tạo điều kiện về cơ sở vật 

chất, hạ tầng công nghệ và cơ chế hỗ trợ chuyên môn, nhằm khuyến khích GV triển 

khai các mô hình dạy học đổi mới, góp phần nâng cao chất lượng dạy học VL và đáp 

ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay. 
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PHỤ LỤC I 

THỐNG KÊ NGHIÊN CỨU VỀ VẬN DỤNG MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO 

NGƯỢC 

Bảng 1. Thống kê các nghiên cứu về triển khai mô hình lớp học đảo ngược trong 

các môn học ở các bậc học khác nhau (giai đoạn 2013-2024) 

Năm Tác giả Môn học Mục tiêu NC Kết quả chính 

2013 Talley, C. P., & 

Scherer, S. 

STEM So sánh hiệu quả của 

LHĐN với lớp học 

truyền thống trong 

một khóa học STEM 

LHĐN cải thiện KQHT 

và sự hài lòng của SV 

2014 Kim, M. K., 

Kim, S. M., 

Khera, O., & 

Getman, J. 

Đa lĩnh vực Đề xuất chín nguyên 

tắc thiết kế cho LHĐN 

dựa trên dữ liệu từ ba 

LHĐN khác nhau 

Các nguyên tắc thiết kế 

được đề xuất có thể hỗ trợ 

triển khai hiệu quả 

LHĐN 

2014 Mai Hà Hương 

và cộng sự 

Công nghệ 

giáo dục 

Hỗ trợ HS phát triển 

kỹ năng thông tin và tư 

duy phản biện thông 

qua chiến lược LHĐN 

trong lớp học kỹ thuật 

số 

HS cải thiện kỹ năng 

thông tin và tư duy phản 

biện thông qua LHĐN 

2016 Nguyễn Minh 

Hiệp
 

VL (Trung 

học phổ 

thông) 

Ứng dụng LHĐN 

trong dạy chủ đề “Tụ 

điện” nhằm nâng cao 

hứng thú học tập 

HS tích cực hơn, hiểu bài 

sâu hơn và có kết quả 

kiểm tra cao hơn so với 

lớp học truyền thống 

2017 Lê Thị Thu 

Hằng 

VL (Trung 

học phổ 

thông) 

Tổ chức dạy học theo 

LHĐN ở chủ đề 

“Dòng điện trong chất 

bán dẫn” 

LHĐN giúp tăng sự chủ 

động, hiệu quả học tập 

và tinh thần tự học của 

HS 

2018 Ha Mai Huong, 

Huy Nguyen 

Hoang Doan, 

Nguyen Ngoc 

Ha 

Giáo dục 

phổ thông 

Áp dụng LHĐN trong 

giảng dạy theo chủ đề 

để phát triển tư duy 

phản biện cho HS 

trung học 

Mô hình LHĐN giúp phát 

triển tư duy phản biện và 

nâng cao hiệu quả học tập 

2018 Kishimoto và 

cộng sự 

VL đại 

cương (Mỹ) 

Giảm khoảng cách về 

giới tính và so sánh 

hiệu quả học tập với 

mô hình LHĐN 

LHĐN cải thiện đáng kể 

đến điểm thi và giảm 

chênh lệch giới tính trong 

tiếp nhận mô hình 

2019 Zhang và cộng 

sự 

VL Trung 

học phổ 

thông 

Ứng dụng LHĐN kết 

hợp video mô phỏng 

HS phát triển tư duy phản 

biện, hợp tác nhóm và 
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(Trung 

Quốc) 

thái độ tích cực hơn với 

môn VL 

2019 Nguyễn Thị 

Bích 

Lịch sử Khảo sát khả năng áp 

dụng mô hình LHĐN 

trong giảng dạy lịch sử 

tại các trường trung 

học công lập ở Việt 

Nam 

Mô hình LHĐN có thể cải 

thiện chất lượng giảng 

dạy lịch sử và phát triển 

NL của HS 

2019 Låg, T., & 

Sæle, R. 

Đa lĩnh vực Phân tích tổng hợp về 

ảnh hưởng của LHĐN 

đến hiệu suất học tập ở 

nhiều lĩnh vực và cấp 

độ GD 

LHĐN có tác động tích 

cực, vừa phải đến hiệu 

suất học tập của người 

học 

2020 Gómez-

Tejejedor và 

cộng sự 

Thí nghiệm 

VL 

Đánh giá hiệu quả dạy 

học TN theo mô hình 

LHĐN 

SV có điểm thực hành và 

tổng kết khi học theo mô 

hình LHĐN cao hơn so 

với dạy học truyền thống 

2020 Nguyễn Thị 

Mai Anh 
 

Vật lí  Thiết kế dạy học theo 

LHĐN ở chủ đề “Âm 

học” nhằm phát triển 

NL khoa học tự nhiên 

cho HS
 

HS thể hiện NL CH, quan 

sát, phân tích hiện tượng 

tốt hơn; kết quả đánh giá 

NL tiến bộ
 

2021 ICRSME Thí nghiệm 

VL 

Tác động đến sự tự tin 

và thái độ học tập 

LHĐN nâng cao tự tin và 

thái độ tích cực của người 

học trong phòng TN VL 

theo mô hình LHĐN 

2021 Lưu Hồng 

Sơn và Trần 

Thị Thùy 

Dung 
 

VL trung 

học phổ 

thông 

So sánh KQHT của 

HS giữa lớp dạy theo 

LHĐN và lớp dạy 

theo phương pháp 

truyền thống 
 

Nhóm học theo LHĐN 

có kết quả kiểm tra tốt 

hơn rõ rệt, đặc biệt trong 

CH vận dụng 
 

2022 Nguyễn 

Thanh Nga & 

Đoàn Thị Thu 

Trang 
 

VL trung 

học cơ sở 
Dạy học âm học theo 

LHĐN nhằm phát 

triển NL khoa học tự 

nhiên 

HS hợp tác nhóm, lập 

luận, giải thích hiện 

tượng tốt hơn; tăng hứng 

thú học môn VL 
 

2023 Ullah và Jimah VL/Khoa 

học tự nhiên 

Khảo sát nhận thức HS 

và hiệu quả học tập 

Đa phần HS cho rằng 

video dễ hiểu, giúp chủ 

động học tập và cải thiện 

KQHT 
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2023 Nông Thị Hiền 

Hương & 

Thiều Ngọc 

Hưng 

Tiếng Anh Áp dụng mô hình 

LHĐN để cải thiện kỹ 

năng nói cho HS trung 

học phổ thông tại Việt 

Nam 

HS cải thiện đáng kể kỹ 

năng nói và cảm thấy hài 

lòng với phương pháp 

học tập mới 

2023 Hồ Thị Ngọc 

Dung 
 

Vật lí Khảo sát nhận thức và 

thái độ của SV Sư 

phạm VL về việc áp 

dụng LHĐN vào dạy 

học 

SV nhận thấy LHĐN 

hiệu quả, nhưng vẫn còn 

khó khăn về thiết kế học 

liệu và triển khai 

2023 Zhao, Y. và 

cộng sự 

Tiếng Anh  Đánh giá ảnh hưởng 

của LHĐN đến việc 

học tiếng Anh ở bậc 

ĐH 

Tác động tích cực, vừa 

phải đến KQHT; việc sử 

dụng hệ thống quản lý 

học tập và mô hình giảng 

dạy kiến tạo có liên quan 

đến hiệu quả cao hơn 

2023 Li, C. và cộng 

sự 

Đa lĩnh vực Tổng quan hệ thống về 

việc triển khai LHĐN 

trong GD đại học 

Xác định các công nghệ, 

hoạt động sư phạm và 

thách thức hiện tại; nhấn 

mạnh tầm quan trọng của 

thiết kế LHĐN hiệu quả 

2024 Nguyễn Văn 

Lâm 
 

Vật lí THPT Khảo sát tính khả thi 

và mức độ sẵn sàng 

triển khai LHĐN trong 

dạy học VL tại một số 

trường phổ thông 

GV ủng hộ LHĐN nhưng 

lo ngại về hạ tầng CNTT 

và mức độ tự học của HS 

Bảng 2. Kết quả vận dụng lớp học đảo ngược trong dạy học 

Ảnh 

hưởng 

Nội dung Tác giả 

1. Thành tích học tập 

 Việc sử dụng công nghệ trong LHĐN đã 

đem lại hiệu quả trong việc cải thiện thành 

tích học tập của SV so với mô hình lớp học 

truyển thống; tăng điểm số HS trong các bài 

kiểm tra trước và sau tác động 

Missildine và cộng sự 

(2013) 

Galway và cộng sự (2014) 

McLaughlin và cộng sự 

(2014) 

Bằng cách sử dụng các CH và tham gia thảo 

luận trong lớp, SV đã cải thiện thành tích 

học tập trong bài kiểm tra 

Tune và cộng sự (2013) 
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Hiệu quả trong việc giúp SV học nội dung 

cần học; SV thể hiện được sự hiểu biết đối 

với nội dung bài học 

Enfield (2013) 

King (2014) 

GV đưa ra nhận xét, hỗ trợ khuyến khích sự 

phát triển của SV 

ĐG quá trình giúp ĐG sự phát triển của SV 

trong HĐ học tập đồng thời nhận ra điểm 

yếu cần cải thiện và khắc phục 

Kim và cộng sự (2014) 

Tạo điều kiện cho SV chuẩn bị bài trước khi 

đến lớp 

Galway và cộng sự (2014) 

Bài học đảo ngược được cấu trúc hoặc bán 

cấu trúc mang lại những hướng dẫn học tập 

hiệu quả hơn so với bài học truyền thống; 

nâng cao mức độ đạt được mục tiêu của 

người học 

Hung (2015) 

Baepler và cộng sự (2014) 

Cấu trúc môi trường học tập đổi mới và 

chiến lược sư phạm là hai yếu tố quan trọng 

giúp tăng thành tích SV 

Huang & Chiu, 2015 

Baepler và cộng sự (2014) 

SV có thể ngừng hoặc xem lại video bất cứ 

lúc nào, ghi chú nội dung từng phần học 

giúp quá trình học hiệu quả và xứng đáng 

với sự đầu tư thời gian và nỗ lực của GV  

McGivney-Burelle and 

Xue (2013) 

2. Động lực học của SV 

 Khuyến khích HS chủ động tham gia, phát 

triển và khả năng học độc lập với tiến độ bản 

thân  

Khuyến khích bạn học của mình học tập 

theo mô hình này 

McLaughlin và cộng sự 

(2013) 

Galway và cộng sự (2014) 

Thúc đẩy động cơ học tập của người học 

trong việc học sâu, tăng sự tự nhận thức; tạo 

điều kiện thúc đẩy người học tiếp tục duy trì 

tự học 

Enfield (2013) 

Galway và cộng sự (2014) 

 

Nhiệm vụ học đa dạng, tạo điều kiện cho 

người học thực hiện nhiệm vụ học tập bên 

ngoài lớp học 

Kim và cộng sự (2014) 

3. Sự tham gia của HS vào quá trình học tập 

 Khuyến khích HS tham gia các HĐ tại lớp, 

thảo luận, trao đổi ý kiến và giải quyết VĐ 

với bạn học => tạo cơ hội học tập tích cực 

Chen và cộng sự (2014) 

McLaughlin và cộng sự 

(2014) 
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HS tự tin trong việc tóm tắt kiến thức bằng 

ngôn ngữ bản thân 

Talley and Scherer (2013) 

Thông qua việc tương tác với các video bài 

giảng và tài liệu học tập online trước ở nhà, 

HS tự tin và chủ động thảo luận trong các 

HĐ tại lớp 

Kim và cộng sự (2014) 

Phát triển tư duy phản biện, giải quyết VĐ, 

làm việc nhóm 

McLaughlin và cộng sự 

(2014) 

4. Tương tác của HS 

 HS tương tác trong quá trình làm việc nhóm 

để giải quyết VĐ  

Tương tác HS – HS; HS – GV trong và 

ngoài lớp học 

Roach (2014) 

Chen và cộng sự (2014) 

Hung (2015) 

HS có cơ hội cộng tác với nhau, từ đó học 

hỏi được từ bạn học 

Love và cộng sự (2014) 

(so sánh với mô hình 

truyền thống trong dạy học 

Hình học phẳng) 

Tương tác HS – môi trường học tập (sử 

dụng kết hợp công nghệ trong dạy học) 

Missildine và cộng sự 

(2013) 

Xây dựng cộng đồng học tập và trao đổi ý 

kiến để giải quyết VĐ 

Kim và cộng sự (2014) 
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PHỤ LỤC II 

QUY TRÌNH XÂY DỰNG CẤU TRÚC NĂNG LỰC VẬT LÍ TRONG DẠY 

HỌC THEO MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC 

1. Phiếu xin ý kiến chuyên gia về cấu trúc năng lực vật lí 

 
2. Mục tiêu xin ý kiến chuyên gia  

a. Mục tiêu 

Bảng 1. Mục tiêu xin ý kiến chuyên gia 

Mục tiêu Mục tiêu cụ thể 

Xin ý kiến chuyên gia về khái 

niệm NLVL đề xuất 

Khái niệm NLVL đã đề xuất đã phù hợp hay chưa 

Xin ý kiến chuyên gia về các điều 

chỉnh, chỉnh sửa trong cách diễn 

đạt các CSHV của từng NLVL 

Các CSHV đề xuất chỉnh sửa, bổ sung đã phù hợp 

hay chưa 

Xin ý kiến chuyên gia về các tiêu 

chí chất lượng của từng CSHV 

Cơ sở phân chia các các mức độ biểu hiện các 

CSHV đã phù hợp hay chưa 

Các mức độ biểu hiện của các CSHV đã diễn đạt 

hợp lí hay chưa. Cần chỉnh sửa, bổ sung gì không 

b. Đối tượng 

Nhóm 1: Các chuyên gia là các giảng viên ngành Lí luận và Phương pháp dạy 

học tại các khoa có đào tạo GV VL thuộc các trường Đại học Sư phạm, có học vị thạc 

sĩ trở lên và ít nhất 10 năm công tác. 

Nhóm 2: Các chuyên gia là GV dạy Vật lí ở các trường THPT có trình độ thạc 

sĩ trở lên và có thâm niên công tác trên 10 năm. 

Nhóm 3: Các chuyên gia là các nhà quản lí tại các trường THCS và THPT có 

trình độ đại học trở lên. 

c. Quy trình xin ý kiến chuyên gia 

Xin ý kiến chuyên gia lần 1: Làm việc 2 buổi seminar với 2 chuyên Bảng 1. 

Mục tiêu xin ý kiến chuyên gia là Phó Giáo sư, Tiến sĩ chuyên ngành Lí luận và 
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PPDH VL để xây dựng khái niệm, cấu trúc, đề xuất các CSHV và tiêu chí xác định 

mức độ chất lượng của các CSHV.  

Xin ý kiến chuyên gia lần 2: Làm việc 1 buổi seminar với 2 chuyên gia để giải 

trình, phản hồi các ý kiến chuyên gia và nhận góp ý, chỉnh sửa. Xin ý kiến chuyên 

gia về mức độ hợp lí của mức độ chất lượng của các CSHV.  

Xin ý kiến chuyên gia lần 3: Gửi phiếu hỏi tới các nhóm chuyên gia, thống Ư 

sự đồng thuận của các chuyên gia đối với từng tiêu chí và tiếp tục chỉnh sửa dựa trên 

góp ý của các chuyên gia. (Phiếu hỏi được trình bày ở Phụ lục II). 

d. Kết quả xin ý kiến chuyên gia 

Phiếu hỏi được gửi đến các chuyên gia và thu được 25 phản hồi, trong đó có 03 

PGS, 12 TS, 10 ThS. Về cơ bản, các chuyên gia có sự đồng thuận cao với các CSHV 

và tiêu chí chất lượng đề xuất. Đa số chuyên gia cho ý kiến đồng thuận với quan niệm 

về NLVL, các chỉnh sửa trong diễn đạt của các CSHV và tiêu chí chất lượng của từng 

CSHV. 

Bảng 2. Mục tiêu xin ý kiến chuyên gia 

Câu hỏi Hợp lí Khá hợp lí Chưa hợp lí 

Mức độ hợp lí của khái niệm về NLVL 81,8% 13,6% 4,6% 

Mức độ hợp lí của các CSHV N1 72,7% 22,7% 4,6% 

N2 68,2% 22,7% 9,1% 

N3 77,3% 22,7% 0 

N5 72,7% 27,3% 0 

T1  72,7% 27,3% 0 

T2 81,8% 18,2% 0 

T3 77,3% 22,7% 0 

T5 77,3% 22,7% 0 

T6 68,2% 31,8% 0 

V1 63,6% 31,8% 4,6% 

V3 77,3% 22,7% 0 

V5 77,3% 22,7% 0 

Mức độ hợp lí về cơ sở đề xuất tiêu chí chất lượng 63,6% 31,8% 4,6% 

Mức độ hợp lí của các tiêu chí chất 

lượng của CSHV 

N1 62,5% 29,5% 8% 

N2 62,5% 30,7% 6,8% 

N3 60,2% 33% 6,8% 

N4 61,4% 30,7% 7,9% 

N5 61,4% 31,8% 6,8% 

T1 64,8% 28,4% 6,8% 

T2 70,5% 22,7% 6,8% 

T3 72,7% 20,5% 6,8% 

T4 60,2% 31,8% 8% 

T5 60,2% 31,8% 8% 
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T6 67% 22,7% 10,3% 

V1 63,6% 28,4% 8% 

V2 65,9% 26,1% 8% 

V3 71,6% 21,6% 6,8% 

V4 69,3% 28,4% 2,3% 

V5 68,2% 28,4% 3,4% 

Bảng 3. Phân tích ý kiến chuyên gia và điều chỉnh sau thẩm định 

TT Ý kiến chuyên gia Phân tích ý kiến Nội dung 

trước điều 

chỉnh 

Nội dung sau điều 

chỉnh đề xuất 

Lí do điều 

chỉnh 

1 Cần cân nhắc bổ 

sung hành vi 

“Nhận ra điểm sai 

và chỉnh sửa được 

nhận thức hoặc lời 

giải thích; đưa ra 

được những nhận 

định phê phán có 

liên quan đến chủ 

đề thảo luận” 

trong thành tố 1. 

Đây là góp ý phù hợp 

vì thành tố Nhận thức 

VL không chỉ dừng ở 

trình bày, mô tả, giải 

thích mà còn cần thể 

hiện khả năng phát 

hiện sai lệch trong 

nhận thức, điều chỉnh 

lời giải thích và lập 

luận phê phán. Tuy 

nhiên, nếu thêm thành 

CSHV độc lập sẽ làm 

thay đổi toàn bộ khung 

ĐG 

Thành tố 

Nhận thức 

VL chủ yếu 

gồm các 

hành vi: trình 

bày, biểu 

diễn, mô tả, 

phân tích, 

giải thích 

kiến thức 

VL. 

Lồng ghép vào 

CSHV thuộc thành 

tố Nhận thức VL, 

ví dụ: “Mô tả, 

phân tích, giải 

thích được hiện 

tượng, quá trình 

VL; nhận ra điểm 

chưa phù hợp 

trong nhận thức 

hoặc lời giải thích 

và điều chỉnh bằng 

lập luận khoa học.” 

Giữ ổn định 

cấu trúc 

khung NLVL 

nhưng tăng 

yêu cầu về tư 

duy phản 

biện và điều 

chỉnh nhận 

thức. 

2 Cần thêm hành vi 

“Tìm được từ 

khóa, sử dụng 

được thuật ngữ 

khoa học, kết nối 

được thông tin 

theo logic có ý 

nghĩa”. 

Đây là biểu hiện quan 

trọng trong học trước 

theo mô hình LHĐN, 

vì HS cần đọc/xem học 

liệu, xác định từ khóa 

và tổ chức thông tin 

trước khi đến lớp. Tuy 

nhiên, hành vi này gần 

với biểu hiện trình bày, 

tổ chức kiến thức nên 

nên lồng ghép vào 

CSHV có sẵn. 

CSHV N1: 

“Trình bày 

được các 

kiến thức VL 

bằng hình 

thức biểu đạt 

bằng lời nói 

hoặc viết.” 

Bổ sung trong mô 

tả của CSHV N1: 

“Tìm được từ khóa, 

sử dụng được thuật 

ngữ khoa học và 

trình bày được kiến 

thức VL bằng lời 

nói hoặc viết theo 

logic có ý nghĩa.” 

Làm rõ hành 

vi học trước 

của HS trong 

LHĐN; tăng 

khả năng 

quan sát qua 

vở ghi, PHT, 

câu trả lời 

trực tuyến. 

3 Hành vi thứ nhất 

của thành tố 3 

“Giải được các bài 

tập VL liên 

quan...” chưa phù 

hợp vì HS không 

chỉ giải bài tập mà 

phải vận dụng 

công thức trong 

thực tiễn. Có thể 

bổ sung “trong 

một số trường hợp 

đơn giản”. 

Góp ý đúng. Cụm “giải 

bài tập” dễ làm thành 

tố Vận dụng bị hiểu 

theo hướng luyện tập 

tính toán, chưa thể hiện 

rõ vận dụng vào bối 

cảnh thực tiễn. 

“Giải được 

các bài tập 

VL liên 

quan...” 

Điều chỉnh thành: 

“Vận dụng các 

định luật, mô hình 

và công cụ VL để 

lựa chọn, thực hiện 

phương án giải 

quyết tình huống 

trong các bối cảnh 

khác nhau.” 

Chuyển từ 

“giải bài tập” 

sang “giải 

quyết tình 

huống”; phù 

hợp hơn với 

ĐG NL vận 

dụng. 
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4 Mô tả các mức độ 

của tiêu chí chất 

lượng ở mục 3.1 

chưa hợp lí vì 

chưa thể hiện mức 

độ phức tạp của 

nhiệm vụ. 

Mức chất lượng không 

nên chỉ dựa vào mức 

độ tự lực và mức độ 

hoàn thiện hành vi; cần 

có thêm độ phức tạp 

của nhiệm vụ. 

Mức 1–4 chủ 

yếu mô tả 

mức độ tự 

lực và mức 

độ hoàn thiện 

của hành vi. 

Điều chỉnh mô tả 

mức theo ba trục: 

mức độ tự lực của 

HS – mức độ phức 

tạp của nhiệm vụ – 

mức độ hoàn thiện 

hành vi. 

Chuẩn hóa 

rubric; giúp 

phân biệt rõ 

HS thực hiện 

nhiệm vụ 

quen thuộc, 

biến đổi hay 

phức tạp. 

6 Hành vi T5 “Trình 

bày và thảo luận” 

nên bổ sung cụm 

“báo cáo” sau 

“trình bày”. 

Góp ý hợp lí vì trong 

tiến trình tìm hiểu khoa 

học, HS cần báo cáo 

kết quả, giải thích và 

thảo luận/bảo vệ kết 

quả. 

“Trình bày 

và thảo luận 

kết quả.” 

Điều chỉnh thành: 

“Trình bày báo 

cáo, giải thích, 

thảo luận và bảo vệ 

kết quả.” 

Làm rõ sản 

phẩm ĐG 

của hành vi 

T5: báo cáo, 

thuyết trình, 

phản biện, trả 

lời câu hỏi. 

 

3. Đối sánh các chỉ số hành vi của năng lực vật lí trong các chương trình giáo 

dục phổ thông 

Bảng 4. So sánh cấu trúc năng lực khoa học (Vật lí) giữa các chương trình giáo 

dục phổ thông 

CTGDPT  2018 

(Việt Nam) 

PISA 2025 CTGDPT Australia 

hiện hành (Phiên bản 

8.4) 

CTGDPT 

Singapore  

NL nhận thức VL: 

nhận thức được 

kiến thức, kĩ năng 

phổ thông cốt lõi 

về: mô hình hệ VL; 

năng lượng và 

sóng; lực và 

trường; nhận biết 

được một số 

ngành, nghề liên 

quan đến VL 

Giải thích 

hiện tượng 

một cách 

khoa học: 

nhận biết, 

đưa ra và 

ĐG các lời 

giải thích 

cho các 

hiện tượng 

tự nhiên và 

công nghệ 

Hiểu biết khoa học 

(Science Understanding): 

lựa chọn và tích hợp các 

kiến thức khoa học để giải 

thích và dự đoán các hiện 

tượng, áp dụng kiến thức 

vào các tình huống mới. 

Kiến thức này liên quan 

đến các khái niệm, định lí, 

thuyết, mô hình được 

thiết lập từ trước 

Kiến thức cỗi lõi 

của vật lý: là những 

kiến thức bao quát 

được áp dụng để 

mô tả, giải thích, 

phân tích nhiều 

hiện tượng khác 

nhau trong thế giới 

vật chất; cung cấp 

khái niệm để phát 

triển quan điểm, 

hiểu biết về kiến 

thức khoa học, tạo 

điều kiện áp dụng 

vào bối cảnh thực 

tế 

NL tìm hiểu thế 

giới tự nhiên dưới 

góc độ VL: tìm 

hiểu được một số 

hiện tượng, quá 

ĐG và thiết 

kế NC khoa 

học: mô tả 

và ĐG các 

NC khoa 

Kĩ năng tìm tòi khoa học 

(Science inquiry skills): 

xác định và đặt ra các CH; 

lập kế hoạch, tiến hành 

các HĐ tìm tòi khám phá; 

Thực hành khoa 

học: thực hiện các 

cách thức tư duy và 

hành động trong 

NC khoa học; tìm 
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trình VL đơn giản, 

gần gũi trong đời 

sống và trong thế 

giới tự nhiên theo 

tiến trình; sử dụng 

được các chứng cứ 

khoa học để kiểm 

tra các dự đoán, lí 

giải các chứng cứ, 

rút ra các kết luận 

học; đề 

xuất cách 

giải quyết 

VĐ một 

cách khoa 

học 

xử lí, phân tích và giải 

thích bằng chứng và trình 

bày các kết luận. Nội 

dung này liên quan đến 

ĐG các giả thuyết, điều 

tra ý tưởng, giải quyết 

VĐ, đưa ra kết luận có giá 

trị và phát triển các lập 

luận dựa trên bằng chứng 

hiểu bản chất của 

kiến thức khoa học; 

tích hợp khoa học, 

công nghệ, xã hội 

và môi trường  

NL vận dụng kiến 

thức, kĩ năng đã 

học: vận dụng 

được kiến thức, kĩ 

năng đã học trong 

một số trường hợp 

đơn giản, bước đầu 

sử dụng toán học 

như một ngôn ngữ 

và công cụ để giải 

quyết được VĐ 

 

Giải thích 

dữ liệu và 

bằng chứng 

một cách 

khoa học: 

Phân tích 

và ĐG dữ 

liệu, khẳng 

định và lập 

luận dưới 

nhiều cách 

trình bày 

khác nhau 

và đưa ra 

kết luận 

khoa học 

phù hợp. 

Nỗ lực khá phá tự nhiên: 

thông qua khoa học, tìm 

cách nâng cao hiểu biết và 

giải thích về thế giới tự 

nhiên. Khoa học liên quan 

đến việc xây dựng các 

giải thích dựa trên bằng 

chứng và kiến thức khoa 

học có thể thay đổi khi có 

bằng chứng mới. Khoa 

học ảnh hưởng đến xã hội 

bằng cách đặt ra và trả lời 

các CH liên quan đến các 

VĐ xã hội  

Giá trị, đạo đức và 

thái độ: tò mò, sáng 

tạo, chính trực, 

khách quan, tư duy 

cởi mở, trách 

nhiệm, kiên trì 

Bảng 5. Các chỉ số hành vi của năng lực “Tìm hiểu thế giới tự nhiên” trong các 

khung năng lực của các chương trình giáo dục 

Việt Nam  Australia  Singapore  OECD  Chỉ số HV đề 

xuất 

Đề xuất VĐ liên 

quan đến VL 

Xác định 

CH, đề xuất 

giả thuyết và 

đề xuất các 

kết quả dự 

kiến 

Tham gia 

vào khám 

phá một 

hiện 

tượng, VĐ 

trong thực 

tiễn 

Xác định CH NC 

từ VĐ 

Phát biểu VĐ 

NC/ nêu được 

CH liên quan 

VĐ bằng ngôn 

ngữ VL 

Đưa ra phán 

đoán và xây 

dựng giả thuyết 

Đưa ra, phân biệt 

một số CH NC có 

thể có 

Đề xuất dự 

đoán/ giả thuyết 

cho VĐ 
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Lập kế hoạch 

thực hiện 

Lập kế hoạc 

thực hiện và 

thu thập dữ 

liệu 

 Đề xuất cách thức 

thực hiện 

Xây dựng giải 

pháp/ kế hoạch 

thực hiện ĐG các bước đã 

đề xuất 

Thực hiện kế 

hoạch: thu thập, 

lưu giữ dữ liệu; 

ĐG kết quả dựa 

trên phân tích 

xử lí dữ liệu; so 

sánh kết quả với 

giả thuyết; giải 

thích, rút ra kết 

luận và điều 

chỉnh 

Thu thập 

bằng 

chứng 

khoa học 

Tìm kiếm bằng 

chứng 

Thực hiện giải 

pháp để rút ra 

kết luận/ nhận 

xét 

ĐG các nguồn 

thông tin 

Tranh luận khoa 

học 

Phân tích kết 

quả và đưa 

dữ liệu 

Phân tích, 

diễn giải 

các bằng 

chứng thu 

được 

Phân tích diễn 

giải thông tin và 

đưa ra kết luận 

ĐG ĐG độ tin cậy kết 

quả 

Viết, trình bày 

báo cáo và thảo 

luận 

Truyền tải ý 

kiến đến mọi 

người 

Giao tiếp 

khoa học 

Chuyển thông tin 

qua các dạng dữ 

liệu khác nhau 

Trình bày và 

thảo luận 

Ra quyết định 

và đề xuất ý 

kiến, giải pháp 

 ĐG quá trình 

thực hiện, đề 

xuất kiến nghị 

vận dụng kết 

quả hoặc đề 

xuất VĐ NC 

tiếp theo 

Bảng 6. Các chỉ số hành vi của thành tố năng lực Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã 

học trong các khung năng lực 

Việt Nam Australia Singapore OECD  Chỉ số HV đề 

xuất 

Giải thích, chứng 

minh VĐ thực tiễn 

Sử dụng kiến thức 

để giải thích hiện 

tượng thực tiễn 

Giải quyết 

VĐ thực 

tiễn 

 Vận dụng các 

định luật, mô 

hình và công cụ 

VL để lựa 

chọn, thực hiện 

phương án giải 

quyết tình 

huống trong 

các bối cảnh 

khác nhau 
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Thái độ ham 

học hỏi, 

khám phá, 

sáng tạo, 

trung thực, 

trách nhiệm, 

sẵn sàng 

Giải thích, 

chứng minh các 

hiện tượng thực 

tiễn (tự nhiên, 

kĩ thuật) 

ĐG, phản biện được 

ảnh hưởng của VĐ 

thực tiễn 

Nhận biết, đề xuất, 

ĐG các giải thích 

cho một loạt các 

hiện tượng tự 

nhiên và công nghệ 

Nhận ra 

vai trò của 

NC tìm 

hiểu tự 

nhiên tìm 

ra tri thức 

 ĐG, phản biện 

tác động của 

VĐ thực tiễn và 

đề xuất giải 

pháp giải quyết 

(chưa cần đến 

mô hình, thiết 

bị) 

Thiết kế mô hình, 

lập kế hoạch, đề 

xuất và thực hiện 

một số phương pháp 

hay biện pháp mới 

Đề xuất giả thiết, 

mô hình và giải 

thích hiện tượng 

Hiểu được 

cách thức 

những kiến 

thức khoa 

học mới 

phù hợp 

khi thực 

tiễn thay 

đổi 

 Thiết kế, chế 

tạo mô hình, 

thiết bị hoặc 

thực hiện các 

giải pháp đáp 

ứng một yêu 

cầu kĩ thuật cụ 

thể của thực 

tiễn 

Nêu và thực hiện 

được các giải pháp 

bảo vệ thiên nhiên, 

thích ứng với biến 

đổi khí hậu nhằm 

phát triển bền vững 

   Giải thích và đề 

ra các ứng xử 

phù hợp công 

nghệ và thiện 

nhiên hướng 

hành vi, thái độ 

phát triển bền 

vững 
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PHỤ LỤC III 

PHIẾU KHẢO SÁT ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG 

1. Phiếu khảo sát  

a. Ý kiến giáo viên về thực trạng dạy học đảo ngược ở trường phổ thông 

 
b. Ý kiến học sinh về thực trạng dạy học đảo ngược ở trường phổ thông 

 
2. Đặc điểm đối tượng khảo sát (Giáo viên) 

Bảng 1. Đặc điểm đối tượng khảo sát 

a.  

b.  

c. Số 

lượng 

d. Tỉ lệ 

e. Kinh nghiệm dạy 

học 

f. Dưới 10 năm g. 75 h. 21,37% 

i. 10-20 năm j. 130 k. 37,04% 

l. 20-30 năm m. 115 n. 32,76% 

o. trên 30 năm p. 31 q. 8,83% 

r. Cấp dạy s. Trung học cơ sở t. 201 u. 57,26% 

v. Trung học phổ 

thông w. 150 x. 42,74% 
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PHỤ LỤC IV 

KẾT QUẢ KHẢO SÁT THỰC TRẠNG VÀ NHU CẦU TỔ CHỨC DẠY HỌC 

ĐẢO NGƯỢC CỦA GIÁO VIÊN 

Bảng 1. Độ tin cậy và giá trị hội tụ của thang đo 

Nhân 

tố 

Biến 

quan 

sát 

Hệ số tải 

ngoài 

Cronbach's 

alpha 

CR 

(rho_a) 

CR 

(rho_c) 
AVE 

BI YDSD1 0,899 0,924 0,926 0,932 0,697 

 YDSD2 0,884     

 YDSD3 0,844     

 YDSD4 0,894     

 YDSD5 0,860     

FCs DK2 0,925 0,914 0,916 0,94 0,798 

 DK3 0,926     

 DK4 0,906     

 DK5 0,810     

HB TQ1 0,873 0,94 0,947 0,952 0,768 

 TQ2 0,844     

 TQ3 0,889     

 TQ4 0,905     

 TQ5 0,9     

 TQ6 0,845     

PEOU SD1 0,833 0,933 0,938 0,947 0,75 

 SD2 0,771     

 SD3 0,890     

 SD4 0,926     

 SD5 0,878     

 SD6 0,889     

PU HI1 0,814 0,897 0,9 0,924 0,709 

 HI2 0,836     

 HI3 0,821     

 HI4 0,861     

 HI5 0,875     

TPACK TP1 0,873 0,967 0,967 0,972 0,812 

 TP2 0,844     

 TP3 0,889     

 TP4 0,905     

 TP5 0,900     

 TP6 0,845     

 TP7 0,873     

 TP8 0,844     
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Bảng 2. Giá trị HTMT của tất cả cặp khái niệm (tính đến boostrap) 

 BI FCs HB PEOU PEX PU TPACK 

BI        

FCs 

0,584 

[0,486; 

0,672]       

HB 

0,343 

[0,239; 

0,441] 

0,081 

[0,043; 

0,147]      

PEOU 

0,531 

[0,435; 

0,621] 

0,538 

[0,447; 

0,662] 

0,142 

[0,073; 

0,238]     

PEX 

0,332 

[0,214; 

0,43] 

0,212 

[0,105; 

0,32] 

0,326 

[0,219; 

0,427] 

0,169 

[0,061; 

0,29]    

PU 

0,816 

[0,746; 

0,871] 

0,581 

[0,481; 

0,664] 

0,284 

[0,173; 

0,392] 

0,534 

[0,435; 

0,625] 

0,309 

[0,193; 

0,418]   

TPACK 

0,523 

[0,427; 

0,606] 

0,687 

[0,613; 

0,753] 

0,08 

[0,045; 

0,167] 

0,468  

[0,382; 

0,551] 

0,257 

[0,152; 

0,359] 

0,536 

[0,433; 

0,622]  
Bảng 3. Hệ số hồi quy các mối quan hệ trong mô hình 

Giả 

thuyết 
Mối quan hệ 

Hệ số đường 

dẫn β 

Độ lệch 

chuẩn 

Thống 

kê t 

p-

values 

Kết luận 

H3 FCs -> PEOU 0.354 0.059 5.991 0.000 Hỗ trợ 

H4 FCs -> PU 0.249 0.059 4.231 0.000 Hỗ trợ 

H5 HB -> PEOU 0.086 0.050 1.710 0.087 Không hỗ trợ 

H6 HB -> PU 0.166 0.044 3.765 0.000 Hỗ trợ 

H10 PEOU -> BI 0.192 0.045 4.222 0.000 Hỗ trợ 

H9 PEOU -> PU 0.240 0.050 4.774 0.000 Hỗ trợ 

H1 PEX -> PEOU 0.014 0.056 0.254 0.799 Không hỗ trợ 

H2 PEX -> PU 0.101 0.049 2.072 0.038 Hỗ trợ 

H11 PU -> BI 0.554 0.047 11.852 0.000 Hỗ trợ 

H7 
TPACK -> 

PEOU 

0.207 0.060 3.433 0.001 Hỗ trợ 

H8 TPACK -> PU 0.193 0.058 3.324 0.001 Hỗ trợ 

Bảng 4. Hệ số nhân tử phóng đại phương sai VIF 

Biến độc lập 
Biến phụ thuộc 

BI FCs HB PEOU PEX PU 

FCs    1.718  1.892 
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HB    1.112  1.123 

PEOU 1.315     1.393 

PEX    1.182  1.182 

PU 1.315      

TPACK    1.759  1.819 

Bảng 5. Giá trị trung bình, độ lệch chuẩn của ý kiến về các khó khăn trong tổ 

chức dạy học đảo ngược 

Khó khăn Mean SD 

Thay đổi thói quen giảng dạy truyền thống 3,14 0,926 

Hạn chế về kỹ năng dạy học trực tuyến 3,12 0,959 

Hạn chế kỹ năng thiết kế bài giảng trực tuyến 3,02 0,965 

Hạn chế kỹ năng tổ chức và quản lý lớp trực 

tuyến 2,95 0,904 

Hạn chế trang thiết bị 2,84 0,974 

Hạn chế về kỹ thuật hỗ trợ 2,83 0,979 

Hạn chế nguồn lực hỗ trợ 2,78 1,011 

Hạn chế kỹ năng theo dõi HS tự học 2,80 0,989 

Bảng 6. Yêu cầu của GV đối với hệ thống quản lí học tập 

Ý kiến Mean SD 

Giao diện đơn giản, thân thiện và dễ sử dụng 4,12 0,696 

Không yêu cầu thiết bị cấu hình cao, chỉ cần có kết nối Internet 3,93 0,766 

Sử dụng tài khoản chung cho mọi kết nối  3,88 0,856 

Có khả năng tạo khóa học trực tuyến thời gian tùy ý 3,96 0,724 

Đa dạng kiểu định dang bài giảng  4,04 0,732 

Có khả năng kết hợp phương pháp đào tạo truyền thống với xu hướng 

ứng dụng game  3,92 0,787 

Hỗ trợ công nghệ để có thể sử dụng trên nhiều thiết bị khác nhau 4,11 0,702 

Ứng dụng được phát triển trên nền điện toán đám mây 3,88 0,800 

Có khả năng tích hợp công nghệ thực tế ảo để hỗ trợ người học thực 

hành 3,88 0,837 

Có khả năng phân tích đề thi, đề kiểm tra 4,00 0,758 

Có khả năng phân tích dữ liệu học tập của người học  4,05 0,695 

Có khả năng bảo mật tài liệu và bài giảng 4,04 0,808 

Có hệ thống thống kê tương tác của người học, quản lý thời gian 

tham gia học tập trực tuyến 4,03 0,772 
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Tích hợp trợ lý ảo 3,90 0,788 

Tích hợp nguồn học liệu số đa dạng, phong phú để người dùng dễ 

dàng tìm kiếm, truy cập 4,00 0,748 

Có khả năng tổng hợp điểm quá trình của từng HS với nhiều hình 

thức KTĐG khác nhau 4,01 0,743 
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PHỤ LỤC V 

LINK VIDEO QUAN SÁT GIỜ GIẢNG CỦA GIÁO VIÊN ĐỂ PHÂN TÍCH 

NĂNG LỰC TPACK 

 

 

PHỤ LỤC VI 

KẾT QUẢ KHẢO SÁT Ý KIẾN HỌC SINH VỀ THỰC TRẠNG DẠY HỌC 

THEO MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VẬT LÍ 
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PHỤ LỤC VII 

PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KHẢO SÁT THỰC TRẠNG HỌC TẬP ĐẢO 

NGƯỢC CỦA HỌC SINH 

Bảng 1. Độ tin cậy và thống kê mô tả các nhóm biến khảo sát học sinh 

Mã 

biến 

Nội dung biến Số biến 

quan sát 

Cronbach’s 

Alpha 

GTTB Độ lệch 

chuẩn 

PU Lợi ích của mô hình LHĐN 8 0,923 3,687 0,731 

PEOU Mức độ dễ sử dụng của hệ thống 7 0,928 3,688 0,746 

SUP Mức độ hỗ trợ học tập đảo ngược 4 0,882 3,598 0,743 

SYS Khả năng sử dụng hệ thống học trực 

tuyến 

5 0,925 3,577 0,672 

ATL Thái độ học tập trực tuyến trước lớp 4 0,859 3,443 0,714 

AUT Sự chủ động của HS 4 0,864 3,524 0,689 

DIF Khó khăn khi học theo mô hình 

LHĐN 

7 0,929 3,173 0,792 

NEED Yếu tố cần thiết để học trực tuyến 

hiệu quả 

9 0,956 3,665 0,677 

BI Dự định tham gia học tập đảo ngược 6 0,944 3,515 0,674 

ELMS Nhu cầu đối với hệ thống LMS 13 0,976 3,480 0,738 

ORG Mong muốn tổ chức và áp dụng mô 

hình LHĐN 

10 0,942 3,629 0,701 

Bảng 2. Đánh giá về lợi ích của mô hình lớp học đảo ngược 

Mã 

biến 

GTTB t p Cohen’s 

d 

Nhận xét 

PU 3,687 11,321 <0,001 0,940 Cao hơn mức trung bình, 

hiệu ứng lớn 

PEOU 3,688 11,096 <0,001 0,921 Cao hơn mức trung bình, 

hiệu ứng lớn 

SUP 3,598 9,699 <0,001 0,805 Cao hơn mức trung bình, 

hiệu ứng lớn 

SYS 3,577 10,327 <0,001 0,858 Cao hơn mức trung bình, 

hiệu ứng lớn 
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 Bảng 3. Kết quả kiểm định mô hình đo lường 

Mã 

biến 

Cronbach’s 

Alpha 

CR AVE Loading nhỏ 

nhất 

Loading lớn 

nhất 

PU 0,923 0,938 0,655 0,764 0,834 

PEOU 0,928 0,942 0,698 0,799 0,857 

SUP 0,882 0,919 0,740 0,837 0,892 

SYS 0,925 0,943 0,769 0,840 0,907 

ATL 0,859 0,906 0,708 0,755 0,886 

AUT 0,864 0,908 0,713 0,829 0,863 

DIF 0,929 0,943 0,703 0,753 0,903 

NEED 0,956 0,963 0,743 0,824 0,903 

BI 0,944 0,956 0,784 0,853 0,905 

ELMS 0,976 0,979 0,778 0,814 0,923 

ORG 0,942 0,953 0,673 0,636 0,895 

 

Bảng 4. Kết quả kiểm định các đường dẫn đối với biến phụ thuộc ATL 

Đường dẫn β t p VIF f² Kết luận 

PU → ATL 0,292 2,964 0,003 3,306 0,094 Có ý nghĩa 

PEOU → 

ATL 

0,177 1,733 0,083 3,574 0,032 Không có ý nghĩa ở 

mức 0,05 

ATL 3,443 7,470 <0,001 0,620 Cao hơn mức trung bình, 

hiệu ứng trung bình 

AUT 3,524 9,165 <0,001 0,761 Cao hơn mức trung bình, 

hiệu ứng khá lớn 

DIF 3,173 2,632 0,008 0,219 Cao hơn mức trung bình 

nhưng hiệu ứng nhỏ 

NEED 3,665 11,815 <0,001 0,981 Cao hơn mức trung bình, 

hiệu ứng lớn 

BI 3,515 9,208 <0,001 0,765 Cao hơn mức trung bình, 

hiệu ứng khá lớn 

ELMS 3,480 7,833 <0,001 0,651 Cao hơn mức trung bình, 

hiệu ứng trung bình 

ORG 3,629 10,811 <0,001 0,898 Cao hơn mức trung bình, 

hiệu ứng lớn 
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SUP → ATL 0,305 4,131 <0,001 2,649 0,128 Có ý nghĩa 

SYS → ATL 0,096 1,300 0,194 1,493 0,022 Không có ý nghĩa 

AUT → ATL 0,178 2,044 0,041 1,629 0,071 Có ý nghĩa 

DIF → ATL -0,000 -0,004 0,997 1,102 0,000 Không có ý nghĩa 

 

Bảng 5. Kết quả kiểm định các đường dẫn đối với biến phụ thuộc BI 

Đường dẫn β t p VIF f² Kết luận 

PU → BI -

0,000 

-

0,003 

0,998 3,647 0,000 Không có ý nghĩa 

PEOU → 

BI 

0,002 0,028 0,977 3,741 0,000 Không có ý nghĩa 

SUP → BI -

0,076 

-

1,271 

0,204 3,012 0,010 Không có ý nghĩa 

SYS → BI 0,573 6,054 <0,001 3,786 0,469 Có ý nghĩa 

ATL → BI 0,013 0,151 0,880 3,677 0,000 Không có ý nghĩa 

AUT → BI 0,118 1,931 0,053 1,775 0,043 Chưa đạt ý nghĩa ở mức 

0,05 

DIF → BI 0,024 0,822 0,411 1,125 0,003 Không có ý nghĩa 

NEED → 

BI 

0,260 3,993 <0,001 1,992 0,184 Có ý nghĩa 

ELMS → 

BI 

-

0,033 

-

0,617 

0,537 1,689 0,004 Không có ý nghĩa 

ORG → BI 0,119 1,198 0,231 4,073 0,019 Không có ý nghĩa 
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PHỤ LỤC VIII 

MỤC TIÊU VÀ THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CÁC CHỦ ĐỀ 

Bảng 1. Mục tiêu theo năng lực vật lí chủ đề “Ba định luật Newton” 

Thành 

tố NL 

CSHV Bài Định luật I 

Newton 

Bài Định luật 

II Newton 

Bài Định luật 

III Newton 

Nhận 

thức VL 

(N) 

N1. Trình bày 

được các kiến 

thức VL bằng 

cách hình thức 

biểu đạt: nói, viết, 

vẽ, lập sơ đồ, biểu 

đồ 

N1. Phát biểu 

được định luật I 

Newton (Mục tiêu 

1.4) 

N1. Nhận biết 

được sự xuất 

hiện của lực; ảnh 

hưởng của lực 

và khối lượng 

đến sự thay đổi 

chuyển động khi 

đẩy xe hàng 

trong chuyển 

động 

N1. Chỉ ra được 

đặc điểm về điểm 

đặt, phương, 

chiều của phản 

lực bằng cách vẽ 

hình biểu diễn 

phản lực trong 

một số trường 

hợp 

N1. Trình bày 

được khái niệm 

quán tính 

N1. Phát biểu 

được định luật II 

Newton (mục 

tiêu 1.2) 

N1. Phát biểu 

được định luật III 

Newton và viết 

hệ thức của định 

luật (mục tiêu 

1.10) 

 N1. Nêu được ý 

nghĩa định luật 

II Newton 

N1. Trình bày 

đặc điểm của cặp 

lực – phản lực 

 N1. Trình bày 

được ý nghĩa của 

khối lượng (mục 

tiêu 1.3) 

N1. Phân biệt 

được hai lực cân 

bằng và trực đối 

 N1. Trình bày 

được yếu tố ảnh 

hưởng đến sự 

thay đổi vận tốc 

của vật nhanh 

hay chậm 

 

 N1. Phân biệt 

đơn vị dẫn xuất 

và đơn vị cơ bản 

(mục tiêu 1.5) 

 

N2. Thiết lập, 

chứng minh được 

 N2. Thiết lập 

một số đơn vị 
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các kiến thức VL 

phổ thông 

dẫn xuất từ các 

đơn vị cơ bản 

(mục tiêu 1.5) 

 N2. Thiết lập 

được mối quan 

hệ giữa gia tốc 

mà vật thu được 

với lực tác dụng 

và khối lượng 

của vật bằng 

TN/ số liệu thu 

được từ TN 

(mục tiêu 1.1) 

 

N3. Mô tả được 

các hiện tượng, 

quá trình VL bằng 

ngôn ngữ khoa 

học 

N3 Mô tả được 

chuyển động của 

viên bi trên máng 

nghiêng; so sánh 

quãng đường và 

độ cao viên bi đạt 

được 

N3. Liên hệ 

được sự xuất 

hiện của gia tốc 

dưới tác dụng 

của lực 

N3. Chỉ ra được 

sự xuất hiện của 

phản lực dựa trên 

tác dụng làm 

biến dạng hoặc 

làm biến đổi 

chuyển động của 

lực 

N5. Giải thích 

mối liên hệ giữa 

các sự vật, hiện 

tượng, quá trình 

bằng ngôn ngữ 

khoa học 

N5. Giải thích 

được mối quan hệ 

giữa lực và quán 

tính 

N5. So sánh, 

phân tích sự thay 

đổi chuyển động 

(nhanh hay 

chậm) của xe 

hàng trong 

trường hợp: (1) 

cùng lực đẩy 

nhưng khác khối 

lượng; (2) cùng 

khối lượng 

nhưng khác lực 

đẩy) 

N5. Giải thích 

được sự tương 

tác giữa các vật 

theo cặp lực-

phản lực bằng 

ngôn ngữ VL 

 N5. Giải thích 

được mối liên hệ 

giữ lực, khối 

lượng và gia tốc 

trong chuyển 
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động của xe 

hàng 

Tìm 

hiểu thế 

giới tự 

nhiên 

dưới góc 

độ VL 

(T) 

T1. Phát biểu 

được vấn đề cần 

nghiên cứu/ nêu 

được câu hỏi liên 

quan đến vấn đề 

bằng ngôn ngữ 

VL 

T1. Đặt được câu 

hỏi liên quan đến 

vấn đề an toàn 

giao thông 

T1. Nhận ra và 

đặt được câu hỏi 

liên quan đến 

mối liên hệ giữa 

lực, khối lượng 

và gia tốc 

T1. Nhận ra và 

đặt câu hỏi liên 

quan đến sự tồn 

tại và xuất hiện 

của các lực tương 

tác 

T2. Đề xuất dự 

đoán/ giả thuyết 

cho vấn đề 

T2. Đưa ra dự 

đoán về quy luật 

chuyển động của 

vật sau khi thôi tác 

dụng lực (hoặc khi 

hợp lực tác dụng 

lên vật bằng 

không) dựa trên 

kinh nghiệm bản 

thân 

T2. Đưa ra được 

dự đoán về mối 

liên hệ giữa lực, 

khối lượng và 

gia tốc 

T2. Đưa ra được 

dự đoán về mối 

liên hệ giữa lực 

và phản lực 

(không tồn tại 

riêng lẽ) 

T2. Dự đoán được 

chuyển động của 

viên bi lăn trên 

máng ngang và 

không chịu tác 

dụng của lực ma 

sát 

  

T3. Xây dựng giải 

pháp/ kế hoạch 

thực hiện 

T3. Thiết kế được 

phương án TN tìm 

hiểu Định luật I 

Newton 

T3. Thiết kế 

được phương án 

TN tìm hiểu mối 

liên hệ a với F và 

m  

T3. Thiết kế 

được phương án 

TN kiểm tra mối 

liên hệ giữa 

phương, chiều và 

độ lớn của lực và 

phản lực (bao 

gồm trường hợp 

lực tiếp xúc và 

không tiếp xúc) 

T4. Thực hiện 

giải pháp 

T4. Thực hiện 

được TN tìm hiểu 

định luật I Newton 

T4. Thực hiện 

được kế hoạch 

kiểm chứng định 

T4. Tiến hành 

TN để kiểm tra 

mối liên hệ giữa 

phương, chiều và 
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luật II Newton 

(mục tiêu 1.1) 

độ lớn của lực và 

phản lực 

T4. Thu thập được 

số liệu và phân 

tích chuyển động 

của viên bi 

T4. Thu thập và 

xử lí được số 

liệu để rút ra kết 

luận về định luật 

II Newton 

 

T4 Thực hiện 

được TN về quán 

tính 

  

T5. Trình bày và 

thảo luận 

T5. Trình bày 

được kết quả TN 

và rút ra nhận xét 

T5. Trình bày 

được kết quả TN 

và rút ra nhận 

xét 

T5. Trình bày 

được kết quả TN 

và rút ra nhận xét 

T6. Đánh giá quá 

trình thực hiện, đề 

xuất kiến nghị 

vận dụng kết quả 

và đề xuất vấn đề 

nghiên cứu tiếp 

theo 

T6. Đánh giá hạn 

chế của quá trình 

TN 

T6. ĐG quá trình 

thực hiện và các 

hạn chế khi tiến 

hành TN 

T6. ĐG quá trình 

thực hiện và đề 

xuất VĐ NC tiếp 

theo (thiết kế mô 

hình minh họa 

tương tác lực 

trong môi trường 

nước) 

Vận 

dụng 

kiến 

thức, kĩ 

năng đã 

học (V) 

V1. Phân tích và 

giải quyết các bài 

toán VL trong các 

bối cảnh khác 

nhau 

V1. Giải thích 

được các tình 

huống thực tiễn 

liên quan đến 

Định luật I 

Newton 

V1. Giải quyết 

được các bài 

toán thực tiễn 

liên quan đến 

Định luật II 

Newton 

V1. Giải thích 

được các tình 

huống thực tiễn 

liên quan đến 

Định luật III 

Newton (mục 

tiêu 1.12) 

V2. Giải thích, 

chứng minh được 

các hiện tượng 

thực tiễn (tự 

nhiên, kĩ thuật) 

V2 Lấy được ví dụ 

về quán tính hoặc 

giải thích được 

ứng quán tính 

trong đời sống 

(mục tiêu 1.4) 

V2. Vận dụng 

được định luật II 

Newton để giải 

thích các tình 

huống thực tiễn 

V2. Lấy được ví 

dụ minh họa và 

giải thích được 

các hiện thực tiễn 

liên quan đến 

Định luật III 

Newton (mục 

tiêu 1.11) 

 V2. Đánh giá 

được ảnh hưởng 

của cơ sở hạ tầng 
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sân bay đến sức 

chứa máy bay, 

tiềm năng khai 

thác sân bay 

V3. Đánh giá, 

phản biện tác 

động của vấn đề 

thực tiễn và đề 

xuất giải pháp 

giải quyết (chưa 

cần đến mô hình, 

thiết bị) 

- V3 Đánh giá 

được sự ảnh 

hưởng, tầm quan 

trọng của quán 

tính trong đời 

sống 

V3. Đề xuất được 

phương án giữ vật 

trên xe không bị 

văng đi và vận 

dụng vào vào thực 

tiễn 

- V3. Đánh giá 

ảnh hưởng của 

lực và khối 

lượng đến 

chuyển động 

trong tình huống 

thực tiễn và đề 

xuất giải pháp 

cải thiện hiệu 

quả vận hành. 

- V3. Đánh giá 

ảnh hưởng của 

lực và phản lực 

trong các tình 

huống thực tế 

như va chạm ô 

tô, thể thao đối 

kháng, và đề xuất 

giải pháp giảm 

thiểu chấn 

thương. 

V4. Thiết kế, chế 

tạo các mô hình, 

thiết bị, hoặc thực 

hiện các giải pháp 

đáp ứng một yêu 

cầu cụ thể của 

thực tiễn 

   

V5. Giải thích và 

đề ra các ứng xử 

thích hợp với 

công nghệ và 

thiên nhiên trong 

một số tình huống 

liên quan đến bản 

thân, gia đình và 

cộng động hướng 

đến hành vi, thái 

độ phát triển bền 

vững 

V5 Giải thích 

được nguyên nhân 

gây tai nạn giao 

thông liên quan 

đến quán tính và 

đề xuất cách ứng 

xử phù hợp trong 

tham gia giao 

thông 

V5. Nêu được 

giải pháp nâng 

hạng tàu bay vẫn 

đảm bảo vệ thiện 

nhiên, thích ứng 

với biến đổi khí 

hậu; có hành vi 

và thái độ hợp lí 

nhằm phát triển 

bền vững 

- V5. Phân tích 

ứng dụng của 

định luật III 

trong đời sống 

(đẩy thuyền, đi 

bộ, tên lửa) và đề 

xuất hành vi phù 

hợp. 
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Bảng 2. Mục tiêu bài học – Chủ đề “Một số lực thực tiễn” – theo cấu trúc năng lực 

vật lí 

Thành 

tố NL 

Chỉ số HV BÀI TRỌNG 

LỰC-LỰC 

CĂNG DÂY 

BÀI LỰC MA 

SÁT 

BÀI LỰC CẢN 

– LỰC NÂNG 

Nhận 

thức 

Vật lí 

(N) 

N1. Trình 

bày được 

các kiến 

thức VL 

bằng cách 

hình thức 

biểu đạt: 

nói, viết, 

vẽ, lập sơ 

đồ, biểu đồ 

- N1. Trình bày 

được khái niệm 

trọng lực, lực 

căng, trọng tâm 

- N1. Trình bày 

được khái niệm, 

đặc điểm của lực 

ma sát (trượt, 

nghỉ) 

- N1. Phát biểu 

được định nghĩa 

chất lưu 

- N1. Trình bày 

được đặc điểm 

của trọng lực, lực 

căng 

- N1. Viết biểu 

thức xác định độ 

lớn lực ma sát 

- N1. Phát biểu 

được định nghĩa 

lực cản của chất 

lưu 

 

- N1. Lấy được ví 

dụ thực tiễn và 

biểu diễn được 

bằng hình vẽ 

trọng lực, lực 

căng 

- N1. Trình bày 

được yếu tố ảnh 

hưởng đến sự thay 

đổi độ lớn của lực 

ma sát trượt 

- N1. Trình bày 

được các yếu tố 

ảnh hưởng đến 

lực cản của chất 

lưu 

- N1. Phân biệt 

được các khái 

niệm trọng lực, 

trọng lượng, khối 

lượng 

- N1. Nhận biết sự 

xuất hiện của lực 

ma sát 

 

- N1. So sánh 

được những điểm 

khác biệt giữa lực 

cản và lực nâng. 

N2. Thiết 

lập, chứng 

minh được 

các kiến 

thức VL 

phổ thông 

- N2. Thiết lập 

được công thức 

xác định trọng 

lượng và đặc 

điểm trọng lực 

- N2. So sánh, 

phân tích sự 

chuyển động của 

vật khi tác dụng 

lực nhỏ hơn giá trị 

F0, vật vẫn chuyển 

động được; giải 

thích mối liên hệ 

giữa lực ma sát và 

các yếu tố khác. 

 

N3. Mô tả 

được các 

hiện tượng, 

quá trình 

- N3. Mô tả được 

hiện tượng rơi tự 

do, hiện tượng 

căng của dây khi 

- N3. Mô tả được 

bằng các ví dụ 

thực tiễn và biểu 

- N3. Mô tả được 

bằng ví dụ thực 

tiễn hoặc biểu 

diễn được bằng 
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VL bằng 

ngôn ngữ 

khoa học 

treo vật bằng 

ngôn ngữ vật lí 

diễn được lực ma 

sát  

 

hình vẽ lực cản 

của vật khi 

chuyển động 

trong chất lưu và 

lực nâng (đẩy lên 

trên) của chất 

lưu. 

- N3. Lấy ví dụ 

trong thực tế về 

sự phụ thuộc của 

lực cản của chất 

lưu phụ thuộc 

vào các yếu tố 

- N3. Lấy được 

các ví dụ trong 

thực tế về sự tồn 

tại của lực cản và 

lực nâng. 

N5. Giải 

thích mối 

liên hệ giữa 

các sự vật, 

hiện tượng, 

quá trình 

bằng ngôn 

ngữ khoa 

học 

- N5. Giải thích 

mối liên hệ giữa 

trọng lượng và 

khối lượng 

- N5. Giải thích 

được vai trò của 

lực ma sát trong 

việc giúp vật đứng 

yên hoặc chuyển 

động trên bề mặt. 

- N5. Phân tích 

mối liên hệ giữa 

độ lớn lực ma sát 

và các yếu tố như 

bề mặt tiếp xúc, 

khối lượng vật, hệ 

số ma sát 

- N5. Giải thích 

được mối liên hệ 

giữa tốc độ 

chuyển động của 

vật và độ lớn lực 

cản của môi 

trường (không 

khí, nước…). 

- N5. Giải thích 

nguyên lý HĐ 

của dù, cánh máy 

bay, tàu ngầm 

dựa trên sự cân 

bằng giữa trọng 

lực, lực nâng và 

lực cản. 

Tìm 

hiểu 

thế giới 

tự 

nhiên 

dưới 

T1. Phát 

biểu được 

vấn đề cần 

nghiên cứu/ 

nêu được 

câu hỏi liên 

- T1. Phát biểu 

được VĐ (sự tồn 

tại của trọng lực 

hoặc lực căng) 

bằng ngôn ngữ 

VL 

- T1. Đặt được câu 

hỏi liên quan đến 

lực ma sát 

- T1. Phát hiện 

VĐ bài học liên 

quan đến lực cản 

và lực nâng của 

chất lưu 
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góc độ 

VL (T) 

quan đến 

vấn đề bằng 

ngôn ngữ 

VL 

T2. Đề xuất 

dự đoán/ 

giả thuyết 

cho vấn đề 

- T2. Phát biểu 

được giả thuyết 

liên quan đến 

trọng lực, trọng 

tâm 

- T2. Dự đoán 

phương, chiều 

của lực căng dây 

- T2. Đưa ra được 

đề xuất dự đoán/ 

giả thuyết về đặc 

điểm lực ma sát 

- T2. Đề xuất 

được các dự 

đoán/giả thuyết 

về sự thay đổi độ 

lớn của lực cản 

hoặc lực nâng khi 

thay đổi hình 

dạng vật, diện 

tích tiếp xúc, 

hoặc tốc độ 

chuyển động của 

vật trong môi 

trường chất lưu 

T3. Xây 

dựng giải 

pháp/ kế 

hoạch thực 

hiện 

T3. Xây dựng 

được kế hoạch 

thực hiện TN xác 

định trọng tâm 

của vật phẳng 

mỏng 

- T3. Lập kế hoạch 

TN khảo sát sự 

phụ thuộc của lực 

ma sát trượt  

- T3. Đề xuất 

được các phương 

án TN có thể làm 

giảm lực cản và 

tăng lực nâng 

trong các trường 

hợp cụ thể.  

  - T3. Đề xuất 

phương án TN 

xác định phương 

chiều lực cản 

chất lưu 

T4. Thực 

hiện giải 

pháp 

- T4. Thực hiện 

được TN xác định 

trọng tâm của vật 

phẳng mỏng 

- T4. Tiến hành 

TN khảo sát sự 

phụ thuộc của lực 

ma sát trượt 

- T4. Thu thập và 

xử lí được số liệu 

để rút ra kết luận 

về sự thay đổi độ 

lớn của lực ma sát 

trượt khi tăng dần 

độ lớn của áp lực 

- T4. Thực hiện 

TN để rút ra kết 

luận về phương 

chiều của lực cản 

chất lưu và yếu tố 

ảnh hưởng lực 

cản chất lưu 



PL30 
 

 

 

T5. Trình 

bày và thảo 

luận 

- T5. Trình bày 

được kết quả TN 

- T5. Trình bày, 

thảo luận kết quả 

thí nghiệm kiểm 

chứng về lực ma 

sát 

- T5. Trình bày 

kết quả thảo luận 

T6. Đánh 

giá quá 

trình thực 

hiện, đề 

xuất kiến 

nghị vận 

dụng kết 

quả và đề 

xuất vấn đề 

nghiên cứu 

tiếp theo 

- T6. Đánh giá 

quá trình thực 

hiện, rút ra kết 

luận về trọng tâm 

của các vật có 

hình dạng đối 

xứng 

 

- T6. Đánh giá quá 

trình thực hiện thí 

nghiệm kiểm 

chứng và rút ra kết 

luận 

 

- T6. Đánh giá 

được quá trình 

thực hiện TN 

khảo sát lực cản 

chất lưu 

Vận 

dụng 

kiến 

thức, kĩ 

năng 

đã học 

(V) 

V1. Phân 

tích và giải 

quyết các 

bài toán VL 

trong các 

bối cảnh 

khác nhau 

- V1. Giải các bài 

tập đơn giản liên 

quan đến trọng 

lực, lực căng dây  

 

- V1. Giải quyết 

được các tình 

huống liên quan 

đến lực ma sát 

 

- V1. Giải quyết 

được các tình 

huống liên quan 

đến lực cản và 

lực nâng 

V2. Giải 

thích, 

chứng 

minh được 

các hiện 

tượng thực 

tiễn (tự 

nhiên, kĩ 

thuật) 

- V2. Giải thích 

được hiện tượng 

thực tiễn trên cơ 

sở vận dụng kiến 

thức về trọng lực 

và lực căng dây 

- V2. Giải thích 

được các tình 

huống liên quan 

đến lực ma sát 

trong đời sống 

(thúc đẩy hay cản 

trở chuyển động) 

- V2. Giải thích 

được lực nâng tác 

dụng lên một vật 

ở trong nước 

hoặc trong không 

khí.  

 

V3. Đánh 

giá, phản 

biện tác 

động của 

vấn đề thực 

tiễn và đề 

xuất giải 

pháp giải 

 - V3. Đánh giá 

được sự ảnh 

hưởng, tầm quan 

trọng của lực ma 

sát trong đời sống 

(chẳng hạn thể 

thao) 

- V3. Phân tích 

được sự ảnh 

hưởng của lực 

cản và lực nâng 

của chất lưu 

trong đời sống 

thực tế. 
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quyết (chưa 

cần đến mô 

hình, thiết 

bị) 

V4. Thiết 

kế, chế tạo 

các mô 

hình, thiết 

bị, hoặc 

thực hiện 

các giải 

pháp đáp 

ứng một 

yêu cầu cụ 

thể của 

thực tiễn 

  - V4. Thiết kế và 

thử nghiệm mô 

hình đơn giản 

(bằng giấy, bìa 

cứng, nhựa…) để 

minh họa ảnh 

hưởng của lực 

cản và lực nâng 

trong chuyển 

động của vật 

trong chất lưu. 

V5. Giải 

thích và đề 

ra các ứng 

xử thích 

hợp với 

công nghệ 

và thiên 

nhiên trong 

một số tình 

huống liên 

quan đến 

bản thân, 

gia đình và 

cộng động 

hướng đến 

hành vi, 

thái độ phát 

triển bền 

vững 

- V5. Giải thích 

và lựa chọn cách 

sắp xếp, bố trí vật 

dụng trong nhà 

phù hợp với điều 

kiện an toàn, 

tránh nguy cơ tai 

nạn do sai lệch về 

trọng lực và lực 

căng; đề xuất 

cách nâng cao ý 

thức sử dụng vật 

liệu và thiết kế an 

toàn trong gia 

đình. 

 

- V5. Đề xuất các 

hành vi sử dụng 

thiết bị, vật liệu có 

ma sát phù hợp để 

đảm bảo an toàn 

và tiết kiệm tài 

nguyên. 

- V5. Giải thích 

được về hình 

dạng khí động 

học của một số 

loài sinh vật và 

một số loại 

phương tiện giao 

thông trong thực 

tế. 

- V5. Đề xuất 

cách sử dụng 

phương tiện giao 

thông hợp lý, tiết 

kiệm năng lượng, 

giảm phát thải để 

bảo vệ môi 

trường. 
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Bảng 3. Thiết kế hoạt động – Chủ đề “Một số lực thực tiễn”  

Nội 

dung 

Pha Hoạt động Mục tiêu phát triển NLVL Công cụ 

1. 

Trọng 

lực – 

Lực 

căng 

dây 

Trước khi 

lên lớp 

1.1 Tình huống đặt 

VĐ: Xem video 

tình huống đặt VĐ 

- N1. Lấy được ví dụ thực tiễn và 

biểu diễn được bằng hình vẽ trọng 

lực, lực căng 

- T1. Phát biểu được VĐ (sự tồn 

tại của trọng lực hoặc lực căng) 

bằng ngôn ngữ VL 

Video + 

PHT HĐ 

1.1 

Trước khi 

lên lớp 

1.2. Đặt CH/Phát 

biểu VĐ 

- T2. Phát biểu được giả thuyết 

liên quan đến trọng lực, trọng tâm 

- T2. Dự đoán phương, chiều của 

lực căng dây 

Câu trả 

lời trực 

tuyến 

Trước khi 

lên lớp 

1.3. Thu thập và 

xử lí thông tin 

- N1. Trình bày được đặc điểm của 

trọng lực 

- N2. Thiết lập được công thức xác 

định trọng lượng và đặc điểm 

trọng lực 

- N3. Mô tả được hiện tượng rơi tự 

do bằng ngôn ngữ vật lí 

- N1. Trình bày được khái niệm 

trọng lực 

- N1. Phân biệt được các khái niệm 

trọng lực, trọng lượng, khối lượng 

- V1. Giải các bài tập đơn giản liên 

quan đến trọng lực 

PHT HĐ 

1.3 

Trước khi 

lên lớp 

1.4. Đề xuất giải 

pháp 

T3. Xây dựng được kế hoạch thực 

hiện TN xác định trọng tâm của 

vật phẳng mỏng 

Video 

Tại lớp 2.1. Thực hiện giải 

pháp 

Thực hiện TN tìm 

hiểu về quán tính 

và Định luật I 

Newton (Thí 

nghiệm Gallile) 

- N1. Trình bày được đặc điểm của 

trọng lực, lực căng 

- N1. Trình bày được khái niệm 

trọng lực, lực căng, trọng tâm 

- N2. Thiết lập được công thức xác 

định trọng lượng và đặc điểm 

trọng lực 

- N1. Lấy được ví dụ thực tiễn và 

biểu diễn được bằng hình vẽ trọng 

lực, lực căng 

PHT số 

1, 2, 3 
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- N3. Mô tả được hiện tượng căng 

của dây khi treo vật bằng ngôn ngữ 

vật lí 

- N4. Giải thích mối liên hệ giữa 

trọng lượng và khối lượng 

- T4. Thực hiện được TN xác định 

trọng tâm của vật phẳng mỏng 

- V1. Giải các bài tập đơn giản liên 

quan đến trọng lực 

Tại lớp 2.2. Báo cáo, kết 

luận 

- N1. Trình bày được đặc điểm của 

trọng lực, lực căng 

- N1. Trình bày được khái niệm 

trọng lực, lực căng, trọng tâm 

- N2. Thiết lập được công thức xác 

định trọng lượng và đặc điểm 

trọng lực 

- N1. Lấy được ví dụ thực tiễn và 

biểu diễn được bằng hình vẽ trọng 

lực, lực căng 

- N3. Mô tả được hiện tượng căng 

của dây khi treo vật bằng ngôn ngữ 

vật lí 

- N4. Giải thích mối liên hệ giữa 

trọng lượng và khối lượng 

- T5. Trình bày được kết quả TN 

- T6. Đánh giá quá trình thực hiện, 

rút ra kết luận về trọng tâm của các 

vật có hình dạng đối xứng 

PHT số 

1, 2, 3 

Tại lớp 2.3. Vận dụng - N1. Lấy được ví dụ thực tiễn và 

biểu diễn được bằng hình vẽ trọng 

lực, lực căng 

- V1. Giải các bài tập đơn giản liên 

quan đến trọng lực, lực căng dây 

- V2. Giải thích được hiện tượng 

thực tiễn trên cơ sở vận dụng kiến 

thức về trọng lực và lực căng dây 

PHT số 4 

Sau khi lên 

lớp 

3.1. Vận dụng kiến 

thức đã học vào 

thực tiễn 

- N1. Trình bày được đặc điểm của 

trọng lực, lực căng 

- N1. Trình bày được khái niệm 

trọng lực, lực căng, trọng tâm 

PHT 

trực 

tuyến 
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- V2. Giải thích được hiện tượng 

thực tiễn trên cơ sở vận dụng kiến 

thức về trọng lực và lực căng dây 

- V5. Giải thích và lựa chọn cách 

sắp xếp, bố trí vật dụng trong nhà 

phù hợp với điều kiện an toàn, 

tránh nguy cơ tai nạn do sai lệch 

về trọng lực và lực căng; đề xuất 

cách nâng cao ý thức sử dụng vật 

liệu và thiết kế an toàn trong gia 

đình. 

Sau khi lên 

lớp 

3.2. Sơ đồ tư duy Tổng kết kiến thức bài học  

2. Lực 

ma sát 

Trước khi 

lên lớp 

1.1. Tình huống 

đặt vấn đề 

- N1. Nhận biết sự xuất hiện của 

lực ma sát 

 

Video 

Trước khi 

lên lớp 

1.2. Đặt CH/ hoặc 

đề xuất dự đoán/ 

giả thuyết: Gia tốc 

mà vật thu được 

phụ thuộc như thế 

nào vào lực tác 

dụng và khối lượng 

của vật 

- T1. Đặt được câu hỏi liên quan 

đến lực ma sát  

- T2. Đưa ra được đề xuất dự đoán/ 

giả thuyết về đặc điểm lực ma sát 

PHT HĐ 

1.1 và 

1.2 

Trước khi 

lên lớp 

1.3. Thu thập và 

xử lí thông tin 

- N1. Trình bày được khái niệm, 

đặc điểm của lực ma sát (trượt, 

nghỉ) 

- N3. Mô tả được bằng các ví dụ 

thực tiễn và biểu diễn được lực ma 

sát  

- N4. Giải thích được vai trò của 

lực ma sát trong việc giúp vật 

đứng yên hoặc chuyển động trên 

bề mặt. 

- T2. Đưa ra được đề xuất dự đoán/ 

giả thuyết về đặc điểm lực ma sát 

- V1. Giải quyết được các tình 

huống liên quan đến lực ma sát 

PHT HĐ 

1.3  
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Trước khi 

lên lớp 

1.4. Đề xuất giải 

pháp 

- N3. Mô tả được bằng các ví dụ 

thực tiễn và biểu diễn được lực ma 

sát  

- T3. Lập kế hoạch TN khảo sát sự 

phụ thuộc của lực ma sát trượt vào 

áp lực 

PHT HĐ 

1.4 

Tại lớp 2.1. Thực hiện giải 

pháp 

- N2. So sánh, phân tích sự chuyển 

động của vật khi tác dụng lực nhỏ 

hơn giá trị F0, vật vẫn chuyển động 

được; giải thích mối liên hệ giữa 

lực ma sát và các yếu tố khác. 

- N3. Mô tả được bằng các ví dụ 

thực tiễn và biểu diễn được lực ma 

sát  

- N4. Phân tích mối liên hệ giữa độ 

lớn lực ma sát và các yếu tố như bề 

mặt tiếp xúc, khối lượng vật, hệ số 

ma sát 

- T4. Tiến hành TN khảo sát sự 

phụ thuộc của lực ma sát trượt 

- T4. Thu thập và xử lí được số liệu 

để rút ra kết luận về sự thay đổi độ 

lớn của lực ma sát trượt khi tăng 

dần độ lớn của áp lực 

PHT 1, 2 

Tại lớp 2.2. Báo cáo, kết 

luận 

- N1. Trình bày được khái niệm, 

đặc điểm của lực ma sát (trượt, 

nghỉ) 

- N2. So sánh, phân tích sự chuyển 

động của vật khi tác dụng lực nhỏ 

hơn giá trị F0, vật vẫn chuyển động 

được; giải thích mối liên hệ giữa 

lực ma sát và các yếu tố khác. 

- N3. Mô tả được bằng các ví dụ 

thực tiễn và biểu diễn được lực ma 

sát  

- N4. Phân tích mối liên hệ giữa độ 

lớn lực ma sát và các yếu tố như bề 

mặt tiếp xúc, khối lượng vật, hệ số 

ma sát 

PHT 1,2  

Phiếu 

tổng kết 

tự học 
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- T5. Trình bày, thảo luận kết quả 

thí nghiệm kiểm chứng về lực ma 

sát  

- T6. Đánh giá quá trình thực hiện 

thí nghiệm kiểm chứng và rút ra 

kết luận 

Tại lớp 2.3. Vận dụng - V1. Giải quyết được các tình 

huống liên quan đến lực ma sát 

- V2. Giải thích được các tình 

huống liên quan đến lực ma sát 

trong đời sống (thúc đẩy hay cản 

trở chuyển động) 

- V3. ĐG được sự ảnh hưởng, tầm 

quan trọng của lực ma sát trong 

đời sống (chẳng hạn thể thao) 

PHT số 3 

Sau khi lên 

lớp 

3.1. Vận dụng kiến 

thức đã học vào 

thực tiễn 

- V1. Giải quyết được các tình 

huống liên quan đến lực ma sát 

- V2. Giải thích được các tình 

huống liên quan đến lực ma sát 

trong đời sống (thúc đẩy hay cản 

trở chuyển động) 

- V3. ĐG được sự ảnh hưởng, tầm 

quan trọng của lực ma sát trong 

đời sống (chẳng hạn thể thao) 

- V5. Đề xuất các hành vi sử dụng 

thiết bị, vật liệu có ma sát phù hợp 

để đảm bảo an toàn và tiết kiệm tài 

nguyên. 

PHT HĐ 

3.1 

Sau khi lên 

lớp 

3.2. Vẽ sơ đồ tư 

duy 

Tổng kết kiến thức bài học  

3. Lực 

cản và 

lực 

nâng 

Trước khi 

lên lớp 

1.1. Tình huống 

đặt VĐ 

- N1. Phát biểu được định nghĩa 

chất lưu 

- N1. Phát biểu được định nghĩa 

lực cản của chất lưu 

- N1. Trình bày được các yếu tố 

ảnh hưởng đến lực cản của chất 

lưu 

- T1. Phát hiện VĐ bài học liên 

quan đến lực cản và lực nâng của 

chất lưu 

PHT HĐ 

1.1 
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- T2. Đề xuất được các dự 

đoán/giả thuyết về sự thay đổi độ 

lớn của lực cản hoặc lực nâng khi 

thay đổi hình dạng vật, diện tích 

tiếp xúc, hoặc tốc độ chuyển động 

của vật trong môi trường chất lưu 

Trước khi 

lên lớp 

1.2. Đặt CH/ đề 

xuất dự đoán: Cặp 

lực – phản lực xuất 

hiện trong tương 

tác giữa hai vật có 

đặc điểm gì 

- N3. Mô tả được bằng ví dụ thực 

tiễn hoặc biểu diễn được bằng hình 

vẽ lực cản của vật khi chuyển động 

trong chất lưu và lực nâng (đẩy lên 

trên) của chất lưu. 

- T2. Đề xuất được các dự 

đoán/giả thuyết về sự thay đổi độ 

lớn của lực cản hoặc lực nâng khi 

thay đổi hình dạng vật, diện tích 

tiếp xúc, hoặc tốc độ chuyển động 

của vật trong môi trường chất lưu 

PHT HĐ 

1.2 

Trước khi 

lên lớp 

1.3 Thu thập và xử 

lí thông tin 

- N4. Giải thích nguyên lý HĐ của 

dù, cánh máy bay, tàu ngầm dựa 

trên sự cân bằng giữa trọng lực, 

lực nâng và lực cản. 

- T2. Đề xuất được các dự 

đoán/giả thuyết về sự thay đổi độ 

lớn của lực cản hoặc lực nâng khi 

thay đổi hình dạng vật, diện tích 

tiếp xúc, hoặc tốc độ chuyển động 

của vật trong môi trường chất lưu 

PHT HĐ 

1.3 

Trước khi 

lên lớp 

1.4. Đề xuất giải 

pháp 

- T3. Đề xuất được các phương án 

TN có thể làm giảm lực cản và 

tăng lực nâng trong các trường hợp 

cụ thể.  

PHT HĐ 

1.4 

Tại lớp 2.1. Thực hiện giải 

pháp  

- N3. Mô tả được bằng ví dụ thực 

tiễn hoặc biểu diễn được bằng hình 

vẽ lực cản của vật khi chuyển động 

trong chất lưu và lực nâng (đẩy lên 

trên) của chất lưu. 

- N1. Phát biểu được định nghĩa 

chất lưu 

- N1. So sánh được những điểm 

khác biệt giữa lực cản và lực nâng. 

PHT số 

1, 2 
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- N4. Giải thích nguyên lý HĐ của 

dù, cánh máy bay, tàu ngầm dựa 

trên sự cân bằng giữa trọng lực, 

lực nâng và lực cản. 

- T4. Thực hiện TN để rút ra kết 

luận về phương chiều của lực cản 

chất lưu và yếu tố ảnh hưởng lực 

cản chất lưu 

Tại lớp 2.2. Báo cáo, kết 

luận 

- N3. Mô tả được bằng ví dụ thực 

tiễn hoặc biểu diễn được bằng hình 

vẽ lực cản của vật khi chuyển động 

trong chất lưu và lực nâng (đẩy lên 

trên) của chất lưu. 

- N1. Phát biểu được định nghĩa 

chất lưu 

- N1. So sánh được những điểm 

khác biệt giữa lực cản và lực nâng. 

- N4. Giải thích nguyên lý HĐ của 

dù, cánh máy bay, tàu ngầm dựa 

trên sự cân bằng giữa trọng lực, 

lực nâng và lực cản 

- T5. Trình bày kết quả thảo luận 

- T6. Đánh giá được quá trình thực 

hiện TN khảo sát lực cản chất lưu 

PHT số 

1, 2 

Tại lớp 2.3. Vận dụng kiến 

thức đã học vào 

thực tiễn 

- V1. Giải quyết được các tình 

huống liên quan đến lực cản và lực 

nâng 

- V2. Giải thích được lực nâng tác 

dụng lên một vật ở trong nước 

hoặc trong không khí.  

- N4. Giải thích được mối liên hệ 

giữa tốc độ chuyển động của vật 

và độ lớn lực cản của môi trường 

(không khí, nước…). 

PHT số 3 
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PHỤ LỤC IX 

TÓM TẮT CÁC HỌC LIỆU SỬ DỤNG TRONG TỔ CHỨC DẠY HỌC 

PHẦN ĐỘNG LỰC HỌC 

Bảng 1. Một số học liệu sử dụng trongg tổ chức dạy học chương "Động lực học" - 

Sách Kết nối tri thức và cuộc sống theo mô hình LHĐN 

Chủ đề Bài Đơn vị 

kiến 

thức 

Trước khi lên lớp Trong giờ học Sau khi 

lên lớp 

Video 

bài 

giảng 

PHT Sơ 

đồ tư 

duy 

Trò 

chơi 

T

N 

PHT 

Luyện 

tập 

Bài 

tập 

Dự 

án 

Tổng 

hợp và 

phân tích 

lực 

Tổng 

hợp và 

phân tích 

lực. Cân 

bằng lực 

Tổng hợp 

hai lực 

cùng 

phương 

X X X X  X X  

Tổng hợp 

hai lực 

đồng quy 

– Quy tắc 

hình bình 

hành 

X X X  X X  

Các lực 

cân bằng 

và không 

cân bằng 

X X X X  X X X 

Phân tích 

lực 

X X  X  X X  

Ba định 

luật 

Newton 

Định 

luật I 

Newton 

Định luật 

I Newton 

X X X X X X X X 

Quán tính X X X  X X X 

Định 

luật II 

Newton 

Định luật 

II 

Newton 

X X X X X X  

Khối 

lượng và 

quán tính 

 X X  X X  

TN kiểm 

chứng 

X X X X X X  

Định 

luật III 

Newton 

Định luật 

III 

Newton 

X X X X X X  
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Đặc điểm 

lực và 

phàn lực 

X X X  X X  

Một số 

lực thực 

tiễn 

Trọng 

lực và 

lực căng 

Trọng lực X X X X X X X  

Lực căng X X X X X X X  

Lực ma 

sát 

Lực ma 

sát nghỉ 

X X X X X X X  

Lực ma 

sát trượt 

X X X X X X  

Lực ma 

sát trong 

đời sống 

X X   X X  

Lực cản 

và lực 

nâng 

Lực cản X X X X  X X X 

Lực nâng 

của chất 

lưu 

X X X  X X X 

Moment 

lực- Cân 

bằng của 

vật rắn 

Moment 

lực – 

Cân 

bằng của 

vật rắn 

Moment 

lực 

X X X X  X X  

Quy tắc 

moment 

lực 

X X X X X X  

Ngẫu lực X X X X  X X  

Điều kiện 

cân bằng 

vật rắn 

X X X X  X X  

Khối 

lượng 

riêng. 

Áp suất 

chất lỏng 

Khối 

lượng 

riêng. 

Áp suất 

chất lỏng 

Khối 

lượng 

riêng 

X X X X  X X X 

Áp lực và 

áp suất 

X X X X X X X X 

Áp suất 

chất lỏng 

X X X X X X X X 
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PHỤ LỤC X 

TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC CÁC BÀI HỌC PHẦN ĐỘNG LỰC HỌC 

2.1.1.1 A. Tiến trình tổ chức dạy hoc bài Định luật III Newton 

I. Mục tiêu 

1. Về kiến thức 

- Định luật III Newton 

- Hai lực trực đối và cân bằng 

- Lực – phản lực 

2.  Năng lực Vật lí: như trình bảy ở Bảng 3.3 

II. Thiết bị và học liệu 

- Thiết kế các HĐ trực tuyến trên Google Classroom 

+ Link lớp học (Mã lớp học: ivuqi5jr) 

https://classroom.google.com/c/NzExNjU3MjUyNDk2?cjc=ivuqi5jr  

+ Trước khi đến lớp  

https://classroom.google.com/w/NzExNjU3MjUyNDk2/tc/NzEzMTQ1OTcwNzY0  

+ Sau giờ học 

https://classroom.google.com/w/NzExNjU3MjUyNDk2/tc/NzEzMTQ4MjQxOTE0  

- Phiếu học tập trong giờ học 

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1: TỔNG KẾT KIẾN THỨC TỰ HỌC 

BÀI: ĐỊNH LUẬT III NEWTON 

Các em hãy trả lời các câu hỏi sau bằng cách điền từ còn thiếu vào chỗ trống 

1. (T2) Trong video về vận động viên bơi lội đang thực hiện kĩ thuật Flip turn, 

hãy dự đoán các lực tuơng tác xuất hiện và điền từ còn thiếu vào chỗ trống 

- Lực do………………….tác dụng lên………………. có điểm đặt tại bức 

tường, phương vuông góc với tường, chiều hướng vào bức tường 

- Lực do ……………. tác dụng lên …………………..có điểm đặt tại chân 

người, phương……………, chiều……………………. Lực này có tác dụng 

giúp vận động viên chuyển động về phía trước. 

2. (N1) Trong video về người đang thực hiện động tác chèo SUP, phân tích đặc 

điểm của lực tác động giúp thuyền chuyển động về phía trước 

- Lực do……………..tác dụng lên………………có điểm đặt tại thuyền, 

phương trùng với mặt nước, chiều hướng về phía trước giúp đẩy thuyền tiến 

về phía trước 

- Lực này xuất hiện khi người này sử  dụng mái chèo, tác dụng lực 

lên………………, chiều hướng từ………………………. 

3. (N1) Trong video về chuyển động của hai phi hành gia, lực do ………tác 

dụng lên …………….có tác dụng đẩy ………………..về phía ……….. 

4. (N1) Khi phóng tên lửa: 

https://classroom.google.com/c/NzExNjU3MjUyNDk2?cjc=ivuqi5jr
https://classroom.google.com/w/NzExNjU3MjUyNDk2/tc/NzEzMTQ1OTcwNzY0
https://classroom.google.com/w/NzExNjU3MjUyNDk2/tc/NzEzMTQ4MjQxOTE0
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- Phần khí được đốt cháy ở phần đuôi tên lửa gây ra lực tác dụng 

lên……………… có phương………….chiều từ………………………. 

- Khi đó, ………………………gây ra phản lực tác dụng lên…………………., 

có phương……………..chiều từ……………… 

5. (N1) Trong chuyển động bước đi của chân khi chúng ta di chuyển trên mặt 

đất 

- Mũi chân gây ra lực  tác dụng vào……….có điểm đặt……………………. 

phương………………chiều hướng về phía…………… 

- Khi đó, …………………gây ra phản lực tác dụng lên …………………..có 

chiều hướng về ………………….giúp chân ta chuyển động về………… 

6. (N1) Trong video về chuyển động của hệ xe-người-bình chữa cháy: 

- Khi bình phụt khí về phía………..gây ra lực tác dụng lên ……………….có 

chiều hướng về phía…….. 

- Khi đó, ……………tác dụng lực lên……………….có chiều hướng về phía 

…………..giúp xe chuyển động về phía trước. 

Kết luận: 

- Lực và phản lực luôn xuất hiện (hoặc mất đi)……………………. 

- Lực và phản lực có cùng………….., ………….chiều và cùng……………. 

- Lực và phản lực đặt vào………………………….. nên là hai lực trực đối 

 

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2: TN KIỂM CHỨNG ĐỊNH LUẬT III NEWTON 

1. Nhiệm vụ 1 (T4): Tiến hành TN kiểm chứng Định luật III Newton 

a. Dụng cụ: 2 lực kế 

b. Tiến hành: 

- Móc hai lực kế vào nhau theo phương ngang 

- Cả hai lực kế đều được chỉnh về 0 khi đặt nằm ngang trước khi tiến hành TN 

- Kéo đồng thời hai lực kế theo phương ngang đến 1 vị trí nhất định 

- Đọc số chỉ trên 2 lực kế 

- Lặp lại TN 3 lần 

c. Kết quả TN 

Lần Số chỉ trên lực kế 1 

(N) 

Số chỉ trên lực kế 2 

(N) 

1   

2   

3   

2. Nhiệm vụ 2: Thảo luận kết quả TN và rút ra kết luận 

- (N1) Vẽ hình biểu diễn phương, chiều, điểm đặt và độ lớn của hai lực 
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- (N1) Nêu đặc điểm của hai lực này 

3. Nhiệm vụ 3: Quan sát TN được mô tả trong Hình 16.1. và trả lời câu hỏi 

 

Câu 1. (N4) Một thanh sắt và một thanh nam châm được treo như Hình 16.1a. 

Trong TN này, lực nào làm cho thanh nam châm dịch chuyển lại gần thanh sắt? 

Câu 2. (N4) Xe lăn 1 có khối lượng m1 được gắn vào một lò xo nhẹ nối với xe 

lăn 2 có khối lượng m2. Ta cho hai xe áp lại gần nhau bằng cách buộc dây để nén 

lò xo (Hình 16.1b). Thảo luận để làm sáng tỏ ý kiến sau: Lực không tồn tại riêng 

lẻ. Các lực hút hoặc đẩy luôn xuất hiện thành từng cặp giữa hai vật. (Khi đốt đứt 

dây buộc, những lực nào đã xuất hiện; vẽ điểm đặt, phương, chiều của mỗi lực hình 

vẽ và xác định tính chất mỗi lực) 

4. Kết luận:  

- Phát biểu và viết biểu thức Định luật III Newton (N1) 

- Phân biệt hai lực trực đối và hai lực cân bằng (N1) 

 

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3 – VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT III NEWTON 

Giải thích các tình huống sau: 

1. (V1) Một phi hành gia sau khi chuẩn bị đầy đủ phương tiện kĩ thuật 

đã rời khỏi con tàu và làm việc trong không gian. Tuy nhiên, ông đã quên 

buộc dây nối giữa mình và con tàu. Tại sao việc buộc dây lại có ý nghĩa 

quan trọng giúp phi hành gia quay trở về con tàu.  

2. (V2, V3) Tại sao người lính cứu hoả phải nắm thật chặt vòi phun nước 

khi dập lửa. Phân tích nguyên nhân gây tai nạn cho người lính cứu hỏa do 

phản lực của dòng nước phun mạnh từ vòi, từ đó đề xuất giải pháp an toàn 

khi vận hành vòi. 

3. (V2, V4) Nhờ lực nào mà con người có thể di chuyển, bước đi được 

trên mặt đất. Từ đó, thiết kế giày giúp các vận động viên tối ưu phản lực và 

chạy nhanh hơn 

4. (V2) Làm sao loài chim có thể bay lên được. 
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5. (V5) Khi mở bình chữa cháy, khí phụt ra rất mạnh. Hãy giải thích vì 

sao phải giữ chặt bình, đề xuất cách giữ bình đúng tư thế và thiết kế poster 

tuyên truyền hành vi an toàn cho gia đình và cộng đồng. 

6. (V3, V5) Tại nhiều khu dân cư, rác thải bị đổ xuống cống thoát nước. 

Khi xảy ra mưa lớn, nước dâng cao trong hệ thống thoát nước bị tắc nghẽn. 

Dòng nước bị đẩy ngược lại có thể tạo phản lực lớn, gây bật nắp cống, khiến 

người đi đường bị ngã hoặc rơi xuống cống rất nguy hiểm. Hãy giải thích 

hiện tượng, liên hệ các vấn đề thực tiễn liên quan đến ngập úng đô thị và đề 

xuất các hành vi đúng đắn phù hợp với môi trường và công nghệ đô thị. 

- Phiếu dặn dò và Phiếu hướng dẫn học tập tại các trạm 

III. Tiến trình tổ chức dạy học 

3.1. Xác định chuỗi HĐ dạy học và mạch phát triển nội dung 

Hoạt 

động 

Nội dung HĐ (Thời gian) Phương pháp, kỹ 

thuật tổ chức 

Căn cứ ĐG 

Trước giờ lên lớp 

1.1 Tình huống đặt VĐ Trực tuyến (video) PHT HĐ 1.1 

1.2 Đặt CH/ đề xuất dự đoán Trực tuyến Câu trả lời HS 

1.3 Thu thập và xử lí thông tin Trực tuyến (video) PHT HĐ 1.3 

1.4 Đề xuất giải pháp Trực tuyến PHT HĐ 1.4 

Trong giờ lên lớp 

1 Tổng kết kiến thức tự học về 

Định luật III Newton (15 phút) 

Dạy học theo trạm PHT số 1 

2.1 và 

2.2 

Thực hiện giải pháp và Báo 

cáo, kết luận (15 phút) 

Dạy học theo trạm PHT số 2 

 

2.3 Vận dụng (15 phút)  Dạy học theo trạm PHT số 3 

Sau giờ lên lớp 

3.1 Vận dụng kiến thức vào thực 

tiễn 

Trực tuyến (Xử  lí tình 

huống) 

Câu trả lời cá 

nhân  

3.2. Tiến trình tổ chức HĐ dạy học 

3.2.1. Pha 1: Trước khi đến lớp 

1. Hoạt động 1: Tình huống đặt VĐ  

a. Mục tiêu: như trình bày ở Bảng 3.3 

- Kích thích sự tò mò, hứng thú và động cơ học tập của HS 

b. Tổ chức thực hiện 

- Chuyển giao nhiệm vụ: HS xem video và thực hiện theo Phiếu dặn dò 

PHIẾU DẶN DÒ NHIỆM VỤ TRƯỚC KHI ĐẾN LỚP 

BÀI: ĐINH LUẬT III NEWTON 

Học sinh hoàn thành các nhiệm vụ sau: 
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I. Mỗi HS truy cập lớp học truyến tại link (Mã lớp học: ivuqi5jr) 

https://classroom.google.com/c/NzExNjU3MjUyNDk2?cjc=ivuqi5jr  

II. Sau khi xem video tình huống xuất phát, các em hoàn thành PHT HĐ 1.1 trên 

Google Form (nhiệm vụ cá nhân) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJl_eGY_d1--nTqfc0uWk2WRx-

5OptoNwCGcMIkDBDEnBzdQ/viewform?usp=sf_link  

IV. Thực hiện nhiệm vụ HĐ 1.2: Đề xuất dự đoán 

V. Xem video bài giảng và trả lời các CH của HĐ 1.3 (Ghi lại câu trả lời và nộp 

vào buổi học tại lớp) 

VI. Xem video TN kiểm chứng Định luật III Newton, thảo luận nhóm và hoàn 

thành PHT HĐ 1.4 

VII. Thời hạn hoàn thành: Trước 24h thứ 3 ngày 28/11/2023 

VII. Học sinh sau khi hoàn thành Phiếu học tập, ghi lại 1-2 câu hỏi còn thắc mắc 

để giải đáp trong buổi học tại lớp 

- Thực hiện nhiệm vụ: HS xem video tình huống và trả lời CH trên Google Form 

(PHT HĐ 1.1) 

- Báo cáo, thảo luận: Phát hiện VĐ liên quan đến sự xuất hiện cặp lực – phản 

lực 

- Kết luận: Lực và phản lực xuất hiện từng cặp 

2. Hoạt động 1.2: Đề xuất dự đoán/giả thuyết  

a. Mục tiêu: như trình bày ở Bảng 3.3 

b. Tổ chức thực hiện 

- Chuyển giao nhiệm vụ: HS làm việc cá nhân trả lời CH trên Google Classroom 

- Thực hiện nhiệm vụ: HS đưa ra dự đoán về sự xuất hiện và đặc điểm của cặp 

lực – phản lực  

- Báo cáo, thảo luận: Dự đoán của HS về cặp lực – phản lực 

- Kết luận: Mối liên hệ giữa lực và phản lực 

3. Hoạt động 1.3: Thu thập và xử lí thông tin  

a. Mục tiêu: như trình bày ở Bảng 3.5 

b. Tổ chức thực hiện 

- Chuyển giao nhiệm vụ: HS làm việc cá nhân trả lời CH trên Google Classroom 

- Thực hiện nhiệm vụ: HS trả lời CH, ghi vào vở và nộp tại buổi học ở lớp  

- Báo cáo, thảo luận: Nhận thức của HS về đặc điểm của lực và phản lực 

- Kết luận: Định luật III Newton – Đặc điểm lực và phản lực 

4. Hoạt động 1.4: Đề xuất giải pháp 

a. Mục tiêu: như trình bày ở Bảng 3.3 

b. Tổ chức thực hiện 

- Chuyển giao nhiệm vụ: HS trả lời các CH trên PHT HĐ 1.4 

- Thực hiện nhiệm vụ: Hoàn thành PHT HĐ 1.4 trên link Google Form 

https://classroom.google.com/c/NzExNjU3MjUyNDk2?cjc=ivuqi5jr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJl_eGY_d1--nTqfc0uWk2WRx-5OptoNwCGcMIkDBDEnBzdQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJl_eGY_d1--nTqfc0uWk2WRx-5OptoNwCGcMIkDBDEnBzdQ/viewform?usp=sf_link
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- Báo cáo: HS thực hiện nhiệm vụ cá nhân trả lời các câu hỏi của PHT 

- Kết luận: TN kiểm chứng Định luật III Newton 

3.2.2. Pha 2: Trong giờ học (Dạy học theo trạm) 

1. Hoạt động 2.1: Trạm 1 - Tổng kết kiến thức tự học về Định luật III Newton 

a. Mục tiêu 

- T2. Đưa ra dự đoán về đặc điểm của lực và phản lực 

- N1. Chỉ ra đặc điểm của lực và phản lực 

b. Tổ chức thực hiện 

Bước thực hiện Nội dung các bước 

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ HS chia nhóm, thực hiện nhiệm vụ tại Trạm 1 theo 

PHT số 1 

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ Hoàn thành PHT số 1 

Bước 3. Báo cáo- Thảo luận Đại diện 1 nhóm trình bày.  

HS các nhóm khác thảo luận, nhận xét, bổ sung 

Bước 4. Kết luận GV tổng hợp kết quả báo cáo thảo luận của HS, kết 

luận nội dung: 

- Định luật III Newton 

- Đặc điểm lực và phản lực 

2. Hoạt động 2.1 và 2.2. Thực hiện giải pháp và Báo cáo, kết luận  

a. Mục tiêu: như trình bày ở Bảng 3.3 

b. Tổ chức thực hiện 

Bước thực hiện Nội dung các bước 

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ HS làm việc theo nhóm tại Trạm 2 theo PHT số 2 

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ - Thực hiện TN kiểm chứng tại Trạm 2 và hoàn thành bảng 

số liệu 

- Rút ra kết luận về đặc điểm cặp lực – phản lực 

Bước 3. Báo cáo- Thảo luận - Đại diện 1 nhóm trình bày.  

- HS các nhóm khác thảo luận, nhận xét, bổ sung  

Bước 4. Kết luận - GV tổng kết ĐG kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của 

HS. 

3. Hoạt động 2.3: Vận dụng Định luật III Newton 

a. Mục tiêu: như trình bày ở Bảng 3.3 

b. Tổ chức thực hiện 

- Chuyển giao nhiệm vụ: HS hoàn thành theo nhóm Phiếu học tập số 3 

- Thực hiện nhiệm vụ: Các nhóm phân công nhiệm vụ thành viên trả lời các CH 

trong PHT số 3 

- Báo cáo, thảo luận: Đại diện mỗi nhóm trả lời từng tình huống 

- Kết luận: Nhận xét, chuẩn hoá kiến thức bài học 
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3.2.3. Pha 3: Sau giờ học 

Hoạt động: Vận dụng kiến thức vào thực tiễn 

a. Mục tiêu: như trình bày ở Bảng 3.3 

b. Tổ chức thực hiện 

- Chuyển giao nhiệm vụ: HS xử lí tình huống trên Google Classroom 

- Thực hiện nhiệm vụ: Hoàn thành giải thích tình huống trên Google Classroom 

- Báo cáo, thảo luận: Phản hồi, đặt câu hỏi với GV (nếu có) 

- Kết luận: củng cố nội dung bài học  

B. Tiến trình tổ chức dạy học bài Trọng lực và lực căng 

I. Mục tiêu 

1. Kiến thức 

- Định nghĩa và đặc điểm lực căng. 

- Khái niệm, đặc điểm của trọng lực, trọng lượng; hệ thức liên hệ trọng lượng và khối 

lượng 

- Khái niệm trọng tâm và cách xác định trọng tâm của một số vật có hình dạng đặc 

biệt. 

2. Năng lực vật lí: như trình bày ở Bảng 1 – Phụ lục VIII 

II. Thiết bị và học liệu 

1. Giáo viên 

- Các video, hình ảnh, máy tính, máy chiếu 

- Lực kế, quả nặng.        

- Dụng cụ TN xác định trọng tâm của vật phẳng: tấm bìa các-tông phẳng mỏng, dây 

treo, thước thẳng, bút chì, kéo. 

- Sợi dây, vật nặng. 

- Phiếu học tập 

+ Trước khi đến lớp 

https://classroom.google.com/w/NzExNjU3MjUyNDk2/tc/NzE4MDIyMjg5ODQx  

+ Sau giờ học 

https://classroom.google.com/w/NzExNjU3MjUyNDk2/tc/NzE4MDI1MjUxODY2  

+ Trong giờ học 

Phiếu học tập số 1 – GÓC TÌM HIỂU VỀ TRỌNG TÂM 

Câu 1 (N1, N3) Ta biết trọng tâm vật rắn là điểm đặt của trọng lực. Điền từ còn 

thiếu vào chỗ trống 

Treo một vật ở đầu một sợi dây. Khi vật ở trạng thái cân bằng, vật đã chịu những 

lực nào? Em có nhận xét gì về các lực này?  

- Lực tác dụng lên vật gồm:………………………………………………… 

Đặc điểm hai lực cân bằng:.………………………………………………. 

https://classroom.google.com/w/NzExNjU3MjUyNDk2/tc/NzE4MDIyMjg5ODQx
https://classroom.google.com/w/NzExNjU3MjUyNDk2/tc/NzE4MDI1MjUxODY2
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- Hai lực nằm trên cùng 1 giá nên ta cũng suy ra được rằng: 

Dây treo trùng với đường thẳng đi qua trọng tâm G của vật. 

Do đó, trọng tâm G nằm trên………..của dây treo 

- Kết quả này được vận dụng trong việc xác định trọng tâm của 

vật phẳng.  

Câu 2: (T4, T5) Thảo luận nhóm và tiến hành TN để tìm ra cách 

xác định trọng tâm của vật. (Gợi ý: Trọng tâm là giao điểm của 

đường thẳng kéo dài của dây treo tại hai điểm khác nhau)  

Câu 3: (T5, T6)  

Em hãy rút ra nhận xét về trọng tâm của các vật phẳng có hình dạng đối xứng (hình 

tròn, hình vuông, hình tam giác đều) 

- Hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật trọng tâm nằm ở…………..của hình 

- Hình tam giác, trọng tâm nằm ở giao điểm ba đường……………….. 

- Trọng tâm của vật phằng, mỏng và có dạng hình học đối xứng, trọng tâm 

nằm ở…………………..đối xứng của vật 

 

Phiếu học tập số 2– GÓC TÌM HIỂU VỀ TRỌNG LỰC 

Câu 1: (N1) Thảo luận tình huống được đề cập trong hình 17.1:  

Tại sao khi được buông ra, các vật quanh ta đều rơi xuống đất? 

(Lực nào đã tác dụng lên vật? Lực này có tên gọi là gì?)  

Câu 2 (N1): Nghiên cứu mục I SGK trang 69 và kiến thức đã học 

trực tuyến tại nhà, hãy cho biết phương, chiều và điểm đặt của loại 

lực này? 

Câu 3 (N2): Xét một vật có khối lượng m rơi tự do, em hãy viết 

biểu thức định luật II Newton cho vật m? 

Câu 4 (N4): Gọi độ lớn P của trọng lực là trọng lượng của vật, hãy viết biểu thức 

trọng lực và cho biết mối quan hệ giữa trọng lượng và khối lượng của vật? 

Câu 5 (N1, V1): Lực kế trong hình 17.2 đang chỉ ở vạch 10N. 

a. Tính trọng lượng và khối lượng của vật treo vào lực kế.  

Lấy 𝑔 ≈ 9,8𝑚/𝑠2. 

b. Biểu diễn các lực tác dụng lên vật (xem vật là chất điểm).  

Câu 6 (N1, V1): Đo trọng lượng của vật ở một địa điểm trên 

Trái Đất có gia tốc rơi tự do là 9,80 m/s2, ta được P = 9,80 N. 

Nếu đem vật này tới một điểm khác có gia tốc rơi tự do 9,78 

m/s2 thì khối lượng và trọng lượng của nó đo được là bao nhiêu? 

Từ đó em hãy phân biệt khái niệm giữa trọng lượng và khối lượng. 

 

Phiếu học tập số 3 – GÓC TÌM HIỂU VỀ LỰC CĂNG DÂY 

Câu 1: Dựa vào hình 17.4, em hãy thảo luận nhóm và phân tích để làm sáng tỏ 

những ý sau đây: 
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a. (N1) Những vật nào chịu lực căng của dây? 

b. (N3) Lực căng có phương và chiều như thế nào? 

c. (N1) Nêu những đặc điểm (phương, chiều, điểm đặt) của lực căng? 

 
Câu 2: (N1) Hãy chỉ ra điểm đặt, phương chiều của lực căng trong hình 17.5a và 

17.5b 

 

 
 

 

Phiếu học tập số 4 – VẬN DỤNG 

Câu 1: Một bóng đèn có khối lượng 500g được treo thẳng đứng vào trần nhà bằng 

một sợi dây và đang ở trạng thái cân bằng. 

a. (N1) Biểu diễn các lực ở trạng thái cân bằng (biểu diễn lực trên hình vẽ) 

b. (V1) Tính độ lớn của lực căng. 

c.  (V1) Nếu dây treo chỉ chịu được một lực căng giới hạn 5,5N thì nó có bị đứt hay 

không? 

Câu 2: Một con khỉ biểu diễn xiếc treo mình cân bằng trên một sợi dây bằng một 

tay như hình 17.7. Hãy cho biết trong hai lực căng xuất hiện trên dây (𝑇1
⃗⃗  ⃗ và 𝑇2

⃗⃗  ⃗), 

lực nào có cường độ lớn hơn. Tại sao? 

- (V2) Các lực tác dụng lên chú khỉ gồm:……………………………………. 

- (V2) Khỉ cân bằng khi:…………………………………….………………. 

- (V2) Hình chiếu của vector T1 và T2 trên phương Ox nằm ngang lần lượt là: 

T1x =……………………… 

T2x = …………………….. 

- (V2) Vì khỉ cân bằng nên ………=……….. Suy ra …………………. 
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2. Học sinh 

- Ôn lại những VĐ đã được học: cân bằng của vật, các định luật của Newton. 

- Ôn tập các kiến thức về trọng lực, trọng lượng đã học trực tuyến. 

- SGK, vở ghi bài, giấy nháp. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

3.1. Xác định chuỗi các hoạt động dạy học và mạch phát triển nội dung 

Bảng tóm tắt tiến trình dạy học 

Tên hoạt động Nội dung Phương pháp, 

kỹ thuật dạy 

học 

Phương án 

đánh giá 

Pha 1: Trước khi đến lớp 

Hoạt động 1.1.  

Tình huống đặt 

VĐ   

Xác định vấn đề cần tìm 

hiểu: Trọng lực và lực 

căng. 

Trực tuyến PHT HĐ 1.1 

Hoạt động 1.2.  

Đặt CH/ phát 

biểu VĐ  

Phát biểu giả thuyết liên 

quan đến trọng lực/lực 

căng dây 

Trực tuyến Câu trả lời HĐ 

1.2 

Hoạt động 1.3.  

Thu thập và xử lí 

thông tin  

Xem video bài giảng về 

trọng lực 

Trực tuyến PHT HĐ 1.3 

Hoạt động 1.4.  

Đề xuất giải pháp 

TN xác định trọng tâm vật 

phẳng mỏng 

Video tìm hiểu về lực căng 

dây 

Trực tuyến  

Pha 2: Trong giờ học 

Hoạt động 1. 

Tổng kết kiến 

thức tự học 

Tổng kết nội dung kiến 

thức tự học trực tuyến (7 

phút) 

Trò chơi  

Hoạt động 2.1 và 

2.2 

- HS làm việc nhóm để xây 

dựng kiến thức về trọng 

lực, trọng tâm (20 phút) 

Dạy học theo 

góc  

- Đánh giá hoạt 

động qua rubric 
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Thực hiện giải 

pháp và Báo cáo, 

thảo luận 

Tìm hiểu về trọng 

lực, trọng tâm, 

lực căng dây 

+ Hoàn chỉnh khái niệm 

trọng lực, trọng lượng và 

khối lượng. 

+ Thực hành xác định 

trọng tâm vật phẳng mỏng 

- HS thảo luận nhóm tìm 

hiểu về lực căng dây (10 

phút) 

- Trình bày của 

nhóm (PHT số 

1, 2, 3) 

Hoạt động 2.3.  

Vận dụng 

HS hệ thống hóa kiến thức 

và trả lời bài tập đơn giản 

có liên quan chủ đề (8 

phút) 

Làm việc 

nhóm 

PHT số 4 

(rubric) 

Pha 3: Sau giờ học 

Hoạt động 3.1. 

Vận dụng kiến 

thức vào thực tiễn 

- HS tự luyện tập, vận dụng 

kiến thức vào các tình 

huống thực tế.  

Tự học PHT HĐ 3.1 

Hoạt động 3.2. 

Sơ đồ tư duy 

- HS tự vẽ sơ đồ duy liên 

hệ kiến thức bài học 

Tự học  

3.2. Tiến trình tổ chức dạy học 

3.2.1. Pha 1: Trước khi lên lớp 

1. Hoạt động 1.1: Tình huống đặt vấn đề 

a. Mục tiêu: như trình bày ở Bảng 2 – Phụ lục VIII 

b. Tổ chức thực hiện 

- Chuyển giao nhiệm vụ: GV gửi phiếu dặn dò qua zalo để triển khai nhiệm vụ, 

HS xem video về tình huống đặt VĐ 

- Thực hiện nhiệm vụ: HS truy cập vào link để phát hiện VĐ bài học  

- Báo cáo, thảo luận: Phát biểu VĐ bài học 

- Kết luận: Sự xuất hiện trọng lực, lực căng trong đời sống 

PHIẾU DẶN DÒ NHIỆM VỤ TRƯỚC KHI ĐẾN LỚP 

BÀI 17: TRỌNG LỰC – LỰC CĂNG 

Các nhóm hoàn thành các nhiệm vụ sau: 

I. Chia lớp thành 8 nhóm, cử nhóm trưởng 

II. Truy cập Google Classroom và thực hiện các nhiệm vụ theo thứ tư  

https://classroom.google.com/w/NzExNjU3MjUyNDk2/tc/NzE4MDIyMjg5ODQ

x  

III. Hoàn thành các PHT trực tuyến  

IV. Thời hạn hoàn thành:  

V. Mỗi nhóm sau khi hoàn thành PHT, ghi lại 1-2 CH còn thắc mắc để trình bày 

trước lớp, ghi lại CH vào vở để giải đáp trong buổi học tại lớp. 

2. Hoạt động 1.2: Đặt CH/Phát biểu VĐ 

https://classroom.google.com/w/NzExNjU3MjUyNDk2/tc/NzE4MDIyMjg5ODQx
https://classroom.google.com/w/NzExNjU3MjUyNDk2/tc/NzE4MDIyMjg5ODQx
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a. Mục tiêu: như trình bày ở Bảng 2 – Phụ lục VIII 

b. Tổ chức thực hiện  

- Chuyển giao nhiệm vụ: HS thực hiện nhiệm vụ HĐ 1.2 trên Google Classroom 

- Thực hiện nhiệm vụ: HS truy cập vào link để dự đoán phương, chiều lực căng 

dây và phát biểu giả thuyết liên quan đến trọng lực, trọng tâm. 

- Báo cáo, thảo luận: Đề xuất dự đoán, giả thuyết. 

- Kết luận: Dự đoán, giả thuyết liên quan đến trọng lực, lực căng dây. 

3. Hoạt động 1.3: Thu thập và xử lí thông tin 

a. Mục tiêu: như trình bày ở Bảng 2 – Phụ lục VIII 

b. Tổ chức thực hiện  

- Chuyển giao nhiệm vụ: xem video của HĐ 1.3 và thực hiện PHT HĐ 1.3 

- Thực hiện nhiệm vụ: HS truy cập vào link hoàn thành PHT 1.3 

- Báo cáo, thảo luận: Kiến thức về trọng lực, lực căng dây 

- Kết luận: Đặc điểm trọng lực, lực căng dây 

4. Hoạt động 1.4: Đề xuất giải pháp 

a. Mục tiêu: như trình bày ở Bảng 2 – Phụ lục VIII 

b. Tổ chức thực hiện  

- Chuyển giao nhiệm vụ: xem video của HĐ 1.4 

- Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện nhiệm vụ HĐ 1.4 

- Báo cáo, thảo luận: Nộp video thực hiện nhiệm vụ HĐ 1.4 

- Kết luận: Xác định trọng tâm vật phẳng, mỏng 

3.2.2. Pha 2: Hoạt động trong giờ học 

1. Hoạt động 1: Tổng kết kiến thức tự học 

a. Mục tiêu 

- Tổng kết kết quả tự học về trọng lực, lực căng 

- N1. Trình bày được khái niệm, đặc điểm của trọng lực, lực căng  

b. Tổ chức thực hiện 

- Chuyển giao nhiệm vụ: HS tham gia trả lời CH trên Quizziz để khởi động bài học 

đồng thời củng cố kiến thức tự học 

- Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện trả lời cá nhân các CH trên Quizziz 

           - Báo cáo, thảo luận: HS tự đánh giá câu trả lời của bản thân  

 - Kết luận: Tổng kết kiến thức tự học liên quan đến trọng lực – lực căng dây 

2. Hoạt động 2.1 và 2.2: Thực hiện giải pháp và Báo cáo, thảo luận - Tìm hiểu về 

trọng lực, trọng lượng, trọng tâm, lực căng dây 

a. Mục tiêu: như trình bày ở Bảng 2 – Phụ lục VIII 

b. Tổ chức thực hiện 
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Bước thực 

hiện 

Nội dung các bước 

Bước 1. 

Chuyển 

giao nhiệm 

vụ 

- GV chia lớp thành 6 nhóm, các nhóm lựa chọn góc họạt động phù hợp 

(mỗi góc 2 nhóm thực hiện nhiệm vụ trong 10 phút và chuyển đổi sang 

góc các góc còn lại). 

Góc 1: Tìm hiểu về cách xác định trọng tâm 

   + Nêu VĐ: Vì sao con lật đật không bao giờ bị lật 

đổ? Đó là vì toàn bộ khối lượng của con lật đật đều 

dồn vào trọng tâm. Qua ví dụ trên, ta thấy trọng tâm 

có vai trò quan trọng trong sự cân bằng của các vật. 

Vậy làm thế nào để xác định được trọng tâm của một vật, chúng ta sẽ 

tìm hiểu phần tiếp theo. 

   + GV giao HS sử dụng bộ TN để NC xác định trọng tâm của vật 

phẳng mỏng như ở hình 17.3. GV lưu ý HS khi tiến hành TN nên dùng 

sợi dây mềm, dùng thêm dây dọi để xác định chính xác điểm A’, B’. 

   + Chuyển giao nhiệm vụ: yêu cầu HS hoàn thành PHT số 1. 

Góc 2: Tìm hiểu về trọng lực, trọng lượng 

   + Yêu cầu HS NC mục I SGK trang 69 hoàn thành PHT số 2. 

Góc 3: Tìm hiểu về lực căng dây 

   + Nêu VĐ: Khi dùng hai tay kéo dãn một sợi dây cao su, ta thấy dây 

cao su cũng kéo trở lại hay khi một sợi day bị kéo thì tại mọi điểm trên 

dây, kể cả hai đầu dây xuất hiện lực chống lại sự kéo, lực này gọi là lực 

căng, kí hiệu 𝑇⃗ . Vậy những đặc điểm về phương, chiều. điểm đặt của 

lực căng như thế nào?  

   + Chuyển giao nhiệm vụ: yêu cầu HS hoàn thành PHT số 3. 

Bước 2. 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

HS thực hiện nhiệm vụ theo nhóm 

- Các nhóm trao đổi, thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của GV, ghi lại 

câu trả lời vào bảng phụ.  

- GV quan sát quá trình HĐ của các nhóm và hỗ trợ khi cần. 

- Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở 1 góc, các nhóm luân phiên đổi qua 

góc tiếp theo 

Bước 3 Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Các nhóm đưa kết quả lên bảng. 

- HS các nhóm xem kết quả của các nhóm khác  

- Đại diện 1 nhóm trình bày PHT 1, 2, 3 

Phiếu học tập số 1 
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Câu 1: 

Tác dụng lên vật gồm lực căng 

của sợi dây và trọng lực  của vật, 

đây là 2 lực trực đối: 2 lực nằm 

trên cùng 1 giá và có cùng độ lớn. 

Câu 2: Thảo luận nhóm: 

Lý thuyết: trọng lực có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới, 

có điểm đặt tại trọng tâm của vật. Chứng tỏ trọng tâm G của vật sẽ nằm 

trên phương của trọng lực. Ta chỉ cần xác định phương của trọng lực 

thì sẽ xác định được trọng tâm G. 

Tiến hành thí nghiệm: 

+ Đục 1 lỗ nhỏ ở mép của tấm bìa, sau đó dùng dây treo buộc vào lỗ A 

và treo thẳng đứng tấm bìa lên. Đến khi tấm bìa ở trạng thái cân bằng, 

dùng thước thẳng và bút chì kẻ 1 đường thẳng AA’ dọc theo phương 

của dây treo.  

+ Làm tương tự như vậy tại một điểm treo B khác trên tấm bìa. 

+ G: là giao điểm của hai đường thẳng này. 

Câu 3:  

+ Hình tròn, hình vuông trọng tâm nằm ở tâm của hình. Hình tam giác 

trọng tâm nằm ở giao tuyến của các trung tuyến. 

 
+ Trọng tâm của các vật phẳng, mỏng và có dạng hình học đối xứng 

nằm ở tâm đối xứng của vật. 

Phiếu học tập số 2 

Câu 1: Khi được buông ra, các vật quanh ta đều rơi xuống đất vì chúng 

chịu tác dụng của lực hấp dẫn của Trái Đất. Lực này gọi là Trọng lực. 

Câu 2: Trọng lực được kí hiệu là vectơ 𝑃⃗ , có: 

- Phương thẳng đứng; 

- Chiều hướng về phía tâm Trái Đất. 

- Điểm đặt của trọng lực gọi là trọng tâm của vật. 

Câu 3: 𝐹 = 𝑚. 𝑎  

Câu 4: 𝑃⃗ = 𝑚. 𝑔  và tại một nơi xác định trên mặt đất 𝑔  không đổi, 

trọng lượng của vật tỉ lệ thuận với khối lượng. 

Câu 5:  
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a) Lực kế trong hình chỉ 10N → trọng lượng của vật treo 

vào bằng 10N. 

Khối lượng vật treo là: 𝑝 = 𝑚. 𝑔 → 𝑚 =
𝑃

𝑔
=

10

9,8
= 1,02𝑘𝑔 

b) Các lực tác dụng lên vật gồm: trọng lực 𝑃⃗  và lực đàn hồi 

𝐹đℎ
⃗⃗⃗⃗⃗⃗ . Hai lực này cân bằng nhau. 

Câu 6:  

Khối lượng của vật: 

𝑚 =
𝑃

𝑔
=

9,80

9,80
= 1𝑘𝑔 

Trọng lượng của vật khi ở nơi có gia tốc 9,78𝑚/𝑠2 là: 

𝑃 = 𝑚. 𝑔 = 1.9,78 = 9,78𝑁 

+ Trọng lượng của một vật thay đổi khi đem đến một nơi khác có gia 

tốc rơi tự do thay đổi. 

+ Khối lượng là số đo lượng chất của vật. Vì vậy, khối lượng của một 

vật không thay đổi khi ta chuyển nó từ nơi này đến nơi khác. 

- Học sinh các nhóm khác thảo luận, nhận xét, bổ sung và sữa lỗi về 

câu trả lời của nhóm đại diện. 

Phiếu học tập số 2 

Câu 1 

a. Cả tay người và vật đều chịu lực căng 

của dây. 

b. Lực căng dây có: 

+ Điểm đặt: tại điểm tiếp xúc với vật 

(hoặc tay người) 

+ Phương: trùng với phương của sợi dây. 

+ Chiều: hướng từ hai đầu dây vào phần giữa của dây . 

 c. Đặc điểm của lực căng: 

+ Điểm đặt: là điểm mà đầu dây tiếp xúc với vật. 

+ Phương: trùng với phương của sợi dây. 

+ Chiều: ngược với chiều của lực làm dãn dây. 

Câu 2: 

- Hình 17.5a: Lực căng có: 

+ Điểm đặt: là điểm mà đầu dây tiếp xúc 

với tay của 2 người. 

+ Phương: trùng với phương của sợi dây. 

+ Chiều: ngược với chiều của lực do tay 2 

người kéo dãn dây. 

- Hình 17.5b: Lực căng có: 

+ Điểm đặt: là điểm mà đầu dây tiếp xúc với vật và tay người. 
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+ Phương: trùng với phương của sợi dây. 

+ Chiều: ngược với chiều của lực do vật và người kéo dãn dây. 

- Học sinh các nhóm khác thảo luận, nhận xét, bổ sung và sữa lỗi về 

câu trả lời của nhóm đại diện.- HS các nhóm khác thảo luận, nhận xét, 

bổ sung và sữa lỗi về câu trả lời của nhóm đại diện. 

Bước 4 - GV tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của HS 

 1. Trọng lực 

Trọng lực là lực hấp dẫn do Trái Đất tác dụng lên vật. Trọng lực là một 

trường hợp riêng của lực hấp dẫn. 

Trọng lực được kí hiệu là vectơ 𝑃⃗ , có: 

- Phương thẳng đứng; 

- Chiều hướng về phía tâm Trái Đất. 

- Điểm đặt của trọng lực gọi là trọng tâm của vật. 

- Độ lớn: 𝑃 = 𝑚. 𝑔. 

2. Trọng lượng 

Khi vật đứng yên trên Trái Đất, trọng lượng của vật bằng độ lớn của 

trọng lực tác dụng lên vật: 

𝑃 = 𝑚. 𝑔 

Ở gần mặt đất, gia tốc rơi tự do có giá trị gần đúng 𝑔 = 9,8 𝑚/𝑠2. 

3. Phân biệt trọng lượng và khối lượng 

Trọng lượng của một vật thay đổi khi đem đến một nơi khác có gia tốc 

rơi tự do thay đổi. 

Khối lượng là số đo lượng chất của vật. Vì vậy, khối lượng của một vật 

không thay đổi khi ta chuyển nó từ nơi này đến nơi khác. 

4. Trọng tâm 

Trọng tâm của vật là điểm đặt của trọng lực tác dụng lên vật. 

Trọng tâm của các vật phẳng, mỏng và có dạng hình học đối xứng nằm 

ở tâm đối xứng của vật. 

GV mở rộng thêm: 

5. Lực căng dây  

Khi sợi dây bị kéo dãn, trong dây sẽ xuất hiện lực chống lại sự dãn, lực 

này gọi là lực căng. 

Lực căng được kí hiệu 𝑇⃗  có: 

+ Điểm đặt: tại vị trí của vật tiếp xúc với dây.  

+ Phương: trùng với phương của sợi dây. 

+ Chiều: ngược với chiều của lực kéo dãn dây. 

- GV lưu ý thêm cho HS: 

+ Thực chất lực căng của sợi dây chính là lực đàn hồi do sự biến dạng 

đàn hồi của dây tạo ra (khái niệm lực đàn hồi các em sẽ được tìm hiểu 

ở bài sau). 
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+ Với những dây có khối lượng không đáng kể thì lực căng dây ở hai 

đầu dây luôn có cùng một độ lớn. 

+ Lực căng dây xuất hiện tại mọi điểm trên dây. Độ lớn của lực căng 

dây được xác định dựa vào điều kiện cụ thể của cơ hệ. 

2. Hoạt động 2.3: Vận dụng 

a. Mục tiêu: như trình bày ở Bảng 2 – Phụ lục VIII. 

b. Tổ chức thực hiện 

Bước 

thực hiện 

Nội dung các bước 

Bước 1 Chuyển giao nhiệm vụ: HS hệ thống lại nội dung kiến thức đã học và 

hoàn thành bài tập trong PHT số 4.  

Bước 2 HS thực hiện nhiệm vụ theo nhóm 

Bước 3 Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Đại diện 1 nhóm trình bày. 

Câu 1:  

a. Biểu diễn các lực tác dụng lên bóng đèn gồm: trọng 

lực 𝑃⃗  và lực căng 𝑇⃗  của sợi dây. 

b. Do trọng lực 𝑃⃗  và lực căng 𝑇⃗  của sợi dây là hai lực 

cân bằng nên chúng có độ lớn bằng nhau. 

Độ lớn của lực căng là: 

T = P = m. g = 0,5.10 = 5N 

c. Ta có: 𝑇 = 5𝑁 < 5,5𝑁 nên nếu dây treo chỉ chịu được lực căng giới 

hạn 5,5N thì dây treo không bị đứt. 

Câu 2: Chú khỉ ở trạng thái cân bằng dưới tác dụng của 3 lực: trọng lực 

𝑃⃗ , các lực căng 𝑇1
⃗⃗  ⃗, 𝑇2

⃗⃗  ⃗ của hai đoạn dây. Như vậy: 

𝑃⃗ + 𝑇1
⃗⃗  ⃗ + 𝑇2

⃗⃗  ⃗ = 0⃗ →  𝑇1
⃗⃗  ⃗ + 𝑇2

⃗⃗  ⃗ = −𝑃⃗  

Vậy ta phân tích −𝑃⃗  ra hai thành phần 

hướng dọc theo hai đoạn dây. Áp dụng 

định lí hàm số sin: 

𝑇1

sin 𝛽1

=
𝑇2

sin 𝛽2

 

 Mà 𝛽1 = 90𝑜 − 𝛼1 = 90𝑜 − 14𝑜 = 76𝑜 

𝛽2 = 90𝑜 − 𝛼2 = 90𝑜 − 20𝑜 = 70𝑜 

Như vậy 𝛽1 > 𝛽2 nên 𝑇2 > 𝑇1. 

- Học sinh các nhóm khác thảo luận, nhận xét, bổ sung và sữa lỗi về câu 

trả lời của nhóm đại diện. 

Bước 4 GV tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của HS 
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3.2.3. Pha 3: Sau giờ học 

1. Hoạt động 3.1: Vận dụng kiến thức vào thực tiễn 

a. Mục tiêu: như trình bày ở Bảng 2 – Phụ lục VIII 

b. Tổ chức thực hiện 

- Chuyển giao nhiệm vụ: HS thực hiện nhiệm vụ cá nhân trên Google Classroom 

- Thực hiện nhiệm vụ: Hoàn thành PHT HĐ 3.1 

- Báo cáo, thảo luận: nộp bài và đặt câu hỏi (nếu có) với GV 

- Kết luận: củng cố nội dung bài học 

2. Hoạt động 3.2: Sơ đồ tư duy 

a. Mục tiêu: như trình bày ở Bảng 2 – Phụ lục VIII 

b. Tổ chức thực hiện 

- Chuyển giao nhiệm vụ: HS tự vẽ sơ đồ tư duy tóm tắt kiến thức bài học 

- Thực hiện nhiệm vụ: Vẽ sơ đồ tư duy 

- Báo cáo, thảo luận: nộp sơ đồ tư duy lên hệ thống 

- Kết luận: củng cố nội dung bài học 

C. Tiến trình tổ chức dạy học bài Lực ma sát 

I. Mục tiêu 

1. Kiến thức 

- Khái niệm, phân loại, đặc điểm, biểu diễn lực ma sát 

- Lợi ích và tác hại của lực ma sát trong đời sống 

2. Năng lực vật lí: như trình bày ở Bảng 1 – Phụ lục VIII 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Giáo viên 

- Các video, hình ảnh, máy tính, máy chiếu 

- Phiếu học tập: 

+ Trước khi đến lớp:  

https://classroom.google.com/w/NzExNjU3MjUyNDk2/tc/NzE4MDI2OTIwMzA3    

Hoạt động 1.1 và 1.2 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmSyToykdjbEcC21FpSPYG15eWcj

EuIj1L7cVSOwSTW4qeSQ/viewform?usp=dialog  

Hoạt động 1.3 

https://classroom.google.com/w/NzExNjU3MjUyNDk2/tc/NzE4MDI2OTIwMzA3
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmSyToykdjbEcC21FpSPYG15eWcjEuIj1L7cVSOwSTW4qeSQ/viewform?usp=dialog
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmSyToykdjbEcC21FpSPYG15eWcjEuIj1L7cVSOwSTW4qeSQ/viewform?usp=dialog
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScziCqTDgSz6KX1K-

KzodIBWc2JlTuDKyiN2u0XYd4cKBm6rw/viewform?usp=sf_link&authuser=0  

Hoạt động 1.4 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjoEIiYfSXsGDdDd75izNVRtuS7Zl

64NV927Qlry2DVJvCEg/viewform?usp=sf_link  

+ Sau giờ lên lớp 

https://classroom.google.com/w/NzExNjU3MjUyNDk2/tc/NzE5ODY1Mzc4MDI0  

+ Phiếu học tập tại lớp 

PHIẾU TỔNG KẾT KIẾN THỨC TỰ HỌC 

BÀI: LỰC MA SÁT 

Thảo luận nhóm và hoàn thành các câu hỏi sau: 

Câu 1 (N1): Điều nào sau đây không đúng khi nói về lực ma sát nghỉ? 

A. Lực ma sát nghỉ luôn xuất hiện ở bề mặt tiếp xúc giữa hai vật. 

B. Lực ma sát nghỉ giữ cho các điểm tiếp xúc của vật không trượt trên bề mặt. 

C. Một vật có thể đứng yên trên mặt phẳng nghiêng mà không cần đến lực ma sát 

nghỉ. 

D. Một vật có thể đứng yên trên mặt phẳng ngang mà không cần đến lực ma sát 

nghỉ. 

Câu 2 (N3): Các tình huống sau đây liên quan đến loại lực ma sát nào? 

a. Xoa hai bàn tay vào nhau. 

b. Đặt vali lên một băng chuyền đang chuyển động ở sân bay. 

 

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1 

KIỂM CHỨNG ĐỘ LỚN CỦA LỰC MA SÁT PHỤ THUỘC VÀO VẬT 

LIỆU VÀ TÌNH TRẠNG CỦA BỀ MẶT TIẾP XÚC, KHÔNG PHỤ 

THUỘC VÀO DIỆN TÍCH TIẾP XÚC 

1. Nhiệm vụ 1: Thực hiện thí nghiệm tìm hiểu sự phụ thuộc của lực ma sát vào 

vật liệu và tình trạng bề mặt tiếp xúc 

1.1. Chuẩn bị 

- Lực kế (có GHĐ 3,0N; ĐCNN 0,05N) 

- Khối gỗ hình hộp chữ nhật 

- Bề mặt: gỗ, giấy 

1.2. Tiến hành 

- Bước 1: Kéo khối gỗ trên mặt bàn gỗ, quan sát số 

chỉ lực kế khi khối gỗ bắt đầu chuyển động. Ghi 

lại giá trị lực kế F1 

- Bước 2: Khi khối gỗ đã chuyển động, duy trì lực 

kéo để khối gỗ trượt đều. Đọc số chỉ lực kế F2 

- Bước 3: Kéo khối gỗ trượt đều trên mặt bàn gỗ 

(không thay đổi vật liệu và tình trạng tiếp xúc) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScziCqTDgSz6KX1K-KzodIBWc2JlTuDKyiN2u0XYd4cKBm6rw/viewform?usp=sf_link&authuser=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScziCqTDgSz6KX1K-KzodIBWc2JlTuDKyiN2u0XYd4cKBm6rw/viewform?usp=sf_link&authuser=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjoEIiYfSXsGDdDd75izNVRtuS7Zl64NV927Qlry2DVJvCEg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjoEIiYfSXsGDdDd75izNVRtuS7Zl64NV927Qlry2DVJvCEg/viewform?usp=sf_link
https://classroom.google.com/w/NzExNjU3MjUyNDk2/tc/NzE5ODY1Mzc4MDI0
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nhưng thay đổi diện tích tiếp xúc bằng cách dựng khối gỗ theo chiều rộng. Đọc 

số chỉ lực kế F3.  

- Lặp lại bước 2 và bước 3 trong trường hợp kéo khối gỗ trượt đều trên tờ giấy 

nhẵn (thay đổi vật liệu và tình trạng bề mặt tiếp xúc). Ghi lại các giá trị F4 và F5 

1.3. Kết quả 

a. (N3) Ở Bước 1, các lực tác dụng lên khối gỗ trên phương ngang giữ cho khối 

gỗ đứng yên bao gồm:………………………………………………………. 

(T2) Suy ra, lực ma sát có phương……………….., chiều……………………. 

(T2) Tăng dần lực kéo đến khi vật bắt đầu chuyển động thì độ lớn F1 bằng…… 

b. (T4, T5) Ở Bước 2 và 3: Khi vật được kéo vật trượt đều thì sô chỉ lực kế cho 

biết………………………………………………………….. 

Diện tích 

tiếp xúc 

Độ lớn lực ma sát trượt (N) 

 Lần 1 Lần 2 Lần 3 

Lớn F2    

Nhỏ F3    

Kết luận:………………………………………………………………… 

c. (T4, T5) Ở Bước 4, 5: Khi kéo vật trượt đều  

Bề mặt 

tiếp xúc 

Độ lớn lực ma sát trượt (N) 

 Lần 1 Lần 2 Lần 3 

Gỗ F4    

Giấy F5    

1.4. (T6, N4) Kết luận:……………………………………………………… 

Nhiệm vụ 2: Quan sát Hình 18.2 và thảo luận các tình huống sau: 

 
Đặt trên bàn một vật nặng có dạng hình hộp. 

1. (N2) Lúc đầu ta đẩy vật bằng một lực có cường độ nhỏ, vật không chuyển động 

(Hình 18.2a). Lực nào đã ngăn không cho vật chuyển động? 

2. (N2) Tăng lực đẩy đến khi lớn hơn một giá trị F0 nào đó (Hình 18.2b) thì vật bắt 

đầu trượt. Điều đó chứng tỏ điều gì? 

3. (N2) Khi vật đã trượt, ta chỉ cần đẩy vật bằng một lực nhỏ hơn giá trị F0 vẫn duy 

trì được chuyển động trượt của vật (Hình 18.2c). Điều đó chứng tỏ điều gì? 
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PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2 

KIỂM CHỨNG ĐỘ LỚN CỦA LỰC MA SÁT PHỤ THUỘC VÀO ĐỘ LỚN 

CỦA ÁP LỰC LÊN BỀ MẶT TIẾP XÚC 

1. Chuẩn bị 

- Lực kế (có GHĐ 3,0N; ĐCNN 0,05N) 

- Khối gỗ hình hộp chữ nhật 

- Các quả nặng 50g 

2. Tiến hành 

- Bước 1: Kéo khối gỗ (khi có 1 quả nặng) trượt đều trên mặt bàn. Ghi lại số chỉ 

lực kế F1 

- Bước 2: Lặp lại bước 1 khi thêm lần lượt các quả nặng vào khối gỗ. Ghi lại số 

chỉ lực kế F2 và F3 

- Lập bảng giá trị và rút ra nhận xét 

3. Kết quả 

- Điền vào bảng sau (T4) 

 
- Vẽ đồ thị biểu diễn sự thay đổi độ lớn của lực ma sát trượt khi tăng dần độ lớn 

của áp lực (T5, T6) 

- Từ bảng số liệu và đồ thị, hãy rút ra nhận xét về sự phụ thuộc độ lớn lực ma sát 

vào áp lực (T5, T6) 

 

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3 – VẬN DỤNG 

Câu 1 (V1): Không bỏ qua lực cản của không khí thì khi ôtô chuyển động thẳng 

đều mặc dù có lực kéo vì 

A. trọng lực cân bằng với phản lực. 

B. lực kéo cân bằng với lực ma sát với mặt đường. 

C. các lực tác dụng vào ôtô cân bằng nhau. 

D. trọng lực cân bằng với lực kéo. 

Câu 2 (N4): Điều gì xảy ra đối với hệ số ma sát giữa 2 mặt tiếp xúc nếu lực pháp 

tuyến ép hai mặt tiếp xúc tăng lên? 

A. tăng lên. C. giảm đi 

B. không đổi. D. có thể tăng lên hoặc giảm đi 

Câu 3 (V1): Một vật trượt có ma sát trên một mặt phẳng nằm ngang. Nếu vận tốc 

của vật đó tăng lên 2 lần thì độ lớn lực ma sát trượt giữa vật và mặt tiếp xúc sẽ 
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A. tăng 2 lần.         B. tăng 4 lần.          C. giảm 2 lần.             D. không đổi. 

Câu 4 (N1): Chọn biểu thức đúng về lực ma sát trượt?  

A. F = ma.            B. Fms =  μN.         C. F =  −ma.             D. Fms = − μN  

Câu 5 (N1): Một vật lúc đầu nằm yên trên một mặt phẳng nhám nằm ngang. Sau 

khi được truyền một vận tốc đầu, vật chuyển động chậm dần vì  

A. quán tính.              B. lực ma sát.      C. phản lực.            D. trọng lực  

Câu 6 (N1): Lực ma sát trượt không phụ thuộc vào những yếu tố nào? 

A. Diện tích tiếp xúc và vận tốc của vật. B. Áp lực lên mặt tiếp xúc. 

C. Bản chất của vật.  D. Điều kiện về bề mặt.  

Câu 7 (N1): Hệ số ma sát trượt 

A. tỉ lệ thuận với lực ma sát trượt và tỉ lệ nghịch với áp lực.  

B. phụ thuộc diện tích tiếp xúc và tốc độ của vật. 

C. không thuộc vào vật liệu và tình trạng của mặt tiếp xúc.  

D. phụ thuộc vào áp lực. 

Câu 8 (N4): Một vật trượt có ma sát trên một mặt tiếp xúc nằm ngang. Nếu diện 

tích tiếp xúc của vật đó giảm 3 lần thì độ lớn lực ma sát trượt giữa vật và mặt tiếp 

xúc sẽ 

A. giảm 3 lần. B. tăng 3 lần.  C. giảm 6 lần.   D. không thay đổi.  

Câu 9 (V1): Một người đẩy một vật trượt thẳng đều trên sàn nhà nằm ngang với 

một lực nằm ngang có độ lớn 300N. Khi đó, độ lớn của lực ma sát trượt tác dụng 

lên vật sẽ 

A. lớn hơn 300N. B. nhỏ hơn 300N.               

C. bằng 300N. D. bằng trọng lượng của vật. 

Câu 10 (V1): Một ô tô có khối lượng 200 (kg) chuyển động trên đường nằm ngang 

dưới tác dụng của lực kéo bằng 100 (N). Cho biết hệ số ma sát giữa bánh xe và mặt 

đường là 0,025. Tính gia tốc của ô tô. Cho g =10 m/s2 ? 

Câu 11: Nêu vai trò của lực ma sát trong các tình huống sau 

a. (V2) Người di chuyển trên đường 

 
b. (V2) Vận động viên thể dục dụng cụ xoa phấn vào lòng bàn tay trước khi 

nâng tạ 

Câu 12: Thảo luận để tìm các ví dụ minh hoạ cho các vấn đề sau: 
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a. (V3) Lực ma sát có tác dụng cản trở chuyển động 

b. (V3) Lực ma sát thúc đẩy chuyển động 

c. (V3) Vai trò của lực ma sát trong thể thao 

2. Học sinh 

- Ôn lại những vấn đề đã được học ở bài 17: Trọng lực và lực căng 

- SGK, vở ghi bài, giấy nháp. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

3.1. Xác định chuỗi các hoạt động dạy học và mạch phát triển nội dung 

Hoạt 

động 

Nội dung hoạt động (Thời gian) Phương pháp, kỹ 

thuật tổ chức 

Căn cứ đánh 

giá 

Pha 1: Trước giờ lên lớp 

1.1 Tình huống đặt VĐ  Trực tuyến (video) 
 

1.2 Đặt CH/ đề xuất dự đoán Trực tuyến PHT HĐ 1.1 

và 1.2 

1.3 Thu thập và xử lí thông tin Trực tuyến PHT HĐ 1.3 

1.4 Đề xuất giải pháp Trực tuyến PHT HĐ 1.4 

Pha 2: Trong giờ lên lớp 

1 Tổng kết kiến thức tự học (10 

phút) 

Ghép cặp Phiếu tổng kết 

2 2.1 

và 

2.2  

Thí nghiệm kiểm chứng sự phụ 

thuộc lực ma sát vào vật liệu và 

tình trạng bề mặt tiếp xúc  (10 

phút) 

Dạy học theo góc PHT số 1 

Thí nghiệm kiểm chứng sự phụ 

thuộc của độ lớn lực ma sát vào áp 

lực (10 phút) 

Dạy học theo góc PHT số 2 

2.3 Vận dụng (15 phút) Dạy học theo nhóm PHT số 3 

Pha 3: Sau giờ lên lớp 

3.1 Vận dụng kiến thức vào thực tiễn Trực tuyến  PHT HĐ 3.1 

3.2 Sơ đồ tư duy Trực tuyến  

3.2. Tiến trình tổ chức dạy học 

3.2.1. Pha 1: Trước khi lên lớp 

1. Hoạt động 1.1. Tình huống đặt vấn đề 

a. Mục tiêu: Như trình bày Bảng 2 – Phụ lục VIII 

b. Tổ chức thực hiện 

- Chuyển giao nhiệm vụ: GV gửi phiếu dặn dò để triển khai nhiệm vụ 
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PHIẾU DẶN DÒ NHIỆM VỤ TRƯỚC KHI ĐẾN LỚP 

BÀI: LỰC MA SÁT 

Các nhóm hoàn thành các nhiệm vụ sau: 

I. Chia lớp thành 8 nhóm, cử nhóm trưởng 

II. Truy cập Google classroom và thực hiện các nhiệm vụ theo thứ tư (xem video, 

hoàn thành các PHT trực tuyến theo link sau: 

https://classroom.google.com/w/NzExNjU3MjUyNDk2/tc/NzE4MDI2OTIwMzA

3    

III. Hoàn thành các phiếu học tập online theo link: 

Hoạt động 1.1 và 1.2 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmSyToykdjbEcC21FpSPYG15eW

cjEuIj1L7cVSOwSTW4qeSQ/viewform?usp=dialog  

Hoạt động 1.3 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScziCqTDgSz6KX1K-

KzodIBWc2JlTuDKyiN2u0XYd4cKBm6rw/viewform?usp=sf_link&authuser=0  

Hoạt động 1.4 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjoEIiYfSXsGDdDd75izNVRtuS7

Zl64NV927Qlry2DVJvCEg/viewform?usp=sf_link  

IV. Thời hạn hoàn thành:  

V. Mỗi nhóm sau khi hoàn thành Phiếu học tập, ghi lại 1-2 câu hỏi còn thắc mắc 

để trình bày trước lớp, ghi lại câu hỏi vào vở để giải đáp trong buổi học tại lớp 

- Thực hiện nhiệm vụ: HS truy cập vào link để phát hiện VĐ bài học 

- Báo cáo, thảo luận: Tìm hiểu VĐ bài học Lực ma sát  

- Kết luận: Sự xuất hiện lực ma sát trong đời sống 

2. Hoạt động 1.2. Đặt câu hỏi/ Đề xuất dự đoán 

a. Mục tiêu: Như trình bày Bảng 2 – Phụ lục VIII 

b. Tổ chức thực hiện 

- Chuyển giao nhiệm vụ: HS thực hiện nhiệm vụ trên PHT HĐ 1.1 và 1.2 

- Thực hiện nhiệm vụ: Hoàn thành PHT HĐ 1.1 và 1.2 

- Báo cáo, thảo luận: Đặt câu hỏi, đề xuất dự đoán liên quan đến lực ma sát 

- Kết luận: Dự đoán về yếu tố ảnh hưởng đến lực ma sát. 

3. Hoạt động 1.3. Thu thập và xử lí thông tin 

a. Mục tiêu: Như trình bày Bảng 2 – Phụ lục VIII 

b. Tổ chức thực hiện 

- Chuyển giao nhiệm vụ: HS xem video bài giảng và thực hiện PHT HĐ 1.3 

- Thực hiện nhiệm vụ: Hoàn thành PHT HĐ 1.3 

- Báo cáo, thảo luận: Tìm hiểu về khái niệm và đặc điểm lực ma sát 

- Kết luận: Khái niệm, đặc điểm lực ma sát 

4. Hoạt động 1.4. Đề xuất giải pháp 

a. Mục tiêu: Như trình bày Bảng 2 – Phụ lục VIII 

https://classroom.google.com/w/NzExNjU3MjUyNDk2/tc/NzE4MDI2OTIwMzA3
https://classroom.google.com/w/NzExNjU3MjUyNDk2/tc/NzE4MDI2OTIwMzA3
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmSyToykdjbEcC21FpSPYG15eWcjEuIj1L7cVSOwSTW4qeSQ/viewform?usp=dialog
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmSyToykdjbEcC21FpSPYG15eWcjEuIj1L7cVSOwSTW4qeSQ/viewform?usp=dialog
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScziCqTDgSz6KX1K-KzodIBWc2JlTuDKyiN2u0XYd4cKBm6rw/viewform?usp=sf_link&authuser=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScziCqTDgSz6KX1K-KzodIBWc2JlTuDKyiN2u0XYd4cKBm6rw/viewform?usp=sf_link&authuser=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjoEIiYfSXsGDdDd75izNVRtuS7Zl64NV927Qlry2DVJvCEg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjoEIiYfSXsGDdDd75izNVRtuS7Zl64NV927Qlry2DVJvCEg/viewform?usp=sf_link
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b. Tổ chức thực hiện 

- Chuyển giao nhiệm vụ: HS đề xuất giải pháp thực hiện TN tìm hiểu yếu tố ảnh 

hưởng độ lớn lực ma sát qua PHT HĐ 1.4 

- Thực hiện nhiệm vụ: Hoàn thành PHT HĐ 1.4 

- Báo cáo, thảo luận: Đề xuất giải pháp thực hiện TN 

- Kết luận: Giải pháp thực hiện TN tìm hiểu về sự phụ thuộc của lực ma sát vào các 

yếu tố 

3.2.2. Pha 2: Trong giờ học  

1. Hoạt động 1: Tổng kết kiến thức tự học 

a. Mục tiêu 

- Tổng kết kết quả tự học về lực ma sát. 

- N1. Trình bày được khái niệm, đặc điểm của lực ma sát (trượt, nghỉ) 

- N5. So sánh, phân tích sự chuyển động của vật khi tác dụng lực nhỏ hơn giá trị F0, 

vật vẫn chuyển động được; giải thích mối liên hệ giữa lực ma sát và các yếu tố khác. 

b. Tổ chức thực hiện 

- Chuyển giao nhiệm vụ: HS làm việc theo nhóm, thảo luận và hoàn thành Phiếu tổng 

kết kiến thức tự học 

- Thực hiện nhiệm vụ: Các nhóm hoàn thành phiếu tổng kết kiến thức tự học và trình 

bày sản phẩm của nhóm 

           - Báo cáo, thảo luận: HS hoàn thành sản phẩm để tổng hợp kiến thức; nêu câu hỏi 

thắc mắc và tự đánh giá kết quả tự học của bản thân 

Đáp án Phiếu tổng kết kiến thức tự học: 

- Câu 1: C 

- Câu 2:  

a. Lực ma sát trượt 

b. Lực ma sát nghỉ 

            - Kết luận: Tổng hợp kiến thức đã học online về lực ma sát. 

2. Hoạt động 2.1: Trạm 1: Thí nghiệm kiểm chứng sự phụ thuộc lực ma sát vào vật 

liệu và tình trạng bề mặt tiếp xúc 

a. Mục tiêu: như trình bày ở Bảng 2 – Phụ lục VIII. 

b. Tổ chức thực hiện: 

- Chuyển giao nhiệm vụ: GV chia lớp thành 8 nhóm, thực hiện nhiệm vụ theo trạm 

(vòng 1: 4 nhóm thực hiện nhiệm vụ trạm 1 – 4 nhóm thực hiện nhiệm vụ trạm 2, mỗi 

trạm 10 phút; luân phiên chuyển đổi sang trạm còn lại). Tại trạm 1, hoàn thành PHT 

số 1  

- Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện nhiệm vụ theo nhóm dựa trên kiến thức đã 

học được từ bài giảng trực tuyến trước khi đến lớp và phương án TN  đề xuất từ  PHT 

HĐ 1.4; thảo luận và trả lời PHT số 1 

- Báo cáo, thảo luận: Đại diện 2 nhóm trình bày. HS các nhóm khác thảo luận, 

nhận xét, bổ sung và sữa lỗi về câu trả lời của nhóm đại diện. 
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Đáp án PHT số 1 

 Nhiệm vụ 1 

a.  (N3) Ở Bước 1, các lực tác dụng lên khối gỗ trên phương ngang giữ cho khối 

gỗ đứng yên bao gồm lực kéo và lực ma sát nghỉ 

    (T2) Suy ra, lực ma sát có phương ngang (tiếp tuyến với phương tiếp xúc, chiều 

ngược chiều với lực kéo. 

 (T2) Tăng dần lực kéo đến khi vật bắt đầu chuyển động thì độ lớn F1 bằng….N 

b. (T4, T5) Ở Bước 2 và 3: Khi vật được kéo vật trượt đều thì sô chỉ lực kế cho 

biết độ lớn lực ma sát trượt 

Diện tích 

tiếp xúc 

Độ lớn lực ma sát trượt (N) 

 Lần 1 Lần 2 Lần 3 

Lớn F2    

Nhỏ F3    

Kết luận: Khi diện tích tiếp xúc thay đổi, độ lớn lực ma sát trượt không thay đổi. 

c. (T5) Ở Bước 4, 5: Khi kéo vật trượt đều  

Bề mặt 

tiếp xúc 

Độ lớn lực ma sát trượt (N) 

 Lần 1 Lần 2 Lần 3 

Gỗ F4    

Giấy F5    

d. (T5, T6) Kết luận: Khi vật liệu và tình trạng của bề mặt tiếp xúc thay đổi, độ 

lớn của lực ma sát trượt thay đổi. 

 Nhiệm vụ 2 

1. (N2) Khi ta đẩy vật bằng một lực có cường độ nhỏ, vật không chuyển động 

(Hình 18.2a). Lực ma sát nghỉ giữa vật và mặt bàn đã ngăn không cho vật chuyển 

động. 

2. (N2) Tăng lực đẩy đến khi lớn hơn một giá trị F0 nào đó (Hình 18.2b) thì vật 

bắt đầu trượt. Điều đó chứng tỏ lực lực đẩy lúc này đã thắng được lực ma sát nghỉ. 

3. (N2) Khi vật đã trượt, lúc này không còn lực ma sát nghỉ mà chỉ có lực ma sát 

trượt tác dụng lên vật. Ta chỉ cần đẩy vật bằng một lực nhỏ hơn giá trị F0 vẫn duy trì 

được chuyển động trượt của vật (Hình 18.2c). Điều đó chứng tỏ lực ma sát trượt có 

độ lớn nhỏ hơn lực ma sát nghỉ. 

- Kết luận: Sự phụ thuộc của lực ma sát trượt vào diện tích tiếp xúc, vật liệu và 

tình trạng bề mặt tiếp xúc 

3. Hoạt động 2.2: Trạm 2: Thí nghiệm kiểm chứng độ lớn lực ma sát trượt phụ thuộc 

vào độ lớn áp lực lên mặt tiếp xúc 

a. Mục tiêu: như trình bày ở Bảng 2 – Phụ lục VIII 

b. Tổ chức thực hiện 
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Bước thực 

hiện 

Nội dung các bước 

Bước 1. 

Chuyển giao 

nhiệm vụ 

- Các nhóm thực hiện nhiệm vụ theo trạm và luân phiên chuyển 

đổi qua trạm kế tiếp (mỗi trạm 10 phút) 

- HS làm việc nhóm tại trạm 2 và hoàn thành PHT số 2 

Bước 2: Thực 

hiện nhiệm vụ 

- HS thực hiện nhiệm vụ theo nhóm 

- Thu thập và ghi lại số liệu vào bảng, Vẽ đồ thị biểu diễn sự thay 

đổi độ lớn của lực ma sát trượt khi tăng dần độ lớn của áp lực; Rút 

ra kết luận 

Bước 3: Báo 

cáo- Thảo 

luận 

- Đại diện 1 nhóm trình bày PHT 1, 1 nhóm trình bày PHT 2  

- HS các nhóm khác nhận xét, bổ sung và sữa lỗi về câu trả lời 

của nhóm đại diện. 

Đáp án gợi ý:  

- Khi tăng áp lực lên bề mặt tiếp xúc thì độ lớn lực ma sát trượt 

cũng tăng. 

- Vẽ đồ thị: 

 
- Kết luận về đặc điểm của lực ma sát trượt: Độ lớn của lực ma 

sát trượt tỉ lệ thuận với áp lực của vật. 

Bước 4: Kết 

luận 

- GV trình bày về đại lượng hệ số ma sát trượt: tỉ số giữa độ lớn 

của lực ma sát trượt và áp lực gọi là hệ số ma sát trượt, nêu cách 

ký hiệu của hệ số ma sát trượt 

- Giới thiệu cho HS bảng 18.3 hệ số ma sát trượt của một số vật 

liệu quen thuộc, yêu cầu HS nhận xét về hệ số ma sát trượt của 

chúng 

- Nhận xét: cao su trên băng là hệ số ma sát trượt nhỏ nhất, ma sát 

lớn nhất là giữa cao su và bê tông, trong khi đó giữa thép và thép 

là rất nhỏ. 

- Công thức độ lớn lực ma sát trượt:  Fms = μN 

Fms: Lực ma sát trượt; μ: hệ số ma sát trượt; N: áp lực 

4. Hoạt động 2.3: Vận dụng - Tìm hiểu về lực ma sát trượt trong đời sống 

a. Mục tiêu: như trình bày ở Bảng 2 – Phụ lục VIII 
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b. Tổ chức thực hiện: 

Bước  Nội dung các bước 

Bước 

1 

Chuyển giao nhiệm vụ: GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm trả lời các 

câu hỏi của PHT số 3 

Bước 

2 

Thực hiện nhiệm vụ:- HS thảo luận theo nhóm, trả lời các CH 

Gợi ý 

Câu 11: 

a. Khi người di chuyển trên đường, lực của chân tác dụng lên mặt đường 

về phía sau, lực ma sát nghỉ sẽ tác dụng trở lại đẩy người chuyển động lên 

phía trước. 

b. Loại bột trắng mà vận động viên thoa vào lòng bàn tay có tác dụng hút 

ẩm, thấm mồ hôi, tăng ma sát để tay tiếp xúc với các vật, để vận động viên 

thực hiện thao tác chính xác hơn. 

Câu 12: 

a. Lực ma sát có tác dụng cản trở chuyển động. 

+ VD1: Khi hãm phanh (thắng), bộ phận hãm (thắng) sẽ được áp sát vào 

bề mặt vành của bánh xe đang chuyển động. Lực ma sát sinh ra giữa má 

phanh và vành bánh xe làm cho quay chậm lại, cản trở sự quay của bánh 

xe. Khi đó xuất hiện sự trượt trên mặt đường, lực ma sát trượt do mặt đường 

tác dụng sẽ làm xe đi chậm và dừng lại hẳn. 

+ VD2: Nhờ có ma sát nghỉ cản trở vật chuyển động xuống dưới mặt phẳng 

nghiêng mà ta có thể sử dụng hệ thống băng chuyền (mặt phẳng nghiêng) 

để đưa vật từ nơi này đến nơi khác.   

b. Lực ma sát thúc đẩy chuyển động. 

- VD1: Ở vĩ cầm (đàn violon), khi cọ xát cần kéo trên dây đàn thì giữa 

chúng xuất hiện lực ma sát trượt làm dây đàn dao động và phát ra âm thanh. 

- VD2: Rãnh, gai trên vỏ lốp xe giúp tăng ma sát giữa bánh xe và mặt 

đường khiến xe chuyển động dễ dàng hơn về phía trước. 

c. Vai trò của ma sát trong lĩnh vực thể thao. 

Lực ma sát có vai trò rất quan trọng trong thể thao. Nhờ có lực ma sát mà 

các VĐV có thể cầm, nắm chắc được dụng cụ, giúp cho việc thực hiện 

các động tác chuẩn xác hơn.      

Bước 

3 

Báo cáo- Thảo luận  

- Các HS đưa ra các câu trả lời 

- Cả lớp thảo luận, nhận xét, góp ý câu trả lời của bạn 

Bước 

4 

Kết luận  

- GV tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của HS. 

3.2.3. Pha 3: Sau giờ học 

1. Hoạt động 3.1: Vận dụng kiến thức lực ma sát vào thực tiễn 

a. Mục tiêu: như trình bày ở Bảng 2 – Phụ lục VIII 
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b. Tổ chức thực hiện 

- Chuyển giao nhiệm vụ: HS thực hiện nhiệm vụ cá nhân trên Google Classroom  

- Thực hiện nhiệm vụ: Hoàn thành PHT HĐ 3.1 sau giờ lên lớp. 

- Báo cáo, thảo luận: nộp bài và đặt CH (nếu có) với GV. 

- Kết luận: củng cố nội dung bài học 

2. Hoạt động 3.2: Sơ đồ tư duy 

a. Mục tiêu: như trình bày ở Bảng 2 – Phụ lục VIII 

b. Tổ chức thực hiện 

- Chuyển giao nhiệm vụ: HS tự vẽ sơ đồ tư duy tóm tắt kiến thức bài học 

- Thực hiện nhiệm vụ: Vẽ sơ đồ tư duy 

- Báo cáo, thảo luận: nộp sơ đồ tư duy lên hệ thống 

- Kết luận: củng cố nội dung bài học 

D. Tiến trình tổ chức dạy học bài Lực cản và lực nâng 

I. Mục tiêu 

1. Kiến thức 

- Khái niệm chất lưu, lực cản 

- Đặc điểm lực cản và lực nâng của chất lưu 

2. Năng lực: như trình bày ở Bảng 1 – Phụ lục VIII 

II. Thiết bị và học liệu 

1. Giáo viên 

- Bài giảng powerpoint có kèm hình ảnh và các video minh họa. 

- Link các HĐ trước khi lên lớp 

https://classroom.google.com/w/NzExNjU3MjUyNDk2/tc/NzE5ODY2ODM2NDA

z  

- Phiếu học tập tại lớp 

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1 

1. N3. Biểu diễn các lực tác dụng lên một khí cầu đang lơ lửng trong không khí 

(Hình 19.5 a). 

2. N1. Chất lưu là gì? 

3. N1. Trình bày phương và chiểu lực cản của chất lưu 

4. T4. Thực hiện thí nghiểm để rút ra kết luận về phương chiều của lực cản chất lưu, 

yếu tố ảnh hưởng tới lực cản của chất lưu. 

5. N3. Lựa chọn đáp án Đúng 

Nhằm giảm lực cản của nước lên cơ thể khi đang bơi, chúng ta nên: 

A. Giữ thăng bằng cho cơ thể khi bơi 

B. Giữ các ngón chân duỗi về phía sau khi bơi 

C. Đội mũ và đeo kính bơi 

D. Cả ba đáp án trên đều đúng 

 

https://classroom.google.com/w/NzExNjU3MjUyNDk2/tc/NzE5ODY2ODM2NDAz
https://classroom.google.com/w/NzExNjU3MjUyNDk2/tc/NzE5ODY2ODM2NDAz
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PHIỀU HỌC TẬP SỐ 2 

1. (T4, N3) Thí nghiệm: Tờ giấy bay lên 

Bước 1: Giữ một đầu tờ giấy A4, thổi luồng gió mạnh theo phương song song 

với mặt trên của giấy. 

Bước 2: Quan sát chuyển động của tờ giấy. 

Câu hỏi: 

a. Giấy chuyển động như thế nào? ............................................................ 

b. Đây là biểu hiện của lực nâng hay lực cản? 

2. N1. Lực đẩy Archimede đã học ở THCS có phải là lực nâng của chất lưu không? 

3. N3. Tìm hiểu cách thả diều và biểu diễn các lực tác dụng khi diều bay trên không 

khí 

4. N1. Phân biệt lực đẩy Archimede và lực nâng của chất lưu. 

5. N4 Khi máy bay hoặc chim bay lên, theo em lực nào đã nâng chúng lên khỏi 

mặt đất? 

6. N4 Nếu muốn dù hạ cánh chậm hơn, cần thay đổi yếu tố nào? 

 

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3 

Câu 1: V2. Vật chuyển động trong nước có hình dạng phần đầu thon, nhỏ - đó là hình dạng 

khí động học. Vật có hình dạng đó khi chuyển động trong nước sẽ làm giảm lực cản của 

nước đáng kể lên vật, giúp vật chuyển động với tốc độ nhanh hơn. Em hãy phân tích 3 ví 

dụ thực tiễn về lực cản của chất lưu tác dụng lên các vật để kiểm chứng ý trên. 

Câu 2: V2. Giải thích tại sao các phương tiện giao thông tốc độ cao lại cần có hình con 

thoi. 

Câu 3: V2. Chuồn chuồn có thể bay lượn trong không trung. 

Tại sao chúng không bị rơi xuống đất do trọng lực (Hình 

19.5b)? 

Câu 4: V2. Khi vận động viên nhảy dù bấm nút cho dù bung 

ra thì dù sẽ có diện tích tiếp xúc rất lớn với không khí nhằm 

mục đích: 

A. làm tăng lực cản không khí, giúp đảm bảo tính an toàn 

cho vận động viên nhảy dù 

B. làm giảm lực cản không khí 

C. mang tính chất thẩm mĩ 

D. do thiết kế dù yêu cầu 

Câu 5: N4. Tại sao khi đi lại trên bờ dễ dàng hơn đi lại dưới nước 

A. Vì không khí không chuyển động mà nước thì chuyển động 

B. Vì khi trong môi trường nước thì chúng ta thường “nặng” hơn 

C. Vì không khí không có lực cản còn nước có lực cản 

D. Vì lực cản của nước lớn hơn so với lực cản của không khí 

Câu 6. N4. Chọn đáp án Đúng trong các phát biểu sau: 
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A. Mọi chất lưu đều tác dụng một lực cản vào vật chuyển động, lực này sẽ tăng lên khi tốc độ 

của vật tăng và không thay đổi khi chuyển động đó đạt tốc độ giới hạn. Khi này, các lực tác 

dụng vào vật một cách cân bằng và vật sẽ chuyển động thẳng đều. 

B. Mọi chất lưu đều tác dụng một lực cản vào vật chuyển động, lực này sẽ giảm khi tốc độ 

của vật tăng và không thay đổi khi chuyển động đó đạt tốc độ giới hạn. 

C. Mọi chất lưu đều tác dụng một lực cản vào vật chuyển động, lực này sẽ tăng lên khi tốc 

độ của vật tăng và giảm khi chuyển động đó đạt tốc độ giới hạn. 

D. Mọi chất lưu đều tác dụng một lực cản vào vật chuyển động, lực này sẽ giảm khi tốc độ 

của vật tăng và tăng khi chuyển động đó đạt tốc độ giới hạn. 

Câu 7. V1 Một quả cầu khối lượng m = 1kg, bán kính r = 8cm. Xác định vận tốc rơi cực 

đại của quả cầu khi biết lực cản không khí có biểu thức là F = kSv2 với hệ số k = 0,024. 

A. 14, 3 m/s  B. 143m/s  C. 55m/s  D. 30m/s 

2. Học sinh 

- Ôn lại những vấn đề đã được học : Lực đẩy Ác si mét 

- SGK, vở ghi bài, giấy nháp. 

III. Tiến trình dạy học 

3.1. Xác định chuỗi các hoạt động dạy học và mạch phát triển nội dung 

Hoạt 

động 

Nội dung (Thời gian) Phương pháp, kỹ 

thuật tổ chức 

Căn cứ đánh 

giá 

Pha 1: Trước khi lên lớp 

1.1 Tình huống đặt vấn đề Trực tuyến PHT HĐ 1.1 

1.2 Đặt CH/đề xuất dự đoán Trực tuyến PHT HĐ 1.2 

1.3 Thu thập, xử lí thông tin Trực tuyến PHT HĐ 1.3 

1.4  Đề xuất giải pháp Trực tuyến PHT HĐ 1.4 

Pha 2: Trong giờ học 

1 Tổng kết kiến thức tự học (7 phút) – 

Trò chơi phi máy bay giấy 

Kĩ thuật đặt câu hỏi, 

kĩ thuật tia chớp 

 

2 2.1 Tìm hiểu về lực cản của chất lưu (10 

phút) 

Dạy học theo trạm – 

Kĩ thuật đặt câu hỏi 

PHT số 1 

2.2 Tìm hiểu về lực nâng của chất lưu 

(10 phút) 

Dạy học theo trạm 

Kĩ thuật đặt câu hỏi 

PHT số 2 

2.3 Sơ đồ tư duy (8 phút) Làm việc nhóm Sơ đồ tư duy 

3.1 Vận dụng kiến thức đã học vào tjwcj 

tiễn (10 phút) 

Dạy học theo nhóm PHT số 3 

3.2. Tiến trình tổ chức dạy học 

3.2.1. Pha 1: Trước khi lên lớp 

1. Hoạt động 1: Tình huống đặt vấn đề 

a. Mục tiêu: như trình bày ở Bảng 2 – Phụ lục VIII 

b. Tổ chức thực hiện 
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- Chuyển giao nhiệm vụ: GV chia lớp thành 8 nhóm, GV gửi phiếu dặn dò qua 

zalo của lớp để triển khai nhiệm vụ 

PHIẾU DẶN DÒ NHIỆM VỤ TRƯỚC KHI ĐẾN LỚP 

BÀI: LỰC CẢN VÀ LỰC NÂNG 

Các nhóm hoàn thành các nhiệm vụ sau: 

I. Chia lớp thành 8 nhóm, cử nhóm trưởng 

II. Truy cập Google Classroom và thực hiện các nhiệm vụ theo thứ tư trên link 

https://classroom.google.com/w/NzExNjU3MjUyNDk2/tc/NzE5ODY2ODM2ND

A  

III. Hoàn thành các phiếu học tập trực tuyến trên Google Classroom 

IV. Thời hạn hoàn thành:  

V. Mỗi nhóm sau khi hoàn thành Phiếu học tập, ghi lại 1-2 câu hỏi còn thắc mắc 

để trình bày trước lớp, ghi lại câu hỏi vào vở để giải đáp trong buổi học tại lớp 

- Thực hiện nhiệm vụ: HS truy cập vào link để đưa ra dự đoán cho tình huống xuất 

phát 

- Báo cáo, thảo luận: Phát hiện VĐ về lực cản và lực nâng 

- Kết luận: Sự xuất hiện lực cản và lực nâng của chất lưu 

2. Hoạt động 1.2: Đặt CH/ Đề xuất dự đoán 

a. Mục tiêu: như trình bày ở Bảng 2 – Phụ lục VIII 

b. Tổ chức thực hiện 

- Chuyển giao nhiệm vụ: Thực hiện nhiệm vụ cá nhân theo triển khai PHT HĐ 1.2 

- Thực hiện nhiệm vụ: HS truy cập vào link để hoàn thành PHT HĐ 1.2 

- Báo cáo, thảo luận: Dự đoán của HS về lực cản và lực nâng 

- Kết luận: Sự xuất hiện lực cản và lực nâng của chất lưu 

3. Hoạt động 1.3: Thu thập và xử lí thông tin 

a. Mục tiêu: như trình bày ở Bảng 2 – Phụ lục VIII 

b. Tổ chức thực hiện 

- Chuyển giao nhiệm vụ: Xem video và thực hiện nhiệm vụ cá nhân theo triển 

khai PHT HĐ 1.3 

- Thực hiện nhiệm vụ: HS truy cập vào link xem video và hoàn thành PHT HĐ 

1.3 

- Báo cáo, thảo luận: Tìm hiểu của HS về lực cản và lực nâng 

- Kết luận: Khái niệm, đặc điểm lực cản và lực nâng của chất lưu 

4. Hoạt động 1.4: Đề xuất giải pháp 

a. Mục tiêu: như trình bày ở Bảng 2 – Phụ lục VIII 

b. Tổ chức thực hiện 

- Chuyển giao nhiệm vụ: Thực hiện nhiệm vụ cá nhân theo triển khai PHT HĐ 1.4 

- Thực hiện nhiệm vụ: HS truy cập vào link hoàn thành PHT HĐ 1.4 

- Báo cáo, thảo luận: Đề xuất giải pháp thực hiện TN tìm hiểu về lực cản và lực 

nâng 

https://classroom.google.com/w/NzExNjU3MjUyNDk2/tc/NzE5ODY2ODM2NDA
https://classroom.google.com/w/NzExNjU3MjUyNDk2/tc/NzE5ODY2ODM2NDA
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- Kết luận: Mối liên hệ giữa các yếu tố ảnh hưởng đến lực cản và lực nâng của 

chất lưu 

3.2.2. Pha 2: Hoạt động trong giờ học 

1. Hoạt động 1: Tổng kết kiến thức tự học về lực cản và lực nâng 

a. Mục tiêu 

- Tổng kết kiến thức tự học về lực cản và lực nâng 

b. Tổ chức thực hiện 

Bước 

thực hiện 

Nội dung các bước 

Bước 1. 

Chuyển 

giao 

nhiệm vụ 

Yêu cầu HS làm việc theo nhóm với nhiệm vụ: Các nhóm gấp tờ giấy 

phẳng thành chiếc máy bay giấy, yêu cầu đại diện nhóm lên đua máy 

bay giấy, các thành viên khác quan sự chuyển động của máy giấy và 

trả lời các câu hỏi sau:  

1. (N5) Tại sao máy bay bay nhanh chậm khác nhau?  

2. (N3) Lực gì cản trở chuyển động của máy bay? 

3. (N3) Ngoài lực cản trở chuyển động liệu còn có lực nào có thể 

làm máy bay bay lượn dễ dàng được trong không trung?  

4. (N5) Liệu rằng trong nước có tồn tại những lực tương tự vậy 

không? Tại sao chiếc thuyền lại nổi được trên nước? 

Bước 2. 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

HS thực hiện nhiệm vụ theo nhóm, thử các cách gấp khác nhau để lựa 

chọn phương án tối ưu và trả lời câu hỏi theo nhóm. Phân tích dựa 

trên mô hình máy bay để xác định yếu tố ảnh hưởng đến lực cản tác 

dụng lên máy bay 

Bước 3. 

Báo cáo, 

thảo luận 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Các nhóm thi phóng máy bay để xác định đội thắng 

- Đại diện nhóm thắng trả lời câu hỏi 

- Câu trả lời dự kiến: 

1. Máy bay bay nhanh chậm khác nhau có thể do lực phát động ban 

đầu khác nhau, nếu cùng lực tác dụng thì do hình dạng các máy may 

khác nhau, lực cản của không khí tác dụng lên các máy bay khác nhau 

làm chúng bay nhanh chậm khác nhau. 

2. Lực cản trở chuyển động của máy bay là lực cản của không khí. 

3. Máy bay có thể bay được trên không trung có thể do có lực nâng 

của không khí tác dụng lên máy bay. 

Hoàn toàn tương tự trong nước cũng tồn tại lực cản và lực nâng của 

nước. Lực nâng của nước làm tàu thuyền có thể nổi trên mặt nước. 

Bước 4. 

Kết luận 

GV tổng kết ĐG kết quả thực hiện nhiệm vụ và xác định VĐ bài học: 

Lực cản và lực nâng 

2. Hoạt động 2.1 và 2.2 Thực hiện giải pháp và Báo cáo, thảo luận 

Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu về lực cản của chất lưu – Trạm 1 
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a. Mục tiêu: như trình bày ở Bảng 2 – Phụ lục VIII 

b. Tổ chức thực hiện: 

Bước thực 

hiện 

Nội dung các bước 

Bước 1. 

Chuyển 

giao nhiệm 

vụ 

- Yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ theo nhóm hoàn thiện PHT số 1 

- Lên ý tưởng thiết kế TN đơn giản về chuyển động của vật trong 

chất lưu (làm việc theo nhóm).  

- Hoạt động nhóm rút ra kết luận về phương chiều của lực cản chất 

lưu, yếu tố ảnh hưởng tới lực cản của chất lưu. 

Bước 2. 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

HS thực hiện nhiệm vụ theo nhóm và hoàn thành PHT số 1 

Bước 3. 

Báo cáo và 

thảo luận 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Đại diện 1 nhóm trình bày. 

- HS các nhóm khác thảo luận, nhận xét, bổ sung và sữa lỗi về câu 

trả lời của nhóm đại diện. 

- Dự kiến câu trả lời trên PHT của HS: 

Câu 1. Khí cầu đang lơ lửng trong không khí chịu tác dụng của hai 

lực: Trọng lực và lực nâng của không khí. HS tự vẽ biểu diễn 

Câu 2: Chất lưu là thuật ngữ thường dùng để chỉ chất lỏng hoặc chất 

khí. 

Câu 3: Lực cản của chất lưu luôn ngược hướng chuyển động và cản 

trở chuyển động của vật. 

Câu 4: Dự đoán: Lực cản của chất lưu có thể phụ thuộc vào hình 

dạng của vật, tốc độ chuyển động của vật, loại chất lưu (chắc chắn 

lực cản trong nước sẽ lớn hơn lực cản trong không khí). 

Phương án thí nghiệm kiểm tra dự đoán: 

- Dùng hai tờ giấy: 1 tờ vo tròn và 1 tờ để phẳng được thả cùng độ 

cao trong không khí. Ta thấy tờ vo tròn chạm đất trước , tức tờ vo 

tròn chịu lực cản không khí ít hơn tờ để phẳng. → Độ lớn lực cản 

phụ thuộc vào hình dạng của vật. 

- Thả viên bi rơi trong dầu với vận tốc ban đầu bằng 0; viên bi tăng 

dần vận tốc nhưng sau 1 khoảng thời gian thì nó chuyển động đều 

trong dầu. Điều này chứng tỏ khi vận tốc của vật tăng thì giá trị của 

lực cản tăng dần, khi lực cản của chất lưu cân bằng với trọng lực thì 

vật chuyển động đều. 

Câu 5: D 

Bước 4. 

Kết luận 

GV tổng kết, chốt kiến thức, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

học tập 

I. LỰC CẢN CỦA CHẤT LƯU 
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1. Lực cản 

- Chất lưu thường được dùng để chỉ chất lỏng hoặc chất khí 

- Mọi vật chuyển động trong chất lưu luôn chịu tác dụng bởi lực cản 

của chất lưu 

- Lực cản chất lưu luôn: Ngược hướng và cản trở chuyển động 

2. Lực cản phụ thuộc vào hình dạng và tốc độ của vật (Bảng hệ 

số lực cản tương ứng hình dạng vật) 

Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu về lực nâng của chất lưu – Trạm 2 

a. Mục tiêu: như trình bày ở Bảng 2 – Phụ lục VIII 

b. Tổ chức thực hiện 

Bước Nội dung các bước 

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ  

- Yêu cầu HS xem youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ot3JEoFlJog 

- Yêu cầu HS trả lời CH: Có những lực nào tác dụng vào máy bay khi 

máy bay chuyển động? Lực nào đã làm cho máy bay có thể bay lên 

cao? 

Bước 2 Thực hiện nhiệm vụ : HS thực hiện nhiệm vụ theo nhóm hoàn thành 

PHT số 2 tại trạm 2 

Bước 3 Báo cáo thảo luận  

- HS trả lời cá nhân và đưa ra các ví dụ thực tế của lực nâng của chất 

lưu sau khi xem video: 

Các lực tác dụng vào máy bay: Trọng lực, lực cản của không khí, lực 

phát động của động cơ vè lực nâng của không khí. 

Lực giúp máy bay có thể bay lên cao là lực nâng của không khí 

- Trả lời PHT số 2 

Bước 4 GV tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học 

sinh. 

II. LỰC NÂNG CỦA CHẤT LƯU 

+ Khi các vật chuyển động trong nước hay không khí thì ngoài lực 

cản, vật còn chịu tác dụng của lực nâng của chất lưu. 

+ Lực nâng của chất lưu giúp khinh khí cầu lơ lửng trên không trung, 

máy bay di chuyển trong không khí, cho phép tàu, thuyền di chuyển 

trên mặt nước. 

+ Sự khác nhau của lực đẩy Archimede và lực nâng: 

- Lực đẩy Archimede xuất hiện khi vật nhúng trong chất lưu, cho dù 

vật chuyển động hay đứng yên. Lực đẩy Archimede luôn ngược hướng 

với trọng lực.  

- Lực nâng xuất hiện khi vật chuyển động trong chất lưu, hướng của 

lực nâng còn phụ thuộc vào các lực khác ngoài trọng lực. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ot3JEoFlJog
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3. Hoạt động 3: Vận dụng kiến thức vào thực tiễn 

a. Mục tiêu: như trình bày ở Bảng 2 – Phụ lục VIII 

b. Tổ chức thực hiện 

Bước 

thực hiện 

Nội dung các bước 

Bước 1 GV tổ chức HS làm việc theo nhóm hoàn thành PHT số 3 

Bước 2 HS thực hiện theo nhóm nhiệm vụ được chuyển giao qua PHT số 3 

Bước 3 Báo cáo kết quả thảo luận 

Câu 1: 

- Vận động viên đua xe đạp khi cần tăng tốc họ thường gập người về 

phía trước để giảm lực cản của không khí lên cơ thể, cũng như mũ 

của họ cũng có hình dạng đặc biệt. 

- Vận động viên nhãy cầu trong thể thao, vận động viên bơi lội xếp 

hết tay chân có thể để giảm tối thiểu lực cản của chất lưu. 

- Người nhảy dù phải bung dù để tận dụng lực cản của không khí làm 

giảm tốc độ bay. 

Câu 2: Lực cản phụ thuộc vào hình dạng và tốc độ của vật. Khi xe 

chạy với tốc độ cao thì lực cản tác dụng lên xe lớn, muốn giảm lực 

cản này ta cần thay đổi hình dạng của xe. Các kĩ sư đã nghiên cứu và 

chứng minh được rằng, xe được thiết kế hình con thoi sẽ giảm được 

lực cản nhiều nhất. Do đó, các phương tiện giao thông tốc độ cao cần 

có hình con thoi. 

Câu 3. Chuồn chuồn có thể bay lượn trong không trung mà không bị 

rơi xuống đất do trọng lực vì chúng chịu tác dụng của lực nâng của 

không khí. 

Câu 4: B 

Câu 5: D 

Câu 6: A 

Câu 7: B 

Bước 4 GV tổng kết ĐG kết quả 

3.2.3. Pha 3: Sau giờ học 

Hoạt động: Sơ đồ tư duy 

a. Mục tiêu 

- HS hệ thống hóa kiến thức qua sơ đồ tư duy 

b. Tổ chức thực hiện 

Bước Nội dung các bước 

Bước 1 HS làm việc theo nhóm tại nhà vẽ sơ đồ tư duy tổng kết kiến thức 

bài học 

Bước 2 HS thực hiện nhiệm vụ theo nhóm vẽ sơ đồ tư duy 

Bước 3 Báo cáo kết quả (sơ đồ tư duy) 



PL77 
 

 

 

Bước 4 GV tổng kết ĐG kết quả 

E. Tiến trình tổ chức dạy học bài Tổng hợp và phân tích lực – Cân bằng lực 

I. Mục tiêu 

1. Kiến thức 

− Khái niệm lực tổng hợp 

− Quy tắc tổng hợp lực đồng quy 

− Khái niệm lực cân bằng và không cân bằng 

2. Năng lực vật lí 

 Nhận thức vật lí 

- N1. Trình bày được khái niệm lực tổng hợp 

- N1. Trình bày được quy tắc tổng hợp lực đồng quy 

- N1. Nêu được khái niệm các lực cân bằng và không cân bằng 

- N1. Dùng hình vẽ tổng hợp được các lực trên một mặt phẳng. 

- N1. Dùng hình vẽ phân tích được một lực thành các lực thành phần vuông góc. 

- N3. Lấy được ví dụ về các lực cân bằng và không cân bằng trong thực tế. 

 Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học 

      - V1. Vận dụng được quy tắc tổng hợp và phân tích lực để giải các bài tập liên 

quan. 

3. Năng lực chung và phẩm chất 

 - Năng lực giải quyết vấn đề 

 - Năng lực tự chủ, tự học 

 - Chăm chỉ 

 -Trách nhiệm 

II. Thiết bị dạy học và học liệu 

1. Giáo viên 

- Giáo án Powerpoint kèm các hình ảnh liên quan tới tổng hợp và phân tích lực. 

- Phiếu học tập. 

+ Trước khi đến lớp:  

https://classroom.google.com/w/NzExNjU3MjUyNDk2/tc/NzEzNzQ2MTE3NTEw  

+ Tại lớp 

https://classroom.google.com/w/NzExNjU3MjUyNDk2/tc/NzEzNzQ2MTE3NTEw
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2. Học sinh 

- Ôn lại những vấn đề đã được học về khái niệm vectơ lực. 

- SGK, vở ghi bài, giấy nháp. 
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III. Tiến trình dạy học 

3.1. Tóm tắt tiến trình dạy học 

Bảng tóm tắt tiến trình dạy học 

Hoạt động 

(thời gian) 

Nội dung 

(Nội dung của hoạt động) 

Phương pháp, 

kỹ thuật dạy 

học chủ đạo 

Phương án 

đánh giá 

Pha 1: Trước khi lên lớp 

Hoạt động. Tìm 

hiểu về các lực cân 

bằng và không cân 

bằng 

HS tự học để hình thành 

kiến thức về các lực cân 

bằng và không cân bằng 

Trực tuyến 

Câu trả lời 

trực tuyến 

của HS 

Pha 2. Trong giờ học 

Hoạt động 1. Xác 

định vấn đề/nhiệm 

vụ học tập   

HS xác nhận vấn đề cần tìm 

hiểu 

HS thực hiện 

theo nhóm (chia 

lớp thành 4 

nhóm) 

Đánh giá 

báo cáo của 

từng nhóm  

Hoạt động 2. Hình 

thành kiến thức 

mới/giải quyết vấn 

đề/thực thi nhiệm 

vụ  

 

HS làm việc nhóm để xây 

dựng các nội dung chính 

của bài: 

- Tìm hiểu phương pháp 

tổng hợp lực trên một mặt 

phẳng. 

- Tìm hiểu phương pháp 

phân tích một lực thành các 

lực thành phần vuông góc. 

+ Phương pháp 

dạy học: đàm 

thoại, hợp tác, 

nhóm đôi, dạy 

học thí nghiệm. 

+ Kĩ thuật khăn 

trải bàn, kĩ thuật 

phòng tranhh 

- Đánh giá 

hoạt động 

qua bảng 

nhóm. 

- Trình bày 

của nhóm. 

Hoạt động 3.  

Luyện tập 

HS trả lời câu hỏi và bài tập 

đơn giản có liên quan chủ 

đề. 

 

Dạy học theo 

góc 

Đánh giá kết 

quả. 

Pha 3. Sau giờ học 

Hoạt động. Vận 

dụng  

HS vận dụng kiến thức vào 

các tình huống thực tế. 

Làm việc nhóm Đánh giá 

qua bài tập.  

3.2. Tiến trình dạy học 

3.2.1. Pha 1. Trước khi đến lớp 

Hoạt động: Tìm hiểu về các lực cân bằng và không cân bằng 

a. Mục tiêu 

- N1. Nêu được khái niệm các lực cân bằng, không cân bằng. 

- T2. Dự đoán đặc điểm các lực cân bằng và không cân bằng 

b. Tổ chức thực hiện 
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Bước 

thực hiện 
Nội dung các bước 

Bước 1 GV chuyển giao nhiệm vụ qua Zalo nhóm, HS truy cập vào đường 

link trên Google Classroom với chủ đề Tổng hợp lực – Cân bằng lực 

– Trước khi lên lớp 

Bước 2 HS thực hiện nhiệm vụ tại nhà với Hoạt động 1 và 2 

Bước 3 Báo cáo kết quả và thảo luận 

- HS xem video bài giảng ở Hoạt động 1 

- HS hoàn thành phiếu học tập trực tuyến ở Hoạt động 2 

Bước 4 GV tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của HS. 

3.2.2. Pha 2. Trong giờ học 

3.2.2.1. Hoạt động 1: Mở đầu: Tạo tình huống học tập 

a. Mục tiêu 

- Kích thích sự tò mò, hứng thú tìm hiểu nội dung kiến thức mới. 

b. Tổ chức thực hiện 

Bước 

thực hiện 
Nội dung các bước 

Bước 1. 

Chuyển 

giao 

nhiệm vụ 

GV chuyển giao nhiệm vụ: 

Ngày 23/03/2021, siêu tàu Ever Given - 

một trong những tàu container lớn nhất 

thế giới - trên đường di chuyển từ châu 

Á sang châu Âu đã bị mắc cạn khi di 

chuyển qua kênh đào Suez. Sự cố đã làm 

tê liệt tuyến giao thông huyết mạch này 

theo cả hai hướng. Việc con tàu bị mắc 

cạn đang làm ách tắc 9,6 tỉ USD hàng hóa mỗi ngày giữa Châu Á và 

Châu Âu. Ngày 29/03/2021, sau nỗ lực thực hiện hàng loạt các biện 

pháp con tàu đã được giải cứu thành công. Em hãy đóng vai trò là 

người kĩ sư để tìm đưa ra một số biện pháp giải cứu thành công con 

tàu trên.  

Bước 2. 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

HS áp dụng kĩ thuật khăn trải bàn thực hiện nhiệm vụ theo nhóm, trả 

lời vào phiếu học tập số 1. 

Bước 3. 

Báo cáo 

thảo luận 

- Các nhóm nộp lại phiếu học tập số 1 cho GV. 

- GV áp dụng kĩ thuật phòng tranh cho phiếu học tập số 1 để cho cả 

lớp cùng quan sát, ghi nhận câu trả lời của từng nhóm. 

Bước 4. 

Kết luận 

- GV tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học 

sinh. 
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- Từ những câu trả lời của HS, GV đặt vấn đề: Để biết được chính xác 

biện pháp nào giải cứu con tàu thành công, hôm nay chúng ta sẽ cùng 

nghiên cứu về nội dung bài học mới.   

3.2.2.2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức 

Hoạt động 2.1: Tìm hiểu về phương pháp tổng hợp lực trên một mặt phẳng 

a. Mục tiêu 

- N1. Trình bày được khái niệm lực tổng hợp. 

- N1. Phát biểu và sử dụng được quy tắc hình bình hành để xác định lực tổng hợp trên 

một mặt phẳng. 

d. Tổ chức thực hiện 

Bước 

thực 

hiện 

Nội dung các bước 

Bước 1. 

Chuyển 

giao 

nhiệm 

vụ 

- NV1. GV yêu cầu HS quan sát hình 13.1 SGK trang 56 sau đó trả lời 

câu hỏi: Tại sao lực đẩy của người bố trong hình 13.1b có tác dụng như 

lực đẩy của hai anh em. 

 
- NV2. GV yêu cầu HS thảo luận nhóm hoàn thành PHT số 2  

Bước 2. 

Thực 

hiện 

nhiệm 

vụ 

-  NV1: HS thực hiện nhiệm vụ thảo luận theo nhóm đôi. 

Gợi ý trả lời câu thảo luận 1: 

Lực đẩy của người bố trong hình có tác dụng như lực đẩy của hai anh 

em vì người bố khỏe, lực đẩy của bố bằng tổng lực đẩy của hai anh em 

cộng lại. 

- NV2: Thảo luận nhóm thực hiện nhiệm vụ được giao qua PHT số 2 

Bước 3. 

Báo cáo, 

thảo 

luận 

Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Đại diện HS trình bày trước lớp. 

- HS các nhóm khác thảo luận, nhận xét, bổ sung và sữa lỗi về câu trả 

lời của nhóm đại diện. 

Bước 4. 

Kết luận 

- NV1. GV đặt vấn đề: Trong thực tế có những trường hợp nhiều lực 

tác dụng đồng thời vào cùng một vật, lúc đó ta cần tìm hiểu các lực đó 

gây nên một tác dụng tổng hợp như thế nào?  

- NV2: Đại diện 1 nhóm trình bày kết quả. HS các nhóm khác thảo luận, 

nhận xét, bổ sung và sữa lỗi về câu trả lời của nhóm đại diện. 

- GV tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của HS. 
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Bước 

thực 

hiện 

Nội dung các bước 

- GV thông báo các bước tổng hợp hai lực đồng quy tuân theo quy tắc 

hình bình hành. 

- GV sử dụng phương pháp đàm thoại để thông báo về nội dung kiến 

thức:  

+ Tổng hợp lực là phép thay thế các lực tác dụng đồng thời vào cùng 

một vật bằng một lực có tác dụng giống hệt như các lực ấy. Lực thay 

thế này gọi là hợp lực. 

𝐹 𝑡 = 𝐹 1 + 𝐹 2 + 𝐹 3+. .. 

+ Quy tắc tổng hợp hai lực cùng phương: 

Lực tổng hợp của hai lực 𝐹 1, 𝐹 2 cùng phương là một lực 𝐹  

- Phương: cùng phương với hai lực thành phần 

- Chiều: + 𝐹 1↑↑ 𝐹 2 ⇒  𝐹 ↑↑𝐹 1, 𝐹 2 

+ 𝐹 1↑↓ 𝐹 2: thì  𝐹  sẽ cùng chiều với lực có độ lớn lớn hơn 

- Độ lớn: + 𝐹 1↑↑ 𝐹 2 ⇒ F = F1 + F2 

+ 𝐹 1↑↓ 𝐹 2 ⇒ F = |F1 − F2| 

+ Tổng hợp hai lực đồng quy – Quy tắc hình bình hành: 

Tổng hợp hai lực đồng quy tuân theo 

quy tắc hình bình hành: 

B1: Vẽ hai véc tơ 𝐹 1 và 𝐹 2 đồng quy tại 

O. 

B2: Vẽ một hình bình hành có hai cạnh 

liền kề trùng với hai véc tơ 𝐹 1 và 𝐹 2. 

B3: Vẽ đường chéo hình bình hành có cùng gốc O. Véc tơ hợp lực 𝐹  

trùng với đường chéo này. 

3.2.2.3. Hoạt động 2.2: Tìm hiểu về phương pháp phân tích lực thành các lực thành 

phần vuông góc 

a. Mục tiêu 

- N1. Phân tích một lực thành các lực thành phần vuông góc dựa vào hình vẽ.  

b. Tổ chức thực hiện 

Bước 

thực hiện 
Nội dung các bước 

Bước 1 - GV đặt vấn đề: Trong nhiều trường hợp, ta cần phân tích một lực 

thành hai thành phần vuông góc với nhau để có thể giải quyết một bài 

toán cụ thể. 

- GV thông báo cho HS khái niệm phân tích lực, quy tắc phân tích lực 

và lưu ý khi phân tích lực. 
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Bước 

thực hiện 
Nội dung các bước 

- GV yêu cầu HS làm phiếu học tập số 5.  

Bước 2 HS thực hiện nhiệm vụ làm việc nhóm đôi trên phiếu học tập 5. 

Bước 3 Báo cáo kết quả và thảo luận 

- Đại diện HS trình bày trước lớp. 

1, 2. Để xác định độ lớn của lực ma sát tác dụng lên các hệ trong Hình 

13.7, ta phải xác định được độ lớn của phản lực (vuông góc với 

phương chuyển động). 

Trong khi đó, lực kéo 𝐹  của xe và trọng lực 𝑃⃗  của hệ người lại hợp 

với phương chuyển động một góc xác định. Vì vậy, ta cần phải phân 

tích các lực này thành những thành phần vuông góc với nhau như minh 

họa trong Hình 13.8: 

𝐹 = 𝐹 𝑥 + 𝐹 𝑦   ℎ𝑜ặ𝑐   𝑃⃗ = 𝑃⃗ 𝑥 + 𝑃⃗ 𝑦 

Độ lớn của các lực thành phần được xác định dựa vào các phép tính 

hình học. 

      

3. a. Các lực tác dụng lên vật gồm: trọng lực 𝑃⃗ , phản lực 𝑁⃗⃗ , lực kéo 𝐹  

đàn hồi của lò xo. 

b. 

 

Thành phần 𝑃⃗ 1 có tác dụng kéo vật chuyển động xuống phía dưới. 

Thành phần 𝑃⃗ 2 có tác dụng giữ vật trên mặt phẳng nghiêng. 

- HS các nhóm khác thảo luận, nhận xét, bổ sung và sữa lỗi về câu trả 

lời của nhóm đại diện. 
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Bước 

thực hiện 
Nội dung các bước 

Bước 4 GV tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của HS. 

Phân tích lực: Là phép thay thế một lực thành hai lực thành phần có 

tác dụng giống hệt các lực ấy. 

1. Quy tắc: 

+ Thường ta phân tích lực thành 2 lực vuông góc với nhau, để lực 

thành phần này không có tác dụng nào theo phương của lực thành phần 

kia. 

+ Phân tích lực là phép làm ngược lại với tổng hợp lực, nhưng chỉ áp 

dụng vào trường hợp 2 lực thành phần vuông góc. 

 
2. Chú ý: Chỉ khi xác định được một lực có tác dụng theo hai phương 

vuông góc nào thì mới phân tích lực theo hai phương vuông góc đó. 

 

3.2.2.4. Hoạt động 3: Luyện tập 

a. Mục tiêu 

- Hệ thống hóa kiến thức  

- V1. Vận dụng kiến thức để giải các bài tập tổng hợp, phân tích lực; các lực cân 

bằng và không cân bằng 

b. Tổ chức thực hiện 

Bước Nội dung các bước 

Bước 1 - GV yêu cầu HS làm việc nhóm qua hai góc 

Góc 1: Phiếu học tập số 3: Luyện tập về Tổng hợp – Phân tích lực 

Góc 2: Phiếu học tập số 4: Luyện tập về Lực cân bằng và không cân 

bằng 

Bước 2 - HS thực hiện nhiệm vụ làm việc nhóm trên phiếu học tập 3 và 4 

- Luân phiên qua các góc 

Bước 3 - GV tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.  

Bước 4 Đại diện nhóm báo cáo kết quả thực hiện phiếu học tập số 3 và 4 qua 

hai góc 
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Bước Nội dung các bước 

- Phiếu học tập số 3 

1. 

             
2.  

Ta thấy: 102 = 62 + 82  

Suy ra 𝐹 1 ⊥ 𝐹 2  

3. a. Độ lớn của hợp lực là: 

𝐹 = √𝐹1
2 + 𝐹2

2 + 2𝐹1𝐹2𝑐𝑜𝑠 (𝐹 1, 𝐹 2) = 15455 (𝑁) 

Hợp lực có: 

- Chiều: hướng về phía trước 

- Phương: hợp với 𝐹 1 góc 150. 

b. Nếu góc giữa hai dây cáp bằng 900 thì hợp lực có: 

- Phương: xiên 

- Chiều hướng sang trái hoặc phải. 

- Độ lớn: 𝐹 = √𝐹1
2 + 𝐹2

2 

- Phiếu học tập số 4 

1. a. Các lực tác dụng lên quyển sách gồm: Trọng lực 𝑃⃗ , phản lực 𝑁⃗⃗  

của bàn. 

b. Các lực này có cân bằng vì quyển sách nằm yên. 

2. Ta thấy: 𝐹 1 ↑↓ 𝐹 2  → 𝐹 =  |𝐹1 − 𝐹2| = 100𝑁 

Và 𝐹  có chiều hướng về phía trước. 

3. a. Tình huống có hợp lực khác 0 là: 

- Dùng tay đẩy để bút chì chuyển động nhanh dần 

- Qủa bóng vừa rơi khỏi mép bàn. 

b. - Dùng tay đẩy để bút chì chuyển động nhanh dần: độ lớn vận tốc sẽ 

tăng dần, hướng chuyển động về phía trước. 

- Quả bóng vừa rơi khỏi mép bàn: độ lớn vận tốc tăng dần, hướng 

chuyển động theo phương thẳng đứng hướng xuống. 

3.3. Pha 3: Sau giờ học 

Hoạt động: Vận dụng 

a. Mục tiêu 

𝑭⃗⃗  

𝑭⃗⃗  
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Vận dụng, tìm tòi mở rộng các kiến thức trong bài học và tương tác với cộng 

đồng. Tùy theo năng lực mà các em sẽ thực hiện ở các mức độ khác nhau. 

b. Tổ chức thực hiện 

Bước thực hiện Nội dung các bước 

Bước 1 - GV tóm lược lại nội dung chính của bài qua Padlet 

- GV yêu cầu HS hoàn thành bài luyện tập sau (có thể thông qua 

trò chơi tảng băng trôi) 

Câu 1: Một chất điểm chịu tác dụng của một lực 𝐹  có độ lớn là 

20 N. Nếu hai lực thành phần của lực đó vuông góc với nhau có 

độ lớn lần lượt là 𝐹1 = 12 𝑁 và 𝐹2 thì 𝐹2 bằng 

A. 8 N.   B. 16 N. C. 32 N.  D. 20 N. 

Câu 2: Hai lực khác phương 𝐹 1 và 𝐹 2 có độ lớn 𝐹1 = 𝐹2 = 20 N, 

góc tạo bởi hai lực này là 60°. Hợp lực của hai lực này có độ lớn 

là 

A. 14,1 N.  B. 20√3 N. C. 17,3 N.  D. 20 N. 

Câu 3: Một con nhện đang treo mình dưới 

một sợi tơ theo phương thẳng đứng thì bị một 

cơn gió thổi theo phương ngang làm dây treo 

lệch đi so với phương thẳng đứng một góc 

30°. Biết trọng lượng của con nhện là 𝑃 =

0,1 N. Xác định độ lớn của lực mà gió tác 

dụng lên con nhện ở vị trị cân bằng trong 

Hình 13.2. 

ĐS: 𝐹 =
√3

30
𝑁. 

Bước 2 Học sinh thực hiện nhiệm vụ cá nhân 

Bước 3 Báo cáo kết quả và thảo luận: Câu trả lời của HS 

Câu 1: B 

Câu 2: B 

Câu 3:  

Viết phương trình cân bằng lực:  

𝐹 + 𝑃⃗ + 𝑇⃗ = 0⃗  

Tổng hợp lực theo quy tắc hình bình 

hành. 

Khi con nhện và sợi tơ cân bằng như hình 

vẽ: 

Ta có: tan30o = F/P 

=> F = P.tan30o ≈ 0,058 N. 

- Học sinh các nhóm khác thảo luận, nhận xét, bổ sung và sữa 

lỗi về câu trả lời của nhóm đại diện. 

Bước 4 GV tổng kết kết qua luyện tập, vận dụng qua câu trả lời của HS 
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PHỤ LỤC XI 

THIẾT KẾ HỌC LIỆU SỬ DỤNG TRONG DẠY HỌC ĐẢO NGƯỢC (CÁC 

PHA TRỰC TUYẾN) 

1. Bài Định luật I Newton 

1.1 Phiếu học tập trực tuyến trước khi đến lớp - Hoạt động 1.2 

Sau khi xem video tình huống xuất phát, em hãy trả lời các câu hỏi sau 

1. (N1) Theo em, trong video này, chuyển động của xe trượt đang là chuyển 

động gì (thẳng đều hay thẳng biến đổi đều)? 

2. (T2) Theo em, khi quả bóng được ném lên từ xe, xét trên phương ngang 

(phương chuyển động của xe) có lực nào tác dụng vào quả bóng hay không? 

3. (T2) Theo em, vận tốc của quả bóng khi được ném lên từ xe bao gồm những 

thành phần nào? 

4. (T2) Theo em vì sao quả bóng rơi trở lại vào xe trượt mặc dù xe đang chuyển 

động? 

5. (T2) Điều gì xảy ra nếu xe tăng tốc hoặc giảm tốc trong quá trình bóng bay 

lên? 

1.2 Phiếu học tập trực tuyến trước khi đến lớp - Hoạt động 1.3 

Câu 1. (T2) Điều gì giúp tàu Voyager tiếp tục chuyển động rời xa Trái Đất, mặc 

dù thực tế không còn lực nào tác dụng lên chúng nữa? 

Câu 2. (T2) Quyển sách đang nằm yên trên bàn. Ta tác dụng lực đẩy thì sách dịch 

chuyển. Khi thôi tác dụng lực, quyến sách có dừng lại ngay hay không? 

y.  Có    b.  Không 

Câu 3. (T1) Từ ví dụ về quyển sách, lực có phải là nguyên nhân duy trì chuyển 

động hay không? 

a.  Có    b. Không 

Câu 4. (N3) Trong thí nghiệm Galile về chuyển động của viên bi trên hai máng 

nghiêng, nếu giảm bớt độ cao của máng thứ 2, so sánh quãng đường viên bi đi được 

(so với trường hợp đầu) 

Câu 5. (T2) Nếu bỏ qua ma sát và để máng hai nằm ngang, có những lực nào tác 

dụng lên viên bi và dự đoán tổng hợp lực trong trường hợp này. 

• Có hai lực tác dụng lên bi là trọng lực và lực nâng của mặt phẳng. Trọng lực 

cân bằng với lực nâng nên tổng hợp lực tác dụng lên vật bằng không 

Câu 6. (T2) Khi máng 2 nằm ngang, bỏ qua ma sát, dự đoán chuyển động của 

viên bi 

• Viên bi tiếp tục chuyển động trên mặt phẳng ngang với vận tốc không đổi 

Câu 7. (N1) Quán tính là tính chất của các vật 

• có xu hướng bảo toàn vận tốc của chúng 

Câu 8. (N4) Định luật I Newton xác nhận rằng: 

• Vật giữ nguyên trạng thái nghỉ hay chuyển động thẳng đều khi nó không chịu 

tác dụng của bất kì lực nào hoặc tổng hợp lực tác dụng lên vật bằng 0 
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Câu 9. (T1) Một xe đang tham gia giao thông thì gặp đèn đỏ, tài xế cần hãm 

phanh nhưng xe không dừng lại ngay mà còn tiếp tục chuyển động thêm một đoạn 

đường là do 

• Quán tính của xe 

Câu 10. (T2) Theo em, quán tính của vật phụ thuộc vào khối lượng như thế nào 

• Khối lượng càng lớn, quán tính càng lớn 

1.3. Phiếu học tập trực tuyến trước khi đến lớp - Hoạt động 1.4 

Câu 1. (T2) Sau khi quan sát video về viên bi lăn trên máng nghiêng. Theo em, 

nếu độ nghiêng của máng giảm dần, vận tốc của viên bi sẽ  thay đổi như thế nào? 

Câu 2. (T2) Nếu độ nghiêng của máng giảm dần về 0, chuyển động của viên bi 

sẽ như thế nào?   

Câu 3. (T2) Nếu máng nghiêng được kéo dài rất dài và phẳng, theo em, viên bi 

sẽ chuyển động như thế nào? 

Câu 4. (T3) Em cần những dụng cụ nào để kiểm chứng giả thuyết của mình? 

Câu 5. (T3) Dựa vào thí nghiệm của Gallile về Định luật I Newton, theo em cần 

đo lường những đại lượng nào để xác định tính chất chuyển động của vật khi lực tác 

dụng bằng 0? 

Câu 6. (T3) Theo em, làm thế nào để thu thập và xử lí dữ liệu thu được  

1.4. Nhiệm vụ hoạt động 3.1 (trực tuyến sau giờ học) 

* Nhiệm vụ 1: HS thực hiện TN như hướng dẫn và trả lời câu hỏi:  

 + (V3) Tại sao khi xe trượt xuống dốc và bị cản ở cuối dốc thì vật nhỏ bị văng về 

phía trước? 

 + (V3) Làm sao để giữa cho vật trên xe không bị văng đi 

 + (V5) Vận dụng vào giải quyết tình huống: Khi tham gia giao thông, người ngồi 

trên xe ô tô phải cài dây an toàn. Hãy giải thích lí do. 

* Nhiệm vụ 2 (V2): HS thực hiện TN như hướng dẫn: rút tờ giấy đặt dưới đáy ly 

trong hai trường hợp rút từ từ và giật mạnh tờ giấy. Quan sát và giải thích hiện tượng 

1.5. Phiếu học tập trực tuyến sau giờ lên lớp – Hoạt động 3.2 

Câu 1. (V2) Hành khách ngối trên xe sẽ như thế nào khi xe rẽ sang trái, vì sao? 

Câu 2. (V2) Tại sao khi phanh gấp, xe không dừng lại ngay mà phải trượt tiếp một 

đoạn trước khi dừng lại? 

Câu 3. (V2) Khi xe thắng gấp, người ngồi trên xe sẽ chuyển động như thế nào, vì 

sao? 

Câu 4. (V2 Tại sao sau khi hãm phanh, tàu hoả hay tàu cao tốc vẫn di chuyển một 

quãng đường dài trước khi dừng lại? 

Câu 5. (V2) Tại sao khi nhảy từ cao xuống ta phải gập chân lại? 

Câu 6. (V2) Tại sao hành khách luôn được yêu cầu thắt dây an toàn khi ngồi trên 

ô tô, máy bay hay tàu cao tốc? 

2. Định luật II Newton 

2.1. Phiếu học tập trực tuyến trước khi đến lớp – HĐ 1.1. và 1.2 
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TRẢI NGHIỆM - ĐỀ XUẤT VẤN ĐỀ 

Em hãy thực hiện trải nghiệm đẩy xe hàng trong siêu thị và ghi lại nhận xét về sự 

thay đổi vận tốc nhanh hay chậm của xe trong hai trường hợp sau: 

   (1) Giữ nguyên lực đẩy (1 người đẩy xe) nhưng khối lượng xe tăng lên 

   (2) Giữ nguyên khối lượng xe (đã chất hàng lên xe) nhưng lực đây tăng lên (1 – 

2 người đẩy xe) 

Từ đó:  

a. (N1, T2) Rút ra nhận xét về mối liên hệ giữa lực tác dụng, khối lượng và gia 

tốc (tốc độ thay đổi vận tốc) 

b. (T1) Hãy đặt câu hỏi liên quan đến trải nghiệm này. 

2.2 Phiếu học tập trực tuyến trước khi đến lớp – HĐ 1.3  

1. (T2) Theo em, nếu lực đẩy tăng gấp đôi, gia tốc của xe sẽ thay đổi thế nào?   

2. (T2) Nếu khối lượng xe tăng gấp đôi mà lực đẩy giữ nguyên, gia tốc thay đổi 

ra sao?   

3. (N4) So sánh sự thay đổi chuyển động của xe khi: 

a. Cùng lực, khác khối lượng: …………………………… 

b. Cùng khối lượng, khác lực: …………………………… 

Hãy ghi câu trả lời ngắn 

4. (N3) Từ kiến thức học được qua video, theo em lực là nguyên nhân gây ra điều 

gì? 

5. (N4) Giải thích mối liên hệ giữa lực, khối lượng và gia tốc trong chuyển động 

của xe 

2.3. Phiếu học tập trực tuyến HĐ 1.4 a 

Quan sát hình vẽ, đối chiếu với video hướng dẫn thực hành để xác định tên gọi 

của các dụng cụ TN trong hình. Trả lời các CH sau: 

1. (T3) Dụng cụ số 1 (Tấm chắn sáng) có vai trò gì trong thí nghiệm? 

2. (T3) Dụng cụ số 3 và 4 (các cổng quang điện) đóng vai trò gì trong thí nghiệm? 

3. (T3) Thí nghiệm được thực hiện trên đêm không khí với mục đích giảm thiểu 

lực nào tác dụng vào xe trượt trong quá trình chuyển động? 

4. (T3) Các quả nặng có vai trò tạo ra lực gì trong chuyển động của xe trượt. 

2.4. Phiếu học tập trực tuyến HĐ 1.4b (dành cho cá nhân) 

Các em xem video TN kiểm chứng mối quan hệ giữa gia tốc và khối lượng của 

vật 

Đối với HĐ nhóm: các nhóm ghi lại số liệu, phân tích và xử lí kết quả theo phiếu 

học tập số 1 và trình bày tại lớp trong tiết học 

Đối với HĐ cá nhân: các em trả lời các câu hỏi sau, ghi câu trả lời vào giấy và 

chụp hình nộp lên hệ thống 

1. (T3) Thí nghiệm tăng lực tác dụng lên xe bằng cách nào? Khối lượng gia trọng 

thêm vào sau mỗi lần đo là bao nhiêu 
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2. (T3) Với chiều dài tấm cản quang d và thời gian đo được khi tấm cản quang đi 

qua các cổng quang điện, trình bày công thức xác định tốc độ tức thời của xe trượt 

khi đi qua các cổng quang điện. 

3. (T3) Từ các giá trị tốc độ tức thời vE, vF và thời gian di chuyển từ cổng E đến 

F, trình bày công thức xác định gia tốc của xe trong dịch chuyển từ E đến F 

4. (N3) Dựa vào các công thức đã xác định, tính các giá trị vE, vF và a trong mỗi 

lần đo và điền vào bảng giá trị 

5. (N3) Vẽ đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa a và F, từ đó rút ra nhận xét về sự 

phụ thuộc của gia tốc vào lực tác dụng (khi khối lượng xe không đổi) 

2.5. Phiếu học tập trực tuyến HĐ 1.4c 

Các em xem video TN kiểm chứng mối quan hệ giữa gia tốc và lực tác dụng. 

Đối với HĐ nhóm: các nhóm ghi lại số liệu, phân tích và xử lí kết quả theo phiếu 

học tập số 2 và trình bày tại lớp trong tiết học 

Đối với hoạt động cá nhân: các em trả lời các câu hỏi sau, ghi câu trả lời vào giấy 

và chụp hình nộp lên hệ thống 

1. (T3) Thí nghiệm tăng lực tác dụng lên xe bằng cách nào? Khối lượng gia trọng 

thêm vào sau mỗi lần đo là bao nhiêu 

2. (T3) Với chiều dài tấm cản quang d và thời gian đo được khi tấm cản quang đi 

qua các cổng quang điện, trình bày công thức xác định tốc độ tức thời của xe trượt 

khi đi qua các cổng quang điện. 

3. (T3) Từ các giá trị tốc độ tức thời vE, vF và thời gian di chuyển từ cổng E đến 

F, trình bày công thức xác định gia tốc của xe trong dịch chuyển từ E đến F 

4. (N3) Dựa vào các công thức đã xác định, tính các giá trị vE, vF và a trong mỗi 

lần đo và điền vào bảng giá trị 

5. (N3) Vẽ đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa a và lực, từ đó rút ra nhận xét về sự 

phụ thuộc của gia tốc vào lực tác dụng (khi khối lượng xe không đổi) 

2.6. Phiếu học tập trực tuyến HĐ 3.1. Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn 

1. (V2) Môṭ vâṭ có khối lươṇ g 3000 kg đứng yên trên mặt phẳng nằm ngang. Tác 

dụng vào vật một lưc ̣kéo theo phương ngang có độ lớn 2000 N. Khi vật chuyển động 

luôn chịu một lực cản có độ lớn bằng 0,05 lần trọng lượng của nó. Cho g=10 m/s2. 

a. Tính gia tốc của vâṭ? 

b. Tính vâṇ tốc và quãng đường vâṭ đi đươc ̣sau 12 giây kể từ lúc bắt đầu chuyển 

đôṇg? 

(Đáp số được làm tròn đến 1 chữ số thập phân) 

2. (V2) Một vật có khối lượng m = 1500 g được đặt trên một bàn dài nằm ngang. 

Biết lực ma sát bằng 0,2 lần trọng lượng vật. Lấy g = 10 m/s2. Tác dụng lên vật một 

lực F = 4,5 N song song với mặt bàn. 

a. Tính gia tốc, vận tốc chuyển động của vật sau 2 giây kể từ khi tác dụng lực. 

b. Lực F chỉ tác dụng lên vật trong trong 2 giây. Tính quãng đường tổng cộng mà 

vật đi được cho đến khi dừng lại (Đáp số được làm tròn đến 2 chữ số thập phân). 
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3. (V2) Một đoàn tàu có khối lượng 1000 tấn đang chạy với vận tốc 36km/h thì 

bắt đầu tăng tốc. Sau khi đi được 125m, vận tốc của nó lên tới 54km/h. Biết lực kéo 

của đầu tầu trong cả giai đoạn tăng tốc là 25. 10^5N. Tìm lực cản chuyển động. (Đáp 

số làm tròn đến 1 chữ số thập phân). 

4. (V2) Cho một mặt phẳng nghiêng một góc α=30. Đặt một vật có khối lượng 

6kg rồi tác dụng một lực là 48N song song với mặt phẳng nghiêng làm cho vật chuyển 

động đi lên nhanh dần đều, biết lực ma sát bằng 0,2 lần trọng lượng. Xác định quãng 

đường vật đi được trong giây thứ 2.  

5. (V2) Một vật có khối lượng 30kg trượt xuống (không vận tốc đầu) nhanh dần 

đều trên một con dốc dài 25m. Cho lực cản bằng 90N. Góc nghiêng 300. 

a. Tính gia tốc trong quá trình trượt trên mặt dốc, vận tốc tại chân dốc, thời gian 

trượt hết dốc 

b. Sau khi rời khỏi mặt dốc, vật tiếp tục trượt trên mặt ngang với lực cản không 

đổi như trên. Hỏi sau bao lâu vật dừng lại, quãng đường vật đi được trên mặt ngang 

này  

(Đáp số làm tròn đến 1 chữ số thập phân) 

6. (V3) Một xe điện trong sân golf chở 4 khách di chuyển bình thường. Khi chở 8 

khách cùng hành lý, xe khó tăng tốc và tiêu tốn pin nhanh hơn. Dựa vào kiến thức đã 

học, hãy: 

a. Giải thích hiện tượng xe di chuyển chậm và hao pin khi chở nặng. 

b. Đánh giá ảnh hưởng của khối lượng và lực kéo động cơ điện đến chuyển động. 

c. Đề xuất giải pháp cải thiện hiệu quả vận hành mà không cần thay xe mới. 

d. Phân tích tính khả thi của giải pháp. 

7. (V5) Hãng hàng không X muốn nâng cấp một số tàu bay để đáp ứng nhu cầu 

vận chuyển ngày càng cao. Tuy nhiên, nếu tăng tải trọng và số chuyến bay mà không 

có biện pháp thích hợp, sẽ gây ra: 

- Gia tăng khí thải CO₂, ảnh hưởng đến biến đổi khí hậu. 

- Tiêu thụ nhiều nhiên liệu, tăng chi phí vận hành. 

- Tác động tiêu cực đến môi trường xung quanh sân bay. 

Dựa vào kiến thức đã học, em hãy trả lời các câu hỏi sau: 

a. Nếu nâng hạng tàu bay mà không thay đổi công nghệ, những tác động tiêu cực 

nào có thể xảy ra đối với môi trường và khí hậu? 

b. Đề xuất ít nhất 2 giải pháp để nâng hạng tàu bay nhưng vẫn đảm bảo: 

- Bảo vệ môi trường thiên nhiên 

- Giảm phát thải khí nhà kính 

- Thích ứng với biến đổi khí hậu 

3. Định luật III Newton 

3.1. Phiếu học tập trực tuyến – Hoạt động 1.1 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJl_eGY_d1--nTqfc0uWk2WRx-

5OptoNwCGcMIkDBDEnBzdQ/viewform?usp=sf_link  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJl_eGY_d1--nTqfc0uWk2WRx-5OptoNwCGcMIkDBDEnBzdQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJl_eGY_d1--nTqfc0uWk2WRx-5OptoNwCGcMIkDBDEnBzdQ/viewform?usp=sf_link
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3.2. Nội dung hoạt động 1.2 (trực tuyến) 

Trong video đã xem ở hoạt động 1.1 về Hai phi hành gia đẩy nhau trong không 

gian và Xe đạp chở thầy giáo đang chuyển động về phía trước khi bình cứu hỏa phụt 

khí ra phía sau em hãy trả lời các câu hỏi sau 

a. (T2) Những vật nào đang tương tác trong mỗi tình huống.  

b. (T2) Theo em, có những cặp lực và phản lực nào xuất hiện trong 2 tình huống 

trên 

c. (T1) Đặt ít nhất 2 câu hỏi liên quan đến hiện tượng lực tương tác mà bạn thắc 

mắc hoặc muốn tìm hiểu thêm. 

d.  (T2) Theo em, lực và phản tồn tại riêng lẻ hay luôn xuất hiện đồng thời? 

3.3. Nội dung hoạt động 1.3 (trực tuyến) 

Sau khi xem video bài giảng về Định luật III Newton, em hãy trả lời các câu hỏi 

sau và nộp tại buổi học trên lớp 

1. (N1) Khi em đứng trên mặt đất, hãy vẽ cặp lực và phản lực xuất hiện giữa 

chân và mặt đất. 

2. (N1) Dựa trên hình vẽ, hãy trình bày đặc điểm chung của cặp lực – phản 

lực. 

3. (N3) Khi bạn đẩy một bức tường nhưng tường không di chuyển, làm sao bạn 

biết có phản lực xuất hiện? 

4. (N3) Khi quả bóng chạm sàn và bật lên, đâu là dấu hiệu cho thấy phản lực 

đã xuất hiện? 

5. (T2) Quan sát cảnh hai phi hành gia đẩy nhau trong không gian. Em có dự 

đoán gì về mối quan hệ giữa lực mà A tác dụng lên B và phản lực mà B tác 

dụng lên A? Các lực này xuất hiện đồng thời hay tồn tại riêng lẽ 

3.4. Phiếu học tập HĐ 1.4 (trực tuyến) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNx91mGooLljPbICifTX6RLL

ma2nASLB_s7VM8OLaMwXNnDw/viewform?usp=sf_link  

4. Trọng lực – Lực căng dây 

4.1. Phiếu học tập trực tuyến hoạt động 1.1 

https://docs.google.com/forms/d/1Flesqu1NBU-J0m-I15aGQA5jqt8R85-

1dTrLeTWZx7M/edit?authuser=0  

4.2. Hoạt động 1.2 (trực tuyến) 

Quan sát một quả cầu treo yên trên dây và trả lời các câu hỏi sau: 

1. (T2) Khi vật treo yên, lực nào giữ cho vật đứng yên? 

2. (T2) Em hãy dự đoán phương và chiều của lực căng dây tác dụng lên quả cầu? 

4.3. Phiếu học tập trực tuyến hoạt động 1.3 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJyqpM97V-

smvywx6IK4ZxEkRXEkOniiD0k2jEkvyMqIVd3Q/viewform?usp=sf_link  

4.4. Phiếu học tập trực tuyến hoạt động 3.1 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNx91mGooLljPbICifTX6RLLma2nASLB_s7VM8OLaMwXNnDw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNx91mGooLljPbICifTX6RLLma2nASLB_s7VM8OLaMwXNnDw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/1Flesqu1NBU-J0m-I15aGQA5jqt8R85-1dTrLeTWZx7M/edit?authuser=0
https://docs.google.com/forms/d/1Flesqu1NBU-J0m-I15aGQA5jqt8R85-1dTrLeTWZx7M/edit?authuser=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJyqpM97V-smvywx6IK4ZxEkRXEkOniiD0k2jEkvyMqIVd3Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJyqpM97V-smvywx6IK4ZxEkRXEkOniiD0k2jEkvyMqIVd3Q/viewform?usp=sf_link
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeDY7TBzPeCULHQTtrpApzxiZ

KGAwdb2TWzQcDADua8Ur_ag/viewform?usp=sf_link  

5. Lực ma sát 

5.1. Phiếu học tập trực tuyến HĐ 1.1 và 1.2  

https://docs.google.com/forms/d/1AzA37em5e4tbmnAEKpg8L3eAFR_x7a5FB

XRkH1_2pEE/edit?authuser=0  

5.2. Phiếu học tập trực tuyến HĐ 1.3 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScziCqTDgSz6KX1K-

KzodIBWc2JlTuDKyiN2u0XYd4cKBm6rw/viewform?usp=sf_link&authuser=0  

5.3. Phiếu học tập trực tuyến HĐ 1.4 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjoEIiYfSXsGDdDd75izNVRtuS

7Zl64NV927Qlry2DVJvCEg/viewform?usp=sf_link&authuser=0  

5.4. Phiếu học tập trực tuyến HĐ 3.1 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXtSev2ujICfdeAiNWCAvKzUre

j1iJkmH1rkRg-6qJ1V2rMQ/viewform?usp=sf_link&authuser=0  

6. Lực cản và lực nâng 

6.1. Phiếu học tập trực tuyến HĐ 1.1 

https://docs.google.com/forms/d/1sTbJ4qQmzllKxQx7tqK3OjFFXNj0J_4bKG

Ma5YnigQE/edit?authuser=0  

6.2. Phiếu học tập trực tuyến HĐ 1.2 

https://docs.google.com/forms/d/11n0-

UgpeU3v9qRXf6qllXOKaIti6nEceKdsS_xrJ8ek/edit?authuser=0  

6.3. Phiếu học tập trực tuyến HĐ 1.3 

https://docs.google.com/document/d/1nNgzSYCknUV8I10lWhOYbIa2HBrfaeZ

Yn-ouuCfh6XM/edit?usp=classroom_web&authuser=0  

6.4. Phiếu học tập trực tuyến HĐ 1.4 

https://docs.google.com/forms/d/1Pxpqv4DWW_t16HuxIEcpFRBGl4Mm6lbHLP9

7sY18Mec/edit?authuser=0 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeDY7TBzPeCULHQTtrpApzxiZKGAwdb2TWzQcDADua8Ur_ag/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeDY7TBzPeCULHQTtrpApzxiZKGAwdb2TWzQcDADua8Ur_ag/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/1AzA37em5e4tbmnAEKpg8L3eAFR_x7a5FBXRkH1_2pEE/edit?authuser=0
https://docs.google.com/forms/d/1AzA37em5e4tbmnAEKpg8L3eAFR_x7a5FBXRkH1_2pEE/edit?authuser=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScziCqTDgSz6KX1K-KzodIBWc2JlTuDKyiN2u0XYd4cKBm6rw/viewform?usp=sf_link&authuser=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScziCqTDgSz6KX1K-KzodIBWc2JlTuDKyiN2u0XYd4cKBm6rw/viewform?usp=sf_link&authuser=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjoEIiYfSXsGDdDd75izNVRtuS7Zl64NV927Qlry2DVJvCEg/viewform?usp=sf_link&authuser=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjoEIiYfSXsGDdDd75izNVRtuS7Zl64NV927Qlry2DVJvCEg/viewform?usp=sf_link&authuser=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXtSev2ujICfdeAiNWCAvKzUrej1iJkmH1rkRg-6qJ1V2rMQ/viewform?usp=sf_link&authuser=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXtSev2ujICfdeAiNWCAvKzUrej1iJkmH1rkRg-6qJ1V2rMQ/viewform?usp=sf_link&authuser=0
https://docs.google.com/forms/d/1sTbJ4qQmzllKxQx7tqK3OjFFXNj0J_4bKGMa5YnigQE/edit?authuser=0
https://docs.google.com/forms/d/1sTbJ4qQmzllKxQx7tqK3OjFFXNj0J_4bKGMa5YnigQE/edit?authuser=0
https://docs.google.com/forms/d/11n0-UgpeU3v9qRXf6qllXOKaIti6nEceKdsS_xrJ8ek/edit?authuser=0
https://docs.google.com/forms/d/11n0-UgpeU3v9qRXf6qllXOKaIti6nEceKdsS_xrJ8ek/edit?authuser=0
https://docs.google.com/document/d/1nNgzSYCknUV8I10lWhOYbIa2HBrfaeZYn-ouuCfh6XM/edit?usp=classroom_web&authuser=0
https://docs.google.com/document/d/1nNgzSYCknUV8I10lWhOYbIa2HBrfaeZYn-ouuCfh6XM/edit?usp=classroom_web&authuser=0
https://docs.google.com/forms/d/1Pxpqv4DWW_t16HuxIEcpFRBGl4Mm6lbHLP97sY18Mec/edit?authuser=0
https://docs.google.com/forms/d/1Pxpqv4DWW_t16HuxIEcpFRBGl4Mm6lbHLP97sY18Mec/edit?authuser=0
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PHỤ LỤC XII 

RUBRICS SỬ DỤNG TRONG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ BIỂU HIỆN CÁC CHỈ 

SỐ HÀNH VI CỦA NĂNG LỰC VẬT LÍ QUA CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 

1. Bài Định luật I Newton 

1.1. Hoạt động 1 – Phiếu học tập số 1 

Câu 

hỏi 

CSHV Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 

Câu 

1 

N3 Chưa mô tả 

được chuyển 

động của viên 

bi ở trên máng 

nghiêng 2 và 

so sánh h2 với 

h1 hoặc mô tả 

rời rạc, thiếu 

chính xác 

Mô tả chuyển 

động của viên 

bi nhưng 

chưa đủ ý 

nhưng còn 

thiếu logic 

hoặc giải 

thích sơ sài. 

Tự mô tả đầy 

đủ, chính xác, 

logic; so sánh 

và giải thích 

chặt chẽ bằng 

ngôn ngữ VL, 

có liên hệ bản 

chất VL của 

hiện tượng. So 

sánh được độ 

cao h2 mà viên 

bi đạt được so 

với h1 

Tự mô tả đầy 

đủ, chính xác, 

logic; so sánh 

và giải thích 

chặt chẽ bằng 

ngôn ngữ VL, 

có liên hệ bản 

chất VL của 

hiện tượng. So 

sánh được độ 

cao h2 mà viên 

bi đạt được so 

với h1 

Câu 

2 

N4 Chưa so sánh 

được hoặc câu 

trả lời rời rạc, 

thiếu cơ sở 

VL 

So sánh được 

quãng đường 

đi được trong 

trường hợp 

này nhưng 

chưa diễn đạt 

rõ ràng dưới 

sự hỗ trợ của 

GV 

Tự so sánh 

chính xác và 

giải thích đầy 

đủ, logic; vận 

dụng đúng bản 

chất VL, có thể 

liên hệ với ma 

sát hoặc năng 

lượng 

Tự so sánh 

chính xác và 

giải thích đầy 

đủ, logic; vận 

dụng đúng bản 

chất VL, có thể 

liên hệ với ma 

sát hoặc năng 

lượng 

Câu 

3 

N4 Chưa so sánh 

được hoặc câu 

trả lời rời rạc, 

thiếu cơ sở 

VL 

So sánh được 

quãng đường 

đi được trong 

trường hợp 

này nhưng 

chưa diễn đạt 

rõ ràng dưới 

sự hỗ trợ của 

GV 

Tự so sánh 

chính xác và 

giải thích đầy 

đủ, logic; vận 

dụng đúng bản 

chất VL, có thể 

liên hệ với ma 

sát hoặc năng 

lượng 

Tự so sánh 

chính xác và 

giải thích đầy 

đủ, logic; vận 

dụng đúng bản 

chất VL, có thể 

liên hệ với ma 

sát hoặc năng 

lượng 

Câu 

4 

T2 Kể sai hoặc 

thiếu lực tác 

Phân tích và 

rút ra nhận 

Xác định đầy đủ 

lực tác dụng, 

Xác định đầy đủ 

lực tác dụng, 
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dụng; không 

nêu được 

nhận xét về 

lực tổng hợp 

và chuyển 

động. Chưa 

nhận xét về 

tính chất 

chuyển động 

của vật 

xét (nhưng 

diễn đạt chưa 

rõ ràng) về 

tổng hợp lực 

tác dụng lên 

vật. Nhận xét 

về tính chất 

chuyển động 

của vật (còn 

sơ sài) 

giải thích bản 

chất lực tổng 

hợp và chuyển 

động; lập luận 

rõ ràng, khoa 

học. Nhận xét 

về tính chất 

chuyển động 

của vật 

giải thích bản 

chất lực tổng 

hợp và chuyển 

động; lập luận 

rõ ràng, khoa 

học. Nhận xét 

về tính chất 

chuyển động 

của vật 

Câu 

5 

N4 Không thữ 

hiện được TN 

và chưa quan 

sát được và 

không rút ra 

được nhận xét 

Thực hiện TN 

và thu được 

kết quả dưới 

sự hỗ trợ của 

GV; rút ra 

nhận xét chưa 

rõ ràng và 

đầy đủ 

Tự thực hiện 

TN và quan sát 

thu được kết 

quả khoa học. 

Nhận xét đầy 

đủ, chính xác, 

chặt chẽ; nêu 

bật được bản 

chất định luật I 

Newton  

Tự thực hiện 

TN và quan sát 

thu được kết 

quả khoa học. 

Nhận xét đầy 

đủ, chính xác, 

chặt chẽ; nêu 

bật được bản 

chất định luật I 

Newton  

1.2. Hoạt động 2.1 – Thí nghiệm tìm hiểu Định luật I Newton 

Câu hỏi CSHV Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 

1. (N3) 

Trong 

TN, khi 

người tác 

động lực 

vào xe, 

tốc độ xe 

thay đổi 

như thế 

nào? 

N3 Không mô 

tả hoặc mô 

tả sai sự 

thay đổi 

tốc độ; 

không nêu 

được mối 

liên hệ 

giữa lực và 

chuyển 

động. 

Mô tả sơ bộ sự 

thay đổi tốc độ 

(tăng/giảm) 

nhưng thiếu 

chính xác hoặc 

rời rạc; chưa 

nêu nguyên 

nhân rõ ràng. 

Tụ mô tả 

đúng sự thay 

đổi tốc độ 

khi có lực tác 

dụng và có 

giải thích cơ 

bản phù hợp 

với Định luật 

I Newton. 

Mô tả đầy đủ, 

chính xác và 

logic sự thay 

đổi tốc độ; 

giải thích rõ 

ràng bằng 

ngôn ngữ VL, 

có liên hệ bản 

chất lực – 

chuyển động. 

2. (N4) 

Phân tích 

các lực 

tác dụng 

lên xe khi 

còn đẩy 

và khi 

N4 Xác định 

sai hoặc 

thiếu lực 

tác dụng; 

không nêu 

được hợp 

Xác định được 

một số lực tác 

dụng và nêu sơ 

bộ hợp lực 

nhưng thiếu 

hoặc sai logic. 

Xác định 

đúng các lực 

tác dụng và 

hợp lực; giải 

thích được 

sự thay đổi 

Xác định đầy 

đủ các lực và 

hợp lực; phân 

tích logic, giải 

thích rõ sự 

thay đổi hợp 

lực theo ngôn 
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thôi đẩy; 

nhận xét 

về hợp 

lực tác 

dụng. 

lực tác 

dụng. 

hợp lực khi 

thôi đẩy. 

ngữ VL, liên 

hệ với Định 

luật I Newton. 

3. (T4) 

Khi thôi 

tác dụng 

lực đẩy; 

quan sát, 

ghi lại tốc 

độ của xe 

và nhận 

xét. 

T4 Không 

quan 

sát/ghi 

nhận được 

tốc độ; 

không đưa 

ra nhận xét 

đúng. 

Quan sát được 

tốc độ thay đổi 

cơ bản, ghi 

nhận còn sơ sài; 

nhận xét còn 

cảm tính. 

Quan sát và 

ghi lại tốc độ 

rõ ràng; nhận 

xét tương đối 

chính xác về 

chuyển động 

của xe khi 

không còn 

lực đẩy. 

Quan sát, ghi 

nhận đầy đủ 

tốc độ theo 

trình tự; nhận 

xét chính xác, 

logic, rút ra 

kết luận phù 

hợp với định 

luật I Newton. 

1.3. Hoạt động 2.2 – Báo cáo, thảo luận - Định luật I Newton và quán tính 

Câu hỏi CSHV Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 

1. (N1) Phát 

biểu Định 

luật I 

Newton 

N1 Không 

phát biểu 

được hoặc 

phát biểu 

sai bản 

chất định 

luật. 

Phát biểu 

được một 

phần nội 

dung định 

luật, hoặc 

diễn đạt chưa 

rõ. 

Phát biểu 

đầy đủ, đúng 

nội dung 

định luật  

Phát biểu đầy 

đủ, chính xác, 

diễn đạt rõ 

ràng, logic, 

đúng ngôn ngữ 

VL. 

2. (N1) Phát 

biểu định 

nghĩa quán 

tính 

N1 Không 

phát biểu 

được hoặc 

phát biểu 

sai bản 

chất  

Phát biểu 

được định 

nghĩa quán 

tính dưới sự 

hỗ trợ của 

GV nhưng 

diễn đạt chưa 

rõ ràng 

Tự phát biểu  

đúng định 

nghĩa quán 

tính, ngôn 

ngữ tương 

đối chính 

xác. 

Tự phát biểu rõ 

ràng, chính 

xác, logic, thể 

hiện bản chất 

VL của quán 

tính. 

3. (T5) Từ 

TN, rút ra 

nhận xét về 

mối quan hệ 

giữa lực và 

quán tính 

T5 Nhận xét 

sai hoặc 

mơ hồ, 

không 

phản ánh 

đúng hiện 

tượng. 

Nhận xét 

được hiện 

tượng nhưng 

thiếu logic 

hoặc giải 

thích sơ sài. 

Nhận xét 

đúng và có 

liên hệ cơ 

bản với định 

luật I 

Newton và 

quán tính. 

Nhận xét đầy 

đủ, chính xác, 

chặt chẽ; nêu 

rõ bản chất 

mối quan hệ 

lực – quán tính 

bằng lập luận 

khoa học. 
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4. (T6) Nếu 

tiến hành thí 

nghiệm 

trong thực tế 

sẽ gặp 

những khó 

khăn nào? 

T6 Không nêu 

được khó 

khăn hoặc 

nêu chung 

chung, 

không sát 

thực tế. 

Nêu được 

một số khó 

khăn cơ bản 

nhưng chưa 

cụ thể hoặc 

thiếu chính 

xác. 

Xác định 

được hầu hết 

khó khăn 

thực tế, trình 

bày tương 

đối rõ ràng, 

có căn cứ. 

Xác định đầy 

đủ, chính xác 

các khó khăn; 

trình bày rõ 

ràng, logic, có 

phân tích 

nguyên nhân 

và bối cảnh 

thực tiễn. 

5. (T6) Đề 

xuất phương 

án cải tiến 

thí nghiệm 

trong điều 

kiện thực 

tiễn 

T6 Không đề 

xuất được 

hoặc đề 

xuất mơ 

hồ, không 

khả thi. 

Đề xuất được 

phương án 

đơn giản, 

còn thiếu 

tính cụ thể 

hoặc hiệu 

quả chưa 

cao. 

Đề xuất 

được 

phương án 

khả thi, 

tương đối 

hợp lí, có thể 

cải thiện kết 

quả TN 

Đề xuất 

phương án cải 

tiến rõ ràng, 

sáng tạo, khả 

thi và hiệu quả; 

có luận giải 

khoa học, phù 

hợp thực tiễn. 

1.4. Hoạt động 2.3 Vận dụng định luật I Newton giải quyết các tình huống thực 

tiễn 

Tình 

huống 

CSHV Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 

1. Đề xuất 

phương án 

giữ vật trên 

xe không bị 

rơi khi xe 

trượt xuống 

mặt phẳng 

nghiêng; 

liên hệ thực 

tế giao 

thông. 

V3, 

V5 

Không đề 

xuất được 

phương án 

hoặc nêu 

phương án 

sai; không 

liên hệ 

thực tế. 

Đề xuất 

phương án 

cơ bản, còn 

sơ sài; liên 

hệ thực tế 

còn chung 

chung, thiếu 

tính khả thi. 

Đề xuất 

phương án 

hợp lí, có giải 

thích dựa trên 

quán tính; liên 

hệ thực tế phù 

hợp, thể hiện 

hiểu biết cơ 

bản về an toàn 

giao thông. 

Đề xuất 

phương án rõ 

ràng, khả thi, 

có phân tích 

khoa học; liên 

hệ sâu sắc với 

thực tiễn giao 

thông và hành 

vi an toàn, 

hướng tới phát 

triển bền 

vững. 

2.  Giải 

thích vì sao 

hành khách 

trên ô tô, 

tàu lượn 

cao tốc, 

máy bay 

V1 Không giải 

thích được 

hoặc giải 

thích sai 

hiện tượng. 

Chưa đưa 

ra được các 

Giải thích 

được hiện 

tượng ở 

mức đơn 

giản nhưng 

thiếu lập 

luận VL rõ 

Giải thích 

đúng hiện 

tượng dựa trên 

quán tính và 

định luật I 

Newton; lập 

luận cơ bản, 

Giải thích đầy 

đủ, logic và 

khoa học; có 

khả năng mở 

rộng liên hệ 

đến an toàn 

giao thông và 
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phải thắt 

dây an 

toàn. 

nguyên 

nhân gây ra 

một số tai 

nạn giao 

thông và 

chưa lời 

khuyên  

ràng. Đưa ra 

một số 

nguyên 

nhân gây ra 

một số tai 

nạn giao 

thông và 

đưa ra một 

số lời 

khuyên. 

tương đối 

logic. Đưa ra 

một số nguyên 

nhân gây ra 

một số tai nạn 

giao thông. 

Đưa ra một số 

lời khuyên và 

giải thích 

nhưng chưa 

hoàn chỉnh. 

phòng tránh 

tai nạn. Đưa ra 

một số nguyên 

nhân gây ra 

một số tai nạn 

giao thông. 

Đưa ra một số 

lời khuyên và 

giải thích hoàn 

chỉnh 

3. Giải 

thích vì sao 

khi thắng 

gấp, xe 

không 

dừng lại 

ngay và 

liên hệ 

khoảng 

cách an 

toàn tối 

thiểu. 

V1, 

V5 

Giải thích 

sai hoặc 

không liên 

hệ được 

với khoảng 

cách an 

toàn. 

Giải thích 

hiện tượng 

cơ bản 

nhưng liên 

hệ khoảng 

cách an toàn 

chưa rõ 

ràng. 

Giải thích hiện 

tượng đúng, 

liên hệ được 

khoảng cách 

an toàn và vận 

tốc; lập luận 

tương đối hợp 

lí. 

Giải thích rõ 

ràng, khoa 

học, phân tích 

mối quan hệ 

giữa tốc độ, 

quán tính và 

khoảng cách 

an toàn; liên 

hệ thực tế sâu 

sắc. 

4. Hành 

khách trên 

xe bus khi 

xe đột ngột 

rẽ phải sẽ 

như thế 

nào? Giải 

thích. 

V3 Trả lời sai 

hoặc 

không giải 

thích được 

hiện tượng. 

Nhận xét 

hiện tượng 

đúng nhưng 

giải thích sơ 

sài, thiếu cơ 

sở VL 

Nhận xét và 

giải thích hợp 

lí hiện tượng 

dựa trên quán 

tính và tác 

động lực; lập 

luận cơ bản. 

Nhận xét và 

giải thích đầy 

đủ, logic, vận 

dụng kiến thức 

quán tính và 

định luật I 

Newton; phân 

tích sâu cơ chế 

VL 

5. Giải 

thích vì sao 

khi tốc độ 

càng lớn thì 

khoảng 

cách an 

toàn tối 

V3, 

V5 

Không giải 

thích được 

hoặc trả lời 

mơ hồ. 

Giải thích 

hiện tượng 

cơ bản 

nhưng còn 

chung 

chung; thiếu 

lập luận 

khoa học. 

Giải thích hợp 

lí, dựa trên 

quán tính và 

quãng đường 

dừng xe; lập 

luận tương đối 

logic. 

Giải thích rõ 

ràng, chặt chẽ, 

phân tích mối 

quan hệ giữa 

vận tốc, quán 

tính và an toàn 

giao thông; 
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thiểu càng 

tăng. 

liên hệ sâu sắc 

với thực tiễn. 

2. Định luật II Newton 

2.1. Hoạt động 1.1 và 1.2. Tình huống vấn đề và Đề xuất dự đoán 

CS

HV 

Mức độ biểu hiện 

4 3 2 1 

N3 Mô tả đúng trong cả hai 

trường hợp: (1) khi khối 

lượng xe tăng lên và giữ 

nguyên lực đầy, tốc độ 

thay đổi vận tốc chậm; 

(2) khi giữ nguyên khối 

lượng và tăng lực đẩy 

thì tốc độ thay đổi vận 

tốc nhanh 

Mô tả đúng 1 trong 

2 trường hợp, 

trường hợp còn lại 

sử dụng từ chưa 

chính xác (vận tốc 

tăng/ giảm thay vì 

tốc độ thay đổi vận 

tốc nhanh/chậm) 

 Sử dụng từ 

ngữ mô tả 

chưa chính 

xác: (1) vận 

tốc giảm, (2) 

vận tốc tăng 

Sử dụng từ ngữ 

mô tả chưa 

chính xác và 

mô tả sai trong 

cả 2 trường 

hợp: (1) vận tốc 

tăng; (2) vận 

tốc giảm 

T1 Phát biểu được vấn đề: 

tốc độ thay đổi vận tốc 

(hoặc gia tốc) tỉ lệ thuận 

với lực tác dụng và tỉ lệ 

nghịch với khối lượng 

vật 

Phát biểu được vấn 

đề nhưng còn thiếu 

sót: gia tốc vật thu 

được tỉ lệ thuận với 

lực tác dụng (chưa 

phát hiện quan hệ a 

và m) hoặc ngược 

lại 

Phát biểu vấn 

đề chưa rõ 

ràng: tốc độ 

vật phụ thuộc 

vào lực tác 

dụng và khối 

lượng 

Chưa phát biểu 

được vấn đề bài 

học 

2.2. Hoạt động 2.1 và 2.2 Đề xuất giải pháp 

a. Phiếu học tập số 1 

CH CSHV Mức độ biểu hiện 

4 3 2 1 

1 T3 Trình bày được 

trong TN1, để tăng 

lực tác dụng lên xe 

ta thêm gia trọng 

vào quả nặng (được 

nối với xe trượt qua 

ròng rọc) và xác 

định được khối 

lượng gia trọng 

tăng thêm sau mỗi 

lần đo 

Trìnhh bày 

được nhưng 

chưa rõ ràng 

cách tăng lực 

tác dụng, xác 

định được 

khối lượngg 

tăng thêm sau 

mỗi lần đo 

Trình bày 

chưa chính 

xác cách tăng 

lực tác dụng 

lên xe trượt, 

xác định được 

khối lượng 

tăng thêm sau 

mỗi lần đo 

Chưa trình 

bày được 

cách tăng 

lực tác dụng 

và khối 

lượng gia 

trọng tăng 

thêm sau 

mỗi lần đo 
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2 T3 Trình bày đúng 

công thức xác định 

vận tốc tức thời của 

xe trượt khi qua 

cổng quang điện 

Trình bày 

được công 

thức nhưng 

còn một số 

nhầm lẫn 

trong cách kí 

hiệu 

Trình bày 

được công 

thức nhưng 

còn một số sai 

sót 

Chưa trình 

bày được 

công thức 

3 T3 Trình bày đúng 

công thức xác định 

gia tốc liên hệ với 

vận tốc tức thời và 

thời gian chuyển 

động giữa hai cổng 

quang điện 

Trình bày 

được công 

thức nhưng 

còn một số 

nhầm lẫn 

trong cách kí 

hiệu  

Trình bày 

được công 

thức nhưng 

còn một số sai 

sót (nhầm lẫn 

khái niệm t 

trong công 

thức) 

Chưa trình 

bày được 

công thức 

4 T3 Tính đúng giá trị 

vE, vF và a từ số liệu 

trên video 

Tính được vE, 

vF và a từ số 

liệu trên video 

(nhưng còn sai 

1 lỗi trong tính 

toán) 

Tính được  vE, 

vF và a từ số 

liệu trên video 

(nhưng còn sai 

2-3 lỗi trong 

tính toán) 

Chưa tính 

được hoặc 

tính sai các 

giá trị trong 

bảng 

5 T1 Rút ra được nhận 

xét gia tốc vật thu 

được tỉ lệ thuận với 

lực tác dụng khi m 

không đổi 

Rút ra được 

mối quan hệ 

phụ thuộc của 

a và F nhưng 

chưa xác định 

quan hệ tỉ lệ 

thuận (khi m 

không đổi) 

Rút ra được sự 

phụ thuộc của 

a và F nhưng 

chưa xác định 

quan hệ tỉ lệ 

thuận (không 

trình bày được 

m không đổi) 

Chưa rút ra 

được nhận 

xét về quan 

hệ giữa a 

với F khi m 

không đổi 

II T4 Lập được bảng giá 

trị tính đúng vE, vF 

và a từ số liệu trên 

video 

Lập được 

bảng giá trị 

tính được  vE, 

vF và a từ số 

liệu trên video 

(nhưng còn sai 

1 lỗi trong tính 

toán) 

Lập được 

bảng giá trị 

tính được  vE, 

vF và a từ số 

liệu trên video 

(nhưng còn sai 

2-3 lỗi trong 

tính toán) 

Chưa lập 

được bảng 

giá trị hoặc 

tính sai các 

giá trị trong 

bảng 
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b. Phiếu học tập số 2 

CH CSHV Mức độ biểu hiện 

4 3 2 1 

1 T3 Trình bày 

đúng công 

thức xác 

định a theo 

vE, vF và s 

Trình bày được 

công thức nhưng 

còn một số nhầm 

lẫn trong cách kí 

hiệu  

Trình bày được 

công thức nhưng 

còn một số sai sót 

Chưa trình 

bày được 

công thức 

2 T2 Trình bày 

được dự 

đoán a tỉ lệ 

nghịch với 

m khi F 

không đổi 

Dự đoán được 

phụ thuộc của a 

và m nhưng chưa 

xác định quan hệ 

tỉ lệ nghịch (khi F 

không đổi) 

Dự đoán sự phụ 

thuộc a và m 

nhưng chưa xác 

định quan hệ tỉ lệ 

nghịch (không 

trình bày được F 

không đổi) 

Chưa rút ra 

được nhận 

xét về quan 

hệ giữa a với 

m khi F 

không đổi 

II T4 Lập được 

bảng giá trị 

tính đúng vE, 

vF và a từ số 

liệu trên 

video 

Lập được bảng 

giá trị tính được  

vE, vF và a từ số 

liệu trên video 

(nhưng còn sai 1 

lỗi trong tính 

toán) 

Lập được bảng 

giá trị tính được 

vE, vF và a từ số 

liệu trên video 

(nhưng còn sai 2-

3 lỗi trong tính 

toán) 

Chưa lập 

được bảng 

giá trị hoặc 

tính sai các 

giá trị trong 

bảng 

2.3. Hoạt động 1 – Tổng kết kiến thức tự học về Định luật II Newton (PHT số 3) 

C

H 

CS

HV 

Mức độ biểu hiện 

4 3 2 1 

1 N4 Tự so sánh 

đúng gia tốc 

của hai xe trong 

mỗi trường hợp 

So sánh đúng gia 

tốc của hai xe 

trong mỗi trường 

hợp dưới sự hỗ trợ 

của GV 

So sánh được gia tốc 

của hai xe trong mỗi 

trường hợp nhưng 

diễn đạt chưa rõ 

ràng (dưới sự hỗ trợ 

GV) 

Chưa so sánh 

được gia tốc 

hai xe trong 

mỗi trường 

hợp 

2 T4 Tự vẽ đúng đồ 

thị biểu diễn sự 

phụ thuộc a và 

F trong TN1 và 

tự rút ra nhận 

xét về mối quan 

hệ tỉ lệ thuận 

của a và F 

Vẽ được đồ thị 

biểu diễn sự phụ 

thuộc a và F trong 

TN1 dưới sự hỗ 

trợ GV và tự rút ra 

nhận xét nhưng 

chưa rõ ràng về 

mối quan hệ của a 

và F 

Vẽ đồ thị biểu diễn 

sự phụ thuộc a và F 

trong TN1 dưới sự 

hỗ trợ GV nhưng 

còn một số lỗi; và rút 

ra nhận xét nhưng 

chưa rõ ràng về mối 

quan hệ của a và F 

dưới sự hỗ trợ GV 

Chưa vẽ được 

đồ thị biểu 

diễn sự phụ 

thuộc a và F 

trong TN1; 

chưa rút ra 

nhận xét về 

mối quan hệ 

của a và F 
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3 T4 Tự vẽ đúng đồ 

thị biểu diễn sự 

phụ thuộc a và 

1/M+m trong 

TN2 và tự rút ra 

nhận xét về mối 

quan hệ tỉ lệ 

nghịch của a và 

M+m 

Vẽ được đồ thị 

biểu diễn sự phụ 

thuộc a và 1/M+m 

trong TN2 dưới sự 

hỗ trợ GV và tự 

rút ra nhận xét 

nhưng chưa rõ 

ràng về mối quan 

hệ của a và M+m 

Vẽ đồ thị biểu diễn 

sự phụ thuộc a và 

1/M+m trong TN2 

dưới sự hỗ trợ GV 

nhưng còn một số 

lỗi; và rút ra nhận 

xét nhưng chưa rõ 

ràng về mối quan hệ 

của a và M+m dưới 

sự hỗ trợ GV 

Chưa vẽ được 

đồ thị biểu 

diễn quan hệ a 

và 1/M+m 

trong TN2; 

chưa rút ra 

nhận xét về 

mối quan hệ 

của a và M+m 

4 N4 Tự rút ra được 

mối liên hệ 

giữa a, F và m 

Rút ra được mối 

liên hệ giữa a, F và 

m dưới sự hỗ trợ 

của GV 

Rút ra được mối liên 

hệ giữa a, F và m 

dưới sự hỗ trợ GV 

nhưng còn nhầm lẫn 

1 trong 2 mối quan 

hệ 

Chưa rút ra 

được mối liên 

hệ giữa a, F và 

m 

 N1 Tự phát biểu, 

viết đúng biểu 

thức và nêu 

đúng đơn vị lực 

Phát biểu, viết 

đúng biểu thức và 

nêu đúng đơn vị 

lực dưới sự hỗ trợ 

của GV 

Phát biểu, viết đúng 

biểu thức dưới sự hỗ 

trợ của GV; còn 

nhầm lẫn trong việc 

xác định đơn vị lực 

Chưa phát 

biểu, viết 

đúng biểu 

thức và nêu 

đúng đơn vị 

lực 

5 N4 Tự suy luận từ 

ĐL II Newton 

để rút ra nhận 

xét về quan hệ 

giữa quán tính 

với khối lượng 

của vật  

Suy luận từ ĐL II 

Newton để rút ra 

nhận xét về quan 

hệ giữa quán tính 

với khối lượng 

của vật dưới sự hỗ 

trợ của GV 

Suy luận từ ĐL II 

Newton để rút ra 

nhận xét về quan hệ 

giữa quán tính với 

khối lượng của vật 

nhưng còn một số 

nhầm lẫn (hỗ trợ 

GV) 

Chưa suy luận 

từ ĐL II 

Newton để rút 

ra nhận xét về 

quan hệ giữa 

quán tính với 

khối lượng 

vật  

6 N1 Tự định nghĩa 

đúng khối 

lượng (trong 

mối liên hệ với 

quán tính) 

Định nghĩa được 

khối lượng dưới 

sự hỗ trợ GV 

Định nghĩa được 

khối lượng nhưng 

chưa liên hệ với 

quán tính 

Chưa định 

nghĩa được 

khối lượng 
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2.4. Hoạt động 3.1. Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn 

a. Phiếu học tập số 4 

C

H 

CS

HV 

Mức độ biểu hiện 

4 3 2 1 

1 V1 Tự lựa chọn được 

phương án đúng 

và giải thích được 

các phương án 

nhiễu 

Lựa chọn được 

phương án đúng 

và giải thích 

phương án nhiễu 

dưới sự hỗ trợ của 

GV 

Lựa chọn được 

phương án đúng 

dưới sự hỗ trợ của 

GV nhưng chưa giải 

thích được phương 

án nhiễu 

Chưa chọn 

được phương 

án đúng và 

giải thích 

phương án 

nhiễu 

2 V1 Tự vận dụng công 

thức để tính toán 

và đưa ra đáp án 

đúng 

Vận dụng được 

công thức dưới sự 

hỗ trợ của GV để 

đưa ra đáp án 

đúng 

Vận dụng công thức 

dưới sự hỗ trợ của 

GV nhưng còn một 

số sai sót 

Chưa vận 

dụng được 

công thức và 

đưa ra lựa 

chọn đúng 

3 V1 Tự vận dụng công 

thức để tính toán 

và đưa ra đáp án 

đúng 

Vận dụng được 

công thức dưới sự 

hỗ trợ của GV để 

đưa ra đáp án 

đúng 

Vận dụng công thức 

dưới sự hỗ trợ của 

GV nhưng còn một 

số sai sót 

Chưa vận 

dụng được 

công thức và 

đưa ra lựa 

chọn đúng 

4 V1, 

N4 

Tự vận dụng công 

thức để tính toán 

và đưa ra đáp án 

đúng 

Vận dụng được 

công thức dưới sự 

hỗ trợ của GV để 

đưa ra đáp án 

đúng 

Vận dụng công thức 

dưới sự hỗ trợ của 

GV nhưng còn một 

số sai sót 

Chưa vận 

dụng được 

công thức và 

đưa ra lựa 

chọn đúng 

5 V1 Tự vận dụng công 

thức để tính toán 

và đưa ra đáp án 

đúng 

Vận dụng được 

công thức dưới sự 

hỗ trợ của GV để 

đưa ra đáp án 

đúng 

Vận dụng công thức 

dưới sự hỗ trợ của 

GV nhưng còn một 

số sai sót 

Chưa vận 

dụng được 

công thức và 

đưa ra lựa 

chọn đúng 

6 N3, 

V2 

Tự vận dụng kiến 

thức để phân tích, 

giải thích sự khác 

nhau về chiều dài 

đường băng của 

hai sân bay 

Vận dụng kiến 

thức để phân tích, 

giải thích sự khác 

nhau về chiều dài 

đường băng của 

hai sân bay nhưng 

còn diễn đạt chưa 

rõ ràng 

Vận dụng kiến thức 

để phân tích, giải 

thích sự khác nhau 

về chiều dài đường 

băng của hai sân bay 

(dưới sự hỗ trợ của 

GV) nhưng diễn đạt 

chưa rõ ràng 

Chưa vận 

dụng kiến thức 

để phân tích, 

giải thích sự 

khác nhau về 

chiều dài 

đường băng 

của hai sân 

bay 
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 V3 Tự đề xuất được 

phương án có tính 

khả thi 

Đề xuất được 

phương án nhưng 

tính khả thi chưa 

cao 

Đề xuất được 

phương án (dưới sự 

hỗ trợ của GV) 

nhưng tính khả thi 

chưa cao 

Chưa đề xuất 

được phương 

án  

 V4, 

N4 

Tự phân tích giải 

pháp khả thi để 

mở rộng đường 

băng  

Tự đề xuất giải 

pháp nhưng tính 

khả thi chưa cao 

Đề xuất giải pháp 

dưới sự hỗ trợ của 

GV 

Chưa đề xuất 

được giải pháp 

7 V2 Tự vận dụng kiến 

thức để phân tích, 

giải thích các hiện 

tượng 

Vận dụng kiến 

thức để phân tích, 

giải thích các hiện 

tượng nhưng còn 

diễn đạt chưa rõ 

ràng 

Vận dụng kiến thức 

để phân tích, giải các 

hiện tượng (dưới sự 

hỗ trợ của GV) 

nhưng diễn đạt chưa 

rõ ràng 

Chưa vận 

dụng kiến thức 

để phân tích, 

giải thích các 

hiện tượng 

b. Khăn trải bàn 

 

CS

HV 

Mức độ biểu hiện 

4 3 2 1 

V1 Tự phân tích, vẽ 

hình, luận giải 

theo trình tự và 

giải đúng bài tập  

Phân tích, vẽ hình, 

luận giải theo trình tự 

và giải đúng bài tập 

(nhưng còn một số sai 

sót) 

phân tích, vẽ hình, 

luận giải theo trình 

tự và giải đúng bài 

tập dưới sự hỗ trợ 

của GV 

Chưa phân 

tích, vẽ hình, 

luận giải và 

giải được bài 

tập  
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3. Định luật III Newton 

3.1. Hoạt động 2.1 – Trạm 1 – Tổng kết kiến thức tự học 

CH CSHV Mức độ biểu hiện 

4 3 2 1 

1, 2, 

3, 4, 

5, 6 

T2 Tự điền đầy đủ, 

chính xác các từ 

còn thiếu vào 

chỗ trống 

Tự điền các từ 

còn thiếu vào 

chỗ trống 

nhưng còn 1 lỗi 

sai (trong mỗi 

CH) 

Điền các từ 

còn thiếu vào 

chỗ trống 

nhưng còn 2 

lỗi sai hoặc 1 

lỗi sai (có sự 

hỗ trợ của 

GV) 

Chưa điền 

đúng các từ 

còn thiếu 

vào chỗ 

trống 

3.2. Hoạt động 2.1 và 2.2 - Thực hiện giải pháp và Báo cáo, kết luận 

Nhiệm 

vụ 

CSHV Mức độ biểu hiện 

4 3 2 1 

1 T4 Tự tiến hành 

TN, ghi lại kết 

quả TN và điền 

vào bảng 

Tiến hành TN 

dưới sự hỗ trợ 

của GV, ghi 

kết quả và 

điền vào bảng 

Tiến hành TN 

dưới sự hỗ trợ 

của GV, ghi kết 

quả và điền vào 

bảng (nhưng 

còn sai sót) 

Chưa tiến 

hành được 

TN, không 

ghi lại được 

số liệu và 

điền kết quả 

2 N1 Tự vẽ đúng 

hình biểu diễn 

hai lực 

Vẽ được hình 

biểu diễn 

nhưng còn 

một lỗi nhỏ 

về điểm đặt 

hoặc độ lớn 

Vẽ được hình 

biểu diễn nhưng 

còn lỗi về điểm 

đặt và độ lớn 

Chưa vẽ 

được hình 

biểu diễn 

N1 Tự trình bày 

đầy đủ, chính 

xác đặc điểm 

của cặp lực-

phản lực 

Trình bày 

được đặc 

điểm lực-

phản lực 

nhưng còn 

thiếu một ý 

Trình bày được 

đặc điểm nhưng 

còn thiếu 2 ý 

Chưa trình 

bày được 

đặc điểm lực 

và phản lực 

3 N4 Giải thích đầy 

đủ, chính xác, 

logic; liên hệ 

chặt chẽ với 

Định luật III 

Newton, có ví 

dụ rõ ràng 

Giải thích 

hợp lí, liên hệ 

với Định luật 

III Newton, 

nêu được ví 

dụ minh hoạ 

cơ bản 

Giải thích được 

ý kiến ở mức sơ 

sài, còn thiếu 

liên hệ với Định 

luật III Newton 

Không giải 

thích được 

hoặc giải 

thích sai bản 

chất lực 
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N4 Xác định đầy 

đủ, chính xác 

các lực xuất 

hiện; nêu rõ 

điểm đặt, 

phương, chiều 

và tính chất 

của từng lực. 

Xác định 

đúng các lực 

tác dụng 

chính, nêu 

được phương 

và chiều 

tương đối 

chính xác 

Xác định được 

phần lớn các 

lực nhưng còn 

sót hoặc nhầm 

phương, chiều 

Xác định sai 

hoặc thiếu 

các lực xuất 

hiện. 

N4 Vẽ chính xác, 

khoa học, rõ 

ràng; thể hiện 

đầy đủ các lực 

và mối quan hệ 

lực – phản lực. 

Vẽ đúng các 

lực với 

phương, 

chiều và điểm 

đặt tương đối 

chuẩn. 

Vẽ được hầu 

hết lực đúng 

nhưng còn sai 

sót về điểm đặt 

hoặc chiều. 

Vẽ sai hoặc 

thiếu các 

lực, phương 

và chiều 

không chính 

xác. 

4 N1 Phát biểu đầy 

đủ, chính xác, 

logic; viết biểu 

thức đúng và 

giải thích rõ 

ràng ý nghĩa 

vật lí. 

Phát biểu đầy 

đủ nội dung 

định luật và 

viết đúng 

biểu thức, 

diễn đạt rõ 

ràng cơ bản. 

Phát biểu được 

một phần nội 

dung định luật 

hoặc viết biểu 

thức còn 

thiếu/chưa 

chính xác. 

Không phát 

biểu được 

hoặc phát 

biểu sai; 

không viết 

được biểu 

thức hoặc 

viết sai. 

N1 Phân biệt đầy 

đủ, chính xác, 

logic; giải 

thích rõ sự 

khác nhau 

bằng ví dụ 

minh hoạ cụ 

thể. 

Phân biệt 

được hai loại 

lực với hầu 

hết đặc điểm 

chính xác, 

diễn đạt rõ 

ràng. 

Phân biệt được 

cơ bản nhưng 

còn thiếu một 

số đặc điểm 

quan trọng 

Không phân 

biệt được 

hoặc nhầm 

lẫn hai loại 

lực. 

3.3. Hoạt động 2.3: Vận dụng Định luật III Newton 

Tình 

huống 

CS

HV 

Mức độ biểu hiện 

4 3 2 1 

Tình 

huống 

1 

V2 Giải thích đủ ý: trong 

không gian là môi trường 

không trọng lực, không tồn 

tại lực hút hay lực đầy giúp 

phi hành gia quay về tàu. 

Người này cần buộc dây 

giữa mình và tàu để khi 

Giải thích nhưng 

chưa đú ý: môi 

trường không gian 

là môi trường 

không trọng lực, 

không có lực kéo 

người này về tàu. 

Chỉ nói được 

nguyên nhân 

là sợi dây 

giúp kéo 

người này về 

phi thuyền 

Chưa 

giải 

thích 

được 

tình 

huống 
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muốn quay về, người này 

tác dụng lực vào đầu dây 

buộc với người, theo ĐL III 

Newton sẽ xuất hiện phản 

lực kéo phi hành gia quay 

về tàu 

Cần sử dụng sợi 

dây để kéo người 

này về phi thuyền 

(chưa giải thích về 

sự xuất hiện lực-

phản lực) 

nhưng không 

giải thích 

Tình 

huống 

2 

V2 Giải thích đủ ý: khi sử dụng 

vòi cứu hoả, nước phun ra 

từ miệng vòi với lực lớn (về 

phía trước), khi đó sẽ xuất 

hiện phản lực tác dụng lên 

vòi giật lùi về phía người 

lính. Do đó người lính cần 

nằm chặt để giữ cho vòi 

không dịch chuyển sang 

hướng khác 

Giải thích được sự 

xuất hiện của 

phản lực nhưng 

chưa giải thích rõ 

lực và phản lực có 

phương chiều như 

thế nào 

Nêu được lí 

do nằm chặt 

vòi để khỏi bị 

chệch hướng 

do lực tác 

dụng mạnh 

nhưng chưa 

xác định 

được tính 

chất lực-

phản lực 

Chưa 

giải 

thích 

được 

tình 

huống 

Tình 

huống 

3 

V2 Giải thích được đầy đủ ý: 

khi bước đi, chân người tác 

dụng lực lên mặt đường 

hướng về phía sau, xuất 

hiện phản lực từ mặt đất lên 

chân người hướng về phía 

trước (thắng được ma sát 

với mặt đường) giúp người 

bước đi về phía trước 

Giải thích được sự 

xuất hiện phản lực 

(trình bày rõ đặc 

điểm phản lực) 

nhưng chưa trình 

bày được hướng 

của lực 

Nêu được 

nguyên nhân 

do phản lực 

nhưng chưa 

trình bày 

được đặc 

điểm của lực 

và phản lực 

Chưa 

giải 

thích 

được 

tình 

huống 

Tình 

huống 

4 

V2 Giải thích đầy đủ ý: chim 

thường đập cánh để bay lên. 

Khi đó, lực từ đôi cánh tác 

dụng lên không khí có 

phương thẳng đứng, chiều 

hướng xuống; xuất hiện 

phản lực do không khí tác 

dụng lên cánh thẳng đứng 

hướng lên; giúp chim bay 

lên  

Giải thích nhưng 

chưa đủ ý: xác 

định chưa đầy đủ 

phương/chiều của 

lực hoặc phản lực 

Chỉ trình bày 

được chim 

đập cánh để 

bay lên 

nhưng chưa 

trình bày đặc 

điểm lực và 

phản lực 

Chưa 

trả lời 

được 

tình 

huống 
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4. Trọng lực – Lực căng dây 

4.1 Hoạt động 1.1 – Tình huống đặt vấn đề 

PHIẾU HỌC TẬP HOẠT ĐỘNG 1.1 

Câu 1 (T1): Các tình huống dưới đây liên quan đến loại lực nào? 

 
Câu 2 (N3): Em hãy chỉ ra những hình vẽ liên quan đến trọng lực và lực căng dây. 

Câu 3 (T1): Em hãy kể thêm các tình huống xuất hiện hai loại lực này trong thực tế. 

 

Câu trả lời dự kiến - HOẠT ĐỘNG 1.1 

Câu 1: 

+ Hình a: người đang kéo và giữ cho diều bay gồm: lực căng của dây, lực kéo của tay người. 

+ Hình b: người kéo thùng đồ chơi gồm: trọng lượng của thùng đồ chơi tác dụng lực ép lên 

mặt sàn, lực căng của sợi dây, lực ma sát giữa thùng đồ chơi và mặt sàn. 

+ Hình c: người đang chèo thuyền gồm: trọng lượng của hệ người và thuyền tác dụng lực 

ép lên nước, lực cản của nước, lực nâng của nước lên thuyền. 

+ Hình d: người đánh cầu lông bay được do lực căng của dây vợt tác dụng vào quả cầu. 

Câu 2:  

+ Hình a, d: liên quan đến lực căng dây. 

+ Hình c: liên quan đến trọng lực. 

+ Hình b: liên quan đến trọng lực và lực căng dây. 

Câu 3:  

+ Tình huống xuất hiện trọng lực: tuyết rơi, mưa, thủy triều, thiên thạch rơi vào trái đất,… 

1.2. Hoạt động 1.2. Đặt câu hỏi/ Phát biểu vấn đề 

Quan sát một quả cầu treo yên trên dây và trả lời các câu hỏi sau: 

1. (T2) Khi vật treo yên, lực nào giữ cho vật đứng yên? 

2. (T2) Em hãy dự đoán hướng và độ lớn của lực căng dây tác dụng lên quả cầu? 

Câu 

hỏi 

CSHV Mức 1  Mức 2  Mức 3 Mức 4  

1 T2 Không xác 

định được 

hoặc xác 

định sai các 

lực 

Xác định được 

1 lực đúng 

nhưng thiếu 

hoặc sai hướng 

Xác định đúng 

2 lực (trọng lực 

và lực căng 

dây) nhưng 

chưa xác định 

hướng 

Xác định đúng 2 

lực, nêu rõ điểm 

đặt, phương và 

chiều chuẩn xác 

2 T2 Không dự 

đoán hoặc 

Dự đoán được 

nhưng thiếu 

Dự đoán đúng 

hướng và độ 

Dự đoán đúng 

hướng, độ lớn 
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dự đoán sai 

hoàn toàn 

một yếu tố 

(phương hoặc 

chiều) 

lớn cơ bản, 

chưa nêu được 

mối quan hệ T 

= P 

(T = P), có giải 

thích dựa trên 

cân bằng lực 

1.3. Hoạt động 2.1 và 2.2 – Thực hiện giải pháp và báo cáo, thảo luận 

a. Phiếu học tập số 1 

C

H 

CS

HV 

Mức độ biểu hiện 

4 3 2 1 

1 N1 Tự trình bày 

đúng các lực tác 

dụng lên vật, 

đặc điểm của 

hai lực cân bằng 

Trình bày được các 

khái niệm nhưng 

còn sai sót ít 

Trình bày được các 

khái niệm nhưng còn 

sai sót nhiều/ Trình 

bày được nhờ sự 

hướng dẫn, hỗ trợ của 

GV nhưng còn sai sót 

ít 

Chưa trình 

bày được 

hoặc trình 

bày sai 

N3 Tự chứng minh 

phương của 

trọng tâm G 

một cách hoàn 

chỉnh 

Chứng minh được 

phương của trọng 

tâm nhưng còn sai 

sót ít 

Chứng minh được 

nhưng còn sai sót 

nhiều/ Chứng minh 

được nhờ sự hỗ trợ của 

GV nhưng còn sai sót 

it 

Chưa thiết 

lập được 

kiến thức 

hoặc thiết 

lập sau 

2 T4 Tự thực hiện 

hoàn chỉnh thí 

nghiệm 

Tự thực hiện được 

thí nghiệm nhưng 

còn sai sót ít 

Tự thực hiện được một 

số công đoạn/ thực 

hiện được thí nghiệm 

dưới sự hỗ trợ của GV 

Chưa thực 

hiện được 

thí nghiệm  

T5 Tự tiến hành 

TN xác định 

trọng tâm, quan 

sát kết quả và 

rút ra nhận xét 

chính xác, đầy 

đủ 

Tự tiến hành TN, 

quan sát kết quả và 

rút ra nhận xét 

tương đối chính xác 

(trình bày còn lủng 

củng) 

Thực hiện TN dưới sự 

hỗ trợ của giáo viên, 

thu được kết quả 

nhưng chưa hoàn 

thiện; nhận xét còn 

chưa rõ ràng hoặc 

thiếu đầy đủ. 

Không tự 

thực hiện 

được TN, 

không quan 

sát được kết 

quả và 

không rút ra 

được nhận 

xét. 

3 T5 Tự rút ra nhận 

xét đầy đủ, hoàn 

chỉnh về trọng 

tâm của các vật 

phẳng có dạng 

đối xứng 

Tự rút ra được nhận 

xét nhưng còn 1 sai 

sót 

Rút ra được nhận xét 

dưới sự hỗ trợ của GV 

nhưng còn 1-2 sai sót 

Chưa rút ra 

được nhận 

xét đầy đủ 

và chính xác 



PL110 
 

 

 

T6 Nêu đầy đủ các 

hạn chế chính, 

giải thích rõ 

ràng và đề xuất 

hướng cải thiện 

TN 

Nêu được ít nhất 2 

hạn chế, giải thích 

hợp lý nhưng chưa 

sâu 

Nêu được 1 hạn chế cơ 

bản nhưng chưa giải 

thích rõ 

Không nêu 

được bất kỳ 

hạn chế nào 

b. Phiếu học tập số 2 

CH CSHV 
Mức độ biểu hiện 

4 3 2 1 

1 T1  Tự phát hiện 

vấn đề (trọng 

lực) 

Phát hiện được 

vấn đề nhưng 

chưa gọi tên 

đúng trọng lực  

Phát hiện vấn đề 

dưới sự hỗ trợ 

của GV 

Chưa phát 

hiện được 

vấn đề 

2 

 

N1 Tự trình bày 

đầy đủ, chính 

xác kiến thức 

Trình bày được 

kiến thức nhưng 

còn sai sót ít 

Trình bày được 

kiến thức nhưng 

còn sai sót nhiều/ 

Trình bày được 

nhờ sự hướng 

dẫn, hỗ trợ của 

GV nhưng còn 

sai sót it 

Chưa trình 

bày được 

hoặc trình 

bày sai khái 

niệm 

3 N2 

 

Tự thiết lập 

biểu thức một 

cách hoàn 

chỉnh 

Thiết lập được 

biểu thức nhưng 

còn sai sót ít 

Thiết lập biểu 

thức được nhưng 

còn sai sót nhiều/ 

Thiết lập được 

nhờ sự hỗ trợ của 

GV nhưng còn 

sai sót it 

Chưa thiết 

lập được 

kiến thức 

hoặc thiết 

lập sau 

4 N4 Tự giải thích 

đầy đủ mối liên 

hệ giữa trọng 

lượng và khối 

lượng; nhận ra 

được sai làm và 

tự điều chỉnh 

trong nhận thức 

Giải thích tương 

đối đầy đủ mối 

liên hệ giữa 

trọng lượng và 

khối lượng; 

nhận ra và chỉnh 

sửa được nhận 

thức dưới sự hỗ 

trợ của GV 

Giải thích (chưa 

đầy đủ) mối liên 

hệ giữa trọng 

lượng và khối 

lượng; nhận ra 

điểm sai trong 

nhận thức nhưng 

chưa có biện 

pháp khắc phục 

Chưa giải 

thích được 

mối liên hệ 

giữa trọng 

lượng và 

khối lượng 

bằng ngôn 

ngữ VL 

5 

 

V1 Lập luận, phân 

tích để giải 

Giải được bài 

tập nhưng sai sót 

ít 

Giải được một 

phần bài tập/ vận 

dụng được công 

Chưa giải 

được bài tập 
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được bài tập và 

đúng kết quả 

thức nhưng sai 

đáp số 

N1 Tự biểu diễn 

đẩy đủ, chính 

xác kiến thức 

Biểu diễn được 

kiến thức nhưng 

còn sai sót ít 

Biểu diễn được 

kiến thức nhưng 

còn sai sót nhiều 

Chưa trình 

bày được 

hoặc trình 

bày sai 

6 

 

V1 Lập luận, phân 

tích để giải 

được bài tập và 

đúng kết quả 

Giải được bài 

tập nhưng sai sót 

ít 

Giải được một 

phần bài tập/ vận 

dụng được công 

thức nhưng sai 

đáp số 

Chưa giải 

được bài tập 

N1 Tự trình bày 

đầy đủ, chính 

xác các khái 

niệm 

Trình bày được 

các khái niệm 

nhưng còn sai 

sót ít 

Trình bày được 

các khái niệm 

nhưng còn sai 

sót nhiều 

Chưa trình 

bày được 

hoặc trình 

bày sai 

c. Phiếu học tập số 3 

CH CSHV 
Mức độ biểu hiện 

4 3 2 1 

1 N1 Tự phát hiện 

đúng các 

trường hợp 

xuất hiện lực 

căng 

Phát hiện (như 

chưa đủ) trường 

hợp xuất hiện 

lực căng  

Phát hiện 

được dưới sự 

hỗ trợ của 

GV nhưng 

diễn đạt chưa 

rõ ràng 

Chưa phát hiện 

được trường 

hợp xuất hiện 

lực căng 

N3 Tự trình bày 

đầy đủ, chính 

xác các đặc 

điểm 

Trình bày được 

các đặc điểm 

nhưng còn sai 

sót ít 

Trình bày 

được các đặc 

điểm nhưng 

còn sai sót 

nhiều/ 

Chưa trình bày 

được hoặc 

trình bày sai 

N1 Nêu đúng, đầy 

đủ và rõ ràng 3 

đặc điểm; giải 

thích hợp lí và 

có thể minh họa 

bằng hình vẽ 

 

Nêu đúng cả 3 

đặc điểm 

(phương, chiều, 

điểm đặt) nhưng 

diễn đạt chưa rõ 

ràng 

Nêu được 1–

2 đặc điểm 

cơ bản nhưng 

chưa đầy đủ 

hoặc thiếu 

chính xác 

Không nêu 

được hoặc nêu 

sai phương, 

chiều, điểm đặt 

của lực căng 

dây 

2 N1 Nêu đúng, đầy 

đủ và rõ ràng 3 

đặc điểm; giải 

thích hợp lí và 

Nêu đúng cả 3 

đặc điểm 

(phương, chiều, 

điểm đặt) nhưng 

Nêu được 1–

2 đặc điểm 

cơ bản nhưng 

chưa đầy đủ 

Không nêu 

được hoặc nêu 

sai phương, 

chiều, điểm đặt 
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có thể minh họa 

bằng hình vẽ 

 

diễn đạt chưa rõ 

ràng 

hoặc thiếu 

chính xác 

của lực căng 

dây 

1.4. Hoạt động 2.3. Vận dụng 

CH CSHV 
Mức độ biểu hiện 

4 3 2 1 

1 N1 Tự biểu diễn 

chính xác, rõ 

ràng, phương và 

chiều của lực 

Biểu diễn được 

phương và chiều 

của lực nhưng 

còn sai sót ít 

Tìm được từ 

khóa, sử 

dụng các 

thuật ngữ 

khoa học 

nhưng chưa 

biểu diễn 

hoàn chỉnh 

Chưa biểu 

diễn được 

hoặc mô tả 

sai 

V1 Xác định chính 

xác lực căng lớn 

nhất, so sánh rõ 

ràng với giới hạn; 

kết luận đúng, 

giải thích logic 

và có thể liên hệ 

thực tiễn 

Xác định được 

lực căng lớn 

nhất, so sánh với 

giới hạn và đưa 

ra kết luận hợp lý 

nhưng thiếu giải 

thích 

Xác định 

được 1 lực 

căng và so 

sánh sơ bộ 

với giới hạn 

nhưng thiếu 

rõ ràng; kết 

luận còn mơ 

hồ 

Không xác 

định được 

lực căng 

hoặc không 

so sánh với 

giới hạn; kết 

luận sai hoặc 

không có kết 

luận 

2 V2 Xác định đầy đủ, 

chính xác các 

lực; viết đúng và 

đủ điều kiện cân 

bằng, lập các 

phương trình 

hình chiếu rõ 

ràng, suy luận 

hợp lí và trình 

bày mạch lạc 

Xác định đúng 

các lực tác dụng, 

viết đúng các 

điều kiện cân 

bằng cơ bản và 

hình chiếu của 

lực nhưng còn 

thiếu bước suy 

luận hoặc chưa 

thật rõ ràng 

Xác định 

được một 

phần lực tác 

dụng và viết 

được 1 điều 

kiện cân 

bằng nhưng 

chưa đầy đủ 

hoặc còn sai 

sót 

Không xác 

định được 

các lực tác 

dụng hoặc 

không lập 

được điều 

kiện cân 

bằng 
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5. Lực ma sát 

5.1. Hoạt động tổng kết kiến thức tự học 

C

H 

CS

H

V 

Mức độ biểu hiện 

4 3 2 1 

1 N1 Tự lựa chọn 

đúng đáp án 

Lựa chọn đúng 

đáp án có sự hỗ trợ 

của GV 

Vẫn còn một số 

nhầm lẫn sau sự 

hỗ trợ của GV 

Không lựa chọn 

được phương án 

đúng 

2 N1 Tự xác định 

đúng loại lực 

ma sát trong 

mỗi trường hợp 

Tự xác định đúng 

lực ma sát xuất 

hiện ở 1 trong 2 

trường hợp 

Xác định đúng lực 

ma sát (1 trong 2 

trường hợp) khi có 

sự hỗ trợ của GV 

Không xác định 

được loại lực ma 

sát trong cả hai 

trường hợp 

5.2. Hoạt động 2.1 và 2.2 – Thực hiện giải pháp và Báo cáo, thảo luận 

a. Phiếu học tập số 1 

CH CSHV 
Mức độ biểu hiện 

4 3 2 1 

Nhiệm vụ 1 

1.3a N3 Tự trình bày đầy 

đủ, chính xác các 

lực tác dụng lên 

khối gỗ đứng yên 

Tự trình bày 

nhưng chưa 

đầy đủ các lực 

tác dụng lên 

khối gỗ đứng 

yên 

Trình bày các 

lực tác dụng 

lên khối gỗ 

dưới sự hỗ trợ 

GV nhưng 

trình bày chưa 

rõ ràng 

Không trình 

bày được 

các lực tác 

dụng lên 

khối gỗ 

1.3a T2 Tự đưa ra dự đoán 

đúng về phương 

và chiều lực ma 

sát 

Tự đưa ra dự 

đoán đúng về 

phương hoặc 

chiều của lực 

ma sát 

Đưa ra dự 

đoán dưới sự 

hỗ trợ GV 

nhưng trình 

bày chưa rõ 

ràng 

Không đưa 

ra được dự 

đoán về 

phương và 

chiều lực 

ma sát 

1.3b, 

c 

T4 Tự thực hiện thí 

nghiệm xác định 

được số chỉ lực kế 

trong mỗi trường 

hợp  

Tự thực hiện 

thí nghiệm 

nhưng còn một 

số sai sót trong 

cách đọc số 

liệu 

Thực hiện thí 

nghiệm dưới 

sự hỗ trợ của 

GV 

Không thực 

hiện được 

thí nghiệm 

để thu thập 

số liệu 

1.3b, 

c 

T5 Trình bày được 

cách thức tiến 

hành, kết quả phù 

hợp 

Trình bày 

được kết quả 

nhưng chưa 

trình bày rõ 

Trình bày 

được kết quả 

nhưng còn 

một số sai sót 

Không trình 

bày được 

kết quả thí 

nghiệm  
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ràng cách thức 

tiến hành 

ở số liệu thu 

thập 

1.4 T6 Tự đánh giá và rút 

ra kết luận phù 

hợp 

Tự rút ra kết 

luận về lực ma 

sát nhưng chưa 

đánh giá được 

quá trình thực 

hiện 

Rút ra kết luận 

nhưng còn 

một số sai sót 

ở kết quả, 

chưa đánh giá 

thực hiện 

Không rút 

ra được kết 

luận và 

đánh giá 

quá trình 

thực hiện 

Nhiệm vụ 2 

1,2,3 N2 Nêu đầy đủ lực 

tác dụng, giải 

thích rõ bản chất 

vật lí, phân biệt 

được ma sát nghỉ 

và trượt, trình bày 

logic và có thể 

liên hệ thực tế 

Nêu đúng lực 

tác dụng và 

giải thích hiện 

tượng cơ bản, 

liên hệ được 

lực ma sát nghỉ 

– trượt 

Nêu được lực 

tác dụng hoặc 

hiện tượng 

nhưng chưa 

giải thích 

đúng bản chất 

Không nêu 

được hoặc 

nêu sai lực 

tác dụng và 

hiện tượng 

b. Phiếu học tập số 2 

CH CSHV 
Mức độ biểu hiện 

4 3 2 1 

3 T4 Tự thực hiện 

TN xác định 

được số chỉ lực 

kế trong mỗi 

trường hợp  

Tự thực hiện 

TN nhưng còn 

một số sai sót 

trong cách đọc 

số liệu 

Thực hiện TN 

dưới sự hỗ trợ 

của GV 

Không thực 

hiện được TN 

để thu thập số 

liệu 

3 T5 Tự vẽ đúng đồ 

thị biểu diễn 

Tự vẽ đồ thị 

nhưng còn một 

số sai sót trong 

tỉ lệ 

Vẽ được đồ thị 

dưới sự hướng 

dẫn của GV 

nhưng chưa 

chia tỉ lệ rõ ràng 

Không vẽ 

được đồ thị 

3 T6 Tự đánh giá và 

rút ra kết luận 

phù hợp 

Tự rút ra kết 

luận về lực ma 

sát nhưng chưa 

đánh giá được 

quá trình thực 

hiện 

Rút ra kết luận 

nhưng còn một 

số sai sót ở kết 

quả, chưa đánh 

giá thực hiện 

Không rút ra 

được kết luận 

và đánh giá 

quá trình thực 

hiện 
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5.3. Hoạt động 2.3. Vận dụng 

CH CSHV 
Mức độ biểu hiện 

4 3 2 1 

3 V1 Chọn đúng, giải thích 

đầy đủ bằng công 

thức Fms=μmg, lập 

luận logic và liên hệ 

được với thực tế 

Chọn đúng 

phương án và 

giải thích cơ 

bản rằng lực 

ma sát trượt 

không phụ 

thuộc vận tốc 

Chọn đúng 

hoặc sai nhưng 

giải thích còn 

mơ hồ, chưa 

nêu công thức 

Chọn sai 

phương án 

và không 

giải thích 

được lý do 

9 V1 Chọn đúng, giải thích 

đầy đủ bằng Định luật 

I Newton, nêu rõ Fms 

= Fđ = 300N và có thể 

liên hệ thực tế 

Chọn đúng và 

giải thích 

được rằng lực 

ma sát cân 

bằng lực đẩy 

khi vật 

chuyển động 

thẳng đều 

Chọn đúng 

hoặc sai nhưng 

giải thích sơ 

sài, chưa liên 

hệ với chuyển 

động thẳng đều 

Chọn sai 

phương án 

và không 

giải thích 

được lý do 

10 V1 Tính đúng toàn bộ, 

trình bày rõ ràng từng 

bước, lập luận theo 

Định luật II Newton 

và có thể liên hệ thực 

tiễn 

Tính đúng các 

bước cơ bản 

(lực ma sát, 

lực hợp, gia 

tốc) nhưng 

trình bày chưa 

mạch lạc 

Xác định được 

công thức cơ 

bản nhưng tính 

toán còn thiếu 

bước hoặc sai 

một phần 

Không biết 

áp dụng 

công thức 

hoặc tính 

sai hoàn 

toàn 

11 V2 Nêu đúng, giải thích 

đầy đủ và rõ ràng vai 

trò của ma sát, liên hệ 

được với hiện tượng 

thực tế hoặc an toàn 

khi di chuyển/nâng tạ 

Nêu được vai 

trò của ma sát 

trong từng 

tình huống và 

giải thích cơ 

bản 

Chỉ nêu hiện 

tượng thực tế 

mà chưa giải 

thích được vai 

trò của ma sát 

Không nêu 

được vai trò 

của ma sát 

hoặc trả lời 

sai hoàn 

toàn 

12 V3 Đưa ra ví dụ đa dạng, 

phân loại rõ ràng (cản 

trở/thúc đẩy/thể 

thao), giải thích logic 

và liên hệ thực tiễn 

phong phú 

Đưa ra được 

≥2 ví dụ cho 

mỗi loại, giải 

thích đúng vai 

trò của ma sát 

trong từng 

tình huống 

Đưa ra 1–2 ví 

dụ đúng nhưng 

chưa phân loại 

hoặc giải thích 

rõ vai trò của 

ma sát 

Không đưa 

ra được ví 

dụ hoặc nêu 

sai bản chất 

vai trò của 

ma sát 
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6. Lực cản – Lực nâng 

6.1. Hoạt động 1.3 – Thu thập và xử lí thông tin 

Câu 1(N3, N5): Trong 3 tình huống thực tiễn sau: 

• Một người nhảy dù từ trên cao. 

• Máy bay đang cất cánh. 

• Tàu ngầm đang lặn xuống biển. 

a. Em hãy vẽ sơ đồ các lực tác dụng lên mỗi vật trong 3 tình huống trên 

b. Hãy chỉ ra lực nào là lực cản, lực nào là lực nâng, và lực nào là trọng lực 

c. Nêu nhận xét chung về hướng tác dụng của các lực này. 

Câu 2 (T2): Hãy đề xuất dự đoán hoặc giả thuyết về sự thay đổi lực cản hoặc lực 

nâng trong các tình huống sau: 

a. Nếu thay đổi hình dạng vật (ví dụ: thân máy bay thon dài hơn). 

b. Nếu thay đổi diện tích tiếp xúc với chất lưu (ví dụ: mở rộng cánh dù). 

c. Nếu tăng tốc độ chuyển động của vật trong chất lưu. 

Đáp án gợi ý 

a. Thay đổi hình dạng vật: Vật thon dài, khí động học tốt → giảm lực cản, lực 

nâng ổn định hơn. 

b. Thay đổi diện tích tiếp xúc: Diện tích lớn (mở rộng cánh dù) → lực cản hoặc 

lực nâng tăng. 

c. Tăng tốc độ chuyển động: Lực cản tăng theo tốc độ, lực nâng cũng tăng đối với 

máy bay. 

CH CSHV 
Mức độ biểu hiện 

4 3 2 1 

1 N3, 

N4 

Vẽ đúng và rõ ràng 

cả 3 sơ đồ, xác định 

chính xác các lực, 

nêu nhận xét chung 

đúng và khái quát 

hóa hướng tác dụng 

của các lực 

Vẽ đúng sơ đồ 

≥2 tình huống, 

xác định được 

lực cản, lực 

nâng, trọng lực; 

nhận xét còn đơn 

giản 

Vẽ đúng sơ 

đồ 1 tình 

huống, nêu 

được 1–2 

lực cơ bản 

Không vẽ 

được hoặc 

vẽ sai hầu 

hết các lực 

2 T2 Nêu đúng, đầy đủ dự 

đoán cho cả 3 tình 

huống, lập luận khoa 

học rõ ràng, có thể 

liên hệ thực tế 

Nêu đúng dự 

đoán cho 2–3 

trường hợp, có 

giải thích cơ bản 

Nêu được 

dự đoán 

nhưng chỉ 

đúng 1 

trường hợp 

Không nêu 

được dự 

đoán hợp 

lý 
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6.2. Hoạt động 2.1 – Tìm hiểu về lực cản của chất lưu 

C

H 

CS

H

V 

Mức độ biểu hiện 

4 3 2 1 

1 N3 Tự đưa ra được các 

ví dụ trong thực tế 

về sự tồn tại của lực 

nâng và giải thích 

hoàn chỉnh 

Đưa ra được các ví 

dụ trong thực tế về 

sự tồn tại của lực 

nâng nhưng chưa 

giải thích hoàn 

chỉnh 

Đưa ra được ví 

dụ dưới sự hỗ trợ 

của giáo viên 

Chưa đưa ra 

được ví dụ và 

giải thích 

2 N1 Tự trình bày, đầy 

đủ chính xác khái 

niệm chất lưu. 

Tự trình bày khái 

niệm chất lưu 

nhưng diễn đạt 

chưa rõ ràng 

Trình bày khái 

niệm dưới sự hỗ 

trợ của GV 

nhưng còn sai 

sót ít 

Chưa trình bày 

được khái niệm 

chất lưu  

3 N1 Tự trình bày, đầy 

đủ chính xác 

phương, chiều lực 

cản của chất lưu. 

Tự trình bày 

phương, chiều lực 

cản của chất lưu 

nhưng diễn đạt 

chưa rõ ràng 

Trình bày 

phương, chiều 

lực cản của chất 

lưu dưới sự hỗ 

trợ của GV 

nhưng còn sai 

sót ít 

Chưa trình bày 

được phương, 

chiều lực cản 

của  chất lưu  

4 T4 Tự thực hiện TN để 

rút ra kết luận về 

phương, chiều của 

lực cản chất lưu, 

yếu tố ảnh hưởng 

tới lực cản của chất 

lưu.  

Tự thực hiện TN 

nhưng kết luận rút 

ra chưa đầy đủ, diễn 

đạt chưa rõ ràng 

Thực hiện TN 

dưới sự hỗ trợ 

của GV, diễn đạt 

chưa rõ ràng kết 

luận 

Không thực 

hiện được TN 

để rút ra kết 

luận 

5 N3 Chọn đúng đáp án, 

giải thích đầy đủ cơ 

sở khoa học, liên hệ 

thực tiễn bơi lội rõ 

ràng 

Chọn đúng đáp án 

và giải thích được 

một phần lý do 

Chọn đúng đáp 

án nhưng không 

giải thích 

Chọn đáp án 

sai, không giải 

thích được 

6.3. Hoạt động 2.1 – Tìm hiểu về lực nâng của chất lưu 

C

H 

CS

H

V 

Mức độ biểu hiện 

4 3 2 1 

1 N3 Mô tả chính xác 

hiện tượng tờ giấy 

Mô tả hiện tượng 

tương đối chính 

Mô tả hiện 

tượng chưa rõ 

Mô tả sai hiện 

tượng hoặc 
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bay lên/cong lên; 

giải thích rõ ràng 

đây là biểu hiện của 

lực nâng và liên hệ 

với chênh lệch áp 

suất hai mặt giấy 

xác; xác định được 

là lực nâng nhưng 

giải thích còn thiếu 

chi tiết 

 

ràng; xác định 

lực nâng nhưng 

không giải 

thích được 

 

nhầm lẫn lực 

nâng/lực cản 

 

 

T4 Thực hiện TN 

thành công, thao tác 

đúng quy trình; 

quan sát chính xác 

và rút ra nhận xét 

đầy đủ, đúng bản 

chất hiện tượng 

 

Thực hiện được 

TN; quan sát và rút 

ra nhận xét cơ bản 

đúng nhưng chưa 

đầy đủ 

 

Thực hiện TN 

có sai sót nhỏ; 

quan sát chưa 

đầy đủ, nhận 

xét còn thiếu 

hoặc chưa rõ 

ràng 

 

Không tự thực 

hiện được TN 

hoặc quan sát 

sai, không rút ra 

được nhận xét 

 

2 N1 Tự xác định được 

lực đẩy Aschimede 

có phài lực nâng 

hay không 

Tự xác định lực đẩy 

Aschimede có phài 

lực nâng hay không 

nhưng diễn đạt 

chưa rõ ràng 

Xác định được 

lực đẩy 

Aschimede có 

phài lực nâng 

hay không dưới 

sự hỗ trợ của 

GV  

Chưa xác định 

được lực đẩy 

Aschimede có 

phài lực nâng 

hay không 

3 N3 Mô tả chính xác các 

lực tác dụng (trọng 

lực, lực nâng, lực 

cản, lực căng dây) 

và giải thích rõ ràng 

cơ chế cân bằng 

giúp diều bay ổn 

định 

Mô tả tương đối 

chính xác các lực 

và giải thích cơ bản 

hiện tượng diều bay 

 

Mô tả được một 

số lực tác dụng 

nhưng chưa 

đầy đủ hoặc 

còn nhầm lẫn 

 

Mô tả sai hiện 

tượng hoặc 

không xác định 

đúng các lực tác 

dụng 

 

4 N1 Tự giải thích đầy đủ 

sự khác nhau giữa 

lực cản và lực nâng; 

nhận ra được sai 

lầm và tự điều 

chỉnh trong nhận 

thức 

Giải thích đầy đủ sự 

khác nhau giữa lực 

cản và lực nâng 

dưới sự hỗ trợ của 

GV; nhận ra và điều 

chỉnh sai lầm trong 

nhận thức 

Giải thích chưa 

đầy đủ sự khác 

nhau giữa lực 

cản và lực 

nâng; còn 

nhầm lẫn về tác 

dụng của lực 

cản và lực nâng 

Không giải thích 

được sự khác 

nhau giữa lực 

cản và lực nâng; 

nhầm lẫn về tác 

dụng của lực 

5,

6 

N4 Trả lời chính xác 

lực nâng khi máy 

bay/chim bay lên; 

Xác định đúng lực 

nâng và yếu tố làm 

dù hạ chậm; giải 

Nêu được lực 

nâng hoặc yếu 

tố làm dù hạ 

Trả lời sai hoặc 

không đưa ra 

được câu trả lời; 
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giải thích được cơ 

chế hình thành lực 

nâng. Với câu hỏi 

về dù, xác định 

đúng yếu tố ảnh 

hưởng và giải thích 

hợp lý tại sao làm 

dù hạ chậm hơn. 

thích cơ bản nhưng 

còn thiếu chi tiết 

hoặc chưa đầy đủ 

về cơ chế lực. 

 

chậm nhưng 

giải thích mơ 

hồ, thiếu căn cứ 

khoa học. 

 

 

không giải thích 

được mối quan 

hệ giữa lực và 

chuyển động. 
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PHỤ LỤC XIII 

DỮ LIỆU PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH 

1. Công cụ thu thập dữ liệu phân tích định tính 

 
Hình 1. Mã QR về công cụ thu thập dữ liệu định tính 

2. Dữ liệu ghi âm phỏng vấn ý kiến học sinh 

 
Hình 2. Mã QR về dữ liệu ghi âm phỏng vấn học sinh 

3. Mô tả đặc điểm các trường hợp phỏng vấn 

Bảng 1. Mô tả đặc điểm các trường hợp nghiên cứu điển hình 

STT Tên Giới 

tính 

Điểm mạnh/yếu Ý kiến Nhóm 

NC 

1 N.A.N Nữ - Học lực khá 

- Điểm mạnh: tích cực 

tham gia HĐ nhóm 

- Hạn chế trong việc 

tổng kết kiến thức và 

phân phối thời gian tự 

- Hơi ngại về thuyết 

trình 

- Sau quá trình học, 

nhận thức sự hiệu quả 

và hiểu bài 

(1) 
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học, kĩ năng quản lí 

nhóm còn hạn chế 

 

- Tự trình bày, nêu ý 

kiến cá nhân, không bị 

nghe giảng 1 chiều 

- Phát triển tư duy khoa 

học, giải quyết vấn đề 

và vận dụng kiến thức 

vào thực tiễn 

- Tự tìm hiểu thông tin 

- Phát triển năng lực 

giao tiếp 

- Khó khăn khi chuẩn bị 

bài vì hàm lượng kiến 

thức nhiều 

- Đề xuất: đặt câu hỏi 

cho GV hoặc trao đổi 

cùng bạn 

- Cung cấp khung HĐ 

chi tiết để hướng dẫn 

HS từng bước 

2 N.Đ.H Nam Học lực Khá 

- Điểm mạnh: Đặt câu 

hỏi giúp tìm hiểu kiến 

thức bài học, tự tin, 

chủ động làm việc 

nhóm, thực hành thực 

nghiệm 

- Hạn chế trong việc 

phân phối thời gian tự 

học 

- Giúp bản thân tự giác 

học tập 

- Tự tìm hiểu bài trước 

ở nhà và trao đổi, bắt 

kịp tiến độ bài học 

- Thảo luận sôi nổi 

- Giúp tư duy phát triển 

vì phải tìm hiểu, chuẩn 

bị bài trước, đặt câu hỏi, 

giải quyết vấn đề, chia 

sẻ và hợp tác 

- Vận dụng kiến thức 

vào thực tiễn  

- Khó khăn: không có 

GV giảng bài nên cần tự 

giác, tự lực 

- Giải pháp: Học nhóm, 

trao đổi và chia sẻ cùng 

các bạn để giải đáp thắc 

mắc 

(2) 
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3 T.N.B.N Nam Học lực Khá 

- Điểm mạnh: Làm 

việc nhóm tích cực, 

quản lý nhóm và phân 

chia nhiệm vụ rõ ràng, 

ham thích TN 

 

- Tự chủ trong việc học 

vì xem trước bài ở nhà 

- Tăng tương tác với bạn 

bè 

- Làm việc nhóm 

- Được dừng video để 

xem những chỗ chưa 

hiểu 

- Tư duy khoa học: chủ 

động khám phá, đặt câu 

hỏi và phân tích vấn đề 

- Thảo luận nhóm và 

thực hiện TN đơn giản 

tự tạo  

- Vận dụng kiến thức 

vào thực tiễn 

- Khó khăn: thiếu kỉ luật 

khi tự học tại nhà, khi tự 

học không có GV thì 

còn chỗ chưa hiểu bài 

- Đề xuất: ghi lại câu hỏi 

và trao đổi với GV và 

nhóm; lập kế hoạch tự 

học để quản lí thời gian 

(2) 

4 G.C Nam Học lực Khá 

- Điểm mạnh: vận 

dụng kiến thức vào 

thực tiễn, nắm vứng 

kiến thức VL 

- Hạn chế: Quản lí 

thời gian tự học 

- Giúp chủ động trong 

tìm hiểu kiến thức trước 

khi đến lớp, được giải 

quyết vấn đề cùng thầy 

cô và bạn bè; thảo luận 

và làm bài tập tại lớp 

- Tăng tương tác trên 

lớp thay vì chỉ nghe 

giảng; làm việc nhóm, 

vận dụng thực tiễn 

- Giúp nhớ bài lâu 

- HĐ hiệu quả: làm việc 

nhóm 

- Khó khăn: quản lí thời 

gian tự học chưa tốt, 

chưa chuẩn bị kịp  

(3) 
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- Đề xuất: lên kế hoạch 

học tập rõ ràng, xem 

video bài giảng trước 

5 G.K Nữ Học lực Khá 

- Điểm mạnh: Thường 

xuyên tham gia HĐ tự 

học, đặt câu hỏi với 

GV, HĐ nhóm – đặc 

biệt là các HĐ TN 

hiệu quả 

 

- Mô hình giúp chủ 

động hơn, chuẩn bị bài 

ở nhà, hiểu sâu hơn bài 

qua video và thông tin 

tự tìm trước khi đến lớp 

- Theo tiến độ học tập 

của bản thân 

- HĐ thực hành, vận 

dụng kiến thức giải 

quyết tình huống giúp 

phát triển tư duy 

- HĐ nhóm, chuẩn bị 

slide thuyết trình rất 

hiệu quả 

- Khó khăn: Thời gian 

tự học khó tự quản lí 

- Đề xuất: Lên kế hoạch 

tự học hiệu quả 

- GV cung cấp thêm 

nhiều thông tin để mở 

rộng kiến thức 

(2) 

6 B.N Nữ Học lực Khá 

- Điểm mạnh: Tự học 

tích cực, thảo luận 

nhóm hiệu quả, trao 

đổi và giải đáp thắc 

mắc với GV và bạn 

cùng nhóm 

- Hạn chế: Cần dành 

nhiều thời gian để 

luyện tập, củng cố 

kiến thức, còn nhầm 

lẫn trong một số kiến 

thức 

- Thích thú, chủ động 

tìm hiểu kiến thức trước 

ở nhà, lên lớp được HĐ 

nhóm, thảo luận, làm 

bài tập và giải đáp chỗ 

chưa hiểu 

- Học theo tốc độ riêng, 

xem lại video củng cố 

kiến thức 

- Giúp nắm kiến thức 

trước ở nhà, trên lớp 

được giải đáp thắc mắc 

- Hiệu quả: HĐ thảo 

luận nhóm, giải quyết 

tình huống 

(1) 
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- Khó khăn: Phải tự học, 

ôn tập củng cố thường 

xuyên 

- Đề xuất: Lập thời gian 

biểu rõ ràng, dành thời 

gian để xem video bài 

giảng trước khi đến lớp 

- Thiết kế bài giảng 

ngắn gọn, sinh động, dễ 

hiểu, thêm hình ảnh và 

thí nghiệm minh họa để 

HS dễ hình dung 

7 T.H Nữ Học lực Khá 

- Điểm mạnh: Thảo 

luận, trình bày quan 

điểm cá nhân, nắm 

vứng kiến thức VL 

- Hạn chế: Thời gian 

tự học chưa cao 

- Mô hình mới mẻ, khác 

mô hình truyền thống 

- Chủ động trong việc 

học trên lớp vì được 

dành thời gian tìm hiểu 

trước ở nhà 

- Tài liệu học trước ở 

nhà khá nhiều, chuẩn bị 

không kịp 

- Thích được thảo luận 

và trình bày ý kiến của 

mình giúp học sâu và 

hiểu bài hơn 

- Rèn luyện được tư 

duy, cách đặt câu hỏi và 

giải quyết vấn đề; vận 

dụng KT vào giải quyết 

tình huống thực tiễn 

giúp hiểu rõ bản chất 

của các hiện tượng VL 

- Khó khăn: phải có kỉ 

luật và chủ động, không 

đủ thời gian chuẩn bị 

bài 

- Cần phân chia thời 

gian tự học, ghi chú lại 

các việc còn chưa hiểu 

(3) 
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- Cung cấp tài liệu học 

trước ở nhà ngắn gọn, 

dễ hiểu; kết hợp video 

minh họa 

8 T.T Nữ Học lực Khá 

- Điểm mạnh: HĐ 

nhóm, thảo luận, tự 

tin trả lời câu hỏi 

- Hạn chế: Nhầm lẫn 

trong một số nội dung 

kiến thức, đôi lúc mất 

tập trung 

- Giúp tập trung vào bài 

hơn, hiểu bài hơn 

- Thích: HĐ nhóm, thảo 

luận nhóm, trò chơi, trả 

lời câu hỏi  

- Nhiều lúc mất tập 

trung trong HĐ nhóm 

- hiệu quả trong việc 

vận dụng kiến thức VL 

vào thực tiễn 

- Khó khăn: tự giác học 

tập, chưa chuẩn bị bài kĩ  

- Đề xuất: Tự giác, hỏi ý 

kiến thầy cô để định 

hướng, giúp tự giác, tập 

trung 

- Tăng cường trò chơi, 

HĐ nhóm, cạnh tranh 

giữa các nhóm 

(1) 

9 T.N Nữ Học lực Giỏi 

- Điểm mạnh: thảo 

luận và nêu ý kiến liên 

quan đến bài học, 

nhận thức kiến thức 

VL tốt (thể hiện qua 

HĐ tự học) 

- Hạn chế: quản lý HĐ 

nhóm chưa hiệu quả 

- Hào hứng, chủ động 

trong học tập, chuẩn bị 

bài trước ở nhà, tăng 

tính tự giác 

- Giúp giao tiếp, thảo 

luận sâu 

- Tìm hiểu kiến thức 

trước ở nhà 

- Có nền tảng kiến thức 

trước ở nhà giúp HĐ tại 

lớp tốt hơn, vận dụng 

kiến thức giải quyết vấn 

đề 

- Thích HĐ tự tìm hiểu 

kiến thức tại nhà 

- Khó khăn: khi mới làm 

quen với mô hình cảm 

(3) 
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thấy lượng công việc 

chuẩn bị trước khá 

nhiều 

- Cần chuẩn bị tài liệu 

ngắn gọn dễ hiểu, cô 

đọng kiến thức để HS dễ 

cũng cố, slide nên áp 

dụng nhiều thí nghiệm 

hay video để sinh động 

hơn 

- Cần sự phối hợp của 

GV và HS, đầu tư về 

học liệu và công nghệ 

4. Mô tả quá trình học tập của học sinh thuộc các nhóm nghiên cứu 

a. Nhóm 3: Nhận thức kiến thức tốt, phát triển tư duy phản biện và giao tiếp 

Bảng 2. Mô tả quá trình học tập các học sinh nhóm 3 (nghiên cứu trường hợp) 

Học 

sinh 

Giai 

đoạn 

Mô tả quá trình học tập 

T.A Trước Nền tảng kiến thức tốt, tự học chủ động. 

Hoàn thành các PHT trực tuyến đầy đủ, phát hiện vấn đề bài học 

Các câu hỏi, dự đoán đề xuất phù hợp với vấn đề cần tìm hiểu của 

bài học (thí nghiệm kiểm chứng ĐL II Newton, thí nghiệm về đặc 

điểm lực và phản lực). 

Trong Thảo luận sâu, chuẩn bị bài trước hỗ trợ học trên lớp 

Dẫn dắt nhóm thảo luận và xây dựng sơ đồ tư duy tổng kết kiến 

thức sau mỗi bài học 

Sau Vận dụng kiến thức Ba định luật Newton để giải quyết các tình 

huống thực tiễn tốt, hoàn thành các PHT sau giờ lên lớp đạt điểm 

cao 

G.C Trước Chuẩn bị bài tốt, hiểu nhanh các khái niệm về lực và phản lực. 

Đề xuất kế hoạch tự học để đảm bảo tiến độ với GV, thường xuyên 

trao đổi ý kiến thắc mắc với GV 

Trong  Thảo luận và thực hiện thí nghiệm kiểm chứng theo hướng dẫn đã 

cung cấp ở hoạt động trước khi đến lớp 

Vận dụng kiến thức giải quyết các hoạt động tại lớp hiệu quả 

Sau Hoàn thành các PHT sau giờ lên lớp và các bài kiểm tra định kì để 

thường xuyên luyện tập và củng cố kiến thức 

T.H Trước Tiếp cận video bài học và đề xuất vấn đề hoặc dự đoán phù hợp 

Trong Thích thảo luận, biểu đạt ý kiến rõ ràng. Đặt câu hỏi phản biện về 

lực và phản lực, thí nghiệm kiểm chứng định luật II Newton (giải 
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thích được tiến trình thí nghiệm và các công thức sử dụng để rút 

ra kết luận về mối quan hệ giữa gia tốc với lực tác dụng và khối 

lượng) 

Sau Hoàn thành đầy đủ các PHT sau giờ lên lớp và các bài kiểm tra 

trực tuyến định kì 

b. Nhóm 2: Hợp tác tốt, quản lý nhóm hiệu quả; phát triển năng lực tìm tòi, 

khám phá thế giới tự nhiên qua hoạt động thực hành, thí nghiệm 

Bảng 3. Mô tả quá trình học tập các học sinh nhóm 2 (nghiên cứu trường hợp) 

Học 

sinh 

Giai 

đoạn 

Mô tả quá trình học tập 

Đ.H Trước Tự học kỹ, thường xuyên đặt câu hỏi 

Còn một số nhầm lẫn trong việc đề xuất giả thuyết dựa trên kinh 

nghiệm bản thân (nhầm lần trong mối quan hệ giữa lực và vận 

tốc thay vì lực và gia tốc) 

Trong Thảo luận sôi nổi, phân chia nhiệm vụ làm việc nhóm rõ ràng 

Thực hiện thí nghiệm để phát hiện điểm sai, điều chỉnh kiến 

thức và rút ra kiến thức Định luật II Newton 

Tham gia tích cực các hoạt động củng cố kiến thức, trò chơi tại 

lớp 

Sau Vận dụng tốt định luật II và đề xuất học nhóm 

T.G.B Trước Tự học chủ động; hoàn thành các phiếu học tập trước khi đến 

lớp nhưng còn một số nhầm lẫn trong kiến thức (lực và phản 

lực) 

Trong Thích khám phá, quản lý nhóm tốt. 

Thực hiện thí nghiệm mô phỏng định luật I, đặt câu hỏi và định 

hướng hoạt động tìm tòi, khám phá kiến thức 

Phân tích được tiến trình thí nghiệm, cách thức thu thập và xử 

lí dữ liệu để rút ra kiến thức Định luật II Newton 

Sau Tích cực tham gia hoạt động nhóm, hoàn thành dự án về ứng 

dụng của quán tính trong thực tiễn 

G.K Trước Tự học tích cực, đặt câu hỏi phát hiện vấn đề, chuẩn bị trước 

bài học 

Trong  Lãnh đạo nhóm thảo luận định luật II, vận dụng vào giải quyết 

vấn đề 

Sau  Mở rộng kiến thức, làm slide thuyết trình. Tuy nhiên, vẫn còn 

một số lỗi trong việc giải quyết các tình huống phức tạp 

c. Nhóm 1: Vận dụng kiến thức trong giải thích hiện tượng, tình huống thực 

tiễn; tuy nhiên cần quản lí thời gian học tập phù hợp 

Bảng 4. Mô tả quá trình học tập các học sinh nhóm 1 (nghiên cứu trường hợp) 
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Học 

sinh 

Giai 

đoạn 

Mô tả quá trình học tập 

N.A.N Trước Khó khăn ban đầu trong chuẩn bị bài, e ngại trình bày.  

Chưa phân bổ thời gian tự học phù hợp, dẫn đến hoàn thành 

chưa đầy đủ các nhiệm vụ học tập trước khi đến lớp 

Chủ yếu tập trung xem video ngắn và hoàn thành hoạt động 

củng cố kiến thức 

Thường bỏ qua hoạt động tiếp cận và phát hiện vấn đề, chưa 

đặt được câu hỏi hoặc đề xuất dự đoán, giả thuyết 

Trong Có sự tiến bộ trong thảo luận, trình bày được các định luật 

Newton và vận dụng giải thích các hiện tượng đơn giản liên 

quan 

Sau Thực hiện các hoạt động nhóm hoặc dự án dưới sự nhắc nhở 

của bạn hoặc GV 

Việc vận dụng kiến thức còn nhiều chỗ sai, cần trao đổi và sự 

hỗ trợ của GV 

B.N Trước Thời gian tự học ít 

Hoàn thành các nhiệm vụ tiếp cân vấn đề qua video bài giảng 

nhưng ít luyện tập, củng cố kiến thức ở mức độ ghi nhớ, thông 

hiểu 

Trong Còn nhầm lẫn lực – phản lực 

Qua thảo luận nhóm, đưa ví dụ người nhảy khỏi thuyền để hiểu 

định luật III 

Sau Hoàn thành các sơ đồ tư duy 

Vẫn còn một số lỗi sai trong các hoạt động vận dụng kiến thức 

T.T Trước Ít dành thời gian tự học nhưng học tốt hơn qua trò chơi và hoạt 

động nhóm.. 

Trong Trả lời đúng và nhanh câu hỏi về định luật III.  

Đề xuất tăng trò chơi gắn lý thuyết 

Sau Tích cực tham gia hoạt động nhóm với vai trò thành viên 

Các nhiệm vụ vận dụng kiến thức vào thực tiễn còn nhiều hạn 

chế 

5. Bảng số liệu nghiên cứu trường hợp 

a. Nhóm 1 

Bảng 5. Số liệu nghiên cứu trường hợp học sinh nhóm 1 

Số thứ tự HS 5 34 43 

Tên viết tắt N.A.N H.T.B.N N.T.T 

N1_TP1_TRƯỚC 4.00 5.50 3.72 

N1_TP1_TRONG 4.91 5.65 5.09 

N1_TP2_TRƯỚC 7.71 7.99 6.79 
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N1_TP2_TRONG 7.81 7.99 7.60 

N3_TP1_TRƯỚC 3.61 4.31 3.61 

N3_TP1_TRONG 5.63 6.25 4.38 

N3_TP2_TRƯỚC 7.41 7.41 7.59 

N3_TP2_TRONG 7.50 7.92 7.71 

T1_TP1_TRƯỚC 6.90 6.90 4.76 

T1_TP2_TRƯỚC 7.50 7.50 7.08 

T2_TP1_TRƯỚC 5.54 6.20 5.27 

T2_TP1_TRONG 6.25 7.50 6.25 

T2_TP2_TRƯỚC 7.01 8.10 7.13 

T2_TP2_TRONG 8.75 8.75 8.75 

T4_TP1_TRONG 6.25 6.46 6.04 

T4_TP2_TRONG 7.50 8.33 7.50 

T5_TP1_TRONG 5.00 5.00 5.00 

T5_TP2_TRONG 6.88 8.33 8.13 

V1_TP1_TRONG 6.17 6.00 6.00 

V1_TP2_TRONG 7.80 7.86 8.69 

V1_TP2_SAU 8.33 8.33 10.00 

V2_TP1_TRONG 5.83 5.83 5.83 

V2_TP1_SAU 6.20 6.63 5.56 

V2_TP2_TRONG 8.33 7.71 7.29 

V2_TP2_SAU 8.61 8.61 7.64 

b. Nhóm 2 

Bảng 6. Số liệu nghiên cứu trường hợp học sinh nhóm 2 

Số thứ tự 19 24 35 

Tên viết tắt N.Đ.H N.G.K T.N.B.N 

N1_TP1_TRƯỚC 5.22 7.14 6.58 

N1_TP1_TRONG 6.67 7.78 7.59 

N1_TP2_TRƯỚC 7.71 8.63 7.99 

N1_TP2_TRONG 8.18 9.54 8.27 

N3_TP1_TRƯỚC 3.61 5.00 4.58 

N3_TP1_TRONG 6.875 8.125 6.25 

N3_TP2_TRƯỚC 6.81 8.01 8.19 

N3_TP2_TRONG 7.92 9.58 8.33 

T1_TP1_TRƯỚC 6.90 6.90 7.74 

T1_TP2_TRƯỚC 9.17 7.50 9.58 

T2_TP1_TRƯỚC 6.76 7.23 6.40 

T2_TP1_TRONG 7.50 7.50 8.75 

T2_TP2_TRƯỚC 8.49 8.91 7.96 
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T2_TP2_TRONG 8.75 10.00 8.75 

T4_TP1_TRONG 6.67 6.67 7.5 

T4_TP2_TRONG 8.75 9.17 8.33 

T5_TP1_TRONG 6.25 7.5 7.50 

T5_TP2_TRONG 8.33 9.17 8.33 

V1_TP1_TRONG 6.00 6.50 6.50 

V1_TP2_TRONG 7.86 9.17 8.69 

V1_TP2_SAU 10.00 10.00 10.00 

V2_TP1_TRONG 7.50 6.875 7.92 

V2_TP1_SAU 8.43 7.80 8.55 

V2_TP2_TRONG 9.375 9.375 8.75 

V2_TP2_SAU 9.375 10 10 

 

c. Nhóm 3 

Bảng 7. Số liệu nghiên cứu trường hợp học sinh nhóm 3 

Số thứ tự 6 13 33 

Tên viết tắt Đ.T.G.C Đ.T.H H.M.T.N 

N1_TP1_TRƯỚC 8.50 8.64 7.53 

N1_TP1_TRONG 8.66 8.75 8.66 

N1_TP2_TRƯỚC 9.08 9.08 9.25 

N1_TP2_TRONG 10.00 9.17 9.42 

N3_TP1_TRƯỚC 8.89 8.61 8.61 

N3_TP1_TRONG 8.75 8.75 8.75 

N3_TP2_TRƯỚC 9.40 9.40 9.81 

N3_TP2_TRONG 9.79 9.17 9.58 

T1_TP1_TRƯỚC 7.38 7.38 9.52 

T1_TP2_TRƯỚC 9.58 9.58 9.58 

T2_TP1_TRƯỚC 7.14 7.66 7.96 

T2_TP1_TRONG 7.50 7.50 7.50 

T2_TP2_TRƯỚC 9.05 9.44 9.44 

T2_TP2_TRONG 10.00 10.00 10.00 

T4_TP1_TRONG 8.54 8.75 8.54 

T4_TP2_TRONG 10.00 10.00 10.00 

T5_TP1_TRONG 7.50 8.75 8.75 

T5_TP2_TRONG 8.96 9.17 10.00 

V1_TP1_TRONG 8.17 8.33 7.33 

V1_TP2_TRONG 10.00 9.58 9.58 

V1_TP2_SAU 10.00 10.00 10.00 

V2_TP1_TRONG 8.96 8.54 8.96 
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V2_TP1_SAU 9.25 8.54 9.16 

V2_TP2_TRONG 10.00 9.58 9.38 

V2_TP2_SAU 10.00 10.00 10.00 

5. Biểu đồ sự phát triển các chỉ số hành vi của các học sinh trong nghiên cứu 

trường hợp 

a. Nhóm 1 

 
Hình 3. Biểu đồ phát triển các chỉ số hành vi của học sinh số thứ tự 34 

 
Hình 4. Biểu đồ phát triển các chỉ số hành vi của học sinh số thứ tự 43 
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Hình 5. Biểu đồ nhiệt biểu diễn quá trình phát triển các chỉ số hành vi của học 

sinh số thứ tự 34 

 
Hình 6. Biểu đồ nhiệt biểu diễn quá trình phát triển các chỉ số hành vi của học 

sinh số thứ tự 43 
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b. Nhóm 2 

 
Hình 7. Biểu đồ phát triển các chỉ số hành vi của học sinh số thứ tự 35 

 
Hình 8. Biểu đồ phát triển các chỉ số hành vi của học sinh số thứ tự 24 
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Hình 9. Biểu đồ nhiệt biểu diễn quá trình phát triển các chỉ số hành vi của học 

sinh số thứ tự 24 

 
Hình 10. Biểu đồ nhiệt biểu diễn quá trình phát triển các chỉ số hành vi của học 

sinh số thứ tự 35 
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c. Nhóm 3 

 
Hình 11. Biểu đồ phát triển các chỉ số hành vi của học sinh số thứ tự 13 

 

 
Hình 12. Biểu đồ phát triển các chỉ số hành vi của học sinh số thứ tự 33 
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PHỤ LỤC XIV. ĐỀ KIỂM TRA  

1. ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ – LẦN 1 

A. Ma trận đề kiểm tra 

Thành tố NL Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

Vận dụng 

cao 

Tổng 

N – Nhận thức VL 1 1 3 3 8 

T – Tìm hiểu TG tự nhiên 0 1 0 0 1 

V – Vận dụng kiến thức, kĩ năng 0 2 5 4 11 

Tổng 1 4 11 7 20 

B. Đề kiểm tra 

Câu 1 (N4): Một vật chuyển động thẳng có đồ thị vận tốc – 

thời gian được biểu diễn trên hình vẽ bên cạnh. Trong khoảng 

thời gian nào các lực tác dụng vào vật cân bằng nhau?  

A. Từ 0 đến 2s.   B. Từ 4s đến 6s.  

C. Từ 6s đến 8s.   D. Từ 2s đến 4s. 

Câu 2 (V1): Hai quả cầu chuyển động ngược chiều nhau trên cùng một đường thẳng 

đến vật chạm với nhau với vận tốc lần lượt bằng 1m/s và 0,5m/s. Sau vật chạm cả 

hai cùng bật trở lại với vận tốc lần lượt bằng 0,5m/s và 1,5m/s. Quả cầu một có khối 

lượng 1kg. Khối lượng của quả cầu hai đúng với giá trị nào sau đây :    

A. m2 = 0,5kg.      B. m2 = 7,5kg.       C. m2 = 0,75kg.  D. m2 = 1kg 

Câu 3 (V1): Một quả bóng, khối lượng 500g bay với tốc độ 20 m/s đập vuông góc 

vào bức tường và bay ngược lại với tốc độ 20 m/s. Thời gian va đập là 0,02 s. Lực 

do bóng tác dụng vào tường có độ lớn và hướng: 

A.1000 N, cùng hướng chuyển động ban đầu của bóng.  

B. 500 N, cùng hướng chuyển động ban đầu của bóng. 

C.1000 N, ngược hướng chuyển động ban đầu của bóng.  

D. 200 N, ngược hướng chuyển động ban đầu của bóng. 

Câu 4 (N3): Một vật đang chuyển động với vận tốc 10m/s. Nếu bỗng nhiên các lực 

tác dụng lên vật mất đi thì vật sẽ 

A. chuyển động chậm dần rồi mới dừng lại. 

B. tiếp tục chuyển động thẳng đều với vận tốc 10 m/s. 

C. dừng lại ngay. 

D. đổi hướng chuyển động. 

Câu 5 (V2): Một cậu bé ngồi trên một toa xe đang chạy với vận tốc không đổi và 

ném một quả táo lên theo phương thẳng đứng. Quả táo sẽ: 

A. rơi xuống phía sau cậu bé. B. rơi xuống phía trước cậu bé 

C. rơi lại vào tay cậu bé  D. rơi xuống phía trước hoặc phía sau cậu 

bé 

Câu 6 (V2): Đặt một cốc nước đầy lên trên tờ giấy học sinh. Tác dụng một lực rất 

nhanh theo phương nằm ngang của tờ giấy thì hiện tượng gì sẽ xảy ra đối với tờ giấy 

và cốc nước: 

A. tờ giấy rời khỏi cốc nước mà cốc nước vẫn không đổ 
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B. tờ giấy chuyển động và cốc nước chuyển động theo 

C. tờ giấy bị đứt tại vị trí đặt cốc nước 

D. tờ giấy chuyển động theo một hướng còn cốc nước chuyển động theo một hướng 

Câu 7 (V1): Vật chịu tác dụng của lực F ngược chiều chuyển động thẳng trong 16s, 

vận tốc giảm từ 12 m/s còn 4 m/s. Trong 12s kế tiếp, lực tác dụng tăng gấp đôi về độ 

lớn còn hướng không đổi. Độ lớn vận tốc của vật ở thời điểm cuối có thể nhận giá trị 

nào sau đây: 

A. v = 7 m/s  B. v = 8 m/s          C. v =16 m/s            D. v =12 m/s 

Câu 8 (V1): Một vật chuyển động thẳng chậm dần đều và dừng lại sau khi đi được 

25 m. Thời gian để xe máy này đi hết đoạn đường 4 m cuối cùng trước khi dừng hẳn 

là 

A. 0,5 s.   B. 4 s.                  C. 1,0 s.                    D. 2 s. 

Câu 9 (N4): Một lực F1 tác dụng lên vật có khối lượng m1 làm cho vật chuyển động 

với gia tốc a1. Lực F2 tác dụng lên vật có khối lượng m2 làm cho vật chuyển động với 

gia tốc a2. Biết F2 = F1/3 và m1 = 0,4m2  thì a2/a1 bằng 

A. 15/2. B. 6/5.                C. 2/15.                  D. 5/6. 

Câu 10 (N4): Một viên gạch m = 2kg được đặt trên cái xe khối lượng 2 kg. Dưới tác 

dụng của lực F xe có được gia tốc 4 m/s2. Nếu ta nhấc viên gạch ra khỏi xe và giảm 

lực tác dụng đi một nửa thì gia tốc mới của xe là:   

A. 0 m/s2              B. 1 m/s2      C. 2 m/s           D. 4 m/s2 

Câu 11 (V1): Dưới tác dụng của một lực F (có độ lớn F không đổi) theo phương 

ngang, xe chuyển động không vận tốc đầu và đi được quãng đường 2,5 m trong thời 

gian t. Nếu đặt thêm vật khối lượng 250 g lên xe thì xe chỉ đi được quãng đường 2 m 

trong thời gian t. Bỏ qua ma sát, khối lượng của xe là  

A. 15 kg. B. 1 kg.                         C. 2 kg.         D. 5 kg. 

Câu 12 (N1): Chọn kết quả đúng. Cặp "Lực và phản lực" trong định luật III Niutơn:  

A. Có độ lớn không bằng nhau.  

B. Có độ lớn bằng nhau nhưng không cùng giá. 

C. Tác dụng vào cùng một vật.  

D. Tác dụng vào hai vật khác nhau. 

Câu 13 (N3): Khi một con ngựa kéo xe, lực tác dụng vào con ngựa làm nó chuyển 

động về phía trước là? 

A. Lực mà mặt đất tác dụng vào ngựa.  B. Lực mà ngựa tác dụng vào xe. 

C. Lực mà xe tác dụng vào ngựa.        D. Lực mà ngựa tác dụng vào mặt đất 

Câu 14 (V2): An và Bình đi giày patanh, mỗi người cầm một đầu sợi dây, An giữa 

nguyên một đầu dây, Bình kéo đầu dây còn lại. Hiện tượng xảy ra như sau: 

A. An đứng yên, Bình chuyển động về phía An. C. An và Bình cùng chuyển 

động. 

B. Bình đứng yên, An chuyển động về phía Bình. D. An và Bình vẫn đứng yên 
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Câu 15 (N2): Đồ thị nào trong các 

hình sau đây cho thấy 1 vật chịu tác 

dụng của những lực không cân bằng 

nhau 

A. Hình 4  B. Hình 1 

C. Hình 3. D. Hình 2. 

Câu 16 (N3). Xe khối lượng m = 2 tấn đang chạy, tắt máy nhưng không thắng. Biết 

lực ma sát là 500N không đổi. Xe sẽ: 

A. Tiếp tục chuyển động thẳng đều  B. Ngừng lại ngay  

C. Chuyển động chậm dần đều với gia tốc 4 m/s2  D. Chuyển động chậm dần đều 

với gia tốc 0,25 m/s2 

Câu 17 (V2): Một em bé cầm chiếc gậy đánh mạnh từ trên cao xuống một quả bóng 

đặt trên sân bóng. Quả bóng nẩy lên. Cách giải thích nào đúng: 

A. Phản lực của mặt sân bóng đã tác dụng vào quả bóng, làm nó nẩy lên  

B. Cái gậy đã tác dụng một lực vào quả bóng. Lực đó làm quả bóng nẩy lên  

C. Quả bóng có tính đàn hồi cao nên nó nẩy lên. Nếu là hòn đá thì nó chẳng nẩy lên 

được 

D. Quả bóng bơm căng nên nó nẩy lên. Nếu nó bị xẹp, không có hơi thì nó không nẩy 

lên được  

Câu 18 (T3): Chọn đáp án đúng về trình tự các bước tiến hành thí nghiệm kiểm 

chứng Định luật II Newton 

a. Đo thời gian chuyển động t của xe, từ khi đồng hồ bắt đầu đếm từ lúc tấm chắn 

sáng đi qua cổng quang điện 1 và kết thúc đếm khi tấm chắn vượt quan cổng quang 

điện 2. 

b. Thả nhẹ cho xe bắt đầu chuyển động. Ghi lại độ lớn lực kéo F và tổng khối 

lượng của hệ (gồm xe trượt và các quả nặng), ứng với mỗi lần thí  nghiệm. 

c. Đo thời gian t ứng với mỗi lần thí nghiệm, ta tính được: 𝑎 =
2𝑑

𝑡2
 

d. Bố trí TN. Cho lực kéo F có độ lớn tăng dần 1 N, 2 N và 3 N (bằng cách móc 

thêm các quả nặng vào đầu dây vắt qua ròng rọc). 

A. a-b-d-c  B. a-d-c-b  C. d-c-b-a  D. d-b-a-c 

Câu 19 (V2): Quan sát quả bóng đang chuyển động trên sàn của toa tàu đang chuyển 

động. Hiện tượng nào chứng tỏ tàu đang chuyển động đều với vận tốc không đổi: 

A. quả bóng lăn về phía trước cùng với chuyển đọng của tàu 

B. quả bóng nằm yên trên sàn tàu.  

C. quả bóng lăn về phía bên phải của sàn tàu 

D. quả bóng lăn về phía bên trái của sàn tàu 

t

x

t t t

s v a

Hình 2Hình 1 Hình 4Hình 3

OOOO
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Câu 20 (V2): Xe đẩy Scooter là một trò chơi rất thịnh hành đối với trẻ 

con. Người chơi sẽ đứng một chân lên xe, chân còn lại đạp đất để tiến về 

phía trước, hai tay sẽ điều khiển bánh lái. Một em bé đang điều khiển xe 

chạy trên đường ngang với tốc độ 2 m/s thì dùng chân chạm xuống đất 

khiến tốc độ của xe tăng lên 4 m/s sau khi đi được 2 m. Biết khối lượng 

tổng cộng của em bé và xe là 40 kg. Bỏ qua lực ma sát giữa xe với mặt 

đường. Thành phần lực nằm ngang do em bé tác dụng lên mặt đất trong mỗi cú chạm 

chân có độ lớn bằng: 

A. 40N  B. 120N  C. 70N   D. 80N   

2. ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ – LẦN 2 

A. Ma trận đề 

Thành tố NL Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

Vận dụng 

cao 

Tổng 

N – Nhận thức VL 2 0 5 3 10 

T – Tìm hiểu TG tự nhiên 0 1 0 0 1 

V – Vận dụng kiến thức, kĩ năng 0 0 6 3 9 

Tổng 2 1 11 6 20 

B. Đề kiểm tra 

Câu 1 (N3): Chiều của lực ma sát nghỉ 

A. Ngược chiều với vận tốc của vật.  B. Ngược chiều với gia tốc của vật. 

C. Ngược chiều với thành phần ngoại lực song song với mặt tiếp xúc. 

D. Vuông góc với mặt tiếp xúc. 

Câu 2 (N1): Khi tăng lực ép tiếp xúc giữa hai vật thì hệ số ma sát giữa hai mặt tiếp 

xúc 

A. tăng lên.  B. giảm đi.  C. không đổi.  D. tăng rồi giảm. 

Câu 3 (T3): Để kiểm chứng giả thuyết: “hệ số ma sát phụ thuộc vào tính chất bề 

mặt tiếp xúc”, phương án thí nghiệm nào sau đây là phù hợp nhất? 

A. Thay đổi khối lượng của hộp và đo quãng đường hộp đi được. 

B. Thay đổi độ lớn lực đẩy và quan sát hộp có chuyển động hay không 

C. Giữ nguyên khối lượng hộp; thay đổi bề mặt tiếp xúc; đo độ lớn lực kéo khi vật 

chuyển động đều 

D. Thay đổi hình dạng của hộp và đo thời gian chuyển động. 

Câu 4 (N4): Một cần cẩu đang được sử dụng để di chuyển các vật nặng lên xuống 

theo phương thẳng đứng. Dây cáp chịu lực căng lớn nhất trong trường hợp: 

A. Vật được nâng lên thẳng đều. B. Vật được đưa xuống thẳng đều. 

C. Vật được nâng lên nhanh dần. D. Vật được đưa xuống nhanh dần. 

Câu 5 (V2): Trong các trường hợp sau, trường hợp nào chịu lực cản không khí nhỏ 

nhất? 

A. Người đạp xe giữ lưng thẳng khi đi. B. Người đạp xe cúi gập người xuống khi đi. 

C. Người đạp xe khum lưng khi đi. D. Người đạp xe nghiêng người sang phải khi đi. 

Câu 6 (N3): Người ta dùng một sợi dây treo một quả nặng vào một cái móc trên trần 

nhà. Trong những điều sau đây nói về lực căng của sợi dây, điều nào là đúng? 
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A. Lực căng là lực mà sợi dây tác dụng vào quả nặng và cái móc  

B. Lực căng hướng từ mỗi đầu sợi dây ra phía ngoài sợi dây 

C. Lực căng là lực mà quả nặng và cái móc tác dụng vào sợi dây, làm nó căng ra 

D. Lực căng ở đầu dây buộc vào quả nặng lớn hơn ở đầu dây buộc vào cái móc  

Câu 7 (V1): Một vật khối lượng 2kg đang chuyển động với vận tốc 5m/s thì bắt đầu 

chịu tác dụng của lực cản FC. Sau 2 giây vật đi được quãng đường 5m. Tìm độ lớn 

FC. 

 A. 8N   B. 12N   C. 15N   D. 5N 

Câu 8 (V1): Một vật có khối lượng 10kg đang trượt đều trên mặt sàn nằm ngang 

dưới tác dụng của một lực bằng 24N theo phương ngang. Hãy xác định hệ số ma sát 

giữa vật và mặt sàn. Lấy g = 10m/s2. 

A. 0,2  B. 0,24.  C. 0,26  D. 0,34 

Câu 9 (V2): Muốn xách một quả mít nặng, ta phải bóp mạnh tay vào cuống quả mít 

vì khi bóp tay mạnh vào cuống quả mít sẽ làm 

A. Tăng áp lực của tay tác dụng lên cuống quả mít dẫn đến lực ma sát tăng. 

B. Tăng áp lực của tay tác dụng lên cuống quả mít, và tăng bề mặt tiếp xúc giữa tay 

và cuống mít dẫn đến lực ma sát tăng. 

C. Tăng áp lực của tay tác dụng lên cuống quả mít, và giảm bề mặt tiếp xúc giữa tay 

và cuống mít dẫn đến lực ma sát tăng. 

D. Tăng bề mặt tiếp xúc giữa tay và cuống quả mít dẫn đến lực ma sát tăng. 

Câu 10 (N4): Gia tốc trọng trường trên sao Hỏa là 3,7 m/s2. Nếu một người lên sao 

Hỏa sẽ có khối lượng 

A. và trọng lượng giảm đi.          B. và trọng lượng không đổi. 

C. không đổi còn trọng lượng giảm đi.   D. giảm còn trọng lưọng tăng lên. 

Câu 11 (V1): Trên hành tinh X, gia tốc rơi tự do chỉ bằng 1/4 gia tốc rơi tự do trên 

trái đất. Vậy nếu thả vật rơi từ độ cao h trên trái đất mất thời gian là t thì cũng ở độ 

cao đó vật sẽ rơi trên hành tinh X mất bao lâu? 

A. 4t   B. 2t    C. t/2    D. t/4 

Câu 12 (N4): Một quả cam khối lượng m ở tại nơi có gia tốc g. Khối lượng Trái đất 

là M. Kết luận nào sau đây là đúng? 

A. Quả cam hút Trái đất một lực có độ lớn bằng Mg.  

B. Quả cam hút Trái đất một lực có độ lớn bằng mg.  

C. Trái đất hút quả cam một lực bằng Mg.  

D. Trái đất hút quả cam 1 lực lớn hơn lực mà quả cam hút trái đất vì khối lượng trái 

đất lớn hơn. 

Câu 13 (N1): Hệ số ma sát trượt là µt, phản lực tác dụng lên vật là N. Lực ma sát 

trượt tác dụng lên vật là Fmst. Chọn hệ thức đúng: 

A. 𝐹𝑚𝑠𝑡 =
𝑁

𝜇𝑡
   B. 𝐹𝑚𝑠𝑡 = 𝜇𝑡𝑁

2   C. 𝐹𝑚𝑠𝑡 = 𝜇𝑡
2𝑁  D. 𝐹𝑚𝑠𝑡 = 𝜇𝑡𝑁  

Câu 14 (N3): Chọn phát biểu đúng. 
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A. Khi vật trượt thẳng đều trên mặt phẳng ngang thì lực ma sát trượt bằng lực ma sát 

nghỉ. 

B. Lực ma sát nghỉ xuất hiện khi ngoại lực tác dụng có xu hướng làm vật chuyển 

động nhưng vật vẫn đứng yên. 

C. Lực ma sát nghỉ cực đại luôn bằng lực ma sát trượt.  

D. Lực ma sát trượt luôn cân bằng với ngoại lực.  

Câu 15 (N3): Thủ môn bắt “dính” bóng là nhờ: 

A. Lực ma sát trượt.  B. Lực ma sát lăn.  

C. Lực ma sát nghỉ.  D. Lực quán tính.  

Câu 16 (V1): Một người đẩy một vật trượt thẳng đều trên sàn nhà nằm ngang với 

một lực nằm ngang có độ lớn 300N. Khi đó, độ lớn của lực ma sát trượt tác dụng lên 

vật sẽ 

A. lớn hơn 300N.   B. nhỏ hơn 300N.   

C. bằng 300N.   D. bằng trọng lượng của vật 

Câu 17 (V1): Một vật có khối lượng 20kg bắt đầu trượt trên sàn nhà dưới tác dụng 

của lực nằm ngang F = 100N. Hệ số ma sát giữa vật và sàn nhà là 0,2. Cho g = 10m/s2. 

Vận tốc của vật ở cuối giây thứ hai là: 

A. 6m/s  B. 8m/s  C. 10m/s   D. 4m/s 

Câu 18 (V1): Một xe ôtô đang chạy trên đường lát bê tông với vận tốc v0 = 72km/h 

thì hãm phanh. Quãng đường ôtô đi được từ lúc hãm phanh đến khi dừng hẳn là 40m. 

Hệ số ma sát trượt giữa bánh xe và mặt đường là 

A.  = 0,3.  B.  = 0,4.  C.  = 0,5.  D.  = 0,6. 

Câu 19 (V2): Tại sao đi lại trên mặt đất dễ dàng hơn khi đi lại dưới nước? 

A. Vì khi đi dưới nước chịu cả lực cản của nước và không khí. 

B. Vì khi ở dưới nước ta bị Trái Đất hút nhiều hơn. 

2.1.1.2 C. Vì lực cản của nước lớn hơn lực cản của không khí. 

D. Vì không khí chuyển động còn nước thì đứng yên. 

Câu 20 (N3): Gió tác dụng vào buồm một lực có 

A. phương vuông góc với mạn thuyền, chiều từ dưới lên. 

B. phương song song với mạn thuyền, ngược chiều với chiều chuyển động của 

thuyền. 

C. phương vuông góc với mạn thuyền, chiều từ trên xuống. 

D. phương song song với mạn thuyền, cùng chiều với chiều chuyển động của 

thuyền. 

  



PL142 
 

 

 

PHỤ LỤC XV 

PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

1. Kiểm định phân phối chuẩn của các biến điểm số bài kiểm tra sau tác động, 

các bài tập trực tuyến trước giờ lên lớp, đánh giá qua hoạt động tại lớp, bài 

tập vận dụng sau giờ lên lớp 

Bảng 1. Kiểm định phân phối chuẩn các bài kiểm tra trước-trong-sau giờ học và 

bài kiểm tra sau tác động (lớp thực nghiệm) 

Kiểm định tính phân phối chuẩn 

Biến Kolmogorov-Smirnovb Shapiro-Wilk 

Thống kê df Mức ý nghĩa Thống kê df Mức ý nghĩa 

TP1_NEAR .127 45 .067 .930 45 .026 

TP1_SCAFF .122 45 .099 .940 45 .091 

TP1_FAR .102 45 .200* .968 45 .268 

TP2_NEAR .136 45 .036 .961 45 .027 

TP2_SCAFF .116 45 .152 .954 45 .008 

TP2_FAR .122 45 .092 .940 45 .046 

Post-test .172 45 .002 .959 45 .005 

Định kì 1 .137 45 .033 .964 45 .171 

Định kì 2 .139 45 .029 .959 45 .114 

Bảng 2. Kết quả kiểm định phân phối chuẩn theo nhóm 

Kiểm định tính phân phối chuẩn 

Biến Nhóm Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Thống kê df Mức ý 

nghĩa 

Thống kê df Mức ý 

nghĩa 

TP1_NEAR 1 .320 10 .004 .846 10 .052 

2 .109 19 .200* .953 19 .451 

3 .122 16 .200* .952 16 .514 

TP1_SCAFF 1 .171 10 .200* .933 10 .480 

2 .208 19 .030 .840 19 .005 

3 .143 16 .200* .971 16 .850 

TP1_FAR 1 .182 10 .200* .948 10 .643 

2 .140 19 .200* .957 19 .522 

3 .239 16 .015 .879 16 .038 

TP2_NEAR 1 .139 10 .200* .970 10 .892 

2 .212 19 .025 .871 19 .015 

3 .130 16 .200* .959 16 .635 

TP2_SCAFF 1 .209 10 .200* .891 10 .174 

2 .097 19 .200* .957 19 .506 

3 .139 16 .200* .962 16 .693 

TP2_FAR 1 .162 10 .200* .883 10 .140 

2 .136 19 .200* .977 19 .906 

3 .207 16 .065 .773 16 .001 

Post-test 

 

1 .416 10 .000 .649 10 .000 

2 .348 19 .000 .641 19 .000 

3 .309 16 .000 .756 16 .001 

Định kì 1 1 .185 10 .200* .905 10 .249 

2 .289 19 .000 .856 19 .008 

3 .224 16 .031 .884 16 .045 

Định kì 2 1 .272 10 .035 .802 10 .015 
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2 .234 19 .007 .805 19 .001 

3 .263 16 .004 .868 16 .026 

2. Kiểm định phương sai đồng đều (Levene’s test) 

Bảng 3. Kiểm định phương sai đồng đều của các bài kiểm tra 

Kiểm định đồng nhất phương sai 

Biến            Cách tính trung tâm 

Thống kê 

Levene df1 df2 

Mức ý 

nghĩa 

Post_test Dựa trên trung bình 0.811 2 42 0.451 

Dựa trên trung vị 1.253 2 42 0.296 

Dựa trên trung vị, hiệu 

chỉnh df 

1.253 2 41.300 0.296 

Dựa trên trung bình 

điều chỉnh 

0.811 2 42 0.451 

TP1_Near Dựa trên trung bình 1.253 2 42 0.296 

Dựa trên trung vị 2.860 2 42 0.068 

Dựa trên trung vị, hiệu 

chỉnh df 

2.860 2 31.751 0.072 

Dựa trên trung bình 

điều chỉnh 

4.398 2 42 0.018 

TP1_Scaff Dựa trên trung bình 1.405 2 42 0.257 

Dựa trên trung vị 1.190 2 42 0.314 

Dựa trên trung vị, hiệu 

chỉnh df 

1.190 2 38.327 0.315 

Dựa trên trung bình 

điều chỉnh 

1.454 2 42 0.245 

TP1_Far Dựa trên trung bình 0.353 2 42 0.705 

Dựa trên trung vị 0.056 2 42 0.946 

Dựa trên trung vị, hiệu 

chỉnh df 

0.056 2 39.545 0.946 

Dựa trên trung bình 

điều chỉnh 

0.331 2 42 0.720 

TP2_Near Dựa trên trung bình 0.589 2 42 0.560 

Dựa trên trung vị 0.342 2 42 0.713 

Dựa trên trung vị, hiệu 

chỉnh df 

0.342 2 40.818 0.713 

Dựa trên trung bình 

điều chỉnh 

0.548 2 42 0.582 

TP2_Scaff Dựa trên trung bình 3.777 2 42 0.031 

Dựa trên trung vị 3.486 2 42 0.040 
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Dựa trên trung vị, hiệu 

chỉnh df 

3.486 2 33.181 0.042 

Dựa trên trung bình 

điều chỉnh 

3.809 2 42 0.030 

TP2_Far Dựa trên trung bình 4.032 2 42 0.025 

Dựa trên trung vị 3.545 2 42 0.038 

Dựa trên trung vị, hiệu 

chỉnh df 

3.545 2 35.374 0.040 

Dựa trên trung bình 

điều chỉnh 

3.985 2 42 0.026 

 

4. Kiểm định Anova lặp đo quá trình phát triển năng lực vật lí qua các pha học 

tập 

Bảng 4. Kết quả phân tích ANOVA lặp đo đối với các biến điểm Near-Scaff-Far-

Post test 

Kiểm định giả định cầu phương 

Hiệu 

ứng lặp 

lại 

Mauchly's 

W 

Chi bình 

phương 

xấp xỉ df 

Mức ý 

nghĩa 

Epsilonb 

Greenhouse-

Geisser Huynh-Feldt 

Lower-

bound 

TP1 .784 10.378 5 .065 .852 .909 .333 

 

Kiểm định Anova lặp đo 

Nguồn biến thiênkiểm 

Tổng bình 

phương df 

Bình phương 

trung bình F 

Mức ý 

nghĩa 

Hoạt động Sphericity Assumed 1.822 3 .607 8.231 .000 

Greenhouse-Geisser 1.822 2.555 .713 8.231 .000 

Huynh-Feldt 1.822 2.726 .669 8.231 .000 

Lower-bound 1.822 1.000 1.822 8.231 .006 

Sai số Sphericity Assumed 9.742 132 .074   

Greenhouse-Geisser 9.742 112.430 .087   

Huynh-Feldt 9.742 119.951 .081   

Lower-bound 9.742 44.000 .221   

Kiểm định xu hướng 

Nguồn biến 

thiên TP1 

Tổng bình 

phương Df 

Bình phương 

trung bình F 

Mức ý 

nghĩa 

Hoạt động Tuyến tính 1.154 1 1.154 12.084 .001 

Bậc 2 .588 1 .588 1.435 .200 

Bậc 3 .080 1 .080 1.079 .305 

Sai số Tuyến tính .080 44 .080 1.079 .305 
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Bậc 2 4.202 44 .096   

Bậc 3 3.278 44 .074   

Kiểm định giữa các cá nhân 

Nguồn biến 

thiên 

Tổng bình 

phương df 

Bình 

phương 

trung bình F 

Mức ý 

nghĩa 

Trung bình 

tổng thể 

11809.530 1 11809.530 5217.881 .000 

Sai số 99.584 44 2.263   

So sánh cặp đôi 

(I) Hoạt 

động 

(J) Hoạt 

động 

Khác biệt 

trung bình (I-

J) 

Độ lệc 

chuẩn 

Mức ý 

nghĩa 

Near Scaff -.148* .051 .036 

Far -.276* .061 .000 

Post-test -.196* .058 .009 

Scaff Near .148* .051 .036 

Far -.128 .065 .324 

Post-test -.048 .061 1.000 

Far Near .276* .061 .000 

Scaff .128 .065 .324 

Post-test .080 .046 .509 

Post-test Near .196* .058 .009 

Scaff .048 .061 1.000 

Far -.080 .046 .509 

 5. Kiểm định phi tham số Kruskal Wallis đối với bài kiểm tra sau tác động 

giữa các nhóm học sinh 

Bảng 5. Kết quả kiểm định phi tham số bài kiểm tra sau tác động  

Kiểm định Kruskal-Wallis 

 Post_test 

Thống kê Kruskal-Wallis H 38.072 

Df 2 

Mức ý nghĩa .000 

Bảng 6. Kết quả kiểm định Mann-Whitney U bài kiểm tra Post-test (nhóm 1 và 3) 

Kiểm định Mann-Whitney U (so sánh hai nhóm độc lập) 

 Post_test 

Mann-Whitney U .000 

Wilcoxon W 55.000 

Z -4.226 



PL146 
 

 

 

Mức ý nghĩa (2 phía) .000 

Mức ý nghĩa hai phía tiệm cận .000b 

Bảng 7. Kết quả kiểm định Mann-Whitney U bài kiểm tra Post-test (nhóm 2 và 3) 

Kiểm định Mann-Whitney U (so sánh hai nhóm độc lập) 

 Post_test 

Mann-Whitney U .000 

Wilcoxon W 190.000 

Z -5.055 

Mức ý nghĩa (2 phía) .000 

Mức ý nghĩa hai phía tiệm cận .000b 

 

6. Đồ thị Boxplot minh họa quá trình phát triển NLVL của các nhóm qua pha 

học tập đảo ngược ở hai chủ đề  

a. Câu lệnh vẽ đồ thị Boxplot 

* Nhập dữ liệu (Python) 

import pandas as pd 

# Đọc file Excel 

file_path = "DU LIEU PHAN TICH_FINAL.xlsx" 

df_n1 = pd.read_excel(file_path, sheet_name="NHÓM 1") 

df_n2 = pd.read_excel(file_path, sheet_name="NHÓM 2") 

df_n3 = pd.read_excel(file_path, sheet_name="NHÓM 3") 

# Lấy cột TP1_NEAR, TP1_SCAFF, TP1_FAR 

mapping_tp1 = {"TP1_NEAR": "Near", "TP1_SCAFF": "Scaff", "TP1_FAR": 

"Far"} 

n1 = df_n1[["TP1_NEAR", "TP1_SCAFF", 

"TP1_FAR"]].rename(columns=mapping_tp1) 

n1["Nhóm"] = "Nhóm 1" 

n2 = df_n2[["TP1_NEAR", "TP1_SCAFF", 

"TP1_FAR"]].rename(columns=mapping_tp1) 

n2["Nhóm"] = "Nhóm 2" 

n3 = df_n3[["TP1_NEAR", "TP1_SCAFF", 

"TP1_FAR"]].rename(columns=mapping_tp1) 

n3["Nhóm"] = "Nhóm 3" 

# Gộp dữ liệu 

df_tp1 = pd.concat([n1, n2, n3], ignore_index=True) 

# Chuyển sang dạng long (tidy data) 

df_tp1_long = df_tp1.melt(id_vars="Nhóm", var_name="Hoạt động", 

value_name="Điểm") 

* Vẽ đồ thị bằng Seaborn 

import seaborn as sns 
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import matplotlib.pyplot as plt 

plt.figure(figsize=(10,6)) 

sns.boxplot(x="Hoạt động", y="Điểm", hue="Nhóm", data=df_tp1_long) 

plt.title("Chủ đề 1 - So sánh điểm số Near – Scaff – Far theo từng nhóm học sinh") 

plt.xlabel("Giai đoạn hoạt động (TP1)") 

plt.ylabel("Điểm") 

plt.legend(title="Nhóm học sinh") 

plt.tight_layout() 

plt.show() 

 

 

b. Đồ thị Boxplot 

 
Hình 1. So sánh điểm qua các pha (chủ đề 1) 

 
Hình 2. So sánh điểm qua các pha (chủ đề 2) 
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7. Thống kê ANOVA lặp đo đánh giá sự phát triển qua chủ đề 1 

Bảng 8. Kết quả phân tích ANOVA lặp đo đối với chủ đề 1 

Kiểm định giả định cầu phương 

Hiệu 

ứng lặp 

lại 

Mauchly's 

W 

Chi-

square 

xấp xỉ df 

Mức ý 

nghĩa 

Epsilonb 

Greenhouse-

Geisser Huynh-Feldt 

Lower-

bound 

TP1 0.881 5.195 2 0.074 0.894 0.975 0.500 

Kiểm định Anova lặp đo 

Nguồn biến thiên 

Tổng bình 

phương df 

Bình phương 

trung bình F 

Mức ý 

nghĩa 

TP1 Sphericity Assumed 9.904 2 4.952 37.263 .000 

Greenhouse-Geisser 9.904 1.787 5.541 37.263 .000 

Huynh-Feldt 9.904 1.950 5.078 37.263 .000 

Lower-bound 9.904 1.000 9.904 37.263 .000 

Sai số Sphericity Assumed 11.163 84 0.133   

Greenhouse-Geisser 11.163 75.066 0.149   

Huynh-Feldt 11.163 81.914 0.136   

Lower-bound 11.163 42.000 0.266   

Kiểm định xu hướng 

Nguồn biến 

thiên TP1 

Tổng bình 

phương Df 

Bình phương 

trung bình F 

Mức ý 

nghĩa 

TP1 Tuyến tính 9.499 1 9.499 53.275 0.000 

Bậc 2 0.405 1 0.405 4.624 0.037 

Sai số Tuyến tính 7.489 42 0.178   

Bậc 2 3.874 42 0.087   

Kiểm định giữa các cá nhân 

Nguồn biến 

thiên 

Tổng bình 

phương df 

Bình 

phương 

trung bình F 

Mức ý 

nghĩa 

Trung bình 

tổng thể 

6712.080 1 6712.080 24633.732 0.000 

Sai số 11.444 42 0.272   

So sánh cặp hậu nghiệm bằng Bonferroni 

(I) 

NHOM 

(J) 

NHOM 

Chênh lệch 

trung bình (I-

J) 

Sai số độ 

lệch 

chuẩn 

Mức ý 

nghĩa 

Khoảng tin cậy 95% 

Thấp Cao 

1 2 -1.2822* .11774 .000 -1.5758 -.9886 

3 -2.4800* .12149 .000 -2.7830 -2.1771 

2 1 1.2822* .11774 .000 .9886 1.5758 
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3 -1.1979* .10226 .000 -1.4529 -.9429 

3 1 2.4800* .12149 .000 2.1771 2.7830 

2 1.1979* .10226 .000 .9429 1.4529 

 

 

Bảng 9. Thống kê mẫu theo cặp (chủ đề 1) 

Thống kê mẫu theo cặp 

 GTTB Số lượng Độ lệch chuẩn 

Trung bình sai số 

chuẩn 

Cặp 1 TP1_Near 7.1371 45 1.22937 0.18326 

TP1_Scaff 7.5466 45 0.88314 0.13165 

Cặp 2 TP1_Scaff 7.5466 45 0.88314 0.13165 

TP1_Far 7.7628 45 0.95514 0.14238 

Cặp 3 TP1_Near 7.1371 45 1.22937 0.18326 

TP1_Far 7.7628 45 0.95514 0.14238 

Mối tương quan giữa các cặp biến đo lặp lại 

 N Quan hệ Mức ý nghĩa 

Cặp 1 TP1_Near & 

TP1_Scaff 

45 0.911 0.000 

Cặp 2 TP1_Scaff & TP1_Far 45 0.868 0.000 

Cặp 2 TP1_Near & TP1_Far 45 0.856 0.000 

Kiểm định mẫu theo cặp 

 

Khác biệt theo cặp 

Thống 

kê t Df 

Mức ý 

nghĩa 

(2 

phía) 

Hiệu số 

trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

Sai số 

chuẩn 

Khoảng tin cậy 95% 

của hiệu số trung bình 

Thấp Cao 

Cặp 1 TP1_Near - 

TP1_Scaff 

-0.40950 0.56021 0.0835

1 

-

0.57780 

-0.24120 -4.904 44 0.000 

Cặp 2 TP1_Scaff - 

TP1_Far 

-0.21622 0.47739 0.0711

6 

-

0.35965 

-0.07280 -3.038 44 0.004 

Cặp 3 TP1_Near - TP1_Far -0.62572 0.64266 0.0958

0 

-

0.81880 

-0.43265 -6.531 44 0.000 

Kích thước hiệu ứng của kiểm định t theo cặp 

                                               Loại hiệu  

Tiêu 

chuẩn 

Giá trị 

ước 

lượng 

Khoảng tin cậy 95% 

Thấp  Cao 

Cặp 1 TP1_Near 

- 

TP1_Scaff 

Cohen's d .56021 -.731 -1.057 -.398 

Hedges' correction .56504 -.725 -1.048 -.395 
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Cặp 2 TP1_Scaff 

- TP1_Far 

Cohen's d .47739 -.453 -.758 -.144 

Hedges' correction .48151 -.449 -.751 -.142 

Cặp 3 TP1_Near 

- TP1_Far 

Cohen's d .64266 -.974 -1.326 -.614 

Hedges' correction .64821 -.965 -1.314 -.609 

Bảng 10. Kiểm định theo cặp chủ đề 2 

Thống kê mẫu theo cặp 

 GTTB Số lượng Độ lệch chuẩn Trung bình sai số chuẩn 

Cặp 1 TP2_Near 8.4711 45 0.73131 0.10902 

TP2_Scaff 8.5465 45 0.85648 0.12768 

Cặp 2 TP2_Scaff 8.5465 45 0.85648 0.12768 

TP2_Far 8.8301 45 0.76019 0.11332 

Cặp 3 TP2_Near 8.4711 45 0.73131 0.10902 

TP2_Far 8.8301 45 0.76019 0.11332 

Mối tương quan giữa các cặp biến đo lặp lại 

 

Số 

lượng 

Tương 

quan 

Mức ý 

nghia 

Cặp 1 TP2_Near & 

TP2_Scaff 

45 0.896 0.000 

Cặp 2 TP2_Scaff & TP2_Far 45 0.789 0.000 

Cặp 3 TP2_Near & TP2_Far 45 0.763 0.000 

Kiểm định mẫu theo cặp 

 

Khác biệt theo cặp t df 

Mức ý 

nghĩa 

GTTB 

Độ lệch 

chuẩn 

Trung 

bình sai 

số chuẩn 

Khoảng tin cậy 

95% của hiệu số 

trung bình 

   Thấp Cao 

Cặp 1 TP2_Near - 

TP2_Scaff 

-

0.07540 

0.38125 0.05683 -

0.18994 

0.03914 -1.327 44 0.191 

Cặp 2 TP2_Scaff - TP2_Far -

0.28361 

0.53341 0.07952 -

0.44386 

-0.12335 -3.567 44 0.001 

Cặp 3 TP2_Near - TP2_Far -

0.35901 

0.51449 0.07670 -

0.51358 

-0.20444 -4.681 44 0.000 

Kích thước hiệu ứng của kiểm định t cặp đôi 

               Cặp so sánh                    Loại hiệu 

ứng 

Tiêu 

chuẩn 

Ước 

lượng 

Khoảng tin cậy 95% 

Thấp Cao 

Cặp 1 TP2_Near - 

TP2_Scaff 

Cohen's d 0.38125 -0.198 -0.492 0.098 

Hedges' 

correction 

0.38454 -0.196 -0.488 0.098 
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Cặp 2 TP2_Scaff - TP2_Far Cohen's d 0.53341 -0.532 -0.842 -0.217 

Hedges' 

correction 

0.53801 -0.527 -0.834 -0.215 

Cặp 3 TP2_Near - TP2_Far Cohen's d 0.51449 -0.698 -1.021 -0.368 

Hedges' 

correction 

0.39191 -0.251 -0.544 0.045 

 

Bảng 11. Kết quả phân tích ANOVA lặp đo đối với chủ đề 2 

Kiểm định giả định cầu phương 

Hiệu 

ứng lặp 

lại 

Mauchly's 

W 

Chi-

square 

xấp xỉ df 

Mức ý 

nghĩa 

Epsilonb 

Greenhouse-

Geisser Huynh-Feldt 

Lower-

bound 

TP2 0.863 6.043 2 0.059 0.879 0.959 0.500 

Kiểm định Anova lặp đo 

Nguồn biến thiên 

Tổng bình 

phương df 

Bình phương 

trung bình F 

Mức ý 

nghĩa 

TP2 Sphericity Assumed 3.318 2 1.659 15.700 .000 

Greenhouse-Geisser 3.318 1.759 1.886 15.700 .000 

Huynh-Feldt 3.318 1.917 1.730 15.700 .000 

Lower-bound 3.318 1.000 3.318 15.700 .000 

Sai số Sphericity Assumed 8.876 84 .106   

Greenhouse-Geisser 8.876 73.875 .120   

Huynh-Feldt 8.876 80.525 .110   

Lower-bound 8.876 42.000 .211   

Kiểm định xu hướng 

Nguồn biến 

thiên TP1 

Tổng bình 

phương Df 

Bình phương 

trung bình F 

Mức ý 

nghĩa 

TP2 Tuyến tính 2.751 1 2.751 21.751 0.000 

Bậc 2 0.567 1 0.567 6.682 0.013 

Sai số Tuyến tính 5.311 42 0.126   

Bậc 2 3.564 42 0.085   

Kiểm định giữa các cá nhân 

Nguồn biến 

thiên 

Tổng bình 

phương df 

Bình 

phương 

trung bình F 

Mức ý 

nghĩa 

Trung bình 

tổng thể 

9104.596 1 9104.596 28173.229 0.000 

Sai số 13.573 42 0.323   

So sánh cặp hậu nghiệm bằng Bonferroni 
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(I) 

NHOM 

(J) 

NHOM 

Chênh lệch 

trung bình (I-

J) 

Sai số độ 

lệch 

chuẩn 

Mức ý 

nghĩa 

Khoảng tin cậy 95% 

Thấp Cao 

1 2 -0.6850* .12823 .000 -1.0047 -0.3652 

3 -1.6977* .13231 .000 -2.0277 -1.3678 

2 1 0.6850* .12823 .000 0.3652 1.0047 

3 -1.0128* .11136 .000 -1.2905 -0.7351 

3 1 1.6977* .13231 .000 1.3678 2.0277 

2 1.0128* .11136 .000 0.7351 1.2905 
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PHỤ LỤC XVI 

SỐ LIỆU THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 

Bảng 1. Số liệu chỉ số hành vi của năng lực Nhận thức Vật lí (N1, N3) qua các 

bài học của 2 chủ đề ở các pha Trước và Trong giờ học 

Bài_pha CSHV Điểm CSHV Điểm 

Định luật 1_Trước N3 6.34 N1 5.61 

Định luật 1_Trong N3 6.71 N1  7.5 

Định luật 2_Trước N3 7.03 N1  6.76 

Định luật 2_Trong N3 8.24 N1 7.90 

Định luật 3_Trước N3 8.06 N1 7.91 

Định luật 3_Trong 
 

N1 7.80 

Trọng lực _trước N3 8.52 N1 8.87 

Trọng lực _trong N3 8.33 N1 8.08 

Ma sát_trước N3 8.62 N1 8.44 

Ma sát_trong N3 8.92 N1 8.70 

Lực cản_trước N3 8.62 N1 8.69 

Lực cản_trong N3 9.22 N1 9.12 

Bảng 2. Số liệu chỉ số hành vi của năng lực Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc 

độ Vật lí  (T1, T2, T4, T5, T6) qua các bài học ở các pha Trong và Sau giờ học 

Bài Pha CSHV Điểm 

Định luật 1 Trước 

  

T1 7.15 

T2 6.40 

Trong 

  

T2 7.38 

T4 7.26 

Định luật 2 Trước 

  

T1 7.36 

T2 7.19 

Trong T4 7.77 

Định luật 3 Trước 

  

T1 7.77 

T2 8.01 

Trong 

  

T2 7.77 

T4 7.90 

Trọng lực Trước 

  

T1 7.84 

T2 8.14 

Trong 

  

  

T4 8.64 

T5 8.37 

T6 8.71 

Lực ma sát Trước 

  

T1 8.58 

T2 8.81 

Trong T2 9.16 
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T4 8.99 

T5 8.94 

T6 9.26 

Lực cản Trước 

  

T1 8.72 

T2 9.04 

Trong 

  

  

T4 9.05 

T5 9.16 

T6 9.46 

Bảng 3. Số liệu chỉ số hành vi của năng lực Vận dụng kiến thức đã học (V1, V2, 

V3) qua các bài học của 2 chủ đề ở các pha Trong và Sau giờ học 

Bài học Pha V1 V2 V3 

Định luật 1 Trong 7.20 – 8.01 

Định luật 1 Sau – 7.50 7.20 

Định luật 2 Trong 6.92 7.70 – 

Định luật 2 Sau – 7.69 8.65 

Định luật 3 Trong 7.90 8.29 – 

Định luật 3 Sau – 8.41 – 

Trọng lực Trong 8.64 8.75 – 

Trọng lực Sau 8.69 8.94 – 

Lực ma sát Trong 9.42 9.15 8.74 

Lực ma sát Sau 9.32 9.12 9.32 

Lực cản Trong 9.32 9.12 – 

 
Hình 1. Dữ liệu phân tích định lượng kết quả thực nghiệm sư phạm vòng 1 

 


